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Néu chúng ta không bitu được vữ-tru và Ga của con người 
trong khoảng « không-gian vò-tận và thời-gian vỏ-củng » mày thi chúng ta 
không thề đoản-định được cứu-cánh của con người « phải nén» như 
thể nào, 

Bói vậy, hệ-thống triết-học tối-thiều cũng phải gồm có vö-tzụ-luận 
và nhân-sinh-luận, 

Đã đành triết-học phải tỒng-bợp khoa-học dE nghiên-cứu vũ-trụ: 
nhưng triết-học tự có mục-đích, không phải chỉ là * khoa-học đại-cương ". 


Ngày xưa, trift.gia Hy-lạp đã chia triết-học làm ba phần lớn, 
vật-lý-học (physique), đạo-đức-học (éthique) và luận-lý-học (logique). Nói 
theo thuật-ngữ đời say thì triết-học gồm có : vũ-trụ-luận, nhân-sinh-luận 
và trithứcluận. Cách phân chia này tương-đối hợp-lý và có căn-cứ 
lịch-sử, nên được phồ-biến lưu-bành từ thời Platon đến thời Trung-cồ và 
mãi đến gần đây vẫn còn có giátr. 


Мау ta có thề theo đó đề chia lại như sau ; 


Vũ-trụ-luận có hai phần : 


1) Nghiên-cứu bản-thề tồa-tại và yÉu.tó chân-thật của vạn hữu, gọi 
1а bằn-thề-luận (ontologie) ; 

2) Nghiên-cứu sự phát-sinh, lịch-sử và quy-tủc của thé-giói, gọi là 
vf-trụ-luận (cosmologie). 


Nhán-sinh-luda có hai phần + 


1) Nghiên-cứu cái cứu-cánh của con người (nhân-loại-học, tâm-lý« 
học, vv.) ; 


а) Nghiên.cứu cái cứu-cảnh của con người phải nên nhu thể nào 
(đạo-đức-học, chính-tri-học, v.v...). 


'Tri-thức-luận cũng có hai phần ; 


1) Nghiên «cứu tính-chất của tri-thức, tức là trithức-luận 
(pistémologie) ; 

a) Nghiên-cứu quy-pbam của tri-thức, tức là luận-ý-Học (logique). 

Nhìn vào cách phân-loại trn diy, ta thấy giữa vũ-trụ-luận và 
nhân-sinh-luận có möi tương-quan mật-thiết: nhằn-sinh-luận phải lấy 
v-trụ-luận làm cín-bio. Dương Chu và Épicure đã xem vü-tru là vật-chất, 
cơ-giới, nên lấy việc truy-cầu khoái-lạe trước mát làm muc-dích nhân-sinh, 
Đạo-gia cho rằng vũ-trụ là biều-tượng của *tự-nhiên °, nén chủ-trường 
thuận theo tự-nhiên là tốt, trái lại là xấu. Phái theo chü-oghia lãng-mạn 
trong triết-học Tây-phươg cũng có tư-tưởng gần như thể. Xem đỏ đủ 
biết các môn-phái triết-học có nhằn-sinh-luận không giống nhau là vì có 
vũ-trụ-luận khác nhau. Vi lẽ ấy, triết-gia muốn thực-hiện một xã-hội 
lý-tưởng phải tồng-hợp khoa-hoc đề nghiên-cứu va.trg, 

Có nhiều triết-gia đã do tri-thức-luận chứng-thành vũ-trụ-luận như 
Berkeley và Kant, Có người nghiên-cứu nhân-sinh mà lién-quan đến 
trthức-luận như Locke và Hume. 


Vậy, vũ-trụ-luận, nhân-sinh-luần và trithứcluận là ba phần 
* khổng thề thiếu được * của triết-học, 


аан Dịch đã gồm di ba phần fy. 


ĐỀ sip độc gi pitu được một phần trọng yếu của Kinh Dịch, Ông 
Nguyễn Hữu-Lương, Giảo-sư Dai-hoc Văn-khoa Sài-gàn và Huế, đã tổn 
nhiều cóng-phu Biên-soạn соба * Kinh Dịch với vũ-trụ-quan Đông-phương э. 
Kiah Dich có vũ-trụ-luận Hợp với khoa-học, nhâm-sinh-luận hợp với 
hòa.bình và công-lý, trỉ-thức-luận sắng-sửa và vững-vàng. Biện-chứng-pháp. 
của Kinh Dịch đáng được chú-ý hơn ci biện-chứng-pháp của Hegel mà 
Félicien Challaye dà phê-bình rất đúng : + Phương-phấp cách-mạng, bê- 
thống bảothủ » (La méthode était révolutionnaire, le système était 
conservateur) (1). 


Vän biết vũ-trụ-quan và nhin-sinh-quan của Kinh Dịch không thè 

tách rời nhau, nhưng trong sách này, mặc diu nhan-đề là + Kinh Dịch với 

ˆvũ-tru-quan Đồng-phượng *, tác-già vẫn có đề.cập đến nhin-sinh-quan và 
biện-chứng- pháp, 


Đầy là một việc làm dáng tán-thưởng trong lúc nhằn-loại dang 
tàn-sát lẫn nhau vi tranh-giành quyền-lợi, 

Th theo nhã-ÿ của tác-giả, tôi có « mấy lời thanh-khí » di. giới-thiệu 
sách này với những d muốn dựa vào một vũ-tru-quan tiến-bộ hầu xây 


dựng một xi-hói vấn.minh düng nghia trong Kinh Dịch và hợp với 
truyền-thống Đông-phương, 


Viết tại Hiën Tam-bất ở Tân-định, 
`. Sài-thünh, khoảng thin-gian giữa hai qui KHÓN và PHUC 
năm Tán-hgi (1971) véi 


ES Giáo-sư BÜU.CÀM 
“Trưởng Ban Hán-vin Đại-học Văn-khoa Sii.ghn 
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(1) F. Challsye, Histoire des gandes philosophies, PUF, Parit, 1948 peat - 0 
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KHÔNG TỬ 
Ông Tó Triết học nhân bản của dân tộc Hán 


(Một trong những nhà tiền deo tiên phong của nhân loại vần minh) 
оре of the spisitual pionezss cf civilized mankind. 


H 


E 


PHẬT THÍCH CA 
Một Đại trí của lịch sử nhân 1 


(Vj nhãn tiềm đạo yêu thương nhần loại và triết gia thiền 
tài có một phầm cách chính đại quang mioh nhất) 


a pioneering lover of men and s philosophie genius rolled 
into а single vigorous and radiant personality, 


йс THU СОА HỌC GIA KIÊM VĂN GIA TAM ÍCH 
GỞI TÁC GIẢ S 


lời tựa 


(Phụ chó tật ligo tham 0530 in ở cuối rách) 


Triết học. người ta thường nghĩ rằng cá hai logi : Të Tây và 
Triết Đảng. Triết Đông tức là triết của người Đăng phương Chân А; 
Triết Tây tức là triết của người Tây phương Âu Mỹ. Thực ra tritt lý 
không có biên giới, không có quê hương bản quản, nếu nó chư toàn đượ: sử. 
mạng đối ai nhân logi, Cho nén, buộc phải chia ra như trên, bất qud chỉ 
vì mật trong hai đã không thỏa mãn được: điều kiện vira kề (1). 


Có người nói : Triết Tây «tinh, mà trong hoàn ой cà cái gì tĩnh 
đâu, bởi thế phi lý. Trải lai, Triết Đăng * địng *, mà muốn tật trong thể 
gian đều động, bởi thế hợp tý. Hợp lý, nên Triết Ding đã cha toàn được st 
mạng mình. Phi lj nên Triết Тау đã kháng chu toàn được sử mạng mình (2). 


Triết Tây phí lý hiện đang tâm vào ngō bi (a) ; tỉnh thần Châu Âu 
do dá khẳng hoảng trầm trọng ; tôn giáo lại còn. khủng hoàng hon- lúc nào 
hết (4). Bl nghĩa là kháng có tối thoát. Khủng hoàng nghĩa là lâm vào tình — 
trạng nguy cấp đúng sợ. Vì bí nà khẳng hoàng nên trí giả Âu Châu la ` 
hoàng đề báo động. Thực thế, khi Berdiaeff báo động Âu châu thối nát tan 
rã (3) thì trước đó Nietzsche cảnh cáo chủ nghĩa Hư vó của Tây phương 
(nihilisme occidental) đã tới hồi quả trầm trọng khiến nhân loại đang nhảy 
nhào xuống vrc йт (6). Giữa lúc Max Scheler la hoảng vi thấy hiện đại 
quá dà man độc dc và tàn bảa đang tiêu điệt văn minh thế giới (7) thì Paul 
Scortesco lên tiếng bi thiết đặt vấn d& hồi cái lò nướng bánh tỉnh thần. ` 
(tức châu Âu, nhất là Pháp) đã nguội rồi sao mà đề đến nỗi một Xứ — - 
truyền bá Đạo lại biến ra một xứ sản xuất thuic địc (thuốc độc tức Ky tị B: 


chủng tộc, Thực dân để quốc, Duy våt và thần) (8)... Ngoài ra, Nietzsche 
còn phê binh tùm lum cả cái hệ thống triết H Tây phương ; cho hệ thống 
này chỉ là một lodi xa xi phầm đã chẳng những không ích lợi gì cho ai mà 
còn bị bác bỏ là khác (9). Pascal — chê trách tệ hơn — quyết rằng Triết học 
Tây phương thực không dáng cho ai phí vào đó dù chỉ một giờ đồng hồ. 
Thậm chi có ki còn cei triết học Tây phương như là một chứng binh (ro), 


Đứng trước tình trạng thê thảm này, thức giả Tây phương đâm ra 
hoàng hốt, lo sợ. Hodng hốt vi họ đã tự thấy mình lầm lẫn và Ið bjch khi cho 
rằng Triết học chỉ là một đặc quyền của mình (rr), do đó có thái độ tự kiêu 
tự mãn, khinh khi người Tàu bất tài và tưởng (12), dubi người Ấn ra khỏi 
lâu đài Triết học (13), và cho chữ Triết học (philosophie), một thứ chữ qui 
phái (noble), chỉ đề dành miếng cho mỗi mật mình văn minh Tây phương 
của họ (rj). Lo sợ vì họ tự thấy mình lạc hướng bo vo trong ngõ M; 
không biết rồi đây tư tưởng, Triết lj của họ đưa họ và đâu ? Có còn giúp 
được gì cho x hội nhân loại ? Có còn bảo đảm được địa vj * day ngã độc 
tôn » của họ trong làng Triết thế giới nữa không ? (13). 


Đã từ lân, nhất là từ Hégel, người Châu Âu kiêu hãnh với cái vän 
minh của họ và quan niệm rằng giống da vàng Châu А chẳng bao giờ có thề chỉ 
vé được gì cho họ (z6). Đã thế, họ còn khinh người Tàu như bạn mọi (17). 
Thậm chi, người Anh còn coi người Tàu như con chó (17). Đối uới người 
Ấn, người châu Ап có lẽ còn miệt thị hơn nữa, Đã có lần, người Anh hạ 
lệnh bắt dân Ап bất kỳ trong giai cấp nào phải = bò như. chó và AE үйр một 
sl quan Anh bát kỳ ở đâu cũng phải xuống xe, gỡ nón, cup dà và lạy, nếu 
không, së bị méi vào cật, và quất bằng roi ở giữa đám đông » (18). Từ chỗ 
khinh thị nền vän minh Trung cũng như Ап, người Tây phương coi thường 
luôn cả tư trởng Triết học Đông phương. Heinrich Zimmer, kè lại cho 
biết chỉ có mỗi một ông giáo già đệ tử của Schopenhauer tên Paul 
Deusen là ngưới dạy Triết Ấn (19). Mặt khác, E.V.Zenker cũng nói rũ 
chi có những nhà truyền giáo hoặc chính khách, du khách, thương gia, 
mới biết vän hóa Tàu, nhưng lại vi thành kiến khiến nhận định sai lèch 
са (29). Thái độ trên đây sở di có, chi là tại mấy trăm năm gần đây, 
người Âu Mỹ tiến mạnh vë khoa hoc cơ giới, dùng cơ giới tối tản di хіт 
lăng và đã toàn tháng trong các cuộc chinh phục. Á cũng như Phi, cả hai 
châu gần hết rơi vào bàn tay bọc nhung của Đế-quốc thực-dân Tây phương. 


Nhưng người Âu Mỹ khóng ngờ chinh cái khoa học cơ giới dy đã 
để ra từng cập máu thuẫn nội tại (les contradictions internes) bắt đầu tàn 


phá Tây phrơng dik đội từ dan thế kỷ XX này. Những cập тёп thuẫn để 
là Dân chủ với Độc tài, Tư bàn véi Cong sản, v.v. Chẳng biết tình trạng 
thảm hại đến độ nào mà T.S. Eliot đã phải lớn tiếng cảnh cáo toàn thè thế 
giới hiện bị nhiễm độc và cùng ngay kịch (ат). G 


Thế giới Tây phương ngày nay — theo Arthur Koestler — chỉ còn là 
một thë giới bày эй, và thế giới đồ quả đã шуф veng như Constantine 
Virgil. Gheorghia mô tả trong cuốn tiều thuyết * Giờ thứ. 25» (La vingt- 
cinquième heure) (22). Châu Ап hiện đợi chỉ còn là cái châu Âu vỡ cật 
(aux reins cassis) (23) khiến J.P. Sartre ngậm ngài, quan niệm chộc đời 
mày là một cuộc đời phi lý, buồn nón (nausée) ; còn Françoise Sagan 
lúc nào cüng bực bội chán nản, chán nản vì quá mật, mit vì chỉnh mình, 
mit vì cuộc đời (24). Do dó, Gabriel Marcel tóm tắt một cách dễ dàng rằng 
thể giới Tây phương hiện đã rạn vỡ hoàn toàn (Le monde cassé) (25), trong 
khi Emmanuel Mounier, một tín đồ thuần thành của Thiên chúa giáo, tha thiết 
уёа cầu mọi người nên * thảo luận trong tinh thản lái » (do luận giữa 
người Thiên chúa giáo với nhau và với cả người Cộng sản) (26). 


Ха hội châu Âu rạn vi, Triết học châu Аи kháng lối thoát ; 19 
đương nhiên, thức giả Tây phương phải chạy tìm một vj * Chúa cứu thể » 
toàn nẵng toàn lực (27), mong cửu săn tình thế. Nhưng tìm đâu Му giờ t 


Tìm ở Mỹ châu Hoa kỳ т? — Khang được f Bởi vl Hoa kỳ có 
$ goi là tỉnh thần, là minh triết đâu mà tìm ? Người. Hoa Kỳ không có nghệ 
thuật, không có âm nhạc, không có vin chương, không có triết học, tàn giáo, 
không có đến cả một đấu hiệu khôn ngoan sâu xa nữa (28) ! Tìm ở Phí châu 
da den w — Lại càng không được nữa ! Bởi vì dân da đen vin bị người da 
trắng khinh khi là giống moi đã man.chỉ có tiếu điệt,chứ không thề tìm được gì ở 
ho (29). Người da đen — đối véi người da tráng — chỉ là một lũ nó. lệ 
ghé tëm, nia người nửa ngợm, nửa qui sứ thải mà ! (30). Vậy thì tìm ở 
châu Á phương Đông ? — Đúng thế ! Người Tây phương Âu Mỹ 
hiện dà tìm được ở Đông phương cháu А. Và họ đã xim từ chte đề 
nhường chiếc ghế Chủ tịch Triết học lại cho người Dang phương nhất là 
зап một phiên hội thảo Triết lý Đông Tây (31) và sau cuộc hội nghị А Phi ở 
Bandoeng năm 1955 (32). 


Nếu nói nhự triết gia Alcuin v? sứ mạng của triết lý mà Nietzsche 
thường nhắc lại rằng: * thiên sứ đích thực của triết gia là điều chỉnh 
những điều chênh lệch, kiện tráng những điều chỉnh nghĩa, thăng hoa 
những điều thánh thiện * (33), thì người Tây phường da trắng chỉ có thề 


ч 
t 


tìm thấy cái thiên sử đích thực đó ở triết học Đông phương. Mà nói triết học _ 
Đăng phương, tắt nhiên phải nói ngay tới hai luóng tr tư ởng lớn : Апр 
và Trung hoa. Triết gia Pháp Charles Renouvier đã từng kêu gọi đồng bào 
ống hãy quay vë tôn thờ triết học Đảng phương (34), trong khi Frédérich 
Tomlin nhắn nhủ người Tây phương rằng ho đã hết làm thầy rồi, mà chỉ 
còn là một cậu học trò nhỏ thành khần xin nhập học tại các sir môn châu 

А (33) cầu mong một ngày mai đắc đẹo, mang * НОА THOM CÓ LẠ» 
về cho cái xi khó cành cài cọc của họ (36). 


Luðng ttr trởng lớn Ап Ar пёт trong Bà la mãn giáo và Phật giáo ‡ 
lường tư tròng lớn Trung hoa năm trong Khing giáo và Lão giáo. Điềm 
đặc biệt nhất là cả 2 luồng tư tưởng lớn này đều hướng vë Việt Nam, tập 
trung tại nơi đây, thăng hoa và phát triền đến cao 40, khiến nước này có 
mặt cái thế vươn mình xa rộng khắp Đăng nam Á chân, thiết lập một Liên 
bang Đứng Nam А phồn thịnh không những về våt chất mà nhất nề tính 
thần trong nền văn mình Trống Đồng của ging ho Bách Việt định cư 
khắp từ. Hoa nam (Trung quốc), Việt nam, Miễn điện, Thái lan, Lào, Miễn 
tới mãi Ма, Phi, Nam đương, Тйл Tây lan, 9.9... (37). 


Ап 46 cá kinh Vệ đà оба là nguồn gốc uyèn nguyên ca triết Ẩn mà 
Upanishad đóng vai trò quan trong bác nhất, đăng thời được ca tụng hết 
mức Qg8)1Nhưng phải đợi đến khi Phật tb ra đời (363 trước T-L.) thì lịch 
sử loài người mới coi đó như một biến сб vĩ đại không tiền khoáng hận khiến 
Thánh thần cũng như nhân loại, tất cả đều nghiêng mình bái phục (39). Tất 
_ ed đều bái phục, bởi vì Phật là một trong những bậc vi nhắn trí tuệ thông 
minh vào bậc nhất thế giới (ga), đã đem ánh sáng và hy vọng lại cho xà 
hội loài người (4z). 


Trưng hoa có Khồng Mạnh với Tứ thư Nga kinh, trong đó, Kinh 
Dịch phải nói là bọ Kinh qui giá vào bộc nhất (a2). + Khồng tử là thánh 
quan thầy soi sáng thế kỷ thử z8 ở chán Ап». Đó là lời ca tụng của 
Richwein (43)... Đúng thế ! Bởi vi chân Âu ngột ngạt tối tám suốt thời 
Trung cồ (the dark age), đến mãi thế kỳ thứ 18 mới nhờ được ảnh sáng của 
Khồng Mạnh khai quang, đưa Tây phương sang một lối rë của lịch stb binh 
chính xinh đẹp bằng những phong trào Phục hưng văn nghệ (la Renaissance 
littéraire), Cách mạng dán chủ năm 1789 (44). Điều hạnh phúc này Tây, 
phương sở di có được, là đều nhờ ở bộ óc nhân bản của &hồng Mạnh (phi 
losophes de l'humanisme) (43). Trong khi Edwin А. Burtt tón sùng Khồng tử: 
như một trong những nhà tiền đạo tiên phong của vän minh nhân loại 


(46) thì Platt уй Drummond trình bày đề thë giới biết rằng + < Luân lý của 
“Không tử được hàng triệu người Trung hoa sàng thượng và kinh điền của 
Ngài cũng như của đệ tử đều là những tác phầm giáo khoa quan trạng vào. 
bác nhất của nền học thuật Trang hoa » (47). 


Nhưng phải đến Léo tử mới thật xứng bậc siêu nhân không tiền 
1hoáng hậu. Lão ti chính là ông tồ Triết học của giòng họ Bách Việt mà 
ngành trưởng của giòng họ này là упа Hùng Vương đóng đô ở Phong 
châu, hàng cứ tại Việt nam (48). Trong khi Khồng tử của dân tộc Hán 
giáo hóa quần chúng phương bắc nguyên tắc * nhập thế * (2x 3#) thì Lăn tử: 
của dán t/c Bách Việt xiền phát j nghĩa cao đẹp phống khoảng của triết 
lý * xuất thế » (È; 4#) ở phương nam. Chúng ta có thề tưởng tượng tång 
hồng tử tuy đã được các triết gia Tây phương — đặc biệt Leibniz — suy 
tên ngôi * Hoàng dé của triết học Trung hoa' (49) thể mà sau cuộc gặp ¿ở ở 
Lạc dương, Khồng tử đã cực lực tắn đương Lao tử, vl Lão tử như một con 
tàng tung hoành trên cüi trời mây cao rộng (30). Tư trởng của Phật, ci 
dám nổi không cao sáu, thế mà khỉ sang t&i Trung quốc, cũng phải nhờ Lio 
tử dịch sách đàm mình đề truyền đạo (51) thì đủ rà lời tán tụng của Khhng 
ti như vira nói thực chẳng vu khoát ti nào f Ngày nay, trí giả Đông T4; 
đều cho Lão tử là một trong những tư tưởng gia cũng như mặt trong hing 
bác giáo chủ siêu quần bạt chúng của thë giới (52). Bởi thế, «Lào tử đã không 
những tống cho Nhân loại mà còn sống cho cả thời đại của ông ; ông là 
một trong số những bậc Sư thuần túy tà sầu sắc nhất của loài người » (53). 

Hai luồng tw trởng lớn Ấn Trung với Không, Lão, Phật Bà la món, 
đã có dip hội tự tại Đông phương, nhất là ở Việt-nem, mà nhiều người tin 
tưởng trong twong lai những luồng йг trởng này có thề dung hợp thành mật 3 
thức hệ kiêm đủ Chân Thiện Mỹ khả di dem lai được cho Đông phương và 
toàn thề nhân loại một cuậc sóng tinh thần cũng như våt chất đầy đủ, tit 
đẹp, luôn luôn khai phóng và hướng thượng, 


Stm tin tưởng này cũng còn là một liền thuốc bồ tô cùng li^ 
nghiệm đề đối phó véi binh tình cấp bách hiện tại của Tây phương (54). 
Thức giả Tây phương đã nhận thấy sự kém củi của mình (35). 
hơn mật lần tự hạ, mong học hải và cầu xin Đông phương géi cửu cho họ 
(56). Bởi thế, + Triết học Tây phương hiện đang phát động một phong 
trào di ст vĩ đại : di cir tự những nền móng cũ đề đến định cư trên những 
tguyên {ý mới з 


` — Nhận nguyên ý A: dịch thay vào У niệm Bản thề im Пт fen ` 


Bài Triết lý Đóng phương động của Lý Nhân Sinh trong ngưyệt san Văn Ма 
А châu số r, tháng z/ro6z, Tập IV loại mới từ trang 14 tới тб), 


— Nhận nguyên lý cơ thề thay vào ý niệm cơ КМ. Bót chú trong 
về phía Triết học thiên nhiên đề nhấn mạnh đến thân phận con người. 


— Nhan Nhĩ! nguyên lưỡng cực (principe polarisable) thay cho ММ 
nguyên сӣ. Nhán đá nhận phần nào quon niệm urong quan trong Chân [y 
thay vào quan niệm tuyệt đối. và vi vdy, óc twong quan được đề cao, nến 
chưa phải là nhận cả nguyên ly của nó. 


Những nguyên lý này, người Tây phương không ngừ rằng đều 41 
đượ: trình bày sấu rộng trong phần siêu hình của Kinh Dịch > (57), một bộ 
Kinh hiện đang được toàn thề thế giới đặc biệt chủ y tới và có tâm nghiên 
cứu đề xiền phát thêm ánh sáng cho nền vän minh nhân loại, 


Kinh Dịch là bộ Kinh như thể nào mà có một công dyng 90 cùng 
quan trọng như trên vira пй? 


Trước hết, Kinh Dịch — theo Raymond de Becker — là một cuỗn 
thônh Kinh (sacré) ngang hàng vii các Kinh Koran của НА giáo, Kinh 
Die của Thiên Chúa giáo (xem lại phần kết luận trang 484) Kinh 
Dich lại còn là một cuốn Kinh — theo Trịnh Тйй — nội dung có đến 16 
màn học, được dùng làm căn bản cho hầu hết các bó min trong học thuật 
hiện nay của nhân logi (xem trang 114). San hết, — đối обл Will Durant — 
Kinh Dịch chính là mật сиба Kinh tân kỳ nhất, không những đã khai thủy 
địch sit tư tưởng Trang hoa (38). mì cũag сдл khai thủy cả quan niệm cửa 
nhân logi và. Vũ trụ và Nhân sinh. 


Kinh Dịch qu báu như thế, cho nên khi thành lập * Tứ khố än 
thư» (@ Ë 4 +), vua Khang hi nhà Mãn Thanh Trung quốc mới cho 
swn tập lại hết, khiển bản mục lục lên đến 158 bộ gồm тубт quyỀn, phụ lục 8 
bộ, тг quyền (xem phần phụ lạc các sách phát huy Dịch tý ở cuối sách) (59). 
hà vua cồn dàng hai chữ e trân bán» (F Æ : sách quí báu như vàng 
ngọc) đề ghi lén đầu mỗi bj sách ; phải chăng đề tà lòng qui trọng vô ngần ? 


Св điều chúng ta cần biết là bộ Kinh Dich rất khó đọc, khó hiền, 
EA đọc vì lời vän quá cð. Khó hitu vl ý nghĩa quá cao sâu và ВИ sức phiền 
10р. Hiện nay, Đảng cũng như Tây, rất nhiều người muỗn dem ra nghiên cứu 
tìm hiều, song khí gặp phải 2 trở lực này, đành lắc đầu chán ndn bẻ cuộc, 
Nhất là đối tới nhừng người Tay рыгер chức quea đọc vån chương Trung 


hoa, chưa Ма rành nếp sống suy tư của người Đông phương, việc nghiên P 
fitu Kinh Dịch lai cn là một уйс thiên nan vạn nan, nhiều khi đưa tới chỗ i 
chán ndn hoàn toàn, 


xXx 


Cám thông véi tâm trạng của thức giả Tẩy phương. mong giáp họ 
khắc phuc mọi khó khăn trong khi nghiên cứu bó Kinh này, cũng như tim 
biện pháp đàm họ thoát khi cuj: khủng hoảng tỉnh thần hiện tại, đồng thời 
tự nhiệm đóng góp dài phần vào công cuộc phát hay ánh sáng của Tư trởng 
Triết ý Đông phương trên khắp thë giới, chúng tài dánh bạo uiết cuốn г 

« KINH DỊCH VỚI VŨ TRỤ QUAN ĐÔNG PHƯƠNG », 
sau nhiều năm nghiên cứu và sưu khảo trong các Thư viện quñe gia gồm 
dù loại sách Anh, Pháp, Tàu, Việt... 


Thực ra, véi một công trình nghiên khảo như tràn chưa phải đã då 
a? йт Min Kinh Dich một cách tường tận kỹ lưỡng. Bởi vì Kinh Dich 
đã là một bộ Kinh khai thủy lịch sử tư tưởng Trung hoa và nhân logi 
thì nếu chỉ đọc mỗi một mình Kinh Dịch không thải, chưa đủ, còn 
phải đạc cả cái kho sách vi đại của toàn thề thế giới thì mới mong hitu 
được như nguyện. 


Vile làm này, chắc chán cháng tới không Бао giy làm nồi. Bi& bất 
lực song, chúng tôi vån cố, сб đề hoa chăng có giúp Ích được đôi phần cho 
nhân loại, đồng thời đề nối kết c nhân véi hậu thế, giúp con chân sau biết 
tầng kho tàng trân bdo và giá không phải ở đâu xa trên cung trăng, hoặc 
trên Ма tinh, hoặc đưới đáy bin, mà trái lại ở ngay bến cạnh mình, 


Viết xong cuỗn « Kinh Dịch với Và Trụ Quan Đông Phương >, 

chúng tôi tự thấy chưa được phép ngừng lại nơi đây. Chúng tôi còn phải d 
€8 viét thêm сибп г i 
« KINH DỊCH VỚI NHÂN SINH QUAN ĐÔNG PHƯƠNG», | 


Viết cuốn зап là đề bồ tác cho cuón trước, bởi vì rằng dà có quan 
niệm về Vũ tru dt phải có quan тїт về Nhân sinh, nhất là khi người Đông 
phương quan niệm ; « Trời đất và van våt cùng một thề » (бо), hoặc 
“muôn эф đều dày đã ở trong ta (61), hoặc * mại ngtời đầu có một Thái 
cực, mại våt căng đầu có mật Thái cực s, 
` ` Triết Ding phương là một loại Triết lj ứng dung, chi không vifa 


sông không trởng. Người Đông phương đem những nguyên lj Âm Dương 
biến hóa sinh thành, những định luật Ngü hành sinh khắc chế hóa ứng dụng 


CR 
E Ta --A" TV ECHT `. | 


PA 
vào đời sống con người trong bất cử lãnh vrc nào : khoa học, chính trị, xa 
hội, uăn hóa, v.v... Cách ứng dung những yếu lý đồ ra sao, chủng tôi sẽ 
trình bày, phản tích, dën chứng tường tận và dày đủ ở cuốn «Kinh Dịch với 
Nhân sinh quan Đông phương * vừa giới thiệu, 


Cuốn « KINH DỊCH VỚI VÜ TRỤ QUAN ĐÔNG PHƯƠNG » 
s& di chúng tôi hoàn thành được, đền là nhờ ở lòng ưu ái của hàng ngàn 
học giả Đông Tây kim cb đã hoan МЇ dành sân cho chúng tôi cả một kho tàng 
tài liệu qui báu được chọn lạc ở khẩp muôn phương, nhất trong các Thư 
viện lớn. Lòng biết ơn của chúng tôi đối tới liệt vị học giả đã phải 
là một sự kin hiền nhiền. Sau đó, chúng tôi cũng không bao giờ 
có thề quên được ơn của Giáo sw Bửu Căm, trưởng ban Việt. Hán trường 
Đại học Văn khoa Saigon và Huế, người đã giúp chúng tôi khá nhiều 
tài liệu cũng như ý kiến trong khi biên khảo ; cũng như ơn của Thượng tpa 
Thích Tâm Giác, giám đốc nha Tuyên úy Phật giáo, người đầu tiền 43 
nhận ra giá trị của cuốn sách hân nhiền dem ấn hành đề pli biến xa rộng 
kháp toàn quốc Việt-nam và toàn thề Thế giới lần đầu tiên ; và cuỗi cùng, 
rất nhiên là ơn của các cụ thân sinh ra chủng tôi : cụ ông Nguyễn Đình Vp 
và cụ bà Lê thị Lan, người đã cho chúng tôi cả một cuộc đời tỉnh thün 
cũng như vật chất với bao công trình dưỡng duc suất từ. nhỏ cho đến lớn, 
hiện đương an dưỡng tubi giả tại làng Đạt thành, дад Lai trữu, huyện 
Nóng cing, tỉnh Thanh hóa. trên mt. ngọn đồi sim, thơm ngắt hoa hương,| 
có giòng nước trong xanh uốn khúc lặng lờ trôi vào mdi tận Na sơn. ў 


Viết tại Saigon trong dip Tết Nhâm-tý (1972) 
NGUYÊN HỮU LƯƠNG 
Cao học Tiến sĩ Triết học 


GIÁO SƯ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN KHOA 
SAIGON VÀ HUẾ 


MỤC - LỤC 
PHÀN NHÁP-pề 
Pha eh tài liệu tham kho của phần nhập £i, 
CHUONG! — LONG ĐỒ, QUI.THU 
Muc A: Nguồn gốc 
Mục В: Lich-sir 
Pha chi tài liệu tham khảo của Chưỡng 1, 
CHƯƠNG п — HÀ-ĐỒ 
Mục А: Điềm và số 
Tiết 1: Phuong.vi ` 


Tiết а: Thứ-tự vận-bành, 


Mục B : Bốc-phệ 
Tiết r: Bói cổ thị. 
Tiết а: Số Đại-diễn, 
Muc С: Tiên-thiên bắt-quái, 
Tiết а: Thứ-tự vậo-hành. 
Phu chi tải liệu tham khảo của Chương A, 
CHƯƠNG ш — LAC-THU. 
Mục A: Nét vass 1: 
— Tiết; Phương-vị,. 
Tiết a: Thứ"tự vận-hành, 


Mục B: Hằng оа сша. 


Tiết 1: Nhỏm trù vũ-trụ. 
Tiết a : Nhóm trù nbin-sinh. 
Mục С: Hậu-thiên bát-quái, 
Tiết z : Phương-yị. 
Tiết a : Thứ-tự vận-hành, 
Phu chủ tài liệu tham khảo của Chương Ш, 
CHƯƠNG IV — TƯƠNG-QUAN 
ç Мус А: Tuong-quan Hà,Lạc, 
Ҹ “Tiết r : Phương-vị 
А Tiết а: Thứ-tự vận-bành. 
Mục В: Tương-quan Tiên, Hậu-thiên. 
Tiết z : Phương-vị 
Tilt а: Thử.tự vận-hàch, 
Pha chủ tài liệu tham khảo của Chương IV. 
i» PHÀN KÉT-LUÁN 
E ^ Phu chả tài liệu tham khảo của phần Kết luận, 
PHẦN THƯ-TỊCH 
рну LỤC Y 
Danh sách. 
PHU усп 
Phát đoạn Kinh Dịch 
рну LUC ш 
Pha chả tài liệu tham khảo của bài tựa trên đầu sách 
MỤC LỤC 
Bạt 


NHẬP ĐỀ 


Đứng trên bờ sóng Đức Không tử nhìn thẩy nước chãy 
bén nói : 


« Chãy mãi như thể kia, ngày dëm chẳng ngimg!». 
Go x3 A' GR + * SI: Thé giã như tư phù, bắt xã 
trú da) !(1) 


Nước cháy là một hiện tượng, nhưng là một hiền tượng 
chuyền động. Gióng nước 1001 trèn song "üng như thời ` 
gian trôi trong Vũ trụ, chứng có tinh cách liên tue, không bao 
giờ ngừng. Chu Hy giải thích cho đỏ là « Sự sinh hóa của trời 
đất, Cải gi qua, qua 4i; cải gì đến, đến tiếp ; không có cái gì 
ngừng nghỉ một giây phút; đấy chinh là tinh chất bản nhiên của 
Đạo thề » (ква t. + š, K + а-аа, 5 d 
% = Roo: Thién địa chỉ hóa. Vàng giả quá, lai già tue, vô 
nhất tức chi đình, nài đạo thé chi bàn nhiên dà) (2). Trinh.tir 
cüng quan dièm với Chu Hy, cũng cho rằng : < Dó là Đạo thê. 
Trời chuyền vấn không ngừng : ngày qua thì tháng lại, lạnh 
qma thi nóng 101, nước chảy mãi chẳng ngừng, vật sinh mãi 
hing thói; tất cà đều lấy Đạo làm thề, vận hành suốt ngày 
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điểm, chua ting ngừng nghi Pa ME Thờ. AX CHE 


ШЛА Xa d E Rd so A b kẽ... 
3Á k. 4 PEG k T Š e, : Thử đạo thề dã. Thiên vận 
nhỉ bất đĩ, nhật vãng tắc nguyệt lai, hàn väng tắc thử lai, thủy 
lưn nhi bắt tức, våt sinh nhi bất cũng; giai dữ đạo vi thé, vận hồ 
trú da, vi thường di đã ». (3) ' 


Nếu những hiện tượng vừa kề trên chỉ là cái thỀ của 
Đạo, vậy thì Đạo là cái gì ? 


Tir Anh, tác giả quyền « Luận ngữ hội tiên », quyết rằng 
Dao đó là Đạo Dịch. Ông nói ; { 


« Đấy là Phu Tử (đức Khỗng tử) thề hiện bàn chất sâu kín 
của đạo Dịch... Kia đạo Dịch bién động chẳng ngừng, chity khẩp 
sáu cói (tức khắp Vü-tru), khi trên lúc đưởi và thuong; duy ` 
chi có biến động là thich hợp. Phật nói : Năm đã biến đồi thi 


_ tháng eüng biến dài ; mà tháng đã biến đồi thì ngày há lại không 
. biển dài? Song le, trong cái biến thiên (thay đồi chó) có cái 


không biến thiên ; trong cái biển dich (thay đồi hình sắc), CÓ cải ` 
không biến dịch. -Dich vốn là cái Эе, mà Bất Địch (không đồi) - 
chỉ là cái Lý, Ding thánh nhân thấy ở đấy cái Đao sinh rồi lại 
sinh, sinh sinh chẳng ngừng »( ж, K + tk p 3 x X de A So 
KAALEN RE üo ES 
ARREA oo Еп to Kok ox p 
Пламер £$ 3k b+ t his t 3 +, 
"te ADELA 4. h < 3 Sl: Thr Phu tử thề 


% Dich đạo chi thâm đã... Phà dich biến động bất cự, chu lưu lục 
AS 
La 


hu, thiên hạ vô thường, duy biến sở thich. Phật (huyết : Niên. 


* 
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biến diée kiêm nguyệt hóa ; hà trực nguyệt hóa, kiêm diệc. nhật 
thiên ? Nhiên thiên lưu chỉ trung hữu bát thiên yên ; biến dich 
chỉ trung hữu bát dịch yên. Phù Dịch giả, kỳ đức đã ; nhi bất 
dịch giả, lý dã. Thánh nhân ư thử kiến sinh sinh bất tức chỉ 
Đạo yên) (4) 


Vi cái Đạo đó là cái < Dao sinh sinh chẳng ngừng > nén 
Kinh Dịch mòi nói : « sinh rồi Ini sinh, thì gọi là Dich »(4. A e 
3# $ : Sinh sinh chi vi Dith) (5). Sinh cải gi ? Cài gi sinh ? Chù 
Hy giải thích: < Ấm sinh Duong, Dương sinh Ẩm, sự biến 
Hóa của chủng vò cùng » (tr + f$, f A m. X # & giám 
sinh Dương, Dương sinh Âm, ky biến уб cùng) (б). 


Nhu vậy, theo quan niệm Vũ trụ của Đông Phương, trời: 
đất, vạn vật chiù ảnh hưởng сйа hai yếu (ő căn bản D Åm và 
Dương, biến tộng hoài mà không]nging, chãy quanh khåp sáu. 
ебі. khi trên lúc dudi vò thường. Quan niệm Vũ tru đồ của Bóng 
Phương phải chăng là quan niệm nhi nguyên ? Soothill, tác giả 

cuốn Les trois religions de la Chine, nói về quan niệm này 
nhu sau ; 


a Thuyết Vũ trụ nhị nguyên hay thuyết của đôi cái chia 
khón mở kho bi mật của Vũ trụ đó là cái gì ? Ta trình bày vån 
H như sau : Lúc sơ thủy, Vũ trụ chưa eó gì cà, chỉ có một 
khoảng trống không, Rồi một chất löng, không thể sở mó ` 
được, sinh ra một cách ngẫu nhiên hoặc do sự vận dung của 
một đấng Тао hóa (2) ; Về vấn đề này, sách nói không được тб. 2 
Chất lõng thun giãn ấy, người Tàu goi là Thái cực (k 4#), được - 
địch là « lớn đến cùng cực» hay « tố chất tối sơ ». Sau khi 
hoạt động theo một đường vong, trong một thói gian dài, hái. 
cực bèn chia thành hai : một phần göm những phần tử đục và 
nặng rơi xuống rồi hợp lại thành đất, còn phần kia gồm những ` 
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phân tử trong và nhẹ hơn, ở lại lợ Tùng tại khởng trung 
lập thành trời, Phần thứ nhất gọi là Âm, và phần thứ nhị. 
là Dương > (Quelle est donc cette théorie du dualisme cosmolo- 
gique, cette double clef du mystère de L'Univers ? La voici: 
brièvement exposée. Au commencement, rien n'existait jilmy 
avait que le Vide. Puis la matière alors fluide, impalpable, fut 
produite spontanément ou par l'auction d'un Créateur; les textes 
ne sont pas clairs à ce sujet, Ce fluide élastique est appelé en 
Chinois, Tai.ki, que l'on traduit par grand extreme ou matière . 


pendant une longue période, il se divisa en deux parties ; 
lune, composée des particules grossiére et lourdes, tomba et 
forma la terre ; Tautre, constituée des parties plus fines et plus 
légères, resta ensuspension et formale ciel. La première est 
appelée le Yin et l'autre le Yang) (7). $ ằ 


Soothill còn nói thêm ; 


«Trong Vũ trụ, tất cả đều là Âm hoiic Dương. Trời, ánh 
sáng, khí nóng, đàn ông, Cha, sức mạnh, sự sống là Dương, 
Dä, bóng tối, hơi lạnh, dàn bà, Mẹ, sức yếu, sự chết, là Аш» - 
(Tout est Yin ou Yang dans la nature, Le viel, la lumière, la 
chaleur, l'homme, le père, la force, la vie sont Yang. La terre, 
l'obscurité, le froid, la femme, la mere, la faiblesse, Ја mort 
sont Yin) (8). К 


* Âm và Dươngtuy hai mà một. Một đó là Thái cực, mà 
Soothill mô tà bàng cái chất lõng thun giãn, Thực ra, Thái cực. 
chua phải là cái gi tối sơ, vì trước nó còn có một khoảng trống 
không. Khoảng trống không đó, Chàu-Liém-Khe gọi là Vò cực, ` 
Từ Vò cực qua Thái cực, Vũ trụ đã điễn biển từ trang thái vò 
hình qua trạng thái hin hình, nói cách khác, từ Hình nhi 
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thượng tới Hinh nhi ha, Từ Thái cực sang Âm Dương đến vạn 

våt, còn phải một chặng đường đài lắm. Con đường diễn бп , 
của Vũ trụ dài đẳng đặc ấy được Chàu-Liém-Khé mô tà trong 

* Thái cuc đồ thuyết > của ông như sau : 


< Уб cực må là Thái cực, Thái cực 
động thi sinh Dương; động cực thì 
tĩnh; tĩnh thi sinh Ат; lĩnh cực lại 
động ; một động một tinh, cùng làm cán 
bản cho nhau. Rồi khi đã phán chia ra 
Ат, Dương thì Lưỡng Nghỉ thành 
lập. Và đến lắc Dương biến, Ат hợp 
thì Thùy; Hóa, Mộc, Kim, Thà, sinh 
га. Мат khí đó néu được xếp đặt thuận 
hợp обі nhau thi bắn mùa sẽ vån hành 
đền đặn. 


Ngũ hành nếu hợp nhất thì thành 
Âm Dương. Âm và Dương nếu hợp nhất 
thì thành Thái cực. Thái cực có gốc 
là Vô cực. Ngũ hành sinh hóa đều có 
tính chát duy nhất. Cái Chân khỏng 
của Vó cực, cải tinh chất của Ат 
Duong nà Ngũ hành, tất cå phối hợp / 
một cách kỳ diệu và kết tụ lại обі nhau. 
Thé rồi Đạo Kiền làm thành trai, Đạo 
Khón làm thành gái ; hai khi giao сіт 
PR mà sinh ra muôn рф ; muôn våt sinh, 
rồi lại sinh, sinh sinh mãi và bién hóa vô cùng v. X, 3й ø k 3&. 
k & ® ә 2 f; ржа W: N sit d kd 0:0 
*. 2241.012295 л Ñ Q t peak, 
doe +. 2 & ñ $, @ W lí É. Z. f — f $ L. — 
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kdebek dE RARE тазаа ` 
Аа тол кй K F.N ü & += = K Z 
A. k WU $e k k S @ Ç. K. $ XI Vó cuc nhi Thái 
cuc. Thái сис động nhisinh Dương; động cực nhi (nh; (nh 
nhì sinh Âm; tĩnh cực phục động ; nhất động nhất tĩnh, hỗ vi 

p. Phản Ат phân Dương, Lung Nghỉ lập yên. Dương 
Ат hợp nhì sinh Thủy, Hóa, Mộc, Кіт, Thà. Муй khi 
dn bố, tir thói hành yên. Ngü hành, nhất, Ат Dương dã, Ат 
Dương, nhất, Thái cực đã. Thái cực bản bó cực dã, Ngũ hành 
chỉ sinh dã, các nhất ký tính. Vô cực chỉ chân, nhi пуй chỉ 
tình, diệu hợp nhỉ ngưng. Kiền đạo thành nam, Khón đạo thành 
nir; nhị khiƒqiao cảm. hóa sinli van våt ; van våt sinh, sinh nhi 
biến hóa vô cùng yén) (9). 


"Thái cực đồ thuyết củu họ Châu thực ra chỉ là một bièn 
đồ cụ thề hóa quan niệm của Phục Hy cũng như cña Khồng tử 
về Vũ trụ diễn biến từ vò thủy đến vô chung trong Dich Hệ ` 
thượng: « Dich có Thái cực, Thái cuc sinh Lưỡng nghi, Lưỡng 
nghi sinh Tử tượng ; Tử tượngsinh Bát quái» $ 4 k 4& X 
аа Ж A = R ot Adk Dịch hữu thái cực, thị sinh 
lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tử B, tử tượng sinh bát 
quái) (10). ` Si 


Quan niệm Vũ trụ biến Dịch của Đông phương vừa nói 
` trên phải chăng chỉ gồm một mở dy thuyết vụn vặt, mo hồ, ` 
không thề minh chứng đề quyết xác những thực tai hiền | 
nhiên và trường citu trong vũ trụ Vò bién, Vô củng, Vỏ lận # + 
WES 
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` Theo quan niệm trong Dich Hệ-thượng, thì Đức hồng 

tử lưu $ chủng ta từ Thái cực tức là tử cái chất löng thun 
giãn, vò hình, không thề sờ mó được (Xem lại trang 9). Thái. 

cực chia ra hai Nghi tức là Ẩm Dương. Ẩm, Tương lại sinh Tử ` w 
tượng đề tiến thêm một bực nữa đến Bát quái. Bát quái bidu ` 
tượng cho vạn vật, do Phuc Hy đặt ra. Như vậy, Vũ tru được 
thành lập từ Vò thủy đến Vô chung, từ Vó hinh qua Hữuhinh, ` 
với những chặng đường tất yếu của nó, ы 


Ernest Hackel, giáo sư Irwòmg Đại học Iéna và cũng là 
_ một nhà bác vật học nồi danh, một đồ. dé trung thành cẩu 
Darwin, đã có một thời làm say mê nhiều tư tưởng gia nhu 
Maupertius, Diderot, Holbach, La Mettrie về thuyết Vũ trụ của ˆ 
minh, đã cho rằng Vũ trụ có nhữug mãnh lực bí mật lớn lao đã 
được hợp nhất lại, và уб số hình thề sống động của nó đã bảo 
däm sự liền tục cho chúng (Les grandes forces mystérieuses de 
la Nature étaient désormais unifiées, Les innombrables formes 
vivantes affirmaient leur ehebainement) (11). Những münh 
lực bí mật lớn lao này có thè là hai nguyên dy lớn duy 
trì vật chất và khi lực (les deux grands principes de la conser- 
vation de la matière el de la conservation de la foree). (12) 
Sehi rong này phải chăng là chủ trương của Đông phương 
vë hai lý Ат dương tác động trong Vũ trụ đề biến hỏa muôn. 


loài ? M 


1 Ernest Haekel cüng chấp nhận, không bàn cài, một loại 

“kht thứ hai rất nhẹ nữa là é-te (éther) ở trạng thái căng ` giän — 
trong khi thè chất ở trạng thái ngưng dong. É-te chuyền vin 
ánh sáng, điện lực, fir lực ; thề chất vàng theo trọng luật VÀ ç xt 
tạo thành những hệ thống hóa-hoc (De mi 1 айшей sans dis- 
cussion une seconde espèce de — 
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et à «l'état de tension > alors que la matière est à «l'état 
de condensation». L'éther transmet la lumiere, l'électricité, 
le magnétisme, la matiére obéit à la pesanteur el forme dés 
systèmes chimiques) (13). 


Quan niệm của Hackel nêu ra ở thế kỷ thứ 19 vừa qua 
tuy đã có nhiều người tán đồng, nhưng vẫn không “thề tránh 
được sự phần đối của nhiều kë khó tính. Phân đối có lý hay 
không, chúng ta phái đợi đến lúc Nguyễn tử ra đời mói biết rõ 
được. Nguyên tử là cái gì và được cấu tạo ra sao ? 


Melvin Berger, tác giả cuốn Les grandes heures đe la 
Science moderne mò tả Nguyễn tử như sau:« Moi thề chất, chết 
hay sống động, đồ 80 lớn lao hay nhỏ bé đến không thề thấy 
được, đặc hoặc lỏng, hoặc hơi, đều được cấu thành bởi nguyên 
tử. Nguyên tử nhỏ lắm, nhà đến nói ta[phái dùng loại kinh hiền 
yi tốt nhất mới thấy được. Mỗi nguyen tử lại còn là mótthé 
giới tự thân hoạt động, nhộn nhịp rộn ràng. Thế giới của Nguyên 
tử gồm có ba hạng « công dân » (citoyens) chỉnh : Dương điện 
tử (p rotons), Trung hòa tử (neutrons), Ẩm điện tử (électrons). Ấy 
chính do số lượng của các phần tử này mà ta có thề định 
được trọng lượng và những đặc tinh hóa học của Nguyên tử. 
Dương điện tử và Trung hòa tử cư trú tại lõi Nguyên tử (le 
noyau atomique), một cái lõi nhỏ bé nhưng lại nặng nhất của 
Nguyên tử, Hai loại tử» này nặng xấp xi nhau. Muốn định 
trọng lượng tương đối cho các loại Nguyên tử khác nhau, 
người ta phải lấy toàn khối Dương điện tử và Trung hòa tử 
làm đơn vi. Như vậy 1 Nguyên tử Оху, lõi gồm 8 Dương điện 
tử và 8 Trung hòa tử, sẽ cỏ một Nguyên tử lượng 16 (poids 
"alomique); và 1 Nguyên tử uranium, lõi gồm 92 Dương điện 
tử và 146 Trung hòa tử, sẽ có một Nguyên tử lượng 238» (14). 


Ernest Rutherford nhảy lên vi sung sướng khi ông сб 
thề giải thích cho mọi người hiều rõ những phát kiến tàn. ky 
của ông về Nguyên tír năm 1911. Ông nói : « Ở giữa Nguyen tử 
có một khối cầu nhỏ dày đặc và rất nặng gọi là lõi. Cách lối rất 
xa, có nhiều Ẩm điên tử xoay tròn chung quanh, mỗi tử theo 
một quj đạo nhất định. Ẩm điện tử chuyền động với những 
tốc độ khác nhau. Tử nào vòng theo quỷ đạo bën ngoài xa lỗi 
nhất, sẽ chu hành với tốc độ chừng 1000 cây số trong một 
giây. Tử nào vòng theo quỷ đạo phia trong gần lõi nhất, sẽ 
chay nhanh đến 150.000 cây số trong một giây, hoặc bằng một 
phân nửa tốc độ ánh sáng. Sau đó, óng đem kiến trúc Nguyên 
tử sánh với Thái dương hê thu nhỏ, lấy lõi Nguyên tử làm mặt 
trời và lấy những Аш điện tử làm hành tinh», (15) 


Thật là những phát kiến tàn kỳ gủy ngạc nhiên cho nhân. 
10811 Chúng ta giật minh khi biết rằng bàn thân ta được cấu tạo 
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bởi hàng hà sa số < Thái duong hệ ». Những Thái đương hệ 
ti hon dó bự thân hoạt động nhờ ở 2 công dân e Âm và Dương » có 
đầy đủ điện lực. 


Hãy so sánh Nguyên tử với Thái cực của Bóng phương. - 


Thái cực có Ẩm nghi, Dương nghi, thì Nguyên tử eüng có Åm 
tử, Dương tử. Âm Dương của Đông phương tác động «hỗ vi 
kỳ căn > đề sinh thành muôn loài, thì Nguyên tử nhờ hai Âm, 
Dương tử Hoạt động đề tạo thành muôn vật trong Vũ trụ như 
Melvin Berger đã nói trén. 


Nếu Vũ trụ, vạn vật đều do Nguyên tử tạo nên thi khi 


nghe Chu Hy quyết rằng : « Người người đều có một Thái cực, 
vàt vật cũng đều có một thái cực » (a ~ 4e f — + df. de de 
£ f — k +46 : nhân nhân các hữu nhất Thái cực, vật vật các 
hữu nhất Thái cực) (16), có 18 chẳng ai là chẳng bái phục một 
triết gia Đông phương tuy ở thế kỷ thử 11 mà đã phát kiến 
được nguyên lý vô cùng йо điệu đó của Vũ tru. Chu Hy còn nói 
thêm : « Thái cire tự nó bao hàm cái lý của sự động tĩnh, chir 
không nên lấy trạng thái động tĩnh mà phân chia thề dụng, bởi 
vì tĩnh tức là thề của Thái ctre, còn động tức là dụng của Thái 
cựu 9 (+ 3# fp ЖЖ p db > T8, % W v4 9 b p ALI 
+ 46 = fk, # Foo 46 + n è,: Thái cực tự thị hàm động tĩnh 
chỉ lý, khướe bất khš di động tĩnh phân thề dung ; cái tinh tức 
“Thái cực chỉ thê, động tức Thái cực chỉ dung dà) (17). Nếu trạng 
thái động, tĩnh chỉ là hai trường hợp khác nhau, cùng bitu thi 
sự hiện hữu miên (ис сла Thái cực vĩnh cữu thi « Åm Dương. 
chỉ là một khí. КЫ Âm lim. hành tức là Dương, КМ Dương 
ngưng tụ tức 1А Ẩm, Thực chẳng có chuyện hai vật chống đối 
mhàn bào giờ > (W (6 ж 8 — &-#t Kat» fob RO 
ANA 0 E А T = do Re cA m Dương chỉ thị nhất khi, 
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Âm khí Aen hành tite vi Dương, Dương khi ngưng tụ tức vi Âm, 
phi trực bitu nhị vật tương đối dà). (18) 


« Thực chẳng có chuyện hai vật chống đổi nhau » bói vì 
Åm điện tử và Dương điện tử luôn luôn eó một liên hệ mật 
thiết với nhau khi cùng hội tu trong một Nguyên tử. Chúng 
hấp dẫn nhau chứ khóng chống đối nhau. Melvin Berger lưu y 
mọi người ` « Chúng ta hãy nhở rằng bai vật có điện tích 
cùng một đấu— dươngvới dương hay âm với âm—sẽ chống đối 
nhan, chúng chỉ hấp dán nhau khi có những điện tích khác đấu 
nghịch nhau—duwong với âm hay Am với dương » (Rappelons 
que deux corps ayant une charge électrique de méme signe— 
positive et positive ou négative et négative—se repoussent 
alors qu'ils s'attirent quand ils sont des charges de signe opposé 
— positive el négative ou négative et positive) (19). 


«Âm Dương chỉ là một khi >, quan niệm dé của Chu Hy 
lai đưa Vũ trụ quan Đông phương từ Nht nguyên về Nhất nguyên. 
"Hay nói đúng ra Vũ trụ quan Đông phương không hän là Nhị 
nguyên mà cũng không hån là Nhất nguyên, nó kiêm cà hai, 
Nhưng dù Nhất hay dà Nhị nguyên, nguyên lý căn bản eủa Vũ 
iru quan Bóng phương vẫn phải là « biến dich » mà ta đã có 
dịp thề nghiệm trong sự khám phá bí mật của nguyên tử, Vũ 
trụ vạn vật biến dich đã là một sự thực hiền nhiên, Lucrèce, 
một this? cô La mã, cũng công nhận điều đó : « Thiên nhiên 
của toàn thề Vũ trụ biến đồi với thời gian : luôn luôn, một 
trạng thái mới kế tuc một trạng thái cü tùy theo một. trật tự 
tất yếu; không một vật nào giống hệt mình mãi, Tắt cà đều 
qua, tất са đều đồi và biến hinh theo trật tự thiên nhiên >, 
(La nature du monde entier se modifie avec le temps : sans 
cesse, un nouvelélat succède à un plus ancien selon un ordre 
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.nẻcessaire; ancume chose ne demeure semblable à elle-même ` 
tout passe, tout change el se transforme aux ordres de la 
nature). 


Vũ tru biến đồi, vậy thì con người có biến đồi klióng? và 
biến đồi như thế nào ? 


Đối với các sử gia, vấn đề biến địch còn có một tinh 
cách vô cùng quan trong. Vì một lẽ rất dễ hitu là nếu không 
cỏ gì thay đồi cả thì lại đã chả có sử, và cũng chã cần có sử, 
Vi vậy, « Trong lịch sử, có lẽ không còn có gì chinh xác hơn 
việc biến dịch. Vật đồi thay. Người dài thay. Đất đồi thay. 
Phong tuc, quan niệm tư tưởng đổi thay » (Perheps nothing 
is more certain in history than change . Animals change. Man 
changes. The earth changes. Customs, opinions and ideas change) 
(21). « Và tru chỉ như một màn йо thuật > (Le monde est comme 
un spectacle de prestidigitation) (22) thì đời người cũng như 
đời sống muôn vật, chẳng khác gì «cành phù du trông thấy 
cũng nye cười »(23)! Trong khi Ôn như hầu bi quan yếm 
thế уі: 


« Tuồng huyễn hóa đã bày ra đấy 
Kiếp phù sinh trông thấy mà đau, 
Trăm năm còn có gì đâu 
Chẳng qua một nấm cồ khâu xanh rì » (24) 


thì Tản đà ngắn đời, muốn di tìm kë tỉnh, với nguoi mê : 


« Sự đời thử gầm mà hay, 
Trám năm là ngắn một ngày dài ghê 1 

Nào ai, ai tĩnh, ai mê ? 
Những ai thiên cò đi về những đâu ? > (25). 


'VŨ TRỤ QUAN ĐÔNH PHƯƠNG 19 


« Tất cả đều chuyền động, tất cả đều đồi thay, tất cå đều 
xuất hiện, đề rồi tất cà đều biến mát» (Tout est mouvement, 
changement, apparition et disparition) (26). a Tất cà muôn vật 
phải trái qua những giai đoạn : sinh, trưởng, lão, tử. Tại sao 

_ lại phải thế ? Bởi vì trong Vũ tru mọi sinh vật đền phải chết..., 
bởi vì sự chết đến từ sự sống, và sự sống đến từ sự chết; 
. trái táo kia phải thối di đề nhường chỗ cho những trái khác 
sinh ra. Sống biến thành chết và chết biến thành sống » 
(Toutes les choses passent par сез phases : naissance, ma- 
turité, vieillesse, fin. Pourquoi en est-il ainsi. ? (27) Pare gue+l 


la mort vient de la vie et la vie de la mort : la pomme doit pourrir 
pour que naissent d'autres pommes, La vie se transforme en la 
mort et la mort en la vie) (28). Quan niệm này chüng khác gi 
quan niệm ` e thành tru hoại không > của nhà Phát. Dñ có sinh 
É thì phải có điệt, «mánh hình hài không có có không » (29). Mành 

hình hài có đấy mà không đấy, cho nên nó chỉ là một hiện tượng. 
E Mà « Hiện tượng bàn chất vốn hir åo » (Les formes phénoménales 
sont par nature illusoires et fallacleuses) (30). Hw áo vi muôn 
vàn hiện tượng của vũ trụ chỉ là những trang thái khác nhau 
của vật chất biến động (Les multiples phénomènes de 
l'univers sont les différents aspects đe la matière en mouvement 


(31). 


Thực ra, tinh thần cũng biến động chứ chẳng riêng gl 
vật chất như Staline, một tay 18 Duy vật, vừa nói trèn, mục 
đích đề cao chủ thuyết của mình, Bởi vì rằng: « Nếu thiếu 
chuyển biến, thì không có một sự diễn tiến quan trọng nào 
có thề có được ! Những sự chuyền biến phát sính liên tục trong. 


est dans la nature des choses vivantes đe mourir.., parce que | 
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lòng moi dán tộc và người ta chấp nhận ít ra là có một sự 
chuyền biến phát sinh trong mỗi một cá nhân vào giữa quãng 
thời gian thi nghén và chết đi >. (En l'absence- de mutation, 
апеппе évolution importante ne peut se concevoir. Des mu- 
tations se produisent constamment dans toutes les. populations 
el on admet qu'ume mutation au moins se produit dans chnque 
êlre humain entre le moment de sa conception el sa dispari- 
tion) (32) = 


Nói như thế eó nghĩa là không những một cá nhân con 
người có những chuyỀn biến quan trọng trong đời minh mà 
` ngay cả đến đoàn thà xãhội quốc gia cũng phải cỏ những 
chuyỀn biến quan trọng theo thời gian. 


Nói đến con người, ai cüng phải công nhận ` Con người 
là sẵn phầm cüa euóc diễn tiến cùng lúc vừa trong thà xác 
vừa trong tính thần. « L'homme est le produit de l'évolution 
а la fois dans son corps et dans son esprit) (33). 


Con người ngày nay ai cũng tự nhận rẵng minh tiến bộ 
lắm, nhất là eon người ở những nước tiền tiến Tây phương tự 
dàm trách việc đem đuốc văn minh đi soi khắp hoàn cầu. Chúng 
ta tiến bộ lắm 1 Đó là sự thực ! < Có thà nói thiệt rằng tự biết 
minh một cách rất đúng xác là một điều chúng ta rüt'mong cầu, 
bởi vì chủng ta càng bit rõ chúng ta nhiều thì chúng ta lại 
со thề thực hiện được nhiều những điều mà chúng ta có dà 
khả năng dë thực hiện (Sans. aucune suffisanee, on peut dire 
quil est trés souhaitable que nous nous. connaissions nous- 
mèmes très exactement: car mieux nous nous connwitrans, 
micux nous pourrons réaliser ce dont nous sommes capables)(). 


Chúng ta tu biết chúng ta như thế nào? 
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a Với tư cách con người, chúng ta là những sinh vật ў 
thủ nhất cña trái đất bởi vì chúng ta cũng là những këtë ra 
lợiích nhất cho mọi vật. Khich động bởi tính hiếu ky, con người 
đã chinh phục trái đất, đại dương và không gian, đã phân 
tách được nguyên tir, đã luc lọi tâm can trái đất, đã rút ngán 
tầm kich trái đất, đã sáng ché máy thu thanh, và vô tuyến 
truyền hình. Ấy chính ở những người đại diện phi thường của 
nhân loại mà chúng ta тйс nợ nào là mỹ thuật, thi ca, bì kịch, 
kinh điền, nào là hội họa, khiêu vũ, nghệ thuật tư tưởng, nào 
là những tắm gương xuất chúng siêu quần như tấm gương của 
Không tử, một nhà hiền triết Trung hoa, (5512—479? trước T.C.) 
của Phật Thích Ca, một giáo chủ ở Ấn, (563 9? 483? trước T.C.) 
của Christ, một nguồn Thiéng của Thiên Chúa Giáo (6 trước 
T.C? — 29 sau T.C. ?) và trong số những người đương thói, 
những ong hoặc bà như thánh „Gandhi, một nhà đại lãnh tụ 
Ấn (1869 — 1948), như Albert Schweitzer (sinh năm 1875), như 
Florence Nightingale, một nhà canh tàn quản trị bệnh viện (1820- 
1910) và như Susan Anthony (1820-1906) một nhà cải cách và chấn 
hưng cò võ phong trào tranh thủ quyền đầu phiếu cho phụ nữ » 
(En tant qu'étre humains, nous sommes les ètres les plus 
intéressants de Ја terre, parce que nous sommes également 
ceux qui manifestent le plus d'intérêt pour toutes choses, 
Animé de celle curiosité, l'homme a conquis les lerres, les 
mers, et les cieux, il а désintégré l'atome, fouillé les entrailles 
dela terre, réduit les dimensions du globe, crée la radio et la 
télévision, C'est aux représentants les plus rémarquables de 
Yhumanité que nous sommes redevables de la beauté, de la 
poésie, des tragédies, des grands livres, de la peinture, de la 
danse, de tous les aris, des grandes pensées et d'exislences 
exceptionnelles comme celle du sage Chinois Confucius (551 ?— 
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479? av. J.C}, du guide religieux de l'Inde, Bonddha (563 2— 
488? av. J.C.), du Christ (6 av. J.C, ? — 2% ap. J.C.?) source du 
Christianisme et, parmi nos contemporains, d'hommes et de 


femmes tels que Gandhi (1869 — 1948) le grand leader indien, „ 


Albert Schweitzer (né en 1875), Florence Nightingale (1820—1910) 
rénovatrice de l'administration Hospitalière et Susan Anthony 
(1820 — 1906), réformatrice et promotrice du mouvement en 
faveur du suffrage des femmes) (35). 


Qua những y kiến trên của Ashley Montagu, con nguoi 
có tránh khỏi được tiếng kiêu đối với muôn loài chăng ? Phải 
nói ngay rằng không những tránh được mà còn xứng đáng hơn 
thế nữa là khác. Chỉ có minh сол người là tiến bộ nhất ! Về 
thề xác, nó tičn từ một tč bào. không lõi giống loại chromacée 
ër giờ gọi là е топёге » thời thái sơ, (36) rồi qua шд 
loài cá (37), sau đó tới một giống khỉ và gần đây mới thành 


người thực thụ nhưng cồ lỗ, man rợ gọi là Homosapien (38). ` 


Hippolyte cüng như bọn Lamark, Darwin, Hackel, cho rằng 
người lúc đầu là cả (39) trong khi Pseudo-Plutarque bảo người 
sinh ra do các giống vật khác loài. (10) Đối với Empédocle, tạo 
hóa lúc đầu đã tao ra những vật thề rất don so không dầy 
dù, những sinh vật không thề sống lâu được và .nhất là 
không sinh sản được. Ông cho bift có những cái mặt rất 
đơn sg 16 ra như nón cây chẳng vặn vào cái có nào, những 
cánh tay lang thang không bã vai, những con mát thiếu mất 
trán. Những bó phận rời rac ấy ráp lại với nhau một cách bất 
ngờ. Vì vậy có nhiều sinh våt dë ra có 2 ngực 2 mặt, có những 
соп bà đầu người, có những lhân người đầu bó mộng, 
có những minh con đực gần với minh con cái, Về sau, những 


bó phận rời rạc сї гар lại một cách bất ngờ, mãi cho đến ` 


khi thành những sinh vật hoàn toàn với những giống loài 
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khác biệt mới thôi. Từ đó, chúng mới tồn iai độc lập và sinh 
những con cháu giống như chủng. (41) Có lễ vì các bộ phận ráp. 
vào lung tung một cách ngẫu nhiên như thế, nên Quách Phác ở 
'Trung-hoa mới tìm thấy giống người ba đầu (42) hoặc giống 
người một đầu mè 3 mình, 3 tạy, (48) hoặc giống người mình 
có cánh có lòng vũ có thề bay được và để trứng, (44) hoặc 
giống người một mắt, một lỗ mũi, một cánh tay, một bắp chân 
(45), hoặc giống người không có ruột già, ăn đất ở lỗ, khóng 
sinh con, khi chết quả tim không nát, đúng 120 năm thì sống 
lại. (46) Bảo-pháe-tử (tức Cát-Hóng) cũng cho biết khi sống 
800 tubi biến thành vượn, vượn sống 500 (иді biến thành duoi 
tươi, chim sống tới ngàn, van năm sẽ biến hình thành minh 
chim mà đầu người, hồ ly sống đến 800 tubi có thè biến thành 
hình người. (47) 


4 Có hay không, đúng hay sai, những chuyện quái dàn kia? 
Thật khó trả lời ! Nếu bảo rằng những chuyện đỏ láo cả, đáng 
H chỉ trích thì kề ra cũng đã có người làm. Vi du : Vương-Sung 


khi xem Sơn hài kinh đã chỉ trích : « Những người có lông 
vũ hoặc lông mao mà Son hãi Kinh đã nói không phải là người 
mà là thú vật. Nhà thám hiềm nào đó đứng xa nên nhận lầm 
ra người » (Les hommes poilus ou emplunés dont parle « le livre 
d des monls et des mers > ne sont раз des hommes, mais des 
animaux, quelque explorateur a pris à distance pour les 
hommes). (48) Tuy nhiên, với họ Vương, ta có thề hỏi văn lại : 
«Ông căn cứ vào đâu mà dám рій nhận?» Thực ra, trong 
vũ tru này có lâm cái ly kỳ đến quái đản, nhưng quái đản đối 
với sự giốt nát eia con người thói, chứ không quái dán ti nào 
với Hóa công. Giống người lùn Pigmés ở Congo, Phi-châu chỉ 
‘сао độ một thước, sóng lùi xa lrong rừng sâu, có một đời 
sống man rợ (49). Giống người này thực chẳng khác khi, Năm 


Үт 


KINH DỊCH VỚI 


1016, Lueilo Vanini cũng bảo tà loài người, có 1& là khi, ít ra 
là người Ethiopien, nghĩa là người da đen, và những người đầu 
tiên đỏ đi bốn chân, mình gập đôi xuống như con vật (50). 
Vanini còn nói thủy tà loài người đã nhờ cái lối sinh nở ngẫu 
nhiên mà xuất hiện từ ở đống thối mục của những xúc khỉ, 
Xúc heo, xác ếch, vi thịt và tập quán của loài người hết sức 
giống nhau (51). Piere Romel tuyên bố chắc chắn rüng một 
người đàn bà ở Fribourg đã dé ra một con ngỗng (52). 

б Những chuyện trên kề ra đã xưa rồi. Ta lấy vài chuyện 
sốt dèo hiện tại, Hãng thông tín UPI loan tin ở Manille, thủ dà 
nước Phi Luật Tân, ngày thứ tư 23-3-1966 có một người sống 
41 năm trong kiếp din bà, đã trở thành đàn ông, sau một cuộc 
giải phẩu năm 1968, Hiện «nàng» đã yêu cầu Tòa án đồi tên 
Maria Apolinaria dela Cruz sang Marie Apolinario de la Cruz 
cho hợp với tên đàn ông (53). Robert Allen, một bác sĩ chuyên 
vë khoa quang tuyển ở Anh đã phải thành hôn hai lần trong 
đời. Lần đầu tiên năm 19 tuổi với một người đàn ông và lần 
nhì năm 30 tudi với một người đàn bà. Robert Allen lúc sinh 
ra là một diro bẻ gái và mang tên Joyce Allen. Sau 30 năm trời 
làm quen với váy yếm, Joyce bổng bién thành dàn ông, không 
cần phái qua một cuộe giải phẫu hay một thứ thuốc nào, Vì 
Уйу, bà Joyce Allen đã trở thành óng Robert Allen. Ông Allen - 
hiện lå một bác sĩ chuyên về khoa quang tuyển ở Luân Dän (54), 


Thật hay giả, đúng hay sai ? Những chuyện này quá hiền 
nhién không còn phải nghỉ ngại & nữa ! Chuyện hiện tại ta thấy 
đẳng, thì chuyện xưa chưa hån đã sai. Con số e (3.1416) của 
Pythagore бап có sai ? Sfm trạng Trinh, sim Notradamus, lời 
liên tri của Jeanne Dixon đâu có sai (55) ? Có điều thỏi đời khi 
thấy cái gì ¿ không thường + thi cho là léo, cái đi e quái đản ». 
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thi cho là dée, có thé thói I Hiện. nay những nhà Бае lioc khám 
phá vũ try đã phát kiến được nhiều điều mới lạ, cũng eó thề 
nói quái din vì chủng «không thường » đổi với sự hibu biết 
của chúng ta, Vũ trụ biển ào ta không thè lường được, Nếu 
"người thái sơ ngẫu sinh với 3 đầu 6 lay, hoặc 1 đầu, 3 minh, 
3 tay, hoặc chỉ 1 cảnh tay, 1 bắp chán, 116 mũi, 1 con mắt, 
thì lúc dó chủng ta ắt cũng rất lấy làm hünh diện vời cái thân. 
hình mà chúng ta bây giờ, trái lại, cho là quái dàn lắm † 


d Nhìn vào tượng thần Siva của Bà la môn giáo Ấn-Độ đúc 


bằng đồng vào thé ky thứ 11, ta thấy gì ? Thấy thần đang múa 
với bốn tay bủa khắp bốn phía (56). Chúng ta nghĩ gi về bức 
tượng ấy ? Hán ai eñng cho là quái dàn, nếu không thì phi lý; 
khói hài. Nhưng đối với dán Án, cái tưựng mà D cho là quii 
dán ấy chẳng có gì quái dán, trải lại côn là một điều vinh dự 
chung cña họ, một cái gi kinh qui nhất đời của ho. Giá thử thủy 
16 loài người xưa kia sinh ra với 4 lay như thần Siva, và toàn 
thề nhân loại ngày nay đều giống thần Siva, thì chủng ta nghĩ 
sao ? Có quii dàn bay không ? Con sáu, con kiểu kia, thân 
hình chúng không giống chúng ta, ta cho là quái dàn, Nếu 
chúng cüng nhận xét được như ta, ất chủng cũng nhìn ta với con 
müt kinh ngạc. Thực ra thì chẳng có gì quái đản cà | Vi thể 
cho nên nhận xét của chúng ta nhiều khi nóng con và ngây” 
thơ đến tức cười 1 Ta hãy nghe lời nói ri róm của Quách-Phác 
khi ông viết bài tựa cho Sơn Hài Kinh ; 


+ Dương hóa. phát xuất ở băng nước. Âm thử (chuột) sinh. 
ra ở núi lửa. Thế mà, đời thường cho là không có. Cũng eó 
kể khi bàn đến những chuyện ghi trong Sơn hải Kinh mà lấy 
làm quái : đó là chẳng lấy làm quái cái đúng cho là. quái, mà 
lại lấy làm quái ейі chíng đảng cho là quái. Chẳng lấy. 
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làm quái cải đáng cho là quái thì như thể cơ hồ khóng 
còn có gì dáng gọi là quái nữa. Cho là quái cái chẳng đáng 
lấy làm quái thì như thế vi tất đã có gì đáng đề lấy làm quái! 
011 Nếu ta cho phải cái không thề không phải, và không 
thề cho phải cái không thề cho phải thì cái lý không có gi là 
không phải nữa > ($ X j # ЖЖ, K 4 e X th, оа 
# + 3 <. K AR A 8 32 N f K 5 K A =, ЖЬ 
"Deo dH ЖЧ kok. iF F T E Q KO B Ж; 
$F ff # T k Q| È 4 4 T $ L. ÀK É EE NE 
f ETR 6] # & + # £ : Dương hỏa xuất w băng thủy, 
Am thử sinh viêm sơn, nhỉ tục chỉ luận mạc chỉ. Hoặc quái 
cập đàm Sơn hài kinh sở tải nhi hàm quái chi, thi bát quái sở: 
khả quái nhi quái sở bất khả quái dã. Bát quải sở khả quải tắc 
cơ tr vỏ quái bí ; Quái sở bất khả quái tắc vị thủy hữu khả quái 
đã. Phù, năng nhiên sở bất khả, bất khả sở bất khả nhiên, tắc 
lj vò bất nhiên hi) (57). : 


Ở đời, có những chuyện ta cho rất vò ly, vi dụ như 
đương hỏa phát xuất ở băng nước, âm thử sinh ra ở núi lửa 
như Quách Phác vừa kề ; nhưng thực ra chúng chỉ « quái » 
đối với ta vốn it từng trải, sự hiền biết còn quá hẹp hói mà 
thôi. Trái đất vĩ dai và im lim bất động như thế kia mà cũng 
còn chiu bao nhiều biến chuyền mới tới giai đoan ngày nay, 
huống hồ muôn vật hay con người. Leibniz, trong cuón Protogée 
có tả nhiều hóa thạch (fossiles) khác nhau của các gióng vàt 
hiện nay, đã cho rằng : « Trong những cuộc biến đồi lớn của 
trải đất phải trải qua, một số lớn giống vật đã biến hình » 
(Dans les grands changements que le globe a subit, un grand 
nombre d'espèces animales ont élé transformées) (58). 


Muôn vật biển hinh biến dang, không còn hồ nghi gì 
nữa 1 Con người cũng củng chung một định luật. Con người ` 


VÜ TRỤ QUAN ĐÔNG PHƯƠNG 


sẽ còn cùng với muôn loài biến đồi nữa. Biết đâu đến thời 
gian nào đó, con người không còn có hinh dáng hiện nay mà 
сб thề có ba đầu, sáu tay, hoặc chín đuôi ! Chúng ta tự khen 
mình là đẹp, là văn minh, là tiến bộ, với tất cà những cái ta 
có hiện nay, phỏng ta có thề tự chè mình khi có ba đầu sáu 
tay hoặc chin đuôi ? Và nếu sự kiện này có thề trở thành sự 
thực thì phóng ta có thề còn ngồi đề cãi rằng ông tŠ loài người 
vốn giống khi, hoặc cá, hoặc tế bào < monére» là những 
chuyện bia đặt lu 140 mơ hồ ? Vũ tru và muôn loài đều do 
nguyên từ tạo thành, vậy thì một lúc cao hứng hoặc bực tức 
nào đó, Thợ Tạo quên mất độ lượng (dosage), bốc bớt đi một 
chút hay bốc thêm lén một it, cũng như ông lang băm gia 
giảm bạt mang, thì hàn loài người nay mai lại có dip đội lót 
cá, lót khi hoặc lőt tế bào ! Bởi thế ta phải công nhận lời nói 
này : « Sự tin tưởng sinh vật đôi hình biến thể, siêu nhiên hoặc 
ngẫu nhiên là một điều cü như trái đất > (La croyance à des 
mẻtamorphoses des Aires vivants surnaturelles ou accidentelles 
est vieille comme le monde) (59). Ngay cà đến các giáo phẩm 
Thiên Chúa Giáo, như Thánh Augustin, Thánh Grégoire de 
Кузге v.v... là những người thâm tín quyền phép vạn năng eia 
Chúa tin rằng Chúa đã sáng lao muôn loài lir соп sâu cái kiến 
đến ánh sáng, đêm ngày... mà cũng còn phải nói : * Muôn loài 
không phải tất cà đều được chinh Chúa tao lập ra từ buồi 
diu» (Les espèces n'ont pas toutes été créées par Dieu lui-même 
dés le commencement) (60) thì nhất dinh vấn đề ngẫu sinh 
phải được đặt ra và thiết trởng chúng la chó vội ché y kiến 
của Lucilio Vanini, Pierre Rommel là bày ! Chung qui cũng do 
cái luật bién địch của Âm Dương, chúng tác động Vü-tru khiến 


Viü-tru muôn loài phải động hoài, phải thay hình đồi dạng mãi 


mài, không biết tới lüc nào mói thôi. 


Vật chất dà biến đồi, át tình thần cũng không thé giữ 
nguyên trang thái lúc ban đầu. 


б Tây phương, Héraclite, một dai hiền triết Пу Lap xưa, 
đã có lúc nói : ‹ Người ta không bao giờ tẩm hai lần trong một 
giòng sóng. (Оп ne se baigne jamais deux fois dans le méme 
fleuve) (6D. Ở Đông phương từ đời nhà Án (1706 — 1122 trước 
T.L) vua Thang cũng đã có câu : « Ngày ngày phải đồi mới ; 
càng ngày càng ddi méi ; ngày ngày đồi mới mãi › (4 m ў, a 
ú dr ҳ п ấy: Cầu nhật tân, nhật nhật tàn, byu nhật tân) (62). 
Trong dòng đời chúng ta cũng Уйу, liệu chúng ta có git được 
một y kiến nào đó mãi suốt đời không ? 


Triết gia Nielzsche cùng quan điềm vời Auguste Comte, 
đã tuyên bố y nói: äu tiến bộ của nhân loại đều đo chỗ 
chuyỀn tôn giáo và siêu hình qua khoa học và sự phát triền. 


đó được gây ra bởi sự phát triền của cả nhân, Trong `h yi tho 
ấu, con người say mé tình yêu đạo cho mãi đến năm lên mười 
thi vào lúc nồng nhiệt nhất. Rồi, tinh yêu đạo đó yếu đần, đề 
chuyền sang phiếm thần, và nhường bước cho triết lý Siêu hình. 
Triết lý siêu hinh đến lượt nó lại bị Triết lý hoài nghi công phá : 
do đỏ nghệ thuật được nàng lên hàng đầu. Sau chót, tinh thần 
khoa học trở nên ưu thắng, đưa con người vào khoa học thiên 
nhiên và di im mọi nguồn gốc uyên nguyên. Sự tiến triền dé 
chiếm mất 30 năm đầu của đời người là mòt cuộc tóm lược cà 
một công nghiệp mà nhân loại đã phải hoạt động có lẽ phải 
đến hàng ba chục ngàn năm mới hoàn tất được + (Le progrès 
de l'humanité a consisté à passer de la religion et de la méta- 
physique à la science, et que ce développement est reproduit 
par le développement de l'individu. Dans l'enfance, l'homme 
est animé de sentiments religieux, qui arrivent угез la dixième 


UTC ——*— 
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année à leur plus grande vivacité. Puis, les sentiments religieux 
&'affaiblissent, tournent ап panthéisme, et cèdent le pas à la 
philosophie métaphysique. A son tour, la métaphysique est 
tteinte par le doute, et c'est l'art qui est porté au premier plan, 
Enfin, l'esprit scientifique. dévient prépondérant, et conduit 
Thomme à la science de la nature et à la recherche des origines, 
Cette évolution, qui s'accomplit de nos jours dans les trente 
premiéres années de 1а vie d'un homme est 1а récapitulation 
d'une tàche à laquelle l'humanité a travaillé pendant peut être 


trente mille ans) (63). í 


Đẩy là sự biến đồi tư tưởng tình chm cña một vài triết 
gia Tây phương. Tiếc rằng Nietzche chưa nói đủ từ sau 32 tubi 
trở về già | Nho gia Bóng phương, don cử NguyỄn công Trứ, 
đặc biệt hơn, có một chương trình đầy đủ cbo cà một đời 
người. Theo óng, con người gương mẫn được gọi là kë sĩ phải 
hướng tư tưởng mình cho dáng vào ba mục phiêu trong 3 giai 
đoạn của đời mình là lúc còn hàn vi, khi xuất chính hoạt động 
cho dàn cho nước, và lúc tui già về hưởng nhàn a ? 


1) Lüc vi ngộ hối tàng nơi bồng tất... 
Phù thế giáo một vài câu thanh nghị, 
2) Rồng máy khi gặp hội wa duyên 
Bem quách cá sở tồn làm sở dụng... 
8) Nhà nước yên thì sĩ được thong dong 
Lúc bấy giờ sĩ mới tìm ông Hoàng Thạch... (04) 


(Trich bài Hát nói Kẻ sĩ — Nguyễn-công-Trủ) 


Chương trình của họ Nguyễn tuy R gọi D đầy đã nhưng 
'vẫn còn kém chương trình của Không Tử về chi tiết, Ngài nói ; 
-s Ta mười lắm tubi dŠ chỉ vào việc hoc, ba mươi tubi М@ tự 
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lập, bốn mươi tubi chẳng còn nghỉ hoặc nữa, năm. mươi tubi 
biết mệnh trời, sáu mươi tubi nghe gì hiểu ngay, bầy mươi 
tubi theo ÿ muốn của lòng mình mà không vượt quá khuôn 
phép» (Gd £#ø &# $, = + k o †ø 4 du 
+ ae Ke +a JS IR eft, T m GE: 
Ngộ thập hữu ngũ nhi chí w hoc ; tam thập nhỉ lập ; tứ thập 
nhi bắt hoặc ; пай thập nhi tri thiên mệnh ; lục thập nhi nhĩ 
thận ; thất thập nhi tùng tâm sở duc, bất du cii) 65). 


Đời người ngắn ngüi chẳng có là bao ; thể mà phñi vạch 
hết chương trinh này tới chương trình nọ, làm hết việc này 
dën việc nọ. Suốt đời bán biu, con người hình như chẳng có 
lúc nào thoái. mái nhàn hạ. Trần-lẻ-Kỷ quà có tài phác họa 
cuộc đời vất vĩ vội vàng đó với những lời thơ thật nhộn nhịp 
Šn ào : ` 


« Từ lên một đến mười liim còn trè nit! 
Bốn mươi lắm eút kit đã về già t 


"Tinh trong vòng cắn đá với trăng hoa, 
Phóng độ ba mươi năm là sip kiệt t 
Thé mà còn di hoc đi ее, di thi di thiếc, khi đỗ khi 
điếc, làm quan làm kiếc ! 
Cuộc đời vấn vit biết bao ngơi 1... 
Trời đã sinh ra kiếp làm người 
Chẳng chơi thì người cười ta ; chú vich I 
_ Được ngày nào ta chơi cho thích 
Cho phong lưu thanh lịch mới là (гаї! > 


(Choi cho thỏa thích) (68) 

Thi ra ở đời chẳng ai giổng ai ; tử tưởng khác thành 

Ам chương trình hành động căng khác. Đã thế, tư tưởng và 
hành động của mỗi người cũng lại có thề kháe nhau tùy từng 
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giai đoạn trong cuộc đời. Con người thường tự Men cho mình 
là trung tâm của trời đất (Man is the heart and mind of Heayen 
and Earth) (67), cho mình là khón hơn muôn vật (A £ 35 $ 40) 
và nhất là thường $ thế « cha mình > ở trèn trời (notre père 
qui es aux cieux), cho nén họ muốn cả Vũ tru bao la bát ngát 
này là của riêng họ. Họ đòi hỏi tư tưởng và trí thức phải về 
với họ đỀ ho tìm cách chinh phục thiên nhiên, thay đồi cà một 
bộ mặt mới cho xã hội của họ mà ho bảo là văn minh tiến bộ. 
Họ di sâu vào khoa học và kỹ thuật đề mong đạt tới đích. Vì 
vậy, «họ đã mệnh danh thế kỷ trước là thế kỷ của khoa học 
Ihiên nhiên. Khoa học và kỹ thuật đã đem cuộc cách mạng vào 
trong các lĩnh.vực quan trong và tối khần yếu > (Оп а dénom- 
mẻ le siècle précédent le siècle des seiences de la nature, La 
science el 1а technique ont apporté la révolution dans tous les 
domaines vitaux) (69). 


Trước hết, ho chỉnh phuc không gian, Ho đã tim ra dinh 
tinh mà lại bất định. Họ đã tìm ra hàng triện ngàn hà chứ 


chẳng phải một ngân hà như chúng ta tưởng (70). Họ đã ; 


theo đối được соп quj lãng vàng trong không gian (sao chòi) 
với biết bao bí mật của chúng (71)... Họ đã biết trái đất thay 
hình dbi dạng ra sao, chỗ nào trồi lên, chỗ nào sut xuống (72). 
Họ đã biết khá nhiều về bí mát của trái đất... Trí hitu biết của 
con người ngày nay thật đã rộng rãi lắm so với thời tiền ch 
khi eon người còn ăn lông ở lổ, thì không thề nỏi là không 
văn minh tiến bộ được ! Cho nên trong sách vở, họ còn chép 
lai biết bao con bi thái của các quốc gia, biết bao cuộc thăng 
trầm của những anh hùng hào kiệt, biết bao cảnh tang thương, 
của các xã hội, các chủng tộc. Con người đã thay đổi, tư trởng 
đã đồi thay thì hành động tất thay đồi, và lý đương nhiên, 
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phong tue tập quán, chế độ, luật e cũng đồi thay, Nhưng những 
cuộc thay đồi đỏ xhy ra như thế nào ? 


— « Những phong tuc và những thề chế phải chịu những 
cuộc dbi lhay liên tục, bởi vi những điều kiện mà trong đó 
lohi người sinh hoại, chính chúng cũng thay đồi không ngừng, 
Trong lúc bình thường, những cuộc biến đổi này tương đối 
châm chap và diễn tiến một cách lặng 12 âm thầm, lặng lẽ âm 
thầm đến nỗi người ta phải vất vã lâm mëi nhận ra duge. Ở 
thời « cách mạng » (và chiến tranh chính là một loại Cách 
mạng), nhịp điệu thỏng thường của những eu@e biến đồi còn 
Ihšy gấp gåp mau 16 hơn nữa », (Les. coutumes et les institutions 
subissent de perpétuels changements parce que les conditions, 
dons lesquelles vivent les hommes, ne cessent elles mémes de 
changer. En périodes normales, ces transformations sont rela- 
tivement lentes ct se font d'une manière si insensible qu'on les 
Temarque à peine. Aux époques «révolutionnaires > (et la 
guerre est bien une espèee de révolution), le rythme normal 

, des transformations se trouve accéléré) (73). 


Cử mỗi lần thề chế đôi thay, là mỗi lần ly loạn, Chiến 
tranh tàn khốc gáy cái cảnh « núi Xương sông huyết thám đầy 
пої» DI жш qt М ET, xuyên huyết Sơn hài tùy xứ hữu — 
Nguyễn-bÌnh-Khiêm) (24). Tàn khốc thật! Nếu chúng ta nhìn 
đhấy những trang sử: đẫm máu cỗ kim, + 


Plutarque kề rằng César (C La Mã) đã đánh chiếm hơn 
800 thành, hàng phục hơn 300 quốc gia, chiến đấu với 3.000.000 
nguoi suốt thời kỳ chiến tranh, trong số đỏ 1 triệu bị chết 
"ngoài trận địa, 1 triệu bí bát làm tù binh. Titus còn hơn Cẻsar 
aihibu, vi chỉ trong một trận thôi, bạo chúa này, khi đánh 
ëm Jérusalem, đã giết luôn một lúc mười một trắm ngàn 
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người nghĩa là 1 triệu 1 trăm ngàn và còn bát làm по lệ 90 
ngàn nữa (75). Nhưng giết đến quỉ khốc thần sầu phải nói 8 
cuộc thánh chiến (8 Croisades) giữa Thiên Chüa giáo với Hồi 
giáo thời Trung cŠ, Suốt 8 cuộc chiến này không biết số chết 
lên tới bao nhiêu, nhưng riêng cuộc thử sức đầu tiên, nghe mà 
phát ón ! Số lính chánh quy của Thiên Chúa giáo (chưa КЁ bọn 
thất nghiệp nghèo đói, bon lưu manh cướp bóc thừa cơ hội kéo 
theo) gồm 1 triệu, thế mà khi tới Jérusalem chết gần hết, chỉ 
còn lại độ chừng 40 ngàn người, phần thì bị quản Hồi giết, 
phần thì khát quá mà chết (76). Vì tinh trạng thẳm bại đó, Thiên. 
Chia giáo, khi công phá được Jérusalem, sôi máu căm thù, tức 
thì trả đũa. Raymond d'Agiles, linh mục nhà thờ Puy, đã tả lạt 
сиде tàn sát như sau : < Người ta thấy nhiều chuyện khoái mát 
lắm... Người ta thấy trong các đường phố và trén các bùng 
binh của thành phố những núi đầu, núi tay, núi chán. Bộ binh 
và Ky binh lội trên xác chết khắp nơi... Ó trong điện (điện 
Salomon) và ở càng lớn, ky mã сбі trén lưng ngựa mà máu 
lên tới đầu gối người và chấm ngang hàm thiết ngựa * (77). Giết 
quá xá ! Giết đến kinh tóm (Affreux massacre) ! „Cuộc thẩm 
sát đó — theo sử gia Pháp René Grousset — được coi là vừa. 
võ nhân dao lại vừa vò chính trị s (Massacre aussi impolitique 
qu'inhumain) (78). Vô nhân dao vì giết người nhiều quá. Vô 
chinh trị vì Hồi giáo thấy khiếp quá, quyết không hàng, đánh 
tới cùng, cho nên chiến tranh còn liên miên mãi 200 năm sau. ` 
т e RD SCH 
Đông phương cũng chẳng kém: Trong trận Xích bich, 
Chu Du đã dùng hóa công thiêu rui hàng vạn chiến thuyền và 
giết sạch 83 vạn quân của Tào Tháo (79). Tưởng Trần Hưng Đạo 
đã phá tan 50 vạn quân Nguyên trên sông Bạch Đẳng (1288) 
đến nỗi thái tử Thoát-Hoan phải chui vào ống đồng trốn chạy 
vë Tàu (60), sau khi quân Mông-Cồ của Thành.Cát Tư-Hãn 
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(Gengis khan), сйа Hốt-Tít-Liệt (Konbilai) đã từng chinh phục 
suốt từ Á sang Åu, đã từng tàn phá những chùa, những thư 
viện lửn rộng mênh mông của Hồi giáo, đã từng đầm chém tàn 
nhẫn đàn bà, trẻ con, hàng ngàn hàng van, và đã từng tàn phá 
hàng trăm thành khắp miền Bắc T+ung-quốc või những cuộc 
thẩm sát kinh khủng chưa từng thấy (81). Thực thế, thành Merv 
bị tiêu diệt với 1.300,000đân. Thành Ravy với 3000 chüa(mosquées) 
bi san phẳng.Bagdad với bao thư viện mênh mông và baokho tàng, 
đồ só cũng bị tiêu điệt sạch với 800.000 dân (82). Nhưng chết 
nhiều đến phá kỷ lục, phẩi kề bai cuộc chiến vừa qua của thế 
kỷ 20 chúng ta này : 9 triện người (theo Landry) hoặc 18 triệu 
(theo Willcox) bị chết ở Đệ nhất thể chiến (1914—1918). 13 triệu 
linh và 18 triệu dân (theo Vincent) cộng chung là 32 triệu 
người chết ở Đệ nhị thể chiến (1940—1945) (83). 


Chém giết nhau quá xá như vậy là bởi đâu ? Bởi lòng 
tham, hoặc sân, hoặc si như Phật đã nói. Tham, sån, si đã thúc 
đầy con người hành động dã man tàn bao. Vi lòng tham không 
dày, nên người da trång mới xâm lăng và giết chóc các dàn da 
màu trong thời gian bành trưởng chủ nghĩa Đế quốc thực 
dàn. < Trên đường Cathay đề tim đồ gia vị (Canada có phố 
mang tên Cathay, đề nhờ lại tich đó), Christophe Colomb tinh 
cờ đã tim ra thế giói moi ». Ngudi da trắng nhờ súng đồng tàu 
trận lớn mạnh tiêu diệt hết dàn bản xứ, rồi chiếm đất dai của 
người làm của minh. Họ chiếm Ấn, xâm lăng Tàn, cướp Úe, 
tiču diệt quá nữa dàn Châu Phi... Pháp chiếm thuộc địa rộng 
hơn Pháp 20 lần, Hòa Lan 80 län, Bi 80 lần, Anh 140 lần. Nga 
cướp Tày-Di-lgi-à của Á Chàx rộng mäi tới Vladivostov. Tóm 
lại, 85% tài nguyên trên thế giới lọt vào tay non 1/3 nhân. loại 
thuộc da trắng, chỉ còn lại 15% chia cho 2/3 số dân thë giới 
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còn lại thuộc da màu. Cu thề mà nói, thì khi người Mỹ có 18804, 
người Lào chỉ có 60d, và người Việt chỉ cỏ 65d. (64). 


Những dàn tộc nào bị tiêu điệt tệ hại nhất ?— Dân đa đỏ : 
Mayan, Aztec, Inca. Những giống dán này khá văn minh, hộ 
đã biết nào thiên văn, nào toán học, nào y được... Nhưng sau 
những cuộc thẩm sát của dán da trắng xâm lăng theo gót 
Christophe Colomb, ho bi tiêu điệt hoàn toàn; nến còn lại họa 
chi còn vài ba cái tháp, cái đền hay một vài bức thành, bức 
tường đồ nát hoang tàn mà thôi ! (85) Thứ đến dân da đen 
Châu Phi, Những dàn tộc này bị tiéu diét đến quả phân nửa 1 
Ho chết vì bị bọn thực dän da trắng bắt làm nô lệ, Họ chết 
trong các đồn điền bóng, mía, cà phê. Họ chết trong các hầm 
mà. Họ chết nhiều nhất ở Mỹ Châu và rãi rác ở nhiều nơi 
khác. Họ bị bắt, bi bán làm nô lệ đem sang Mỹ; đến năm 1851 
con số lên tới ba triệu người. (86) Đời sống của họ chỉ như một 
con vật. Họ bị cấm không được bén mảng tới canh người dà 
trắng, cấm không được mang khăn trùm đầu, không được di 
xe hơi, không được ngồi trên ghế nhà thờ mỗi khi di xem lễ 
Mi-sa (87). Uất quá, họ nồi đậy chống đối. Chống đối thì bị 
giết bi tù, bi dày. Monro L. N. Work, giám dóc sở kho eim và 
lưu trử Viện Kỹ nghệ Tuskegee kë rằng ở Hoa Kỷ tính đến 
trước cuộc Cách mạng cỏ chừng 25 cuộc nồi đậy của đân da 
đen. Cuộc nồi đậy bị dàn áp, kể thì bị thiêu sống, kë thi bi treo 
cé, kể thì bị lưu dày (88). Giống da vàng tương đối đỡ chết 
hon, có lẽ nhờ ở chó họ khôn khéo hơn 2 giống kia chăng ? 
Trong những đồn điền cao su miền Nam nước Việt, họ cũng 
đã bó xác khả nhiều, nhiều đến nói họ phải thốt ra lời thơ 
đau đớn đề kỷ niệm : & 


€Trần gian địa ngục là đây, 
Đồn điền đất đỏ nơi Tây giết người» (89). 


A. N 
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Mấy trăm năm vừa qua, không ai ngờ được người da 
trắng đã vì lòng tham, vì hạnh phúc riêng của họ đề đến nói 
các quốc gia, dàn tộc da màu đều bi tang tóc suy vi. Tinh cảnh 
thé thẳm đến nỗi Bernardin de Saint Pierre đã phải viết trong 
lá thư ХП, của cuốn Voyage à l'Ie.de-France, những giòng 
chữ chua chát bi ai như sau :« Tôi không biết eà phê và đường 
cần cho hạnh phúc của người Châu Åu như thể nào nhưng tôi 
biết rë rằng hai loại cây dé gây đau kh cho hai phần thé gioi. 
Người ta đã diệt hết thô dàn Châu Mỹ đề có đất trồng trọt, 
người ta lại đang vét hết thồ dân Châu Phi đề có một quốc gia 
dùng vào việc cày cấy trồng trọt những cây đó». (Je ne sais pas si 
le café et le sucre sont nécessaires au bonheur de l'Europe, mais 
je sais bien que ces deux végétaux ont fait le malheur de deux 
parties du monde. On a dépeuplé l'Amérique afin d'avoir une 
terre pour les planter, on dépeuple l'Afrique afin d'avoir une 
nation pour les cultiver) (90), 


Sự tiên diet các dàn tộc này thực ra có nhiều sắc thái 
đặc biệt lắm. Đây Louis Henry nêu r6 những sắc thái đặc biệt 
đó trong cuốn Le Tiers Monde : « Người ta kề lại rằng nhiều 
dàn lộc bàn xir có những nền văn minh rất khác biệt đã bị tiêu 
điệt hoặc suy tàn từ khi người Tây phuong tiếp xúc vời họ 
bằng vũ lực hơn4 thế ky nay. Nguyên nhân của sự tiêu điệt 
hoặc suy tàn đỏ không được biết rõ. Trong một số trường hợp, 
chắc chán họ bị tiêu diệt vì chiến tranh, vì những cuộc làn 
sát, nhưng trong nhiều trường hợp khác, họ lại bị chết dàn chết 
mòn chỉ tại họ bị lây những chứng bịnh mà họ không biết 
tên, khi tiếp xúc với người Âu. Hơn nữa, sự tiếp xúc này còn 
gây ra sự truyền nhiễm của những bệnh hoa liễu rất phồ biến 
уЁ sau này, hoặc là do luân lý truyền thống vë tinh duc eủa chủng 
tộc họ, hoặc là do sự suy đồi phong tục tiếp theo cuộc tan rã 
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xã hội hổi sự chinh phục tàn bao gây nên. Cuối cùng, ta còn 
có thề nói, dù không có sự truyền nhiễm càng ngày càng lan 
rộng của bệnh hoa liễu đi nữa, thì cuộc tan rë xã hội cũng đã 
ba thấp rất nhiều tông số sinh hoặc bởi sự giảm thiều tỷ sế 
hôn phối theo tục lệ và tính cách ồn định của các gia đình, 
hoic bởi sự tăng tiến thường xuyên của những cuộc phá thai 
сб ý, hoặc bởi sự đồi truy tâm lý khiến họ thich ở giá hay 1А 
dëng những phương pháp cai để trong cuộc sống chung vợ 
chóng; (Depuis plus de quatre siècles que les populations 
occidentales se sont trouvées en contact, souvent violent, avec 
des populations de civilisation très différente, on a relaté de 
nombreux cas d'extinection ou de déclin de populations anto- 
chtones. Les causes de cette extinction et de ce déclin ne sont 
pas trés bien connues. Certes, la guerre, les massacres expliquent, 
dans certains саз, la disparition de tel groupe ` dans d'autres, 
le contact des Européens parait avoir produit à l'augmentation 
de la mortalité par diffusion. de maladies inconnues de ces 
populations ; ailleurs се contacl parait avoir provoqué une 
contamination vénérienne, ultérieurement généralisée, soit en 
raison de la morale sexuelle traditionuelle de ces populations, 
зой! еп raison d'un relàchement des moeurs consécutifs à la 
désorganisation sociale, provoquée par une conquête brutale, 
il est enfin possible que, méme sans contamination vénérienne 
étendue, la désorganisation sociale ail très fortement abaissé 
la natalité, par diminution de la nuptialité coutumière et de la 
slabilité des unions, par augmentation de la fréquence des 
&vorlements volontaires, par dépression psychologique con. 
üuisant à une abstention de rapports conjugaux ou à des 
praliques anti-natales dans le mariage) mn ` 


Phải chăng người da trắng chỉ lo việc tiêu điệt кё khág 
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đề mưu cầu hạnh phúc riêng cho mình nén Lebret tác giả cuốn 
Suicide ou survie đe L'occident, phát bitu một câu khá liều lĩnh: 
« Tày phương chỉ lo riêng cho mình nén đang biến thành 
man ту» L* Occident, préoccupé exclusivenent de soi, est en 
train de devenir barbare) (92). Danh từ man гу này thực ra 
thẳng mới mé gì, vì người Trung Hoa đã từ lâu, ít ra là từ thế 
Кў trước, đã dëng nó đề tặng người da trắng, < Ngay cả thế kỷ 
này, ho cüng đồng ý coi người Châu Âu và Châu Mỹ như bon 
mọi » (jusqu'au siècle actuel ils (les Chinois) étaient unanimes 
à considérer les habitants de 1: Europe et de l'amérique comme 
des barbares) (93). Nghiêm Phục (Yen Fon 1854 — 1921), dich 
Sein hàng trăm bộ sách triết hoc Tây phương, vốn sinh viền 
trường Đại học Edimbourg, và cồn là một người Đông phương 
quí mến Châu Åu nhất, sau khi chửng kiến cuộc thế chiến dé 
nhất; đã phải phiền trách người da trắng với một câu khá nặng 
nề rằng : « Đối với tôi, hinh như người Tây phương trong 3 
thế kỷ tiến bộ, chi đề ra được có 4 nguyên tlic lèm : ich kỷ, giết 
kë khác, kém tế nhi, và ít biết tự sĩ » Gl me semble qu'en trois 
síčcles des progrès, les Occidentaux soient parvenus à dégager 
quatre grands principes : ètre égoiste, tuer les autres, avoir 
Ln de scruples, et ressentir peu de honte) (94). 


Người Tây phương có « man ro > không ? Thật hết sire 
khó nói ! Chúng ta chi biết trong khi người Tàu xỉ tả người Tây 
thí người Тау nề chi người Tàu. Họ khinh người Tàu ra mặt, 
Ở các công viên Thượng hải người Anh treo hhững cái biền 
eiim trên viết a Cấm chó và Người Tàu > (Les chinois el les 
Chiens ne sont pas admis) (95) có lẽ chẳng những họ khinh mà 
còn coi người Tàu là mọi rg, là гаф! loại nô lệ, một loni súc 
vật khiến người Tàu phải la hoảng“: < Từ cue chiến bại của 
quán ta ở mặt đông (Thiên tàn, Bác bình) các cường quốc Tây 
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phương khinh ta coi ta như bọn moi. Trưởc đây, họ eoi ta nlir 
bọn người bán khai, bây giờ họ coi ta như bọn nó lệ da den 
Châu Phi > (Depuis la honteuse défaite de nos armées de Ë est, 
les puissances occidentales nous méprisent et nous traitent сот. 
me des barbares... Auparavant, elles nous regardaient comme 
des gens à moitié civilisés, maintenant elles nous comparent 
aux esclaves noirs d'Afrique) (6). , d 


Bi nói bi phải, thử nói thử hay ! Nào biếtai phải ai trái ? 
Đấy là một điều mâu thuẫn trong tư tưởng bitu lộ qua hành 
động một cách chua chát, nguy hiểm. Những mâu thuẫn nội tai 
ấy là mầm mống quan trọng nhất của những cuộc biến động 
sau này trong lịch sử. 

Luật thứ 3 của biện chứng pháp (la dialectique) minh 
định điềm này như sau : «Sit. vật thay đồi bởi vì chung chứa 
đựng mâu thuần nội tại » (Les choses changent parce qu'elles 
conliennent еп elles-mémes la contradiction) (97). Như vậy, 
«mỗi một sự vật vira có chính nó lai vừa có đối thủ của nó * 
(Chaque chose contient à Ла fois elle-même et son. contraire), 
tất nhiên * trong lòng mỗi sự vật có hai lực lượng đối nghịch 
cộng tại», do đó, < hai lực lượng này lương diu» (Ces forces 
luttent) (98). Đấy chinh là trường hợp « Cương nhu tương ma * 
(ai £ m f) hoặc « cing mềm chống dày nhan mà sinh biến 
hóa » (BỊ # du JR & Q @ 4: cương nhu tương thôi nhi sinh 
biến hón) (99). 


Những danh từ : « cương như» tức cing mềm chi là 
những tiếng khác của Âm Dương. Như Vậy, sự biến hóa phát 
sinh là do Ат Dương hoặc hai lực lượng đối nghịch chống đầy 
nhau mà ra. Cho nén biện chứng pháp mới nói : Sw phát trita. 
thi là cuộc đấu tranh của các đối thủ*, (Le développement est la 
lutte des contraires) (100). Bất cứ ở nơi nào, một khi có cuộc 
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đấu tranh, những xáo trộn không thề tránh được và tất nhiên 
gây ra nhiều tai hại trầm trọng ở mọi lãnh vực. 

“Thực thể, sau cuộc Đệ nhất thế chiến, nhất là sau cuộc 
Đệ nhị thế cbiến vừa qua, « sự xáo trộn mà nhân loại phải chịu 
hậu quà tai hại, không những về mặt kinh tế, mà còn cà về mặt 
chinh trị, luân lj, và xã hội. Ở một số lục địa —như Ân-Châu — 
và nói một cách đè đặt : Mj-chàu — một sự xuống đốc gấp пар 
đã thấy biu hiện, thi ở Á-Châu một cuộc tiến bộ nhanh chóng 
lại đã phát lộ rõ ràng. Ngay ở giữa lục địa Âu-Châu quá già 
nua, người ta đã thấy sự mệt mỗi chán nån của nhiều quốc gia 
giàu có hơn và уйп minh lâu đời hơn như Anh và Pháp, phát 
hiện song song bên cạnh sự cần thiết canh tàn của mật số , 
quốc gia khác như Y và Dire. Cuối cùng, tưởng cũng nén đề y 
tới cuộc chuyền nhượng dàn vai trò ưu thắng về chỉnh trị và 
xã-hội do giai cấp trưởng giả nắm giữ đã từ 2 trăm năm cho 
giai cấp vô sản có nhiệt huyết và có tò chức. Trong cuộc 
khủng hoàng của thế kỷ 20, chúng ta thấy nền quân chủ lập 
hiến hay nền cộng hòa trưởng giả më bóng trước chế độ độc 
tài có khuynh hương bôn.sè-vich hoặc có ý hướng phát xit. 
Chúng ta thấy chủ nghĩa tự do kinh tế sụp đồ trước chủ nghĩa 
bảo hộ máu dich, khác khô, nó đưa tới sự tự cung tự cấp; сий 
nghĩa tư bn trưởng giả nhường chó cho chủ trương cải cách 
quốc gia có khuynh hưởng thợ thuyền; và tín ngưởng tập thề 
thay thể cho tón giáo của cá nhân » (Le désordre dont souffre 
l'humanité n'est pas seulement d'ordre économique, il est aussi 
d'ordre politique, moral et social. Jl traduit, pour certains 
continents — tels que l'Europe et dans une moindre mesure, 
l'Amérique — un déclin accentué, tandis qu'il accuse, pour 
l'Asie, une ascension rapide. Ап sein méme du vieux 
monde européen, i) exprime à là fois la lassitude des 
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Etáts les plus riches et les plus anciennement civilisés, ' Angle- ` 
terre et la France, et le besoin d'expansion rénové de certains 
autres pays, tels que l'Italie et l'Allemagne. Il marque enfin, de 

2 plus en plus, le transfert à un prolétariat ardent et organisé đu ` 
role politique et social prédominant tenu, depuis deux cents 1 
ans, par la bourgeoisie. Dans la crise du XXè siecle, nous 
voyons la monarchie constitutionnelle on la république bour- 
geoise s'effacer devant la dictature, qu'elle soit d'orientation 
bolchévique ou d'inspiration fasciste, Nous voyons le libéra. 
Бате économique s'effondrer devant un proteetionnisme 
#igoureux qui mène à l'autarcie le capitalisme bourgeois 
céder la place à l'étatisme aux tendances ouvrières etde- 1 
culte de la collectivité remplacer la religion de l'individu) (101). 


Nếu học giả Trần trong Kim có I$ khi nói : « Nước nào У 
cüng có lúc bi lnc thái, đỏ là cái công lệ tuần hoàn cña Tạo hóa ` : 
trong thế gian. Từ xưa chưa thấy có nước nho cử thịnh mãi 9 
hay cử suy mãi > (102), thì nhận xét của Louis Маго vira kê 
trên chẳng có gilà dáng hoài nghỉ. Hiện nay trên thé giới, 
nhiều thề chế đang tan rã, nhiều nền văn minh đang bị suy 
sup, nhiều y hé dang bị phân hóa. Á.Châu bĩ mãi rồi Åt có ngày 
phải thải; Áu.chàu đã thái mãi, rồi đây có thề bt; đỏ chính là 
tải công lệ tuần hoàn của tạo hóa trong thế gian, mà cũng là 
định luậte Phản phục > eüa Lão tử trong Đạo đức Kinh (Phục 
qui kỳ cñĩn—chương 16) hay của các nhà Dich học như Phục _. | 
Ну, Khồng Tử trong kinh Dịch (Phần phục Kỳ đạo—Quẻ phục), j 


Hiện nay, trên đường tiến bộ khoa hoc, cảnh phồn thịnh A 
náo nhiệt không dän bằng Âu Mỹ. Những lợi lộc do kỹ nghệ 
đem lại cho Ап Mỹ thực vô cùng quan trọng. Bác sĩ Henri 
Schmitthenner đã có lần сао hứng viết: « Chúng la phải chuần 
nhận một điềm quan trọng căn bản cho sự tiến bộ liên tục của. к 
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Yiệc kỹ nghệ hóa ở Âu Châu, và ở Hoa Ky nhờ sự lợi đụng những 
nhiên liệu dưới đất làm nguyên liệu và nguồn năng lượng. Đồng 
thời năng xuất nông nghiệp cũng tăng gia rất lớn nhờ sự áp 
dung những phương pháp khoa hoc, những máy móc tối tàn và 
những cách thức chăn nuôi mới. Những phát kiến, những phát 
minh vë lý thuyết hay kỹ thuật nói đúng ra đã bành trưởng rộng 
тїї ở các địa hạt yếu hại, cốt tử của những nước văn minh tân 
tiến nhất, trong khi đỏ việc sir dụng phương thức vận chuyền. 
mới bling cơ giởi thực đã rút ngắn được không gian? ; «(Il faut 
accorder une importance capitale au progrés continuel dé 
l'industrialisation.en Europe et aux Etats Unis, dù à l'emploi 
de la vapeur, de l'électricité, de la houille blanche, du moteur à 
explosion et à l'utilisation connexe des produitseom bustibles du 
soussol en tant que malières premières et sources énergétiques. 
Le rendement agricole était en méme temps considérablement 
accru раг la mise en oenvre de procédés scientifiques, de ma. 
chines modernes et de nouvelles méthodes d'élevage. Les dé. 
couvertes, les inventions théoriques ou techniques gonílatent, 
pour ainsi dire, l'espace vital des pays civilisés les plus moder- 
nes, tandis que l'utilisation de nouveaux transports méennist& 
venaient à rélrécir en quelque sorle la spalialité) (103). 


Những điều kè khai trên đây đúng cà, nhất là từ khi 
nguyên tử ra đời nấm quyền sinh sát trong tay. Khoa học 
tiến bộ lắm, ai cüng biết điều đó. Hiện nay, ai cũng nhờ khoa 
học, không nhiều thì it. Thế mà bén cạnh những kë tôn thờ 
46, lại có kë nguyễn rủa nó. Ông Thu Giang, đứng trước những 
tâm trạng đối nghịch đó đã có lần khuyến cáo thế giới hiện 
đại như sau : € Trong vòng mấy thë kỷ sau này, khoa học tiến 
hộ một cách cực ky mau lẹ. Chiếu theo lịch sử, ai ai cñng phái 
công nhận rằng phần Trí con người tiến rất cao, còn phần Tam 
уйп chậm chap vò cùng. Xem ngay như sự tàn khốc của chiến 
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tranh hiện nay đã thấy tám con người văn minh ngày: пау 
chưa ắt đã hơn gì dàn đời cô lỗ. Tất cà sự chỉnh nghiêng hỗn 
loan hiện thời, đều do nơi sự tiến bộ không thăng bằng giữa 
Tâm và Tri vậy » (104). 


Тат mà ông Thu Giang nói dày hàn phải ao Tam y, là 
< Dao dc >, còn Trí đây là dë tris là ¿Khoa hoc»?. Vi thiếu mit 
đạo Тат đề lãnh đạo khoa hoe nên thế giới hiện đại đã bi nó 
хап mũi đưa tới một thảm trạng chưa từng thấy : đó là ngày 
tận thế, Bởi vì « Nguyên tử lực tuy được gọi là năng lực căn 
bản của thế giới nhưng cũng có nghĩa là tiêu điệt văn mình > 
(Atomic energy is called «the basic energy of the universe ». 
But it may also mean the end. of civilisation) (105). Nguyên tir 
tận điệt thế giới, chấm dứt nền văn minh của chúng ta thực, 
nếu có người cao hứng hay điên khùng quăng một loạt bom 
nguyên tử trên đầu toàn thề nhân loại... 


+ 7 Khoa hoc là một lợi khi, vây con người phái điều khiền 
nó chứ không thề đề nó điều khiền mình. Nó cũng như lưỡi 
đao sắc biết dùng nó thi lợi ích lắm, không biết dùng nó thi 
nguy hại vỏ cùng. Ông Thu Giang có ly khi nói : « Cải тйс rối 
của con người là tạo ra một vật đề phung sự cho minh rồi trở 
lại làm nó lệ nó mà khóng dé. Ho mãi lẫn lộn : cửu cánh và 
phương tiện » (106). 


Ée ary điền quan trọng và cấp thiết cho thế giới ngày пау 


là đặt ra vấn đề đạo đức hay đạo tâm, hay nói nhw thống chế 
Foch nước Pháp : «Trước kia tôi nói: Khoa học và lương 
tầm, Tôi lầm to. Phải nói trái lại: Lương tàm và khoa học »(107). 


Nhưng quay về với lương tâm, nói cách khác, về với 
đạo tâm, ta phải lấy gì làm nền tảng? Có lễ ai cũng muốn 
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' nhìn về phía các nhà lãnh đạo tinh thần tức là phia tôn-giáo 


và triết-học. £ 


Hãy nói tón giáo trước : « Chúng ta có thề nói những tôn 
giáo lớn của hoàn cầu là những con sóng rộng lón mà gióng 
nước của chúng mang theo truyền thống tin ngưỡng từ 
đời nọ sang đời kia, chảy qua những phong cảnh của lich sử. 
được đồi mới luôn luôn, khi chúng thấm nhuần và giúp cho 
thêm phần tươi tốt». (Les grandes religions du monde sont, 
pourrions-nous dire, de vastes fleuves dont les flots portent la 
tradition sacrée đ'âge en Age, coulant à travers des paysages 
historiques renouvelés qu'ils baignent et fécondent) (108). 


“Thật là xinh đẹp và thơ mộng ! Nếu không có tôn giáo ` 
thì lịch sử hñn hoang lương tiêu điều, cuộc đời hän cüng giảm ` 
"mất nhiều sinh thú. Ngoài tính chất thầm mỹ, tón giáo còn c6 ` 
một ảnh hưởng quan trọng đối với nền v&n minh của nhân 
loại. « Ngay ch khi tôn giáo có tính cách sièu nhiên rõ rệt và 
cà khi nó hình như muốn chối bë tắt cả những giá trị và những 
lối nhìn lý tưởng của xã hội, nó vẫn có thề ảnh hưởng manh 
tới văn minh và làm thành nền tàng cho những biến thái xã hội» 
(méme si une religion est explicitement surnaturelle et si elle 
semble rejeter toutes les valeurs et les vues idéales de la société, 
elle peut cependant exercer une influence dynamique sur la 
civilisation et étre à la base des transformations sociales) (109). 
Vi thế, Lord Acton mới đặc biệt chú y tói vai trò tôn giáo 
trước lịch sử và cho rång : « Tôn giáo là cái chia khóa của lich 
sử » (La religion est la clé de l'histoire) (110). Chẳng phải nói 
đến Tòn giáo vì nó đã có một ảnh hưởng mạnh đối với lịch sử 
nhân loại, ngay vấn đề mé tin di đoan — có con gái rất điên 
của bà mẹ Tôn giáo rất khôn — chúng ta cũng đã thấy nó có 
tính cách rất phổ biến rồi. Tôn giáo và mé tín dị đoan phải 
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chăng có cũng một xuất xứ và cùng một cuộe sống hòa đồng vni 
vé với nhau ? Bởi vì * người ta thường nói về con người rằng 
con người là một con vật mê tin dị đoan mà cüng còn là một 
con vật sừng tín tôn giáo , (On a dit de 1* homme qu'il était un 
animal superstitieux mais aussi qu'il était un animal religieux) 
(i11). E 


Mê tín di đoan vừa có tinh cách phồ biến lại vừa có điều 
kiện trường tồn khiến Bergson đã phải nói : «Sự ngạc nhiên 
của chúng ta quả lớn khi chúng ta thấy điều mê tín di đoan 

` thấp kém nhất lại là một điều phó biến rất lâu dài, Hơn nữa, 
nó còn tồn tại mãi » (Notre étonnement grandit quand nous 
voyons que la superstition Ia plus basse a été, pendant si long- 
temps, un fait universel. Elle subsiste d'ailleurs encore) (112). 
Thuc ra, chẳng cò gì phải ngạc nhiên, bài vì con người vốn là 
một con vật mé tín. Мё tín di đoan và tón giáo. chả cùng một 
xuất xứ là gì khi Voltaire minh định mối liên hệ giữa chúng : 
« Me tín di đoan đối với tôn giáo cũng như món chiếm tỉnh 
đối với môn thiên văn : nó vốn là một cô con gái quá khùng 
của một bà me quá khôn ; (La superstition est à la religion ce 
que l'astrologie est à l'astronomie : la fille trés folle d'une 
тёге trés sage) (113). Như уйу, trong gia đình tin ngưỡng, ta 
cüng thấy có những dị biệt, có những mâu thuần, Cô con gái 
đẹp xinh nhưng lại điền ; bà mẹ già xấu nhưng lại khôn. Sự 
våt có mặt trái, mặt phái là thế. Nếu nói theo biện chứng pháp 
thì những mâu thuần nội tại sẽ gây nên những cuộc biến đồi 
cho sự vật (Xem lại trang 39). Bà mẹ tòn giáo khôn khéo và 
bao dung lắm. (Xem lại trang 44), nhưng cô con gái của bà ta 
lại bị điên ! Vì điên nên mới gây ra cho me biết bao tai hại : 
,* Lịch sử tôn giáo — đặc biệt lịch sit tôn giáo thời trung cŠ tại 
Âu châu — mioh chứng địa vị khẳng khiếp đẳng sợ màynê tin 
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đị đoan đã chiếm được, và những thiệt hai mà chủng đã gây ra 
ở trong lòng Tôn giáo và ngay cả trong tâm hồn của chính 
những tín đồ nữa ». (L'histoire religieuse—celle du moyen Age 
en particulier — montre la place effroyable et les dégàts que 
peuvent prendre ou produire les superstitions dans le sein de 


. la religion et dans l'esprit des religieux. eux-mêmes) (114), 


Đây là một trạng huống nan giải của Tôn-giáo, Bởi vi chà 
có lẽ đứt tình ruột thịt me con hoặc nếu không, cô gái điên kia 
phá mii thì rồi cũng hõng hết ! Từ mê tín, người ta bước sang 
thành kiến,Nước Ва tulà một trong những trường hợp điền hinh 
cho vấn đề mê tín và thành kiến ở lĩnh vực tín ngóng : «Toi 
thể kỷ 18 và 19, nước Ba Tư đã rơi vào tinh trạng auy vi thầm 
thương... Các tu st thi ngoan cố hẹp lượng, nhàn dân thì đốt 
nát, mé tín. 56 đông thuộc phái Hồi giáo Shii, nhưng cüng có 
nhiều người theo Bài-hỗa giáo (Zoroastrians), Do thái giáo và. 
Thiên chúa giáo, hoặc những giáo phái thù nghịch nhau. Ai ai 
cũng tự nhận minh là tin đồ của những giáo sĩ cao siêu đã 
khuyên họ thờ phụng Thượng dé duy nhất và sống đoàn kết 
trong tinh thương, nhưng họ lại lần trốn nhau, ghét và khinh 
nhau, giáo phải này ché giáo phải nọ là không tỉnh khiết, là 
cầu {гё hay tà đạo 1 Sự nguyền rủa và ghét bó nhau lan tràn 
khắp nơi. Thật là nguy hiềm cho người Do thái hay tín đồ Bái- 
hồa-giáo khi đi trong phố một ngày mưa ; vi nếu quần áo wót 
của họ chạm phải một người Hồi-giáo sẽ làm người này bị б< 
чё và họ có thề bị giết đề đền tội xúc phạm: này. Nếu một 
người Hồi.giáo nhận tiền ở tay người Do-thái, hoặc tín đồ Bái 
hóa giáo, hoặc Thiên chúa giáo, thi họ phải rửa tiền ấy trước. 
khi bó vào túi. Nếu người Do thái thấy con minh đang cho 
người Hồi giáo một ly nước lạnh, thì người này sẽ giật ly khói. 
tay con mình và liệng di, vì kẻ ngoại đạo chỉ đáng hưởng lời 
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nguyền rủa, chở không phải lòng tử tế. Ngay người Hồi giáo 
cũng chia thành nhiều phái chống báng nhau gay gắt và dữ đội. 
Тїш đồ Bái hỏa giáo không xen vào những sự xung đột này, 
nhưng lại sống thành tập thể riêng biệt, và từ chối không kết 
hồn vời đồng bào theo tin ngưỡng khác > (115). 


Tinh trang mâu thuần, chia тё trầm trọng như vậy Åt xã 
hội phải biến thái, quốc gia có thề bị tan rã. Іле đó là lúc bT 
cực, lúc biến động, lúc Dương cùng. Tuy nhiên, Dich Hệ. 
thượng nhắc ta một cuộc điền biển tất yếu của sự vật dà giúp 
ta gây lòng tin tưởng ở tương lai : « Dịch, cùng thì biến, biến 
thi thông, thông thi trường cữu » (4 ÿ 0] Ф, Ф aa, á W| 
A : Dịch cùng tác biến, biến tắc thông, thông tắc cửu) (116). 


Tòn-giáo (ở Âu-châu) khóng những tự mâu-(huẫn nhau 
mà còn mâu-thuần cå với triết hoc, khoa-học. Những vụ tő 
tà thuyết và chém giết bọn Albigeois, bọn Lollards, bọn Huis- 
sites, những vu án đàn áp khoa-họe như vụ án Galilée, của 
Thiên Chúa Giáo La-mã qua các pháp đình Tôn giáo (Inqui- 
sitions) đủ chứng tổ tôn giáo với khoa-họe, triết-học mâu- 
thuẫn nhau kịch liệt (chi riêng Thiên Chúa Giáo La-mä mà 
thôi) (117). Càng mân-thuẫn càng phán hóa. Bi phân hóa, xã 
hội Âu-châu di dàn tới cách mang (cách mạng dàn chù 1789 
tại Pháp) khiến bộ mặt quân chủ độc tài cũ đồi sắc thành một 
bộ mặt đân chủ mới, 


Đến lượt triết-học, các triết-gia cũng thường đấu khlu, 
đấu bút kịch-liệt. Ở Đông-phương, tam giáo tuy nói là đồng 
lưu, chứ cũng nhiều khi måu-thuån nhau. Một nhà sư nào dó 


- “KINA DICH VỚI 


muốn ngụ $ ché Khồng kém Lão và Phát bèn hoa một bức 
tranh : Phật tà thuyết pháp trên tòa sen, Lão-tử tay cùm sách 
Pao-dic-kinh, tay luyện linh-đơn trong lò Bát-quái, trong khi 
đỏ Khồng-tử bò lòm ngồm dưới đất như trè соп, ĐỀ phần-ứng 
lai cái ý hỗn-xược ấy, một cu đồ tương-kế пуле, lấy ngay bito 
họa đỏ làm đề-tài sáng-tác, vịnh luôn một bài thơ : 


Ông Phật thuyết pháp. 
Cụ Lão giảng Kinh. 
Không-tử nghe xong, 
Cười lăn ra đất 1» 


(oA к k. Phật thị thuyết pháp. 
+ + a 6 Lão tử đàm kinh. 
£ + m +, Không tử văn chi, 
Kod ф ж: — Tiếu nhi truy dio) (118). 


« Ở Тау phương cũng thiếu gi món phái máu thuẦn nhau: 
Thuyền (hëng khác với cồ-điền; Duy-niệm khác với Hiện. 
sinh vev.. Cả một nền triếtl‡ mới vứt vào mặt triết-lý Cò- 
điền một tiếng < không > tàn nhàn (xem La philosophie du Non 
cửa Bachelard). Pascal cho rằng triết học không dáng cho ai 
phí vào đó dù chỉ một giờ đồng hồ. Có người lại còn coi triết. 
hoc như một chứng binh (xem Volonté de puissance của Nietzs- 
che) trang 206. Sự có gắng của Tây-phương hiện-đại chỉ là một 
cuộc phá đồ tưng-bừng nền triết-hạc cồ-điỄn của bọ ; đó là 
cảm-tưởng chung sau khi đọc một số tác-giả tên tubi như Jean 
Whal, Gusdorf, Nietzsche, Kierkegaard, K. jaspers, v.v... (119). 
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— Đứng trước những mân-thuần của triết-học đang di dën 
đến đồ vỡ, khoa-học vốn cậy minh có công lớn với nhân-loại, 
nên vội nhãy lén dài danh-vong mong đầy lui triết.học và cà 
tôn giáo vào bóng tối. Nhiều kể cho khoa học là một vị thần. 
toàn-năng toàn-luc. Vì vậy, « Khoa học bảy giờ đã thành như 
một tn-giáo mới, ảnh-hưởng đến nhàn loại gấp mấy những 
tòn giáo khác, làm cho đời sống, tư tưởng, giáo dục của con 
người đã thay đồi hẳn. Nhưng đồng thời, thuật tàn phá cũng 
tičn rất mau, và chiến tranh ngày nay làn-khóc gắp ngàn, gấp 
von lần chiến tranh thời trước » (120). 


&Thế-giới đang bi de-doa tự-điệt... Ngày nay các dàn- 
tộc đều run sợ trước sự đe dọa chắe chắn dó > (Le monde est 
menacé d'antodestruction... Aujourd'hui, les peuples sont pris 
de tremblement devant la cerlitude de cette menace) (121). Su 
đe-dọa bát nguồn tir. khoa-học và kỹ-thuật nhất là khoa-hoc 
nguyên-lử, Lebret cảnh cáo như sau: < Thế-giới tuy thống 
nhất được nhờ khoa học và kỹ thuật, nhưng nền văn-minh lại 
tan-rä, trong khi dé người ta chẳng thấy được một nền văn- 
minh mới và khó quát nào pháthién» (Le monde s'unifie 
seienlifiquement et techniquement, mais la civilisation se 
désagrege sans que l'on voie poindre une civilisation nouvelle 
universelle) (122). James Burnham lo cho Tây phương hơn cả. 
Ông phàn nàn rằng : « Nền văn minh Tây phương chúng ta cé 
thè tan vụn vì vũ-khí nguyên-tử. Các dó.thi lớn nhất của thế 
giới và tất cả të chức của nền văn minh này đều phải tùy ở 
nhữngvũ khí này cá» (Notre civilisation occidentale est spéciale- 
ment vulnérable anx armes atomiques, les plus grandes villes 
du monde en fuisa-it partie et toute l'organisalion dépendant 
d'elles) (123). 


WEE UUMUAUGCORRERBTSSM MEN 


—— "ENT 


50 KINH DỊCH VỚI - 
i 


Điều dáng tiếc này chi tai «sự phát.kifn nguyen. 
năng xảy đến một cách tai-hại trước khi chúng ta thành: 
trong việc hy.bỗ chiến-tranh > (La découverte de Pénevgie 
atomique est malheureusement survenue avant que nous 
m'ayons réussi à abolir la guerre) (124). Chičn-tranh hiện 
tràn-lan (ở Vièt-Nam, Miên, Lào) ; chiến-tranh còn có co 
lớn, đưa tới đệ-tam thế-chiến. Nếu thế-giới xử-dụng Erg 
nguyên-tử thi tức là loài người không còn muốn minh là người. 
nữa. Những ai còn có ý-thức tiếc cóng-trinh của e dëng Bai- r 
Та э và cũng cà cóng-trinh xây-dựng văn.minh của chính. 
mình nữa há lại không chịu khó suy-gầm câu nói nầy của Thủ- 
tưởng Ấn Jawaharlal Nehru : ' 


«Үќо.08 quan.trong nhất đặt ra cho nhân-loại ngày. 
nay là vấn.đề lựa-chọn giữa việc khai-thác những tiến-bộ Vi- 
đại của khoa-họe, kỹ-thuật, đặc-biệt nhất trong lãnh-vựe hach- 
nhân và nhiét-hach-nhàn đề phát-triền hạnh-phúc về kinh-t ` 
và xã-hội cho nhàn.dàn thé-giói trong hòa-bình, tự-do, độc- 
lập, và việc sử-dụng tầm-bậy những tiến-bộ đó vào 
mue-dich chiến-tranh và thóng-tri của một nhóm dàn này ire- 
bách nhóm dàn khác bằng vũ-lực. Với đà tiến khủng-khiếp. 
của khoa-học, kỹ-thuật, và hàng loạt nhiều vô kề vü.khi hache 
nhân cüng như nhiệt hạch-nhân, sự lựa-chọn điều thứ hai. 
sau này chỉ có thề đưa tới sự tiêu-điệt toàn-thề nhân-loại 
tất cả những giá-trị nhàn-bán của nền văn-minh > (La question 
la plus importante qui se pose à l'humanité aujourd'hui est de. 
choix entre l'exploitation des progrès considérables de 
science et de la technologie, particnlièment dans le nucléaire et - 
thermo-nuelẻaire, en vue du développement du bien-étre ёсопоз 
mique et social du peuple de ce monde dans la paix, la liberté 
et l'indépendance, etla mauvaise utilisation. de сез mêmes. 
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progrès à des fins de guerre et de domination d'un groupe de 
peuples sur un autre par la force. Avec l'avance fantastique 
de la science et de la technologie et la gamme considérable 
des armes nucléaires et thermonucléaires, ce dernier choix ne 
peut qu'aboutir à la destruction de l'ensemble de l'humanité 
et de toutes les valeurs humaines de la civilisation) (125). 


Già sử một ngày mai dep trời não đó, thế-giới nhân-loại 
được nguyên-tử biến-chất sang một hình-thức mói, liệu chúng 
ta có giật mình sửng-sốt không ? 


— Không ! Bởi vì đỏ chẳng qua là vi.tru vạn hữu theo 
đứng định.luật « bi£n-dich > của thiên-nhiên ! Xñ-hội loài-người 
chứa biết bao mầu-thuẪn 1 Những mân-thuẦn nội-tại đấu-tranh và 
biến-động. Con người biến-hình và biến-tưởng. Tinh-thün, thề. 
xúc đồi thay tùy từng giai đoạn với Vitry, muôn loài. Vạn-hữu 
thành, rồi tru, rồi hoại, rồi không ! Con người sinh, rồi lão, 
ròi bệnh, rồi tử. Bao nhiêu những sác-thái biến đồi bộ mặt 
xñ-hội xưa cüug như nay chỉ là những hiện-tượng phü-ào, 
nay có mai không là chuyện thường. Cho nén loài người nếu 
nay mai có biển mất đi chăng nữa thì cũng có khác gi họ đã ` 
bóng nhiên xuất-hiện ở thời xa xưa ? 


Đến đây ta có thè tóm lại rằng : mọi vật mọi viec, tất сй 
đều đồi-thay, « Đồi-thay > đã là một định-luật, một dinh-luàt 
clin-bán của Vũ-trụ. Triết-lÿ Á-Đông lấy luật này làm nền.tằng 
cho tòa nhà tư-tưởng của mình. Người phương Đông quan- 
niệm Vü-tru vạn-hữu đều « động > chứ không tĩnh-chỉ. Tri&t-ly 
« động » được ghi rõ-ràng và đầy đã trong Kinh Dịch. 

< KinhDich là một bộ sách rộng lớn, hết thày đều đầy đủ trong 
đó : со đạo trời, có đạo người, có đạo đất ». (8 Z 4 d a + 
& $, £ < š 5, тла ed Б: Dịch chỉ vì thư đụ 
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quãng đại tất bị : hữu thiên đạo yên, hữu nhìn đạo yên, hữu 
địa đạo yên — Dich Hệ ha, Ch. X). 


+ 


Yñ-trụ xuất-hiện từ đâu ? Trái đất đã có từ khi nào ? 
Van-vàt và nhàn-loai đã sinh-hoat được bao lâu rồi ? Chưa có 
ai biết đích-xác được, dù tri-thức khoa hoe có cao-siéu đến độ 
nào! Duy có một điền rất hiền-nhiên là có kim đông tây đều 
cho rằng Vũ-trụ này diễn-biến từ vó-hinh tới hữu-hình nhờ một 
münh-hre bí-mật chu-hành khắp khóng-gian mà Tây thì goi khi 
ёле, (ther) còn Đông thì gọi lý Thái-cực (theo Không) hoặc Đạo 
(theo Lão), tác-động do 2 trang-thái động tĩnh tức là Ẩm và 
Dương, đề biến-hóa muôn loài theo thời-gian suốt đời nọ tời 
đời kia. 


Quan-niém Vũ-tru như vậy, có người cho là quan-niém 
; nhất-nguyên lưỡng-cực (principe polarisable) (126), lấy nguyên: 
d lý «Dich > làm căn-bản cho «triétly động > Đỏng-phương. 
Nhất-nguyên tức là TháÌ-ce, lưỡng-cựe tức là âm Dương : Dịch 
có Thúi-cực, Thái-cực sinh Lưỡog-nghi, Lưỡng-nghỉ sinh Tử. 
tượng, Tứ-Tượng sinh Bát-quái, Bát quải trợng-trưng cho muôn 
loài trong vü-tru vó-cüng vô-tận. 


& Tất cả đều qua, hết (Һау đều trôi, không một cúi gì 
ngừng. Vü-tru như một giòng sông : người ta không tim hai 
lần trong một đồng nước » ( Tout marche, tout. coule, rien ne 
s'arrête. L'univers est comme un fleuve, l'homme nese baigne 
pas deux fois dans la méme eau—Héraclite, Panta Rei» (127). 
Vü-tru, van-vàt biến-đồi với thời-gian. Tinh-tbần, vật-chất 
biến-đồi hết thày. Lich-sit loài người được đệt bằng hằng hà 
за số biến-cố trong mọi lãnh-vực : nào xã-hội, văn-hóa, phong 
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luc, tín-ngưỡng, triết-học, nào chinh-tri, quán.su, kính-ế, 
khoa-hoc nghệ-thuật v.v... Những biến-cố lịch-§ử đỏ tuy thiên 
biến vạn hóa nhưng cùng chung một gốc, một xuất-xứ. Bằng 
со hiền-nhiên là muôn vật đều chung một gốc nguyên-tử mà ra. 


ĐỀ giải thích hào cửu từ của qué Hàm trong Kinh Dich 
qua câu : &Lũ-lượt lại qua, ban theo y mày », đức Khồng-tử 
nói : « Thiền hạ lo gì? nghĩ œ? Thiên hạ cùng về mà khác 
đường, một mối mà trăm lo. Thiên ha hà tất phải lo nghĩ » ($ 
u: t R *, H Œ 8 m. ú : K T =», Ñ ? K Т 
BH Hom kd, dk 57d 8. K ТМ m, A : Dịch viết: 
đồng đồng văng lai, bằng tòng nhĩ tư. Tử viết : thiên hạ hà tư, 
hà lự ? Thiên ha đồng qui nhỉ thù đồ, nhất tri nhỉ bách Ig. 
Thiên hạ hà tư, hà hr ) (128. Theo Chu Hy thì Khồng-tử 
muốn nói ` « Cái ly đã vốn không có hai, thì chuyên khác 
đường, và trăm lo há chẳng phải là tự nhiên sao mà cần phải 
lo, phải nghĩ ? ( + £, =, ® sk # % &, # Œ ñ Жим 
$E AA ?:Lý bàn vò nhị, nhỉ thủ đồ bách hr, mac pbi tự 
1ihièn, hà di tư lų vi tai ? ) (129). 


Y nghĩ tương tự với Khồng tử, ta thấy có ў của Dilthey : 
« Những ý niệm về Vũ-trụ đều có cơ sở trong vü-lru. thién- 
nhiên và tư-lưởng của chúng ta sẽ ngừng lại với Vũ-trụ này, 
Bởi vậy, mỗi một ÿ niệm sẽ diễn-lã một binb-thái của Vü.tru 
trong pham-vi cũa tứ-tưởng chúng ta. Y niệm nào cũng đúng, 
hưng tt cà đền bì hạn-chế » (Les conceptions du monde ont 
Jeürfondement dans la nature de l'univers et la relation de 
notre esprit finit avec cet univers, Chacune exprime donc dans 
les limites de notre pensée tin aspect de l'univers. Chacune 
d'elles est vraie, mais toutes sont bornées) (130). 
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Y kiến của Dilthey khiển ta liên tưởng đến cân chuyện 
con vơi với mấy anh mù của đức Phát Thich-Ca trong Kinh 
Phật. Mỗi anh mù chỉ sờ biết mỗi một bộ-phận của con voi 
nên mỗi anh nói mói khác, rồi đâm ra cãi nhau, dánh nhau, 
Dung y của Phật hình như kề đề chirng-minh rằng những quan, 
niệm khác biệt đương thời chống nhau kich-liét chẳng qua vi 
không ai hiều được chàn-l$ toàn điện (l'entière Vérite) mà chỉ 
hiều có một phần nhỏ (131). Bởi уйу, Dilthey có ly khi nói; 
* Y niệm nào cũng đúng nhưng tất cả đều bi han chí», Vi 
chúng chi là những phần nhỏ của cà cái chân-lý toàn diện cho 
nén chúng bị hạn-chế là lē di-nhién, Đến khi Không tử nói : 
« Trăm lo mà một mối, khác đường mà cũng về, thì thiên hạ 


hà tất phải lo nghĩ » cũng là phải I ' 


Đường tức là Bao (af) ; Đạo là cái Lý ; cái Ly ấy quan 
hệ tới con người. Hoàng-Chín giải-thích mối tương quan đỏ 
như sau : « Ói 1 Bao tức là Lý. Đạo lại còn là con đường 
lớn. Người nào không theo L$ chüng khác gì người không 
di theo con đường lớn ấy y, (Gd tr ở. $ K m = g. 
^ * # Ж b dS E, F д x & Z b ch s: Phù Đạo tức 
Lý đã. Đạo giả, đại lộ chi danh. Nhân chỉ vô bất do w Lý, diệc 
do nhân chỉ vỏ bất do w lộ) (132) 


Côn « một mỗi » (— H) đó là gì ? < Một > là cải Tâm của 
trời đất, cái gốc của Tạo hóa. Trời đất, van vật, tất cả đều lấy 
* Một > làm căn bản. Một đỏ chinh là Thái-cựe do Đạo (đường) 
sinh ra : « ÐĐaosinhra Một, Một là Thái-cực > Lo ‡—,— š + 
3& : Đạo sinh nhất, nhất vi ТЬаі ege Т] 'hiệu-tử-Văn ngữ lục) (133). 


Như vậy, « Một mối » mà Không tử nói trong Kinh Dich 
là Thái cực, là Đạo. Toàn-thề Vũ-rụ đều do Đạo mà ra; 
Jrói do Bao mà sinh ra, đất do Đạo mà thành ra, vật do Đạo 
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mà có hình, người do Đạo mà hành-dóng. Trời, đất, người: 
vật, tuy khác nhau nhưng đối với Đạo thi tất cà chỉ là Một mà 
thôi » (X ай vo 2,32 thối d» ж, do b 3 5 A, ^od db 
Wo df. АЯ, Ay de 0 R £, # dt ü — ә, : Thiên do Đạo 
nhi sinh, diá do Bao nhi thành, vật do Đạo nhi hinh, nhân do 
Đạo nhi hành, Thiên, địa, nhân, vật, tắc di hi, ky w Đạo, 
nhất dã) (134). 


Thái-Uyén cho Đạo đó là cái « Рао nhất quán» của 
Rhồng-tử vì nó thàu tóm Vü-tru vạn-vật vào làm Một, từ Thải- 
cực đến vạn-vật, Ông nói trong Dịch-tượng ý ngôn : « Từ Thái- 
cực đến Âm Dương, từ Âm Dương đến vạn vật, thày đều nhất 
quán (thông suốt một giây từ đầu tới cuối) »(Q + pap, f 
Hoe # deg x — Т: ТЬ cực nhi Ат Dương ; tự Âm 
Dương nhi van vật, giai thị nhất quán) (135). 


Khi Không-tÈ báo Tăng t: «Này Sâm ! Đạo сда ta là 
Đạo nhất quán > ($ + 1! # à — vt 25: Sâm hà! Ngô Dao 
nhất dĩ quán chi) (136), ý hån Ngài muốn nói như Thái-Uyén, 
hay nói theo kiều hiện đại : Vũ trụ với nhân sinh gồm một, Phải 
chăng vì lẽ đó, Khóng-tir đã đem hết tàm lực đề san-định lục 
Kinh mà Dịch là sách mà Ngài tò ý qui nhất vì die y nhất. 
Khồng-tử ham đọc Dịch đến nói sách dirt 3 lần lề mà vẫn 
còn lấy làm tiếc khi thấy tuồi mình đã quá lớn: Ngäi than thử 
và cầu mong : « Cho ta sống thém vài tubi nữa, dë hoc Dich thì 
có thề không có những lỗi lầm lớn » (Щщ A # JF ЖЯ »2# $ 
THARA R: Giã пой sŠ niên, thốt di hoc Dich khi dĩ уб 
đại quá hi) (137). Hạc Kinh Dịch thì biết rõ về lẽ tốt xấu, tièu 
trưởng, về đạo tiến lui, còn mất ; Khồng-tử ham học là vì thết - 


= Biến địch là một nguyên Jý của Vü-tru. Vü-tru này Mën : 
động chứ khóog im lim tĩnh chỉ. Triét-lj của Đông phương là 


Gefecht begoen 


KINH DỊCH VỚI 


« triết-]ý động >. Ngay từ đời thượng cò, khi Phục Ну hoạch Bát. — 
quái và Hạ Vũ định Cửa trù, chúng ta đã nhận thấy tính chất 
biến động của Vü-tru trong những quan-niệm của tiền-nhân, - 
Khóng-tit ham đọc kinh Dịch, san định Kinh Dich, Ät hẳn phài 
cảm thông với tiền nhàn, hoan nghénh phát kiến tàn kỳ đó 


của người xưa. 


Khi san định Kinh Dịch, Không+ử đã bồ-túc bằng: 
«Thập duc», nhờ đó bộ Kinh Dịch mới được hoàn toàn 
như ngày hay (xem Chu Dịch bản nghĩa của Chu Hy). Công 
dung của Kinh Dịch thực là đa diện. Học già Bửu.Cầm Khi — 
« Tim hiều Kinh Dich » đã có dip phầm đề bång những $ kiến _ 
rất hàn xác, rõ ràng : « Từ sự thừa nhận nguyên tắc biển hóa. 
của trời đất vạn vật đến dùng văn tự đề kiều chính lòng người, 
Kinh’ Dịch đã dung hòa khoa hoc và triết học trong việc khám __ 
phá vü-tru, cải-thiện nhán.sinh. Vü-tru-quan và nhân.sinh-quan - 
của Kinh Dịch có một mối liên-hệ vô éùng mát-thiét ; chúng — 
дй nổi liền lại vời nhau bằng một hệ-thống đọc, không một khe 
hở. Bởi vậy người tinh.thóng Dich-ly phải lĩnh.hội lẽ cảm- — 
thông hòa-hợp giữa người và vü-tru, rồi phồ-biến sự hiều-biết - 
đỏ cho đồng-loại nhằm mụe-đích thóng-nlift ÿ-chí và nguyện- - 
vong của tất cả mọi người ngõ hầu xày.dung một xã hội mà 
trong đó nhân-bẵn được tón-trong, nhân-phầm được đồ-cao, vì - 
mỗi cá-nhân được xem là một Vũ-trụ thu họp > (138). , 


— Có xem Kinh Dịch, ta mới thấy « Đạo nhất-quán э của 
Khồng-tử đều thàu-tóm trong đó ! Quan-niệm vũ-trụ cũng như 
nhản-sinh được trinh-bày xen kẽ, hết sức khó phán-biet nhất là 
đối với những người không hiền ró quan-niệm « Thiên địa vạn 
vật đồng nhất thề > (X э, š 4 H — 1È), hoặc < Thiên địa 
nhn tương dit:(X е, A js $t: le ciel, la terre et l'homme, 
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` constituent les trois. composants de l'univers foncierement un) 


(139) của Đông-phương. Mộtsố người vira mới xem xong cuốn 
Luận-ngữ, thấy học trò Khồng-tử ghi lại vài ba câu như : € Phụ-tÈ 
chẳng nói : quái lực loạn thần > ( 2 $. Ф) hoặc < Phu-tir 


- nói về tính và Thiên-đạo, tòi chưa từng được nghe > (k + ж. 


dOROROK ñ. T m M 5) (140), thì vội cho rằng Khëng- 
tử chẳng bao giờ nói đến trời, đất, vũ-trụ, quỉthần và kết. 
luận trift.hoc của Khồng-tử thiếu phần siêu-hình, tức phần 
hình-nhi-thượng-học hoặc vũ-tru-quan. Đó là một điều lầm 
lớn ! Bói vì rằng trong số Luc Kinh, e hai bộ Kinh Dịch và kinh 
LỄ chuyên bàn về cái ly Âm Dương quỉ-thần, xét về nguồn gốc 
của thiên dia tạo-hỏa v ($ # db fk fb % d + 1t, 9 AS 
+ = #4:Dịch Lễ luận Ẩm Dương qui thần chỉ lý, cứn thiên địa 
fao hóa chi nguyên) (141). Như vậy, Khồng-tử không Tuận về 
'Vũ-trụ, về Siêu-hình, về binh nhí thượng thì côn luận về gì nữa? 


Vũ-Iru-quan của Khồng-tử hoàn foàn đầy-đủ trong Kinh 
Dịch. Vậy thì Đạo nhất quán của Ngài 4t phải khởi đầu từ Kinh 
Dịch. Đến ngây « Đạo » của Lão tử (Lão Dam, Lj Nhĩ) mà 
cũng cùng chung nguồn-suối với Kinh Dịch nữa. Lão tử nói : 
« Cải Đạo có thề nói ra được không phải là Đạo thường. Gái 
Tèn có thề goi fa được khóng phải là tèn thường (chữ 
thường ở dày cỏ y chỉ một chân 1ў có giả tri trường cửu linh 
diệu). Tiếng e không » dùng đề goi lúc khởi thủy của Trời Đắt. 
Tiếng < Có » dùng đề gọi tén me của muôn loài. Cho nên khi 
nói Vi cài « Thường không > tức là muốn xem cái An diệu của 
nó ; khi nói tới cái « Thường có + tức là muốn Xét chỗ cùng 
tận của nó. Hai cái này tuy cùng một xuất xử nhưng lại khác 
(ёп. Cả hai đều gọi là huyền (såu kín fnit mờ). Đã huyền lại 
càng huyền, chúng chính là cái cửa ảo huyền kỳ điệu của tất cả 
vũ tru vạn vật » GET 3 t $ a, 6 7 ø tỷ $. Ë $ 


ZINN pen убт 


e 

хал 4 É 3462 3. k t h fu f tb, $ T 
LICERET BHEGIXYXrxXY, ha 
2. f4: Đạo khả đạo phi thường Đạo, Danh khà danh phi thường 
Danh. Үд Danh thiên địa chỉ thủy, hữu danh vạn vật chỉ mẫu, 
Có Thường Vô duc di quan kỳ điệu, Thường Hữu đục di quan kỳ 
kiču. Thử lưỡng giả- đồng xuất nhị di danh, đồng vị chỉ huyền, 
Huyền chỉ hựu huyền, chúng diệu chỉ mòn) (142), 


Những chữ Dao và Danh (at, g) hoc Không và Có (&,#) 
của Lão tử có khác gi những chữ Dao, Khi > (s, #) hoặc « Võ 
cực, Thái cực » (4 4&, + 38) của Không tử. Do đỏ, Thiệu khang 
Tiết mới nói : < Lão (i biết cái Thà của Dịch. Chỉ năm ngàn lời 
khái quát mà làm sáng të được cái lý của sự vàt(( + e $ + fk 
ox 3 & & 91 do m : Lão tử tri Dich chỉ thề giã dã, Ngũ 
thiên ngón đại đề minh vật lý) (143), Chưa hết, Khang Tiết côn 
thường nói : < Lão tử biết được cái [hà của Dịch, còn Mạnh Tử thì 
Mën được cái Dung của Dich. Thè Dung lir chia làm hai phần » Ck 
FTA k +I $< k, š + f 5 < H. f W її 
fu: Khang Tiết thường thuyết: Lão tử đắc Dịch chỉ Thà, Mạnh tử 
die Dịch chỉ Dung. Thà Dụng tự phán tác lưỡng tiệt) (144). 


Như vậy, quan niệm Vũ trụ của Không tử và Lão tử 
tương tự như nhau ; cà hai đều büt nguồn từ Kinh Dich, trong 
đó còn có ghi rõ sự nghiệp của hai vi thánh đầu tiên phát kiến 
ra Hà đồ, Lạc thư và đặt luật tắc cho cä một vũ trụ biến ảo. 
kỳ điệu, mong һап thế cán cứ vào đỏ mà phác họa cho minh. 
một lối sống hóa đồng với vũ trụ muôn loài, ngõ һап «hợp được 
với đức lón của trời đất, hợp được với ánh sáng của Nhật Nguyệt, 
hợp được với thứ tự của bốn mùa và hợp được với điều cát. 
hung của qui thần» (& A э, $ Rok # 873639, f o s 
ФАЛ X # & : Dữ thiên địa hợp kj đức, dữ nhật 


uf TRỤ QUAN ĐÔNG PHƯƠNG 59 
“nguyệt hop kỳ minh, dữ tứ thời hợp kỳ tự, dữ quỷ thần hợp 
kỳ cát bung) (145). 


— Hà đồ, Lạc thư là những gì ? 
— Hai vị Thánh nhân đầu tiên đó là ai ? 
— Triết lý e động > Bóng phương có nét nào độc đáo ? 
Tất cả những điều cần biết sẽ được trình bày rành mạch ở 
những chương sau. 
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CHƯƠNG ! 
LONG ĐỒ - QUI TNU. 


MỤC A.— NGUỒN GÓC. 


Nói tới Dịch lý Đông phương trước hết phải nói tới Hà 
đồ và Lạc thư, 


a Hà đồ, Lac thư vốn là nguồn gốc của Quái hoạch » (9 
$ m x d = 4: Đồ thư cố thị quái hoạch chỉ nguyên) (f). 
Quải hoạch lại là dấu hiệu tượng trưng cho Ат Dương động 
tĩnh, biển dich, doanh hư, sinh thành.., Hà đồ, Lac thư chính 
là hai tài liệu nền tàng của vũ trụ quan Đông phương. Các bậc 
thánh nhân, sau khi thấy con long mã phu đồ, con linh qui phụ thư 
xuất hiện ở hai sóng Hà, Lạc, bèn bắt chước theo, rồi đem dùng, 
thì từ dó có Tiên thiên Bát quái, Hậu thiên Bát quái, v.v... và có 
cñ một hệ thống ý niệm về vũ trụ cũng như nhân sinh. Vi vậy, 
ngay ở đầu sách « Chu Dịch bản nghĩa », Chu Hy đã giới thiệu 
Hà Đồ, Lạc thư bằng hai hình vẽ với những chủ thich sau đây : : 


> Hé từ truyện nói : « Đồ xuất hiện ở sông Hà, Thư xuất 


hiện ở sông Lac, đăng Thánh nhân bắt chước theo >. Lại nói š 
« Trời 1, đất 2, trời 3, đất 4, trời 5, đất 6, trời 7, đất 8, trời 9, 


đất 10. Trời có năm số, đất có năm số. Năm ngôi tương đắc đều 
hop nhau. Số trời có 25 (1 + 3 + 5 +7 + 9 = 25% ; số đất có 30 
@ +4 + 6 + 8 + 10 = 80). Tông số trời đất có 55 (25 + 30). Con 
số này hinh thành sự biến hóa, và điều hành việc qui thần. 
Dó là số của Hà-đồ. — Lạc thư lấy tượng rùa, cho nêu số của nó 
thì đầu đội 9, chân đạp 1, sườn trái 3, hông phải 7, vai mang 2, 
4; chân di 6, 8. Thái nguyên Định nói :« Về cái tượng của 
Đồ, Thư thì từ Không An Quốc,Lưu Hâm đời Hản, Quan- 
Lãng tự Tử Minh đời Nguy, đến Khang Tiết tiên sinh là Thiệu 
Ung, tự Nghiéu-Phu đời Tống, ai cũng đều bảo như vậy. 
Đến Lưu Mục, ông đồi tên cå hai số và được các học giả 
dùng theo. Cho nén ngày nay đồi lại, hết ау đều theo 
KA eiu hok d Suae < o: K — 
ж, =, Á =, 9, K Su 2, Re SN А bT. k <, 
Ea x жав та л ея W = +f Xk k = 
+. A K » Z R 3 + ñ жой ми K ot noi ow 
vot йж Rk o$ K 8 8 kk хл КААЛ 
k =+. =m А}, A 38 EE $ => 4 
fat Eus «uu» ƒ god k Kh bì 
h k'ik fa t dc 6 бой KS 
& 4 Go + #& R OX Ú : Hệ từ truyện viết ; Hà xuất 
Đồ, Lạc xuất Thư, Thánh nhân tác chi. Чин viết : Thiên 
nhất; Địa nbi, Thiên tam, Địa tứ, Thiên ngi, Địa luc, Thiên 
thất, Địa bát, "Thiên citu. Địa thập, Thiên số ngũ, Địa số ngü, 
Ngũ vi tương đắc, nhi các hữn-hợp. Thiên số nhị thập hữu 
ngũ ; Địa số tam thập. Phàm thiên địa chỉ số ngū thập hữu ngữ. 
"Thi sở dĩ thành biến-hóa nhỉ hành qui thần đã. thử Hà-đồ chi 
số dä, Lạc-thư cái thủ qui-tượng, có kỳ số đái cửu, lý nhất, tà 
tam hữu thất, nhi tử vi kiên, lục bát vi túc. TThái-Nguyên-Định 
viết: Đồ thư chỉ tượng, tự Không-an.Quốc, Log Hàm ; Nguy 
Quan-Lüng Tử Minh ; hữu Tống Khang-Tiết tiên-sinh Thiéu; 


KT: NIE Te Rs 


VŨ TRỤ QUÁN BONG PHƯƠNG 


Ung. Nghieu-Phu, giai vi Pu thử. СЫ Lưu-Mục thủy lưỡng ky, 
danh nhi chư gia nhân chỉ. cố kim Mong chi, tát NH. 


Khảo sát về Hà đồ, Lac thư, ta thấy người đầu tiên dñ 
ghi lại nguồn gốc xa xưa của chúng là Không an Quốc (4, 25 4) 
đời Hán. Họ Không viết: « Đời vua Phục Hy có con Long mã 
xuất hiện trên sông Hà. Nhà Vua bèn bắt chước theo những 
vån của nó đề vạch bát quái : gọi là Hà đồ. Bói vua Vũ có con 
hiün-qui xuất hiện trên sông Lac. Nhà vua Thèn nhân đó mà 
xếp-đặt thir- đề làm thành chín loại, gọi là Lạc-thư >. (A 
Wa 6 hok Ыл Хәл л їйї» No dd 
& k k; $ od É do = z л Д q = Ж Ф : Phục Hy 
thời Long mi xuất Hà ; Phục Hy tắc kỳ văn dí hoạch Bát quái, 
vị chi Hà đồ, Vũ thời Thần qui xuất Lac ; Уй toai nhân nhi đệ 
chỉ di thành cửu loại, vị chỉ Lạc-thư). (3) E 


NET. A NON bas s waj ~. vẻ ea 


r EINE DICH với 


" Theo Từ nguyên ($ 8) cũa Trung-hoa thì Phue-Hy là vi 
aa thời thái-cồ Trung-hoa, trợng-trưng cho ánh-sáng của mặt 
trời, mặt trăng nên gọi là Thái-hạo (4. X). Ngài day dân cày 
ruộng, đánh cá, chăn nuôi các giống vật tế thần (gt 3 hy sinh) 
đề sung vào việc bếp nước (ж & : bào trù) nén còn gọi là Bào 
Hy. Ngài vạch Bát.quái, làm thư khế, ở ngôi được 115 năm, 
truyền 15 đời, gồm 1260 năm. Họ Bào Hy mắt, họ Thần nông 
Me thay (4) (Will Durant dinh rõ nién-hiéu đăng-vị của Phục Hy 
vào năm 2850 trước T.L.) (5). Còn Vua Vũ thì họ là Tự (м). Thân 
phụ Ngài tèn là Còn (4f) bị giết vì không thành công trong việc. 
trị thủy. Ngài kế-tục sự nghiệp của cha, khai-thông 9 con sông 
lớn (Nhữ, Hán, Hoài, Tứ Y.Y...), 8 năm liền, ba lần qua ngỡ mà 
không về nhà. Sau đó, nạn hồng-thủy yên ; chin châu vào triều 
cổng. Lúc mới đầu, ngài được phong tước bá ở đất Hạ (nay 
thuộc huyện Vũ, tĩnh Натат: $ # M ф 3), nên gọi Па 
bá hoặc Bá Vũ. Về sau ngài được vua Thuấn truyền ngôi cho, 
lên làm vua, đồi quốc-hiệu là Ha (7), cũng gọi họ Hạ-hậu (X. 
S Қ) đóng đô ở An ấp (®& š,: nay thuộc huyện Giải, tỉnh Sơn 
Тау: 8 fb A e 8), bao-quát cả lưu vực sông Hoàng-hà, 
_ Đương-tử với tỉnh Phong.thién. Ngài truyền ngôi cho con là 
Khải (4t). Nhà Hạ có tất cà 17 đời vua; gồm 422 năm bị nhà 
Thương diệt. (6) Nhân một cuộc di tuần thủ phương đông, 
vua Vũ mất, chòn ở núi Cối-kẻ (Ф 4E Ш) hiện nay còn đền 
thờ và một cái. ging sâu không thấy dày gọi là Vũ-huyệt (7). 
(Tsui Chi định rõ niên-hiện đăng-vị của Vua Vũ vào năm 2225 
trước T.L. và cho biết tổng số năm trị thủy là 30 và số sông 
là 4: Hoàng-hà, Dương-tử, Hán, Hoài, khác yới Tir-nguyén) (8). 


V Hà tức là sóng Hoàng-hà Gk 3), một con sông lớn bực 


nhì Trung-quóc, san Dương-tử. Ngày xưa, sông này chỉ gọi Hà ; 
Bar về sau người Tàu gọi Hoàng-hà vì nó có nhiều cát vàng, 
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Hoàng-hà phát nguyên tir ngon núi Ba-nhan-Khách-thích (e, fk 
* Ai Ad miền Thanh-hài; chảy về đông, vào tinh Cam-tüc, 
chéo lên đông bắc qua Tràng-thành, tới Tuy-viễn, quặt về nam 
qua Sơn-tây, Thiềm-tây, Hà-nam, lại chéo về đông bắc qua 
Truc-lé, Sơn-đông rồi ra bề, đài hơn 8800 đậm (9). Sóng Lạc 
tức Lac.thüy G# +), phát nguyên từ tỉnh ThiỀm-tây, cháy về 
đông nam qua ВАо-Ап, Cam-tuyền rồi hợp với sông Vị đề cùng 
chảy theo về đông vào Hoàng-hà (10). ў “ fi 


Long mi là một con ngựa giống như rồng. Nói må đồ 
tứclà nói chuyện con long mã mang tấm đồ xuất hiện trên 
sông Hà thời Phuc-Hy. Về sau, khi Đế Nghiêu lén ngôi, long 
mi lại xuất hiện, mình xanh mà vẫn đổ, có mang sách mệnh 
của trời ban cho nhà vua d$ trị thiên hạ (Jj lục), trong đó ghi 
rõ việc hưng vong (Từ nguyên theo séch Thượng thư trung 
hậu) (11). Linh qui là con rùa thiêng; thiêng vì người xưa 
thường dùng nó vào việc bói toán có tinh cách thiêng liêng 
huyền nhiệm. Và qui thư tức là Lạc thư (13). Theo sách «Kỳ 
môn ngữ tồng quy > thì con long mä cao 8 thước 5 Ge (thước 
Tàu) xương cò dài, cánh bên phải nhúng xuống nuóc mà 
không wót, trên đó thánh nhân đề bức cỗ đồ (tấm đồ xưa}, 
Long mã xuất hiện trên sông Mạnh-hà còn gọi là Ma độc 
thuộc huyện Vũ-tiến, tỉnh Giang-tó, Trung-Hoa (13). - ТЕ 


` Nhümg tải liệu của Từ-nguyên trên đây të ra khá ti mi, 
khá đầy đủ và rõ ràng. Nhưng, thực ra, xuất xứ của Đồ Thư 
vẫn bao trùm Ы mật và hoài nghi. Bởi vậy nhiều cuộc bàn cãi 
sôi động của tiên Nho càng ngày càng gây thêm hào hứng, 
Nhiều bộ sách c từ đời xửa đời xưa được 101 ra đề chứng 
minh những xuất xử la kỳ quái dàn. Màu thuẫn càng lăng, di 
biệt càng lắm, thì bi màt càng thèm bi mật, 
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` Sách < Tống thư phù thuy chi» (Ж $ fF 1$ 2) kèring: 
< Khi vua Vũ quan sát sông Hà đề trị thy, thấy một người 
„minh cá rất dài xuất hiện. Người này nói: Ta là Hà tinh. đây! 
Nói xong, trao Hà đồ cho vua Vũ, bàn việc trị thủy xong, bèn 
lui xuống vực sáu». (14) 


Sách V9 thư phần Xuân thu, thiên Nguyên mệnh bào 
"REES # #) lại kề khác ; «Vua Nghiên ra chơi hai 
sông Hà, Lạc thấy một con rồng đỗ mang tấm đồ xuất hiện. 
Sách Thượng thư trung hậu (4 $ Ф Ж) không bào vua 
Nghiêu, vua Vũ, mà lai bảo : vua Thuấn đến Hạ tắc thì thấy - 
con Rồng Vàng mang đồ xuất hiện. Sách Luận ngữ айт ngôn 
(а 3$ a 3), trú lai bảo khi сй hai vua Nghiêu và Thuấn 
cùng di chơi tời sóng Hà và Núi Thủ (4f. Ae ) thì thấy nim ông 
Mio báo cáo cái ngày con long mã ngậm tím đồ xuất hiện. 
Đến sách Hà đồ, thiên Bfnh-tá-phu (3ƒ 8j 34 (Е A) thì Nghiên, 
Thuấn, Vũ đều không phải cà mà lại là Hoàng dé. Sách này 
nổi Thiên Lio (tèn một vị quan) tàu vòi Hoàng đế 
Sóng Hà có Long đồ, sóng Lạc có qui thư. Nhà Vua nghe lời, 
та chơi sông Thúy quỷ ( 4) thấy một con cá lớn xuất 
hiện. Khi cá lặn thì tấm đồ hiện ra.» (15). 


:... Sách Trúe-thư kỹ niền (t 4 #6 3) còn ghi trường hợp 
“Thiên Lão tàu với Hoàng-Đế như sau; «Năm thứ 50, đời 
vua Hoàng -đế sương mù dày đặc. Nhà vua hỏi thì 
Thiên Lão thưa : Trời muốn cho Nghi những điều huấn giáo 
quan trọng, ngài chở nén pham. Trời bóng mưa lớn, Hohng Đế 
được Đồ Thư. Vì tích này nén Ly Bạch mới viết câu: Thiên Lito 
chưởng đồ (X + f M) trong bài Đạilập phú (X йм)» (16). 
1 


Ì Nhưng phải đến Sơn hãi kinh (4 Æ 4€) của Quách-Phác 
thì sự ngạc chiên của chúng ta mới lên tới cùng độ. Sách này 


` VŨ TRỤ QUAN ĐÔNG PHƯƠNG 79 


` ghi rằng ở cà 3 đời Phuc-Hy, Hoàng.dé, và Liệt-Sơn-thi (tức ` 

‚ Thần-nông) đều có Hà-đồ xuất-hiện cả. Vì vậy, Ly-Quá (Ж а) 
trong sách Tay-Khé dich thuyết (ej # $ 7%) mới cho biết cứ 
mỗi khi thánh-nhân ra đời thì Hà-đồ xuất hiện, chứ chẳng 

-riêng gì đời Phue-Hy. Ông nói : « Cán сї theo Son hãi kinh, ta 
thấy Phuc-Hy được Hà-đồ thì Ha-hán nhàn đó nói Liên-Sơn ; 
oàng-để được Hà-đồ thì người Thương nhân đó nói Qui-tàng ; 
Liệt-Sơn thị được Hà-đồ thì người Chu nhân đó nói Chu-dịch, 
Như vậy, Hà-đồ không phải đặc xuất ở đời Phục-Hy. Đức 
Không-tử nói : Chẳng thấy tấm đồ xuất hiện trên sông Hà thì 
đời ta hếi rồi » Qf Ж k M # ¿ 4). Câu nói dó có nghĩa là 
cứ hë со thánh nhân ra đời thi Hà-đồ xuất hiện. Bởi thế nén 
Phuc-Hy, Hoàng-đế và Liét-son thị đều được Hà:dó mà làm 
Dịch » (17). 


Thật là loạn! Hậu thë chẳng biết sở cứ vào đâu! 
Phue-Hy, Thần-nông, Hoàng đế, Nghiêu-Thuấn đền là những vì 
vua đời Thái cò. Chữ nghĩa lúc đó chua có, biết lấy gì ghi 
chép thành sách đề tin đùng ? Do đó, hậu-thế viết sách bất quá 
chi nghe truyền thuyết. Mà truyền thuyết thì mỗi nơi một khác, 
chẳng ai giống ai, nhất là thời xa xưa đó. Còn ở thời man тө, 
loài người sống thành bộ lac, tri thức nóng cạn, chỉ ham mè vu 
nghiễn ma thuật, thì làm sao mà Đồ, 'Thư có một xuất xử rõ 
ràng dich xác được, dé là 1€ tất nhiên ! 


* Duy có một điều gây thắc mắc cho chủng ta ngày nay là 


đứng trước sự hỗn loạn của những truyền thuyết đỏ, tại sao 
Hán nho như Không An-Quốc, Lưu Hàm, v.v... lại dám quả 
quyết Đồ xuất-hiện ở sông Hà đời Phục-Hy, Thư xuất hiện ở 
sóng Lạc đời Hạ Vũ. Chinh sự vë đoán của nho gia đầu tiên 
phát huy Dịch thuyết này đã gây nên những cuộc bàn cãi sôi 
nồi, những lời phê bình chỉ trích kịch liệt của người sau, nhất 


Ф 


là khi hậu thế không thề tin ở truyền thuyết mà chỉ biết căn cử 
vào lời của Không-tử trong Dịch Hệ thượng : « Đồ xuất-hiện ở 
sông Hà, Thư xuất-hiện ở sóng Lạc, đắng thánh nhân bắt chước 
theo và đem ứng dụng ». i 
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Hán nho có phải là người đầu tiên đã quả quyết như 
trên khiến hàu thế có người — Tiền nghĩa Phương đời 
Nguyên — lên án họ là tội nhân của Dịch mà người đầu tiền 
chính là Khồng-An - Quốc (L ® A & $< $^: Khi 
An-Quốc thành Dich chi tội nhân) (18). nt, 


Phải hay không, ta chỉ cần xem chú giải của Từ nguyên 

qua hai chữ Hà-đồ và Lạc-thư thì rõ ngay. z í 
i$ 

Đây chú giải chữ Hà-đồ : «Khi Phue-Hy làm vua thiền hạ, 
thấy con long mã mang lắm đồ xuất hiện trên sóng Hà bèn 
bắt chước những vẫn, nét của nó đề vạch ra Bát quái. Vân, nét 
của nó thi 1 và 6 ở đưới, 2 và 7 ở trên, 3 và 8 ở bèn tå, 4 và 9 
ở bën hữu, còn 5 và 10 ở giữa. Hà-đồ còn là tên của một bộ 
sách ghi những lời sm truyền đời xưa, do người đời Minh biên 
tập trong sách CÒ vi-thư (4 & $). Sách này có nhiều thiên : 
Quát địa tượng, Thủy khai quan, Giáng tượng, Kế hạ câu, pé 
läm hi, Binh tá phu, Hà đồ ngọc bàn, Long ngư hà đồ, v.v... 
Lại còn có Lac thư sấm gồm những thién : Linh hoài 
thỉnh, Trích lục tích, Lục vàn pháp, v.v... Sách này cùng 
với sách Hà đồ phụ tả lẫn nhau, cho nén đời mới goi là 
sách HÀ Lạc đồ sm, Sách này đã mất từ lâu. Có người 
cố simi tầm lại, nhưng còn thiếu sót rất nhiều. Tùy thư Kinh 
tịch сма $ # 3 А) chép Hà - đồ 20 quyền, Hà đồ long 
văn một quyền, Đời Lương, Hà đồ, Lạc thư có 24 quyền," 
mục luci quyền. Cả hai đều nói: những sách đó xuất 
hiện từ đời Tiền Hán, có Hà đồ 9 thiên, Lạc thư 6 thiên ¡ rồi từ 


pha vào lời 9 bác thánh (?) được bọn tục-nho lấy làm 
g dem ra học hỏi khảo sát cho nên thiên, mục càng ngày. 
nhiều mãi. Đời lống, đời Lương mới bắt đầu cấm. Тау 
dé còn cho lim sách dót di ; nếu ai pham pháp sẽ bị xử 
Từ đó những sách này mới không ai hoc nữa > (19). 


Và đây chủ giải chữ Lạc thư : «Vua Đai Vũ trị thủy, thấy 
thần quy mang thư có nét trên lưng, đếm số từ 1 đến 9, 
nhân đó xếp đặt thứ tự, làm thành 9 trù. Những nét 
б được bố trí như sau: đầu đội 9; chân đạp 1; bèn tả 3; 
hữu 7 ; đôi vai 2, 4 : đôi chân 6,8 ; và giữa số 5. Theo 
thư ngũ hành chỉ CX 4 < (f à) uói về thiên Hóng 
m của Chu thư (9 Zap z)thi từ trù 1 là Ngũ hành 
xuống có 65 chữ đều là bản văn của Lạc thư. Nhưng sách 
chính nghĩa (4 # X) trưng dẫn thuyết của Lưu 
(mg (Y] 45) lại bảo 38 chữ là bản văn, và thuyết của Lưu 
($ #) thì chỉ có 20 chữ là bản văn. Những thuyết của 
n nho đều bảo Lạc thư có văn tự chir không thấy nói tới 
. Đại.Đái LỄ chép Minh đường cÓ chế (m £ + 4) có 
iig điềm 2, 9, 4, 7, 5, 3, 6, 1. Đỏ là phép Cửu cung (л, €). 
_Yềsau bon phương kỹ dựa vào đó đề phụ họa mà làm Lạc 
_ thư. Đảm hậu nho sau này cũng theo thuyết đó > (20). 


Nhờ chủ giải của Từ Nguyên trên đây, ta có thể tin đám 
Hán nho là người đầu tiên đã quả quyết : Đồ xuất hiện ở sông 
“На đời Phục Ну, Thư xuất hiện ở sông Lạc đời Hạ Yã. Từ đó 
_ đến nay, mỗi người hình như lặng lẽ chấp nkán một sự võ 

đoán táo bạo của Hán nho, không một phàn ứng. Chẳng thế 
i ngày nay các hoc giả Đông Tây, ai cũng đều cho sự kiến 
mày như một sự kiện lich sử hiền nhiên, Ở Đông phương, xim 
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đan cử cụ Nghè Ngó-Duong-Dinh ( > # + $ ф X + 4). 
Cu viết trong Dịch Kinh sách lược ($ # X X) hay Trúc 
đường Chw Dịch tùy bút ( 4 A $ ñ 4): «Khi vua Phục 
Hy cai trị thiên hạ, Ngài bắt chước théo Hà đồ xuất hiện ở 
sông Mạnh-Hà, tiết lộ thiên phù, có 55 nét chấm. Khi vua 
Đại Vütri thủy, Ngài bát chước theo. Lạc thư xuất hin — 
ở sông Lạc thủy, thồ lộ thiên bào, có 45 điềm số. Nếu 
hợp lại mà xem thì ở trung cung hai bàn nhiều íLkhác - 
nhau ; Tử tượng phân hợp cỏ chỗ dị đồng, tung hoành biến 
động cũng có chỗ không giống nhau. Các dëng thánh nhân, 
một người thì bắt chước theo Hà đồ mà vạch Bát quái; mòt người 
thì bắt chước theo. Lac thư đề bày Cửu trù »(& Ж = £ X T ở, 
m, dt) š M В. # A #, f pp 6 < x. K & m f 
vớ, SG hd X 2.8 9+ XS nde oft 
ж, ЫЛ: =й = p $ f F Ok: R Q p 
fd +TM. f y € — ШУ 2 л йй, 1% {м 
ж. A. $ : Phục Hy chỉ vương thiên hạ đã thời, Oe Manh-hà 
xuất Đồ, tiết thiên phù, hữu ngũ thập hữu ngū điềm chỉ văn. 
Đại Vũ trị thủy dà thời, tắc Lạc thủy xuất Thư, thồ thiên bào, — 
hữu tứ thập hữu ngũ điềm chỉ số. Hợp nhí quan chi tắc Irung 
cung chỉ da quả сйс di ; tử tượng chỉ phân hợp hữu phù thù ; 
tung hoành, biến động tự hữu bất đồng. Duy thời thánh nhân 
nhất lắc Hà đồ di hoạch Bát quái, nhất tắc Lac thư dĩ tự Cửu 
trả) (21). 

Вибе sang Tây phương, ta có thề đề eir E.V. Zenker và 
Séraphin Couvreur. 


Zenker nói về Hà đồ: < Theo truyền thuyếtthì vua Phục. 
Hy thấy xuất hiện ở sóng Hoàng hà một con long mã. Nó mung 
trên lưng tám dấu hiệu thần bí đưới hình những chấm đen và 
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trắng » (D'aprës la légende, l'empereur mythique Fou-Hi 
ir du Hoang ho un cheval-dragon qui portait sur son dos 
i huit signes mythiques sous formes de taches noires et 
es) (22). 


` Courveur nói về Lac thư : < Trời shữ xuất hiện ở sông 
c một con rùa ; nó mang trên lưng một tắm đồ bí mát. Tám 
đó đã cho ssa Đại Уй y kiến xếp đặt Cửu trù Hồng pham. 
đồ đó thường gọi là Lạc thư » (Le ciel fit sortir đe la rivière 
une tortue qui portait sur зоп dos un dessin mystérieux, 
dessin donna au grand lu l'idée des neuf articles de la 
nde règle. H est communément appelé ;# $ ; Ecriture ou 
de Lo) (23). 


Chấp nhận sự vë doán sủa Hán nho, thực ra, chi là một 
_điều bất đe dĩ của hậu thế. Lạc vào giữa căn nhà vạn обо của 
Dédale (Labyrinthe du Dédale), người ta cần tim một lối thoát, 
Lë thoát Irong trường hợp này có lẽ không còn lối nho hay 
hơn lối của Hán nho, Cho nén đành phải vui lòng chấp nhận 
` đỏ thôi l 


Tuy nhiên, không phải ai cũng dé tinh như ai! Ngay 
trong làng Nho, thiếu gì người lén tiếng då kich Hán nho, 
` nhấtlà đã kich Không An Quốc. Du-Diễm (@ 3) đời Tống 
căn eir vào câu nói của Không tử trong Dịch Hệ thượng : « Đồ 
xuất hiện ở sông Hà, Thư xuất hiện ở sóng Lac, đắng thánh 
nhàn bát chước theo > mà cho rằng Đồ Thư đều xuất hiện ở 
thời Phục Hy, chứ không phải hai thời khác nhau như họ Không 
đã chia ra. Ông nói : « Phuc Hy bắt chước (heo Hà đồ, Lac thư 
mà hoạch quái. Thế mà Không An Quốc lại bảo Phục Hy hoạch 
` quái phải bắt chước theo Hà đồ, còn Đại Vũ bày Cửu trù phải 
bát chước theo Lạc thư. Vi sao họ Không lại chia làm hai nha 
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vây ? Sách Cửu Kinh biện nghỉ của họ Trần xét theo Ngọc 
xuyên văn lập có nói ; «Nếu bảo Phục Hy hoạch quái, gốc ở 
Hà đồ thì Khồng tử chỉ cần nói Đồ xuất hiện ở sông HÀ, 
đắng thánh nhân bát chước theo là đủ rồi, hà tất phải nói 
gồm cà Lac thư vào nữa làm gi ? Đã nói : bắt chước theo Đồ, 
Thư đề làm Dịch thì như thế Đồ Thư đều phải có từ đời Phục 
Hy, chù sao lại phải đợi mãi tới khi vua Vũ trị thủy sau này mới 
có Lạc Thư » (24) ? Họ Du tiếp thêm : « 55 của Dich bất quá 
từ Trời 1 đến đất 10, chi có 55 số mà thôi, chứ chưa từng được 
mệnh danh là Hà đồ, cũng như chưa từng được mệnh danh là 
Lạc thư. Thế mà Khồng An Quốc dám bảo : Thời Phục Hy có 
con long mã mang Đồ xuất hiện ở sông Hà, nhà vua thấy vậy 
bèn bát chước theo đề vạch Bát quái, goi là Hà dà, và thời Đại 
Үй có eon thần qui mang Thư xuất biên ở sông Lạc, nhà Vua. 
thấy vậy bèn nhân đó xếp đặt điềm số đề lập thành Cửu trù, 
gọi là Lạc thư, Họ Khồng căn cứ vào đâu vậy » (25) ? 


Chưa hết, họ Du còn phê bác, chỉ trích nhiều điềm khác ; 
« Thời vua Phục Hy chưa cỏ văn tự. Nhà vua nhân những nét 
chấm của Hà đồ, Lạc hư mà hoạch quái, chứ chẳng phải Đồ 
Thư có những số trời sinh sẵn đề cho ngài lấy dùng! Nếu 
Dich Hệ từ nói: ngữa trông tượng ở trên trời, củi 
xem phép ở dưới đất, quan sát hình nét của chim muông 
cùng với sự thích nghỉ của đất, gần thì lấy ở mình, xa thì lấy 
ở vật, do đó mới vạch Bát quái; vậy thì Phục Hy hoạch quái há 
chi riêng Hà đồ và Lạc thư thôi sao > (26) ? < Ngoài Dịch ra, 
không còn có sách nào nói tói Lạc thư, Thiên Vũ cống (# 4f) 
chỉ nói khơi sông Lac ($. ¿$ đạo Lac) chứ không nói Thư xuất 
hiện (w $ xuất Thu). Khóng An Quốc chủ giải Hóng-pham bèn 
lấy Cửu trù làm Lạc thư, nén nói : Trời che vua Vũ kac thư, 
Con thầu qui mang thư xuất hiện, nét chấm bày tên lưng, 
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từ 1 đến 9. Nhà vua nhân đó xếp đặt điềm số đề lập 

trù. Nói như vậy, họ Không thực đã dùng số đội 9, 

của phép Cửu cung trong Vĩ thư, Số Cửu cung là số của 

| thuật sĩ chứ đâu có phải số của Dịch ! Trong sách Đại Bái 

i, Minh đường cŠ chế có thuyết2-9; 4-7 ;5; 3-6; 1- 8. Họ 
¡chủ giải cho việc bắt chước theo nét chấm, điềm của con 

Gk & +) vốn bát gốc từ thuyết của họ Khồng. Trương- 
-Hién (K b Ж) nói: Trinh Khang Thành (@ Ж А) say 

Vi thư, lấy Hà đồ làm Bát quái, Lac thư làm Cửu trà. Đó 

Ni là một điều do dáy làm nhớp Thánh Kinh (g. 4 % #8) mà 

1 Theo thiền ý của kë ngu này, thi Cửu trù mà Cơ-tử trinh 

ày không phải Lạc-Thư. Nếu lấy Cửu trù của Hồng pham cố 

ép làm Lạc thư thì cửu Kinh (+, #) của Trung Dung cũng có 
_ thề cố ép làm Lac thư được. Số Cửu cung mà Tử-Hoa-Tử (+ 
8 +) cũng như Kiền tacđộ (W Ж A) đã nói đó, lúc 
“đầu có ai biết số ấy là Lạc thư và cũng có ai lấy số ấy làm Hà 
đồ bao giờ đâu | Tó-dóng-Pha (à. $. 34) nói : Cửu cung chẳng 
có trong Kinh Dịch (z, ® + #4) bởi vì số mà Vĩ-thư nói dé 
không phải Dịch số. Chu-tử nói : Đấng thánh nhân nói số thì 
nói một cách giản lược, cao xà, rộng-rãi. Số Cơ, Хайт, từ Trời 1 
đến đất 10, là số tự nhiên ;số Đại diễn là số đếm có thi; Kinh 
Dich chỉ có hai số đỏ mà thói. Ké ngu này cũng xin thưa: 
Nếu bà hai số đó ra thì Dịch há lại còn có cái số gọi là số đội 9,. 
đạp 1 nữa w ? Bọn Hán nho thực đã gån ghép bừa bãi vào 

dó thôi 1 > (27). 


| © Tiền Nghĩa Phương (jk & >) đời Nguyên cũng lên tiếng 
dà kich Hán Nho. Ông ché cà Chu tử (& +), vi họ Chu đã nghe 
theo bon Khóng An Quốc và Lưu Нат đời Hán. Quốc và Hân đều 
bào Phục Hy bắt chước Hà đồ đề vạch Bát quái, Нат thé tin theo 
“hết đời по sang đời kia mà chẳng biết tỉnh ngộ. Hiền tài như 
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Ghu-tử mà cũng không thoát khỏi khúc thuyết (lời nói quanh 
co không chính xác), cuối cùng cũng chẳng thông hiều vấn 
đề (8)! 


Đến сй Chu tử vốn một tay kiệt мн trong làng Nho 
mà còn chẳng hiều vấn đề, thử hỏi những Кё dung tài, luc 
lục thử bối, xa tải đầu lượng (lúc nhúc như lũ chuột, đông 
đến nói lấy xe chở, lấy đấu đong cũng không hết) thì còn hiểu 
được gì nữa ? d 

Họ Tiền còn trách Khồng An Quốc lầm lẫn không phái có. 
mit O4 3x X — : quai ngộ bất nhất) đối với Dịch. Ông néura 
việc luận về chế khi thượng tượng (4 Ж 85 &) trong Hé từ của họ 
hồng. Ông nói : «Việc chế khí thượng tượng gồm có 13 qué thì 
lười vỏ một việc là do Phuc Hy, giao địch 2 việc là do Thần nóng, 
và thư kh£ 9 việc là do Hoàng đế, Nghiên, Thuấn. Những sự kiện 
mày ghi chép hết sức phân minh, thế mà An Quốc khi viết tựa. 
cho sách minh, lại đưa thư khế của Hoàng-đế, Nghiéu, Thuấn, _ 
qua cho Bào Hy. Đức Khồng tử còn nói ` Bào Hy ngửa trông 
eiii xét, đề vạch Bát quái, thế mà An Quốc dám bảo Bào Hy bát 
chước Hà đồ đề vạch Bát quái! Lưu Hàm tin thuyết của 
An-Quốc nên nối gót lý luận. “Thực ra, An Quốc lầm ở trước, 
Lưu Нат lầm ở san ; hậu thế tin theo, ngàn thu nhất luật ! An 
Quốc chính là người có tội đối với Dịch ! » (29). 

Sau khi kếL án như vậy, Tiền nghĩa Phương viện dẫn lời 
bình phầm của Dương tử Vân (i + '#) tức Dương Hùng 
(b 3) về những kë hồ ngón loạn thuyết này: < Ho nói lộn 
xôn tạp nhap, có hai cho chư thánh »(£ € 3$ A 4i # 5 
Chủng ngôn hào loạn chiết chư thánh) (30). - + 
+” Mäe đầu có những Nho gia cao lời chỉ trích như tin, 
nhưng hậu thế vẫn « vui lòng » chấp nhận sự võ đoán của Hán 
nho. Phải chăng đỏ là do tánh dë đãi của đại chúng? Dai chúng, 
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“chỉ vì doa tính câu thúc hoặc vi kém trí đề tìm tòi kê 
chẳng nói làm gì ! Các nhà trí thức tên tubi ở nhiều 
¡ mà cũng chẳng có ý kiến đối nghịch nào thì quả thật đảng 
ch. Thái Tây-Sơn (# ss Ah kề rằng : « Truyện ký xưa nay 
o rằng Không An-Quốc, hai cha соп Lưu Hướng, và Ban Cố 
у Hà Đồ dành riêng cho Phuc-Hy, Lạc Thư dành riêng 
o Đai-Vũ. Còn Quan tử Minh, Thiệu Khang-Tiết thì lại láy; ` 
10 làm Hà đồ, số 9 làm Lạc thư > (31). 


^. Đổivởi Du Diễm, những Nho gia theo thuyết của An- 
như Quan tử Minh chẳng hạn, đều lầm cả ! Ông công 
“Tử Minh và Lưu Muc (ët 4k) : «Quan tử Minh lấy số 55 làm 
đồ, số 45 làm Lạc thư. Lưu Мос lại đồi 'ngược hai số, liy 


э6% làm Lac thư, số 45 làm Hà đồ. Có thề nói đó là lấy lầm 
đề đổi lầm vậy > (v+ W xx Ж: di màu công máu) (32). 


Tai sao Hán nho lại lầm lần quá như vậy ? - 


.. — Chỉ tại họ dùng Vĩ thư đề chủ giải Kinh điền. Theo 
Từ nguyên thi Vỹ thư (gp $) là một bộ sách dựa vào nghĩa 
спа Kinh điền đề nói về bùa chú điềm móng : «Bà này gồm có 
- 7 loại : Dich Vỹ, Thư Vỹ, Thi Vỹ, Lễ Vỹ, Nhạc Vỹ, Xuân thu Vỹ, 
Hiểu Kinh Vỹ. Vì sách có 7 loại nên còn gọi là « Thất V$ > 
Ltr #). Sách nói Khồng-tử đã sáng tác, nhưng thực ra, sách 
xuất hiện vào cuối đời Tây Hán. Cùng truyền với Vỹ thư, có 
Hà-Lạc đồ sấm. Hán Quang Võ vốn là người thich sm vy, 
nén những sách này thịnh hành lắm. Đại Nho như Trinh 
` Huyền (4t +) mà cũng dem ra chú giải. Do đó, Kinh Vỹ được 
đời rất trọng. Đến đời Tống, đồ sấm mëi bi cấm. Tùy Dang.dé 
_ ai người đi khắp nơi sưu tầm đem đốt đi. Những bản truyền 
ngày nay đều khóng còn dù». (33) r 
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Như vậy, Vj thư (j£ Ф) vốn là mộ" loai sách sấm kỷ, 
vu nghiễn, it có những điều xác thực đáug lin. Nó ghi lại 
những câu chuyện truyền ky bí hiềm, thần thoại hoang đường 
(xem lại trang trên). Ấy chính Vj thư đã đề lại biết bao điều 
sai bày mà Du Diễm nêu ra đề chỉ trích Hán nho : « Vỹ Thư có 
nhiều điều sai bày, thế mà Hán nho cho đó là sách của Khóng- 
tử nên dùng đề chú giải Kinh điền ! Có thề nói là lấy bậy đề 
tập bày vậy G4 $ W E: dĩ убор lập võng) » (34). ? 


Уйу chủ trương của Du Diễm — kiện tướng số một chống 
đối Hán nho — như thế nào ? Ông không cho phép Hán nho 
chia Hà đồ, Lạc thư ra làm hai thời khác nhau. Ông căn cir 
vào câu nói của Không-tử trong Hệ từ đề quyết rằng thánh 
nhân đây chỉ Phuc Hy và Phục Hy đã lấy cà hai Đồ, Thư đề 
hoạch quái. Đối với Опи, Đại Vũ không có liên quan gì tới 
Lạc Thư, và Lạc Thư không xuất hiện ở thời Hạ Vũ. Ông 
nói : € Nay ta xét câu nói của Đại truyện: Đồ xuất hiện ở 
sóng Hà, Thư xuất hiện ở sóng Lạc ; đống thánh nhân bắt 
chước theo. Thánh nhân dày chỉ Phục Hy. Phục Hy khi 
hoạch quái lấy nguyên (ác từ ở Hà đồ và Lac thu» 
ОВА е: йй, $ k $, 58 КУЛЛА К 
do Kok E 60) Je W $ EA: Kim án Đại truyện 
vân : Hà xuất đồ, Lạc xuất thư, thánh nhân lắc chỉ, Thánh 
nhân nãi chỉ Phục Hy, Phục Hy hoạch quái, cái thủ tắc ư Hà đồ, 
Lạc thư đã) (35). 


Còn Tiền Nghĩa Phương — kiên tướng bậc nhì chống đối 
Нап Nho —- chủ trương của ông ra sao ? Trong một cuộc phỏng 
vấn về lý do tại sao người xưa khi nói tởi Hà đồ liền nhắc luôn 
đến Lạc thư mà riêng ông lai loại bó Lac thư ra ngoài, thì ông 
trả lời : «Hà đồ được Phục Hy lấy đem dùng đã có hơn ngàn 
năm, rồi Lạc thư mới xuất hiện, Đức thánh ta (Không tù) Му 
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d hai, chẳng qua vi hai việc Long Quy phụ văn xuất Mën & 
"hai sông Hà, Lạc cùng giống nhau. Đến khi dáng thánh nhân 
bắt chước và đem dùng đề mở khai sáng vật, hoàn thành mọi 
viéc, thì công dụng của chúng cũng giống nhau. Đỏ tire là lấy lý 
mà suy số. Hai việc ấy lại có thề tương thông nhau, cho nên Ngài 
đều nói tới cå hai chứ không phải bảo cứ làm Dịch là phải lấy cả 
Lac thư. Vi phát minh Dịch lý nên tôi căn cứ vào Hà đồ chứ 
không căn cử vào Lạc thư : đó là điều nén lắm : ж + А Ж 
KRAZ #‡+wkwúdA'2?17?T7®®+xto#v^t£ 
R> 1348 TS... ok KY Hou d 
ЖА b k. б, ЖЛ М. EE Tum 
Ho** + < f. ft W t {э Ал» 
oro * HE t + x s d.k А: Hà đồ giả Phục Hy sởthủ 
nhỉ dung chỉ. Lạc thư chỉ xuất tác tai hồ thiên hữu đư niên chỉ 
hậu. Ngô thánh nhân kiêm nhi thủ chi bất quá di long qui phu 
уйп dĩ xuất Hà Lạc già ky sự đồng. Thánh nhân tắc chi dĩ khai 
våt thành vụ, kỳ dụng diéc đồng, Nhi tức lý suy số ; nhị giả 
huu khả dĩ tương thông, cố tịnh ngôn chỉ nhĩ, phi vi tác Dich 
kiêm thủ Lạc thư dã. Dư vị minh dich nhi bản. chỉ B đồ ky 
bát cáp Lac thu, nghi hy) (36). Debt $ 
і 


\ Đến đời Minh, một người chủ trương dung hòa xuất hiện : 
dó là Hồ Cư Nhân (4 & 4). Ông chủ trương tương tự Du 
Diễm, cho rằng Đồ Thư đều xuất hiện ở đời Phục Hy, nhưng 
không loại bổ Lạc thư và Hạ Vũ ra ngoài như Tiền Nghĩa 
Phuong. Ông nói : « DŠ và Thư đều xuất hiện ở đời Phục Hy. 
Đời thường nói : Trời cho vua Vũ Hồng phạm Cửu trù, phải 
chăng là đến thời vua Vũ, nhân vì việc truyền bá Lạc thư mà 
phải diễn cái nghĩa của nó thành Cửu Chương đại pháp, chứ 
chẳng phải đến thời упа Vũ, Lạc-thư mói xuất hiện. Hoặc có kë 
nói : Cùng với Qui-thu thông dung ở thời vua Vũ, còn có huyền 
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khué điềm lành. Nhàn vua Vũ diễn ra đề làm trù, nên nói : Trời. 
cho vua Vũ Hồng pham Cüm trù. Lại nói: Vũ cho huyền Khué, 
cáo báo sự thành công ». (8 # f  k X X ~+#.X 5 W 
Ak Eutr A E š b K RES = fk 6 f 2 & 3 +, 
+» жж}, Ж 5 EES ETUDE ET 
LEX K ‡ + › Hi? #4 k o: X 2 EK ED 
We mcd # k 4,4 Ж K p ж: Đồ dữ Thư cân xuất 
Phue Ey chi thế. Thiên nãi tích Vũ Hồng pham Cửu trù ; hoặc 
chi Vũ thời huu nhân Lac thư chỉ truyền nhi diễn kỳ nghĩa vị 
Cửu chương đại pháp nhĩ, phi chỉ Vü thời nhi Lac thư thủy 
xuất dã. Hoặc viết : Dữ qui thông dung, huu hữu huyền khué 
chi thuy. Nhân diễn nhi trù, cố viết : Thiên ойі tích Уй Hồng- 
phạm Cửu trù. Hựu viết: Vũ tích huyền khuê, cáo quyết thành. 
cóng vån) (37). Е 


Ai đứng ? Ai sai ? Ai phải ? Ai trái ? Thật khó trà lời. Một 
thời đại quá xa xói, như thời đại Phục Hy, Hạ Vũ, không thề 
cho phép chủng ta khảo cửu tường tận được vấn đề. Hơn nữa, 
những sử liệu bác tạp rải rác khắp nơi, thường chin cái cảnh 
tam sao thất bồn, không thề có một sự chuẦn xác dáng lin cậy ! 
Chấp nhận y kiến của Hán nho chi là một sự bất đắc dĩ, mà 
phủ nhận những phán ứng của hậu nho lại là một điều chẳng 
nên. Nếu bảo : « Từ những euóc thảo luận này sinh ánh sáng > 
(De la discussion jaillit la lumière) thi trong trường hop này, 
quà chưa có một ánh sáng nào khà di phá tan được màn bí mật 
vẫn bao trùm nguồn gốc của Đồ, Thư. Thật là một điều đáng 
tiếc, nhất là đối với chúng ta ngày nay vốn ham Khon học, lúc 
nào cũng chuộng cải gì rõ-ràng, rành mạch, cu thề, đích xác, 
Lỗi này phải chăng là lỗi tại người xưa, hoặc giả chưa có chữ 
đề ghi chép (Phục Hy), hoặc có ghi chép mà không rành (chữ 


+ 
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thánh nhân của Không tử), hoặc dë бо, và Không kHẢo sát 
© tường tận (VI thư...), Hoặc tam sao thất bồn (các sách vở vë sau). 


Biết rõ được nguón gốc Đồ, Thư vốn là một điều rất hay 
xà rất mong muốn nhưng nếu không, cũng chẳng hề gì ! Điền 
quan trọng và cần thiết chỉnh ở chỗ tim ra sự liên hệ mật thiết 
giữa Đồ, Thư, vì ngoài Phục Hy và Hạ Vũ ra, Văn Vương, 
Chu Công, Không tử đã hoàn thành được cuốn Kinh Dịch với 
những nguyên lý Vũ trụ chân xác, những ửng dung thuc tế nối 

- kết Vũ trụ với Nhân sinh, là đều nhờ ở sự khám phá mỗi tương 
quan giữa hai уйп liệu căn bàn này. Nhờ cỏ Hà đồ, la có Tiên 
thiên Bát quái. Nhờ có Lạc thư, ta có Hậu thiên Bát quái. Nhờ 
cà hai Tiên thiên cũng như Hậu thiên, ta phác họa được đường 
đi của Thời Không, mô tả được cuộc diễn tiến của Vũ tru từ 
Vô hình đến Hữu hinh, từ Võ thủy đến Vò chung, và thiết lp 
được : « NỀN TRIÉT LY BONG > cho Bóng phương gồm đủ Hình 
nhi thượng và Hinh nhi ha học... 


MỤC 8.— LỊCH SỬ 


Mie đầu nguồn gốc Hà-đồ, Lạcthư vẫn còn bao trùm 
bí mật và hoài nghỉ (xem mục A nguồn gốc), nhưng chắc chán 
Không một ai phủ nhận vai trò lịch sử của Phuc-Hy trong viéc 
vạch qué, làm Dich. Trict-l$ « động » Đông phương khởi thủy 
từ vua Phục-Hy. khi Ngài thấy Đồ, Thư xuất-biện. Vi thế, Bảo 
Ba mới nói chắc rằng :« Đồ xuất-biện ở sóng Hà, Thư XuẤt- 
hiện ở sóng Lạc, cả hai đền là nguồn gốc của việc làm Dịch » 
Qr Noe k t. f $ m a. : Hà xuất đồ, Lạc xuất thu, 
giai tác Dịch chỉ nguyễn dà) (38). ; 
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Nếu thee thuyết dung hòa của Hồ-cư nhân cho ring Đồ, 
Thư đều xuất-hiện ở đời Phục-Hy, và mãi sau vua Vũ mới lấy 
Lạc-Thư đề bày Cửu trù, Hồng-phạm (xem trang...) thì ta có 
thể chấp nhận y kiến của Lộc Trung-Láp (8 A 2): « Phuc- 
Ну vét rồng ruột Hà-đồ mà vạch qué. Đại Vũ rải khắp mặt Lạc 
thư mà đặt trà. Tóm lại, Đồ cũng có thề dùng đề đặt trù, mà 
Thư cũng có thề lấy đề vạch quẻ. Bởi vì trời sinh thần vật đề 
khải thị thánh nhân nên khơi nguồn đạo-học cho muôn đời, > 
We, A EELER EK CR фо 
=й ТТ лаф» + T23 11.4 Ай м 
A m A x M 44 * 3 = 2 & : PhụcHy hư Hàedó chỉ 
trung nhi hoạch quái; Đại Vũ tồng Lạc thư chỉ thực nhi tự 
trù. Yếu chỉ, Đồ điệc khả di tự trù nhi Thư điệc khả di hoạch 
quái. Cái thiên siuh thần vật dĩ khải thánh nhân nhi khai vạn 
thế đạo học chỉ nguyên dã) 39). 


Theo ý kiến trên, thì việc làm Dịch chính D việc khoi 
nguồn Đạo học cho muôn đời Đạo học mà họ Lộc nói đây lì 
Đạo Dịch, nói cách khác, Triết-lỷ « động > của Đông phương. 
kế Phuc-Hy làm Dịch như thể nào ? ^ j 
À- Dich Hệ hạ nói; ç Ngày xưa Họ Вао-Ну cai tị thiên hạ, 
ngững lén thi xem tượng ở trén trời, cúi xuống thì nhìn hinh 
ở dưởi đất; xem cái vë se của chim muóng, củng những tiện 
nghỉ của mặt đất, gần thì lấy ở thân mình, xa thi lấy ở mọi 
vật ; do đỏ, mới làm ra Bát quái đề cảm thông cái đức của 
thần minh, và đề phân loại cái tính linh của muôn vật» (4 + 
tA A 23 KTiF M W ...‹......a 
W 5 R + X fm z То dt RtH k4 
ft A Mo š 9 We ою z. dp: Cô già Bao Hy 
DI chỉ vương thiên hạ dã, ngửỡng tác gun tượng ar thiên, 
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phủ lắc quan pháp tr địa, quan điều thú chi văn dữ địa chi nghi, 
cản thủ chư thân, viễn th& chư vật ; v thị thủy tác Bát quái dĩ 
thòng thần minh chỉ đức, di loại vạn vật chi tinh) (40). 


Như vậy, việc làm Dịch của Phuc-Hy đều № nhờ ở óc qua 1 
sát của Ngài mà ra. Có quan sát, Ngài mới chủ ý tới những 
hiện tượng (phénomènes) của trời, của đất, của chim mưông.., 
Tir những hiện tượng, ý trợng (idéc, concept) này sinh. Ngài 
phát minh ra tám qué vif sau đó sáu mươi tw qué kép ( & 
trùng quái). 


DICH CÔ THÁI сус, THÁI CUC SINH LƯỠNG NGHI, LƯỠNG 
NGHI SINH TÚ TƯỢNG, TÚ TƯỢNG SINH ВАТ QUÁI, BAT 
QUÁI SINH 64 QUÁI - 
1. VÒNG GIỮA: Thái cực. 
а. VÒNG NH : Lưỡng nghỉ : Âm nghi, Dương mpi. 
з. VÒNG ВА : Tứ twong: Thái Ат, Thiếu Deen, TM Dương, 


Thiếu Âm. 

4. VÒNG BÓN : Bát quái: Kim, Ройі, Ly, Chấn, "ën, Khám, 
Cấn, Khön. 

s. VÒNG NĂM : 64 цай. - 


wesch 


de e 


S rib ni: 
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BÁT QUÁI CÓ NHỮNG QUẺ NÀO ? 


Kiền ba liền 
(Kiền tam liên) 


D 


Det khuyết trên 
(Đoài thượng khuyếU) 


Ly rồng giữa 
(Ly trùng hư) 


Chấn ngửa bát 
(Chấn ngưỡng vu) 


тёз đứt dưới 
(Tốn bạ đoạn) 


Kbám dày giữa 
{Khim trang mãn) 


Cán üp chén 
(Cấn phúc uyền) 


KIỀN vi thiền. 
(Kiền dưới, Kiền trio) 


KHÔN 


địa. 
(Киба dưới, Khôn trên). 


Thủy Lôi CHUÂN 
(Chấn dưới, Khám trên). 


о cn Son Thủy MÔNG. 
= = (Kbàm dưới, Cán trên), 


Thủy Thiên NHU, 
((Kiền đưới, Khám trên) 


“Thiên Thủy TUNG. 
(Kbàm dưới, Kiền trên)| 


Địa Thủy SƯ. 
(Khim dưới, Khôn trên), 


—D 


“Thủy dia TT. 
(Khôn dưới, Кийт trên). 


Phong Thiên TIỀU 
SÚC. (Kiền dưới, 
Tõu trên). : 


1 
ў 
Д 
ү 
[ 


Thiên Trạch LÝ, 
(Đoài dưới, Kiền trên), 


Địa Thiên THÁI, 
(Kiền dưới, Khón trên) 


Thiên Địa BI. 
(Khô đưới, Kiền trên), 


hiên Hóa DÉNG HÄ 
(Ly dưới, Kiền trên), 


Нда Thiên ĐẠI-HỮU.| 
(Kiền đưới, Ly trên), 


Địa Sơn KHIÊM. 
(Cấn dưới, Khôn trên), 


Lôi Địa DỰ. 
(Khón đưới, Chẩn trên). 


Trach Lôi TOY. 
(Chin đưới, Đoài trên). 
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Phong Địa QUAN 
(Khôn đưới, Tổn trên). 


Hỏa Lôi PHÊ HAP 
(Chấn đưới, Ly trên). 


Sơn Hóa BÍ 
(Ly dưới, Cẩn trên), 


m 


Sen Địa BÁC 
(Khón dưới, Cấn trên) 


Địa Lôi PHỤC 
Chín dưới, Khôn trên 


VÔ VÕNG "Thiên Lôi VÔ VÕNG. 
XA (Chẩn dưới, Kiền trên) 


ШЕ 


H 


ĐẠI SÚC 


*ã 


Sơn Thiên ĐẠI SÚC 
(Kiền dưới, Cán trên), 


D 


Sơn Lôi DI Ë 
(Cha đưới, Cẩn trên). 


HH 
H"H 


ĐẠI QUÁ 
A i i rạch Phong ĐẠI-QUÁ 
(Tốn dưới, Doi trên). 


de 
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Ly ví HÓA, 
{Ly dưới, Ly trên). 


Trach Sơn НАМ. 
(Cấn dưới, Đoài trên). 


Lõi Phong HÀNG. 
(Tến dưới, Chấn ёл), 


RA 


Thitn Sơn ĐỘN, 
(Cấn dưới, Kiền trên), 


ĐẠI-TRÁNG 


AX 


Lôi Thiên ĐẠI-TRÁN 


Lớn mạnh Leg gei. Chấn trên), 


de 


Địa Hỏa MINH-DI. 
(LY dưới, Khôn trên), 


Người Phong Нда GIA-NHÂN| 
ра (Ly дб, Tốn trên). 


Hài Trạch KHUÊ. 
(Đoài duet, Ly trêu). 


Thủy Sơn KIỀN, 
(Cấn dưới, Khâm trên). 


“Trạch Thiện ОПАТ, 
(Kiền degt, Đoài trên), 


Thiên Phong CẤU, 
(Tến dưới, Kiều trên), 


ШШ 


d 


| 


| 


Hòa Phong DINH. 
(Tốn dưới, Ly trên) 


Chấn động | CHÁN vi Lôi 


Phong Sơn TIỆM, 
(Cán dưới, Tốn trên), 


Lôi Trạch QUI-MUỘI. 
(Eoi dưới, Chấn trên) 


Lôi Hỏa PHONG. 
{Ly dưới, Са trên). 


Hài Sơn LO. 
(Cấn dưới, Ly trên), 


TỔN vi Phong, 
(Tốn dưới, Tến trên), 


Thùy Trạch TIẾT. 
(Đoài dưới, Khšsa trên). 


Phong Trạch TRUNG 
PHU. (Đài duëi, 
Tón trên). 


| 


Lôi Sơn TIÈU QUÁ. ` 
(Cán dưới, Chấn trên), 


Hoạch quái là cóng nghiệp làm Dịch đầu tiên của Phục 
"Ну. Đỏ là một việc hết sức hiền nhiên vì Không tir đã nói như 
trên ở Dịch Hệ ha. Thế mà Thuần Vu Tuấn (3 $ 46) lại bảo 
_ sảng kiến này không phải của Phục Hy mà Jà của Toại Hoàng. 
(4 #). Sách Tam quốc chí Nguy thư (z. # 3; & $) chép lời 
của Vu Tuấn : « Bao Hy nhân đồ của Toai Hoàng mà chế Bát 
quái» (Ø, Š Bì 3E Q + ü @ 9 A JE: Bao Hy nhân Тош 
` Hoàng chỉ đồ nhi chế Bát quái >, Cao Qui Hương công (8 $ 
ж ху hỏi lai : « Giả sử Bao Ну eó nhân Toni Hoàng mà làm 
Dich thì sao Không-tử lại khóng обі : Họ Toai-nbàn mất, Bao 
Hr làm Dịch ? » (& & & E а ®, T 5 24 Š 3k 
AK GROS & 1E + ? Sử Bao Hy nhân Toni Hoàng nhi tác 
_Địch, Khóng.tir hà di bất ngôn Toni-nhàn thị một Bao Hy tác 
bai, Vu Tuần không trả lời được. Tir đó, về v 
Dit quái không còn ai dị luận gì nữa ! (41) 


KINH DỊCH убт. 
> 
Nhung về việc (rùng quái, hậu thë có 4 thuyết khác nhau : 


1)— Phái thứ nhất cho rằng Bao Hy trùng quái, có bọn 
Ngu Phiên (& 4а), Vương Bật (z 8) làm đại biều. i 


2)— Phải thứ nhì cho räng Thần nông trùng quái, có bọn 
Kinh Phòng (Ж 4), Trịnh Huyền ($t +) làm đại diện. 


8)— Phải thứ ba cho rằng Đại Үй trùng quái, có Tôn 
Thịnh (3k &) làm đại bièu. - 


4) Phái thứ tư cho rằng vua Văn vương trùng quái, có 
Tư Mã Thiền (8 8 &£) làm đại điện. 


Căn cử vào đâu mà những phái này đám cå quyết như ` 
trên ? Tư Mã Thiên lấy việc Văn vương bi giam ở Dữulý đã . 
khiến vương trùng quái trong lúc lo buồn, Tôn Thịnh lại căn cử 
vào câu sách trong Chu lễ tam dịch chú (9 # = $ ‡+) của Trinh 
Huyền : « Nhà Hạ là Liên-Sơn » (Ж а # Ai, nói họ Lién-Son 
lấy việc trùng Cấn (# А. : chồng đôi qué Cấn) làm đầu, nên 
nhận việc trùng Cấn là việc của vua Vũ, Bọn Kinh Phòng lại 
căn cứ vào câu sách trong Dịch Hệ hạ:họ Bao Hy mất, họ 
Thần nông lên thay, lấy tượng qué Ích đề làm cày bừa, và lấy 
tượng qué Phệ-Hạp đề định thề chế họp chợ bạn ngày, mà 
Ích và Phệ-Hạp đều là tén hai trùng quái. Mặc dầu Hệ hạ có 
nói 101 việc Vua Bao Hy lấy tượng qué Ly mà làm lưới vó, 
nhưng họ cho rằng qué Ly này là Qué Ly thuộc Bát quái chứ 
không thuộc trùng quái. Phái này cho Thần nông trùng quải 
là vì vậy. Còn bọn Ngu Phiên thì lại dựa ngay vào chữ 
є trùng » trong Chương I của Hệ hạ: € Khi Bát quái thành 
hàng, tượng ở ngay trong đó ; nhân đấy mà trùng lên, thi hào 
cũng đã có trong dén, (A 3ÿ & Я, & À X v #4: # œ # =, 
£ À $+ $): Bát quái thành liệt, tượng lai kỳ trung hi; nhàn 
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___ nhỉ trùng chỉ, hào tại kỳ trung hi), mà báo :vua Phuc Hy sau 
__ khi hoạch Bảt-quái thì tràng quái ngay, vì vua Bao Ну di là 
. người «liệt quái » thì đương nhiên là người < trùng quái ». 


Thuyết nào khá thủ ? Đối voi Phó lệ Phác (M. 4} #) chỉ 
сб thuyết thứ nhất cña phái Ngu Phiên là nghe được. Ông viết 
_ trong cuốn Quốc học khái luận (| # # 3): « Trong số 4 
ds của 4 phải trên, xem ra chi có thuyết cho vua Phục Hy 
quái là có ưu-thế >, cho nén ông quyết chắc Phục Hy là 
__ người đã trùng quái, e 7 
ЭМ Họ Phó đã nói gì t Tát se УИ ЖОЙ 
Thiên, ông cho họ Tư-mã đã lầm Văn vương diễn hào Gk 4) 
ra diễn quái ( 3). Còn đối với họ Tòn, ông bảo Liên sơn 
còn có (ёп Liệt sơn (9 vu) mà Liệt sơn là hiệu của vua Thầu: 
nông. Hon nữa Đỗ tử Xuân (& + 4) còn nói : e Liên-sơn 
Phục Hy >. Phải, trái thế nào về Lién-son, nhà Hạ đã dua ra 
ảnh sáng, chẳng cần phải bàn. Do đó. thuyết của ho Tôn cũng 
chüng lấy gì làm chuẩn xác. Cuối cùng đối với phải Kinh Phòng, 
ông cũng gạt thuyết Thần nông trùng quái, Ông viện dán câu Dịch 
Hë hạ : < Đời thượng có kết đây để trị dàn, dáng thánh nhân 
ở hậu thế mới lấy sách vë mà thay thế, 40 là lấy tượng ở què 
Quite p B 6 8, đạt q a EK UAE E A: 
Thượng cò kết tháng nhi trị; hàu-thé thánh.nhân dich chi di 
thư khế, cái thủ chư Quñi) rồi cho biết Quài là một trừng quái, 
mà việc dùng sách vở lại là việc vua Phục Hy khởi xưởng đầu 
tiên. Vua Phục Hy phải có trùng quái trước rồi mới có. qué 
Quải mà dùng. Vậy thi nói vua Thần nông trùng quái 
là lầm ! (42) 


«Ва quái là văn fir đầu tiên cña Trung quốc »(^ d $ 
* ñ & w të Bát quái vi Trung quốc nguyễn thủy chỉ 
Vän tw) (13). Ngoài công việc đầu Dën góp phần vào lãnh vực. 


ж — dE, ss 
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Yăn-hỏa cũng như nền văn-minh Bóng Á này, Bát quái và các 
trùng quái còn bước sang nhiều lãnh-vực khác như chính-trị, 
kinh-tế, xã-hội... Riêng một việc «ché khi thượng tượng » (4 
‚8 ё Ein cũng đủ rõ công dung của quái hoạch quan trong 
như thể nào ! Ngay từ đời Phục Hy, ta đã thấy ngài « thắt dây 
lai mà làm ra cái vó, cải lưới đề đi săn, đánh cá, đó là ngài đã 
lấy trong ở qué Ly » (t ëss 4 ME ria зл XR Ф 
38 : Tác kiết thằng nhi vi võng cô, dĩ điền di ngư, cái thủ chư Ly) 
(44). Rồi < họ Bào Hy mất. Họ Thần nóng lên thay, đẽo gỗ làm 
lưỡi cày, uốn gỗ làm cán cày, đem cái lợi về sự cày bừa dạy cho. 
thiên hạ ; đỏ là ngài lấy tượng ở què Ích s (6, & & 4. it # 
K f f А RER + + #44924 X6 T:Ä ET 
# : Bao Hy thị một. Thần nóng thị tác, trác mộc vị tự, nhi 
mộc vỉ lỗi, lỗi nậu chi lợi d? giáo thiên ha ; cái thù chư Ích) 
(45). Họ Thần nông lại còn day dàn họp chợ, giao thương: 
&Mặt trời đứng bóng thì họp chợ, đưa dân trong thiên hạ đến, 
tụ góp hàng hỏa của thiên hạ lại, giao địch xong rồi trở về, ai 
cũng được như ў; đó là Ngài lấy tượng ở qué Phệ hap» (8 Ф 
A3? RA так рх тафо P üo t x 
йй # 1# SA: Nhật trung vi thi, trí thiên hạ chi dân, tụ 
thiên hạ chi hóa, giao dich nhi TS các đắc ky sổ; cái thủ chư 
- Phé-hap) (46). ` 


= 


Nhưng đến khi «ho Thần nóng mát, Hoàng-để, Nghiêu và 
“huấn kế-tục lên thay, cám-thóng sự biến-dịch khiến dân không 
mệt ; đem tỉnh-thần mà cài hóa khiến dàn được tiện nghi. Theo 
dao Dich, hé cùng thì biến, biến thì thông, thông thi được lâu 
bền ; đó là tự trời giúp : tốt, không có gi là không lợi. Hoàng-để, 
Nghiéu và Thuấn rủ áo xiém mà thiên ha trị ; đỏ là lấy tượng 
ở qué Kiền, qué Khỏn. Khoét сау làm thuyền, chuót gỗ làm 

“chẽo ; dùng thuyền, dùng chèo đề qua sóng, qua ngòi, di xa làm 
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101 cho thiên hạ; đó là lấy tượng ở qué Hoàn. Dùng tràn ngựa. 
đỏ chở nặng, di xa, làm lợi cho thiên hạ ; đó là lấy tượng ở què 
Tùy. Bóng bai lần cửa, đánh cái më đề báo-dóng kë bao-nghich ; 
de là lấy tượng ở qué Dự. B&o gỗ làm chày, đào đất làm cối, 
` đem cái lợi của cối chày đề giúp muôn dân ; đó là lấy tượng ở 
qué Tiều quá. Giăng dày trên gỗ làm cung, dëo gỗ làm tên, dùng 
cái lợi của cung tên đề ra oai với thiên ha ; đó là lấy tượng ở quê 
Khuê (@ # K 8 ; # Río ëss 3 X 2,4 f + k. 
Велека. ФЕН азна ШАА 

ARRA ^5 k T Hok p, k. f k K & 0 K T #; 
БАЙК Pot +44? НАКАЙ 8 8 +0 NIE 
HKRATI Foto + f 5. 3 3 É £ 
Е Ro n4 ou EIE mot 
AoA£odpodk À odo G f xo, 3 лї; A OK К 
ЗВ k 3 fo N k š * SEKR WE? 
Ж db №: Thần nóng thị một ; Hoàng.dé, Nghiéu, Thuấn thị 
tác, thông kỳ biến sử dän bất quyện, thần nhỉ hỏa chi sử dân 
nghi chỉ. Dịch cùng tắc biến, biến tắc thông, thông tắc cùn; thị 
di tự thiên hua chí ` cát, vò bát lợi. Hoàng để, Nghiên, Thuấn 
thủy y thường nhỉ thiên ba trị ; cái thủ chư Kiền, Khón. Khó mộc 
yi chu, điệm mộc vi tiếp; chu tiếp chi lợi dĩ tế bất thông, trí 
viễn di lợi thiên hạ ; cái thủ chư Hoán. Phục ngưu thừa mii, 
dẫn trọng trí viễn, di lợi thiên ha, cải thủ chu Тау. Trùng món 
kich thác, dĩ đồ bạo khách ; cái thủ chư Dự. Đoạn mộc vi chử, 
quật dia vi cửu ; cửu chữ chi lợi, van dân di tế; cái thủ chư Titu 
quá. Huyền mộc vi hà, diém mộc vi thi ; hà thi chi Igi di uy 
thiên hạ ; cái thù chư Khue) (47). ^ 


Chưa hết, các bậc thánh-nhàn đời sau còn lấy tượng ở 
các quê Daitráng Đại-quá, Quải đề chế ra đồ dac: «Doi 
thượng-cồ, người ta ở trong hang hay ngoài nội. Các bậc thánh 
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nhân đời sau mới thay bằng nhà cửa cung điện, trên có đòn nóc, 
đưởi có mái đề phòng mưa giỏ; đỏ là lấy tượng ở qué Đại-tráng. 
Việc chón cất tử-thi thì người xưa lấy ейі bó chung quanh, 
chôn ở giữa đồng, chẳng đắp mộ, mà cũng chẳng trồng сау, 
ngày dë tang không han định. Các bác thánh nhân đời san mời 
thay bằng quan và quách ; đó là lấy tượng ở qué Dai-quá. Người 
xưa düng cách thất dày mà cai tri, các bậc thánh nhân đời sau 
thay bằng sách vở giấy tờ, trăm quan lấy đỏ mà cai trị muôn 
dàn lấy đó mà soi xét ; đỏ là lấy tượng ở què Qnàis. + $ X f 
Tk ý AE huy Tor Т Тл K n; k 
Kdbkg E GEET КЕ = P КЕ ЭШ h + 
Mrs ded ud sid i K S. K š. EY 
Boon з, e dA k >< 2 $ How wg Kos 
Ж; K + &:Thượng-cồ huyệt cư đã xử, hận-thế thánh- 
nhân dich chi dĩ cung thất, thượng đống hạ vũ, di đãi phong vũ; 
cải (hủ chư Đại-tráng. CÒ chỉ táng đã, bậu y chỉ dĩ tân, tång chỉ 
trung đã, bất phong bất thu, tang kỳ và sổ ; hàu-thể thánh.nhân. 
địch chỉ dĩ quan quách; cải thủ chư Đai-quá. Thượng có kiết 
thẳng nhi tri, hậu-thế thánh-nhàn dich chỉ dĩ thư khể, bách 
quan di trị, vạn dàn di sát; cái thủ chư Quải) (48). 


Công dung của Bát quái và trùng quái thật là đa điện. Dó 
là chưa kề những phát minh mới của hàu-thé tùy theo tri thire 
của con người càng ngày càng tiến-hộ všn-minh. Một phương 
điện khác hết sức đặc biệt nữa là Vua Phục Hy «lấy Bát quái 
tương trùng đề bói xem cát bung hoa phúc» (+ ^ JF m # $ 
Жа d» ж = 5: DĨ Bát quái tương trùng vi cát hung họa 
phite chi chiêm) (49). Theo Phó lệ Phác thi mục-dich của Phục 
Hy không phải là dùng sáng kiến này vào việc truyền bá mé 
tnte K Mj Ú © ж À 1$ db ck 1# : Bao Hy đích mục dich bất 
tại truyền bá mé tín) mà chi lợi dung một loai phương pháp тё 
tín Gg A — 4# 6 > 2 : Thái dụng nhất chủng mê tin 
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"phương pháp) đề day dân, hởi vi quần chúng thời thượng cò 
dang còn man rg, hay mè-tín di đoan, sợ trời tin quỷ (50). 

Mäe đầu Phục Hy chỉ coi việc dùng trùng quái đề bói toán 
Tà một phương-tiện cho mình, nhưng hàu-quà của nó về sau 
- di xa hơn y nghĩ của ngài nhiều. Vì đến đời Châu (9 #) 
“người ta thấy có tới 3 loại bói, có quan Thái-bốc nắm giữ 3 
loai sách Dich (= $). Ba loại sách Dịch, đỏ là ; Liên sơn, Qui 
tàng, Châu Dịch GE. A, H R, A $). 


Nghiên cứu về các loại Dich này, ta thấy có nhiều thuyết + 


. 1)~ Đỗ Tử Xuân bảo : Liên-sơn là sách Dịch cña Phuc- 
Hy, Qui tàng là sách Dịch của Hoàng-đế (A & 4, # А: 
xv 

2)— Trịnh Huyền, trong sách Dịch tán ($ 4) và sách 
Dich luận ($ 25), lại nói : sách Dịch của đời Hạ là Liền sơn; 
sách Dịch của đời Án là Qui tàng; sách Dịch của đời Châu 
là Châu Dịch (f ø $ шу деж & > Ha Д 4). 

9)— Không Dĩnh Pat (4t, Jj 4) đời Đường căn cứ vào. 
Thé-phà, (# 3) vi các sách này chép : e Thần-nông cũng là ho 
Liên-sơn, Hoàng-để cũng là họ Qui-tàng» mà nhận Lién- 
sơn là đại-hiệu của Thần-Nông, và Qui-tàng là đại-hiệu của 
Hoàng-đế. Do dó, mói có thuyÉt nói: Liên-sơn là Dịch của 
Thăn-nông, Qui-tàng là Dịch của Hoàng. đế (51). 


4)— Một trường hợp đặc-biệt xày ra khiến những thuyết 
trên trở thành khập khiéng, thot gió. Mao Tiệm (£, М) phụng 
sử di kinh tây, khi tới Đường-Châu (8 s), tìm được trong dàn 
gian ba bộ sách gọi là Tam-phần thư (= 4t $) gồm có Sơn-phần 
(ш Ж), Khi-phần (4, 4); Hình.phần (e 4p. Thi ra Sơn-phần là 
Liên-sơn Dịch của Thiên-Hoàng, ho Phục Hy (& # K X К; 
Khi-phàn là Qui-tàng Dịch của Nhân-hoàng, ho Thần-nông < $ 
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# # £«);Hinh.phần là Erën Khón Dịch của Địa-hoàng, họ. 
Hoàng-để us, # # $ А). Mỗi bộ Dịch đều có 8 qué ; dưới mỗi. 
quẻ lại đều có 7 quê nữa ; tóng cộng 8 x 8 = 64 quê. Như vậy, 
Tam phần chỉnh là Dịch đời Tam hoàng. Chúng cỏ những cái 
tên Liên-sơn, Qui-tàng, Kiền-Khôn, và có 64 qué gọi là : « Quản, ` 
Thần, Dân, Vật, Âm, Dương, Binh, Tượng. Qui, Tàng, Sinh, 
Động, Trưởng, Dục, Chỉ, Sát. Thiên, Địa, Nhật, Nguyệt, Sơn, 
Xuyên, Vân, Khi » (6 É & ipi S £ #. A 4 p k & 
ft, хилл X A) tức là Kien, Khón, Chấn, Tón 
Khüm, Ly, Cán, Вой, (& 3} X Jt 3X R R 52) đội những cái lên 
khác mà thôi, 


Các thuyết trèn của Chư nho, hän. Aë phải đợi đến khi- 
Мао Tiệm bắt được bộ Tam-phần mới quyết định. Thực ra, 
Phục-Hy, Thần.nông, Hoàng-dé đều có Dịch và đã có 64 trùng 
quái rồi. Dịch của các đời Hạ, Thương, Châu về sau chi là ôn lại. 
những bộ sách єй đời Tam hoàng. Do đỏ, mới có người nỏi ; 
« Tiên nho chưa từng thấy Dịch đời Tam hoàng, đời Ha, đời 
“Thương, cho nên luận thuyết lung tung, chưa nhất định » (+, f£ 
KG hom XN 8, f r 9 từ eo dox Tiên nho ` 
vi tầng kiến Tam hoàng, Ha, Thương Dich, sở dĩ phản phân 
chi thuyết đặc vị định) (52). 


Та có thà thêm y kiến của Phùng Y (% 4) đời Tống đề 
tăng cường cho y trên : « Thün-nóng, Hoàng-để dën có Dịch 
quái và lấy Liên-sơn, Qui-tàng làm ho; bởi thé hai bộ sách này 
không phải khói thủy từ đời Hạ và đời Thương » (53). 


Tóm lai, qua mấy thuyết vừa kề, ta lai thấy vấn đề Tam. 
Dịch cüng chẳng sáng süa gì hơn vấn đề trùng quái. Tuy nhiên, 
sự hiện hữu của Tam Dịch liên tục từ xa xưa tới đời Thương— 
dà chỉ là một ioại sách bói mà người ta bảo là mé-tin—dà 
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đóng một vai trò vô cùng hệ trọng đối với nền triết-lý ‹ động » 
_Ả-đông. Bói vì Văn vương nhà Châu phái nhờ ở sự hiện-hữu 
của chúng mới có thể khởi thảo một bộ Dich thực thu và đầy 
đủ hơn đề rồi 500 năm sau, Khóng-tir san định và bồ túc cho 
nó được hoàn hào như chúng ta thấy ngày nay. , 
Hậu thế thường tôn Văn-vương và Khồng-tử là hai bậc 
thánh chủ yếu của món Dich chính là ở điềm này, Những biến 
cổ lớn lao nào đã xảy ra sau khi hai bậc thánh này đã hoàn 
tất sự nghiệp của minh ? Phùng Y ghi dàm chúng ta như sau : 
* Văn vương tán qué của Bao Hy, diễn số của cỏ Thi, suy việc 
biến dịch của 9, 6, đề sinh ra hào, cho nên quái hào đều liên-hệ 
với nhau bằng lời, và định tèn là «Địch,. Từ khi Khồng-tử tán 
Dich của Văn vương thì ác sách Dịch của Hạ/Thương đều bó. Bởi 
thế từ Văn vương, các sách Dịch mới bắt đầu gọi Dịch, còn trước 
Vän vương thì chỉ gọi quái mà thôi. Cho nên Không-tử nói Bao 
Hy vạch Bát quái chứ không nói làm Dich» (X, X 4x ai e M. 
WX &&?1 tô 2^ S£ Q A tok k £ + k v Ñ X 
tag. triz bartet Eke 
Ý?2% к ЕСЕ lo. reka 
Жл, £ $ boe: Văn vương tán thuật Bao Hy chỉ quái, 
điễn thi chi số, suy cửu lục chi biến di sinh hào, có quái hào 
các hệ dĩ từ, định danh viết Dịch. Tự Không-tử tán Văn vương 
chỉ Dịch nhi Hạ, Thương chỉ thư phế hi. Nhiên tắc các thư dĩ 
dịch tự Văn Vương thủy, Văn vương dĩ tiền viết quái nhi di. 
Khüng-tir ngón Bao Ну thüy tác Bát quái, bất ngôn Dịch đã) (54), 
Như vậy, danh fir « Dịch chì xuất-hiện từ Văn vương, 
nền Triết-lý ‹ động» Đông-phương cũng chỉ được « chính danh > 
từ Văn vương, Không-tử, và bộ Kinh Dich được hoàn tất my 
mãn cũng chỉ ở đời Châu, chứ không phái từ đời Phục Hy khi 
chưa có уйп tự, ^ 
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Văn vương và Khồng-tÈ a làm Dịch > như thế nào ? 


Văn Vương düng tên qub (p 8) và lời qué (k: Ж) của. 
đời Thương. Dịch đời Thương chỉ có quái từ chir không có sáu. 
hào (+ £) như qué Chuẩn (4) chẳng hạn. Người ta không nói 
qué nào trên, qué nào đưới đề lập thành qué Ghuân. Qué Mông 
(4) cũng vậy. Người ta không nói qué nào trên qué nào dưới đề 
hợp thành qué Mông, Duy chỉ có cái Ат của vua Văn-yương cám 
ong với cái tâm. của vua Thành Thang nén sau mới suy та 

- = 


được rằng Khim trên Chấn dười làm thành Chuân zz zr 
= = 


Qam. “s 


Cẩn trên khẩm đưới làm thành моз =. Đem hai quê chồng 
p 


lên nhau (s #) nên mới có 6 vach. Nhờ Cương Nhu оба 6 vạch 
suy ra sự biến địch của một qué. Do đó, Vuong mới viết thêm 
lời đề đoán lành dữ mà goi là hào (4 & 5 z2 Ж X SARN 
+ # : Hệ từ yên di doin kỳ cát hung nhi vi chi hào), Sáu hào 
này của Dịch chính là cái điều mà Văn Vương trọng nhất, Dich 
hào, Vương đã trọng; do đó, hợp trời đất, Âm Dương, thần dân, 
sự vật, đề biết được trắm ngàn đời về trước, hitu được trăm 
ngàn đời VỀ sau, mà bầu tỉnh biến địch khôn cùng đều gồm 
trong 384 hào, không sót một cải gì ! Cho nèh Dich bát đầu từ 
Phục Ну, trải qua đời Ha, đời Thương, đến Vän vương thì đã 
trở nêu đầy đủ lắm rồi 1 


Dịch của Văn vương tuy đầy.đả nhưng cái lý vẫn còn bl 
їп. 500 năm sau, Không-tử đề tâm đến Yăn vương thực không 
phải một ngày, một lát. Ngài hitu rõ được tâm. của Văn vương, 
đề rồi sau ba lần đứt 18 sách, Ngài mới làm Thoán Tượng, buộc 
thêm lời (# @yvào ý của Vấn vương, mục dich làm sáng tà 
Dich của Văn vương. Thein (ф) làm sáng tò quái từ của Văn 

BS cma nr 
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g. Раі топа (А Ф) làm sáng të củi đặc vi về hai tượng 

qué đó. Tiều-tượng (+ Ф) làm sáng tỏ Hào từ, Vin-ngón 

3) làm sáng tò thêm Thoán-từ, Hào.từ cho hết y. He-tir (4k й) 

hm sáng tó điều bỉ nhiệm của đạo Dịch vô cùng... Đấng thánh 
n có công với Dịch của Văn vương nhất phải chăng là 
hồng-tử ? Giá thử, Thoán, Tượng, Văn ngôn của Khồng-tử 

1 có thì hàn thé muốn tìm hiều Dịch của Văn vuong tin 

g khó lắm. Văn-Trungtử (Xx A +) nói: « Giúp ta thành 

ời ấy là Phu-tử, Ta tìm đạo ở Phu tử, chịu cải ơn bao la ở 

ta thấy ngài là đấng thánh-nhân có công với hận-học, nên 

h mãi mãi cùng trời đất. Cho nên nói; Dịch đến Vün-vwong 

thi được tu sửa, đến Phu-tử thi được rang-ró» (& & ФОА + 
cu. TOA TOROEARGE ,Л 9 ^ f + aT 
#җъ A44 tot o: LERLA БАТА 
M : Thành ngā gm, Phu-tử đã. Đạo vu Phu tử, thụ võng cực chỉ 
ün, kiến đắc thánh-nhân hữu công w hậu học, dữ thiên địa 
tương vi vô cùng đã, Có viết : Dịch chí Văn-vương nhi tu, chỉ 
Phu-tử nhi hiền) (55), 


m 


Thuc thế, từ khi kinh Dich được Không tử san-định lại thì 
“nổ có một bộ mặt lộng lẫy huy-hoàng và tráng lệ nguy-nga, 
Kinh Dich gồm ¡2 thiên : 2 Kinh và 10 Truyện. Hai Kinh tức là 
Thượng-kinh và Hạ-kinh, trình bày 64 quê. Mười Truyện tức là 
Thập-đực (+ #) do Không-tử sáng tác, Thập.dực xếp đặt thw- 
tự như sau; 


1)— Thoán truyện thượng (# ‡# +), 
2)— Thoán truyện ha (£ an 
3)— Tượng truyện thượng (È # A 
4)— Tượng truyện hạ (@ en 
ð)— Hệ từ truyện thượng (4 +) 
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U— Hệ từ truyện hạ (ФТ) ý: 
7T)— Văn ngôn truyện (X +$ f) 
®— Thuyết quái truyện ( ta 
®—Tự quái truyện (# # d) 
10— Tap quái truyện (A # #) 


Không-tử tán Dịch thường lấy nghĩa lý làm chñ-đích, dän 
minh cái lẽ cát hung, tiêu trưởng, phát-huy cái đạo tiến-hón, lồn. 
vong, không có gì là không đầy-đủ hoàn-toàn, Lời lẽ của ngài 
rất giản-đị, tôn chỉ của ngài rất rõ ràng. Người học Dịch có thè 
tự tìm hiều Thập-dực một cách dl-dàng, Liễn-di-Trưng (ran) 
nói : «Trong Kinh Dich, Không-tử eăn-eử vào sự đối-đãi của Åm 
Dương, Cơ Ngẫu mà xiỀn minh thuyết Nhất-nguyên của Thái- 
cực. Ngài bảo: Thần khỏng nơi chốn, Dịch không thà chất 
Gt £ 3, % £ É) và Đạo ở ngay chỗ tương.đối của Ат 
Dương. Những nguyên lỷ thuộc Hình nhi thượng (4j ø +.) của 
ngài cũng giống với Lão-tử. Kinh Dịch trở nén thần-diệu chính 
là nhờ ở sự phát-minh của Khồng-tử» (56). 


Ở đoạn trên, chúng ta đã biết Phục-Hy Lei dung Bát quái- 
đề làm phương-tiện giáo-dụe, nhưng về sau nhất ở các đời Hạ, 
"Thương, quái hào bị biến thành cóng-cu của bói-toán, Bói-toán 
Yön là một hình-thức më-tin, các Nho.gia thường không wa- 
thích, thé mà tại sao Dịch kinh lại được liệt vào luc Kinh ? a 


Phỏ-L¿-Pháe nói: «Bán chỉ của Văn-vương làm Chu-Dịch. 
làở chỗ day người cái lý trị loạn, thịnh suy, đắc thất. Hậu thë 
dùng đề bói toán, thực chẳng phái bản $ của Vän-vwong», 
(x ExGHÉPORTZAKAZSTRCORKKCSEESN 
аждар tt X £ + d: Vün-wong tác Châu Dich 
đích bün-chi паї giáo nhân di trị loạn, thịnh suy, dác thất chí lý, 
Hạu-thế dụng dĩ chiêm phệ, thực phí Văn-vương bản $) (57). Åu- 


MNT Pr ốc ốc. - 
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g.Tn đời Tống cũng nói: < Phương pháp bói-toán, dàng 
diễn chẳng phải là việc của Văn-vương (X {f 5 # = 
“4 X ох = 3 o): Đại diễn chiêm phệ chỉ nhất pháp 
ăn-ưương chi sự dà) (58). 


` Văn-vương đã vậy, còn Không-tử thì sao ?Ho Âu nói: 
-tù sinh ở thời Châu mat, sợ cái сМ của Văn-vương 
g được thực hiện ở hậu-thế, khiến Dịch chuyên làm đung-cụ 
 bói-to&n, hên làm Thoán, Tượng, phát-minh quái-nghĩa... 
suy nguyên bản.nghĩa mà sửa-chữa điều sai bậy của đời, làm. 
tổ cái chí của Văn-vương ; do đó, Dịch тої đượẽ liệt vào 
Kinh » (4L $442 Ж, X £ x$ T 9# А 
ЖАБА H + 55 t É t R 9 M K. ИНАЛ А 
эб ЖАРК К КЕЕ Ма М Тл И Ё: 
_Khồng-tử sinh w Châu mat. cù Văn-Vương chi chỉ bất hiện w 
hë, nhi Dịch chuyên vi chiêm phệ dụng đã, nãi tác Thoán, 
phát-minh quái-nghia, sở di suy nguyên bán nghĩa, 
f kitu- thế thất: nhiên hậu Văn-vương chỉ chí đại minh nhị 
Dich thủy. liệt vu lục Kinh h?) (59), 


Xem thể thi biết Văn-vương cũng như Khồng-tử, cà hai - 
ae muốn cứu-yớt Dich khói điều lưu-tệ của bói-toán, đã bao đời 

| - bị lợi dụng làm ó danh, Và như vậy, dung tâm của hai ngài khi 

___ làm Dịch không phải là hướng vào bói-toán, mà trái lai, nhắm 
- vào việc phẩn đối bói toán. Cho nên Phỏ-lệ-Phác mới quả-quyết 
nói: «Dich sở di được liệt vào luc Kinh chính ở cái $-nghia giáo- 
hóa của sự phẳn-đối bói-toán đó» ($ + ft r 4, F| o 2 + 

N A q 4475 P S Xo R & : Dịch chỉ sở di năng liệt nhập 
luc Kinh, tức tại giá chủng phẩn-đối chiêm ph đích giáo 
- nghĩa) (50. — N 


Е Chinh vì việc cứu-vớt ấy mà Văn-yương cũng như Không- 


u чү. bi. wb Dt (G6 ca OTT AM Ie 
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tử đã đem hết Iâm-lực vào việc làm Dịch. Ngoài ra, sách còn 
nói Chu-công-Đán là con của Văn-vương, cũng có góp phần vào. 
việc làm Dịch. Vi vậy, đời thường dùng chữ Tứ thánh (e si 
"48 gọi chung 4 tác.già của Dịch học: Phuc-Hy, Yăn-wương, 
Chu-Cóng và Khồng-tử. Phuc-Hy hoạch quái và trùng quái. Văn. 
vương làm Quải-từ, Thoản-từ. Chu-Cóng làm Hào từ (Ti rgng- 
từ), Khóng.tir làm Thập-dực, Thời Phục Hy, chwa có văn-tự nên 
' Dịch chưa thành sách chỉ có quái hoạch. Sau khi Khồng-tử зап. 
định lục Kinh thì Dịch đã thành sách gồm 2 phần: Kinh và 
“Truyện. Hiện nay, sách lấy tựa đề «Chân-Dịch bàn-nghia» (9 $ 
Ж ä) có Chu-Hy chủ-giải từng chương, từng câu, từng chữ. 
Sách Hán-thư nghệ văn chi giới thiệu nội-dung Kinh Dich như ` 
sau: «Dich có 12 thiên: Kinh 2 và truyện 10. Truyện tức là 
"TTháp-dyc của Dich» (61). » 


Kinh Dịch đã hoàn thành, và được coi như một thánh.Kinh. 
(re элеге), chẳng khúc gi thánh Kinh Bible của Thiên-chúa-ˆ 
gito hoặc Koran của Hồi.gido (xem trang, chót phần kết luận) - 
Đó là một bó sách có một cóng-dung da-diéw, Trịnh Tiều ( 44) 
nói trong bài Thông chi tông tự (á 5 #& f) : « Dich tuy chỉ là 
‚ một bộ sách nhưng có đến 16 môn học : có truyện học, có pháp 
hoc, có chương cú học, có đồ học, có số hoc, có sấm vĩ hoc... 
Làm sao mà nói cho hết các môn học của Dịch được ? ($ 3t 
-Ý†‡2T71++210#:7#7n#.7‡9®.78%.T7 
жй. л а, EREE ри + ? Dich tuy nhất thư nhỉ hữu 
thập lục chương học : hữu truyện học, hữu chú học, hữu chương, 
cù hoc, тти đồ học, hữu số học, hữu sấm vi hee. ; an đắc tồng 
ngón Dich loai hà?) (62), 


1 


Cu Nghe Ngõ Dương Đình (Việt-Nam) cũng giới thiêu cái 
nội-dung da-dién của Kinh Dịch : «Kinh Dịch — một bộ sách 
trải bến vi Thánh mới hoàn thành —thực vĩ đại thay ! Nghĩa của 
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Hào, Thoán Tượng đủ thi tinh của trời đất, van vật hiện. Lấy 
cái việc thuận-tính-mệnh đề thòng hiều cái cớ u-minh, xét đến 

ủng tận cái tinh của sự vật đề biều.thị cái đạo khai vật thành 
à, sách Dịch quả rộng lớn, đầy-đũ hết thấy, không có gilà 
g bao gồm. Hàu-thế tuy có kë làm Dich nhưng thực ra 
g thề thêm gì hơn được (+ &15 = $4 # # w g A ё 
CX SAS KO S K w p p> h Io җн 
аже, Â Yaz kaq Д bk вез, ЖА 4 
do ЖЮ + he & w EUR d & T 3 2e £ : Đại tail Dịch 
vi thư canh tứ-thánh-nhân nhi hậu thành. Quái hào, thoán, 
ong chi nghĩa bị nhĩ thiên địa, vạn vật chỉ tình biện, "Tương 
` dĩ thuận tính-mệnh, thông u-minh chỉ cố, tận sự-vật chỉ tình nhí 
khai vật thành vụ chi dao, quảng đại tắt bị nhi vỏ sở bất bao. 
u-thế tuy hữu tác giả bất khả phục gia dã) (63). 


“Thật là một nội-đung phong-phủ ! Cái nói-dung phong-phú 

\у không những giúp mei người tim-hidu được vũ-trù mà còn 
rõ cả nhân sinh. Cho nên, theo Trương-hành-Thành, Kinh 
Dich là một tác phẩm dáng đọc, cần hoc. Ông nói : « Chẳng học 
Dich thi làm sao mà biết được đầu mối cña tạo-hóa. Dịch thông 
` thì vật lý tự thông. Chưa bao giờ có kẻ bát thông Địch-lỷ mà. 

- lai có thề thông vật-lý được ! » (£ # $ Hr oe Ke M e 
ай» h 8. 4 f T š F mm S É, di 1© mg: Bất học 
Dich hà di thức tạo-hóa chi dean nghé. Dịch thông tác vật ly 

e thông. Vị hữu bất thông Dich-ly nhi năng thông vatly dà) 
- (4). Hoc Dịch là một điều cần; cho nèn < Không-tử dos Dich 
dën nỗi lề sách ba lần đứt; đó là có y muốn học cho ky được, 
kỳ hiều » (1L T db b ‡ & ogni 8 ü Y mop: Khồngtừ 
- độc Dịch vi bién tam tuyệt; due kỳ tự đắc chi dà) (65). Và cũng 
ù tính ham đọc Dich, đề am-hiễu tường tận nghĩa-lÿ cao-siéu 
của Dịch, nên ngài mới sảng-tác Dịch truyện, Dan Сб nói; 
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« Khồng-tử đã già mà vẫn còn ham Dịch. Ngài đọc Dịch; lề:sách 
„dứt ba lần, mới làm truyện » (ƒL 5, & 4 $ ở 3} e 4 a = 
й, 5 A = tt : Khồngtử vin nhỉ hiếu Dịch; Độc chỉ; vi biên 
stam“ tuyệt nhi vì chỉ truyện) (66). 

Nội-dung càng phong-phú thì công-dung càng da-dién. 

+ Công dụng càng đa-diện thi sách vở bàn về Dich càng phiền"tạp 
: và hệ-thống truyền-thừa càng chi ly. Bán muc-lue Ti-Khó toàn 
- thư thời Càn.long КЁ có ít ra là 1450 bộ Dich (67). Đó là thới 
+ kề số táe-phẩm ở Trung thoa cho đến thé kj thử 18 mà thói. 
Còn ở Việt-Nam, Nhật-bản, Cao-ly, Mông-cồ, Mãn châu, noi 
- chung những quốc-gia cùng đồng-chủng đồng-văn với Trung- 
= сибе, biếtbao nhiều bộ Dịch nữa đã được súng-tác đề luận về 
Dich; mụe-đích pháthuy áo-nghĩa của Kinh Dich. Gần ' đây, 
khi Tay-phương tiếp-xúe với Đông-phương, học giả của ho đã 
khảo-cứu Kinh Dich và đã phiên-dịch ra tiếng họ đề phồ-biến 
học thuật Ðông-phương. Những hoc-già nồi danh về việc dịch 
bộ kinh này, ta cỏ thề kè: Richard Wilhelm, Charles de Harlez, 

P. Regis, James Legge, P.L.F. Philastre, C.G. Jung, Rèv. Canon 

MC Glatehie (68). Trên thế-giới này, hỏi có mấy bộ sách được 

nhiều người chú-ÿ tới và được phồ.biến rộng-rãi nhu váy? , 


& 


` Kinh Dịch nhờ ở cóng-dung đa-diện, nêm tir đời Hán trở 

vè зап, mang nhiền sắc áo khá tân-kỳ, Phó-lệ-Phác tóm lược 

như sau : « Ở đời Tây-Hán, Mạnh-Hỷ lập nén thuyết Âm Dưỡng 
^ tai di, bia ra truyện thầy mình là Điền Sinh (w 4) khi'Êhốt đã 
~ truyền lại cho. Dịch hoc từ đó thiên sang bàng mòn t đạo. Hj 

lại tạo ra thuyết quái-khí, phối-hợp quái với thời tiết, 'khĩ:hậu, 
` Kinh-Phóng theo thuyết của H$, phóng đại thèm. Dch-họe lại 
còn thành lịch-học. Đến cuối đời Đông-Hán, Nguy Đã-Dương 
(а. (4 m) lấy thuyết của Mạnh và Kinh, tham bác thuật của 
phương-sĩ, dao-gia dË trước tác Châu Dich tham đồng khë (A $, 
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th. do đó lại trở nén thuật luyện dan. của Đạo-gia. 
giao-thời. Ngũ đai và Bắc Tống, Trần Đoàn (rk 44) theo .. 
Nguy-bá-Dương, diễn + Thiên địa tự nhiên dë + rồi + 
«cho. Thiệu-Ủng (4 31). Dịch bóng biến thành tượng số „. 


“Trên đây mới nói những bičn-thái quan-trong và dije-- 
Kinh Dịch tùy thuộc ở cóng-dung. đa-diện của nó, chứ 
đề-cập tới hệ-thống truyền-thừa Dich.ly của người xưa, 
'Khồng-tử đã hoàn-thành Chàu-Dich. Có.thir ehéprings 


ˆ «Không. tử truyền Dịch cho Thwong-Cü, tử-Mộc. S Ar 
| A1 Tử-Mộc truyền cho Kiều-Tỷ, Tü-Dung, nước Lỗ (Ệ + 
t$ Jp. Tử-Dung truyền cho Hàn-Tỷ, tử-Cung, miền Giaug- 
Ong. Gr $ 5° d + g) Tử-Cung truyền cho Chản.Xú, tir.Gia, 
c Yên, (# L #, + #). Tü-Gia truyền cho Tôn-Ngu, tü- 
đất Đòng-Võ. (R & Ж X + #). Tử-Thừa truyền cho 

-Hà, tử-Trang, nước TP. Сф ø аг + ä) Dën HR ở đầu đời. 
lại truyền cho Vwong-Bóng, tử-Irung, đất Bóng.Vó, và 
Châu-Vương-Tòn, đất Lac-Dirong (a $ A £ 26), Binh-Khoan, 
ü-Phuc-Sinh,. người nước Lương (^ T X 45) 
Vương-Bồng truyền cho Dirong.Hà tự Thüc-Nguyén. đất, Tri- 
uyên (ШЛ 48 Y + я). Thüc-Nguyén truyền cho Kinh- 
ng (3#). Kinh-Phóng truyền cho Lương-Khâu. Ha (G £ W), 

п. Hạ truyền cho Tử-Lâm (+ $): Tử Lâm truyền cho Ngw-sit 
Vương-Tuấn (# g). Dinh-Khoan lại truyền riêng cho 
u-Vureng-Tón (w +. 3). Vương Tòn truyền cho Thi-Xưu (3,9), 
anh-Hỷ(& $): Thú Xưu truyền cho Trương-Vũ Gk $). Trương 
__ Vũ truyền cho Bành-Tuyên (4 3). Manh-H$ truyền cho Tiéu- 
_Điển-Thọ. (8, a£ $). Kinh-Phóng lại học Dịch ở Tiêu-Diêu-Thọ 


Cái học của các nhà Dịch-học vừa kề trèn được liệt vào. 
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học-quan (# #) sớm nhất là Dịch của Điền-Hà, Dương-Hà. 
Đến đời Tuyẻn-để, triều- đình lại lấy Dịch-học của ba nhà ; Thi- 
Xưu, Manh-H$, Lương-Khàu-Ha, đề liệt vào hoe-quan ; đó là 


Dich Thi-Manh, Lirong-Khán. Thời Nguyén-dé, Kinh-Phòng học ` 


Dịch ở Tiêu. Diên-Thọ đề xiền minh những điều tai-di, cho nên. 
hoc-quan lại lấy thêm cả Dịch của họ Kinh. Thời Thành-để, 


Lưn-Hưởng ($) 49) khảo-sát bi-thir, nghién-ciru Dịch-thuyết, cho . 


ràng Dịch-thuyết của các học-giả thời trước bắt nguồn từ Điền- 
Hà, Dương-Thúc, Dinh-twóng.Quàn (w tf, 46 x, той $), 
khái-quát lược đồng ; duy Dịch của họ Kinh cùng phe với 
Tiéu.Dién-Tho là độc đắc cái thuyết của кё Ап sĩ, 


Ngoài hệ-thống truyền-thừa trên, còn cé một Chi lwn 


Dịch học kháe của Phi-Truc (# A), khóng chương cú, chỉ lấy ` 
"Thoán, Tượng, Hé tir, Văn ngôn giải-thuyết Thượng, Hạ kinh. ` 


Nhân sách này dùng cô tự (+ F), người đương-thời mòi gei 
Cồ-vún Dịch. Cùng thời với họ Phi, có Dịch của Cao-Tuoug 
(& w. Dịch nầy cũng không có chương cú, chuyên nói về Åm 
Dương tai-di. Dịch của Phi và Cao đều chưa được liệt vào học- 


quan, chi lưu-truyền ngoài dán gian. Trün-Nguyén ( 4), . 


Trịnh-Chúng (454) đầu truyền Dịch của họ Phí. Mã-Dung (1 ik) 
lại làm truyện đề truyền cho Trịnh-Huyền (# à). Trịnh Huyền 
làm Dịch-chủ ($ 41) Tuàn-Sàng (3j ñ) lại làm Dịch-truyện 
($ i$). Vương-Tủe (£ Ж) và Vurong-Bàt (£ SI đời Nguy đều 
làm truyện. Do đó, Dịch của ho Phí được phó-bién rộng. trong 
khi Dịch của họ Cao càng ngày cảng suy. Đời Tấn Vinh.gia 


loan. Dịch của ho Thi và Lương.Khâu, vì đó, đều mất. Dịch của 


3 nhà Manh, Kinh, Phi không có người truyền bá ; duy có Dịch 
do Trinh-Huyén, Vương-Bật chú-giải là thịnh-hành ở đời, Tứ 
khó đề-yếu (e Æ ‡‡ ©) có nói : «Dich vốn là sách bói, cho nên 
mat phái chim-dám trong sắm-vĩ. Vương-Bật nhắm vào điền cực 


ấn-cỏng. Vương đã kích, bài-bàc Hán nho, nêu ra một 

học-phái mòi. Tuy nhiên, Tùy thư kinh tịch chỉ chép bọn Dương 

Châu thứ-sở Cố-Di (4 &) đời Tấn có một cuốn Châu-Dịch пап 

_ Wương-phụ-Tự nghĩa. Sách.phũ-nguyên qui (t # я, &) lại 

__ chép hơn 40 điều nan (са! vấn) Vương-Bật của Cố-duyệt-Chỉ 

(M, + là tên tự của Cõ-Di) về Dich-nghia. Mẫn Khang Chi 

иж =) 18і đề cao ho Vương mà сб dim họ Cố. Đắy là những. 

điềm di đồng đương thời. Về sau bọn Vương-Riệm ( (&), Nhan 

dién-Nién (8 ж 3) cũng chia 2 phe kich-bác nhau mãi. Bën khi 

` bọn Dĩnh-Đạt (Jj. t) phung-chiếu làm së, ưa chuộng chủ giải 

- của ho Vương, thì các thuyết khác đều bị bỏ. Cho nên. Tùy-thư 
phần Dich-loai có nói Trịnh-học nay đã gần tuyệt ». 


Những điều vừa kề cho ta thấy Dịch của Vương Bật san 
` khi phồ biến đã chiếm được ưu-thế, nhất là đến đời Đường thì 


đã đạt đáo chỗ dóc-tón. Về Dịch-học của đời Tổng, ta thấy có 
"Thiệu Ung. Họ Thiệu lấy Chàu.Dich làm Hàu-thiên Dich, lấy Bao 
Hy Dịch làm Tiên-thiên Dịch. Họ Thiệu cũng làm Tiêt-thiên quái 
vị đồ đề phát-huy thuyết trèn. Cái học của họ Thiệu thiên về 
` thuật-số thực không phải bãn-chỉ của Nho-gia. Đồng nguyên dị 
phái với Thiệu Ung có Lưu Mue (it 5). Ho Liru sáng tác Dịch-số 
câu An đồ ($ št 4) #4 M). Trinh Di (# f) thì làm Dịch truyện 
($ it) chuyền bàn nghĩa-lý. Chu Ну ($ A1 thi làm Châu-Dịch 
bằn.nghĩa (J $ $ AQ, đi đôi với Dich-truyén của Trình-Di, 
lập thành biều-lÿ. Họ Chu lại còn soạn Dich-só khài móng ($ s 
ik Ф) đề phát-minh áo-nghĩa Tiên-thiên đồ của Thiệu Ung. 
Dịch-học đời Tống, rất it người thoát được ảnh-hưởng của 
Thich, Đạo. Sang đời Thanh, Huệ Đống ($ 44) soạn Dich-Hán- 
học ($ Ж #), sưu tập các thuyết của Hán-nho đề phũ-nhận 
Dich-hgc đời Tống. Ngoài ra Hoàng-tôn-Hy Gt & Ä)soạn Dịch 
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học tượng.số luân ($ # Ф ж +), Hồ Vi (44 g) soạn. Dich.d8 5 

minh.bién ($ 5] жй 4) củ-chính lại những điều sai bậy. của - 

bọn thuật-số nói về Dịch. Những Nho.gia này đều là những ` 
. công-thần của Dich học Gm. 


Mới nhìn qua lược đồ ké.khai món-dé của Dịch-học,.. 
chúng ta trởng chừng hé-thóng truyền-thừa đó có một tính cách ` 
hết sức nhất-tri. Không phải thế! Vi thực ra ho chia làm 2 phái : 
Hán-nho luận Dịch phần nhiều chủ về tai-di và thuật-số. Đến 
đời Nguy, Vương Bật chủ Dịch mới truất-bỏ những lời bàn về 


^ toắn-số mà phát-huy phần triếtlý trong Kinh Dich. Do đó, 
` Dich-hoc chia làm hai phái : một phái chü.trirong Kinh Dịch là. 
"séch | dùng đề 'bỏi-toán, mộLphái tin rằng Kinh Dịch chứa | 
đựng một triếtlý rất cao-siém, Đời Đường, Ly-Dinh.TQ 
wann Dich-kinh tập-giải, "thái. (иуда các thuyết của 35 nhà 
chú Dịch, làm cho sángtỏ phép học Dịch của Hán-Nho. 
Đời Tống, Trình Di soạn Dịch-truyện. Kinh văn đúng bàn của - 
Vuong Bật, đại.chỉ truất số iý. Chu Hy kế theo soạn Châu ` 
Dịch bảnmnghĩa, chiết-trung thuyết của Trinh Di làm sáng ` 
të ý nghĩa của Thoán-truyện. Đời Thanh, Tón-Tinh.Ditn - 
tập giải kinh Dịch, lấy bản tập giải của Lj-dinh-Tà hợp với 
bản chü-thich của Vương Bật và gom-góp hầu hết những lời 
Sing giải về Dịch-lý của các hoc-già đời trước (71), 


Phái Nho-gia không tin thuật-số, theo đúng tón-chi сда 

` Văn-vương và Không-tử (xem lại trang 112) thì cố-gắng phát huy 
'#o nghĩa trong kinh Dich, muc-dich đề day người cái lý trị. 
loạn, thinh-suy, đấc-thất. Trái lại, phái tin thuật-số, bói toán 
thì lại đem hết fâm-lực vào việc chủ-giải quải-khí, lịch-số, 
luyén.dan... mà phái dëi jn trèn thường tặng cho danh-hiệu ; 
tả.đạo bàng-món. Người càm đầu phái này là Mạnh HỆ đời 
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Tày-Hán. Người.nồi danh nhất là Trần-Đoàn và Thiệu-Ung 
ở đờiTống.. 

Phái thuật-số này chủ-trương «lấy số đề diễn Dich» (s 8 
Ж #: dĩ số diễn dịch). Họ quan-niệm ràng : < Tượng sinh ở 
số, số sinh ở lý. Cho nên trời đất, muôn-vật sinh ra đều gốc ở 
` 5б. Düng thánh.nhán biết trước, hiều trước, nén chế-tác đề 
chỉ:bảo cho người, đề chia thiên-độ, đề lường địa-lý. Xét va ta 
thấy trời đất đều có số cà huống hồ người và vật ! Khởi thủy từ 
Phục Hy hoạch-quái đề dùng Thải-cực ; Thần-nông trồng lủa 
đề dùng nguyén-khi ; do đó, Hoàng-để chế lich đề chia thién- 
độ, chia đồng ruộng đề lường dia-ly, Ngoài ra, Lé-Thü chẽ 
!ойп-зб, Bai-Khiéu chế giáp tú, Thwong-Hiet chế chữ, Ky-Bà 
luận thuốc, Linh-Luàn tao luật (àm nhac) ; tất cà đều lấy «ly 
số » đề chi bảo, cho người » (& 4 ‡k Ж.Ж x POR. R ж 
Yr À W de d S < t e d, Л, Н # RR EN 
Po AK t п. RS ROLE RX Adeo ab h ok 
НАА # da&scmsG4A d 5 Ж #9) 6. 
BOR Rabe КЖЕ inte ft e x db Y 
To Да Too ШЖ, e dr Ho Ất RA + 
%, : Tượng sinh tr số, số sinh u lý, Cố thiên địa Vạn-vật chỉ sinh 
giai tŠ w số. Thánh.nhân tién-tri. tiên-giác, nhân chế chi dĩ thị 
nhân, di phán thiên-độ, lượng dia-lj. Quan chỉ thiền địa giai 
hữu số huống nhân vật hồ. Thủy tự Phục Hy hoạch quái di 
dụng Thái-cực ; Thšn-nóng thực cốc dĩ dung nguyên-khi ; u thi 
Hoàng đế chế lịch, phán thién-dó dã, hoạch dã phân tích lượng 
địa 1ў dã. Kỳ, dư, Lệ-Thủ tạo toán; Đại-Khiều tao; giáp. ty. 
Thương Hiệt tạo tự, Kỳ Bá luận y, Linh-Luán tạo 114! ; giai 
1j số nhi thị nhân giả dà) (72). bu 

Ly là cái gi ® Ở đâu có lý ? Lj, số, tượng có lién.qua, 
gl tới Dịch không? 
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— « Đầy cả khoáng trời đất, duy chỉ có một cái «ly» 
mà thôi ! Có lý thì có tượng, có tượng thì có số. Dịch khơi 
nguồn ở tượng số. Khi tượng số đã thành hình thì lý đầy đủ ở 
trong tượng số. Dịch được sáng tác chinh ở bói toàn, Khi bói 
toán đã lập thi lý đã ngu ở trong bói toán ròi» (4 4 X 3&2 
M n 8 — mes 8 mua fk É Q ñ БАЖ 
ЕЕЗ ЗЕ ТТЕ k k= n> 559 
E. Ñ b ROIG % PL L $ ъд z Q :Doanhhồ thiên dia 
chi gian chi thị nhất cá ly nhi di! Hữu lý tắc hữu tượng, hữu 
tượng tắc hữu số. Dịch chỉ khởi nguyên ư tượng số. Tự tượng 
số chỉ kỷ hình nhi lý dĩ cu w tượng số chi nội. Dịch chi tác 


~ bån u chiêm phệ. Tự chiêm phệ chi ký lập nhỉ lj di ngụ w 


chiêm phệ chỉ nội) (73). 


Như vây, cái « lý > chẳng qua là Thái-cực, và eti « số > 


Ấy cüng chinh là Dịch mà thói. Cho nén cân nói có lý khi viết : 
Thái-cực là nguồn của lý, Đồ Thư là tŠ của số. Đấng thánh. 
nhân bát chước theo Hà, Lạc đề lam Dịch att 4& $ m if » 
Ed A R > 0 АМ de p: TháLcực vi lý chỉ 
nguyên, Đồ Thư vi số ch: të. Thánh-nhàn tác Hà, Lac di tác 
Dich) (24). 


"Chi trương « lấy số đề diễn Dich > eña phái này kề cũng 
không phải là đở. Cho nên nhiều bậc đai-nho tuy chủ-trương 
chính-thống theo tiền-thánh, nhưng vẫn chẳng thề hỗ cái đặc- 
sắc của thuật-số, Thiệu Ung, một dai-nho đời Tống, đã chẳng 
nồi danh thuát-s6 với bộ Hoàng-cực kinh-thế là gì ? Chính ở 
điềm này, bọn quan Tóng-lo&n Tứ-khố toàn-thư là Tón-si-Nghi- 
Luc-tich-Hüng mới nói : « Nhờ thế-lực của nhà Nho đề thực, 
hành rộng lón ở dòi» (# # # x2 А T #: Tá nho-giả 
chi lực đại bành vu thế) (75). 
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'truyền-thừa của phái này như thế nào ? 


với những thuyết < phi phục nạp giáp > (ж & 
, « thừa thừa ti ứng > ($ #;L#). Nguy-bá-Dương 
fb) thì sáng-lác e Tham đồng khế > ($ M 32), nhờ Dịch 
il-minh < dan quyết > (F #) và khói đầu nói về phương- 
của giáp, nhâm, At, quý * (Y Æ L Ж), trong khi đó Dịch-Vÿ 
bảo : ngày dóng.chi ở Khàm, ngày xuün-phán ở Chin, 
y ha-chi ở Ly, ngày thu-phàn ở Đoài. Mit khác, Dich thông, 
ii nghiệm Ch # JE за) lại bảo : Kiền tày-bác chủ làp-dóng, 
im phương bắc chủ dóng-chi = Cấn đỏng-bắc chủ lập-xuân ; 
Chín phương dëng chủ xuân-phân ; Tón đông nam chủ lập-hụ ; 
* jy phương nam chủ ha-chi ; Khón (ау nam chủ lập-thu ; Đoài 
omg tây chủ thu-phân (70). Ngàn năm sau, đến đời Tống, 
ðng TŠ của Lý-học (s #) ra đời : Trần Đoàn (Ф. 38) một dno- ` 
"gia kiêm nho - giả. Dương - đạt - Chi (X. it z), tàc-già cuốn 
«Trung.quóc văn-học sử đề yếu" (q 8| X # # £ t) gioi. 
thiệu : «Thủy-tồ của Lỷ-học phái là Trần- Đoàn thời 
Bác-Tóng. Tuy nhiên, cái học của Trần-Đoàn còn là cái 
học mạt lưu của Đạo-gia. Học thuyết này trước truyền cho 
` Xung Phóng (+ 3t) Mục Tu (4$ #) ; sau truyền đến Chàu- 
Đôn-Di (fj 3t B) Lý-Chỉ-Tài (# = +), và sau nữa đến Thiệu 
Ung (f} WO, Trình Hao (f£ S), Trinh Di (& #4). Họe-thuyết 
` này còn tham-bác cà Thiền-tòng (# Ж) của Phát-giáo ; do đó, 
Tam giáo hợp lưu và Lý-học dàn-sanh > (77). Và như vậy, từ 
Bắc-Tống dën Nam-Tóng, các danh-gia ly-hoc trong 4 phái 
_ Liêm, Lac, Quan, Мап ( 3 W X) đều coi như inón-dé của 
Lão-tồ Trần Đoàn. — 
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Một điềm đặc-biệt dáng kề nhất-của phái này đã góp 
công xáy.dung lởn-lao vào việc làm Dich yà phát-huy, Dịch-lý 
là việc sáng-tác những biều-đồ cu-thề-hóa những .nguyên-lý ` 
trừn-tượng trong Kinh Dich, Trong bài tựa cuón < Châu.Dịch_ 
đồ thuyết » (M $ 8 zt), Tỉ -Nghĩa-Phương có kề lại : «Từ 
đời Hán, Mạnh Hy căn-cử vào ké-lüm đồ của Dịch-Vỹ (4 Ж +. 
# M) mà suy ra 4 qué Dịch : Ly, Khám, Chẩn, Đoài, mỗi quê. 
chủ một phương, còn 60 qué kia méi qué chủ 6 ngày 7 phån. 
Dịch bát đầu có đồ từ đó Q, $ 7 В + + >). Ngàn năm 
qua, Dịch học gần như tuyệt ! May thay, Trần Đoàn đời Tống 
tâm lĩnh thần ngộ, mới сйп-сїї vào các thuyết : < Dich có thái- 
cực, Lưỡng-nghỉ, Tử-tượng, Bát-quái» ; «Nhàn dé mà trùng lén» ; 
«Trời đất định ngôi ».., mà sáng-tác hoành, viên, đại, йш 
(ngang, tròn,lớn, nhỏ) bón đồ, rồi truyền cho Mục (Мус Tu), Lý ` 
(L$ Chi Tài) và sau Thiệu-tử (Thiệu Ung) nữa. Thiệu tử lại căn 
cứ vào thuyết « Để xuất ở cung Chấn >, mà sáng tác Háu-thién 
viên đồ (& X @ m) và nhân qué của dai hoành-đồ (X # BỊ). 
mà sảng-tác Bi, Thái phản loại phương đồ (# $ X. Щ + m). 
Do đó, việc « Dịch có đồ » mới minh bạch và phồ biển rộng 
rii trong thiên-hạ * (78). Ở đầu sách « Chàu-Dich bằn-nghĩa > 
cùn Chu Hy, ta thấy có 6 đồ. Theo Chu Hy, thì đó là nhữyg đồ 
xuất-xứ tir Thiệu-tử (70). Có kẻ bảo : < Tiên-thiên đồ xuất xứ 
từ Đạo-sĩ Trần Đoàn, Đoàn đem trao cho Xung Phóng, Phóng 
trao cho Mục Tu, Tu trao cho-Ly-dinh-Chi, Đĩnh-Chỉ trao cho 
Bách-Nguytn > (80). 


Người ta còn nói : « Theo lời Chu-tử thì Thái-cực đồ 
của Châu Liém-Khé cũng được Мис Tu trao cho » (81). Bách- 
Nguyên Ce Ж) chính là Thiệu Ung. Đương thời, Lý-Chi-Tài 
làm quan Cộng thành lệnh, có truyền cho Ung < Đồ thư tiên- 


hiền tượng số học > (8i $ ж» & È Ж $). Ung đề tam suy- 


a 
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— cửu, khám-phá được thần-khế (82). Ung sáng tác < Tiên-thiên 
*'đồ », « Quan vật thiên », € Hoàng.cuc kinh-thế э. Những sách 
~ này đích thực là những sách thuộc thuật-số, bắt nguồn từ Châu 
“'Địch hơn là từ Đạo-gia. Ung, tâm địa vốn thông sáng, có thề 
^ bao quát được vũ trụ, thấu đáo được có kim, suy ra cái lý 
*“ của Trời Đất, Vạn-vật; những điều nói ra rát uyén-áo. 


Vi học thuyết của Thiệu Ung uyén-áo quá, nén rất jt 
môn-đồ theo “kịp được thầy. Con trai của ông là Tủ-Ôn 
(F m) mà cũng chỉ biết được đôi chút. Mãi v? sau, mới 
có thêm "frwong.hành-Thành và Chúc Ва! (ot Ж) là được 
coi như khá, có thề phát huy được áo nghĩa của Ung. 
Thành sáng tác Hoàng-cực, kinh.thé sách An (я 4& 0 
e 0), Quan vật ngoại-thiên diễn-nghĩa (# 49 # SA 

` Bật cũng sáng-tác Hoàng-cực kinh-thế thư kiềm (4 4& & # + 
45). Trong khi Ung sáng-táe Hoàng-cực kinh-thế,- thì: bạn của 
Мр là Tu-má Quang (9 X) sáng-lác “Tiềm-hư ' Gf R), 
thường cho sách minh đuồi kịp Thái-huyen (+ Zi et Dương: 
tử (Dương Hùng, tử-Văn (p 3# + +) đời Hán. Bên cạnh những, 
tay thuật-số dai-t: còn có Triệu-cằnh-Vu (& $ i£). Yu 
cüng rất thâm Dich. Vu sảng-tác Тһе :ù Dịch (8 #®), 
Kinh.thị Dịch (£ & $), Dịch-quy (5 4), Dịch-huyền ( +). 
Vu còn thái thủ Thải-huyền-lịch (+ Ж Ж) của Толий Quang và 
Tháihuyén chuẩn Dịch đồ (+ X À $ Ж) са Thiệu Ung rồi 
hợp lại mà sáng.tác Dịch-huyền tính ky phó (4 X X #.?#). 
Tác-phầm này hết sức khó, тїї ít người giải được (83). 


D 


Từ khi có Dich-dà xuất-hiện,“nhất 18 từ“đời Tống trở về 
sau, kinh Dịch của các hậu-nho luận Dịch thường được trang- 
điềm bằng những Dịch-đồ hết sức -tân-kỳ, một số do các'tién- 
nho đã phồ-biển từ xưa, một số do chính tự bo sáng-chế ra. 


peo i š KINH DỊCH VỚI 


Ta có thề kề những bộ : Chàu-Dich áo-nghĩa, Châu. Dịch 
nguyên-chỉ của Bảo-Ba đời Nguyên ; Đại-diễn sách ân của 
Binh-dich-Bóng đời Tống ; Dich.thóng.bién của Trương-hành- 
Thành đời Tống ; Tung-sơn độc Chàu-Dich ký của Phương- 
Thực-Tôn đời Tống ; Châu-Dịch đồ thuyết của Tiền-nghĩa 
Phương đời Nguyên ; Dịch -tượng sao của Hò- cu- nhân 
đời Minh... 


Gần đây (1957) ba nhà Khoa.hoc Trung-Quốc : Dương 
Chấn Ninh op & Ж), Ly Chinh-Dao ($ A d), và Ngô Kiện. 
Hùng (X 4t 24), nhờ quan-niệm Vü-tru trong kinh Dịch, đã 
tuyên-bố tai Đại học đường Colombia GF st # Kha luân 
tỉ 4) tại Mỹ-quốc, công-cuộc thực-nghiệm Khoa-học của họ đề 
đánh đồ « luật dói-dáng > (# F #), một nguyên-tẲe oăn-bản 
của vật-lý học từng thống-ngự Khoa-hoc giởi 30 năm qua, khiến 
tư-tưởng giới Thế-giới phải giật minh kiuh-ngae. Vi vậy tap-chí 
Life ở Mỹ, xuất-bản ngày 28 tháng giêng năm 1967 lai Mỹ quốc 
dà viết một bài xà-luàn. đề-cao tính.chất trọng-yếu của Huyền. 
hoc (# $) tức là Hình nhỉ thượng học (4ý ø + Ф) với nhan 
đề là : < Nguy cơ trên lãnh vực Khoa-học > CSR 
Khoa học thượng dich nguy co) (84). 


Lược sử Dịch.học đến đây coi như tạm đủ, Từ khi Bò- 
Thư xuất-hiện vào đời Phục Hy đến nay kề đã 7, 8 ngàn năm, 
Xưa kia Dịch-hạc với lác-phüm dóc.dáo của nó là Châu-Địch 
а làm cho tiền-nhân của bao ngàn năm trước say mé và hao 
tốn hàng núi giấy, bàng hồ mực dè khảo-sút biên chép, thì 
ngày nay, Dịch-học vẫn có thè làm cho thế-giời ngac-nhién, 
ngạc-nhiêm vì nó vẫn trễ, vẫn đẹp, vẫn giòn, vẫn khéo, ngạc 
hiên vì nó Кһоа.Һос, hợp 19, giá-trí, vĩnh-cửu... Song chiếu 
Với khoa-học, Dịch-hợc như có vẻ dán anh, đàn chị. Nhiều cái 
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` khoa-ho- tưởng mình chiếm công đầu trong việc khám phá, 

. cháng ngờ lại là những cái -hoc đã nói tới tử xa xưa, 
Trên thế giói cò kim này, có lẽ ít thấy một cuốn sách có 16 
môn học như Trịnh-Tiều đã nói trong bài Thông chỉ tồng tự 
(xem lại trang 114). Một tác-phầm giá-tri có nhiên đảm.bảo một 
cách chắc chün dia-vi môn học của minh. Thực thế, Dịch học 
chiếm dia-vi tối cao trong nền triết-học Đông-phương. Nền triết- 
học Đông-phương sở di có một co-só vững-chắc và trường-cữu 

_ được là nhờ ở Dich hee, Mà Dịch-học lại bắt nguồn từ Hà-đồ, 
Lạc-thư, với những chân-lý ào-diéu của Vü-tru được các bậc 
thánh hiền ghi lại trong kinh Dich, một bộ kinh được quí 
trọng như thánh-kinh của Thiên-Chủa giáo (Bible) hoặc thánh 
kinh của Hồi-giáo (Koran) (85), 


Đồ, Thư cỏ phải là nguồn gốc của Dich học ? Chúng ta 
hãy tìm hiều hai biều-đồ trên đây (xem lại trang 63) và khám- 
phá những nguyền.lý äo-diêu của Dịch-học ằn-làng trong 
những chấm, những nét th-hién că một Vũ-trụ thu nhỏ biến- 
động không ngừng và không cung. 


* 
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Chính trung thư cục ấn hành, Quốc lập bién dich quin ; Đạo ngôn, 
trang 3. 

81. Trần thúc Lượng và Lj tim Trang; TỔNG NGUYÊN HỌC ÁN; 
“Chính trung thư cực ấn bành, Quốc lập biên địch quản ; Đạo ngôn, 
trang 3. 


83 Trần thúc Lượng và Lý tìm Trang: TÓNG NGUYÊN HỌC ÁN; 
x hinh trung thư cục da hành, Quốc lập bien dich quản ; Quyền Vill, 
trang 114. 


83. Trần thúc Lượng và Lj tìm Tranz; TÓNG NGUYÊN HỌC АМ; 
Chinh trung thư cục ấn hành, Quốc lập biến địch quản ; Đạo ngôn, 
trang 3. 


84. Trương Kỳ Quia ; TRUNG НОА NGÜ THIÊN NIÊN sÙ; 
trang 33. 


| Bs. Fares Charles de ; LE LIVRE DES MUTATIONS (Vi. Кір ; 
Edition Deuoel, Paris, 1959 ; Introduction, page. 15. 
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HÀ ĐỒ. 


MỤC A ĐIỂM VÀ SỐ  - Mr 
TIẾT 1.— PHUONG-VI 1 


Ở chương 1, muc nguồn gốc, Chu Hy di có dip n 
thiệu Hà-đồ và Lac-thir. Tuy nhiên, ở đây, có lé chúng ta vận 
niên thêm ў-Кїйп này của Dương Am (fk E): « Hà-đồ 
là một biều-đồ mà con long mã dà mang. Bèn trong khoanh 
đồ, có 5 dang thức mà xưa nay không ai bàn căi gì khác, 
nhưng điều đặe-biệt nhất là những vẫn den, tráng đều li 
những cái Койу tròn thì xưa nay chwa thấy ai nói 101, duy chỉ 
Trinh thị thòng chỉ mới có. Đến đời Tổng, Ghu-Công-Thăng 
đất Lư-Lăng (È A-A v D và Ngô-Công-Trừng đất Làm- 
xuyên (8 Їй ? 3#) đền bảo đúng thể. Gần đây, Hứa-Linh- 
Bào (£ Y j ei cũng bào Git убу. Ta có thề lấy ngựa ngày 
nay mà xét con long mã. Điềm khác nhau chỉ ở chỗ ngựa ngày 
nay tuy có khoáy tròn nhưng không có tượng số Âm Dương, 
thuận nghịch, sinh Шаша» (1), 5 


EINA DỊCH với 


Ў Mën trên đây xét ra có và sát thực-tế. Bồi vi con long 
mã bất quá chỉ là một giống ngựa. Mà ngựa thì có khoáy. Bim 
đặc-biệt chỉ ở chó khoáy của con long mã này có nhiều hình 
dang khác la hơn những khoáy của con ngựa thường. Chinh 
nhờ ở những chỗ khác lạ đó, Phục-Hy suy diễn ra cà một Ng- 
thống triét-l từ vũ-trụ đến nhàn-sinh. Với chút suy-luận, chúng 
ta thấy chuyện con loh§mã xuất-hiện ở sóng Hà chẳng có gì 
là qu£i-la, hoang-đường. Ngày nay, nó mang tính-chất huyền. 
thoại có lẽ tại hậu-thế muốn thần-bi-höa nó di, đề đề-cao việc 
làm Dịch của Phục Hy và nhất là đề cho quần chúng dễ tin 
mà thói. f 


Dich Hệ thượng nói : « Trời 1, đất 2, trời 3, đất 4, trời 5, 
đất 6, trời 7, đất 8, trời 9, đất 10. Trời có năm số, đất có năm 
số (а). Năm ngồi tương,đắc (b) mà đều hữu-hợp (c). Số trời có 
25 (d), số đất có 30 (dy, Tồng-số trỗi đất có 55 (е). Con số này 
đề hình thành sir biển hô: 1 (g) và điều-hành việc qui thần (h) > ® 
(xem lại trang 62 chươug 1), «Ойу là nói số troi. đất, Dương 
Co, Ат Ngẫu, tức là bảo Hia-đồ vậy. Ngôi i của số thì 1, 6ở 
duói ; 2, 7 ở trên ; 3, 8 ở trải; 4,9 ở phải ; 5, 1U ở giữa. » (t 
*YRARexIdomqmmqonmseum KCL EE 
8 Toat EE EC $S o 3 T ü p: 
Thử ngôn thiên địa chỉ số; Dương Cơ Âm Ngẫu, tức sở vị 
Ий đồ giả dà. Kỳ vị nhất luc cir ha, nhị thất cư thượng, tam 
bát cw tà, tử cửu cư hữu, ngũ thập etr trung) (3), 


Ngói-vi các số trên Hà-đồ dà được xác-định, nói-dung 
của Hà-đồ gồm có những gì đã được khám p à. Tất cà cái bí. 
nhiệm, huyền.vi của Hà-đồ phải chăng tàng ån trong những 
con số trèn ? Học-giả Bửu Cầm chú-giải số cüa Hà.dà nhu 
sau: GE 


VÖ TRỤ QUAN ĐÔNG PHƯƠNG E 
« Số của Hà-đồ Tà 55 : số Dương 25 (điềm trắng), số Âm. 
30 (ditm đen) ; số Dương lễ, số Am chán, 


Tai sao số của Hà.đồ lại 55 ? 


Taí vì trong Hà.đồ cỏ đủ từ số 1 đến số 10. Số 55 là số 
thành của bài tinh cộng từ:1 đến 10 (1+2+3+4+5+6+7+8+ 
9+10=55). Nếu cộng năm số lẻ trong mười số đó, ta sẽ được 


CHỦ THÍCH CỦA CHU-HY : (4) Trời sử пт Ж se tà +, 3, 5. ng 

đều số Cơ (lẻ), đất có năm sñ tức là г, 4, 6, 8, 1o đều sõ Мади (chẩn). \ 
(t) Cứ một cơ, тйс Ngẫu di tiếp nhan, nhi 1 dt vhi 2, 3 @ обі 4, Dr 
(c) Cử một số Sinh hợp với mắt số Thành, như r hợp véi 6, 2 heo 

với7, 3 hep với 8, 4 Мер tới 0, s hop tới To. 

x (4) Số 25 tức là tích số của 5 số Се: тз 64-5 oss. 

(4) Số yo tức là tích số của 5 số Ngẫu 1 з 4++6+ä-+ 1o=go. 

(+) 25+ 30—55. 

(g) Tức là r biến sinh Thiv, 6 Mo thành sước, n ues D 

(h) Qui thần сд nghla la khuất, thần hay co, gudi của Cơ Меда, sinh 


¬-..... 


` số 25 (L+3+5+7+=25), Cộng näm số chu trọng mười số dà 
ta được số 30 @+4+0+8+10=30). Số 25 và số 30 tức, là số. 
Dương và số Âm của Hà-đồ. Nhưng nến trừ số 15 ở giữa _ 
(tượng cho Thái-cợc), ta còn 18140 = số Dương 20 (1+:8‡7+ 
920) 535 Âm 20 (2++4-+6.+8=20), ` 
Với những con số ấy, Hà-đồ bidu thị sự biển-hỏa vỏ. — 
cùng cửa Viktrụ. ` 


Trong Hà-đồ có đủ : Thái-cực, TLưỡng nghỉ, Tam.tài, Tử- 
tượng, Ngũ hành, Bát-quải v.v...» (5). 


Chu-ti nói ; «Cái mà tüy làm số ấy chẳng qua là một Âm 
một Dương, một Cơ một Nañu, đề gấp đôi Ngü-hành lén mà 
thôi. Cái mà bảo trời ấy là cái trong nhẹ của Dương, có vì-trí 
ở trên. Cái mà bảo đất ấy là cải đục nặng của Åm, có vj-tri ở 
đười. Số Dương là Ca, cho nén cáo số 1, 3, 5, 7, 9 đều thuộc. 


trời, đo đỏ, mời hào số trời có näm. 95 Ат tà Ngẫu, cho nên 
„cic số 2, 4,6, 8, 10 đều thuộc đất, do đó, mời bảo số đất có 
năm. Số trời, số đất đều lấy loại mà tương cầu ; nén до 5 vị 
&tương-đấc э là đúng. Trời lấy 1 biến sinh Thủy mà đất lấy 6 
hỏa thành nước. Đất lấy 2 biến sinh Hóa mà trời lấy 7 hóa 
thành lữa, Trời lấy 3 biến sinh Mộc, mà đất lấy 8 hóa thành 
gỗ. Đất lấy 4 biến sinh Kim mà trời lấy 9 hóa thành vàng. Trời 
Шу 5 biến sinh Thà mà đất lấy 10 hóa thành đất, Đó lại còn 
gọi là hữu hợp. Cộng 5 số lẻ lại thì thành 25 ; cộng 5 sò chin 
lại tht thành 30 ; hãy tồng-hợp cả 2 số trời đất йу lại, ta có 55. 
SS đỏ là toàn-số của Hà-đồ. (& # zz $ R ở, & I — 
Ba dp—d4onunoRkEstouAS „өй, 
Adeo dedo mes ШАТ $ kef6 
kirt- Z 2 + k. Ú 8 + Z ft 8 AK k s oik ` 
di e= A+ 8 zeg GS K Z dau 


"T "P „Ж е” R, 
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Е Hñ S h Kk 90 2 q о 
SỬA ул Kod» ya RÀ K W K Pe 92 
d Ó. k S k л А а ok uno Ade ® X >o R 2 o K 
їз des K Ron £ R W d hod X 
do $ =+ EE лю 8 = Tit 4A K $ & 4 X. 
ts eM Щщ = 2+ dico) Ky sở dĩ vi số giả, bất quá nhất Âm 
nhất Dương, nhất Cơ nhất Ngẫu, dĩ lưỡng kỳ Ngü-hành nhi dĩ, 
S vị thiên giả, Dương chỉ khinh thanh, vị hồ thượng giả dã. 
50 vị địa giả, Âm chỉ trọng troc, vị hồ ha giả đã. Dương số Cơ, 
ef nhất, tam, ngū, thất, сбл giai thuộc hồ thiên ; sở vị thiên-số 
“ngũ đã. Âm.số Sain, сб nhị, tử, lục, bát, thập giai thuộc hà 
din ¿ sò vi dia-só ngũ dã. Thiên-số, Bid-sõ, các di loại nhi tương 
cầu ; sở vị ngũ vi chi twong đắc giả, nhiên đã. Thiện di nhất 
sinh Thủy nhỉ địa dĩ lục thành chi. Din dĩ nhị sinh Hóa nhi 
Thiên dÇ thẩt thành chỉ. Thiên dt thưa sinh Mộc nhỉ địa dĩ bát 
Thành chi. Địa dT tứ sinh Kim nhi thiên df cửu thành chỉ. Thiên 
i ngü sinh Thà phi địa dt thập thành chi, Hyu kỳ sở vị hữu 
hợp giả đã. Tich ngũ Cơ nhi vi nhị thập mü ; tích ngũ Ngẫu nhĩ 
xi tam thập; hợp thị thiền địh дїй nhì vi nbü thập ngũ. Thử Hà- 
đồ chỉ toàn số) (6). . 


Như vậy, theo Сїйїї, «s6» bất quá chỉ là Âm Đương, 
Co Sein, Ngũ-hành, mà trời chỉ là cái trong nhẹ cùa Duong 
và đất chỉ là cái due nặng của Ат, Quan-biệm này cühg 
là quan-niệm Vũ-trụ trong sách Thiếu Vi thóng giám tiết về 
đại thyền (y W at  £ zi: «Cái trong nhẹ bay lên 
trên đề làm trời, cái đục wëng đọng xuống dười đề làm đất » 
(K + Y. 3 m Â Ao d T #6 А #.: Khinh thanh 
già thượng phù nhi vi thiền. Trọng troc giả ha ngưng nhi vi dia), 
Note quan-niệm Vitro của Ðạø-gia : « Khi trời dil chưa chia, 
Âm Dương ойга ghảo, Уату obi đà 3uột &hối hỏmđộn ze 
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hình cái trúng, và sinh ra những làn sóng như bièn động, Khối 
hón-dón ấy chứa-đựng mầm-mống của mọi vật, ngay cà vi 
thần-nhân đầu tiền là Bàn-Cồ. Khi sự phân chia phát-sinh, thì 
những chất trong nhe bay lén làm trời, còn những chất đục nặng 
Toi xuống dong lai thành đất » (Alors que le ciel et la terre 
T étaient pas encore séparés, que le principe måle et le principe 
femelle n' étaient pas encore différenciés, le chaos seul existait 
sous la forme d’ un gent, et il produisait des vagues comme la 
mer agitée. Il contenait les germes de toutes les choses et aussi 
P'an-Kou, le premier homme divin. Lorsque la séparation se 
produisit, les matières fines et transparentes s'élevàrent et 
formèrent le ciel, tandis que les éléments pesants et sombres 
lombaient, devenaient encore plus denses et formaient la 
terre) (7). 

Chung qui quan niệm Vũ tru của Đông phương đền qui 
vào mấy thuyết Âm Dương động tĩnh, Ngũ hành biển hỏa. 
Dương động Ẩm tinh, nén Dương bao giờ cũng tác động manh 
khắp Vũ-trụ dà gây ra cái mầm < sinh > ( 4, ), trong khi Ẩm 
lặng lễ «hóa thành» (X) tất cà những gì Dương đã biến 
sinh ra, 

Bởi vậy, Dịch-lý mới có thuyết sinh thành và Hà.dà mới 
có số Sinh, số Thành như Chu.tử đã nói trên. Theo Dich thi 
Dương túc là trời, Ẩm tức là đất và theo Só thì Cơ (lẻ) tức là 
Dương, là trời; Ngẫn (chin) tire là Âm, là đất. Do đó, việc sinh 
thành của trời đất mới chuyền từ vó-hinh qua hữu-hinh, biến- 
hóa muôn vật do những yếu-(ố cán-bàn là Ngü-hành (Kim Mộc. 
Thấy Hóa Thể) tạo nén. 


Sự biển-hóa của muôn loài phải có sự sinh thành của trời 
đất. Nhưng trước hết, số của trời đất phải tuong.dáe và hiru- 
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Đó là thứ tự đương-nhiên. do. trật.tự -vận-hành của Åm- 

từ van-cà, không bao giờ rối loạn, Quá-trình cuộc sinh 

inh vạn-hữu từ Vó-hinh qua Hữu-bình, ta có thà trình bày 
quát như đồ-biều sau бау: _ 


—- 

CHỦ : Thiên địa sinh thành, Ngữ hành biến hóa : Trời 7 sinh Thủy, 
160 6 thành nước. Đất 2 sinh Hóa, trời 7 thành lửa. Trời 3 sinh Mộc, đất 8 
thành gỗ. Đất 4 sinh Kim, trời g thành vàng. Trời 5 sinh Th, đất o thành 
đất: K — L Rom з K ep — b ХХ + K о Z = 
£ ko ab Zeg ei Po АЛ, K Zeg K À + Ü 
+ K # o Thiên nhất sinh Thủy, địa lục thanh chi, Địa nhị sinh Hda, 
thiên thất thành chỉ. Thiên tam sinh Mic, địa bát thành chỉ. Địa tit sinh Kim" 
thiên cửu thành chi, Thiên ngũ sinh TA, địa thập thành chi. 


Nhìn qua đồ biều trên, ta thấy quá trình của cuộc sinh 
thành này chia làm hai giai đoạn : 
1)— Giai đoạn thứ nhất từ số 1 đến số 5 thuộc Và. hinh 
(linh nhi thượng), 


2)— Giai đoạn thứ nhì từ số 6 đến số 10 thuộc Hữu. hinh 
_ (Hình nhi ha). h 


`. ca... 
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Théo luật - hữn hộp y, 1 phải di vời 6,2 với 7, 3 với 
$, 4 vời 9, 5 với 10. Nhìn vào Hà-đồ, tà thấy rô kết qui của 
luật hữu-hợp tây Và nhất là si-tri dëch cña chúng. Do đổ, 
ta có thề phân-phối Ngü-hành theo 4 phương của HÀ đồ như 
học giả Bửu-Cầm dš phân-phối trong cuốn « Tim hiều Kinh 
Dịch » (8) hoặc như ông Thank D đã phán phối trong cuốn 
< Bói Dich > (9) : 


Mä аба đúng chủ y là tại sao dàng số 1 trước và tại 
вао số trời 1 lại biến sinh Thủy (X — 3 +)? 


Chường Ba Thanh giải thích : «561 B Andin cla 
muôn sự biển hóa, bởi vì số trời 1 biến sanh Thấy. Phàm vật 
khi sơ-sinh hình-thề đều nước. Nướelà thề chất có trước nhất 
của mọi vật hữn sinh. Một năm : 12 tháng ; một ngày : 12 giờ ; hết 
Thầy đều đây mầm ở T$. Ty là ngồi vị của nước. NWớc sinh ở 
Dương, thành ở Âm. Khi khí động thì Dong sh rà. Khi khi 
do Và Vĩnh thì biển thinh nước. Cho nèn nói: Trời 1 biến 
sinh Thủy, đất 6 hóa thành nước ; đó là lấy lúc đầu sinh 
Thủy thì 1, đến khi thành nước thì6»(—› $ 4 ® Ф, 5 
х-к азов E 
фо: Л s:iT =# i CETT. To 


v1.5 Eo A у An "Ap, ый 
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йк Tp д 1 кеа 460000924861 
ГЕЗ AKL ARES 24 <4 | 
=> £ ROGA £ : Nhất, van hóa chi căn dã; thiên nhất 
sinh Lhủy, Phàm våt chi sơ sinh, ky hình giai Thủy. Thủy ойі 
hữu sinh chỉ tối tiên đã. Nhất tuf : thập nhị nguyệt ; nhất nhật ; 
thập nhị thời; giai triệu vu Tý. Tỷ, thủy vị dã. Thủy sinh 
vu Dương, thành vu Âm. Khí thủy động tắc Dương sinh. Khi 
tụ nhỉ tĩnh tác thành Thủy. Có viết: thiên nhất sinh Thủy 
đã, dia lue thành chỉ; dĩ sinh Thủy chi sơ thuộc nhất, chí 
thành thủy tắc lục hi) (10). i 


Nước được thiên địa sinh thành trưởe tiên, rồi sau mới 
tới lửa, tới gà, tới vàng, 101 đất. Vừa hết một chu kỳ : 1 tới 10, 
thi Ngũ hành (Thủy Hóa Mộc Kim Thồ) thành hình, Nhờ Ngũ 
hành, Âm Dương mới hình thành được muón vật và cũng nhờ 
Кий hành, muôn vật mới tồn-tại. « Có người bảo : 1, 2, 3, 4, 5 
là Sinh.só của Ngü-hành ; 6, 7, $, 9, 10 là Thành-số của Ngü- 
hành» (x, + 31: — = 2 @ X +, Xp = k de^ 
++, X Eé: Thuyết giả vi: nhất, nhi, tam, tứ, ngū 
giả, Ngũ hành chỉ Sinh.só đã ; lục, thất, bát, cửu thập giả, Ngũ 
hành chỉ Thành-số dã) (11). P 

Lai nói : « Số trời 1 hợp cùng số đất 6 ở Bác mà sinh 
Thủy. Số đất 2 hợp cùng số trời 7 ở Nam mà sinh Hóa. S6 trời 
3 hợp cùng số đất 8 ở Đông mà sinh Mộc. Số đất 4 hợp cùng số 
trời 9 ở Tây mà sinh Kim. $6 trời 5 hợp cùng số đất 10 ở Trung 
wong mà sinh Thà > (£ — % #2 4e ‡* k ø ở + - X2 
EE đt b m0 2k. K Zf At 3 9 S ЛҮҮ 
= Ết Ä 2L +. S6 3 4. AX 3 ft T ở b ax: 
"Thiên nhất dữ địa lục hợp w Bác nhi sinh Thủy. Địa nhi dữ 
thiên thất hợp ư Nam nhi sinh Hóa. Thiên tam dữ dia bát 
hợp ư Đông nhỉ sinh Mộc. Địa tứ dữ thiên cửu hợp u Tây nhỉ 
sinh Kim, Thiên ngũ dữ địa thập hợp ır Trung nhi sinh Thồ)<12).' 
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. * Lai nói: «1 hợp tùng 5 là 6. 2 hop cùng 5 là 7. 3 hop 
cùng 5 là 8. 4 hợp cùng 5 là 9. 5 hợp cùng 5 là 10. 1 và 6 là 
hủy. 2 và 7 là Hỏa. 3 và 8 là Mộc. 4 và 9 là Kim. 5 và W là 
'Thồ, 10 tức là 5 + 5 vậy » — & 3. + As, SS A 
ж.яйле®л.ейхл®%.а%хъ +. 

AAT —-............. 
Fraa: Nhất dữ ngũ hợp ví lue. Nhị dir ngũ hợp vi thất, 
Tam dir ngũ hợp vi bát, Từ dữ ngũ hợp vi cửu, Хай đữ ngũ hợp 

_ vi thập. Nhất, lue vi? Nhị, thất vi Hóa. Тат, bát vi Moe, 
Tử, cửu vi Kim. Ngũ thập vi Thồ, thập tức ngũ ngũ dà) (13). 


Lai nói : € Trời 5 ở Trnng-ương chủ việc biến-hóa. Trên 
thêm trời 1 mü sinh dt 6 ; dưởi thêm đất 2 mã sinh trời 7 ; trái 
thèm trời 3 mà sinh đất X; phải thèm đất 4 mà sinh trời 9 > 
(Ka & bP ç a ® Q. ER EH EE d EH 
АКАД КАБА ыл. Әй х 
+, i Thiên ngũ cu trung nhi chủ hồ biến hóa. “Thượng giá SpA 
nhất nhi sinh địa luc ; ha giá dia nhị nhỉ sinh thiên thất; 
giá thiên tam nhi sinh địa bát; hữu giá địa tử nhi sinh з 
cửu) (14). 

Căn cứ theo những $ kiến vira kề trên, ta thấy số Sinh 
có năm ; số Thành cũng có năm. Năm số Sinh là : 1,2, 3, 4, 5. 
Năm số Thành là : 6, 7, 8, 9, 10. Mặt khác, ta lại thấy số trời 
có năm ; số đất có năm. Số trời là: 1, 3, 5, 7 9. Số đất là : 
2,1,6,8, 10, Chỗ linh điệu nhất cüa những số này là sinh 
(hành ra Ngĩ-hành, Ngü-hành có phương hưởng nhất định : 
Thùy ở Bắc, Hóa ở Nam, Mộc ở Đông, Kim ở Tay, và Thà ở 
T fing wong. 

-Việt-Châu tiên sinh cho rằng : < Số 5 của số Sinh là cực 
của Vò; số 10 của số Thành là cực của Hữu s (4 & z * $ 
EZARRI A e: Sinh số chỉ ngũ vi Vò chỉ 
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ege: Thành số chỉ thập vi Hữu chỉ cực) (15). Nhờ câu này, ta 
_ suy thêm ra và nhận thấy số Sinh thuộc lãnh-vực Vô-hình còn 
së Thành thuộc lãnh-vực Н Моћ. Nh vậy, Ngü-hành thuộc 
_Yậkchất hữu-hình. Chúng là những yếu-tố sơ-thủy cấn-tạo nên 

trụ van-hüru, Nhưng cái gl tác động trong lãnh-vực Vô-hình 
_ đề tạo thành Ngĩ-hành ở lãnh-vực Hữu-hình ? — Âm Dương, 
Hai khí Åm Dương thường được tượng-trưng bằng số chàn, 
_số lẻ (Cơ Ngẫu). Số lễ tức là 1, 3, 5. 7, 9. Số chẵn tử là 2, 4, 

10. Như vậy số của Ẩm Dương chính là số trời và số đất, 
Âm Dương không rời nhau, nên Dịch mới nói: 5 vị twong- 
dic mà đều hữu hợp với nhau». Năm vị đây chinh là 5 số trời 
và 5 số đất. Con số 5 tượng-trưng trời đất này chính là con số 
cün bàn trong việc sinh thành Ngü-hành. Phương-thực-Tòn 
_ nôi : < 1, 3, 5, 7, 9, đó là năm số trời. 2, 4, 6, 8, 10, đó là năm 
së dát. Năm vi tương đắc mà đều hữu hợp, ấy là trời đt 
_đều không xa lia số 5 vậy. Số trời 1 biến sinh Thủy, số đất 6 
hóa thành nước; đó là 5 cộng 1 thành 6. Số đắt 2 biến sinh 
Hóa, số trời 7 hóa thành lửa; đỏ là 5 cộng 2 thành 7. Số trời 
S bién sinh Mộc, số đất 8 hóa thành gỗ ; đó là 5 cộng 8 thành 
_8. S6 đất 4 biến sinh Kim, số trời 9 hóa thành vàng ; đỏ là 5 
4 thành 9. Số trời 5 biển sinh Thồ, số đất 10 hóa thành , 
đất ; đỏ là 5 cộng 5 thành 10». (— z Z + +,, K W SA. = 
Al, kx. Aü 1 f0 £ T7 ®: 4 K k Ak 
fü 42k uo RE EE ET EEN 
e аА X + жаза RR = а да 
КЕЗКА E ОД Kusi X E ASIE Aor và, 
ODALA &; A ze eg £ X L. 
EECHER 6 Z & 8 «e: 
tam, ngū, thất, cửu, thiên số ngũ dà. Nhị, tứ, lục, bát, 
địa số ngũ dã. Ngũ vị tương đắc nhi các hữu hợp, thị 


"ias B D 


hien din gii bất Is hồ ngã #6 dã. Thiên nhất sih Thủy, địa Tức 
thành chi ; thị ngũ phối nhất nhi vi ме dã. Dia nhị sinh Hôn, , 
thien thẩt thành: ehi ¡ thi ngũ phối obt nhi vi thất đã. Thiền 
tam sinh Mae, din bắt thành chỉ ; thi ngũ phối tâm nhì vi bát đã. 
bịa từ sinh Kim, thiên cửu thành chỉ ; thị ngũ phối tứ nhi vị ейи 
dã, Thiên ngũ sinh Thổ, địa thắp thành chi; thị ngũ. phối ава 
cht thập đã) (10). 

Y kiến trên của họ Phương đã mỉnh-chứng ring Ẩm 
Đương sinh thành ra Ngü-hành. Nañ-hành chỉ là một Moi — 
của Âm Dương. Thực thế, Chàu-Liém-Khé cũng dá nêu rë $ kiến. 
này trông Thâi-cực đồ thuyết (xem phần Nhập đề trang 11). 


Nhưng Ngũ hành được Âm Dương nhào-nặn, biển-hóa — 
van-vật như thế nào ? 

Ta hãy quay về với ёйё số 7 và 8 của Mộc và Hóa, ойс Số _ 
3 vÀ бела Kim và Thấy, đồng thời nghe họ Trịnh giüi-thieh : 
* Hóa, Mộc dung &ự (đẳng vào việc) thì VAt sinh, cho tiên nói: 
lĩnh khílàm vật. Kim, Thây đụng sự thì vật biển, cho nên nỗi : 
đu hồ Шай biến. Da-hón gọi là quỹ, moi trở Về cña vậu khi ` 
tiệt-điệt. Tinh-khi gọi là thần, chỗ tin-ttởng опа výt, khí sinh ` 
ra. Thần của Mộc, Нда, sinh vật ở đông nam. Quý của Kim, Thủy, ` 
diệt vật ở tây bắc, Tình trạng của hai trường-hợp này cũng ` 
giống như tinh trạng của xuân hạ sinh vật, và thu đông diit 
уй» + ASA AR deu Ie ER EE A т: + 
Жез; kakak bb. 2. f Y 6 9:4. 
е:ай%#.йапйпе e t M 8. W ad. e 
AAE. RALA wrth SELLE Sk. 
=+= W Ego RE K 3 l. h А de wier ThẤU bát, 
Hóa Mộc chỉ số. Cửu lục, Kim Thùy @ 8б. Trịnh thị viết: Hóa, 
Một dụng sự nhi vật sinh; có viết: tinh khi vi vật. Kin Thấy dụng, ў 


ў chung vật. tây, CH 
inh vật, thu TN chung 


_ Chung "n vấu-đề biến-hóa cña trời đất, vạn vật đều do 
Duong và Ngũ hành. Gái năng lực vó hinh. tiềm-thng 
g không-gĩan thề-hiện quả Åm Dương Ngũ-hành chính là 
ni, là thần mà họ Trịnh nói trên. Ngó-Qué-Sàm tàn duong cái 
hg lực vó-binh có công-dụng tao-tác đỏ, đồng-thời, đề cao 
3 865 tượng-trưng trời đất, Âm Dương trong Hà đồ. Ông nói; 
ròi đất biến hóa chỉ là hai khi (Åm Dương) và. Ngü-hành 
r số 1 là Dương Thấy, số 6 là Åm Thủy v.v...) S6 của chúng 
ghi trong Hà đồ, cho nén số trời, số đất đền näm và göm 
-vào số 55, Sð 55 của Hà đồ, dó là cái Thà cña số mà cái 
д cũng đã có ở bên trong. Cho nén sự bién-hóa nhờ đấy mà 
hành, qui thần nhờ đấy mà lưu hành, không có gà là không đầy 
Trong con số dà, mà còn eó qui thần làm eho súng tỏ thì còn 
có con người sis e Ë 4L #2 я (з — f tu ty 
жн.» R Ó L? икки крат 
£ T f М W = Z + ER k. Q Җ 1% 
ФАА Ñ 4 Tb S Ko тже, S £ NO 
= p, ROW » wp m. 0] # 4 # < 7, W : Thiên din biển hóa 
“chỉ tbi nhị khí, Ngũ hành (như nhất Dương Thùy, luc Âm Thủy; 
de phông thể). Kỳ số {йс hiện yu Hà-đồ, cố thiên địa chỉ số 
- giai ngũ nhi lồng vu ngũ thập hữu лай. Hà-dó chỉ ngũ thập 
_ hữu nuü, số chi Thà đã, nhi Dụng ngu vu kj trung hi. Có biến 
hóa vu thử nhi thành, qui thần vu thử nhi hành, vỏ bất túe cu, 
“Thử số chi trung, kỳ thần nbi minh chỉ, tắc tön hồ ky Ss yên. 
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Chưa hết ! ông gin cho rẵng :e Năm vị tương-đắc mà 
đền hữu-hợp là một câu nói bao gồm cả cái уб cùng điện lý của 
Hà-đồ. Các số 1-6 Thủy và 2-7 Hỏa chinh là 10 Can của Trời. 
Сас hành Thủy ở Die và Hóa ở Nam, chinh là 12 Chỉ của Đất. 
Như thế, một qua, một lại giao thoa với nhau trong khoảng trời 
đất, sinh sinh hóa hỏa, có cái gì là cái chẳng theo đó mà ra? Cho 
nén nói : trong khoáng! eii đất, những điều cát hung họa phúc 
thành hoặc biến, có cải a № cái chẳng theo đó mà khởi đầu ? (X. 
GETT ES - 3 h X H & G 9 ro E 
A $ k & KZ + f. ak, k b $ t R k Z + = k. 
ju— & — k Z # K k N. 3 4 4410 $ + RE h? k 
920k Q Xon важат + А k k :Ngü vi tương 
đắc nhi các hữu hợp, nhất ců cai Hà-đồ vỏ cũng diệu lý. Nhất 
lue Thủy, nhi thất Нда dáng tựu thị thiên chỉ thập Can. Thủy 
bắe, Hóa nam dáng tyu thị dia chi thập nhị СЫ, Như thử, nhất 
уйпд, nhất lai giao thác thiên địa gian, sinh sinh hóa hóa, hà 
giả bất tùng thử xuất ? Có viết: thành biến thiên địa gian cát 
hung họa phúc, hà giả bất tong thử khởi) (19). 


Nói rằng: «vò cùng điệu lý » thực chẳng phải là một 
điều khoa đại. Vi sự tương-đắc và hữu-hợp của các số này 
không những đem lại cho Vũ-trụ van-hiru sự sinh thành miền 
tục từ ебі Vó-hinh qua cối Hữu hinh mà còn thiél-làp nên 
những định-lý mầu-nhiệm cho mọi việc sinh hóa, hóa sinh. 
Những con số của Hà-đồ chính là những con số kỳ diệu mà 
Vü-tru vạn-hữn dira vào đó, căn-cử vào đó đề biến hỏa, sinh 
thành. Cho nên Dịch Thuyết quái mới nói : « Tham thiên lưỡng 
din mà dya vào số, xem biến hóa ở Ат Dương mà lập quái ; 


phát huy ở Cương Nhu mà sinh hào > ($ X5 j& 9 (jd ` 


R qe É Ú o Xd É rds nb dose 3. & : Tham thiền 


prre ЫЕ ао NON Y" NIU 
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Tuóng địa nhi- Fes: quan biến r Åm DA nihi "n quải ; 
phát huy ư Cương Nhu nhi sinh hào) (20). k JA 


«Tham thiên lưỡng dia» là gì ? «Dira vào sõ» là thể зз Y 


“Thiệu tử g'ài-thich : « Dịch chỉ có. «3» là chân số mà 
Tham thiên tức là 3x3=9. Lưỡng địa tức là 3x2 = 6. < Th 
thiên, lưỡng địa mà đựa vào số», đó chẳng phải chinh số cùn 
trời đất. < Dựa vào > có nghĩa là bắt-chước, bắt-chưởc chinh 
sö của trời đất đề sinh ra > ($ 4 & X = & #6! xd 
sten +, EG Xo ROS S f R. h K p. = 
# R L. fr +, мо, & X э ж Җ té: Dịch hữu chân 
58 tam nhi di! Tham thiên giả, tam tam nhi cửu. Lưỡng dii 1 
già. bội tam nhi luc. Tham thiên, lưỡng địa nhi $ số, phi thiên 
dia chi c chinh số đã. Y già, nghĩ đã, nghĩ thiên địa chính số nhi 
sinh đã) 1). 


Theo y kiến của Thiện-tử thì số 3 được gọi là số chin 
chinh ; đỏ là số đầu của trời đất. 55 trời 1 hợp với số đất 2 1 7 
thì thành 3. Dó là Thái.cwe chia Âm Dương. Lưỡng-nghỉ bên tà 
thì Cơ, bèn hữu thì Хули, Số 3 phải là số chân chinh, cho nên 
mói bảo : Dịch chỉ có + 3 , là chân số mà thôi. 3 nhân với 3 là 9, 
như vậy gọi là tham thiền ; ví du Kiền cỏ З vạch mỗi vạch đền 
chia số 3 cả. 2 nhân với 3 là 6, như vậy gọi là lưỡng địa ; ví 
thụ Khôn có 3 vạch, mỗi vạch chia làm hai. Cho nén vạch quê 
` Kién gọi là 9, và vạch qué Khỏn gọi là 6. i 


© Chu Hy lại giải-thich khác, có về khỏ-khăn Һот, Ông 
vičt trong Châu Dịch bàn nghĩa :„ Trời tròn đất vuông. Tròn 
thì đường kinh 1 mà chu vi 8. Số 3 đều có một Cơ (18), cho nên 
tham thiên mà làm thành 3. Vuóng thi cạnh 1 mà chu vi 4, 
Sö 4 hợp 2 Ngẫu (chin), cho nên lưỡng địa mà làm thành 2. 
. S6 dựa vào do mà khởi đầu »(& Ñ * 2. V d.— 5 8 5.2 
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$- 3: $ x & =. Ké et Юю p E ха 
Setz, ЖФ bw k. Thiên viễn địa phương. Viên 
giả, nhất nhi vi tam. Tam các nhất Cơ; cố tham thiền nhỉ vi 
tam. Phương già, nhất nhỉ vi tir. Tử hợp nhị Ngẫu ; cố "lưỡng 
địa nhỉ vi nhị. Số giả $ thử nhi khởi) 02). 


Sự chứ-giải của Chu Hy chưa: giúp ta Мп rõ được dinh- 
1j căn-bản ES tượng-số trong câu văn trên. Bảo.Ba có thề 
bŠ-túc cho y trên và di-nhien, rất íeh-lợi đối vời chủng ta, về 
tông cuộc ба đây không phải nh, Ông malti xế Có 


+ Có thề lia nhau được là tam (ba), không. thề па её 
được là tham (ba). Có thể lia nhau được là nhị (hai), không 
thè ña nhau được là lưỡng (hai). Cho nên 1 thì 3, 3 thì 9 ; 9 шс 
là 1. Hà.đồ, số 5 ở giữa. Số 5 ở giữa là năm số 1, 2, 3, 4,5, 
Сас số 1, 3, 5 là sổ trời 1, số trời 3, số trời 5 được gọi tham 
thiên (8 số trời). Các số 2, 4 là số đất 2, số dit 4, được gọi lưỡng 
địa (2 số đấu). Dem 3 số uời và 2 số đất cộng lần với nhau, 
ròi gom cà lại và dựa vào chứng mà nèu lén những số 7, 8,9,6. 


Cộng số trời 1 với số Irời 3 và số trời 5, ta có 9; 9 là tích số 
của 3x3 ; Cơ (số lẽ) là Lão Dương. Cộng số đất 2 với số đất 
4, la có 6; 6 là tich số của 2 X 3 ; 3 Ngüu (ső chẵn) là Län. Am, 
Cộng số trời 3 với số đất 4, ta có 7; 7 là tồng số của (3 X D + 
Q X 2); số Cơ (lẻ) có 1, số Main (chin) có 3; nhiều thi lấy it làm 
chủ, cho nên dùng 1 Cơ làm Thiếu-Dương. Cộng số trời 1 với số 
đất 2 và số trời 5, ta có 8 ;8 là tông số của (2xl)+(3x?) ; số 
Ngẫu có 1, số Cơ có 2; nhiều thì lấy ít làm chủ, cho nên dùng 1 
Ngšu làm Thiếu-Âm. Dó là tham thiên, lưỡng địa mà dựa уйе 
số vậy. Lại nữa, Dương giàu, mà Âm nghèo, cho nên khi số 
Duong dùng 3 thà số Âm dùng 2 Ш dó là tham thiên, lưỡng dis, 


PP tt sẽ T 
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Còn một cách nữa là néuó Hà-đồ, 1 hợp với 5 giữa 
thì thành 6; 2 hợp với 5 giữa thì thành 7; 3 hợp vởi5 giữa 
ihi thành 8; 4 hợp với 5 giữa thì thành 9, và nhờ cách 
hợp các số 1, 2, 3, 4 với 5 như уду, ta mới có được các số 7, 8, 
9, 6. Đỏ cũng còn là tham thiên, lưỡng địa nữa» (T mk А 
к,ай. ¡nh Ê 4 TT th  Â 6. — 
2,20l2.3uf0 +. M ố, 46 # ER ER EE 
AO—RE4SSORCOARRRE&O хо. лоф, ш 
9, 8 ж L. $- K ñ us He FE RS de e A UA а 
Е жр лл ел = ф„ Z+ 31 
p Z9, k 2 6 5: ‚+4 = t = , = E 2 F.; 
X2@,1} >I†+,—®2Z, 2£ 2 + +—, 3 
1 2.9 220A 3. 2143456 X¬k^ Xx 
de^ лда, ая да, %%4—,% ++ 
2, GA TER f1 4y 2. EC Re. 
NHK NEE EG 
CES pa372, EE ERC EC 
$ 2. EE EES k X 
on. gu: КВА (ương ly vi tam, bất khả tương ly vi tham, Rh& 
tương ly vi nhị, bất khå tương ly vi lưỡng. Có nhất tắc tam, 
tam tle cửu, cửu Lire nhất. HA đồ, ngū cư kỳ trung. Trung ngũ 
kỳ nhất nhị tam tứ ngũ. Nhất tam ngũ gi, thiên nhất thiên 
Nhị tử giả, địa nhị dia tứ, 
„ thác nhỉ tông chi, $ chỉ, 


tam thiên ngā, tham thiền đã 
lưỡng địa Tham thiên lưỡng d 
di khói thất bát cửu lục chi số. Thiên nhất, thiên tam, thiền 
ngũ, tích chi đắc cửu, etu đắc lam ky. lam đã, tam Cơ vi Län 
Dương. Địa nhị, địa tứ, tích chi đắc lục, lue giả tam ky nhị dã, 
lam Nuẫu vi Lão Âm. Thiên tam, địa tử, tích chỉ dác thất, 
nhất kỳ tam, nhi kỳ nhi đã, vi Cơ giả nhất, vi Ngāu giả nhị, 
đa dĩ quả vi chủ, dụng nhất Cơ vi Thiếu Dương. Thiên nhất, 
địa nhị, thiên ngữ, tích chỉ đắc bát, bát giả nhất kỳ nhị, nhị ˆ 


KINH DICH УОТ 


kỳ tam đã, vi Ngẫu giả nhất, vi Cơ giả nhị, da dĩ quả vi chủ, 
dong nhất Ngẫu vi Thiếu Ẩm. Thử tham thiên, lưỡng địa nhi $ 
số đã, Hiru Dương nhiêu âm phap ; Đương số dụng tam, Âm 
số dụng nhị : tham thiên, lưỡng dia dã. Hiru Hà đồ, nhất hợp 
trung ngũ vi luc, nhị hợp trung ngũ vi thất, tam hợp trung ngĩ 
vi bát, tứ hợp trung ngũ vi cửu ; nhất nhị tam tử ngū chi hợp 
nhỉ die thất bát cửu luc yên : diệc tham thiên, lưỡng địa 
Chữa hết, họ Bảo còn giải-thích một cách khác khá đặc. 
biệt khiến chúng ta càng thấy những ĉon số này uuyền-chuyền, 
lình-điện lạ thưởng + 
К «56 của Hà-đồ tưng hoành 15 tức là 3 nhân với 5 thành 15 
(5х3=15), hoặc 5 nhân với 3 thành 15 (3x5=15). Số 15 ấy chinh 
là tham thiên, lưỡng dia, bởi vi nó vốn là tông số của số trời 1, 
số đất,2, số trời3, số đất 4, và số trời 5 (I+2+3+4+5 = 15), 
Sy biến đồi của các số Зуй 5 (s6 dùng đề nhân) là bởi lấy số 
15 mà biến làm 1, 2, 3,4,5, rồi theo đó mà đồi lần cho nhau 
dà cộng lộn các loại, xong mới cộng gom đề đưa ra tông số. 
| §ð trời 1, số đất 2, số đất 4, cộng lại với nhau thành 7; 
nhiều thi lấy it làm chù, nén khi đưa ra tồng số, thì đùng số trời 
1 làm Thiếu Dương. Së trời 1, số trời 3, số đất 4, cộng lại với 
nhau thành 8; nhiều thì lấy it làm chủ, nên khi đưa ra tông số 
thì dùng số đất 4 làm Thiếu Åm, Së trời 1, số trời 3, số trời 5 
cộng lại với nhau thành9 ; số 9 vốn thuần Dương, khóng pha 
giống, làm Lão Dương. Số đất 2, số đất 4, cộng lại với nhau 
thành 6; số 6 vốn thuần Âm, không pha giống, làm Lão-Âm, 


Nếu cộng số trời 1, số đất 2, số trời 3 lai thành 6 và cộng 
số đất 4, số trời 5 lại thành 9 rồi làm Фо cuộc hiến hóa được 
thông suốt thì trời đất, Âm đương sẽ hòa hợp lại mà hóa 
thành muôn vé muón màu được. 
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Cỏ Tượng rối sau mới có Số ; bòi thế cần phải cầu 
lượng : 
—9 tức là 333 ; cơ, Cơ, Cơ (3:18); Sen Tung của Lão 
Dương. 
i y6 túc là 2х3: Ngẫu, Ngẫu, Moin (3 chin), đó là Tượng 
của LÃo Âm. 


—7 tức là QxD- 32); Cơ chỉ @81, mà Ngẫu lại cô 3; 
nhiều thì lấy it làm chủ, cho nën dühg 1 Cơ ; 1 Cơ là Dos 
của Thiếu Dương, ç 


— 8 tức là оку+ (3x2) ; Хайа chỉ có 1, mà Cơ lai có 2; 
nhiều thi Шун làm chủ, cho nên dùng 1 Ngẫu ; 1 Ngẫu là Tượng 
của Thiếu Âm. 

. Cë hé suy ra được dën cùng tận những con số của 
chúng thì mọi Tượng của thiên bạ đều định rõ được cà, "Như 
thế, nến chẳng phải là cái « chí biča > (biển hóa kỳ điệu lạ 
lũng nhất) thì thử hài còn có cái gì là cái có thề dự vào đố ` 
được nữa ?» (f f = йй + Z. $ R Z. + Z. b, 
уя, ts, ajos ERAL Z — № =, 
XZ OAGXCGRAp.1T K x90 w + ZK = k Q $ 
СЕИ @ л x66... t H. $ Z v f É 
#. X — орао 2 +, KEE CERS 
ER, ЛАДУ. A Zao AN, Kat 
FARAMIR PERAR AR A d 
ВЕФА 5. b0 рл: LÍ Y + ü AX 
W.S ÃT 2Ã 220,109 X 5 2u á Ж Ф, ЖА 
Баат N X4 ‹ Ê s f7 Ất, 4/04 £ k. A 
deRGRAsg4d Y p. bk AAR = k: f 16 0, 
+ z ft EELER арда thA + 
Z y fy = L.A ER =. = =%,; 
ПАШЕ 4 += fÜ EC rite t. Ж 


RAMTERAEA. РРРРРСЯ акаа: 
Hà-Đồ chi số tung hoành thập ngũ ; tham kỹ ngũ yên, thập 
ngũ dã ; ngũ kỳ tam yên, diéc thập ngũ đã. Thập ngü dà, tham. 
thiên lưỡng dia: thiên nhất, địa nhị, thiên tam, địa tử, thiên 
ngũ chỉ tich, Tham ngū chí biến, Ve dĩ thập ngū chỉ số biến 
vi nhất, nhi, tam, tử, ngũ đã. Tóng nhi thác chỉ di lap kỳ loai, 
tàng chỉ dĩ cử kỳ tồng. Thiên nhất, địa nhi, địa tử tương tạp 
mhi wi thất, chúng d quà vi chù, cử kỳ tông, dung thiên nhất vi 
Thiếu Dương, Thiên nhất, thiên tam, dia tứ tượng tap nhỉ ví, 
bát, chúng dĩ quà vi chủ, cử ky tổng; dung địa tử vi Thiến Ẩm. 
Thiên nhất, thiên tam, thiên ngữ, tich chi die cửu, thuần 
Dương bất tap vị Lão Dương, Địa nhị, địa tir, tích chi đắc lục, 
(вайп Åm bất tạp vi Lão Âm. Nhược thiền nhất, dia nhị, thiên 

- tam vi lyc; địa tử, thiên ngũ vi cửu, thống kỳ biến, giai năng 
thiên địa, Âm Dương tương tep nhi thành vän hi, Tượng 
nhi hậu hữu số, hyn sở dĩ cầu tượng, Cửu дій tam kỳ tam dá ; x 
Ce, Co, Cơ, Lão Dương chỉ tượng. Luc giả tam kỳ nhi đã: 
Wain, Хаа, Nuẫu, Lão Ẩm chỉ tượng Thất giả, nhất kỳ tam, 

nhị ky nhị đã ; vị Cơ giả nhất, vi Ngẫu giả nhi, đa dung thiều, 

dụng nhất Cơ, Thiếu Đương chi tượng. Bát giả, nhất kỳ nhị, 
nhị kỳ Tam dä; vi Ми giả nhất, vi Cơ giả nhị, đa dung thiều, 
dung nhất Ngẫu, Thin Dương chỉ tượng. Suy cực kỳ số, thične 
bạ chỉ tượng toni dinh hj. Phi thiên-hạ chi chí-biến ky thục 
trăng dự w thử?) Q4). 4 
hảo sát 2 thiên khảo luận trên, chúng ta nhận thấy có 
mấy điềm đặc-biệt quan-trong sau đây : 


3) Sự tương quan mậtthiết giữa Tượng và Số chẳng 
khác hồn với xác, binh với bóng. ү d 
vo 2)Sw điển-hiến vò cùng linh.diện của các số trong 
6hương-trình vận-hóa Аш Dương, Tử-lượng. 
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3) Tỉnh-cách kỳ-điệu của "m «Tham thiên, lưỡng : 
“nhỉ ÿ số > trong kế-hoạch Sinh thành van-hihi, 


_ Ở phần trên, chúng ta đã eó dip tìm hitu số trời E 

h thành ra Ngii-bành và vi-tri của những số này tüng 

- của Ngũ-hành. Mãi tời đây, chúng la mëi rë ,được hai loại 

số lượng-trừng trời đất quà đã có một ucdeng vô từng 
ỳ-điệu, Theo Dịch lý, thi danh từ trời đất, cũng như 
in Khôn, Cương, Nhu, chỉ là những cái tên khác của Ẩm. 


è minh-dinh một cách đễ-đàng vị-trí, cũng như đường di, lối 
` lại của Âm Dương, Ngũ hành, trong cuộc «chu lưu lục hw, 


hạ vô thường », 


TIÉT9?.— ТНО TU VẬN HÀNII 


Nhìn lại Hà‹Đồ, ta thấy mỗi cặp số (một chin một lẻ) 
thiếm cứ mỗi phương theó vòng thiên thề : 1—6 ở Bắc, 2—7 ở 
Nam, 3—8 ở Đông, 4—9 ở Tây và 5—10 ở Trung-ương. Bác 
thuộc Thủy, Bóng thuộc Mộc, Nam thuộc Hóa, Tây bàng SCH 
Trung-ương thuộc Thổ, 


7 


— €) NGŨ-HÀNH TƯƠNG SINH ] 


Thấy sinh Mộc, Mộc sinh Hóa, Hóa sinh Thà, Thà sinh 

— Kim, Kim sinh Thủy. Thứ-tự vận-hành bắt đầu đi lir Bắc qua 
Bóng, qua Nam vào Trung-ương, sang Tây, rồi lại về Bắc. Như 
vậy, đường vận-hành lấy Bác làm chỗ xuất-phát, rồi quay sang 
trái, vòng về phải, đề lại về chỗ xuất-phát cü. Thứ-tự vận-hành 
của Ngü-hành biều-hiện rõ-rệt nhất qua thời-tiết. Nếu nói năm 


thì Thủy ở Bác thuộc mùa Đồng, Mộc ở Đông thuộc mùa 
Xuân, Hỏa ở Nam (huộc mùa Hè, Thồ vượng ti-qui ở Trung. 
wong, Rim ở Tây (huộc mùa Thu. Xuân Hạ Thu Đông, 4 mùa 
lién-tue xoay tròn từ trái sang phải, như theo bằng tương-sinh. 
Ñếu néi ngày (12 giờ ta = 24giờ tây) gồm cả ngày đêm, thi 
Thấy ở Bác thuộc giờ Tỷ, nửa đêm; Mộc ở Đông thuộc giữ 
Mio, binh minh ; Hóa ở Nam thuộc giờ Ngọ, giữa trưa; Kim 
ở Tây thuộc giù Dậu, hoàng hôn. Se 


b) NGÜ-HÀNH TUONG-KHÁC 


Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim, Kim khắc Mộc, Mộc 
khắc Thà, Thồ khắc Thủy. Lưu-hành (chạy theo nhau) thì sinh, 
451.491 (đối-diện nhau) thì khắc ; do đó, Thủy ở Bác khắc Hỏa ở 
Nam, Kim ở Tây khắc Mộc ở Bóng, Mộc ở Đông khắc Thồ ở 
Trung ương, Thồ ở Trung.ương khắc Thủy ở Bác. Chi duy có 

` Hóa ở Nam khác Kim ở Tây không được đối đãi hoàn.toàt, 
Nếu lấy thờitiết mà nói thì mùa Bông lạnh thuộc Thủy có 
diệt cái nóng mùa Hè thuộc Hỏa, còn mùa Thu thuộc. Kim bắt 
đầu thu cái sinh.lực phát-triền của cây cối ở mùa Xuân thuộc 
Mộc lại (xuân sinh, thu thu). ^ 


më 1RỤ QUAN ĐÔNG PHƯƠNG 
` Nếu thực-nghiệm mà xét thì khi nước tưới vào lửa, lửa 
Hr: lấy lửa nung sắt, sắt chảy ; lấy dao chặt cây, cây gây; 
đem cây trồng vào đất, đất chia ; lấy đất lấp bin, Mën khó... 


Sự sinh khắc của Ngĩ-hành trên đây sở ат có đượẽ chính 
1 do ở dác-tinh « tương-phẫn mà trong.thành » cia 2 khi Ẩm 
Đương lưn-hành trong Vũ-trụ. Thực thế, vi chỉ khi Duong biến 
Ат bợp thì Thủy Hóa Mộc Kim Thồ mớisinh ra (xem phần 
nhập-đề trang 11). Hơn nữa, hai số trời đất tức là 2 số chin lễ, 
im Dương có * hữu hop» thì mới có cuộc sinh thành Ngữ. 
hành. Bởi vậy, khi có cuộc sinh khắc của Ngü-hành ở đâu, tất, 
“hiên phái có cuộc vận-hành cña Âm Dương ở đó, Những con 
36 trong Hà.Đồ tượngtrưng Ngü-hành ở các phương-hướng 
lhật cũng chỉ là những con số tượng.trưng Âm Dương mà 
thôi. Ở trang trên, ta đã có dip nhận xét điềm nây, 


` Mot khi số 9 đã là Lão Dương, số 8 là Thiếu Ат, số Zlà 
Thiếu Dương, số 6 là Lão Âm, thì Âm Dương đã sinh thành 
Tử-tượng đề chu-hành trong Vũ-tru. Bởi vì những con số trên 
^ chỉ là những Thành-só vòng ngoài do những Sinh.só Vòng trong 
Eor mà déra : 9 (Lão Dương) = 1+3+5; 8 (Thifu 
_ Àm =1+2+5; 7 (Thiếu Dương = 3 +4; 6 (Lão Âm) = 
` 3 + A, Hãy kiềm-soát lại các con số trên. Cúc số 1,8,5 đều 
-lð lức là đều Cơ, không có pha lộn chút Ẩm nào, như thë là 
“Thuần-Dương, nén gọi Lão.Dương. Trong các số 1,2,5, Dương 
nhiều hơn Ат, vì Âm chỉ có mỗi một số 2. Như thế là cái mầm 
Åm mới vừa phát ra trong lòng Dương nén gọi Thifu-Àm. 
Trong các số 3, 4, Âm nhiều hơn Dương, vì Âm có 4 mà 
Đương chỉ có 3. Như thế là cái mầm Dương mới vừa phát ra 
trong lòng Âm, nên gọi Thi£u-Dirong. Các số 2, 4 đều chin tức 
là đều Ngáu, khóng có pha lộn chút Đương nào, nhu thë là 
- thuần-Âm, nên gọi Lão-Âm, > 


deo Dv шн DjCH уй 


Ñỳ-điện biết bao khi thiên-nhiên k€t-hgp những con số 
như vậy 1 'Tứ-tượng đều do Âm.Dương, tức Luóng-Nghi, sinh 
ra, nên các số 9, 8, 7, 6 được gọi là Thành-số. Thành.só là phu, 
Sinh-số mới là chính, Sinh-số ở trong mà Thành-số ở ngoài. 
Hồ-cư-Nhân cho rằng: ở trong thì làm chủ mà ở ngoài thì làm 
khách. Ông nói : «Trong Hà-dó, Sinh-số ở trong ; Thành.só 
phu-tà bên ngoài 5 Sinh số. Ở trong thì làm chỗ, ở ngoài thi 
làm khách. * (lj, ЖЛ p; & ROM TARZ ФАА, 
A $: Đồ, Sinh-số cư trung ; Thành-số phu vu ngũ Sinh-số chỉ 
ngoai. Trung yi chủ, ngại vi khách) (25). Chủ đóng vai 
chính, khách đồng vai phu, cứ một chủ lại có một khách. Do đỏ, 
trong Hà-đồ, mặt Bác có một chinh 1 và một phụ 6 ; mặt Đông 
со một chính З và một phụ 8 ; mặt Nam có một chính 2, và một 
phụ 7, mặt Tây có một chinh 4 và một phu 9 còn Trung-ương có 
một chính 5 và một phụ 10. Và như thế, phương-vị nào cüng 
еб một Âm một Đương, hoặc một Cơ một Ngẫu, một chẩn 
một lẻ. 


Nếu nói «tương phản mà trơng-thành > thì những cặp 
Am Dương này đã chứng.mình được định luật sau đây :1 với 
là một 18 một ehÑn, hoặe mặt Cơ một Ngu, mặt Ат mật 
Dương ; như thế là tương-phẫn. Số trời Т biển sinh' Thủy, số 
đất 6 hỏa thành nước : như thế là tương-thành, Chỉnh dë sinh, 
mà khách đề thành, chủ đề xướng-xuất, mà phụ đề pho-tá. 

Nếu nói «một Âm một Dương đó là Đạo > (— f$ — f 
= 3f# aD) thì những con số tượng-rưng Ẩm Dương này dã 
bibu-thi rõ-rệt có một cái < Рао» lưu-hành trong. Vũ trụ. Bao 
đó là đạo Kiền đạo Khón, là đạo trời đạo đất, hay dàng mòt 
danh-tir khác trong Dịch : Lý Thái-Cuc, 


Lë Thái.ewe lưu-hành trong Vũ-trụ, khi động thì sinh 
Duong, khi tĩnh thi thành Ẩm, một động một tĩnh, củng làm 
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.eăn-bản cho nhan, Dương thì trái, Âm thì phải, lúe thuận lúc 
nghịch, có một thề-thức nhất-định như nhận-xét của Dương-Chỉ- 
Ат: o Phàm số Dương trời Át từ bên trái chạy thuận mà qua. 
Phàm số Âm đất át từ bên phải di nghịch mà lai, Đến 
nhu Dương ở trong Ấm cũng từ trái chạy thuận mà qua ; Âm 
Ò trong Dương cũng từ phải di nghịch mà lại. Dó đều là 
“những định-thề cả > (я, & fb dt À £N ® &. nf Ж 
КУАК KR T f 4n tk i a É ? F 
Жит &.  #Ø + : Phàm thiên Dương số tất tai tà thuận 
mhi vãng. Phàm địa Âm số tất tại hữu nghịch nhỉ lai, Chí vu 
Dương tại Âm trung diéc tả thuận nhi văng; Ẩm tại Dương 
trung diéc hữu nghịch nhỉ lai. Giai định-thề dš) (26). 


Nhận xét của họ Dương trên đây đã trở thành một dinh- 
luật vè sự vận-hành của Âm Dione: Dương từ bên trái di theo 
chiu thuận ; trải lại Âm từ bên phải di theo chiều nghịch. Ẩm 
Dương tuần-hoàn am thành một vòng tròn liên-tục không bao 
giờ dứt. i 

Sở dt có sự tuần-hoàn lién-tuc này là bởi Âm không có 
đầu, luồn luôn phải theo Dương, và Dương không có đuôi nén 
dün Åm tiếp nói. Điều bi.ån này đã được Thái-Uyén khám phá 
та. Ông nói trong Dịch Tượng y ngôn : « Số trời đầu ở 1, số 
đất đầu ở 2; vì Ấm không đầu, nên phải theo Dương. S6 trời 
đứt ở 9, số đất đứt ở 10; vì Dương không đuôi nên nhờ đất 
lầm đuôi » (х d з #—,»й + — oA p Rhe 
+e. X k HASCE Ti RA K dL 
Thiên số thủy ư nhất, địa số thủy w nhi ; Ат vô thủ tòng w 
Dương giả đã. Thiên:số chung weim, địa-số chủng tr thập ; 
Dương vô chung, đại ky chung giả, địa dä) (27). Dương có đầu 
nhưng không đuôi, Âm trái lại có đuôi mà không đầu. Đầu của 
kë này làm đuôi cho kể kia, đuôi ейа kë kia làm đầu cho kë 
này. Nếu Âm Dương không tương-liên thành vòng thì nhất định 
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không còn cách nào khác. Cái vàng đó Thiện tử đã mô.tÄ 
cần thận như sau : 


« Tiên-thiên đồ vốn là một cái vòng tròn ; đi từ dưới lên 
trên gọi là thăng, di từ trên xuống dưới gọi là giáng. Tháng 
là sinh, giảng là tiền. Cho nén Dương sinh ở бибї, Âm sinh ở 
trên. Do đó, van-vật đều phần sinh : Åm sinh Dương, Dương 
sinh Âm ; Åm lại sinh Dương, Đương lại sinh Ẩm ; tuần hoàn 
mãi không cùng ». (+ X A d. # o; ü T & + ii 4 
#, foe Fd A eo 4 $ 2 L.f t ed f ER 
‡t T, f he. & 22 o dp R. ki 209.648: 
Ho Xo f LIE; ior mos Q ` Tiênthiên 
đồ giả, hoàn trung đã ; lự hạ nhi thượng vi chi thăng, tự 
thượng nhị hạ vị chỉ giảng. Thăng giả, sinh dà ; giáng di, 
tiêu dã. Cố Dương sinh w ha ; Ẩm sinh u thượng. Thị di vạn 
vật giai phẩn-sinh : Ẩm sinh Dương, Dương sinh Ат; 
Âm phụe sinh Dương, Dương phục sinh Ẩm; thị dĩ tuần- 


hoàn nhi vó-cüng) (28). 


Tóm lại, sự sinh-thành của trời đất, sự biến hóa của Âm 
Dương, sự tác động của Ngũ-hành, sự hình-thành của muôn 
vật đề tạo thành Vü-tru đền thy-thuóe những con số của Hà-đồ. 
Chúng ta thật không ngờ những con số biều-thị qua những điềm 
trắng, đen hoặc những cải khoáy đen, trắng trên lưng con 
Long-mà lại có một tác-dung kj-diéu vô cùng đối với công 
cuộc khám-phá Vũ-trụ. Vi thế, Cửn-Phong tiên sinh Thải.Irầm 
đời Tống mới ca tụng Số đến hết mức : 


" «Oi t Trời đất sở di gây-đựng lên được là nhờ Sổ ; người 
và vật sở di sinh-(hành được là nhờ Số ; muôn việc sở dĩ được, 
mất cũng là bởi Số. Cái Thề của Số biều-hiện ở hình ; cái Dụng 
của Số thần-diệu ở lý, Nếu chẳng phải là một vật bitu tượng 
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“độc lập hiu thấu được thần-mỉnh, biết rõ được biến-hóa thi 
lâm sao có dù điều kiện đề tham dự vào déin, (А Ж £, 2 


War dodo Z f 2 k $R Qo 8 Y < ff 
m kg t#?;ử tèot+d3#e:ERkxn92 + mo 
dp We dur de Koo 8 жу А: Phù thiên 
din chi sở di triệu già, Số dã. Nhân vật chi sở di sinh gi 
S di. Vạn sự chi sở dĩ thất. đắc giả, diệc Số giả. Số chỉ Thè 
"trước w hình ; Số chỉ Dung điệu hồ lý. Phí cùng thần tri hóa 
độc lập vật biu già, bạt túc dĩ dự thử tai 9) (29). 


MỤC n.— BỐC PHÊ 


+ (7 thốÌ-đại nguyên-tử này, nghe nói đến bói toán, người 
© (n chẳng những khinh mà còn ghét nữa là khác. Khinh vì 
người fa cho là mè-tín di-doan, ghét vì người ta cho là nói láo 
ăn liền. Vì vậy, có nhiều người bàn Dich-ly, không dám nói 
toi bỏi-toán, vi họ sợ < dóc-trüng bói-toán > truyền-nhiễm 
sang minh 1 Nhất những ông khoa-họe thực-nghiệm ở những 
quóc-gia tàn-tién thường tir phu rằng họ đã chiến thẳng được 
thièn-nhièn, đã đồi được mệnh-trời, đã hạ bệ được сй Thượng- 
để và lòn giáo, tắt một lời, họ tự cho minh là vô-địch, và 
_ khoa-học của họ là «зб dách > 1 


Có người bảo Đông phương là qué hương bàn-quán của 
mê-tin dị đoan. Bởi vì người da vàng mũi tet thích xem bói, 
thích xin xâm. Hàng triệu người Viét-Nam đã chẳng tới Lăng 
` Ông (đền Thờ Tà-quàn. Lè-văn-Duyệt ở Gia-Dinh) xin xâm mỗi 
độ xuân về là gi ? Nhàn nhàn khắp chợ thời qué, từ Trung- 
hoa đến Mông, Mãn, Cao.Ly, Nhàt-Bản v.v..., chó nào mà chẳng 
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€6 bóng anh mù deo kinh dam đốt nhang xü quê (30) ? Anh- 
hùng eái-thẾ hine TGAN Tw hàn x, & 3W # : (Gangis Khan) 
mà cũng bói trước rồi mói quyÉtdinh những vấn.đề quân 
sự và chinh-tri (81), huống-hồ người dán thường trong (hỗn 
ð 9 Ấy eüng vì ham hỏi-toán nền người Đồng-phưỡng mới bị 
người Tây-phương ché là lạc hậu, dã-man, mé-tin, абба, 
khi những người da trắng mang súng đồng, tàu tràn di 
ehinh-phue thuóc-dia và tự phong cho mình là vin-minh, Dën. 
bó nhất hoàn-cầu. Đông-phương mè-tín, ai cũng yên chí như 
vậy ! Nhưng Tây-phương có thực vin-ininh tiến-bộ và không 
mé-tin ? Paul Couderc kề rằng năm 1935, riêng ở Paris đã cỏ tới 
3.480 văn-phòng chiém-tinh đoán số, chưa kề những anh chàng 
bói lâu. Cả nước Pháp có tới 75.000 thầy bói đủ loại. Một 
chiém-tinh-gia khoe rằng hàng ngày ông ta có tới 5.000 lá thư 
hồi bói, và phài mướn đến 50 thư-kÿ đề trå lời, Ở Huê-kỷ, ünh- 
trạng còn té hơn (la situation est pire) ; 30.000 thẨy bói, 20 
tạp.chí chiém-tinh thuần-túy, hơn 2.000 nhật-báo hoặc tuần-báo 
có mục bóỉ-toán. Cô А... đã nhận được đến 157.000 lá thứ hài 
bói trong ba tháng (32). Thật là quá cỡ ! Vì Vậy, hãng năm về 
bói-toán, Pháp đã tiêu tốn 75 tỷ đồng Franc (ð3); Hoa-ky 200 
triệu dollars (34). Toàn những con số khủng-khiếp 1 Ngay cả 
đến nhà độc-tài khét tiếng hoàn.eầu hiện-đại là Hitler mà cũng 
luôn mòn có 5 anh thầy bói ở bên mình, thì hết nói rồi 
(35) ! Nếu khäo-sát cần-thận và dem sozsánh, ta thấy Тау mê- 
tín hơn Đông nhiều, nhiều gấp trăm gấp ngàn lần, Hãy lấy 
Saigon so.sánh với Paris. Paris có đến 3460 thầy bồi mà Saigon 
chi có T60 (theo tài liệu thống kë trong Nội san cũa Viện kho. 
có Saigon) (35). Tinh ra Paris gấp đến 21 lần đông hơn Saigon. 


Chúng ta thôi : Bói düng hay sai? Nếu mỹ, bồi. 


Jim gt ? Hitler, Thành.Cát Te hãn có phài là những anh 


_ngu-ngốc không ? Sai, sao dân Âu Mỹ laidai dòt liệu. 
hàng bạc đề xem bi? 


Đặt câu hói rồi, ta tạm tự đáp: Cháe họ không dại. 


x Vậy thì đúng u? Đúng, sao người la lại khinh, ghét ? Bing, 
UNESCO lại có cả một chương-trình vĩ-đại đề chóng 
bóï-toán, mé-tin, di-doan (37) ?. Đùng, sao. Vương;, 

(at truất-bỏ những lời bàn về toán-só trong kinh Dịch (38) ? 
sao các Cu la xwa liệt bọn bói-toán vào tà đạo bàng-món? 


_ Vậy thì lại sai w ? Sai, sao tir đời Phuc-Hy suốt Tam- 
hoàng, Ngũ dé đến Hạ, Thương, Châu, đều đặt chio quam 
Thái-b6c giữ luôn một lúc 3 pho Dich : Liên-sơn, Qui-làng. 
E Chàu-Dich ? Sai, sao Văn-vương, Cháu-cóng lại hệ từ (buộc, 

lei vào Quái, Hào) với những lời giải đoán cho từng qué ? 
Sai, sao Khồng-tử lại dành đến 3 chương (IX, X, XD của Dioh- 
Hệ thượng cho bói toản ? Sai, sao Hán.nho lại chú Dịch thiệp. 
về thuật số ? Sai, sao Chu-Hy, một dai-nho đời Tống lừng danh 
e kim, Ini bảo kinh Dịch vốn là sách bói ($ 4 F 3)? Sai, 
sao cu nghề Ngô (Việt-Nam) cũng đồng у với tiền:thánh, tiền~ 
hiền ca tung Chu. Hy (39) ? Sai, sao Du-Diễm đã phải dành mấy 

trang sách đề cố cãi rằng Dịch uhất-định là sách bói ? 


Du.Điễm cãi như thế nào ? Trước hết, đề chüng-minh sự 
hiện điện của bói-toán trong kinh Dịch, ông viện dän câu sách 
rong Tây-Hán nghệ văn chỉ (e iX 4 * +): «Dao Dịch sâu xa 
lắm ! Về người thì phái cần đến 3 bác thánh, về đời thì phải 
trải quá đủ 3 đời tối có mới hoàn thành. Tới khi nhà Tần đốt 
sách, Dịch vốn sách bỏi nén vẫn được truyền mãi chẳng đứt », 
và câu sách trong Tùy kinh tịch chỉ (& i$ i$ à): € Tần đốt 
sách nhưng Dịch là sách bói nén còn được toàn vẹn», Ông 
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kết luận : « Nén Dịch không phải là sách bói thì đã cùng với 
các kinh điền khác thành than rồi còn gì ! » Và ống nhắc lại 
lời của Chu-tử - « Dịch là sách bói nén chứa ở dính quan Thái- 
sử và Thái-bốc đề bói xem lành dữ. Người đời nay thực chẳng 
biết Dịch mà chỉ thấy nói Dịch vì bói mà làm, nën tranh biện 
rũm lên» ($ » F X dX OR җ XS K F m S ở d. 
WR b. n E b Š F R Т ДАБ $ Z<: 
Dich di bối phệ thư, cố tàng ir Thái-sử, Thái-bốe dĩ chiêm cát 
hung. Kim nhân thành bất tri Dich, chi kiến thuyết Dich vi bốc 
phé 14е, tiện quần khởi nhi tranh chi). Và òng quà quyết rằng 
Dich thực vì bói mà làm. Dịch đã được giữ ở dinh quan Thai- 
sử và Thái-bóc, vậy Dịch chẳng phải sách béi thi là gì ? Dịch 
đã nói cát bung hối lận, vậy Dịch chẳng phải sách bói thì là 
a ? Sách Dịch vốn vì bói toán mà làm, cho nên Khồng-tử mới 
. nói trong Dịch Hệ thượng : e Ôi ! Đạo Dịch dùng đề làm gì vậy ? 
"Dich đề mở đầu mọi vật, làm thành mọi vidc, bao trùm cà mọi 
Pio trong thiên hạ, cóthế thòil» Y nghĩa của Dich là như 
vậy, thế mà các họe-giả kiêng, không đám néi Dịch là sách bói. 
Nếu bảo Dich vi nghĩa lý mà làm thì tại sao không nói thẳng 
nghĩa lý như Trung-dung, Đại-học cho dễ hitu mà lại phải vạch 
Båt quái ? Thánh.nhàn талоши шубі ky thì cứ nói thẳng, hà cố 
phải hồi-hộ, giã-thúc, khiến người ta không thề hidu được ? Tại 
sao Thánh-nhân không sáng-ác một cuốn sách khác mh lại 
phải nhờ đến bóiloán đồ nói những điều cát hung hối lận ? 
Ti khi Vuong.Djt đùng Lão Trang giải Dịch thì hận thế mới 
cho Dịch là sách nghĩa-1ÿ, chứ không phải ià sách bói-toán nữa 1 
Người đời nay chưa hitu được bản ý của Thánh-nhân khi làm 
Dịch đã vội nói đến dao-lj. Giá thử nói có hay chăng nữa 
thì đối với Dịch cũng chẳng liên can. Khồng-phu-tử đã nói rất 
rõ rũng Thánh-nhân xưa làm Dịch đặt Qué, xem Tượng, buộc 
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đề minh.thi cát hung, cho nén tài quyết bảo Dịch chỉ là 
mà thôi !» (40). 


— — Tmận-điện của Du-Diễm có nhiều chỗ të ra hün lý, khó 

Y đánh đồ. Vi уйу, khi có người hồi : e Cái tính.ÿ của Thánh- 
khi làm Dịch đề dày người bóitoán, mở đầu mọi vật, - 
thành mọi việc, ta có thề truy-cửn được không ? » thì cụ ài 
è Ngô на lới :« Việc làm Dịch của Thánh-nhân thực là j 
đại. Vach Qué, vạch Нае, lấy Tượng, buộc lời, tất cà dën 
người đời quyết.đoán hoài-nghi, phá bë do-dự, khói bước 
vào lối mé của cát hung, hối lận. Dich chính là một bộ 
sách day người bồi toán vậy». 


Giả-thiết Dịch là sách bói như арба а đã tich-cưc 
-vye và như Cụ Nghe Ngô đã quả quyết nhận-định. Vày 
h có đem lại cho người ta két-quà nào khi bói không ? 


Ei M. Calonne kề rầng: e Người xưa đã bói Dich rất nhiều 
Dn - Năm 672 trước T.L, Chuang-công bói một län., Năm 002, 
Sien công bói một lần. Năm 661, các nước Tsin, Tai, Tan yà 
Lu, đời Min công đều có bói. Năm 515, đời Ili công bói đến 3 
Tần. Năm 575, đời Ch'ing-cóng cüng có bói. Nám 504, đời Siang 
công cũng bỏi. Năm F48, cũng đời Siang.cóng lại hỏi, Về am 
lịch-sử ghi lại nhiều lần bói lắm như vào các nấm 511, 537, 
_ 885, 530, 509, 180, trước ТА... » (4). 


"7 San khi chifn-thing nhà Ап 2 năm, Vö-yương lâm binh, 
Ый! an, Thái-cóng Lã-Vọng và Thiệu-công Ghâu-công-Đân tàu 
_ với Võ-vương xin cho phép bói một qué d? xem cát hung ra 
= sno cho ngài (12). ©. viet Mam, thời loạn kietbinh cuối đời 
Lê, một đanh.sĩ Nghệ-an tên Dúi-Bật-Trực đĩ bói 2 qué, một 
-cho "Trinb-Khái, một cho Huy quận-công Hoàng- -dinh-Dào. Về 


sau, Khải thẳng Cán (con Đặng thị:Huệ); lên làm chúa; còn Båd” 


` thì bị giết. Kết quà đúng hệt như lời giái-doán của Bạt-Trực (43); 

„ Két quả của bói-toán cu-thè như trên còn: ghi lại trong 
sách vở. C. G. Jung, một học giả Tày-phirong khảo-cửu kinh Dịch - 
nồi tiếng, đã bói thử, phải tmyén-bó rằng những сац hỏi của ông 
đã được qué bói trả lời rất hīu-lý và đầy lương-trị đến nổi 
người ta khó tưởng-tượng được câu nói nào hơn thể ! (Là 
réponse aecordée par l'oracle à ses interrogations! était si- 
raisonnable et pleine de sens communs qu'il eùt. été difficile- 
d'en imaginer une meilleure). Jung còn thêm : «Nën một; 
người trần mắt tục nào dé cho ông những câu trả lời như. 
vậy hẳn ông đã phải tuyén-bó cho kẻ đó là một bậc thánh, đồng 
thời cũng là một nhà tàm-ly học nữa.» (Si un élre humain 
m'avait fait de telles réponses je n'aurais eu, en temps đủ, 
psychiatre, qu'à le déclarer saint d'éspril) (44). 


Nhờ sự giúp người biết trước những điều vi-lai, Dịch 
còn là sách biết tương lai ( Ae & < $ ) (45). Nói dég sự nhờ 
kinh Dich đề biết quá-khử vi-lai, ở Á-đông, quà nhiều người 
nồi tiếng : Khương-tử-Nha, Qui-cóc-tir, Trương-Lương, Khóng- 
Minh, Quàn-Ló, Trần-Đoàn, Nguyén-binh-Khiém, Thiéu-khang 
“Tiết v.v. 


Tạ-thượng-Thái (3# +. #) khen tài tién-tri của Thiệu-tử, 
có nói : + Nghiêu-Phu rất tỉnh Dịeh-Số. Thành bại, thüy-chung 
của sự vật, hoa-phüc, thọ-yếu của con người, ông đoán đều 
không trật một ly. Hãy chỉ một cái nhà, Ông sẽ cho biết cái 
nhà đỏ đựng ngày, tháng, năm идо, và dën ngày, tháng, năm 
nào nó sẽ đồ-nát >, 


Nguyễn-bïnh-Khiêm đã bói giúp cho nhà Мас: ¿Cao 
bằng tuy liều khả dung sò thế; ($ + # а, T € dar: Đất 


tuy nhỏ nhưng có thề dung thâu được vài đời). Quả 
cen chảutnhà Mạc chạy lên Cao-báng thoát khỏi cuộc. 
do họ Trịnh và còn dài thèm được vài đời. Ông còn bói 
ia Nguyén-Hoàng : « Hoành son nhất đái, vạn đại dung 
(ob — dg A: Núi Hoành sơnmột giải, có thề . 
thân được muôn đời). Nguyễn-Hoàng theo lời, xin Trịnh- 

im vào trấn đất Thuận-hóa. Con cháu sau xưng chúa nhiều 
шїп nam Việt-Nam. Về sau, Nguyễn-Ánh thống.nhất 
“Bắc lập ra nhà Nguyễn, truyền ngói vua làu mãi đến ` 
đại mới mất hån vào năm 1954 (47). ek 


Quân A bói cho Tào-Tháo : « Tam bát tung hoành, 
ng tru ngộ hồ. Định quản chỉ nam, thương chiết nhất cò» 
ИНАЛ та фе: Doe ngong 


m (3 x 8), heo. vàng gặp cop. Ở phía nam nủi Dinh-quán; 


(Tháo) йу mất một tay). Quà nhiên, năm Kiến-an thứ 21 

(8 x 3), Hạ-hầu-Uyên, mật tưởng bộ-hạ (ёп tuôi củn Tào 

, bị Hồ-tưởng Hoàng-Trung của Lưu-Bị chém chết ở 
йт-воп (48). 


Qui-cóc-tir đã đoán cho 4 người học trò: "Tò-Tần, 
Truong-Nghi, Tón-Tán, Bàng-Qayén, mỗi người một qué, trước 
khi ha-son. Sự nghiệp của 4 người này về sau quả chẳng sai 
lời Do am họ Vương (Vương-Hủ) (49). 


Những dẫn-chứng kề trên chứng-tỏ bói toán chưa hån 

đã phải là một điều đáng khinh-chẻ, nếu khoa này được 
"những bậc thượngri phát-huy như các danh-nhàn vira kề 
trên. Đáng trách thực chỉ nén trách những kë абі nát lợi-dụng 

_ khoa này đề lừa bịp kiếm ăn. Họ mới học được vài ha cuốn 
sách, đã đốt nhang xà qui, rồi đoán liều đoán láo, chẳng có gì 
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đăng cả. Don nói lao ăn tiền này, tết nhiên bị đời khinh.chế 
xĩ-và, đã làm boi danh-dự cho khoa này. Ы 


Chúng ta thường nói tới những dinh luật : mâu-thuần, 
nhàn-quà, với những công dụng của chủng trong Vũ-trụ, Có 
mâu-thuẫn chống-đối thì sự vật mới biển hóa. Sự vật biến-hỏa, 
nhân nào thì quả nấy. 


Kinh thánh Thiên-Chúa-giáo có cân : € Cày tốt không 
bao giờ sinh trái thối; Cây luy không bao giờ sinh trải tết. 
Biết đưếc cây, phải nhờ trái» (There is not a fine tree pro- | 
ducing rotten fruit ; again there is not a rotten trec producing 
fine fruit. For each tree is known by its own fruit) (50). 


Phạt-giáo tóm Åt thuyết nhàn-quả luân-hồi trong kinh 
nhân-quả : e Muốn biết nhân của đời trước, bãy xem quà của 
đời này. Muốn biết quả của đời sau, hãy xem hành động của 
đời này ». (oe Tn 44.4 + 8 - dedo d 
Aa: Dục hi tiza thế nhân, kim sinh thụ giả thi. Duc. 
tri lại thể quá, kim sinh tắc giả thi) (51). 


Rhông-tử nói trong Pich qué Khôn : € Gia. đính tích thiện 
åt có thừa phúc ; gia-dinh Пећ ác hün có thừa họa. Toi giết 
vua, con giết cha, nguyên do đầu có phải một sởm một chiều, 
mà thực đã din dà từ làu, chỉ tại ta chẳng nhận ra sóm đó 
thỏi, Kinh Dich nói ` Di lên sương thì biết băng cùng tới, đó là 
nói về sự cần-thủn vậy» (f p ERLA f А dac de Es 
d fk. RA Xo It k. — КУА 
кем Me T+ Mü. $ 2: & @% 2 x. R + N 
e : Tich thiện chỉ gia tất hữu du khương ; tích bát thiện eli 
gin tất hữu dự wong. T Ма thí kỹ quán, tử thí kỹ phu, phi 
phái triều nhất tịch chỉ сб, kỹ sở do lai giả tiện: bi, do biện 
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“chí bki tảo biện đã: Dich viẾt : Lý sương kiên bững chỉ, cái 
Eo onn (52). 


2 Tao nhân ác ắt Đào chim quả Ae ; tạo nhân thiện hin 
phải được quả thiện. Người đời thường nói : « Ó hiền thì gặp 
lành, ë ác thì gặp ác» là thế ! Nguyên-lý nhán-quà có thề phát- 
` Mën như sau : e Cái gì có nguyên-thủy tức là có eün-có », hoặc 
«trong những trường-hợp đồng-nhất cùng một căn-cở bao giờ 
cüng sinh ra một hiệu quả » (53), Khi áp.dung vào khoa-học 
thực-nghiệm, nguyén-l$ nhàn-quà thường gọi là nguyên-lỷ 
định-mệnh hay nguyên-lÿ cố định : « Các hiện-tượng liên-quan 
vời nhau chặLchẽ ; hết mọi hiện-tượng đền xác-định bởi 
những hiện-tượng có trưởc hay là đồng-thời. Hay nói một cách 
đơn giän hơn : các hiện tượng trong thién-nhién đều có định- 
- mật chế-ngự » (54). Đã gọi là định-mệnh hay là có-dinh, thi 
tất-nhiên phải có một cuộc sắp-đặt nhất-định từ trước không 
-thề khác được, dù có Thượng-đế thiêng liêng hay không. Vi 
Vậy, các nhà triết-họe hoặc khoa-hoc thực nghiệm Tây: phương 
như Sinart Mill, Aguste Comte đền đồng y định-nghĩa : « Nguyên- 
сбу là cái sinh ra một hiện-tượng » (La cause est ee qui produit. 
un phénomène) (55). Ngược lại, ta cũng cò thề định-nghĩa : 
qHiện-tượng là cái sinh ra Мо một nguyên-cở x, Như thế, 
nguyễn-cở với hiện-tượng chi là hai trang thái сйа sự vật trong 
hai giai-doan khác nhau, chịu định-luặt nhàn-quá, hoặc dinh- 
mệnh, hay cố-định. * 


Dịch.Hệ-thượng nói : (Cứng m*m cùng co, ám qué sng 
xát э. Cương Nhu tương ma, Déi quái tương đăng), dó là nói 
nguyên-lÿ mâu-thuẩn. Lại nói : (Сіпа mềm cùng đầy gây 
nén cuộc biến hỏa» (Cương Nhu lương thỏi nhi sinh 
biến hóa), dé là nói nguyễn-lý nhằn-quả. Åm Dương 
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(Cương Nhu) nhờ tính cách « twong-phàn mà tương-thành > 
đã biến hóa muôn loài, tạo nên một chuỗi dài nhân-quả ; 
nhàn tiến dän sang quả, quà lại bién dần thành nhân, cứ 
như bë mãi, không bao giờ ngừng. Phật nói «sắc không, không 
sắc », là đề nói hai trang-thái Hữu, Và của muôn loài trong 
cõi thế, theo thuyết luán-hói nhân-quả, Nguyên-tử cấu-tạo 
muôn loài. Khi muôn loài diệt, nguyên-tử vẫn còn nguyên, 
Nguyên.tử lại ngẫu-hợp đề cấu-tao một đồ chơi mói cho mình, 
Чао diệt, sinh tử đều vàng theo định-luật mâu-thuẩn và 
nhân-quỗ, 


Vậy thì eon người sinh ra phài có lúc chết, muôn vật 
hữu-hình phải có lúc tàn-hoai. Кё giết người phạm-pháp thi bị 
tủ; cái bàn kia gó tap thì chóng hư. Đấy là cái ly tất-nhiên và 
tất-yếu của Vü-tru, ta chẳng cần thác-mác làm gi. Duy có điều 


nan-giäi là (ai sao người này yều mà kẻ kia lại thọ; vật này 
bền lâu mà våt kia lại chóng nát ; người này sướng mà kë kia 
lại khó ; vật này sáng đẹp mà vật kia lại đen-đủi, xăn.xí ? Lưỡi 
kiếm Nhật sắc và bền vì nó được tói-luyén cần-thận với những 
công-(hứe luyện-kim đặe-biệt từ lúc đầu, Lưỡi dao bàu của bà 
nội-trợ chóng nhụt và chóng hư, chỉ tại bác thợ rèn tôi- 
luyện vụng-về, cdu-thà ngay khi còn trong lò. Cùng một thứ 
thuốc chữa cùng một chừng bệnh, thế mà thuốc của hiệu này 
chữa khỏi, thuốc của hiệu kia lại khóng khỏi, Khỏi hay 
không, chẳng qua vi độ lượng và cách bào.ché khác nhau, Lên 
nhiều bên íl, bên tinh.vi, bên cầu-thã mà ra, 


Con người — theo quap.điền khoa học — eó khác gl 
một cải máy, một đồ vài. Ngay từ lúc thụ-thai đến lúc sinh ra 
(giai đoạn cấu-lạo nặn déch, соп người chịu biết bao nhiều 
ảnh-hưởng của tinb-tü eüng như của thời-tiết, phong-thồ v.v... 


chung quanh minh. Maurice Boglie nói ; + P bất cứ chỗ nào và 
_Wito bất cứ Wie nào, chúng ta cũng đều bi tám trong vü.tru-tuyÉn 
và đều bị hàng triệu vi-phân-tử đủ loại của nó xuyên qua hàng 
_ngày, trong sut cå đời (а » (Nous sommes en tont. moment et 
геп tout lieu; baignés pour ainsi dire dans le rayon cosmique et 
"traversés chaque jour, pendant toute notre vie, par plusieurs 
millions de corpuscules divers, qui le composent) (56), 

Trong sách Ngoc-linh-kinh (4 4» #6) ở thiên Chü-mnnh- 
nguyên (3, 4 Ж), Trương-xa-tử (3k Ж +) có viết: < Điều linh 
dir của con người ta đều tùy thuộc ở ейі ngày chịu khí kết thai, 
Aicfng đều phải chịu ảnh hưởng cái tỉnh‹chất cửa tỉnh tả 
trên trời, Người gặp được thánh-tú thí thành ống thánh, gặp 
được hiền-tú thi thành ông hiền, gấp được văn-tủ thi thành 
nhà văn, айр được võ-tủ thì thành nhà võ, gặp được qui4ú thì 
sang, gặp được phü-tü thi giàu, gặp phải éen 18 thì hen, gấp 
phải bần-tú thì nghèo, gặp được thọ-tú thì sống lân, gấp được 
-tiên-tú thì thành tiên... Tinh-tü có nhiều loai: có loại thuộc 
thần tiên thánh nhân, có loại thuộc Qri thế thành nhản, có 
loại gồm cå hai thánh, có loại sang mà không giu, có loại 
giàu mà không sưng, có loại kiêm cả giàu lầu sang, gó loại 
trước giàu mà sau nghèo, có loại trước ng mà sau hèn, 
со loni gồm cå nghèo lån hèn, có logi gi sang không trót đời, 
со loại trung hiến, có loại hung dex; tực Không thè nào chép 
lo đủ hết được. Gio nghiệm qua như thế moi biết đời người 
ta vốn có định mệnh» („ж $ w 4 ® b 9% € K = ú , 
WdẲ+Ð 2142 q ХАТАЖ, АКЕМЕ, AX 
EUR, АЕН, %4 + .. AS DE А 
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chi cát hung chế kỳ kiết thai thụ khí chỉ nhật, giai thượng đắc 
liệt tú chỉ tỉnh. Kỳ trị thánh tú tắc thánh, trị hiền tú tắc hiền, trị 
văn tú tác văn, trị võ tú tắc võ, trị qui tú tắc qui, trị phú tú tắc 
phú, trị tiện tú tắc tiện, trị bần tú tắc bần, trị thọ tú tắc thọ, trị 
tiên tú tắc tiên. Нуи hữu thần tiên thánh nhân chi tủ, hữu trị 
thế thánh nhân chi tú, hữu kiêm nhị thánh chỉ tú, hữu qui nhi 
bất phủ chi tà, hữu phú nhi bất quí chi tú, hữu kiêm phú quí 
chỉ tú, hữu tiên phú hậu bin chỉ tú, hữu tiên qui hận tiện chỉ 
tú, hữn kiêm bầu tiện chi tú, hữa phú quí bất chung chỉ tú, hữu 
trung hiếu chỉ tú, hữm hưng ác chỉ tú.., như: thử bất khả cu tái. 
Kỳ giảo lược như thử vi nhân sinh bản hữu định mệnh) (57)- 

Căn cứ vào ý kiến của hai học giả Dóng, Tây vừa kề, 
chúng ta có thé tin rằng đời sống của con người cüng như muôn 
xật chin ẳnh-hưởng một phần lớn vào ngoai-cünh nhất là tinh-tü 
trong Vũ-trụ. Tinh-tü có nhiều loại: loai ở gần trái đất, loại ở 
xn, loại to, loại nhỏ, loai có ánh sáng manh, loại có điện khi 
yếu, loại có nhiệt lượng nhiều, loai có âm khi lạnh, v.v... Những 
ảnh.hưởng của các tinh.tá này tùy từng trường-hợp mà ảnh. 
hưởng tới ta nhiều hay it, Nói nhiều hay ít tức là nói đến đo 
lường, cân lượng, mà nói đến đo lường, câu lượng tức là nói 
đến toán số. Những tay tŠ thuật-số như Qui-Cóc, Trần-Đoàn sở 
di nỗi tiếng chính là giỏi tính những con số vô hình vượt hün 
Không, Thời gian đề đặt những công-thức toán-học ảo điệu về 
kiến-trủe của thiên nhiên, mà ngày nay, chúng ta vì dốt- 
nát, không biết cách truy-cứu thực-nghiệm, nên thường bao 
miệng võ-đoán khinh.ché cỗ.nhân là mé.tin, di đoan ! Ngoài 
một số trùm khoa-hoc như Joseph John Thomson (Anh), Ernest 
Rutherford (Тап Tây Lan), Hans Geiger, Albert Einstein (Đức), 
Pierre Curie, Marie Curie tức Marie Sklodowska (chồng Pháp, 
vợ Ba Lan) ra, mấy ai là người dà nhìn thấy nguyên-tử, đã 


nguyén.! d chúng ta có m tin được ; tại sao ta không thề tin 
các tuyết khác là có được ? Không tin hay chưa tin phải chăng 
chỉ tại chúng tả chưa biết cách nghièn-cứu và không có tài 
thực-nghiệm mà га? 

Thuật-số Đông-phương chính là một khoa toán (mathé. 
matiques), đồng-thời mặt khoa triết về Số (philosophie des- 
nombres). Với những con số kỳ-diệu, các nhà thuật.số đã do- 
lường Không, Thời gian, đánh дїй mức độ những änh-hưởng tỉnh. 
tú xa gần, mauh yếu, xấu tốt, đề quyết-định mọi chuyện có thề 
xy ra đưới trần thế. Qui-cóc-ti với tác phầm đầu tay «Bóc phe 
chính tông » của ông đã cho ta thấy phải tính toán thế nào mới 
tìm ra được một qué Trần.Đoàn 180.18 với tác phầm « Tử vi 
đầu-số > đã giúp ta khám:phà cà một thế giới tinh-tü, từ cá. 
tỉnh của một vì sao đến uy-lực tương-đối cña một nhóm sao ảnh 
hưởng tới những cung trong lá số tử-vi của ta. Ma-Y-thi với 
những công thức toán hoc đo-lường hình- tưởng con người trong 
Ma Y thần-tướng đã giúp ta biết rõ tinh.tinh, tư-cách, ngón-ngit, 
cử-chỉ, hành-động, vận-mạng, thăng. trầm, sang hen, giàu nghèo, 
thọ yều của con người. Nguyễn-Bïnh.Khiêm nhờ pho 'Thải-ất 
thần kinh đã đề lại cho đân-tộc Việt. Nam bộ «Sấm trạng Trinh» 
chép những điều quá-khứ vi-lai hiện nay cónchi&m-nghiém, Nói 
đến môn địa-Ìÿ, người Việt-Nam ailai =°. ,khôngbiết tiếng 
"Thánh địa lý Tả-ao Nguyễn Đức Huyền.Ông Thánh địa này đã cất 
biết bao nhiều đất cho bao hniéu gia-dinh, lấy hướng cho bao 
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xibién dinh chta. Những điều ứng-nghiệm về sau đã nhiều phen 
lâm giật mình thiên hạ. с 


Các nhà thuật số kề trên đền có một trict-thuy£t -về ső- 
học, đều căn-cử vào S6 đề tính-toán mọi việc có thề xây ra 

trong tương-lai, nhờ những định-lý căn-bẫn là những định-lý 

mâu thuẫn, nhân-quả, chir không phải liều-lĩnh nói bừa, chẳng 

cñn.eử vào một cái gì! Có điều khiến chúng ta thác-mác là 

nhiều địnhlý, nhiều công-thức trong môn này không được 

chứng-giải cụ-thề, thành thử chúng rơi vào huyền-bi, do đó dé 

bị đời xuyên-tạc cho là dị-đoan, mé-tin, Những định-lý, những 

công-thứe này có thề lúc đầu cũng được chứng-giải rành-mạch 

như thuyết nguyên-tử bây giờ, nhưng lâu đời về sau hoặc bị 
binh Iča, обе bị thát-truy?n, hoặc bị tam sao thất bồn, nên đã 
bị mf mát, hoặc bị xuyêntạc, không còn hiệu-lực và tất, 
nhiên không còù giá-tri nữa. Giá du vì một biến-cố Vü-tru nào 
đỏ, những tài-liéu về nguyên-tử ngày nay đã bi tiêu-hủy hết, 
thử hỏi con cháu ngày sau nghe nói dën thuyết nguyên.tử có 
tin ngay rlng бпр cha xưa có óc khoa-hoc thực-tế chứ không 
phải mé-tin. di-doan chăng ? Tinh-trang của nguyên-tử trong 
trường-hợp này chinh là tình-trạng cüa thuật-số hiện nay. 


Mon thuật-số Đông-phương chỉ còn lại phần thực-hành 
ng-dụng. Phần lý-thuyết uyén-&o coi niir đã bị mất, cho 
nên không thề chứng-giầi nồi, nhất những điềm then chốt 
cña vn -đề. Vi du về món Tử-vi đầu-số, mấy ai biết rõ được 
vitti của những ngôi sto ở chỗ nào trong Vü-tru ; tại sáo 
ат Mi mang tỉnh-chất của con người ; nhờ đâu phân-biệt 
được sho này tốt, sao kia xấu ; căn-cứ vào đầu mà có thè 
đuyết-định được sự tương-quan ảnh-hưởng của rmt số #0 
đối với vàn-mạng con người. Về món dia-lv. người ta không 
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thấy các vị thánh địa-lý cbú-giài rõ vì sao trong đất lại có long 
mạch ; tại sao khi điềm-huyệt kết phát ngôi mộ ấy lại сб thể 
ảnh-hưởng tới những người thân tộc. Đây mới chỉ là vài điềm 
then-chốt nan-giài mà hậu.học không cỏ cách nào bién-bác 
khi bị phóng-vín ; do đó cà món học bị hoài-nghỉ và bị 
xuyên-tac là di-doan mé-tin. Thật đáng tiếc! Còn đáng tiếc 
hơn nữa là đã từ lâu, các đân-tộc Đông-phương một phần lớn 
bị Tây-phương, nhờ Khoa-hoc. vật-chất máy móc, thőng-tri 
bång sửc mạnh yõ-khí, nên tự-ti mặe-cẫm, cho rằng những cái 
hoc cò của mình đều kém côi, bất lực, hoặc vó-dung, rồi bỏ 
luồn cái học của minh đề гіпа sức đuồi theo người, nhất 
trên bình-diện Khoa-học thwe-nghiém, không còn nhìn ngó 
chút nàg đến cái góc văn-hóa của minh nữa. Họ cỏ biết đầu 
rng chính người Tây-phương hiện nay, nhất là các học-giÄ, 
trí-thức, dang cố bó những bãi sinh-lầy Tây-phương của họ đề 
quay về Dóng.phwong ; quay về với nền mỉnh-triết uyên nguyên 
và vĩnh-cÑu (quitter les marais occidentanx pour retourner à 
lorient.et à la sagesse première et éternelle) (58). 


Nếu danh từ « thuật số » ( #? Ж) được định-nghĩa nôm- 
na là : nghệ-thuật dùng những con số) hoặc nghệ-thuật ing- 
dụng số:học, thì môn học này chính là một phương-tiện của 
con người dùng đề tô-điềm xã-hội, ít ra về mặt văn-hón nhân~ 
bản. Trong khi những con số toán-học, dai-só-hoe, kỷ-hà-học 
của Khoa-họe hiện-đại trắc-lượng giới Hữu-hình thì những 
con số của thuật-số cồ-đại toản-đạc giới Vó-hinh, Với những 
định-]ÿ mâu-thuần, nhân-quả..„ những nhà thuật-số suy lường 
những cuộc diễn.biến của Vü-tru muôn loài, vượt hẳn thời. 
gian đề nhìn về quá.khử, tròng tới tương-lai mà quyết-định 
hién-tai, bao quát cả không-gian đề tièn liệu mọi biến-động 
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của Vũ-trụ, mọi biển.cố của lịch-sử, mọi vận-mạng của nhân- 
quần. Thuậtsố cồ-đại Đồng-phương nếu có khác toán-học 
hiện-kim chỉ khác ở chỗ đó. Cả hai có thề đồng về phuong- 
tiên nhưng lại di về mục-dích cứu-cánh. Thuyết Nguyên hội 
vận thế của Thiện Ung trong Hoàng-eựe kinh-thể thư, lời Sim 
ký của Nguyễn.bÏnh-Khiêm trong cuốn sấm Trang Trinh, số 
Bai-din cũa Tử Thánh trong kinh Dịch, đều là những 4йп- 
chứng cu thề của môn thuật.số їїгпд-йипд trong lãnh-vực Và. 
hinh. Tóm lại, số-học Tây-phương hiện-đại là một Khoa-họe 
“thực nghiệm ; trải lại số học Đồng phương có đại là một khoa học 
huyều-bi như người ta thường mệnh-danh cho nó. Nói huyền-bí 


vì người ta không thề chứng minh được một số dinh-1$ mà chỉ 
biết dem ứng-dụng. Khi úmg-dung những định-lý đó, người ta 
thấy két-quà hiền-nhiên ; vì vậy người ta phải dùng chi Khoa- 
hoz, nhưng Khoa-hoc huyền-bi, đề ménh-danh cho Khoa này. 


Trong tiu luận này, chúng ta chỉ đề-cập đến số Đại-diễn 
vì nững số này bắt gốc từ Hà-đồ. Số Dai-dién chinh là những 36 
trời, số đất, số Thái ewe, số Âm Dương,số Tứ tượng, số Bát quái 
số vạn vật, lượng-đạc tất cà tiến trình của Vũ-trụ từ Vô-hình 
tới Hữu-hình và cũng từ đỏ, giúp/eác nhà thuật-sô giải-đoán 
quả khử, vi-lai của nhàn-loai cũng như vạn vật, nhờ những 
phương-tiện đặc-biệt là Cô thi và Mai rùa với kỹ-thuật bốc- 
phé ứng-dụng những phép toán và cùng kỳ-diệu nhưng hết sic. 
bí hiềm, huyền nhiệm, 
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ША đồ với những соп số kỳ bí của nó (xem lại mục A 
traug 63) còn có một tác dụng đặc-biệt : đó là việc sử-dụng 
những số này đề bói cỏ thi. Ngoài những Thoán từ của Vấn 


` vương và Tượng từ của Châu công trong Thượng, Па kinh ra 
__ còn có ba chương (IX, X, XI) trong Dịch, Hệ thượng của Khồn; 
_ tử được dành cho bói toán, 


Ở Chương XI, Khồng tử nêu câu hỗi : « Đạo Dịch giúp ta 
__ được những gi ? » Sau đó, Ngài trả lời : 


H 
< Dao Dịch mỡ đầu mọi chuyện, hoàn thành mọi việc, 
_ bao quát hết mọi đạo của thiên ha. Đạo Dịch giúp ta được như 
_ Vậy đấy. 


Š Do đó, dëng thánh nhàn mới lấy đạo Dịch đề cám thông 
— Với mại ў chỉ của thiên hạ, qui định rõ mọi công nghiệp 
` của thiên hạ và phán đoán hết mọi điều nghỉ ngờ của thiên hạ. 
Và cũng đo đó, ta mới thấy được cái đức của Có thi tròn ($ nói 
“tiền hóa đủ mặt, đủ vë) mà hết sức thần diệu; cái đức của Quái 
vuông (ў nói có cái lý nhất định) mà rất là trí xào; cái nghĩa 

_ của sáu Hào dễ mà rất là biến ào, khả di giúp ích thiên hạ được. 


Đấng thánh nhân dùng ba cái đức ấy đề rửa sạch cõi 
lòng, lui về nơi kin đáo, cùng lo điều lành dit với dän chúng, 
Thần điệu là vi biết được tương lai, trí xào là vì rë được quá 
khir ; thử hỏi còn có ai có thề biết được như vậy nữa không ? 
Người xưa thông minh, диф trí, hợp lý và khôn khéo biết bao | 
Lim sáng (0 đạo Trời đề xét rõ mọi cớ sự của nhân quần thi 
đó là dă dùng được những vật thiêng (tức CÓ thi và Mai rùa 
dùng đề bói toán) đề bảo trước cho dàn biết mà theo. Bởi thế, 
đẳng thánh nhân cần phải trai, giới (ăn chay, giữ điều răn) đề 
cho cái đức của mình càng được sáng láng, linh diệu hon, 

Đóng cửa lại thì goi là Khôn, mở cửa ra thì goi là Kien ; 
_ một lần đóng, một lần mở thì gọi là biến ; qua lại không ngừng 
thi doi là thông; biện ra thi goi là tượng, thành binh thi goi là khi 
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*eui'chế ra được đề mà đừng thi goi Ta pháp; lợi dung điều gët 
nhập khiến dàn đều dùng được thi^ là thin. Do đó, đạ Dịch 
mới có Thái cực, Thái cực sinh Lưỡng nghỉ ; Lưỡng nghi si 

“Tứ trong; Tử tượng sinh Bát quái; Bát quát định lành 
lành dir gây nên nghiệp lớn. 


Nếu nói đến pháp, tượng thực chẳng còn cé gì trong dai 
bằng trời đất ; nói đến biến thông thực chẳng còn có gì trọng đại 
bằng bốn mùa; nói đến việc đề cao cái tượng đồ cho nó 

"Wang chói rực rë thực chüng còn có gì trọng đai bằng Nhật, 
'NguyeL; nói đến sự sùng thượng những điều cao qui thực chẳng 
'ebn có gì trọng đại bằng giàu sang ; nói đến người chuần bi 
“đầy đủ mọi vật đề đem dùng, thiết lập được mọi co cấu đề làm 

“lợi cho dàn thực chẵng còn có ai vĩ đại bằng đăng thánh nhận ; 
nó đến những thần vật dò điều u uần, tim nơi bí dn, xét cõi 
*thim “nyên, lùng miền sn rộng đề đoán định chuyện lành dữ 
xà hoàn thành mọi có-gáng của thiện hạ: thực:chẳng-eòn có gì 
Vĩ đại bằng Cỏ thi và Mai rùa. 


“Đống thánh nhân khi thấy trời sinh ra các vật thiêng 

"(Cb thi và Mai rùa) liền đặt ra luật Ge ; thấy trời đất biếu hóa, 

` Dën "bát chước theo ; thấy trời phát hiện ra tượng đề biều thị 

"itis lãnh dir, liền phóng theo ngay đề đem ứng dung. Do đó, 

“khi thấy Hà đồ xuất hiện trên sóng Hoàng hà, Lạc thư xuất 

hiện trên sông Lạc hà, sd thánh nhàn đặt ra luật tắc và 
đem ứng dụng. 


Tóm lai, đạo Dịch, nhờ 4 tượng, đề chỉ bảo mọi việc cho 
con người, cần viết ra lời (hệ 10) đề bố cáo cho nhân quần, 
“đoán định điều lành dữ đề giüp ích cho thiên hạ > (А $ 4r 
TẢ +e?) K$M ЮКЕ. ЕКТ X4 Уос CHEN 
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hà vĩ giả dà ? Phù Dịch khai vật thành vu, mạo thiền địa chị. 
đạo, như tự vhi dĩ giả đã. Thị cố thánh-nhàn dĩ thông thiền hạ i 
chi chi, di dinh thiên ha chỉ nghiệp, dĩ đoản thiên-hạ chi nghi. 
Thị cố thi chi đức vién nhi thần, quái chỉ đức phương nhi d£ 
trí, lục hào chỉ nghĩa di di cống. Thánh nhàn dĩ thir tày, làm, 
thoái làng u mật, cát hung dir dàn đồng hoan. Thần di tri lai, 
trí di tàng vãng, kỷ thục năng dir ir thử tai? Cà chỉ thông 
minh duệ trí, thần vũ nhi bất sát già phù ! Thị di minh tr,thiên. 
-chi dao, nhi sát w dân cht ep: thị hưng thần vật dĩ tiền dàn 
dung, Thánh-nhân dĩ thi trai giới dĩ thần minh kỳ đức phủ! 
Thị сб hap hộ vị chỉ Khỏn, tịch hộ vị chi Kiền, nhất hap nhất 
tịch vị chi biến, vàng lai bất cùng vị chỉ thông, hiện nãi vị chi 
tượng, hình nãi vị chi khi, ché nhỉ dụng chi vi chi pháp, lợi 
xuất nhập. dân hàm dụng chỉ vị chi thần. Thi có Dịch hữu 
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"Thái cực, thị sinh Lưỡng Nghi, Lưỡng Nghi sinh Tứ tượng, 
Tử lượng sinh Bất quái, Bát quái định cát hùng, cát hung sinh 
đại nghiệp. Thị cổ pháp tượng mạc đại hồ thiên địa ; biến 
thông mạc đại hồ tử thời ; huyền tượng trước minh mạc đại hà 
nhật nguyệt ; süng cao mạc đại hồ phú qui ; bị vật tri đụng. lập 
thành khí dĩ vì thiên hạ lợi mạc đại hồ thánh nhân ; thám trách 
sách Ẩn, câu thâm trí viễn, di định thiên bạ chỉ cát hung, 
thành thiên-hạ chi vĩ vĩ giả, mạc đại hồ thi, qui. Thị cố thiên 
sinh thần vật, thánh nhân tic chỉ ; thiên địa biến hóa, thánh 
nhân hién chỉ ; thiên thủy tượng hiện cát hung, thánh nhân 
tượng chỉ ; Hà xuất đồ, Lạc xuất thư, thánh nhân tắc chỉ. Dịch 
binu tử lượng sở dr thi đã, hệ từ yên sở di cáo dã 

sát hung sở di đoán dã) (59). 


Theo chủ giải của Chu-tử, thì đây là chương chuyên nói 
. fü bói toán Gb 3 $ $ F # : thử chương chuyên ngôn bốc 
` Jup (60). Ông nói: « Mở đầu mại chuyện, hoàn thành mọi 
riệc » (khai vật thành vụ) ТА bảo khiến cho người bói toán đề 
siết tốt xấu (Œ < F É z4 to $ và : sử nhân bốc phedi tri cát 
xung) (61), « Dao quát hết các Đạo của thiên hạ » là bảo quê 
"A hào một khi đã đặt ra thì Đạo cña thiên hạ đền nằm cà trong 
16. « Tròn mà hết sức thần điệu » là bão bién hóa đã mặt đủ 
rë, e Vuông mà rất tri xào > Jà bão việc có cái lẽ nhất. định. 
+ Tất biến ào khả d giúp Ích thiên hạ được » D bão biến đồi 
jŠ chỉ bảo cho người. « Đóng mở» là bảo co động tĩnh. 
x Giàu sang > là bảo có thiên ha, ở ngôi vua. « Dën tượng » là 
Жо Âm Dương Lão Thiếu. « Chỉ bảo > là bảo lấy quái hào đã 
iip mà bảo cho người hay. 


Như vậy, theo Chu-tir, kinh Dịch sở di được sáng-tác ти 
à đề bói, Vin đồ bói-toán rất hé-trong, vì nó được dëng 
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үс của thiên hạ. Khi bói-toán đề thực-hiện những mục 
“trên, dáng thảnh-nhân phải dimg tới Có thí và Quái Hào. 
chúng là những phương-tiện đề lim ra điều xấu tốt trong 
ni cũng như quá-khử, đề xét mọi cù sir của nhân quần, ` 
lâm sáng-tó cải đạo trời. Déi thế, Có thi và Mai rùa đều là 
(mg vật thiêng (thần våt) mà đẳng thánh-nhân rất cần đến dà 
lối trước cho dàn theo. Mở lối trước cho dàn theo thì phải 
hë ra phép bói-toán đề day dán (p & F X adt & : tác vi 
e phg di giáo dàn) (62). Khi bói-toán, điền cốt-thiết của đẳng 
thánh-nhân là phái chay rän (trai giới) ; bởi vì có chay rắn 
_ thì lòng minh mời sáng suốt, linh-điệu Wén lường như qui- 
` thần có thề biết trước được tươnglai ($ & t 3 & è # £ 
[SES + N k Ried n: trai giới di. khảo ky 
 ehiém sử kỳ tâm thần minh bất trắc như mỉ thần chỉ SÂN: trì 
ш đã) (01). 1 

Sở di biết trước được tương lai là vì đẳng thánh-nhân 
'eïn-cử vào sự động-tĩnh (më đóng) của Åm Dương (ите Kiền 
hon) đề quyết-đoán vige bitn-thóng của tượng, khi (g. X) khi 
_pháthiện và thành-hinh, rồi nhàn đỏ bắt-chước đề chế-tác 
cho dàn dimg. Về việc bòi toán ở dày, chúng ta không thấy nói 
` tới một mày may Siêu-linh thần-quyền mà chỉ lấy cái ly đề suy 
Ta, căn-cứ vào những định luật mâu-thuần và nhân-quả trong 
trmg-thái biến-động của sự vật trong Vü-tru, Đẩy là một СЕ 

điềm cần chú-y của vide bói Dich. i 


\ Âm Dương biển-hóa là cái công hóa-due ; phát-hiện та 

tượng, hinh-thành ra khi là cải thứ-tự trong sự sinh vật ; båt- 
hước (pháp) là cóng việc thičt-yču trong Đạo của dëng thánh. 
nhân. Đạo của đắng thánh-nhàn là đạo Dich. Mà đạo Dịch là 
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sự biến-hỏa của Âm Dương. Am Dương do Thái-cực sinh га: 
một sinh ra hai là lẽ tự-nhiên. Cái lẽ tự-nhiên ấy của Vũ-tru trên 
tiến-trình từ Vó-hinh đến Hữu-hình được thánh-nhàn 'thễ-hiện 
qua Quái Hào trong khi làm kinh Dịch: Thái-cực sinh hai 
Nghi, hai Nghi tức Âm Dương do 1 vạch đã chia ra ; hai 
Nghi sinh bốn Tượng, bốn Tượng tức TháiDương, Thiểu- 
Dương, Thái.Âm, Thiếu-Âm, lần thử nhì do 2 vạch đã chia 
ra; bốn Tượng sinh tám qué, tám qué tức Riền, Đoài; Ly, 
Chẩn, Tốn, Khảm, Cấn, Khôn, lần thử ba 3 vạch, đủ các 
Tượng của Tam-tài (trời, đất, người), 


a Chu-tir kher những 3 Mën này thực là do cải thü-te 
tự-nhiên cüa đắng thánh.nhân khi làm Dịch, chứ không cần - 
mượn đến một mày шау trí-lự mới làm ra được ! Ông cho biết 
thềm cái thử-tự của việc vạch qué và đếm có thi dën ihi, mà 
chúng ta có thề tìm niều ở sách < Châu Dịch-khải-mông > của. 
ông. Vũ-trụ đã do những điều-kiện tất-nhiên và tăt-yču mà 
biến-hỏa hình-thành thi mọi việc trong thế-gian này đều có 
thề lấy Ly mà suy ra. 


« Đầy khoảng trời, đất này chỉ có một cái « Lý » mà 
thôi ! Có Lý thi có Tượng, có tượng thi có Số. Dich bắt nguồn 
từ € Tượng Số > (xem trang 155). Nhưng con số tir trong Đồ, 
Thư đều là những số trời, số đất. Những con số đó thề-hiện 
củi Lý mà đấng thánh-nhân phải dùng đến Cô thi và Mai rùa dë 
dät những con số tinh-toán mà dò điều u uàn, tìm nơi bí ần, 
lũng cõi uyên thâm, xét miền xa rộng đề đoán định điều xấu 
tốt, và hoàn thành sự cố-gắng cửa thiên. ha. Bởi thế cho nén, 
khi trời sinh ra thần vật thi dáng thảnh-nhắn đặt ra luật tắc và 
dem ứng dụng, ví du trường-hợp Đồ, Thứ xuất-hiện ở hai sóng 
Hà, Lac. Sự ứng:dụng đó chỉnh là lý-do làm kinh Dịch của 
dáng thánh-nhân. 
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Cài Đạo của đăng thánh-nhân đều được ghi lại trong; 

. kinh Dịch. Dịch Hệ thượng, chương X có nói : 


« Kinh Dịch có bốn điềm nói về Đạo của đng thánh. ` 
nhân như sau : Về ngôn ngữ thì chuộng lời; về hành động thì 
chuộng biến hóa ; về chế tạo khi cụ thi chuộng tượng ; về 
bỏi toán thì chuộng cách giải đoán. 


Cho nén khi sắp có việc cần làm, hoặc sáp có điều phải 
hành động, ngưởi quản tử hỏi Dịch trước đề nó nói cho mà. 
nghe. Và một khi < nó > đã nhận lệnh thì hưởng img ngay như. 
_ tiếng vang ; không một việc gì xa, gần, sâu, kin mà nó lại 
không biết trước được trong tương lai sẽ xây ra như thë nào. 
Như vậy, nếu chẳng phãi iè cải gì < chỉ tĩnh э (rất linh thiêng. 
vi dieu), của trời đất dự vào đỏ thì thử hôi còn có cái gì khác. _ 
nữa ? Tham ngà đề biếu hỏa ; thác tồng các số của chúng lai, 
Nếu đạo thông được cuộc biến hóa thì đó là ta đã hoàn thành. 
_được mọi vẻ của thiên hạ; và nếu thu rö được tới cùng: 
những con sŠ của chúng thi đó là ta đã qui dinh được những: 
hiện tượng của xã-hội. Như vậy, nếu chẳng phải là cải gì. 
< chỉ biển > (bién hỏa hết sức kỳ lạ) của Vũ trụ dự vào đó thi 
thù hỏi còn có gi khác? Бао Dịch vốn vò tư (khóng suy nghĩ 
gi), vốn vô vi (không làm gl, không hành động gl) cit im lim 
bất động, thế mà cảm thông được với mọi biến cố trong trời 
đất. Như vậy, nếu chẳng phải là cái gt < chỉ thin» của trời 
đất dự vào đó thi thử hỏi còn cỏ gì khác ? 


Đng thánh nhân cho đạo Dịch sâu xa và cơ trí đến 
cực độ nén mới gia công nghiên cứu. Sâu xa min mời thòng 
hiểu được y chí của thiên hạ; co trí nén mới hoàn thành 
được mọi việc của trời đất. Đạo Dịch lại còn thần diệu nita. 
nén chàng cần vội mà vẫn chóng, khói cầa di mà vần 401, Đức 


` 
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Không-tử nói : « Kinh Dịch có bón điềm nói về Dao của đăng 
Thánh nhân là như thế »(# 4 л =й 9X:nid 
алй. метала, 42038 Дал t. b E + © 
+ð5.4:+£7?? 1T & cu  ñ ff b, f 5 q o. t > 
ew, Rode 3 b k jp. d XK T = E 3 n b 
RELLENAR tt RU E RO ERAT 
®Кк&хҗкт=ї яте 3 T t t tat? b 
h.L h $ Ge RERO URS 8 d K T = i. d K T 
Z+ ка? b S < = ft н 5 R kt. 
ARL k ud += £ . A m e нї K X T =й %й 
Wed Z h mi S110 E. + 9: $ лл. Ж 9 3, 
jg 2231 : Dich hữu thánh-nhân chi dao tử yên : dĩ ngón 
giã thượng kỳ từ, dĩ động đã thượng kỳ biến, dĩ chế khí giả 
thượng kỳ tượng, di bốc phé già thượng kỳ chiêm. Thị dĩ quản 
tử tương hữu vi dã, trong hữu hành di, vấn yên nhi di ngón. - 
Er thu mệnh đã như hưởng, vô hữu viễn cận u thàm, toai trí 
lai vật, phi thiên ha chi chi tinh kỳ thục năng dự w thử ? Tham. 
ngñ di biển, thác lồng ky số, thóng kỳ biến toại thành thiền hạ 
chi văn, ewe kỳ số toni định thiên hạ chỉ tượng, phi thiên hạ 
chi chí-biến kỷ thue năng dự w thử? Dịch vò tr. dà vò vi dã, 
tịch.nhiên bất động, cám mhi togi thông thiền-hạ chi cố phi 
thiên hạ chi chỉ thần kỳ thục năng dir w thử ? Phù Dich, thinh- 
nhận chỉ sở df cực thảm nhỉ nghiễn co di. Duy thâm di, cố 
^ năng thông thiên-hạ chi chi. Duy cơ đã, có năng tinh thiên hạ 
chỉ vụ. Duy thần đã, cố bất tật nhi tốc, bất hành nhi chỉ. Tử 
vit: Dịch hữu thánh-nhàa chi Đạo tử yên, thử chỉ vị đã) (61+ 
Dön điều trong Đạo của ding Thánh-nhân quả thật là 
quan-trong. Quan trọng bởi vì người quản-tử sáp làm một việc 
gì đều phải hỏi trườc, «Hỏi» đây là tức lấy Cổ thi đề hỏi 
Dich, cầu được lời сда Quñi Hào đề giải-quyết mại việc, Như vậy 
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ra Dịch chim mệnhlệnh cüa người đề báo cáo điều lành, 
dữ cho họ hay nhanh chóng chẳng khác gì tiếng vang 
lai tức thì. Dich thì tất biến, Tượng Số cüng biến theo. Vi 
đề tim n, người quản tử trước hết phải đếm năm rồi 
ba, cửu xét lần hồi đề định cái « thực» về sự nhiều it, rồi 
o đồi, tom góp, đề nhờ việc đếm Cỏ thi mà lim ra qué ; bởi 
sau khi đếm xong ba lần số thé ở hai bàn tay tức là đã lập- 
nh được những vạch Ẩm, Dương, Lão. Thiếu (Tứ tượng), 
nhất là sau khi khào-sát xong những số 7, 8, 9, 6, tức là đã 
ih được hình-tượng động tĩnh сда Quái, Hào (05) Vì thÉ 
h > ở đây, Chu-Hy cho là Qué của Có thi ( R $ J: 
chỉ thi quái) (86) Có thi tuy vỏ-tư, vó-vi, lặng IG,.bfit động, 
g cảm thông được mọi biến cố của thiên-hạ, đồng-thời bảo 
ihién-ha biết được những điều lành, dir trong trơng-lai. 
“Nếu а Dịch > dùng đề chi qué của Cò thi thi cân nói của Không. 

re Kinh Dịch có bốn điềm nói về Đạo của đẳng thánh-nhàn > 
chỉ là một lời nhẳc-nhỡ moi người đừng quên rằng Đạo của 
йпд thánh-nhân là cái Đạo bién-hóa, là cải sở-yi của qui.thün 
e Аш Dương) đó mà thời (a $, eei а 
& + & Tứ giả, giải biến hóa chỉ đạo, thầu chỉ sở vi giả 


d) (07). 


É Nếu hio rång: lấy Cổ thi đề hài Dish, vậy thì Có thi ei 
là mó! phương-iện giáp con ùi đề hồi Di-h, tức tà hỏi cái 
Bao binh Am Dương, 
màu thuần và uh; 


lượng cái pm Những con ji ấy nhà doi là số Đại-diễn. Dia 
Bt thượng, chương IX nói : 


< Só Dai-dién là 50, nhung đùng chi có 49. Chia làm đôi 
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đề tượng laróng (nghỉ). Кер một ở khoảng ngón tay соп Бета, 
trái đề tượng Tam (tài). Тас ra mà đếm bốn một, đề tượng Ti 
thời. Kẹp số dư vào khe ngôn thứ ba bén trái đề tượng tháng. 
nhuận, Cứ 5 năm lại nhuận, nên lại kẹp vào khe ngón thứ ba. 
bëa trái lần nữa, rồi sau mới cài vào khoảng ngón tay con bën 
trải (quñi). Thé của Kiền là 216. "Thé của Khôn là 144. Cộng lất 
cà lại là 380, tương hợp với số ngày của mỗi năm. Thé của hai 
thiên Ја 11.520 Lương hợp với số của muôn vật. Cho nén {lần 
«dinh» (dinh, nghĩa là tìm) đề thành một lần biến ; 18lần biến. 
mới thành một qué ; tắm qué gọi là Tiều thành. Đưa ra mà 
suy rộng, tiép-xüe vei từng loài, rồi phát triền rộng lớn lên, thì. 
che chán moi việc có thề làm được trong thiên-hạ đều chu tất. 
được cũ, Có làm cho Đạo được sáng chói rực ri thì mới thần 
diệu hóa được đức hạnh. Và có nhờ thế mòi có thề cúng nhau 
ứng đối, thù lae, mới có thề giúp việc cho qui thần được, Đức 


Không-tử nói : Kë nào biết được cái Đạo bién-hóa, tức là đã 
biết được củi hành-vi của qui-tbün rồi dó! » (k (f + & x, 
Lett, о ауф 8 W — > k = , f = 
xá kos, Fit bu KERANA 
A. е † f X. = К И n. =. 


aset, оид а %Җ—+4 жа = 4 $ 9 
mekk Sc RA b, + f E S K R. A ona 
Áo mds Modi kom AT b Po ono 
dị. 4 + it, Pek acie tuom +, 
ъй HA +? : Đai-diễn chỉ số ngũ thập, kỳ dung tir 
thập hữu ейи, Phản nhỉ vi nhị, dĩ tượng lưỡng, Quñi nhất dĩ 
tượng tam, Thiệt chỉ di tự dĩ tượng tử thời, Qui cơ u lặc di 
tượng nhuận, Ngũ tuế tái nhuận, cố tái lặc nhỉ hậu quñi. Kiền 
chi sách nhị bách nhất thập hũu lục. Khón chi sách bách tứ 
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p hữu tử. Phàm tam bách hữu luc thập. đương kỳ chỉ nhật. 

N i thiên chi sách van hữu nhất thiên ngũ bách nhị thập, 

van våt chỉ số dã, Thi cố tứ dinh nhỉ thành địch, thập 

hữu bát biến nhỉ thành quái, Bát quái nhi Dën thành, Dẫn nhỉ 

4 hån; xúc loại nhi trưởng chỉ, thiên-ha chỉ năng sự tất hĩ. Hiền 

due, thần đức hạnh. Thị cố khả dữ thủ tae, khả dữ huu thần 

hi. Tử viết: Cri biến hóa cht Đạo: giả, kỳ trí thần chỉ sở 
Yi hà) (68). 


Đây là đoạn văn nói về cách si-dung những con số của 
Hà-dà trong việc bói Có thi. Những con số khi còn trong Hà-đồ 
chi thuộc phần lý-thuyết, nhưng khi đem. dùng vào việc bói Có 
-thi thì ehủng đã bước qua: lãnh-vực' thực-dung, Tuy: nhiên, 
›8uốt thời-gian vân dung những con số trên qua các nhánh Cò 
thi; người ta không bao giờ có thề xa Па những nguyên.]ÿ ейп. 
bản của Vü-tru như Âm Dương, Ngũ-hành, Tứ-thời, Van-vật 
_trong triết-lý « Động » của Đông-phương nói chung, của kinh 
` Dich nói riêng. Đề chửng-minh một quan-niệm vũ-trụ xuyên 
` quavấn-đề khoa-hoe huyền-bí của Á Bông, trước hết chúng ta 
-hãy tim hiỀu việc vận.dụng những con số Đại-điễn khi bói 
-Có thi. 


Sách , Chu. Dịch bản nghĩa + eó kề lại phép boi Có thi (69) 
“từ đầu 001 cuối với đầy dà chủ-giải của Chu-Hy. Chüng tòi xin 
địch thuật lại sau đây ; ` 


S « Chon chó đắt sach làm nhà đề chứa Có thi; cửa hướng 
_ về phương nam, kẻ giường ở giữa nhà. Năm hue nhánh Có thi 
“duge bọc bằng lụa màu dò nhat, deng trong 'cái túi màu den» 
“đặt trong một cái hộp đề ó phía bắc chiếc giường: :Đặt chiếc 
"khay gỗ ở phia nam cái hộp, cách edi giường 3 “phân svề 
“phía bắc. 


ер чел.) ФУД У SN e em m NO. vẽ 6 A 
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Đặt cái lư hương ở mặt nam cái khay, rồi một hộp 
hương ở mặt nam cái 1и. Hàng ngày, thấp hương đề tỏ lòng 
cung kinh. Trước khi bói, quét Lước lau chùi, rửa sạch nghiên 
mực, đỗ vào it nước, rồi đặt ở phia Đông cái hr với một cái bút, 
một thói mực, một miếng ván sơn vàng, Người bói trai giới 
sạch sẽ, quần áo chỉnh-!ề, đứng trước ở phía đông, quay mặt 
vë hưởng bắc, rửa tay, đốt hương hết sức kính cần. Hai tay 
bưng lấy nắp hộp, đặt xuống phía nam cái khay, phía bắc cái 
lw. Lấy Có thi trong hộp ra, tháo túi mở boc, đặt 50 nhánh ở 
phia đông cải hộp, rồi hai tay cầm lén ho trên lu huong. 


Rhẩn rằng : « бїй như thái phê Ngài có thường, giả 
như thái phệ Ngài có thường ! Tôi (chức nghiệp... ho... 
Ven...) пау có việc (có việe gì nói тб) chưa biết nén chăng như 
thế nào, nén đem điều nghỉ ngờ ấy hỏi dëng thần linh, Điều 
lành, điều đữ, điều được, điều thua, điều hối lận, điều lo rầu, 
duy chỉ còn mong đắng thần linh day bảo rõ ràng cho.» 
(фео: n t$, R ExXmTIY(TA... 
LAAPA ib €4 f8 +#- 
wana + EAR d m + + : Mạnh chỉ viết: 
giả nhĩ thái phệ hữu thường, giả nhĩ thái phá hữu thường, 
Mé (quan, tinh, danh) kim dĩ (më sự, vân) vàn, vị tri khả phủ, 
vién chất sở nghỉ vu thần, vu linh. Cát hung, đắc thất, hối lận, 
vu ngu, duy nhĩ hữu thần, thượng minh cáo chỉ), 


Hồi lấy tay phải nhặt một thë (1 nhánh Cỏ thi) trả vào 
hộp. Đoạn dùng cà 2 tay trái, phải chia 49 thè ra làm dòi đề 
vào hai cái ó lớn ở bën tå và bên hữu cái khay КЄ đó. Dùng tay 
trái cầm lấy những thé ở cái ó lớn bën trái, còn tay phải nhặt 
một thể ở cái б lớn bên phải, cài (Ж: quñi) vào khe ngón út 
tay trái, Sau đó, dùng tay phải đếm ; «bön một» (tức là cứ4 
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Tần) những thể bên tay trái, Trả lại những thể còn 
‚ hoặc 1, hoặc 2, hoặc 3, hoặc 4 và đề kẹp vào (à : lạo) 
ngón và danh (ngón đeo nhẫn) của tay trái. Dùng tay phải 
А lại những thể đã đếm G& Jf : quá thiệt) vào cái ó 10р, 
là cái khay. Đoạn cầm lấy những chiếc thể ở cái ó lớn bên 
ei khay ; còn tay trái thì đếm cứ mỗi lần bốn một (4f e: 
M (ú). Trả lại những thể còn thừa như lần trước đề kẹp 
khe ngón giữa tay trái, Lại düng tay phải trà. lại những 
D đếm (đếm bốn một) vào cái ó lớn bèn hữu, Đoạn, hợp 
ch những thể của một lầu cài (— 40) và hai lần kẹp 
Au ở bàn tay trái vào làm một, rồi đặt vào cái ó nhỏ thứ 
(trong khay. Ấy là lần biến thứ nhất (— q). 

- Lại dùng hai tay hợp những nhánh Có thi ở hai ô lớn tả 
và hữu lại làm một, xong rồi lại bát đầu làm lại cách thức 
dinh» (e 4) như lần biến thứ nhất, và đề những thể 
ah kẹp vào cái ó nhỏ thứ hai trong khay. Di là lần biến 


Lai dùng hai tay hợp những nhánh Có thi ở 2 cái ó lớn tå 
hữu lại làn một, Xong, lại bát đầu làm lại cách thức « bốn 
th > (хо 4`) như lần biến thứ hai rồi đề những thể cài và kẹp 
cái ó nhà thứ ba trong khay. Dó là lần biến thử ba (= gek 
in biến dà xong, lúc đó mit dem các số thể cài, kẹp, và số 
đã đếm < bốn một > mà vạch lừng hào vào bằng уйп. 


Như thế, cử ba lần mới biến thành một hào (4), và phàt 18 
Tần biến (tức là 8 lần 3 biến) mới thành một qué (1 qué gồm 6 
hào). Khi được qué rồi mới xét sự biến động của qué đề xem 
lành dữ, 


Nghi 18 và cách.thức bói-toin xong xuôi, người bói li 


‚чин DICH Với 
boe Có: thi, đựng vào túi, cho vào hóp, đây пёр lai, thu xếp 
nghiên bút mực bằng, rồi lại tháp hương; tỏ vë thành-kinh và 
lui ra khỏi căn nhà riêng, 


TIẾT 2.— 50 BẠI.DIỄN 


Trên đây mời là ti cách-thức bói Cổ thi, đồng-thời gidi- 
thich một đoạn văn của -Hé-tir- nói trên. Tuy nhiên, đối với 
сїйїш ta, việc bói Cỏ thi cũng như cách-thức bói-toán không 
quan-trong và không cần-thiết mấy ; việc cốt-yếu dũng làm 
sÑn-bản cho vấn-đề: phài là việc vận-dung những con. số trong. 
Hà-đồ ám-hợp với nguyên-lÿ biến-dịch của Vü-tru dë tìm ra cái 
wn áo ký-diệu của qui-thün ln-hién trong cói không; 
“huyền-äo, mit mờ mà đến Khồng-tử, ugười không ưa nói : 
< quái, lực, loạn, thầm" (4£ 2 8. ‡!),cũng phải tỏ dấu ngac.nhién, ` 
thó.than tán-tụng ; < Kể nào biết được cái đạo bién-hóa tức 
là đã biết được cái hành-vi cña qui-thün rồi déin, 


` Trong khi theo dëi cuộc bói toán, chắc hin ai cūng phải 
đề y tới việc lại sao không dùng зб 55 trong Hà-đồ mà lại dùng. 
số 50 rồi 49 ; tại sao < phân nhi > lại lượng Am-Dirong ; «фий ` 
nhất > lại tượng Tam-tài ; < thiệt tử * lại tượng Tử tượng, Tử 
thời... và nhất Jà tại sao lại có những con số 13, 17, 21,25 hoặc _ 
36, 32, 28; 24 hoặc 216, 144, 360, v.v... _ 


^*^ "Thật là phức-tap và huyền-điệu, phức-tạp vì vấn:đề đòi 


“hồi khá nhiều những câu trả lời hết sýc khó khšn ; huyền-điệu. 
"vi những con số kia đều là những dinh-l căn-bản của Thiên- 
“nhiên áp dung đề xây-dựng Vü-tru, vạn-vật. Từ con số 20 trời 
цео. số. 5U Đại diễn, chúng ta thấy một,sự biến-dịch 
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© quan-trong. Sự biến-dịch này chinh là do mue-đích của dëng 
M ime muốn dem sử-dụng những số của trời đất đề khái- 
_ thị сбі u-huyền. Vì vậy, Ngó-Qu£-Sàm mới bảo : 


___ S6 Đại-diễn 50. Sự img-dung những con số đó có th? gọi 
được là cái cửa ngõ của sự bicn.lióa, cải công việc của dáng 
thần-minh làm sáng-tỗ sự biến-hóa đó, Trong số 50, ta I&y 49 
dem dùng; còn 1 làm Thề, Thé nằm ở trong Dụng. Số 49 dem 
déng, đó là định-số của Thiên-nhiên, Thề cắn Quái vốn vuông, số 

- dùng của Thiếu Ẩm là 8, cho nên 8x 8—64 qué. Thè của Có thi 
vốn tròn, số dùng của Thiếu Dương là 7, cho nén 7 x 7=49 sách 
(thẻ), Chẳng phải chỉ có thế, mà còn : Thái cực sinh Lưỡng nghi; 
Lưỡng nghi sinh Tứ tượng ; Tứ tượng sinh Bắt quái (Thái cực 
là 1; Lưỡng nghỉ có 1 Cơ và 2 Ngẫu là 3 ; Tử tượng gồm có 

Thái Dương 1, Thếiu Dương 2, Thiếu Ẩm 3, Thái Âm 4, cộng lại 
là 10; Bát quái gồm có Kiền 1, Đoài 2, Ly 3, cho đến Khón 8, 
cộng lai là 36. Bem cộng chung tất cả lại vừa đúng 49). Dù có - 
tính ngang, tinh doc cách nào cũng không thề không phải 49. 
(АЖАТ k = H +, rm Q La, f 5 m = = 
LATE ECK CR ER EE A t. АТЛ 
xe OR o + Tỉ Xu. EAR A Ge x M R 2.0 Ж у л, 
dOAAC + 9 jk. Фин k y S A X, k X aem + 
АЖК + HP bk k: K 164 8 do 8 ob фф + л 
dk A а-а = A =; o k k f — y = 
ya kho kt +TiA J EE GER => EN лї х= 
T e k2 $ тА W +) W & À k & dE + 
+u:Đại-diễn chi số ngũ thập, Số chi dung dã, së vi biến hóa 
chỉ môn, thần nhỉ mình chỉ chỉ sự dã. Ngũ thập chỉ trung, hựu 
di tứ thập cửu vi dụng. Nhất vi Thè, Thè tàng vu Dụng đã. Kỳ 
dụng tứ thập hữu cửu, thị thiên-nhiên dinh-só. Cái Quái thề 
phương, số dụng Thiếu Ата thi bát, có bát bát lục thập tứ quái, 
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Thi thề viên, số dụng Thiếu Dương thị thất, cố thất thất hr thập 
ciu sách. Huu bất đặc thử dà: Thái cực sinh Lưỡng nghi; 
Lưỡng nghi sinh Tứ tượng; Tử tượng sinh Bát quái (Thái cực 
thị nhất ; Lưỡng nghi : nhất cơ, nhị ngẫu, thị tam ; Tứ tượng: 
Thái Dương nhất, Thiếu Dương nhị, Thiếu Âm tam, Thái Ẩm tử, 
thị thập ; Bát quái ; Kiền nhất, Đoài nhị, Ly tam chi Khôn bát, 
thị tam thập luc ; cộng hợp lai cáp hào thị tứ thập cửu số dã). 
Hoành lai trực khứ, vò phi tử thập cửu) (70). 


S6 49 là một định số của Thiên-nhiên, cũng là tông số 
của những số tượng trưng quá-trinh diễn-tiến của Vü-tru tir 
'Thái-cực đến Bát quái, Họ Ngô giải-thích thêm : 


« Dai-dién là gì nhỉ? Diễn thành số 36 thì đó là Kien 
xách ; diễn thành số 24 thì đó là Khón sách ; diễn thành số 
216 thi đó là Kiền quái ; diễn thành số 144 thì đó là Khón 
quái ; đến khi diễn thành số 11.520 thì tất cà 64 quái đều đã 
diễn xong. Số của trời đất là 55, tại sao chỉ din có 50 Số 5 
убо là trung số của các số. Các số 1, 2, 3, 4. 6, 7, 8. 9 đều có 
một phương vi, đều có một cái tính, đều có một cái dung riêng. 
Số 5 không có phương vị, nhưng không có gi là aó không bao- 
hàm, không có gi là uó không hinh-thành. Cho nén duy chỉ có 
зб 5 là có thề din: 2 lần 5 là 10, 10 lần 5 là 50» (f £ k 
петли їй & = + o 42 tin 
& = 6 — + f # ü Е Mj f E ñ 9 Q 4 W 
partasi- тата + ü = T = k + 1 f 
de K p. = dE Z. + f HP HAT AtA + 
— = zu AA k f + @, ft $ — t ñ, $ — * ñ. 
Z š 3 1,3 f + BOR ft Ж K. W X T 0ƒ: ARAN 
4 +, + zt z1 А 3 +: Hà vi Đại diễn ? Diễn nhi tam thập 
lục tắc vi Kin sách; diễn nhỉ nhị thập trr tắc ví Khòn sách ; 
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_diễn nhi nhi bách nhất thập hữu lục tfc vi Kin quái ; diễn nni 
h tir thập bữu tử tắc vi Khôn quái : df chi diễn nhi vạn hữu 
_ nhất thiên пай bách nhị thập tắc lục thập tử quái toàn giai diễn 
4. Thiên địa chỉ số ngũ thập ngū, hà dĩ chỉ diễn ngũ thập ? Cái 
lũ già số chi trung. Nhất, nhị, tam, tử, lục, thất, bát, cửu giai 
ru phương vi, tiện các nhất kỳ tinh, các nhất kỳ dung. Ngũ 
phương vi, vó sở bất hàm, vô sở bất thành. Cố duy ngũ khả 
: lưỡng ky ngũ tắc vi thập, thập kỳ ngũ táe vị ngũ thập) (71). 


р Noi đến số 50, Ngô Quế Sâm không quên nhắc lại câu 
«50 tuôi còn học Dich» (5, + z4 $ $) trong sách Lnận-ngữ 
cho rằng Khỗng-tử muốn nói đến cái học Đại-diễn đề lấy 
mà hình-thành cuộc bicn-hóa điều-hành các quỷ-thần, khiến 
thề không mắc phải lầm lớn (3 3$ : X + х9 0.2 L K 
od. = K Q db & Ф, Tx PX ñ: (лапе: 
thập di học Dich, chinh thị Dai-dišn chi hoc, di chi thành 
hóa hành qui-Ihšn, cố khà dĩ vò dai-quá) (72). Ông còn ca- 
cái hec Đại-diễn, cho đó là một khoa.hoc biển-äo khôn. 
yng, chỉ hiềm vì con người kém-cói quà khòng biết cách 
n đó thôi, 


Bảo.Ba đời Nguyên viện-dẫn e Hoàng-eực tiên-thiên tao- 
đồ» đồ giúp ta cách tim-hibu bi-quyết của Tạo-hóa 
sau: 


Trong Hoàng-cực tiên-thiên tạo.hóa-đồ (9 d XS 
M) có thuyết « nhi trung (= Ф hai số giữa). Trời lấy số 5 
giữa, gấp đôi 5 lên thành 10, 10 là số của Thiên can (< +). 
lấy số 6 làm số giữa, gấp đôi 6 lên thành 12, 12 là số của 
chỉ (g, +). Số có thừa trừ, Số 5 giữa của trời, lấy 5 mà nhân 
thì бхб=25. Số 6 giữa của đất, lấy 3 mà nbàn 6 thì 6x5=30, 
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Hai số này (25+30) hợp lại sẽ thành 55. Bem số 55 trừ số trời 5 
giữa còn 5U tức là số Đại-diễn. Рет số 55 trừ số đất 6 giữa 
còn 49 tức là số Dai-dién đem ra dùng, 


Mi qué Kiền đầu dùng số 9, nén đem số 4 (tức là Tử 
tượng : 2 Lio, 2 Thiếu) mà « dinh + thì được 9x4—36 ; đoạn đem 
6 hào nhân với 36 thì được 216 (6x36=216). Vi qué Khón đầu 
dn số 6. nên lấy số 4 mà « dinh » thì được 0x4=24; xong đem - 
S hào nhân với 24 thì đươc 144 (6х24=144), Мор hai số 
sách của Kiền và Khón lại thì được 369, đúng với số ngày 
trong 1 năm, 


Thượng-kinh và Ha-kinh tồng-cộng có 64 qué, mỗi kinh 
82 qui, Bem 6 hào cũa mỗi qué nhân vời 82 thì được 193 Dương 
hào (0x32—-192). Vi qué Kiền đầu dùng số 9, nën lấy 4 mà dinh 
thì được 9x1—36 ; đoạn đem 36 nhân với 192 thì được 6912 
(19x36—0.912). Còn một kinh 32 qué nữa, Bem 6 hào cña mỗi 
qué nhân với 32 thì được 192 Âm hào (6x32=192), VÌ què Khón 
đầu dàng б, nên lấy 4 mà dinh thì được 6x4—24 ; đoạn đem 24 
“ihân với 192 thì được 4.600 (192x24—1.600). Hợp số sách của 
cà hai kinh lại thi có 11,520, đúng với số của van ét. 

Tú dinh là gi ? 


те dinh là Phân nhi (chia đôi), Quñi nhất (cài một), . 
Thiét tứ (đếm bốn), Qui cơ (cộng thể du). 


a) Tử dinh thành méi biến : 

1.— Trong lần sơ biến, sẽ còn du 5, hoặc 9. 

2.— Trong lần tải biến, sẼ còn du 4, hoặc 8. 

3.— Trong lần tam biến, cũng sẽ còn dư 4, hoic. 


_b) 3 lần bién thành một hào : ` 

1) Bem 49 (số Đại diễn đem dùng) trừ đi 5 + 4 + 4 =13 

Qui со) thì đồnssách (së thé còn lại không dàng tới) là 
c là 9 x 4. Số 9 là Lão Dương, tượng của nó là TRÙNG e ES 
—õ+4+4=13) = 36). 

2) Bem 49 (số Dai diễn dem dũng) trừ đi 9 + 8 + 8= 38 


ë qui co) thì (ồn-sách là 24 tức là 6 x 4. Số 6 là Lio Ẩm, 
g của nó là GIAO X; [49—(9 + 8 +8 = 25) = 21), 


3) Bem 49 (số Đại din dem dùng) trừ dió +8 + 8 hoặc 
+4+8=2L (ső thë Qui cơ) thi tồn sách là 28 tức là 
X4. S67 là Thiếu-Dương, tượng của nó là DON — ў 


-x) =2) 


` 


5+8 48 
0+4 +8 


4) Вет 49 (số Đại diễn đem dùng) trừ di 9 + 4+ 4 hoặc 
+8+4=17 Gë thè Qui co) thi tòn- sách là 33, tức 
8х4. Số 8 là ThiếnÂm, tượng của nó là CHIẾT — —; 

6 +4+4 


5484 7) =9] 


€) 18 biến thành một qué. (3 biển thành 1 hào ; 6 hào 
hành 1 qué) : Nếu dinh được 3 vạch @ hào), ta sẽ có Bát 
đỏ là a Tiều thành > (tbành таё 3 vạch) cña Dịch, Nếu 
tới 6 vạch (6 hào), ta s&có 64 quải (1 quê có thé bién 

h 61 qué) (73). 


Tóm lai, nhờ Bảo-Ba viện-đẫn cách Пате như vira nói 
chúng ta đã hiền nguồn gốc của các số 5U, 49; các số de 

5, 9 hoặc 4,8; các số 6.012, 4.00, 11.529 và nhất là các số 13, 
21,25 với 36, 32, 28, 2t roug dò- bitu trên, Ở một chỗ khác, 
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Bảo.Ba đã giài-thich thế nào là bói toán và tóm-Ht quá-trình 

diễn-tiến của cuộc bói toán từ lúc có 50 thè (nhánh Có thi) đến 

khi tìm ra được một qué như sau : 1 

< Thể nào goi là bói ? Lấy 50 nhánh Có thi, rồi Fr nhất, 
Phân nhị, Quải nhất, Thiệt tứ, và Qui cơ. Сї 4 dinh thành 
một biến, 3 biến thành một hào, 6 hào thành mật qué. Như 
vậy gọi là bói. » (8 tt 5? x + $ Èo D =,%—,й =, 
Hà. #44209, а 
chiêm ? Ngũ thập thi, hư nhất, phân nhi, quñi nhất, thiệt tử, 
qui cơ. Tứ dinh vi nhất bién, tam biến vi nhất hào, lục hào 
vi nhất quái) (74). 

Thực ra, những con số trèn chỉ đề tiên-biều cho những 
nguyên-lý của Vũ-trụ, và những động-tác trong khi bói như 
< Hư nhất, Phân nhị > v.v... chỉ đề trợng-trưng cho sự biến- 
dịch của những yếu-tố căn-bản xây-dựng Vü.tru từ Thái-cựo 

ç dn van-vát. 
“Dich Dk xie-định số 52 là số Đạidiễn (& ff 
z dto) Nhưng khi dem dùng đồ bói thì chỉ có 49. Mật 
đơn vị bị loại ở lúc này, người xưa gọi là « Hư nhít»(X- - 
Số 1 này tượng-trưng Thái-cuc vì Chu-Tử đã nói : 


« S$ Dai diễn là 59 mì một cây Cổ thi có những 100 
nhánh. Như thế 10) nhánh này có thề chia thành hai số Đại» 
diễn, cho nén phép bôi Cà thi lấy 5) nhánh làm 1 nắm. Loại 
một nhánh chẳng dùng đề tượng Thái-cực, cho nên. số thể đem. 
dùng chỉ có 49» (др £i X T 584—489 Ë . T EA 
qagki=- kaz ikha x £ 3— 0. X t— +f 
= É k жг € ñ + nati A: Đạrdiễn chỉ số ngũ. 
thập nhi thi nhất căn bách hành. Khả đương Đại diễn chỉ số. 
giả nhị, cố thiệt thì chỉ pháp thù ng thập hành vi nhất ốc . 


nhất bất đụng đĩ tượng Thái cực nhỉ đương dung chi 
hàm tứ thập hữu cửu) (75). 


-Hồ.Cư-Nhân đời Minh cũng cho rằng Hư-nhất chỉ là đề 
yg Thải-cực, vì ông nói :* Hu nhất là thề thức bao quát đá 
trước của Thải.cực > (£ — , + & <= # dE # А: Hư 
"Thái cự chỉ thống thề hữu dinh) (76). 


` Sau đông-tác đầu tiên < Hư nhất y, đến động-tác < Phân. 
Hệ từ nói : « Chia ra làm đôi đề trong Lưỡng » (- & & 
Ф ж). Lưỡng đây tức là « Lưỡng nghi», mà Lưỡng nghi 
te là Ат Dương. Từ Thái-cực biến diễn qua Ат Dương đến 
tài : cho nén Hệ-từ mới nói: < Cài một đề tượng Tam „ 

ga & =). Tam đây tức là Tam tài (thiên, địa, nhân: 
K 9 A), gồm сй trời, đất, người, với y nghĩa « Vạn vật đồng 


D 


Tir Tam-tài điễn biến đến Tứ-tượng : đó là động-táe khi 
đếm bốn một › (8 v9 : Thiệt tử), « Tứ tượng tức là Län Åm, 
Đương, Thiếu Ат, Thiếu Dương, Düng 4 của Tứ tượng 
đếm bốn một : đó là dùng đề tượng bốn mùa xuân, ha, tlm, 
g. hay một năm. Cho nén nói bốn ma thực ra chỉ cỏ một » 
f 4 4 v9 d: ETE Y у» Q ф.о not А 
ktori- Д. мо f — du: SỞ dE vị tử giả: Lão Am 
Huong, Thiển Ẩm, Thiếu Dương vi Tứ tượng, Tử thiệt chi 
tượng xuân hạ thu dòng, tử thời vi nhất tuế, Cố tử tức nhất 
07). 


Cuối cùng là động-tác < Qui со». Hệ từ nói: « Kẹp số 
г vào khoảng ngón giữa đề tượng nhuận », Nhuận tức là tích 
g ngày du trong các tháng lại thành tháng nhuận (M 4k Я 
A dp Ho X A: Nhuận tích nguyệt chỉ dư nhật nhi thành 
nz it. Rồi sau đó tim số sách của Kiền là 216, số sách của 
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Khón là 144, rồi đem cộng lai thành 360 đúng với só ngày trong - 
một năm ; cuỗi cùng lim những con số 6.912, 4.605 cộng chung 
lại thành 11.80 : con số của vạn vật (đã giải ở trên), 


Như vậy, những động-tác trong lúc bói Có thi luôn luôn 
theo sát quá-trình biến-diễn của Vũ-trụ từ Thái-cực qua Ẩm 
Dương, Tam tài tới Tử tượng và Bát-quải đề chuyền đần đến 
vạn-vật, trong khi đỏ những con số rất cần thiết đề bitu. 
tượng cho từng chặng trên соп đường xa-xỏi ngàn vạn däm - 
của thời-gian mà bít-eit sự vật gi trong trời đất cũng đều phải 
trải qua, Do đỏ, ta có thể lập bảng đối-chiếu như sau ; 


Thái Lưỡng Tam Tứ Bát 64 384 


cực SE tài "шопа чий quái о 
d — 
Dé olt ш IV x T ҮП S 
He Pn Ош Thiệt Qui K:6.g72 Vạn уй: 
nhất nhị nhất tứ cơ Kh: 4.608 11.320 


Tuy nhiên, sự tiến-triển của muôn loài trong Vũ trụ 
không phải chỉ chạy đường thẳng tấp. Khóng ! Nó quay lại ! 
VỊ vậy Dịch qué Phục mới nói : < Trở dí, trở lại mãi cải Dao 
của mình, Cái Đạo ấy cứ bảy ngày thì trở lại, đó là sự vàn-hành 
của trời vậy » (A # X sý,+ ú LX W + : Phân phúc kỳ 
Đạo, thất nhật lai phục ; thiên hành dã) (78). : 


Thuc vậy, vi bốc-sư di tir « Hư nhất > đến « Qui co» và 
lim ra con số của vạn-vật cũng mới chỉ tim được < một biếu 
(— #) ». Mot biến chưa dù, còn cần phải nhiều biến kếtục, 
Vi 3 biến mới thành một hào ; 6 hào mời thành một qué ; một 
qué chưa phải hết, còn 64 qué; còn 64x 64— 4096 qué và 
đến những con số nhiều vó kỀ mà người xưa tạm lấy con số 
11.520 tượng-trưng cho hãng hà sa số giổng, loài. 
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` Vi vậy, ta thãy người bốc-sư sau khi vàn-dung « tir-dinh з 
thành < Nhất bién > thì quay lai xà qué như lần (тибе 
« Nhi biến » ; rồi lại quay lại xủ quẻ tìm « Tam biếm », 
' chấm đứt tam thời, it ra cũng phải hoàn-thành 18 biến 
re là tim được 6 hào hay một què, 


` Mặt khác, Vũ.trụ thiên-nhiên cũng di từ Thái-cực qua 
ng nghi, Tam tài, đến Tử tượng rồi Bát-quải, 64 quái, 384 

như đồ-biều trên đã vẽ và đánh số thănh 7 chặng đường 
ng quá-trinh tiến-triền của mình, song-hành với những 
q-tác của bóc-sw. Thánh-nbán đã lập-thành qui-luật cho sự 

ёп này trong Hé-tir: « Dich có Thái-cực, Thải-cực sinh 

ng nghỉ, Lưỡng nghi sinh Tü tượng, Tứ tượng sinh Båt- 

, Bát.quái định cát hung, cát hung sinh nghiệp lớn > 

trang 179). 

Điềm đặc-biệt nhất ở cå hai quá-trinh tiến-triền này là ở 
hỗ cà 2 đều chia ra 7 chặng phü-hgp và song.tión một cách 
it-khao như biều-đồ trên đã dẫn-chửng. Phải chăng quà 
hue nói: « Вау ngày thì trở lai» (+ п Ж ñ) là nói vào 

óng-hop này ? < Vật cực tắc phản > (32 44 oi : Quand 


lui) (79), vốn là quan-niệm chung của người phương Đồng. 
vậy Lão.tử cho rằng : « Phản phúc là một dóng-tác của Đạo > 

- (Le retour est le mouvement đe Tao) (60) và « Càng đi xa càng có 
nghĩa là trở lại » (Aller de plus en plus loin signifie revenir de 
nouveau: À a st ж e sb, dap: Đại viết thé, thệ viết 
ën, viễn viết pháu — Đạo đức kinh, Ch. 25) (81). « Trở lại s 
n là một định-luật của Vü-tru van-vàt. Thải-cực là nguồn 
của van vật, ngược lai, vàn-vàt cũng đều có một Thái-cuc » 

de $ f ES: Vật vật các hữu Thái-cuc) Người Ấn-Bộ 
_chữ-trương thuyết luán-hói, tượng-trưng bằng con rắn än 
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đuôi, vận chuyên theo vòng tròn : chung nhi phục thủy. Phảt- 
giáo lại chù-trwong thuyết luàn-hồi hết kiếp này qua ,kiếp 
khác ; thành trụ hoại không. Thành trụ hoại không bất quá chỉ 
là hết không đến sắc, hết sắc lai qua không : mất còn liên tục 
mãi trong Vü-tru bao la. Chung qui vạn vật trong Vü-tru này 
không tĩnh mà trái lại luôn luôn động, luôn luôn biến, theo ` 
luậkiắc tự-nhiên của Tao-hóa, NZ 


Dën đây, trước khi chím đứt mục này, thiếttưởng 
chúng ta nén mỉnh-định ý-nghĩa cña hai chữ qui-thàn mà tiên 
thánh đã sử-dung trong kinh Dịch. Bởi vi chính hai chữ này đã: 
gây nên nhiều dị-luận không đẹp cho:bộ Thánh kinh này. Thế- 
nhân thường biu hai chữ này дпа một thế-giời trởng-tượng 
của thần.linh, của yêu ma qui quái do những thần núi, thần 
sóng, những linh hồn của người, của vật, sau khi thề-xác tan. 
di mà vẫn còn sinh-hoat, đã tạo nén trong cõi không-gian më 
mit. Thế. giới này — theo họ — cộng-đồng sinh. tồn với thế giới 
nbàn-loni, một dàng thì Vò hinh, mot đàng thì Hữu hình, Hai 
bën еб lién-quan. mật-thiết với nhau, và qui thần, nhờ có ma 
lực linh-thiéng hơn, có thề tác phúc hay tác họa cho loài người. 
Trong kinh Dịch, tiên thánh không đúng nghĩa thông-thường 
đỏ của dai~ chúng, Qui thần (hay thần minh) thực ra có mệt y 
nghĩa khỏa-học, triết-học cao hơn ; chủng tượng trung cho hai 
khí Åm Dương lưu-hành trong Vũ-trụ. 


Trong chương sách hỏi về việc « chẳng phải qui mà tế » 
(M f & ао @ 4) Tủy-sơn tiên sinh Chàn-Đức-Tủ (s Я, 
ZG. #) viết: 

a Cái ly của Qui Thần, tuy người mới học dëng đề gì tim 
liều đến cùng được nhưug cũng cần phải biết đến danh-nghia 
eña nó, Nếu lấy ba chữ « Thần, КЎ, Qui » mà nói, thì thần của trời 
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gei 1A Thần, thần cña đứt gọi là Kỳ, thần cũa người gọi là Qul. 
'Nếu lấy hai chữ Qui Thần mà nói thì Thần là cái khí Кай giuói 
ra, ап ra ; Qui là cái khi lúc co lại, thun lại. Khi khi giuói ra 
thì thuộc Dương nén là Thần ; khi khi co lại thì thuộc Âm, nên 
làm Qui. Như vậy. Thần là giuói ra, Qui là co về. Hãy lấy nhân- 
thân con người mà luận thì lúc sống gọi là người, lúc chết gọi 
1а qui : đó là sự phán-biét rõ-rệt giữa sống và chết. Tuy nhiên, 
lấy sức sống mà nói thi từ nhỏ đến lớn là lúc khí giuỗi ra ; từ 
lớn đến già, từ già đến chết là khi khí giuỗi mà co lại. Lấy lúe 
chết mà nói thì hồn du phách giảng, (äm Jung, vó-hinh, đó là 
lüc khi co vë ; kịp đến lúc con cháu cúng tế, lấy lòng thành mà 
cảm-thông với khiến có thề tim về, đó lại là lúc khí eo mà lại 
giuổi. Tôi cho rằng người với qui chỉ do một mối như thế đó . 
thôi. Đến như qui thần của Tạo-hỏa, thì những qui thần này 
chính là Núi, Бат, Nước, Lửa, Sám, Gió. Mặt trời với điện đều 
là Lửa ; mặt trăng với mưa đều là Nước. Nếu hợp Nước Lửa 
lại mà nói, thi đỏ lai chỉ là hai khi Âm Dương mà thói, Ẩm 
Dương hai khi lưn-hành trong khoảng trời đất ; Vạn vật nhờ 
đó dë sinh, nhờ đó đề thành, Cải mà ta bão là Qui Thần thực 
chỉ là như thế ». (t, ip = 7# 3À os # + уй, T h 
A6 & #221 f 62 p= d AK = q o 0, w 
+ 1 g0 $ & Z паз 9 2% 1? Z y + +, W 3 
+ & =, € + & = 8. K = Ç $ 8 f k 4 Ф.А 
= +A k Á t. t q 0 534 H bà. R v < £ 
A 2 = k O e A йай M6 Z K $ A 
f £ 320$ £cl ü sp b K Z ai b o +, 
h*È®#@fØ6 „#4 l1 A L. ü X es 3 xS A x 
Ф.П KA 6, k K = ës, AFEFE ARAZ, 
€] < & А Ros ("aes 45 $ А Ф % e e 
£ ox 4610834403 A Ca t... & £ Ü K 
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`... dpoRaeckdk b 6s E хл ЕШ 
= 459069 = & % f % X 4 3 bb R < x 
Ж, Ñ = v¿ Ka EU fb 3Ÿ & # + : Qui thần chỉ lý my 
phí thủy hoc giả sở di càng, nhiên diéc tu thức kỳ danh-nghĩa. 
Nhược dĩ Thần, Kỳ, Qui, tam tự ngôn chí, tác thiên chỉ thần. 
viết Thần, dia chi thần viết Kỳ, nhân chỉ thần viết Qui. Nhược. 
dĩ Qui Thần nhị tự ngón chỉ, tắc Thần giả khi chỉ thàn, Qui 
giả khí chỉ khuất. Khí chỉ thân giả thuộc Dương, cố vì Thần ; 
khi chỉ khuất giả thuộc Âm, cố vi Qui, Thần giả, thân dà ; Qui 
giả, qui đã. Thả dĩ nhân chỉ thân luận chi, sinh tắc viết nhân, 
tử tắc viết qui ; thử sinh tử chi dai phân đã. Nhiên tự kỳ sinh 
nhí ngón chi, tác tự ấu nhi tráng, thử khi chỉ thân dã. tự tráng 
nbi lito, tự 180 nhỉ tử, thử hun thân nbi khuất dã. Tự kỳ tử nhỉ 
ngôn chỉ, tắc hồn du phách giáng, tịch nhiên võ hình, thử khi 
chỉ khuất đã ; cập tử tón hưởng tự, di thành cảm chỉ, tác bwu 
năng lải cách, thử hựu khuất nhi thân dà. Có cử nhân, qui, 
nhất đoan như thử. Chí nhược Tao hỏa chỉ qui thần tắc sơn, 
trach, thủy, hỏa, lôi phong, thị dã. Nhật dữ điện giai hóa 
ай; Nguyệt dir vũ giải thủy đã ; thử sò giả hợp nhi ngón chi, 
huu chỉ thị Âm Dương nhị khi nhì di, Ат Dương nhị khi lưu 
hành ư thiên địa chỉ giam, van vàt lai chi dĩ sinh, lại chi di 
thành, thử tắc sở vị Qui Thần đã) (2), эи 


Như уду, theo quan-điềm của Tây-sơn tiền-sinh, Qui 
"Thin không thể có nghĩa thông-thường của thế-nhân mà chỉ có 
nghĩa rất khon.boc, rất triế-học. Tóm lai, Qui Thần chỉ có 
nghĩa Ẩm Dương co giuổi, chi chẳng có tỉ nghĩa nào về 
thiêng-liêng, quải-lạ cà ! Chu-tử cũng cùng một y vời Chấn. 
Buc-Tü khi giải-thích ba chữ Qui, Thần, Kỳ. ` 


Trước hết, ta thấy Dịch Hè thượag ch nói ở Chương IV : 
« Đạo Dịch cũng chuẩn xác như trời đất, cho nén nó có thè 
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sắp đặt, điều hành cái Đạo cña trời đất. Nhờ ngửa mặt lên xem 


thiên văn, cuối đầu xuống xét địa lý, nó biết được nguyên có 
của những điều u-uần mờ tối hoặc những chuyên phiền tạp một 
cách rõ rằng rành mach. Nó suy nguyên tim về trước và quay lại 
_ nhìn về sau, bởi thế nó biết được cái lë sống chết, Nó tỉnh luyện 
cái khí đề làm vật, thả cái bồn đi đề biến hóa, cho nên nó biết 
được cái tình trang của Qui Thần > ($ $ X 3x 3, ik W 9 #ỳ 


хай. $ rc Ñ T? K X, о н, X ELA 


dk. 4b 7L tt, эя, L ДЕЧ UE. 
Ae od = HW gk: Dịch dữ thiên địa chuần, cố năng di 
luàn thiên dia chi đạo. Ngưỡng dĩ quan ư thiên văn, 
phủ di sát ư địa lý, thị cố tri u minh chi cố. Nguyên 
thủy phån chung, cổ tri tử sinh chi thuyết. Tinh khí vi 
våt, du hồn vi biến, thị có tri Qui Thần chỉ tinh trạng) (83). 


Và sau dày là chú-giải của Chu-tir : « Đạo Dịch 


chỉ là Âm với Dương mà thôi U uần hay ró ràng, 


- sống hay chết, Qui cũng như Thần, tất cả đều là những 


bién tưởng của Ат Dương, là cái Đạo cña trời đất, Về thiên- 
văn thi có ngày đêm, trên dưới ; về địa lý, thì có nam bẩe, 
cao sâu. Nguyên (&) nghĩa là suy tìm về trước ; phản (8.) nghĩa 
là quay nhìn về sau. Ẩm là tinh, Dương là khí; cà hai tu lại 
thi thành vật : đó là sự giuỗi ra của Thần vậy. Hồn bay lên, 
phách giáng xuống, tan ra mà biến đi : đó là sự co về của Qui 
іу». (8 + Бе аии НЕВА, х 
ай K xe т,» Ж аил hát &Ж £4 
Aë. Rëm db A X е Áp, e 
(eae. A ü f. R e 6 е 9, + р, : Dich giả, Ẩm 
'Dương-nhi di. U minh, sinh tử, qui thần, giai Âm Dương chi 


_biến, thiền địa chi Đạo đã. Thiên văn tắc hữu trú da thượng 


bạ, địa lý tắc kën nam bắc cao thâm. Nguyên giả, suy chiw 


tiền ; phán giả, yếu chỉ w hậu. Âm tĩnh Dương khi, tụ nhỉ 
thành vật, Thần chỉ thân đã. Hồn du phách giảng, tán nhỉ vi 
biến, Qui chi qui dã) (80). Bởi vì Dich là Âm Dương, mà Qui Thần 
141 chỉ là Âm Dương со giuói, cho trên Dịch còn nói: « Thần 
không phương sở, mà Dịch không hình thề » (t £2 & $ + 
ft: Thần vô phương nhi Dịch уб thể), Hơn nữa, Dịch Hệ 
thượng, chương V cũng định nghĩa rõ : « Âm Dương bất trắc 
thì gọi là Thần >  f§ + 0 = И m. 


Dich với Thần, cà hai danh-tir đều dëng đề chỉ Ат 
Dương, Âm Dương chủ biến hóa. Mà khi biến hóa thì một Åm 
một Dương gọi là Đạo (— ft — f$ + f Ж). Vậy Đạo đó là đạo 
biến hóa, đạo Dịch. « Sinh rồi lại sinh ; sinh sinh mãi thì gọi là 
Dịch (4 4 + 9 p). Tính cách «sinh sinh » như vậy, 'Thiệu- 
tử bào đó là : « 1 chia làm 2, 2 chia làm 4, 4 chia làm 8, 8 chia 
lâm 16, 16 chia làm 33, 32 chia làm 64 > (— 3% 5 =,=# % 
g,92^2^,A+>®+^z,† 2Â sta # + > 
A Âz + w: Nhất phần vi nhị, nhị phân vi tứ, từ phân vi 
bát, bát phân vi thập lue, thấp luc phân vi tam thập nhị, tam 
thập nhị phân vi lục thập tử) (85). Lại bảo : < 10 chia làm 100, 
100 chia làm 1.000, 1.000 chia làm 10,000, cũng như gốc phài có 
thân, thân phåi có cành, cành phải có lá, càng lớn thì càng it, 
càng nhỏ thi càng nhiều ; hợp cà lại thì thành 1, tung cà ra thi 
thành 10000» (b PAT, EDAT ITAS MRE 
7#.#*71%*.#~7f.£ AW к у, К AM A 
Баяд. аА 3 :ТЫр phân vi bách, bách phân 
vi thiên, thiên phân vi van, do căn chi hữu cản, cán chỉ hữu 
chi, chỉ chỉ hữu điệp ; đã đại tắc dà thiều, đũ tế tác dữ phiền ; 
hợp chỉ tư vi nhất, din chỉ tư vi vạn) (86). Hoặc như Lão-tử 
nói khi đề-cập đến cái Dụng của Đạo : « Đạo sinh 1, 1 sinh 2, 
9 sinh 3, 3 sinh vạn vật » Ш 2=.- 2,2% =, = L3 
3 i : Dao sinh nhất, nhất sinh nhi, nhị sinh tam, tam sinh 
van vật) (87). 
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Thành thử toàn-thề Vü-tru từ Thái.cwe đến Âm Dương, 
van vật đều sinh ra bởi Số. Tất cả mọi Số đều do ở Số 1 mà ra. 
Bởi vì theo Vương-Bật thì : « Một là đầu mối của các Số và là chỗ 
cùng cực cña các vật » và theo Thích Đức Thanh thì: « Một là 
thề của Bao» (88). Thiệu-tử-văn (# + X) tóm-tát cà cuộc 
điển-tiến của Vü-tru bằng Số, đồng thời cho ta biết rõ vai.tró 
quan-trong của số 1 trong Vũ-tru-quan Đông-phương : < Đạo 
sinh 1, 1 là Thái-eựe ; 1 sinh 2, 2 là Luong-nghi ; 2 sinh 4, 4 là 
Tir tượng 14 sinh 8, 8 là Bát-quái ; 8 sinh 64, 61 đủ thì san đó 
cái Đạo của trời đất vạn vật đủ. Trời đất vạn vật chẳng có gì là 
chẳng lấy «1» làm góc. Bát gốc từ ! mà diễn müi ra thành 
10.000 ; diễn số của trời đất mãi cho tới tận cùng rồi lai quay 
về 1, 1 đó là gi ?- Là lòng của trời đất, gốc của Tạo hóa > 
6 Д К А, ад Kí Lo 4w 
о млд л atatoa, Atoka 
„йн = 3 Ü £. K p M db $ + 4 — À k. $ 4 — @ Ëf 
амаз: Ð XTf аА Н REISE 
ek, { 2 Ж #,: Đạo sinh nhất nhát vi Thái cực ; nhất sinh 
nhị, nhị vi Luóng nghi ; nhị sinh tử, tử vi Tứ tượng ; tử sinh 
bát, bắt ví Bát quái ; Bát sinh lue thập tứ, lục thập tử cu nhi 
` “hậu thiên địa vạn vật chỉ đạo bi hy. Thiên dia vạn vật mạc bất 
` di nhất vi bản. Nguyên w nhất nhi điễn chi di vi van ; càng 
` thiên ha chỉ Số nhi phuc qui w nhất. hat dã hà dà ?Thiên 
` địa chỉ tâm đã, Tạo hóa chỉ nguyên аа) (89). 


Sự biến-hóa cña Dịch:]ÿ vi-diéu là như thế 1 Sự dión-bién 
của Dich-só äo-huyền là như thế ! Thuật-số của dóng.phuong, 
thực không còn có gi kj-la và trác-tuyệt hơn nữa 1 Chẳng thế 

mà đức Khồng-tử đã phải cám-thán : « Đạo Dịch thật là tuyệt 
_ điện rồi уйу!» (p X X # + : Dịch, kỳ chi hī hb!) (90) Số 
Đại diễn, phép bốc phệ đều là những phương-tiện giúp các 
nhà thuật-số biết được cái đạo biến-hóa, và những hành.vi 
- ela Qui Thần. Phải chăng nhờ ở điềm này mà Dịch trở nên 
_ một bộ sách vĩ-đại, một bộ sách. khởi thủy cho tất cả các Thư. 


а CAM SG э4% A 6W xa wegl 


khế văn tịch (‡ Sea, + 8 = š, 6 *® 
“Thư khế chỉ tạo, văn tịch chỉ sinh, tự Dịch 
- dai Kinh) (9D. 


MỤC C.— TIÊN THIÊN ВАТ QUÁI СОА PHUC HY 


Còng-dung của Hã-Đồ không phải chỉ riêng cho việc 
bái Có thi với những con số Đại diễn bí nhiệm như đã nói 
trên, nhất là sau khi vua Phục Hy thiếtlập Tién-thtén bát-quái 
đồ và định cho 8 qué của mình có một ngôi-vị nhất.định. НА. 
đồ từ đó mang một bộ mặt mới, không còn bí-hiềm quà như 
khi chỉ có những chấm tròn den và trắng, Nó được trang-tri 
với những vạch liền và vạch đứt, biều-tượng cho Âm Dương, 
Cơ Ngẫu, Dần về sau, Hà-đồ còn được hậu-thế biển-chế và 
trinh-bày thêm bång những biều-đồ phức-tạp hơn, tàn-ky hơn, 
giúp Ích rất nhiều cho việc khám.phá Уйгу bao-la, huyền-äo. 


Dich Hệ ha nói : « Ngày xưa, họ Bao-Hy cai-trị thiên-hạ, 
ngüng lên xem tượng ở trên trời, cúi xuống xem phép tắc ở 
dưới đất, nhìn qua cái đáng vé của chim muông, cũng như 
tiện nghỉ của đất, gần thi lấy ngay ở minh, xa thì lấy ở vật, 
Do đó, Ngài mời làm Bát-quái đề cám.thóng với đạo đức của 
Ahün-minh, đề phân-loại tinh tình của van-vàt > (xem trang 92). 


Đọc đoạn văn này, chúng ta hàn phải cho rằng vua 
.Phuc.Hy là một người có cái óc phát-ki£n và phát-minh đặc- 
biệt, Chinh bộ óc hiếm có này đã giúp óng khảm.phả ra 
nguyén-l$ biển-dịch, sinh-thành của Vü-tru yà phát-minh ra 
Tien. lhién bát-quái, nhất là sau khi thấy con Long-mã phụ Đồ 
xuất. hiện ở sông Hoàng-hà. Bởi vậy Dich Hệ-thượng mới nói ; 
+ Đồ xuất hiện ở sông Hà, Thư xuất Mën ở sóng Lạc, dáng 
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nhân đặt ra luật йе rồi đem ứng dung». Chu-Di-Tón 
4 3) cũng ghi trong sách Kinh-nghia + « Hà-dà-là căn bán 
của cuộc sáng tác kinh Dich» (M m 4 1£ $ & +: Hà đồ vi. 
лас Dich chỉ bàn) (92). B 


Những phát-kiến và phát-minh của Phuc-Hy được Chu- 
giởithiệu trong Châu-Địch bằn-nghĩa như sau ; < Hệ-từ 
truyện nói : Dịch có Thái cực; Thái cực sinh Lưỡng nghỉ, 
T ưỡng nghi sinh Tử tượng, Tứ tượng siuh Bát-qndi. 'Thiệu-tử 
07: Một chia làm hai, hai chia làm bốn, bốn chia làm tám, 
'Phuyết quái truyện nói : Dich, đếm ngược. Thiệu-tử nói : Kiền 
1, Däi, Ly 3, Chấn4, Tốn 5, Khám 6, Cấn 7, Khón 8. Từ 
liền đến Khón đều được những qué chưa sinh; nếu suy 
nguge lại thì có thề sánh với bón mùa. Thứ tự của 64 qué sau 
này phải phóng theo dó » (# f t a: $ ñ + +4 & 4 8 Ú. 
акаев о фал, Ита: да, А 
о.о ла АН: pikte: yt Q: t = 
fiztefziÈzr©+e#^.-htesz#tdđ+ad+1i 
2 L D: gh a... Ао pom 3k GA Л 0 tr Hệtừ truyện 
мй: Dịch hữu Thái eme, thị sinh Lưỡng nghi, Lưỡng nghi 
sinh Tử tượng, Tứ tượng sinh Båt quái. 'Thiệu-tử viết : NEấL 
dän vi nhị, nhị phân vi tứ, tử phân vi bát dã, Thiệu-tử viết : 
ồn nhất, Đoài nhi, Ly tam, Chấn tứ, Tón ngữ, Khám luc» 
- Con thất, Клоп bit, Tự Kiền chỉ Khôn giai đã vị sinh chi 
“quái ; nhược nghịch suy, tứ thời chi ti dã, Hậu lục thập tú quái 
tự phóng thử) ( 3). & 


Chu tử chú thích zing : e Một sinh hai, đỏ là l tự nhiên 
Dịch vốn là sự biển-động của Âm-Dương. Thüi-ewe vốn là cái 
y của chứng. “Trước hết, ta thấy về Lưỡng-nghỉ, vạch một vạch. 
à chia Âm và Dương; sau đó, về Tứ-tượng, vạch bai vạch di 

tỉa Thái và Thiếu ; cuối cùng về Bát-quáj, vạch ba vạch đề 
“tượng của Tam-tài được dày-dü. Phương pháp này sở di cỏ 
thực là do cái thứ-tự tự nhiên trong công cuộc sáng lắc 


- EINH DỊCH VỚI ` 
Kinh Dịch của thánh-nhân, chứ không cùn phải nhờ dën más. 
may trí-lực nào mới thành được, Vach qué, đếm Cỏ thi, thú-tự của ` 
chúng đều thế.» — 4k 4 =, 4 x P L. $ Ф, 5 = Q. 
ki +, tma. + 220 ft f6. L 
жайлу. Kk + Дафа 1 Ж 
ф+#й.®*-т+х=л t $ ARZA, f + 
f $t p» G OK $. k N 8 £, + 6: Nhất mỗi 
sinh nhị, tự nhiên chỉ !j đã. Dịch giả, Ат Dương chỉ biến, 
Thái cực giả, kỳ lý đã. Lưỡng nghỉ giả, thủy vi nhất hoạch dĩ 
phân Âm Dương, Tir tượng giả, thứ vi nhị hoạch dĩ phân Thái, 
“Thiếu. Bát quải giả, thứ vi tam hoạch, nhi Tam tài chỉ tượng 
thủy bị. Thử sồ ngón giá, thực thánh nhàn tác Dịch tự nhiên 
cht thứ đệ, hữu bất giả ti hào trí lực nhi thành giả. Hoạch quá, 
thiet thi, ky tự giai nhiên) (94), 


Phục Hy bát quái phương vi. Phục Hy bắt quái thứ tự 


Vš việc Dịch dëm ngược, Chu tử nói « Bắt đầu lir Chấn 
đếm qua Ly, Đoài,đến Kiền, dó là đếm những qué đã sinh, Từ 
Тб đếm qua Khàm, Cấn đến Khón, đó là đếm những quê chwa 
sinh, Dịch khi sinh qué lấy Kiền, Đoài, Ly, Chấn, Tốn, Khám, 
Cấn, Khón làm thứ tự, bởi thế cho nén. đều đếm ngược > (k _ 
ЖЕЛ Уу: + t kiku АЖ fX s 
Kut+ lh kaz ju. zd k q k X. 
# t R R C & k. R AW KA" Khối Chấn nhi lịch 
Ly, Boii, dĩ chỉ w Kiền, së dĩ sinh chi quải dã. Tự Tốn nhi lịch 
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, Cấn, di сМ w Khôn, suy vi sinh chỉ quái đã. Dich -chi 
quái tắc dĩ Kiền, Đoài, Ly, Chấn, Tón, Khàm, Cấn, Khôn. 
r, cố giai nghịch s đã) (95). 


© Ý-kiến сда Chu-tử trong-ttr ý-kiến của Thiện-tử nói trên, 
уду, hai bậc tiên-nho đời Tống đã có chung quan-điềm 
vua Phuc-Hy về quá-trinh điễn-biến của Vü-tru từ khi còn 
li lý (Thái-cực) đến lúc thành hình (Bát quái), Đó là một 
lát-kiển không tiền khoảng hậu của nhân-loại nói chung, của 
ong Bóng nói riêng, mà ngày nay khoa-hoc càng tiến-bộ 
clirng-nghiém nguyên-lý này là đúng. 


Tir phát-kiến này, Phục-Hy tiến qua một phát-minh mới ; 
\ viéc định vị-trí cho Bảt-quải của minh ở bốn phương, 
hướng quanh vòng trời ; mặt khác, ở chu-vi Hà-đồ, như 
trên đã chỉ rõ, 1 


T 


TIẾT L.— PHUONG-VI И 


“Thuyết quái truyện nói : « Trời đất định ngôi, núi đầm 
ông khí, sắm gió xô-xát nhau, nước lửa chẳng điệt nhau, tám 
giao nhau. Sé vĩng (đếm qua) thi thuận ; Tri lai (tim về) thì 
lịch, Thiệu-tử nói : Kiền ở Nam, Khôn ở Bắc, Ly ở Bóng, 
m ở Tây, Chấn ở Bóng bác, Đoài ở Bóng nam, Tốn ở Tây 
Cấn ở Tây bắc, Từ Chấn đến Kiền là thuận ; từ Tốn đến 
là nghịch. Phương-vị 64 qué sau này phải phóng theo 
6 » (it ft o: Ku ER. bi AI EA m RIA 
TETOS ET DEUS d ui. тагй ф 
t ARRE E REL b b к=. Ж 
* 5 6, b f F 9 $ W. 5 Ton +e aki: 
ết quái truyện viết : Thiên địa định vị, sơn trach thông 
lòi phong tương bách, thủy hóa bất tương thạch, Bát quái 


trương thác. SŠ vãng giả thuận, Tri lai già nghịch. Thiện-tử viết: 
Riên Nam, Khón Bắc, Ly Đông, Khẩm Тау, Chấn Đông bắc, 
Đoài Đông nam, Tốn Tây nam, Cấn Тау bắc. Tự Chía cht 
Riền vi thuận ; tự Tốn chí Khön vi nghịch, Hậu lục thập tứ 
quái phương vị phông thi) (90), 


Thiệu-lử cờn nói thêm : « Đây là phương-vị Bit-quii cña 
vua Phuc.Hy : Kiền ở Nam, Khón ở Бас, Ly ở Đông, Khám ở 
Тау, Đoài ở Đồng nam, Chẩn ở Đông bác, Tón ở Tây nam, Cin 
ở Tây bắc. Do đó, Bảt-quái cùng nhau giao cài mà thành 01 
qué, Cái học đỏ gọi là cải hoe về Tiêu-thiên » ( + @ : jt X 
A ANM208...0 b QS. 8 фла 
# A W b Ñ 8 9 k. 5 R A M n Z 5 K + @ h. oH 
3 #, A = f w„: Thiệu-tử viết : Thử Phue-Hy Bát quái chi vị: 
Riền Nam, Khan Bắc, Ly Đồng, Khầm Tây ; Doài cư Đông nam, 
Chấn cư Đồng bắc, Tốn cư Tây nam, Cún cư Tây bác. D thị 
DA quái tương giao nhỉ thành lục thập tứ quái, 50 vị Tiên. 
thiên chỉ học dã) (97). 


Hon một lần, Thiện-tử: đã đề-cập tới 04 quà. 64 qui đó 
là những qué gì ? Từ đâu mà có? 


Đề trả lời câu hài này, Phùng Y (5 9) đời Tống giúp 
chúng ta: « Họ Duo-l3y vạch Bát quái, rồi nhân đó mà trùng 
lên (chồng lên) thành 61 qué đề bidu hiệu hết mọi sự biến- 
dịch » Ae л йй. ® # =Z $ ^+} 9, Д Q :Dao - 
Hy thị hoạch Bát quái, nhàn nhi trùng chỉ уі lục thập tử, ei 
tận ky bién) (98). - 


` < 

Công việc trùng-quải của vua Phuc-Hy chính là cuộc 

phát minh thứ nhi kế-tục cuộc phát-minh Bát-quái trên, Thử. 

tự 61 quê này được giới-thiệu qua dé Mën sau đây trong Châu- 
dịch bãn-ngiĩa : 

Chu Hy chú giải : < Bát-quái thứ-tự đồ trước kia tức là 

cải mà Hệ-từ-truyện bảo : Dát-quái thành hàng ; còn đồ.biều 
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này là cải mà Hệ-từ truyện bào: nhàn đó mà trùng lén. Däi 
vậy, З vạch bên dưới tức la Bát-quái của đồ-biều trưởc, còn 3 
vạch bên trên thì dem tám qué tuần-tự mà trùng lên, trong 
khi dó những què bên dưởi cũng đều nhân đấy mà. điền та 
thành tám. Nén trüng-quái bling cách sinh din số hào thi 
phương-cách này được Thiệu-tử bảo là : 8 chia thành 16, 16 
chia thành 32, 32 chia thành 64. Điều này càng cho ta thấy cái 
tuyệt-diệu của phảp-lượng tự-nhiên» Ga kA f$ Ó ë 
R IA Йй? 3 ft A: 8 ж е 
it T Z k W Ñ £ < A EE LG 
OR тө» л. t W M 3 8 tia $ 
ътт 34 Z + =, Z + = k b iod z R. k k 
Ree A: Tiền Bátequad thứ tự đồ tức HQ-Ur truyện dở 
xi Вавай thành liệt giả ; thử đồ tức kỳ sỡ vị nhàn nhi trùng 
chỉ già dà, Có hạ tam hoạch tức tiền đồ: chỉ Dat quái ; thượng 
tam hoạch lie các dĩ ky tự trùng chỉ, nhí ha quát nhân điệc 
các diéu nhi vi bát dã. Nhược trục hào tiệm sinh, tiro Thiệu-tử: 
sỡ vị bát phân vi thập lục, thập lục phản vi tam thập nhị, 
lam thập nhị phản vi lục thập tử giả, Ven kiến pháp- tượng 
tự-nhiên chỉ điệu đã) (09. e % (ay = x 
Ngoài những Aën trên đây, chủng ta tim hiểu thêm 
"mot số đồ-biều khác đầy đủ chỉ tiết hon sau dày : 
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© 1) PHUC HY TÁC HÀ ĐỒ HOẠCH QUÁI (100) ` 
(Vua Phục Hy bát chước theo Hà Đồ аё vạch qui) 


“КЖ ИЙИГИ ДИА 


ETE LERES 


CHỦ ТАСИ: т.— Vua Phục Ну båt chước theo На-Б8 wit rộng 
trung tám. 
#e— S07 Thhu-D'reng ở ngoi vi zf cửa số 2 ТМРО Âm, 
3-4— 2 tới 7 làm Боп véi nhau, đồng iqi phường chinh Nam thuộc La. 
#.— Chiết 2 bồ túc làm Đai, 
6,— Chiết 4 bề túc làm Tấn. 
7.— Số 8 Thiếu-Âm ở проб vị tri của sf. y ThiZn. ương, 
8. 9.— 3 và 8 đi cũng đường, đồng tai nhường chỉnh Đáng айс Mục, 
10.— Số 9 Thái Dưong ở ngoài vi rri của să 4 Thiế-~ Âm, 
11, 18.— 4 Và 9 lom bạn véi nhau đồng ở phương chính Гоу thuoc Kim, 
13.— Chiết з bồ tắc làm Chẩn. 
Tạ— Chiết т bò tức làm Cán. 
15.— SỐ 6 Thái Ат Š ngoàt vi-trí cha sổ r Thái-Dương. 
16. 71.— I và 6 cùng hộ ибт nhau đóng è phương chỉah "rổ re ТА, 
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` 2) PHUC HY ВАТ QUÁI pÓ 
(theo hihh vẽ сдо Léopold de Chaussure) (101) 


"HU THÍCH 1) Ó gita là : võng Thái cpe và Lett nghi, Té шүр. 
a) Vòng nhì là Bát-quái, ghi bằng voch. 
3) Màng ba là Bat- quái ghi tần bằng chữ Tầm. 
4) Уй bổn là 8 hướng của 8 quê : S : Nam; N: Bắc; 
E:Bóng; W: Ту; NE: Đông bắc ; SE š Đông палы; 
NW: Tây bắc; SW : Tủy Nam. 


Giải-thích Bát-quái đồ này của Pbuc.Hy và $-nghia của 
câu Hiệ-từ trên rõ-ràng, cần thận hơn cả, phải nói Dào-Da đời 
Nguyên. Ông nói : « Đây là phuong.vi Dátquái cña Т 
Thiên tiều viên đồ, bát gốc tự Hà-Đồ và dùng Tử tượng, 
"hái-eyc ở giữa, Bát-quái bày la liệt chung quanh. Kiền 1, 
Doài 2, Ly 3, Chấn 4, thuộc Dương, dòng ở phia (ü, và xoay 
trái. Tón 5, Khàm 6, Cấn 7, Khỏn 8, thuộc Ẩm, đóng ở phia 
hữu và xoay phải. Ngôi vị của chúng thì : Kiền Nam; Khón 
Đắc đối diện nhau, dé là trời đất định ngôi; Cán Тау 
Đoài Đông nam đối điện nhau, đỏ là núi däm thông khi 
Dong bắc, Tón Tây nam đổi nhau, đó là зй gió xó.xát 
nnau; Ly Đồng, Khàm Тау đối diện nhau, đỏ là nước lửa 
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chẳng điệt nhau. Như thế, Bát.quái cử một cái lại « ngậm » 
một đực ; cứ một Âm lại chống đối một Dương : cha lớn đối 
mẹ lớn, trưởng nam đổi trưởng-nữ, trung nam dëi trung nữ, 
thiếu-nam đối thiếu-nữ. Сіпа mềm cùng chà, Таш qué củng 
xát : như thế mà bảo chẳng phải giao nhau thì còn là gì ? Bắt 
góc tự Hà-đồ, và dùng Tứ tượng nghĩa là gi? Xin thưa : Số 4 
của Hà-dà hợp với 5 ở giữa thành 9; cùng với 9 ở Nam làm 
Lão. Dương Kiền ; Воді sinh tự L.ão-Dương cũng ở Nam. Số 1 
của Hà-đồ hợp với 5 ở giữa thành 6; cùng voi 6 ở Bác làm 
Тло Âm Khón ; Cấn sinh tự Lão Âm cũng ở Bắc. Số 3 cña Hà- 
đồ hợp với 5 ở giữa thành 8; cùng với 8 ở Đông lim Thiếu 
Âm Ly ; Chấn sinh tự Thiến-Âm cũng ở Đông, Só 2 của Hà.đồ 
hợp với 5 ở giữa thành 7, cùng vời 7 ở Тау làm lhiếu-Dương 
Tón ; Khám sinh tự Thiến-Dương cũng ở Tây, Dé là Tiên-thiên 
bát gốc tự Hà-đồ. » GG X, X + N 8] AGE 2 Gau ALMA 
Лоф. kA b. ЛДАА: X, = Ñ = t w f 
RAGGEX^ARGCGOASgE55d4.^qg o dd» 
AMR X 2 {Ле k. @ h M41; vo ай 
Е Е нил. ý 6n donc RA w h đt, 
ЖАЖА, — k — 3 b 0. $ K. 3: K X. 
1k $, K 3 dE Kk 3 7$ +, y $ f y +. n 
u. A k k R k: bat E 3 ? f 8 Rex 
Лаф: M F| 9 £ t 3 ра йл, 6b. £ $ đa 
LEEG ёл. МИ @ 3 $2. 5 До. 5 
; Je# UR GE MR 2 $ ЛАЛ, Л 
4:43 yk Е З ERA д 
A y RK k at y f + 4 а. k b 
K +k ièn-thiên tiču đồ Bát quái plurong- 
vi dii, bản chỉ Hà-đồ, dung Tửứ-tượng, ñi-cực cư trung, Bát. 
quii thành liệt : Kiền , Волі nhị, Ly tam, Chấn tử, Dương 
tå, tả tuyển ; Tổn ngũ, Kbàm luc, Cấn thất, Khón bát ; Åm hữu, 
himu tuyen. Kỹ vị lắc Kiền nam, Khón bắc tương đối, thiên địa 
định vị dš; Căn Tây bắc, Boài Déng nam tương đối, sơn trach 
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thông КЫ dà; Chin Đông bắc, Tón Tây nam tương đối, “lôi 
phong tương bách đã ; Ly Bóng, Khàm Tây tương đối, thủy hóa 
bất tương thạch đã. Bảt-quái nhất tàn nhất mẫu tương hàm, . 
Âm Dương phần đối : đại phụ đối dai mẫu, trưởng nam đối 
trưởng nữ, trung nam đối trung nữ, thiếu nam đối thiểu nữ. 
Cương nhu trong ma, Bát.quái tương đăng då : như thử phi 
tương thác nhi hà ? Sở vị bàn. chỉ Hà-đồ, dụng Tử tượng giả : 
Hà-đồ tử hợp trung ngũ vi cửu ; dir cim giai ew nam, vi Lão 
Dương Kin ; Đoài sinh ur Lão Dương diệc cư nam. Hà đồ. 
nhất hợp ngĩ vi luc, đữ lục giai cư bắcvi Lão Ẩm Khón; Cán 
sinh tr Lão Åm diệc cư bắc. Hà-đồ tam hợp trung ngũ vi. bát ; 
dir bát giai cư dòng, vi Thiểu-Âm Ly ; Chẩn sinh w Thiếu Ẩm 
diéc ew động, Hà đồ nhị hợp trung ngũ vi thất ; dữ thất giai cư 
tây, vi Thiếu Dương Ton ; Khàm sinh w Thiếu Dương dée 
ep tây. Thử Tiên-thiền bản Hà-dà dã), (103), ° 


TIÊN THIÊN QUÁI TƯỢNG KIỀN NAM KHÔN BẮC BỒ (102) 


Dën hình vë trần, nếu đam Tồng уло một, 19 së có một 
đồ-biều hoàn toàn đầy-đũ từ Hà-dà đến Tiên thiên Bát-quái. tir 
những con số đến những nét vach, từ Thái-cực đến Lưỡng-nghĩ,. 
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PHỤC-HY LUC THẬP TỨ QUÁI PHUONG VIÊN BÓ (104) 
(Hinh tràn tượng trời — Hình vuông lượng dou 


Were Tes topne Te | 
на түзө бүз, ый, 


— 


, CHO GIẢI: e ët cha Bee Hr vi mia đĩa do Thủ LẺ ohit- 
minh. Họ Thiệu vốn học được cla Ly-Chi-Tài (Định См). Dinh-Ch' học 
được ё Muc-Ta (Bá-Trường). Bả-Trường lại học được ở Hy-Di tiin-snh. 
Trần-Đoàn (Đồ Nam) ndi Hoa sg, Đây chính lå cái học vë Tiền-thiên. 
Trong Đồ này, tho Minh vòng trà, ta thấy Kin đồng ở giều Ngo, Khên 
đóng ở giữa Tỷ, Ly đồng ở giữa Nam, Ee đông ở piu Din, Dương 
sinh ra ở Tj. càng Мр; Ẩm dai ra ở Nep cùng ở Tỷ, Dương ở 
Ñam, Âm ở Bắc, Cần the hình mông, ta thấy Kiền cất đầu ở Täy- 
Bác, Khôn ding gót ở Big. Man ; Dương Ф Bir mà Âm ở Nom. Hai 
hình trên vón là tổ tùa Âm Dương 49-481 nha. Hinh tròn Ở mài là 
Duong; hình vuông ở trong là Ẩm. Hinh trên thì động, là trời > Hinh ийа 
qM oras TÃ # t 


SOME mms e 
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Tứ-trợng, Bát-quái và cuối cùng 64 quái. Trước hết, ta thấy 
e Tiên-thiên bắt gốc ftr Hà-đồ » là một điều hiền nhiên. Chính 
những con số trong Hà-đồ quyết-định việc phân-phối Âm 
. Dương, Ngü-hành, phương-hướng và vị-trí Bát quái, cũng như 
64 quái trong Tiên-thiên đồ của Phục-Hy. Sau đó, nhìn vào' 
"giữa, ta thấy một vòng tròn tượng-trưng cho Vũ-trụ: đó là 
vàng Thái-cực. Thái-cực chia đôi thành Lưỡng-nghỉ, tức là Ат 
và Dương. Trong Ám.nghi và Dương-nghỉ có điềm hai chấm 
nhỏ : một den và một trắng đề tượng trưng Lưỡng Thiếu, tức 
là Thiếu Âm và Thiếu-Dương. Thiến-Âm (chím đen) sinh từ 
lòng Thái-Dương ; mặt khác, Thiểu-Đương (điểm trắng) sinh 
từ lòng Thái-Ám : Âm cực Dương sinh, Dương cực Ẩm sinh, là 
như thë! Gồm cå bốn (2 Thái, 2 Thiếu) lại thi gọi là Tá-twong. 
Từ trong di ra, hết Thái-cực, Lưỡng-nghỉ, Tứ-tượng đến: Bát- 
quái với những vạch liền, vạch đứt. Bát.quái, mài quái 3 vạch” 
thì gọi là Tiều-thành (> &). 64 quái, mỗi quái 6 vạch thì goi là. 
Baithành (А aJ, Bátquái3 vạch thường gọi là Kinh quái 
(it 30 ; 61 quái 6 vạch, thường gọi là Trùng-quái (# H. Trùng- 
quái tức là hai Kinh quái chồng lén nhau : quái dưới được gọi 
là Nội-quái (35 Jk) quái trên được gọi là Ngoái-quải (s 4p). 
Hết Bát-quải và 64 Trùng quái, vành ngoài cùng là 4 phương, 
8 hưởng, đánh dấu vòng trời, mép đất. Ngu trong 4 phương, 
8 hưởng ấy, có tủ-thời. bát-tiết và đương nhiên có Ngü-hàuh ; 
Thủy, Hỏa, Mộc, Kim, Thà, 


Dó-tri theo vòng đồng-tâm từ trong ra ngoài như thể, 
Phục-Hy hän quan-niệm ring Vũ-trụ dù có rộng lớn bao la đến 
đầu khởi điềm vẫn phải ở trung.tàm. Do đó, Thiện-tử mới 
cả quyết cái học Tiên-thiên của Phục-Hy là „tâm pháp». Ойр 
nói: e Cải hoc Tién.thién là tàm-pháp, cho nén đồ-biều đều 
phát khói từ giữa. Van-hóa, yan-si đều sinh ra ở tâm, Đồ tuy 
khóng chữ, nhưng suốt ngày ta nói 101, chir chưa từng lia 
khói nó, bởi vi cải lv của trời đất, muôn vật hết thấy đều ở 
trong dó» (y X < $m oss d B W À + & X odo 


ENR DICH. von 


$W #3 +ei 0.124 ki a 2ø 4Ÿ Ô 22. K 
Á tỳ b ж А Á Kov £: Пее chi học làm pháp. 
dã, cố đồ giai tự trung khởi. Van-hóa, van-sy sinh hồ Làm MR 
Tuy đồ vô, văn, ngô chung nhật ngôn, 1 uhi vi thường ly. hồ thị, 


gái thiên địa vạn vật chi ly tàn tại ky trung hi) (103). 


Nhân xét cña Thiệu-tử rất chí lý, vì nếu xét phương ¿3 
cing như viên-đồ. | của Phục-Hy, ta thấy cả hai đều bắt góc tự 
Hà.dó dùng hai 80.5 và 10 ở giữa, bao gồm cả số Sinh và số 
"Thành. đề làm tiêu-chuần mà pháI-khởi, bèn ngoài thi vận-j hỏa 
suiit đến hàng van ; bèn trong thi chứa cái Tâm bàm.: sinh ш 
ở số, 1 là chò sâu xa nhất, ç Khởi phát tir giữa nghĩa là sinh. từ 
cải, Tâm ra. Gái Pháp ấy, cái Tâm ấy của Ташый} thực chỉ p 
Một mà thôi » (k + d, k + sở # bà Z + 2b bos, 
— 4 & : Khởi hồ trung giả, sinh 1 giả đã, Tum ùt шї 
pháp thù tám, Nhất nhỉ di) (100). E 


Hy. про vào dö-hidu từ Pis (mè) đến Kien, tie Cấn 
đến Кор, từ Lâm đến Sư, từ Dän. đến Đồng;nhân, ta thếy 
đường phân ranh ngang dọc của Am Dương khỏi lên tir trung 
tâm. Trung tàm làm chñ-thề. Cho nën, trong viên-đồ, nến lấy 
trung tâm xuyên dọc Nam Đắc, thì chü-thà là Kien-Khón, rồi 
mới đến 101 phong, thủy hỏa, sơn trach. Kien thì ở tả, Khón thi 
ở hữu, Các quái khác chia nhau xếp hàng hai bên. Còn trong 
phương-đồ, nếu lấy trung-tàm chia ngang trên duoi, thi-chü-thà 
là Chấn Tốn, rồi mới đến huyền, nhuận (Ly, Khám), chí, duyệt, 
(Cấn, Boii) quân, tạng (Kiền, Khón). Loi thì động, phong thì 
tán. Các quái được phàn-loại khác nhau, Người ta nhờ đỏ. 
méi được hưởng cái khí trưng:hòa cña trời düt mà sinh ra. Khi 
trungchòa chinh là lý Tbái-cye mà chủng ta thấy sự động tĩnh 
của пф trong khoảng pitương và viên-đồ này. Thiện-tử nêu rõ 
vai-tró quan-trong của «hir « Trung», đồng thời lỗ vë hết sức 
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qui nó ; « Nguồn gốc trời đất khói phát từ Trung-tâm. Vi vậý, 
Kiền Khôn tuy nhiều lần biến-thiên nhưng chẵng bao giờ xà 
lin Trung tâm. Người ở giữa trời đất, tâm ở giữa con ngứời, mặt 
trời đứng bóng thì thịnh, mặt trăng tròn thì đày, cho nên người 
quân-tử hết sức quí chữ « Trung > (& +, # % de de d + Ж 
жї § là n f. Ñ + AUR Aide Puer Йй < = $, 
"ov own APUA # + F Ф é ; Thiên địa chi bàn 
khói trung hồ. Thi dĩ Kiền, Khón lũ thiền mhi bất ly hồ 
Trung, Nhân cứ thiên dia chỉ trung, tâm cư nhàn chỉ trung, nhật 
trung tắc thịnh, nguyệt trung tắc doanh, еб quân tử qui Trung 
đã) (107). 


Tuy thiên-địa, vạn-vật đều khởi phát từ Trung tâm nhưng 
phải đến Âm Dương, Tứ-tượng méi giúp được nhiền cho Phuc- 
Hy trong việc hoach-quái. Dịch Hë thượng nỗi: « Dich có Tik- 
tượng là đề chỉ bảo » (xem trang 179). Chính nhờ & sit chỉ bảo 
của Tứ tượng, Phue-Hy đã lioacb-quái, đã làm Dich đề 8iễn-tÀ 
sự biến-dịch của Vũ-trạ. Bảo-Bá quả quyết như vậy, khi ống 
viết: «Phue-Hy làm Dịch, duy chỉ dàng Tửứ-Tượng : 1) Lio: 
Dương, 7) Thifu-Àm, 3) Thiếu-Đương, 4) Lão-Âm. Nếu nói 
số tbi chủng là 7, 5, 9, 6, hoặc nói vạch thì chúng là; -, — = x, 
(đơn, chiết, giao, trùng). Nếu lấy số Dai-dién 50 mà nói, thì sau 
khi « Hư nhất, Phân nhị, Quñi nhất, Thiet tứ, Qui cơ > tàn-sách 
sẽ được 4 x 9 = 36, hoặc 4 6 = 24, hoặc 4 x 7 = 25, hoặc 
4 x 8 = 32, Khi các số 7, 8, 9, 6 xuất-hiện thì các Tượng của 
Co, Nuẫu, Lão, Thiếu, cũng xuất-hiện. Khi các Tượng của Соу 
Nuầu, Lão, Thiếu xuất-biện, thì cúc vạch —, — — X, O, cũng 
thành. Đó là lý-do của sự thiết-lập các quái, lý-do của sự phát. 
sinh biển-hóa,lý-đo của sự làm Dich» (k А $ t mw 
Ë +:—# f = y ft =Y 6 9 k т. A W & + лш» 
& $ 4 nh — Бика ва +, ñ — + = 
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Мей аад atan ons л дш 
[= + o An et EK WE EK EE ЧА 
#2#t Ж» уд лолу ж ёл, 
Sem XXD EER £ f b > b, Q = ff b 3 p, 
$ = ff о: Phục Hy tác Dịch duy dụng Tit tượng giả : 
nhất Lão Dương, nhị Thiếu Ẩm, tam Thiếu Dương, tứ Lão Ẩm. 
Tại số vi thất. bát, cửu, lục; hoặc hoạch vi —, — —,x, 0. 
Di Đại-điễn chỉ số ngũ thập, Hư nhất, Phân nhị, Quải nhất, 
ТЫФ tử, Qui co chỉ hậu, tồn - sách hoe đắc tứ cửu tam thập 
lục, hoặc die tứ luc nhị thập tir, hoặe die tứ thất nhị thập bát, 
hoặc đắc tứ bát tam thập nhị. Thất, bát, cửu, luc chỉ số хий! 
nhi Cờ, Ngẫu, Lão, Thiếu chỉ tượng hiện. Cơ Ngẫu Lão Thiếu 
Chi tượng hiện nhi —, — —5 X, Ochi hoạch thành. Quái 
chỉ sở do lập đã, biến chỉ sở do sinh dã, Dich chỉ sở do tác 
đã) (108). 


Tứ tượng cüng chỉ là Ат Dương. Ẩm Dương tác-động 
khắp Vũ-trụ đề sinh muôn loài. Muôn loài cũng không ngoài 
Âm Dương. Vi vậy, Dương được hình-dung bằng một vạch 
liền —; Âm bằng một vạch đứt — —, Những nét vạch trong Bát 
quát chi là liền hoặc đứt mà người ta thường gọi là Cơ Ngẫu, 
hoặc chin lẻ, Tuy nhiên, Vua. Phuc-Hy thiết-lập Bát. quải không 
phi là không có trậttự, hé-thóng. Căn-cứ vào 2 yếu-tố 
căn-bắn là Âm Dương, Ngài vạch 2 qué Kiền và Khôn trước: 
Kiền với 3 vạch liền tượng-trưng cho Thuần-Dương hoặc trời ; 
Khôn với 3 vạch đứt, tượng-trưng cho Thuần.Âm, hoặc đất, 
Hai qué Kiền, Khôn chính là nguón-góc сда Dịch. Quách-Bạch- 
Vän (35 @ £) nói : « Nếu nói Dich th? ta thấy Dịch khởi thủy 
tự Kiền Khôn ; mà Kiền lại là thủy-tồ cña Khön. Nếu nói vật, 
ta thấy muôn-vật khói.thüy tự Khón ; mà Khôn lại có gốc 
Š Kiền. Kiền chính là nguồn gốc vĩ đại đầu tiên đó» A + 


ч 
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£,g8bibdqedtgy обла H2 th. háo Ê z, d 
4 ý 3P; 1 4 ж Ж. & ok м ф,: Tự Dịch ngôn chỉ, tắc 
_ thầy ư Kiền, Khôn ; nhi Kiền huu vi Kbôn chi thủy đã. Tự vật 
ngôn chỉ, tắc vạn-vật thủy w Khôn ; Khôn thủy u kiền, Thị vi 
đại thủy dà) (190). 


“Thuyết quái truyện nói: « Kin là trời nên gọi Cha. 
Lin là đất nên gọi Mẹ. Chấn một lần cầu, được trai, nên gọi 
“trưởng nam, Tốn một lần cầu, được gái, nén gọi trưởng-nữ, 
Khám hai lần ciu, được trai, nén gọi trung-nam. Ly hai lần 
cầu, được gái, nên gọi trung-nữ, Cấn ba lần cầu, được trai, nên 
goi thiểu-nam, Đoài ba lần cầu, được gái, nén gọi thiếu:nữ > 
QA ik đồ + Z. xử; f ок A 
рка. Ле Кей. 
0 X RH ? 5.0 ded d x y>. 
K akana dz y 3. X = at tk у 
+: Kien, thiên đã; сб xưng hồ phụ. Khôn, địa đã; cố xưng hồ 
mâu. Chấn nhất sách nhi đắc nam, cố vị chỉ trưởng-nam, Tốn 
nhất sách nhi đắc nữ, cố vị chỉ trưởng nữ. Khẩm tái sách nhỉ 
đc nam, cố vị chí trung-nam. Ly tái sách nhi đắc nữ, сб vị chi 
trung-nữ, Cán tam sách nhi đắc nam, có vi chi thiếu-nam. Đoài 
tam sách nhỉ đắc nữ, cố vị chỉ thiếu-nữ) (110). E 


D 


Vi Kiền, Khôn là nguồn gốc của Dịch nén mởi gọi là 
Cha Mẹ. Cha Mẹ sinh được 6 con: 3trai, 3gái. Gia đình 
của đôi уу chồng Kiền, Khôn gồm có 8 miệng ăn như Thuyết- 
quái đã kề; đó là Bát-quái của Phục-Hy. Bảo.Ba cho cuộc 
= sinh con để cái của Kiền, Khón là một cuộc biến-hóa ` 
_Vi-đại Ông giải-thích tươngdự Thuyết-guải: «Sáu con do 
Cha Mẹ biến-hóa mà sinh ra. Chấn vốn thề Khón, một 
lần cầu ở Hiền, được sơ hào của Kiền mà thành Chấn, 
đó D trưởng nam, Tón vốn thề Kiền, một lần cầu ở Khôn, 
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€ rực sơ hào của Khón mà thành Tốn, đó là trưởng-nữ. Khüm 
vőn thể Khôn, hai lần cầu ở Kiền, được trung hào của Kitn mà 
thành Khám, đó là trung-nam. Ly vốn thề Kiền, hai lần cầu 
ở Khôn, được trung-hào của Khón mà thành Ly, đó là trung- 
nữ. Cấn vốn thề Khón, ba lần cầu ở Kiền, được thượng-hàô 
“cũn Kin mà thành Căn, đó là thiếu-nam. Đoài vốn thề Kiền, 
һа lần cầu ở Khón, được thượng-hào của Khón mà thành Роді, 
đó là thiếunnữ» (леа K R Q. £ K Ñ É , — k t: 
Ей KR 3 SEET AFERA 
MARA АКАН АКЕЛ, hk + 
+ Ki R A393.0 344085 fh f pt Kh. k 
Arte = kt k. nt r £ K Ko £ 8 Y 3. 
K kk 0, = k W. 9 r k K K. £ $ Y Э Lue ti 
lir đại phụ mẫu biến, Chấn bán Khôn thề, nhất sách w Kiền, 
йе liền sơ hào thành Chấn, thi vi trưởng nam. Tón bàn Kiền 
thề, nhất sách w Khỏn, đấc Khôn sơ hào thành Tốn, thị vi 
trưởng nữ, Khám bản Khỏn thể, tài sách w Kiền, đắc Kiền 
trùng-hào thành Khám, thị vi trung-nam. Ly bàn Ki?n (hà, 
tái sách w Khön, đắc Khôn trung hào thành Ly, thị vi trung nữ. 
Cấn bán Khôn thề, tam sách w Kiền, đắc Kiền thượng-hào 
. thành Cấn, thị vi thiếu-nam. Đoài bàn Kiền thé, tam sách ứ 
Khón, đắc Khón thượng hào thành Boài, thị ví thiếu-nữ) (111) 


Nhờ hai câu nói trên, nhận xét đầu tiên của chúng ta là 
vua Phục-Hy khi hoach-quái đã hinh-dung Vũ-trụ như một gia- 
đình, trong đỏ có Cha Mẹ trên hết, rồi đến 6 đứa con : 3 trai, 
3 gái, mà trai gái lại chia 3 thử-bậe rõ ràng. Vi thể, Hé-thugng 
mới nói; « Dao Kiền làm nén trai, đạo Khón làm nén gái ». 
Nhận xét thử hai là tám quê (hay gia đình của Vũ-trụ) 
được Phục-Hy xếp-đặt theo thứ-tự, hoặc tiệm-tiến, hoặc tiệm- 
thoái, của Ẩm Dương hay Kiền, Khôn, quanh vòng Thái-cuc, 
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đôi mảnh Âm Dương và Tứ-tượng trong Tiên-thiên mà < Kiền, 
Khón thì làm chủ, còn sáu con thì làm dung, (k. х: Ф Д 
Eos 4 M: Tiênthiên: Kiền, Khôn vi chủ, luc tử vì 
dụng) (112). Dáo-Ba phân-tích đầy-đã hình-thức của 6 đứa con 
tùy thuộc thề chất của Cha Mẹ chúng như sau : € Qué của 3 
- trai đều thề-Khôn ; cầu được sơ hào của Kiền thành trưởng 
mam, được trung-hào thành trung-nam, được thượng-hào thành. 
thiến-nam. Qué của 3 gái đều thề Kiền ; cầu được sơ hào của. 
hôn thành trưởng-nữ, được trung-hào thành trung-nữ, được 
- thượng-hào thành thiếunữ (4 ÿ + рте; uod 
LSC E у АУД. ака 
BARRER, PRA T 2, XA Y 4e: Tam 
mam chỉ quái giai Khôn-thề; đắc Kiền sơ hào vi trưởng-nam, 
Irung-hào vi trung-nam, thượng-hào vi thiến-nam. Tam nữ chi 
quái giai Kiền-thề, dác Khôn sơ hào vi trưởng-nữ, trưng hào vi 
trung-nữ, thượng-hào vi thiến.nữ) (112). Ấy chính vì Khón cầu 
cò Kiền, hoặc ngược lại Kiền cần có Khón, cing nhu trong gin- 
đình Mẹ cần có Cha, Cha cần có Mẹ ; nén Bào-Ba mới minh- 
chứng được những biến-thái của « lục tử » (6 con) trên Tiên- 
thiên đồ và Hồ-cư-Nhân mởi có thề kếtluận : « Quái.vị của 
Tiên-thiền lấy 3 gái theo Kien, 3 trai theo Khôn > VS 
бима E Es 3 А ow: Тоё quáivi di tam nữ 
tông Kiền, tam nam tòng Khón) (1 14). Tuy nói. vậy, nhưng họ 
Hö vẫn chủ-(rương rằng Kiền mới thực là mối lớn đầu tiên, 
trước cả Khôn, như họ Quách vira nói trên, Ông nói + ВА 
quái của Tiên-thiên chủ ở một minh Kien » GG Saba 
f : Tiên thiên Bát-quái chủ nhất Kiền). Và sau đó, đề minh- 
chùng lời mình là đúng, ông viện-dẫn ý-kiến của 'Thiện-tử ; 
* б Tién-thién, Kien thề Thuần-Dương. Nếu một vạch ở trên 
tiên (tức là Dương biến ra Âm) thì thành Đoài ; một vạch ở 
giữa tiču thì thành Ly; một vạch ở dưới tiêu thì thành Tốn, 
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Nếu hai vach ở trên tiêu thì thành Chấn ; hai vạch ở trên và 
dg đều tiêu thì thành Khám ; hai vạch ở dưới tiêu thì thành 
Cấn. Nếu ba vạch đều tiên thì thành Khôn > (4, X. € # # Ф. 
-EEDA PAAR TARR AREAS 
RAFTAAR TG A Rond p d 4: Tiên-thiên, 
Kien thé Thuần-Durơng. Nhất hoạch, thượng tiêu vi Đoài ; trung 
tiên vì Ly ; hạ tiéu vi Tốn. Nhị hoạch, thượng tiêu vi Chấn; 
thượng hạ tiču vi Кій ; hạ tiêu vi Cẩn. Tam hoạch hợp tiêu 
vi Khôn) (115). 


Tóm lại, chúng ta thấy : « Tấn, Ly, Dodi là những qué 
do Riền cầu ở Khôn. Chấn, Khám, Cẩn là những qué do Khỏn 
cầu ở Kin» t L dt Ho» +. £ K A. 0 = HỆ 
£ + : Tón, Ly, Đơài, Kiền chi sở sách hồ Khôn giả. 
Chẩn, Khẩm, Cấn, Khón chỉ sở sách hồ Kiền giả) (116). Đến 
đây, ta có thề phát-kiến. bi-quy&t thiếtlập Bát-quải của Phuc- 
Ну trong Tiên-thiên đồ theo Du-ngoc-Ngó ( + Ф) : « Sm sét 
chỉ Chấn ; gió mưa chỉ Tón, Khám ; nhật nguyệt chỉ Ly, Khám. 
Sim sét, gió mưa, nhật nguyệt, chàng có gl là chẵng phải 
Kin, Khón Mën hóa. Nam nữ cũng là lục tử. Riền giao Khòn 
nên Chấn, Khám, Cấn được đạo Kiền mà thành trai. Khón 
giao Kiền, nên Tổn, Ly, Đoài được đạo Khón mà thành gái » 
EERE agak 00113 9 ak £ £ L đt, 
KZ EE E A фк 
AARG632553.0 5 Ж АЛАХ E 5k 
+: Lôi dinh chỉ Chấn ; phong vü chỉ Tốn, Khám ; nhật nguyệt 
chỉ Ly, Khẩm. Lôi dinh dà, phong vũ đã, nhật nguyệt đã, vô 
phi Kiền, Khón chi bifn-hóa đã. Nam nữ điệc lục tử, Kiền giao 
Khón, có Chấn, Khám, Cấn đắc Kin đạo nhỉ thành nam. Khôn 
giao Kiền, có Tốn, Ly, Dodi đắc Khôn dao nhi thành nữ) (117). 
Hoặc theo Thiệu-Khang-Tiết : « Kiền, Khôn định-vị, một lần 


эмб. же ла сї n 
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Фао 'hì thành Chẩn Tốn ; hai lần giao tài thành Đoài, Ly, 

"Кһан, Cấn. Cho nén Chấn it Dương mà nhiều Âm, còn Tón 

dt Âm mà nhiền Dương ; Đoài, Ly nhiều Dương din; còn Khåm, | 
Cấn nhiều Åm dần » tW Ж; £ E — £ &:% B k 
ARXeoakbth*avmShbho fy ® š 
Ae LOL NI $e 3k K Ж y & : En, Khôn định vị, 
Chấn, Tốn nhất giao đã ; Вой, Ly, Khám, Cán tái giao dà. Có 
Chấn, Dương thiều nhi Âm thượng đa đã ; Tốn, Âm thiều nhỉ 
Duong thượng da đã ; Воі, Ly, Dương tầm đa đã ; Khám, Căn 
Âm tầm đa đã) (11%). Ной theo Hồ-cư-Nhân thì như sau : « Ở 
“Tiên-thiên, què 1 Kiền là Dương minh toàn thề ; qué 3 Đoài có 
_ một Ẩm sinh ra ë trên ; qué З Ly có một Åm sinh ra ở giữa : 
qué 4 Chấn có hai Ẩm sinh ra ở trên và giữa ; qué 5 Tón có 
một Åm sinh ra ở dưới ; qué 6 Khám có bai Âm sinh ra ở trên 
duói; què 7 Cấn có hai Ẩm sinh ra ở duói và giữa ; qué $ 
_Khôn thì toàn thề đều Ат » (+, K, $ — f Ø1 fi # = — 
HirAiMe—-Hhpio-hrti;ktme-H 
T4; EREECHEN з= T phin A G 
A f 4 ft: Tiëén-thién, Kiền nhất Dương minh toàn thà ; 
Вой nhị, nhất Dương thượng sinh ; Ly tam, nhất Âm trung 
sinh ; Chấn tử, nhị Âm thượng trung sinh ; Cấn thất, nhị Ẩm hạ 
sinh; Khám lục, nhị Âm thượng hạ sinh ; Cán thất, nhị Âm ha 
trung sinh ; Khón bát tắc toàn thề vi Аш > (119). 


Đề hitu rõ những định luật thiết lập Bát quái đồ của vua 
.Phoc-Hy qua ba nhà Dich học Trung-Hoa vừa kề, chúng ta 
chi cần nhìn vào Tiên-thiên quáivi đồ là thấy ngay những 

căn bàn : 


Quê 1 KIỀN gồm có 3 vạch Dương không lộn 
lút Âm nào, nên họ Hồ mới nói là toàn thè Dương Minh ; trái 


“ 


Sea 
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BÁT-QUÁI PHỤ-MẪU SINH LỤC TỬ pÓ 


lại, qui KHÔN Ж Z gồm có 3 vạch Âm không lộn chút 
Dương nào, nén họ Hồ mới bảo là Toàn Ẩm. Từ qué Kiền, ta 


chuyền qua qui Đoài. Quê 2 ĐOÀI  tồm có 2 vạch 
Dương ở dui, 1 vach Ат ở trên ; nên ho Hồ mới nói D Oo 
2 Đoài có 1 Âm sinh ra ở trèn ; còn họ Thiệu thi bão là Вой 


“ 
nhiều Dương din. Quê 3 LY SE góm có 2 vạch Dương 
kẹp một vạch Åm vào giữa, nén ho Hồ mới nói là Qut 2 Ly có 
1 Âm sinh та ở giữa ; còn họ Thiệu thì bão là Ly nhiều Dương 


dần. Quê 4 СИАМ 2 gồm có 2 vạch Åm ở trên và giữa 
với 1 vạch Dương ở dưới, nén họ Hồ mới nói là qué 4 Chấn 
có 2 Ám sinh ra ở trên và giữa ; còn họ Thiệu thi bảo là Chấn 


it Dương mà nhiều Ат. Qué 5 ТОМ  sồm có 1 vạch 

Âm ở dudi, 2 vạch Dương ở trèn, nên họ Hồ тої nói là Qué 5 

Тбп có 1 Ấm sinh ra ở dưởi ; còn họ Thiệu thì bảo là Tốn it Ẩm 
= = 

mà nhiều Dương. Quê 6 KHÁM T gòm có 2 vạch Ẩm 

kẹp 1 vạch Dương vào giữa, nén ho Hồ mới nói là Qué 6 Khảm 

сб 2 Аш sinh ra ở trên và duói; còn họ Thiệu thì bảo là 


Р 
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— 
hẩm nhiều Ẩm đần. Qué 7 САХ zz Z ghi có 2 vạch Âm 
ở dưới và giữa, 1 vạch Dương ở trên, nén họ Hồ mới nói là 
Quế 7 Cấn có 2 Âm sinh ra ở duói và giữa ; còn họ Thiệu thi 
bão là Cấn nhiều Âm din. k 


Tuy nhiên, nếu đề ý cần-thận, ta sẽ thấy hai qué. Kiền 
Khón là đầu-mối trong việc thiếLlập sáu qué kia. Vì thế, Dịch 
Thujét-quái mới bảo Kien Khôn là cha mẹ, còn sáu qué kia là 
Luc tử (6 con). : S G 


Lue-tür lại chia làm 3 trai, 3 gái. Trai vn thề Khón, chịu 
Anh hưởng спа Kiền mà thành hinh, cho nén họ Du mới nói : 
Riền giao Khón nén được Chán, Khảm, Cán: đó là đạo Kiền 
lầm nên con trai. Gái vốn thề Kien, chịu ảnh-hưởng của Khón 
mà thành hinh, cho nén họ Du mới bào : Khón giao Kin nén 
được Tốn, Ly, Boài : đỏ là dao Khón làm nén con gái. 


HỆ-từ nói : « Dương quái nhiều Âm, lấy Dương làm chủ. Åm- 
quái nhiều Dương, lấy Âm làm chủ ». (AE Sait 
f k tb, aA a: Dương-quái da Âm, df Duong vi chủ. - 
Am.quài da Dương, dt Âm vi chủ) (120). Trün-I-Niém giüi-thlch 
Tổ như sau: «Chin, Khám, Cán, là Dương-quải đều một 
Dương, Hai Âm. Tổn, Ly, Doài là Ẩm quái đều một Âm, hai 
Duong. Bói vi Dương-quái lấy Co (ë) làm chủ, 2 Âm phu phái 
theo Dưỡng, cho nèn nhiều Ẩm ; Âm-quái lấy Ngẫu (chin) làm 
chủ, 2 Dương phụ phải theo Ẩm, cho nên nhiều Đương. 
Duong đề Uiống-lĩnh, đó là vua nén cầm đầu mọi việc. Âm đề 
bắt vật thưận theo, đó là đân nên phải làm mọi việc. Dương- 
quái cỏ một Dương, hai Âm, dùng it đề thóng-quàn đám đông ; 
fir vậy cải thế qui-tiện thuận, cho nên gọi là đạo của người 
ходо. Âm-quải có hai Dương, một Âm, dùng đảm đông dà 
hiếp it ; như vậy, cái thế qui-tiện nghịch, cho nèn gọi là djo 
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của kë tiều-nhân ». (£ X & 4 f d — 6 zm. k ú x, 
À W k q — 5 = f. š F$ R z + & x, = í т & B. 
+ t v y т joya W А +, ^ f6 foe Rot 
д. r2 H,de RARE f E28, 
пуй dk ü = $ mñ, k 3 £ zi M. =  — 
fosa 0p $, k m EE LC q. л < ap: Chấn, Khẩm, 
Cẩn vi Dong quái, giai nhất Dương nhị Ат, Tón, Ly, Đoài vi 
im quái, giai nhất Ат nhị Dương. Cái Dương quái dĩ Cơ vi 
chù, nhị Âm phu nhỉ lòng chỉ, sở dĩ đa Ат ; Âm quái di on 
vi chủ, nhị Dương phụ nhỉ tông chỉ, sở dĩ đa Dương. Dương dĩ 
thống vật, quân đã ; Âm dĩ thuận vật, dân đã, Dương quái : 
nhất Dương, nhị Ат, dĩ thiều thống chủng, quí tiện chỉ thế 
thuận, có vì quân tù chi đạo. Ẩm quái : nhị Dương nhất Âm, 
dĩ chúng ngự quả, quí tiện chỉ thế nghịch, cố vi tiều nhân chỉ 
đạo) (120. 


Mặt khác, nhìn vào trung-lâm Tiên-thiên-đồ, ta thấy 
'ương-nghi gồm có bốn qué : Kiên, Вой, Ly, Chấn và Ảm-nghỉ 
3m có bốn qué : Tón, Khám, Cin, Khón, Trong Dương-nghị 
3i còn chia ra 2 đoạn : Kiền, Волі thuộc Thái.Dương; Ly, Chấn 
xuộc 'Thiến-Âm. Trong Am nghi cũng chia ra 2 đoạn ; Tốn, 
thâm thuộc Thiếu-Dương ; Cấn, Khón thuộc Thái-Ám. Như thể, 
а thấy trong Dương-ngùi уйп có Ẩm và trong Ám-nghi vẫn có 
Xương. Do đó, Dich mới có nguyên lỷ căn bản пау: « Trong 
rong có Ат, trong Âm có Duong» (5 d imm d ds 
Sương trung hữu: Am, Àm trung hữu. Đương), Mareel Granet 
hån đôi Lưỡng-nghỉ trong Tiên-tifên-đồ như sau ; 


Chữ M (måle) có nghĩa là Dương ; Chữ Е (Femelle) !à 
vm. Đường gach chéo là đường chia đôi Ẩm Dương. Về phia 
có Kiền, Бой, Ly, Chăn ; về phia Аш, co Tón, 


Le aaa „ыды iibi 
EE 
Të Kall E 
Trong Tién.thién-d5, vua Phuc-Hy dinh-vi cho hai quê 
hu mẫu là Kien, Khón ở Nam và Đắc, Nam ở trên tượng trời; 
ở duói lượng đất. Do đó, Hồ:cư-Nhân mới nói : « Kiện 
Nam Khón Bắc : ngòi trời ở trên, ngòi đất ở duoi >. (t, dj Г 
ki K GE. ња + T :Kiền Nam &hón Đắc : thiên vi hồ 
lượng, dia vị hồ hạ) (123). : 
Theo qnan-niém của người xưa Til Nam phương слой 
- Cho nén phương Nam phải đành cho Kiền, 
ũn-Dương. Ho Hồ nói : « Trong Tia 
tón-quí nên ở phương Nam ; còn 
Dương thì ở trên, những quê có 
ХОЯ Ti A p T x, k p Тот: Dän thiên 
lên tón vụ nam ; Dương hoạch da yu, thugng, Âm hoạch đa 
п hạ) (124). Tại sao Phuc-Hy lại đặt Riền ở phương Nam ? Tại 
Riền có một nhiệm-vụ trọng-đụi như Bich.ciru-Tit đã nói ; 
€ Trong Tiên-thiên-đồ, Kiền giữ phương Nam, đỏ là Tao-hón 
phó thắc trời đất cho Kiền > (+, Z, $ @ 2; X Ao sb 4 
_## it T 36: Tiên-thiên, Riền tại Nam phương ; thi thiên địa, 
o-hóa phó thác vu Riền) (175). Thực vậy, Kiền хба là edi 
ngưồn-tốc đầu tiên của Vũ-tru mà nhờ đó, Khëón mid thề — 
ra muôn vật được như Dịch Iiệ-từ-Lhượng đã nói : « Kien là 
ồn-gốc vi-dai đầu tiên, còn Khón thi tao ra mọi vật > (it, 


ho 1701, cho 
Aë Riền là quê 


T 


dei 


SOT SC "wet AT 


M TEE MER 


EE PT 


| 
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3e K 40, 3) 4k R dy: Kiền tri đại thủy, Khôn tác thành vật — 
Chương D (120). Thượng kinh chép qué Kiền và qué Khôn 
cũng nói : < Vi đại thay đức Nguyên của qué Kiền ! Muón 
vật đều bát nguồn từ đó, cho nên bao gồm cả trời, Kỳ diện 
thay đức Nguyên của qué Khôn ! Muôn vật đều do đỏ mà sinh 
ra, cho nén phải thuận theo lẽ trời > (x & # я! 3 а, 
AR Al RW 613 4e 3 3 5 M X : Đại tạ Kien 
Nguyên ! Vạn-vật tư thủy, nãi thống thiên. Chí tai Khôn 
Nguyên ! Van vật tư sinh, nãi thuận thừa thién) (127). Hơn nữa, 
nếu nói về Số, ta thấy Kien giữ số 9; thế mà đem số của bón 
clip qué đối-đãi cộng lại, ta cũng đều thấy số 9. ĐiỀm này được 
Phương-Thực-Tôn khám-phá ra và cho biết như sau : « Vach 
của qué Кїёп có 3 liền ; vạch của qué Khón có 6 đứt ; nếu Kien 
bao Khón, ta có số 9. Kiền 1 đối điện vëi Khôn 8, nếu cộng 
lại thì thành 9. Волі 2 đối diện vöi Cấn 7, nu cộng lại thì (hành 
9. Chấn 4 đối diện với Tóh 5, nếu cộng lại thi thánh 9. Ly 8` 
đổi diện vöi Khåm 6, nến cộng lại thi thành 9... Như vậy, tà 


‚ thấy Doan đều do Biën mà ra cả » (ft $ £t, 3? d X 


f. te TN LE Рл. LARR 
+ $1. 4 o3 Ÿ 2 2 1L. EK ECKER ER 
Jk  ñ 46 & h : Kiền hoạch tam liên, Khôn hoạch lục đoạn; 
Kiền bao hữu Khôn tức thị cửu số. Kiền nhất đối Khôn bát 
vi cửu. Đoài nhị đối Cấn thất vi cửu. Chấn tử đối Tốn ngũ vi 
cửu. Ly tam đối Khàm lục vi cửu, Di kiến Bát-quái giai tự 
Kien nbi хий!) (125). 


Kien vi thé nám vai trà lãnh-đạo và được an-vi ở trên hay 
ở phương nam ; xong mới tói các qué khác được bó-tri chung 
quanh tà hữu. Ly-do tai sao bó-tri như váy, ho Phương cho 
biết như sau : « Ki?n là trời, trời ở phia trên (Nam). Khön là 
đất, đất nâm phía dur (Bác). Ly là mặt trời, mặt trời mọc ở 
phương Dòng. Khâm là mặt trăng, mặt trăng hiện ở phương 
Тау. Đoài là đầm, đầm chiếm phương Đông nam, vũng lắm 
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m hồ, Cẩn là núi, núi mọc phương Tây bắc, miền nhiều đồi 
‚ Chấn là süm, sấm në rën ở đất Tam Dương, Tốn là gió, 
len từ cõi Tam Âm » (E & X T +. 9} A35 j T. MÀ 
7. алата X 343.8 9 t b фањ. 
адтае, ше» КА» ==». 
sk T = її 2. gu: Kien vl thiền, vu thượng. Khón vi die, 

ha. Ly vi nhật, sinh vu dòng, Khẩm vi nguyệt, sinh vu tây. 
-Đôài vi trach, cư vu đông nam, da trach chỉ dia. Cấn vi son, cư 
wu tây bắc, da sơn chi địa. Chấn vi lôi, phát vu tam Duong chỉ 

. ồn vi phong, khởi vu tam Ẩm chỉ địa) (129). 


Như thé, Bátzquái mỗi qué giữ một hưởng, quanh vòng 
-ttời. Trong số tám qué, chỉ có 4 qué quanstrong nhất là Kiền, 
Ehén, Khẩm, Ly, được gọi tử chính, giữ 4 phương chinh : 
“Nam, Bắc, Đông, Тау. Nhờ dâu chúng được gọi «chinh»? — — 
“Thiệu-Ung giải-thích : SỐ 


e Tử chinh, đó là Kiền, Khón, Khẩm, Ly. Sở dĩ chủng" 

. được làm chính là vì khi xem lượng của chúng ta thấy không 
có biến-đồi phẩn-phúc nghĩa là chuyền đồi lẫn cho nhau» 
(m dodo KR esf X R Жл (O < Ho» GER: 
Ti chính già, Kiền, Khón, Khám, Ly dà. Quan ky tượng vô 
phản phüc cht biến, sở di vi chính dš) (130). Thực thế, 4 qué 
Kien, Khón, Khám, Ly không có biếu-đồi ; trải lại, 4 qué Đoài, 
"Cn, Chấn, Tón, có thề biến-đỗi phản-phúc cho nhau được, vi 
"như Doi có thà biển thành Tốu ; Ghấn có thề bién thành Cấn, 
“Hơn nữa, Riền động ở Nam thuộc Ngọ ; Khôn đóng ở Bác 
“thuộc Tỷ ; Ly ở Đông thuộc Mão ; Khàm ở Tây thuộc Dậu ; mà 
Đông Tây Nam Đắc vốn là 4 phương chính. Vi Kiền, Khón, Ly, 
Khám là tử chính nén tất cả đều do đó mà ra. Thiệu-tử nói: 
«Kien Khôn định ngòi trên đười ; Ly Khảm bày hai bên cửa tà 
hữu : đỏ là nơi mở đóng của trời đất, nơi ra vào của nhật 
nguyệt. Bởi vậy, Xuân Hạ Thu Đồng, hối sóc huyền vọng, ngày 
Мем dài ngắn, hành độ doanh эйс, chẳng có gì là chẳng 


hs can RUE na 


geit 
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đo từ đô (k p Z E TZ b B k Hi 2 2 ni REZ 
#йй,нл= h>. 3 k KL F EARR E 
ЖЕЛ. ПАД T dod bac: Kin Khỏn định thượng 
hạ chỉ vị, Ly Khàm liệt tả hữu chỉ môn : hiên địa chỉ sở 
hạp tịch, nhật nguyệt chỉ sở xuất nhập. Thị dĩ Xuân Hạ Thu 
Đồng, hối sóc huyền vọng, trú da tràng doàn, hành độ doanh 
súc, mạc bất do hồ thử dà) (131). 


Mën < chẵng có gl là cbüng đo từ đỏ > thì Kien, Rhôn, 
Khám, Ly üt không thề không phải là chính được. Mën vạch 
một chữ thập xuyên qua tứ chính trên Tién-thién-dà, la sẽ có 
một đường doc nói liền Nam Bắc, 1 đường ngang nối liền 
Tay. Hai đường tung hoành ấy tao-thành một thế dói-dài giữa 
cặp đòi Kiền Khón và Khàm Ly. Sự đối-đãi này đưa ta đến 
mót nhận-xét đặc-biệt giữa từng cặp đối điện nhau trong Bát- 
quái : « Về thử tự Bát-quái của Tién-thién, ta thấy cha lớn, mẹ 
lớn đối diện nhau; trưởng-nam, trưởng-nữ đối điện nhau ; 
trung.nam trưng-nữ đối điện nhan ; thifu-nam thiếu nữ đổi 
diện nhau. Đẩy là sự dói-dài cüa Ат Dương > (4, X PN E? 
ERER KI Kd $7 bad. y yk. 
# y e 2 Tiềnhiền quii tự : đại phụ đại mẫn đối. 
'Trưởng-nam: trưởng.nữ đối, Trung-nam trung-nft đối. Thiếu. 
nam thiết-nữ đối. B6i-d3i chỉ Åm Dương dà) (132). 


Ở lục thập tử quit. đồ, ta cũng thấy Âm Dương đồi-đãi 
nhan như уду, Phương hựe<Tỏn nói : < Mën lấy Tiên-thiên đồ 
mà xét, thi Kin. đối diền Khón, Khám đổi điện Ly, Chấn đối 
diện Ton, Cấn đối điện Doài, Thái đối diện Dr, Tiệm dài diện 
Quy-mudi, Din ng đối diện Trung-phu, Vi-t$ đối diện ER, 
Cả dối diện Dni-quá đối diện Di... Lấy đấy mà suy, ta có. 


thê biết 61 qué ở Háwtbién cũng đều biến-đôi phẩo-phúc nhu 
Vy» (AN A A N FLOS t Wak HÀ, £ f R. R f 
Х.Е мна, тату FRAGMA AN 
B.K f Ma b bao h jp t X 2 4 o k + f Q L 
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& & † ж: Nhiên tức Tiên-thiên-đồ nhỉ quan chi, Kiên đối 
Khón, Khám đối Ly, Chấn đối Tón, Cấn đối Boài, Thái đối ВТ, 
Tiệm đối Qui-muội, Tiêu-quả đối Trung-phu, Viaš đối Kỷ-tế, 
CÒ đối Тау, Dai đối Di... Do thử nhi suy, tắc tri Hậu-thiên 
lục thập tứ quái các hữu biến phúc di thị vu thử) (133). 


Theo Trình Minh-Đạo thì việc 451.141 Âm Dương chỉ là 
một điều tu-nhién nbi nhiên ; chỉ là cái lý của thiên địa ; bởi 
vi van vật không có một mà phải có déi ; ví như thiện thì có 
ác, trên thì có dui v.v... Ông nói: e Vạn vật chẳng có gi là 
chẵng đối.đãi nhau : một Âm một Dương, một Thiện một Ас. 
Dương trưởng thì Ẩm tiéu, Thiện (ng thì Ác giảm. Cử ly ấy 
mà suy, thực chẳng cỏ gì xa la, khó hiều. Ta chỉ cần biết vậy 
J đủ » ( ie $ ddü:—m—m,—&-a.nmkum 
ЕВНА xd homo k L TAA EIS: 
Van vật mạc bất him đối : nhất Åm nhất Dương, nhất thiện 
nhất ác. Dương trưởng tắc Âm tiêu, thiện tăng tắc ác giảm. Tư 
ly dã suy chi, kỳ viễn hồ ? Nhân chỉ yếu tri thử nhì) (131), 

‚ vạn vật không еб mà! thi 
phài dà 
Any biết 


nhi nhién, chir c 


điều tự nhiề 
y hệt như méi đêm nằm nghỉ 
tay mình múa, chán mình đập lúc nào (K j& 8 {9 1W. & f§ 
Si lu Nome om, т ГЕ ЛЕЛЕ £ t x 
Фа = ú = L: ia vạn vật chỉ lý vô độc tất hữu 
đối, giai tự nhiên nhỉ nhién, phi hữu an bị mỗi trung dạ 
Чї tư, bắt trì thủ chi vũ chi, túc chỉ đạo chỉ dš) (130) 


Ông còn cho zing sự 061.011 là cái gố2 của sự < sinh 
sinh » mà chỉ người hiều « Đạo » mới có thề biết được : « Có 
chất ñt c , đỏ là cái ly tự-nhiên. Sự vật có đối-đãi, dó là 
cái gốc của sự sinh sinh, Có trèn thì có đưởi, có này thi 
có kia, có ch t không d Át phải 
. Kë nào không tuyết không thà biết được 
điều đó. Thiên-văn, đó là lý 1. Nhàn-văn, đó là lý của 


hắt thi có và 


người. % (pum w. 0 m a RE 3W, Rire 
HAMAT 07 R.T odd X.— mau 
5$ X. hi KA IX OU? K X. K жт eA HE 
aa, : Chất tất hữu vữa, tự nhiên chi lý, Tất hữu đối-đãi, sinh 
sinh chỉ bắn di. Hữu thượng tắc hữu hạ, hữu thử tác hữu bi, 
hữu chất tác hữu văn. Nhất bất độc lập, nhị tắc vi văn. Phi tri 
buo giả, thục năng thức thử ? Thien văn, thiên chỉ 19 đã ; nhân ` 
Viin, nhân chỉ lý đã) (Trinh Minh-Đạo, Ngü-luc) (136). d 


Tóm lui, sự đối-đãi của Bát-quái bất дпа biỀu-thị tinh- 
eách tworg-phàn mà tương-thành eüa Ат Đương. Ат Dương 
uy tưỡng-phẩn nhưng lại tương-thành nên mới có trời đất, 
eó Riền Khòn, có trai gái. Mòt khi có trai gái thí. vấn-đề sinh 
Sinh At phải có. Mà « sinh sinh thì gọi là Dich» (4 xat #), 
cho nên Hé4tir mới nói: * Kiền Khón xếp thành hàng thi đạo 
Dich được thiết lập ngay trong đỏ * Qt, W A 9l $ w X 
+ & : Kiền Khón tüành liệt nhi Dịch lập hồ ky trung hi) (187), 


` Dao Dịch chính là cái lý của cuộc bién-hóa vĩ.đại của 
_Ảm Dương trong Улгу. 


TIẾT 2 — ТНО-Тр VẬN-HÀNH 


'Tiên-thiên bát góc từ Hà-đồ, điều đỏ chúng ta ai cũng 
đều rõ. Nhưng tại sao quái-hoạch của iav lại goi là 
Tién-tlitén ? 


Hà-đồ chính là trợng của Ат Dương, Noi th đã được 
phân chia xong. Phuc-Hy suy cái 1ў của nó mà cho rằng trước 
khi Ngũ-hành chưa chia, chỉ có Âm Dương mà thói, Âm Dương 
chà xát nhau mà thành Bát-quái. Bát-quái đồi-đãi nhau, phàn- 
bë phương vị m* thành Ngü-hành. Әбу là cái ly cỏ trước На. 


НЕНТ. 
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nên mới gọi là Tiên- thiên » ( 8 $ + fj г # < 
ZS EE ТЕБ. S f u Jt 
KA MR, f 239 x 2 E b K TEUER À M 
з. = 3, A : (Hà-đồ thị Âm Dương, Ngü-hành di 
phán chỉ tượng. Phuc-Hy suy kỷ lý vu Ngũ-hành vị phán chỉ 

n, chỉ hữu Âm Dương. Åm Dương tương ma nhi thành Båt- 
d, đối.đãi phân bố ky phương-vị nhi thành Ngü-hành: Thị 
lý tại Hà.dà chỉ tiên, có vị chi Tién-thién) (138). 


Nếu ngược thời-gian, vượt khói Ат Dương, ta hin 
cái thời hỗn-mang còn mờ-mờ, bàng bac, mà Dich gọi là 
của cái lý Thái-eực. Thái-cựe lai bắt nguồn từ Vô-cực, 
_nghĩa là từ lúc Vü-tru đang còn là сді hư-vô không có gi cà. 
Vậy quá-trinh diễn-tiến của Vü-tru vạn-hữu phải đi từ Vó-cue, 
“Thải-cực đến Âm Dương, Tứ tượng, Ngũ-hành, rồi Bál-quái, 
61 quái, biến-hóa mãi tới tüng.só sách của bai thiên là 11.520, 
tượng. trưng cho con số của vạn-vật, 


Đề biều-thị quá-trinh điễn-biến ấy, Địch-Đường tiên sinh 
UL 3 3, 3) thiết-lập đồ-biều sau đây và giải-thích tiếp : « Đến 
như bão Vó-cire mà Thái.cwe thì đó là bảo cái lúc Åm Dương 
còn hỗn-độn chưa phán chia, tức là lúc có tượng của Thái-eựe. 
Nếu suy tới lủe trước khi chưa có Ẩm Dương thì cái lý tuy là 
ehí-eue nhưng cái lượng vẫn còn ở trong trang-thái hư vô, cho 
nên nói : Thải-cực bát góc từ Vỏ-cực. Đó là việc trước lúc còn 
hỗn-độn. Kịp đến khi Dương động bốc lên trên, Ẩm tĩnh đọng 
xuống dưới, thi trời thanh đất ninh, Lưỡng-nghỉ phân chin 
xong. Khi tinh.ehất của mọi Dương ngung đọng lại làm thành 
mặt trời, tinh-chăt của mọi Åm ngưng đọng lại làm thành mặt 
trăng, thì Tử-tượng biều-hiện ra. Do đó, khi Dương lưu lộ 
mà thành ra gió sắm, khí Âm két-tu lại mà thành ra núi đầm, 
Bát-quái lúc dó cũng dinh-ngói. Vna Phuc-Hy hoạch quái đề làm 
sáng-të cái lý trong Tiên-thiên.đồ y như y trong sách Trung. 
dung bảo là dày và rộng đề chò vật, cao và sáng đề che vật, lâu 
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và dii đề làm thành moi vật. Như vậy Bát.quái hợp lai làm 
một thi thành trời đất ; trời đất hợp lai làm một thì thành 
Bat.quài, mà van-vát tuy chẳng vật nào giống vật nào nhưng 
thấy đều hấp-thu sinh-khi ở trong đó, và vật nào cũng phải có 
đủ cái lý Ẩm-Dương. Ngü.hành; tức là cái mà Dich bảo là 


11530 sách của 2 thiên (Kinh 
Dịch), tượng-trưng wóé số của 
Yạn-vật » (£ ff 3$ 4, 4& m + dk 
+. £ в Xd Ro =>. А 
W KAZ ki. Ваз кт 
fÑf§ mdr, хий Xd. 
4k ¡0:2 tệ R 
fk a Ý 39 2 W = T.A 
£f fis ti, th sn, 
WA a tasks. 
f x= a 6 3 ú, r = ah 
W & 401,019 2 45. b k, 
&ibkrkkb4dAkXd.m 
LSK 
+15. 43k > n 4n 
TMb ú p A f ЕКА K 
40+ $ W 10, É X X d6 < 
*. £ A F AN ERC 
л,» f + f = b 
ТАЛАТ ERRER 
tf = a, nk 
6 Е f — + Z х= 
+ 4 f m R + £ ¿ : Chi sy 
vi Vó.cue nhỉ Thái-cực giả, cái 
Âm Dương hỗn độn vị phân chỉ 
thời, tức Thái-cực chỉ tượng giả. 
Suy chi chí vị hữu Âm Duong 


go 


== 
= 


< 
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chỉ tiền, ky lỷ tuy vi chí-cực, kỳ tượng thượng tại hư.vô ; сб 
Yiết : Thải-cực bản Vô-cực đã. Thử thị hỗn-độn di tiền chỉ sự, 
Cập chi Dương động nhi thượng phá, Âm tĩnh nhi bạ ngưng, tắc 
thiên thanh địa ninh, nhi Lưỡng nghi phán yên. Chúng Dưưng 
chỉ tinh ngưng nhi vi nhật, chúng Âm chỉ tỉnh ngưng nhỉ ví 
nguyệt, tác Tứ-tượng trình yên, Do thử nhi Dương-khí chỉ lưu-lộ 
giả vi phong lôi, Âm.khí chi kiết.lụ giả vi sơn trạch, tắc Bát- 
quái định-vị yên. Phục-Hy hoạch quái nhi minh kỳ lý vu đồ 
trung, do Trung-dung sở vị bác hậu tái vật, cao minh phú vật, 
du cửu thành vật chi y. Thi Bát-quái nhất thiên-địa dã, thiên 
địa nhất Bát-quái dã, nhỉ van kën bất të chi vật hàm sinh phụ 
khi ư trung giả, vỏ bất các eu nhất Ấm-Dương, Ngü-hành chỉ 
lj, tức Dịch sở vị nhị thiên chi sách : vạn hữu nhất thiên ngũ 
bách nhị thập, đương vạn-vật chỉ số giả thị đã) (139), 


Theo sự trình-bày trên, Vó-cwc và Thái-cựe tuy là nguồn. 
gốc của Vü-tru, nhưng thực ra Ảm-Dương mới là những 
yếu-tố căn-bẫn trong việc tao-thién 10р địa và sinh-thành уап. 
vật, Phuz-Hy chủ trọng trước hết đến Ám-Dirong đề hoach.quái 
nên trong Tiên-thiên-đồ, Bát-quái có một thử-tự. rất khoa-họe 
уй hop-iy. Thứ-tự ấy đã đưa đến một cuộc an-bài tất-yếu ейа 
Bát-quái : < Kiền, Đoài, Ly, Chấn, đồng căn (cùng góc) Dương- 
nghi: Кїёп Bodi đồng ейп Thái-Dương ; by Chấn đồng căn 
Тва. Ата. Tốn, Khẳm, Cấn, Khón đồng căn Âm nghỉ : Tón Khüm 
đồng căn Thiếu-Ẩm, Cấn Кёп đồng cán Thái-Âm > +, a& 
Жи ISOLE R kit. k аук. А 
ВИЕ: R ЖЫ Ж у f. f. HR + @: Kien, Boi, 
Ly, Chấn đồng cán Đương-Nghỉ: Kiền Воді đồng Трай. 
Dương, Ly Chin đồng ейп Tuiểu-Âm. Tón, Khám, Cấn, Khón 
đồng căn Ám-Nghi Г ën Khám đồng cán Thiếu-Dương, Cán 
Khôn đồng cán Thai-Àm) (140). 


Nhờ sự khám phá này, chẳng những ta nhận định được 
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BÁT-QUÁI BỒNG-CĂN LƯỠNG NGHỊ Bò 
| i : = 


giới hạn của Lưỡng-nghỉ mà còn cà Tứ-tượng. Bibm đặc biệt 
cần ghi là trong Đương nghỉ có Àm, trong Ат nghi có Dương 
mà Châu-Liêm.Khẻ bào là < hỗ vi ký căn > (g. % ж 44). Mặt 
khác, nếu bổ-trí theo dia-chi thì < khi Ám-dwong giao-hỗ, “hiến 
(Âm) ở tỷ, sùu, dàn ; Thái (Dương) ở mão, thin, ti, và khi C; 
Nhu giao-hó, Thiếu (Đương) ở ngo, mùi, thân ; Thái (Àm) ở đậu, 
tuất, hoin (r f & oy tì  # Ä, & Q 6:0] RA D 
X GE À OY RUAA з: Ảm-dương chỉ giao, Thiếu t 
tý sửu dàn ; Thái tác mão thin li ; Cương Nhu chi giao, Thiếu. 
tắc ngo mùi thân, Thái tắc din tuit hoi) (141), h 
Nếu so sánh Viên đồ với Phương-đồ, ta thấy môi-trường 
hoạt-động của Am Dương ở hai nơi trái ngược nhau ; « Diron 
(Kiền) của trời (viên-đồ) ở nam, mà Åm (Khôn) ở bắc. Ẩm (Khôn) ` 
của đất (phương đồ) ở nam mà Dương (Kiền) ở Đắc » (4 + $ 
+ hề A e e m A n Ü Ó з : Thiên chỉ Duong 


чук 


mE 


Зоі а ioa fre Ese 
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n nhỉ Âm tại bác ; địa chỉ Âm tại nam nhi, Dương tại bắc, 
), Нӧ.си-Хһап cũng nhắc lại lời Thiệu-bá.Ôn tương-tự như 
nhưng rõ ràng hơn : e Kiền, Đoài, Ly, Chấn ở trời (viên 
làm Dương, ở đất (phương đồ) làm Cương ; ở trời thì đóng 
Bóng nam, ở đất thì đóng tại Tây bác, Tốn, Khám, Cấn, 
ở trời làm}Âm ở đất làm Nhu ; ở trời thì đóng tại Tây bắc, 
t thì đóng tại Đông nam, Åm Dương cùng đối, đó là thiên 
¡ Cương Nhu cùng giao, đó là dia-ly. » (4t, +, 33 £ & X $ 
xẻ. m: á X 0Ì 8 eode ae n] 6 @ ab EXC A 
4$, 4.5 dI 4 K Q 6 dat: w 0 #@ P. 
fd HA X oin) fom m voa r8 as: Kien, Đoài, Ly, Chấn 
lại thiên vi Dương, tai địa vi Cương ; tại thiên tắc cư đông nam, 
tại địa tắc ew Tây bác. Tốn, Khàm, Cấn, Khôn tại thiên vi Ат, 
tai địa vi Nhu ; tại thiên tắc cư tây båe, tại địa tắc cư đông nam, 
_ Ẩm Dương tương thác, thiên văn đã ; Cương Nhu tương giao, 
dia lý đã) (143). 


Trên dày mới là tìm môi trường hoạt động cña Âm Dương. 
“Âm Dương tác-dóng lẫn nhau liên tiếp đề tạo-thành cuộc bién- 
hóa sinh thành thiên-địa vạn-vật. Vi vậy, thánh-nhán mới « quan 
_sát sự biến-động của Âm Dương đề lập quái, phát.huy tinh chất 
“của Cương Nhu đề sinh hào > (ft # 4 f fb œ X 3}; É d 
dS np £ @ 3 А: Quan biến Am Dương nbi lập quái ; phát 
huy ư Cương Nhu nhi sinh hào) (144). 


Và một khi Cương Nhu cùng xát, Bát-quái cùng chà, lấy 
sim sét đề cò võ, lấy gió mưa mà thấm nhuần, thì nhật nguyệt 
vận hành, hết lạnh lại đến nóng > (8) a #, ^ 3p dà d, А = 
ищ, мамаа, олат k — 3: Стоп Nhu 
tương ma, Bát quái tương đăng, cỗ chi dT 16i đình, nhuận chỉ 
"dë phong vũ, nhật nguyệt vận hành, nhất hàn nhất thử) (H5). 
'Tất cà nhữhg sấm sét, gió mưa v,v.. đều chỉ là những biện 
tượng của euộc biến-hóa huyền diệu của Åm Dương hoặc Cương 
Nhu, cho nén Dịch Hệ-thượng kếtluận : « Cương Nhu xô dày 
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mau mà sinh cuộc biển hóa » (RÌ $ HÀ øœ 2 Q m: Cương 
Nhu tương thôi nhĩ sinh biến hóa), đồng-thời giài-thish ; 
< Biển hóa là cái tượng của sự tiến lui, Cương Nhu là cái 
tượng cña ngày và đêm, Sự bién-dóng cüa 6 hào là cái đạo của 
tam cực » (R £ +, auto ОСЕК 
£ = p, = 4& = 3 +. : Biến hóa già, tiến-thoái chi tượng dà; 
Cương Nhu giá, trú da chỉ tượng đã. Luc hào chi động, tam 
cực chi đạo dà) (14°), 


Âm Dương biển-hóa như thể nào ? Вёо-Ва góp ý-kiển ; 
e Trời đất Âm Dương bién-hóa như : lạnh dën cực độ không 
sinh lạnh mà lại sinh nóng, dó là Lão-Âm biến thành Thiếu. 
Dương ; hoặe như nóng đến cực độ không sinh nóng mà lại 
sinh mát, đỏ là Lão-Dương biến thành Thiếu-Âm. Cho nèn, D 
biến làm — — , x biến làm — 9 biến làm 8, 6 biến làm7; 
tất ей đều chỉ là bÄt-chước sự biến-hóa của trời đất, Lại như 
ở Tiên.thiên đồ, Dương-cực biến mà sinh Âm, Âm cực biến 
mh sinh Dương; Dương sinh ở Tỷ, mà cuc ở Ti, Âm sinh 
ở Ngọ mà cực ở u còn là bátchuóc sự 
ZC TEEN EN 
AW 534.3 $ Q y 
DOR RASA AXE 
e1 ft RERA, ERUR MES ETYM! 
KELSC 334 ART б, АФ Т sakaki 
Ж ZR (4s; Thiên dia Ẩm Dương chí bifn-hóa như: hàn. 
cực bất sinh hàn nhỉ sinh noãn, Lüo.Àm biến Thiến- Dương đã ; 
nhiệt сүс bất sinh nhiệt nhi sinh lương, Lão.Âm biến Thiếu. 
Âm đã, Có C] bién vi — — x biến Xi — ; cửu biến vi bát, 
luc biển vi thất ; hiện thiên địa chi biến hóa nhĩ, Huu Tién.thién 
đồ, Dương cực tắc biến nhi sinh Âm ¡ Ẩm cire tắc biến nhỉ sinh 
Dương ; Dương siuh ư lý nhỉ сүс vu ti; Ат sinh w ngo, nhỉ 
cực u hoi ; giai hiệu thiên. địa chi biến hóa đã) (147). 


° Nhưng Âm Dương biển hóa có một trật-tự tất-yếu hay 
lung-tung, rối loạn ? Thử-tự hàng-ngü của Bát quái trong Tiên 
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Pa 
thiên đồ có đồng góp được 11 cho sônz cuộc vận-hành của Zim 
Dương không? Vấn đề có tính cách quan trọng, chúng. ta vien 
_ dẫn một số y kiến của tiên nho đề chứng giải, ` zm 


_ Chu-tit nói : « Trong viên đồ, bèn tả thuộc ` Dương, bên. 
him thuộc Âm. Khôn không Đương, Căn Khàm 1 Dương, Tón 
2 Dương : đó là Dương ở trong Ат, di ngược (nghịch hành), 
- ën không Ẩm, Болі Ly 1 Åm, Chín2 Åm : dò là Åm ġ trong ` 
e Eme di ngược, Chín 1 Dương, Ly Dohi 2 Duong, Kiën 3 — 
: đó ng ở trong Duong, di thuận. (thuận hành), 

E T$ 1 ез Khàm Cấn 2 Ат, Кпоп 3 Am ; đỏ là Ат ở rongÂm ` 
x Qi thuận, Đấy đều là nói Am Đương của nội Bát quái 3 vach- 
Nếu lấy ngoại Bát quải mà suy, thì Ee Dương thuận nghịch 
hành cüng thế. Dich có nghĩa là giúp nhau biến đồi, cit xem 
"Tién-thién đồ thi thấy. Bên đông, một vạch Âm Åt đối với bên 
tày một vạch Dương, bởi vi dòng một bën vốn đền Dương, tây: 
một bèn vón đều Ẩm. Bên dòng, vạch Ẩm đều từ bên tày qua, 
bên tây vạch Dương đều từ bèn dòng sang. Quê Cấu ở bèn tây 
là 5 vach Dương ở bên Đông qua, Qué Phục ở bên đông là 5 
ch Ат ở bèn tây qua ; hai bën giúp nhau biển đồi mà thành.Sự 
biển đồi của Dich luy nhiều lối, nhưng lối đó là lối biến thứ nhất > 
(ПАДАВ; БАЕ ВАЊА, = f: 3 f6 
A paul. kb. —- Кл: af p ak 
SC Q X = o. t = 0: 3821 ФА. 
fan. K = fr, 0 = m: T 


З:љи урод. Бар ПРА, ELLER: 
Viên-đồ tả thuộc Dương, hữu thuộc Âm. Khón vô Dương, Cấn 
Khàm nhất Dương, Tốn nhị Duong: vi Dương tai Âm trung, 
nghịch hành, Kiền уб Âm, Đoài Ly nhất Аш, Chấn nhị Âm : vi 
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Âm tại Dương trung, nghịch hành. Chẩn nhất Dương, Ly Boài 
nhị Dương, Kiền tam Dương : vi Dương tại Dương trung, thuận 
hành. Tón nhất Âm, Khâm Cán nhị Åm, Khôn tam Âm : vi 
tại Am trung, thuận hành. Thử giai nội Bát-quái tam hoạch Âm 
Dương ngôn. Nhược dĩ ngoai Bát-quái suy chỉ, Ẩm 
nghịch, thuận-hành điệc nhiên. Dich thị hỗ-tương bác dich 
nghĩa, quan Tiên-thiên-đồ tiện khà kiến. Đông biên nhất hoạch 
Âm tiện đối tây biên nhất hoạch Dương ; cái đông nhất bièn 
bàn giai thi Dương, tây nhất biên bàn giai thị Âm. Đông bien 
Âm hoạch đồ thị tây bién lai; tây biên Dương hoạch dó thị 
đông biên lai. Cấu tại tây thị đông biên ngũ hoạch Dương quá, 
Phục tại đông thị lây biên ngũ hoạch Âm quá : hỗ-tương bác 
dịch nhỉ thành. Dịch chỉ biến tuy đa ban, nhiên thử thị đệ nhất 
biến) (148), : d 
Sir phân-tích cuộc vận-hành của Am Dương, trong Tiên. 
thiên-đồ cña Chu-tử ($ +) như trên, thật đã rõ-ràng lắm | Tuy 


nhiên, ông chưa chịu khó phân-tích dùm chúng ta vë « ngoại 
Bát quải » mà chỉ bảo chúng ta phải suy lấy. Phải suy lấy, kề 
та cũng vất-vä. Vì vậy, chúng tôi xin lấy những lời chủ-giải 
của Hoàng-Việt-Châu tiên sinh đời Minh (9 X $ ÿ} 4, 3) 
trong Hoàng-cực kinh-thế thư của Thiệu-Ung đề giúp độc-giả 
rộng đường suy-luán : : , 


© «Аш Dương đồi phương cho nhau, sự vån-hanh của 
chúng đều nghịch, cho nén Dương hành рша hữu, Ат hành 
phía tà, chẳng сб phía nào là chẳng “đôi. Âm Dương tự hành 
ở phương minh, sự ván-dung của chúng đều thuận, cho nén 
Dương hành ở bên tả, Âm hành ở bèn hữu, chüng có bên nào 
là chẳng thuận. Thuyết thuận-nghịch rất bátnhát, Nhìn vào 
Bát-quái đồ, ta thấy : Ở bèn tả, Chấn 1 Dương, Đoài Ly 3 
Đương, Kiền 3 Duong; ở bên hữu, Tốn 1 Âm, Khám Cấn 2 


NÜ TRỤ QUAN ĐÔNG PHƯƠNG 
KO Ф 
"Am, Khôn:8 Âm : đó :là thuận-hành trong phương mình. Và ở 
hia tả, Kiền không Âm, Đoài Ly 1 Ám, Chấn 2 Ат, đến Khón 
Âm ;ở phía bữu, Khón không Dương, Cán Khám 1 
д. Tốn 2 Dương, đến Kiền thì 3 Dương: đó là nghịch 
đồi-phương cho nhau. Thuận thi từ tả xoay sang hữu 
lối đi thuận cũa vòng trời. Nghịch thì từ hữu xoay sang tà 
Tối đi ngược của mặt trời. Nếu lấy đó mà tìm thì mói vi 
g Bát-quái lần-lượt đều thế. Nếu fy 6 Åm và 6 Duong mà 
ta thấy : Phục (quà) 1 Dương, Làm 2 Dương, “Thái 3 Dương, 
tráng 4 Dương, Quải 5 Dương, Kiền 6 Dương đều là những 
thuộc phương Dương, Gấu 1 Âm, Độn 2Àm, Bi 3 Âm, Quan 
Âm, Bác 5 Âm, Khón 6 Ат đều là những qué thuộc phương 
Sự vận hành của chúng đều thuận. Nếu xét theo đồ biều, 
іа thấy ở phía tả : Quải 1 Àm, Đại-tráng 2 Àm, Thái 3 Âm, Lâm 
4 Âm, Phục 5 Âm ; và ở phía hữu : Bác 1 Dương, Quan ? Dương, 
bi 3 Dương, Don 4 Dương, Cấu 5 Dương. Sự vận hành của 
ng đều nghịch. Thuận thì vãng (di, qua) mà hướng lên ; 
ich thi lại (về, lai) mà hướng về. Thuận thì;Âm Dương 
,đồi phương mình. Nghịch thì Ат Dương đồi phương cho 
P . Dịch nói : Sò vàng (đếm qua) thì thuận ; tri lai (tim về) - 
thi nghịch. Vậy cho nén, Dịch đếm ngược. Đó là cái lj chân 
- chinh tự-nhiên ; xét đồ-biều sẽ thấy ». (F f$ # # X d, X ff 


KSE A? = 
Hw" =, 
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¿kam edm. 


+ m. 0 f fcx 
Totum: tits. o k ü + жь Фф 
lá BOo£&kbikeoubhitemiuWTLsi 
EN Âm Dương hỗ dich ký phương, ks hành giai nghịch, có Dương 
E hành hir phương, Åm hành (à phương, vô phi dich đã. Thuận, 
nghịch chỉ thuyết bất nhất. Tựu đồ vị Bát-quái quan chi : Tả, 
Chẩn nhất Dương, Ly Đoài nhị Dương, Kiền tam Dương ; 
bim, Tón nhất Åm, Khảm Cấn nhị Âm. Khón tam Ẩm : thử 
thuận hành kỳ phương đã. Tả, Kiền vò Ат, Đoài Ly nhất Âm, 
d Clin nhị Ат, chỉ Khón tắc tam Ат ; hu, Khón võ Dương, 
› Cấn Khâm nhất Dương, Tổn nhị Dương, chi Riền Ge tam 
i Dương: thử nghịch hành hỗ phương dà. Thuận с tự tả бауда 
hữu; như thiên chi thuận hành ; nghịch tác tự hữu tuyền tả, 
n nhir nhật chỉ nghịch hành đã. Dĩ thử cầu chi, mỗi vị Bát-quái 
4 ` trục thử giai nhiên. Thà df lục Dương luc Ат quan chi ; Phục 
"nlt Dương, Lâm nhị Dương, Thái tam Dương, Đại trắng Li 
E Dirong, Quñi ngũ Dương, Kiền 1 Đương, giai Dương phương 
chỉ quái; Cu nhất Âm, Dän nhị Ат, Dt lam Ẩm, Quan tứ 
Âm, Вас ngũ Ấm, Khỏn lục Ат. giai Ẩm phương chỉ quái: 
ky hành giả giai thuận. Nải đồ (à, Ge Quñi nhất Ат, 
| Dai-tráng nhị Ẩm, Thái tam Âm, Làm tứ Ẩm, Phụe ngū Аш; 
n đồ hữu, tắc Bác nhất Dzong, Quan nhị Dương, Dr tam Dương, 
H Dän tứ Dương, Cấu ngā Dương: ky hành giả giai nghị :h, 
Ve “Thuận tắc vũng nhi hưởng tiền ; nghịch Ge lai nhi hưởng hồi. 
E Thuận tác Ат Dương bất dich nghịch e Аш 
Dương giao dich ky phương di. Dish viết : 55 vüng già thuận, 
tri lai giả nghịch, thị cổ Dich nghịch sò di. Thử tự-nhiên 
B chân chí chi lý, án đồ khả kiến giá đã) (149). 


a 
Co dy 
w 
"а 


= Nhờ sự chứng -giải của họ Chu và ho Hoàng, ta khám phá 
a та dinh-lj : « Dương ở trong Åm, Dương nghịch hành ; Åm ở 
^ trong Duong, Âm nghịch hành. Dương ở trong Dương, Âm ở 


RUQUAN' ĐÔNG PHƯƠNG 


Âm, cà hai đều lhuận hành» (f$ À # ‡ sen, 
ok 3 H. 4 Ó P, & Ó +, gì AE: Dương 
trung, Dương nghịch hành ; Âm tại Dương trung, Âm 
hành. Dương tại Dương trung, Àm tại Àm trung, tắc 
thuận hành) (150), › 


Định lý cña Thiệu-Khang-Tiết nói trên được Ông Tư Trai 

ж Ф) dùng Viên-đồ ngoại-quái giải thích như sau; « Trên 

lồ, bèn tà thuộc Dương, hên hữu thuộc Ẩm. Tả 32 qué, 

g bắt đầu từ hào sơ cửu qué Phục, trải 16 biến đến 2 

g qué Lâm, lai 8 biến đến 3 Dương qué Thái, lại 3 biến 

‚4 Dương Đại-tráng, lại 1 biến đến 5 Dương qué Quải, rồi 
Кїйп : đó là sự tiến lên của Dương quân trước chậm sau 

g; bởi vì bước tiến của Dương lên dàn. Nếu bảo. Dương ở 
rong Dương, thuận hành thì Dương chủ thăng (lên) ; tir đưởi 
nà lên cũng là thuận. Từ Phục đến Vỏ-võng 20 Dương, từ 
h di đến Đồng-nhân 28 Dương, tir Lâm đến Ly cũng 28 

g, tù Thái đến Kien 36 Dương, 20 Dương, Dương còn 

; 28 Dương, Dương đã sáng ; 36 Dương, Dương đã thịnh; 
ương ở Bắc thì mờ, ở Đông thì sảng, ở Nam thi thịnh : đó 
ũng lại thuận nữa : Dương thuận mà Âm nghịch ; chẳng cần 
бї cũng biết. Âm ở bên hữu 32 qué At ngược lại Duong» 
Lëtze, Est ond. ЫТ ал X. 
ОАВ ЕА Ф 2 Д.А 2 Ф 0 ау 
o A — ü & Z Ж ж го 8 Z f = à ¿ 49 L 
ab. dod a M o ER 4 fS ? s 0 x def 
TOXdTAL.RRERRITSORAENAIRTA 
së £ Ñ $ = + Af 3 £ t 2 + А. = + tb = 
(A^. dABEEItAXEYRLA 
84.2 bumi A GUI M SER SO p k 
dex s, = + = F ü д. А: Viên đồ, tỉ Dương hữu Ẩn. 
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“Tả, tam thập nhỉ quái, Dương thấy vu Phục chỉ sơ cửu, lịch 
thập luc biến nhi nhị Dương Làm, hựu bát biến nhỉ tam 
Dương Thái, hyu tam biến nhi tử Dương Bai-tráng, hựn nhất 
biến nhỉ ngũ Dương Quải nhi Kien : di. quân chí Dương chỉ 
tiến dã, thủy hoãn nhi chung lốe, kỳ tiến già di tiệm. Sở SC 
Dương tại Dương trung thuận đã, Dương chủ thăng, tự ha nhi 
thăng điệc thuận dä. Phục chí Vô-võng nhị thập Dương, Minh-di 
chi Đồng-nhân nhị thập bát Dương, Làm chí Ly dièc nhi tháp. 
bàt Dương, Thái chí Kien tam thập lục Dương. Nhị thập Dương 
chỉ vi, nhị thập bát Dương chỉ trước, tam thập luc Dương chỉ 
thinh ; Dương tai Bắc tắc vi, tại Bóng tắc trước, tại Nam tác. 
thịnh : điệc thuận đã. Dương thuận nhi Âm nghịch, bil ngón 
_ khã tri bi. Âm tại hữu phương, tam thập nhị quái tác phản 
thị) (51). em Ẩm Dương thüng giáng tiếu trưởng thuận 
nghịch đồ), 
ÂM DƯƠNG THĂNG GIẢNG TIÊU TRƯỞNG THUẬN 
NGHỊCH pÓ 


— уб TRỤ QUAN ĐÔNG PHƯƠNG 240 
> Bäo:Ba đưa ra một danh từ mới cho môn Dich học: 
'Quái-khí (& JE). Quái-khi tức là khí Âm Dnơng vận-hành trong 
_ hàngmngü Bát-quái cũng như 64 quái trên Tiên-thiên-đồ. Ông 

cũng đề-cập tời dinh-luát ç Âm cực Dương sinh, Dương cực 
` Âm sinh > đề trinh-bày thứ-tự vận-hành của Quái.khi, đồng 
"thời giải-thích thế nào là thuận nghịch, thé nào là xoay hữu› 
` xoay tå, thế nào là sŠ vãng, tri lai : oque 


«Trên viên.đồ có Quáikhi. Ẩm cực thi Dương sinh, 
© Duong khởi đầu từ Chấn 1 Dương đến Đoài Ly 3 Dương và 
` Kizn 3 Đương ; Dương cực thì Ẩm sinh, Ат bắt đầu từ Tốn 
1 Âm đến Khám Cấn 2 Ẩm và Khón 3 Ат : dó là thirty của 
-Quái-khi. Thuận nghịch là thế nào ? Kiền 1, Đoài 2, Ly 8, 
` Chấn 4, theo vòng trời xoay trái mà đếm là thuận, Tổn 5, 
Khám 6, Cấn 7, Khón 8, ngược vòng trời xoay phải mà tính là 
nghịch. eVũng lai» là thế nào ? Уйп tức là Quái-khi của dĩ-vãng; 
lai tức là Quái-khi của vị-lai. Tự Kiền dëm tới Chấn, dé là 
—— Quải-khi của dĩ-vãng ; tự Tốn đếm đến Khón, đó là Quải-khí 
“của vị-lai. Tóm lại, « thuận nghịch » dùng đề nói khi theo vòng 
“trời xoay tả, xoay hữu ; Còn « văng-lai » dùng đề nói khi chỉ 
những qué đã sinh và chưa sinh. Vậy cho nén nói ; 50 văng 


5 

A 
CR SE ER RA D 
жаняайй»аея k. k A k S6 k k is 
$. o R p 4 ue K + 8 : Vién-dó thượng hữu Quái- 
khí. Âm cực Dương sinh, khởi Chấn nhất Dương, chí Boài Ly 
nhị Dương, Kiền tam Dương; Dương eme Åm sinh, khởi Tổn 
nhất Âm, chỉ Khàm Cấn nhị Ат, Khón tam Аш : thử Quải-khí 


m 
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chỉ tự đã. HÀ df vị chỉ nghịch thuận đã ? Kiền nhất, Dohi nhị, 
Ly tam, Chấn tứ, thuận thiên tả tuyền nhỉ sŠ chi vi thuận. Tốn 
ngĩ, Khám lục, Cấn thất, Khón bát, nghịch thiên hữu tuyền 
nhi trí chỉ vi nghịch. Hyu hà df vi cht vãng lai dà ? Vàng giả, 
đĩ-vãng chỉ Quải-khí đã ; lai giả, vị lai chỉ Quái-khí đã. Tự Kiền 
sò chi Chẩn, dĩ-vãng chỉ Qnái-kht ; tự Tón sò chi Khôn, vi lai 
chỉ Quái-khi dš. Thuận nghịch chỉ thiên tả tuyền, hữn tuyền 
nhi ngôn ; vãng lai chỉ quái chi di sinh, vi sinh nhi ngôn. Сб 
viết : s vãng giả thuận, tri lai già nghịch) (152). 


Thiện-Ứng cũng giải.thích như Dào-Da : «$$ уйпа thì 
đi thuận ; như đi theo vòng trời, tức là xoay sang trái ; những 
qué này đền là những quê đã sinh, nén bão là sò vàng. Tri lai thì 
đi nghịch, như di ngược vòng trời, tức là xoay sang phải ; 
những qué này đều là những qué chưa sinh, nén nói là tri lai » 
(#032 1Ã œ1, йй, i. k... 
ваю тариха Нл пр А дч 
# Жж. o : о: SỐ Ving gi thuận, nhược thuôn thiên 
ni hành, thị їй tuyền đã ; giai dT sinh chỉ quái dš, сб vàn: 
sb ving đã. Tri lai giả nghịch, nhược nghịch thiên nhỉ hành, 
tị Hữu hành dã; giai vi sinh chi quái đã, сб viết : tri lai đã) (153). 


Tóm lại, từ vấn đề Âm Dương thuận nghịch đến vấn-đề 

aò vũng, tri lai, tất сё đều là do Âm Dương biến hóa, tiêu 

. trưởng, thăng giảng, tiến thoái mà ra. Dương thăng thi Ẩm 
giáng ; Dương Irưởng thì Ẩm tièu ; Dương tiến đến cùng cực 
thì thoái, Ат thoái đến cùng cực thì lại tiến ; tiến thoái liên- 
tục như cái vòng tuần-hoàn không đầu không cuối, cứ Dương 
cực lại Âm sinh, Âm: cực lại Dương sinh, Ẩm Dương cùng làm 
căn gốc cho nhau. Do đỏ, fa ri! ra nguyén-ly căn-bån: e Dương 
cực Ат sinh, Âm cực Dương sinh > ($ 3& fr Ж,Б 4& Пу 3) 


TRỤ QUAN ĐÔNG PHƯƠNG 5 
Nguyén-l$ căn-bản này cũa Dich.l$ D&ng-phuong có 
öt giá-trị gần như tuyét-dói. Không những nó đúng với quan 
Vü-tru thời xưa, mà côn chẳng sai đối với khoa-hoc thực. 
itm ngày nay. Dan cử món thiên-văn làm thí-dụ; Mùa 
mát, khi trời nóng dün. Qua mùa hạ trời nông đến cực độ. 
g sang mùa thu trời lại mát. Cuối cùng, qua mùa đông trời 
đến cực độ. Nhưng từ dòng chỉ khí lạnh bởt dần, đề cho 
п våt đón xuân tươi mát trở về. Thành thử một năm bốn 
Xuân, hạ, thu, dòng, cứ đắp-đồi nóng lạnh, bibu-hién Âm 
chu-hành trong Vü-try từng chu-kỷ nhất định như cải 

| luàn-hoan không dứt, 


V Nhìn lên thiên không thấy bằng hà sa số sao nhấp nháy, 
ta liên tưởng đến những bó đuốc vĩ. lại và cho rằng chúng nóng 
` yim, nóng déu như nhau. Thực ra, sao có nhiều loại, nhiều 
hạng: có sao nóng, sao nguội, sao to, sno nhỏ ; có sao đang 
ởng-thân), sao dang giả cối, luôn luôn -biến-thề biến: thúi. Da 
biến thà bi:n-thái, chúng vẫn giữ cái công-lệ a. bein nhĩ 
“thời-tiết của 560 mùa trong một năm. Chúng ta eó thà tin được 
những dinL 'inh trong không-gian kia thường trải qua піни 
trạng-thái li a-lue hoặc từ lạnh đến nóng hoặc tử nóng viền 
lạnh không ` Trong cuốn Les nouvelles énigmes de l'Univers, 
René Sudre sói về điềm này rất kỹ. Nhà khoa-hoc này chia các 
dinh-tinh ra Am 7 loại, tir loại nóng nhất đến loai lạnh nhất, rồi 
cho ta biết ‹ dng có khi 10р nhỏ lal, nhỏ đến một mức dó nào 
đỏ thì lại ph':h to ra, có khi giầm dần nhiệt-độ đến ngndi Inni 
Tồi lại dàn d + nóng lén, nóng đến hàng ¡0.000 độ nhu Ông, dà 
khảo sát tim sau đây ; 


« Kho: vũ-trụ vàt.iy hay khoa thiên-văn УАУ đặt co sở 
trên quang-Ƒ Š học. Tüy theo quang-phà của chúng, các định, 


- tinh được xếp theo 7 loại chinh. Những loại này lại được phân 


ra làm nhiều loại phụ, tùy theo đặc:tinh của những tia ánh sáng. 

1)- Loại O gồm có 100 ngói sao (Cygne) được coi như là 
nóng nhất. Người ta thấy ở những tia héliun i-óng-hóa, Му 
được ở phòng thi nghiệm đo những hiện-tượng phát-xufít điện- 


_ lực mạnh nhất, những tia của kim-loại không thấy có. Màu 


xanh và màu vàng lô rõ những tia dày đặc không biết xuất-xứ 
từ đâu. 


2)- Loai В gồm những dinh.tinh có chát helium trung-hàa 
(Rigel và Orion). Chúng có màu tráng, màu xanh dương và còn 
nóng lắm. Người ta thấy xuất-hiện khí Hydrogène, silicium, 
oxygene, azote và kim-loai, nhất là chất sodium, yà magnésium 
i-óng-hóa. : 


8= #oại А gòm những định-tinh сб khí Hydrogène 
(Sirius) màu tráng xanh phon phót, khóng có Hélium, có các 
chất kim loại thuộc mặt trời. 


4.- Loại F gồm những dinh-tinh có chấtcaleium i-ðng-hóa 
(Canope và Procyon) màu tráng, khi Hydrogène giảm bót wà các 
chất kim loại tăng cường. 


5.- Loại Œ gồm các định-tỉnh thuộc mặt trời (Capella, le 
Soleil) màu vàng, eó nhiều nhất là sát, có chất calcium trung hóa. 


6.- Loại К gồm các định-tình Areture, Aldéharan màu 
vàng. Ánh sáng yếu đi chứng tò nhiệt độ xuống thấp đáng luu 
ý. Loại chấm đen mặt trời, 


7. Loại M gồm những dinh.tinh có chất kim Titane 
(Bételgeuse, Antarés, Mira Ceti và một số lớn định-tỉnh khác), 
màu dó nguội lạnh rõ rệt, có những phân tir không tan loãng. 
Tiếp liền với 2 loại cuối cùng này, cỏ các loại R, N và S, thiều. 


ТКО: QUAN BONG PHƯƠNG 23% 


à ánH sảng yếu-ởt mà ở абу, những ба Carbone bát đầu 
l. Những dinh-tinh N là những định tinh có еМй carbone 
hàng ngọc, thiếu КЫ hydrogène và chất calcium. Những 
tính S chứa-đựng chất Zirconium, : 


Trong bàn này, nhiệt-độ bên ngoài các định-tỉnh giảm din 
tir loại О đến loại N, trung binh từ 100.000 đến 2,000 độ ámặt 
ời 6000 độ). Nếu người ta nghiên-cứu đến cà những đặc-tính 
của chúng, nhất là tầm kich, thì người ta thấy rằng những 
т định-tinh ở giữa, đặc-biệt là nhóm M gồm những vi rất 
а và vất nhỏ. Lockyer đã nói rằng người ta không thề coi chúng 
ở cùng một giai đoạn tiến-triền được, dà ánh sáng của 
ing giống nhau. Những dinh-tinh lớn có 18 là ở vào thời son 
ré của: cuộc đời, còn những dinh-tinh nhỏ ở vào thời già-lão 
_8t0y-tàn, У 


Chúng đông-đặc và nóng trở lại từ nhóm M đến nhóm O 
biðu hiện thời gian nóng sáng cùng cực của ching: rồi lại рма 
та, nguội dàn. di từ nhóm O tới nhóm N, thuộc thời già lão cuối 
eimg (154). 


E Boc xong đoạn khảo sát trên của René Sudre, khóng cón 
_ aF là không thấy tinh-cách khôi hài của danh tir dinhtioh (2£ 3 
. étoile) mà người ta đã dành riêng cho các ngôi sao trên trời kia. 
Định-tính mà không ở một chó, dinh-tin! mà luồn luón thay đồi, 
khi nhỏ, khi to, khi sáng, khi tối, khi ở chỗ này, khi ở chỗ kháe, 
Định-tỉnh mà không còn giữ được nguyên hình, trái lại, vẫn 
phải chịu những định-luật sinh thành, động tĩnh, tiêu tr 
tiến thoái, thì còn có gì trong Vü trụ này mà chẳng biến däi. vun ` 
vật đều biến đồi phải chăng là do những * mãnh-lực bi-mật vi- 
_ đại của Vü-tru > (les grandes forces mystérieuses de la nature) - 
mà người fa có thề gọi cách khác là năng lực (énergie) hoặc cù 
thề hơn, khi Éther như các nhà khoa học Tây phương đã néd 
га? (155). i 


TỐ ay... xxx — P x6 
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Đã có người cho rằng khí Éther hoặc năng lực chính lạ 
cái lý Thải-eực của Vũ-trụ-quan Đông.phương. Trong Thái-cực 
đồ thuyết, Châu Liêm.Khẻ đã nói: «Vô cực mà Thái сүс» 
(& 48 0 k Ж). 


'Yô-cựe thuộc vô-hình, Thái-cực thuộc hüu-hinh. Dù vô- 
hình hay hữu-hình, nguyên-lý vẫn chỉ là một. Cho nên khi Thái 
cực động thì sinh Dương, tĩnh thi sinh Âm ; động cực thì tĩnh, 
tĩnh суе lai động ; Dương cực thì Âm sinh, Âm cực thì Dương 
sinh. Đỏ chính là điều-kiện « hỗ vi ky căn > (# 4 X ‡) của 
Âm Dương : hai động-lực căn-bản xây-đựng Vũ-Irụ mà chúng 
ta có thề lấy danh-từ « những mãnh lực bí-mật vi-daj của Уй. 
trụ a của các nhà kboa-học vừa nói trên đề mệnh-danh được. 
Khoa vật-lý đã chứng-minh một nguyên-tử có hai yến-tố cán- 
bản là Ảm-điện tử (électron) và Dương-điện tử (proton) sinh- 
hoạt nhộn-nhịp chứ không im lìm bất động. Vạn-vật trong Vũ- 
trụ đều đo những ngayén-t& tao-thành. Vì vậy, vạn-vật không 
còn là những vật im-lim bất-động nữa, ngay cả đến những tàng 
đá chénh-vénh ở đầu núi, tro trợ với giỏ mưa không biết đã 
trải bao năm tháng cũng уду. Trong những cái dày đồng chăng 
chñng-chịt trên các cột điện ngoài đường phố, ngày nay ai 
cüng biết trong đỏ có những luồng khí chạy nhanh và nóng 
lắm mà người ta gọi là điện. Điện có hai loại : Åm - điện và 
Dương-điện, Tuy được chia ra như vậy, nhưng điện vẫn chỉ có 
một gốc. Từ khoa-hoc điện-lực, nguyên.tử, chủng ta quay về 
với ly Thái-cực và Âm Dương của Dịch-lỷ. Bem so-sánh đổi 
bën, chúng ta thấy có một sự tương-hợp đặc-biệt, đặc-biệt đến 
nói bất cử ai khó tính đến đâu cũng phải gàt-gü tán-đồng rằng 
khoa-họe ngày nay dich-thi là một phương-tiện thực-nghiệm 
nhất đề chửng-minh cu thé cho Dich-lj Đông-phương. Nếu 
nguyên tử chỉ có một mình Ám-ti, hoặc trái lại chỉ có một 
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i minh Duong.ti*, thi nguyên-tử chẳng thề nào phóng-xạ đề sinh 
_hiệtlượng. Nếu dite Jee bị cắt đôi, luồng nóng không gặp 
được luồng nguội, hoặc ngược lại, luồng nguội không gập 

luồng nóng, thì điện.lực cũng chẳng giúp ích được gi cho 
© Đhân:loại. Như thế Âm Dương không thề tách rời ; Ẩm Duong 

а là hai rang ai động tĩnh của lý Thái-cực chu-hành trong 

„ cùng lác-dóng lẫn nhau đề cấu - tạo muôn loài, nhu 
u-Liêm-Khẻ đã trình-bày ró-ràng trong Thái-cực đồ thuyết ; 
i cực động thi sinh Dương, động cực thi tĩnh, tĩnh thi sinh 
tĩnh cực lại động ; một động một tĩnh cùng làm căn-bản 
nhau; chia Ẩm chia Dương, Lưỡng nghỉ thành 19р », 
m trang 11). 


Nhờ thiên khäoluận về Thiên - văn của René Sudre, 
ủng (а càng nhận-thấy quan-niém của người xưa về Vü-trg, 

trình-bày qua Bát-quái ở Tien-thién đồ, là một quan-niém 
le-đúng lạ thường và không kém phần khou-hoc, Từ nguồn 

dàp-Ihành quái-hoạch đến đường lối vén-kành thuận nghịch ` 
là Åm Dương, không một điềm nào là không hợp.lÿ và khoa- 
: Vậy đến đây, chúng ta có thề nhắc lại lời của "Thieu.tir 
én-xét về Âm Dương trên Tiên thiên đồ được hậu thế cọi 
ir một nguyén-lj. của Dịch-học : 


« Tiên thiền đồ như lòng của cái vòng. Từ duói lên trên 
là thăng ; từ trên xuống duói gọi là giảng. 
hra ; giáng có nghĩa là tièu đi. Cho né 

Åm sinh ở trên ; diy là lấy cá: 
n sinh. Ẩm sinh Dương, Dương sinh Ат; Ап lại sinh 


Thăng có nghĩa 
n Dương sinh ở 


пу (САХШ тата атанда фа E 
МЕРТЕ ENERVAT 2 


жо v4 W b pA +. + f6. f9 A mitt fi A f8. f А 
A: A É а # 6 : Tiên thiên đồ giả, hoàn trung đã. 
Tự hạ nhị thượng vị chi thăng ; tự thượng nhi hạ vì chỉ giáng. 
“Thăng giả, sinh đã ; giáng giả, tièu đã. Có Dương sinh w hạ, 
Âm sinh tr thượng : thị dĩ van-vàt giai phán sinh. Âm sinh 
Dương, Dương sinh Âm; Âm phục sinh Dương, Dương phục sinh 
Âm : thị dĩ tuần hoàn nhỉ vô cùng » (156). 


Hüy hinh dung một cái vòng trong trí tưởng tượng, Đặt 
'Tiên thiên đồ vào trong, rồi đem chia Âm Dương, và xét nguyên 
nhân thăng giáng của chúng, ta sẽ hiều rõ được sự sinh và tiêu 
của chúng. 

Từ quê Phục đến qué Kiền, một Dương tiễn tới sáu 
Đương. Từ qué Cấu đến quê Khôn : một Âm tiến tới sáu Ẩm. 
Đương thì từ đười lên ; Ẩm thì từ trên xuống. Từ deit sinh ra 
và tuần-tự tiến lên nên gọi thăng, thăng tức là sinh ra, Trái lai, 
từ trên tiếu din và tuần-tự di xuống, nën gọi giáng, giáng tức 
D tiêu di, 1 Dương thăng tời 6 Dương, Dương không sinh sao 
được 9 6 Âm giáng tới 1 Âm, Âm không tiêu sao được ? Cho 
nén, giáng nghịch lai thăng, tiêu đối lai sinh. Từ quê Phục, 
Dương thăng lên mỗi ngày một manh, thì Âm giáng xuống cũng 
mỗi ngày một nhiều. Bản tinh của van-vüt vón thích sinh mà 
ghét tiêu. Các số của trời đất đều từ tiên chạy sang sinh, Cho 
nên Ẩm tiêu trong khi Dương sinh, Dương thăng thì Âm giáng; 
Dương tiêu trong khí Ám sinh, Âm thăng thì Dương giảng. Mën 
lấy quải-đồ mà xét, thì quê Phục là què Dương vira mới sinh ; 
từ атой lên đến què Quñi thì Dương có 5, Âm có 1 ; đến Kiền 
thuần Dương khong còn Âm nữa. Quê Cấu có 1 Âm được sinh 
ra tự Kiền, Cấu là qué Âm vừa mới sinh ; từ trên xuống tới què 
Bác, thì Âm có 6 mà Dương có 1 ; đến Khôn, thuần Âm, không. 
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Duong nữa. Rồi từ Khón, Phục 1 Dương lại sinh ra và bắt 
thăng lén. Do đó, méi lấy qué Phuc làm chó Dương sinh 
“dưới ;lấy quê Cấu làm nơi Âm sinh từ trên, 


Còn một điền nữa là : đầu thì Dương, chân thì Ẩm ; 
thì trên, đất thì đưởi ; mà Dương thường khởi lên tứ đười. 
n-vật vốn phán sinh, cho nén loài cây ăn trái, gốc xuất lir 
i| ; loài có móng có sừng, đầu gầm xuống тої. Sáu hào cũng 
hào sơ ở dưới, hào 2 chồng lèn... Âm Dương hai khi sinh 
tt phán. Vì vậy đến chỗ Âm cực thì Khón sinh Dương; 
chỗ Dương cực thì Kiền sinh Åm ; quanh đi quần lai, có 
phải có sau, Âm Dương hỗ sinh, suy theo kim ch đề biết 
cái vò cùng của trời đất, tuần-hoàn miên-tục mäi mãi chẳng 

d. Dir chỉnh là cái vòng mà Thiệu-tử đã nói. 


Gái vòng này, Dịch gọi là vòng Thái cực, Thái circ sinh 
Âm Dương, Âm Dương động tĩnh, tuần-hoàn trong vòng Thái- 
Tuần.hoàn trong vòng Thái-cuc cüng là luün-hoán trong 
trụ, Một điều khiến chúng ta phải lưu-tâm nhiều nhất, đó là 
hr vận-hành cña Âm Dương trong Hy-đồ như đã trình bày 
п, bởi vi nó dñ mó-tà cái huyền-diệu, tế-vi của Hóa-cóng 
năng on Je, Vua Phục-Hy trong khi ngửa xem thiên- 
cúi xét địa.lý, đã khám-phá ra cái huyền-diệu, tế-vi ấy, đề 
| phát-huy sáng-kién, đem tất cà Vü-tru vào trong quái-đồ của 
đặc-biệt nhất là ghi rë những sự biến.thiên, tiêu trưởng 
nh hư, thăng giáng, thuận nghịch của Ат Dương, những 
ø-pháp sŠ vãng. trí lại, do lường không, thời-gian một 
h vỏ cùng kỷ-diệu. 
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MỤC A.— NÉT VÀ SỐ 


Dich Hệ thượng nói ` « Trời sinh thần vật, đấng thánh 
їз đặt ra luật tắc » (xem trang74). Bởi vày khi con Thần qui 
п thư xuất hiện ở sông Lạc, Đại Vũ bèn sáng chế Hồng phạm 
u trù, cũng như khi con Long mã phụ đồ xuất hiện ở sông 
„ Phục Hy bèn sáng chế Tiên thiên Bát quái. 
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TIẾT L— PHƯƠNG-VT 


0 chương L, chủng ta đã có dip khảo sát kỹ nguồn gốc và. + 
sử của Hà đồ, Lạc thư, Tuy nhiên, ở đây thiết tưởng chúng 
cũng nên thêm một y liễn nữa của Phương thực Tôn đề nhắc 
trơng vị của nét và số trên Lạc thư. Họ Phương nói ; « Xưa 
khi vua Vũ trị thủy, có con Thần qui nhu văn nét điềm bày 
g trên lưng. Ngài bèn nhân đó chia thành chín muc thứ tự từ 
in 9, gồm 45 số... Кё nói đó nhân hinh con rùa mà tim Tượng 
nói; đầu đội 9; chân đạp 1; 143; hữu 7 5 2 và 1 làm vai, 
8 làm chân » (8 4 # o + bo, R. LEE EEE 
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nagz, uR aN: ++— $ tu 69+... 
‡t # H 8, ø # £ @ 0g: R>. Ae S.S E, 
=w 4.22 $ & : Tích Vũ fri hồng thấy thời, Thần qui 
phu văn nhi liệt w bối, toại nhân nhi đệ chỉ dĩ thành cửu loại : 
tir sơ nhất chỉ sơ cửu, phàm tir thập лай số... Thuyết giả nhân 
qui hình nhì elu kỳ Tượng lắc viết : đái cửu, ly nhất, tà tam, hữu 
thất, nhị tit vi kiên, lục bát vi túc) (1). 


SỐ LẠC THI 
(Đồ Mën vë theo Phương-Thực-Tán đời Tổng (1 bis) 


: EI. 
к 
Ka 


Ee 


Hoc-già Bữu-Cầm giñi-thich đầy-đầ hơn nhất là về tinh 
cách ma quái của những con số trên. Ông nói; « Гас ағ mô 
phóng hình lưng rùa (vuông) cho nên số của nó là 45 và bố trí 
theo hình chữ tĩnh j}. Số 5, ngòi giữa tượng cho Thái-cwe, các 
số ở chung quanh là số của Lưỡng nghi, Ngũ-hành và Bát 
quái,. Тасе gồm từ số 1 đến số 9. VI thể, tồng số của nó 
là 45, Số 45 tức là số thành của bài tính cộng từ 1 tới $: 
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1+2+3+4+5+6+7+8+9 = 45 (số Dương : 25, số Âm : :20). Nếu 
ta cộng. số 4 và 5 Ge con as ghép lại. irs số 45 của. xu 


đà E làm chín б, mỗi ó một xố. Số: 5 La зб của Ngü- Ee 
ở ngòi giữa, lượng cho Thái- 
E p (аһа "анас a 5 tất thấy rõ 
- (865) đội 9, đạp 1, 2 và 4 làm vai, 6 và 8 làm chân, tà 3, 
Vi cách xếp đặt như thế, nén ta có thề EE theo hàng) Mang —— 
_ hàng dọc, hay hàng xéo cũng đều được số 15 tải 
Hà-đồ). Hình vuông ấy gọi là SE 


Lach 
ĐỀ mỉinh-chứng cách xếp-đăt các con số một cách ma 
- quái khiển ta cộng lối nào cũng được, Hà-Ngoc-Trai (И & #) 
làm phép tinh sau dày ; 


— 1 cộng 5 thành 6, cộng thèm 9 thành 15. 
— gon 05 — 055-35. 


lợp luc. Nhị đắc ngũ thành thất nhi hợp 
bát. Tam đắc ngũ thành bát nhi hợp thất. — Huu như ; nhị tứ 
thành luc nhi cửu сг trung. Nhất bát thành cửu nhi lục tại hàng. 
Nhi lục thành bát nhị thất xử nội. Tam tử thành thất nhị bát 
tại hạ. Thư chỉ cửu, lục, thất, bát, vó thích nhi bất ngộ ky 
hợp đã) (3). 
Những con số này từ đâu mà sinh ? do đâu mà thành ? 


«Tương cùn trời 1 ở phía duoi tiến lên hợp v 
d 6ở tây bác do đó mà sinh ra. Tượng của trời 3 ở phla 
= Yâo hợp với 5 giữa, thi 8 ở đông bắc do đó mà 

` elatrbi7ó phía hữu lui về hợp 


ng. 2 thêm 5 giữa thành 7 
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^^y. # thêm giữa thành 9 của nam» (T X — + E d A 
GC fr b 2.2 K ZZ t k p X, у л = 

93.2 K 22520 pz,w 0ù 2< f b a. K 
*SkI? 5,8 bez f a. <: + XA * 
ek E EE E EEN ot 

& ф te: Hạ thiên bát ӨМ tuong tiến see s dây 


ring ngũ, đông г пат | ч chỉ sò do sinh. Hyu : : lue | thoái. trung 
lữ thành bắc chỉ nhất. Bát thoái: ï frung ngũ thành đông chỉ tam, 
n trung ngũ thành tây chị thất. Tứ tiến trung ngũ thành 

1 chỉ cửu) (4). dece EE £ 


Án bài các số như trên, ta ыу Lạc-thư có Ee “điềm 
c biệt như sau ; + 


— 1. Các số lễ ở4 phương ые ° мега 9 ở nam, 8 ở ` 


4 2. Các số chân $4 góe (d diy mam, 4 ở đồng nam,6ở— 
bắc, 8 ở đông bắc), 
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(+. T k $ ON ri} AC BL dE o RR X Ft: 
Lac-thu, thượng ha tả та giai ngũ tàng, giai di Co số thống 
Ngẫu số nhi các cư kỹ sở) (6). 


Do mục-đích và chñ-trương này, ta mới biết người xưa 
an-bài các số. 


` Theo H Hoà loàng-xuân- Tn t ia thĩ < nguời Trưng:Hoa còn got 1 
phương trận, hoặc tun; nh độ, hoặc äo-phương, và có 
—_ Ma.phương xưa nhất là Lạe-thư, » Ông còn cho biết thêm một 


t số ti liệu về Ma-phươ 


“ Nghĩa chữ Lac-thtr SE thuyết mổi khác. Trong Hán- 


thư ngũ-hành-chí cũng như trong Châu-thr Hồng-phạm-thiên А. 


nói đến Lạe-thư là nói đến sách có chữ, chứ không thấy nói 
đến ‹ ¡ đủ ыйа. Chỉ, thấy đến đời Bắc Chu (thế-kỹ thử 10) có. 


` Chân.Oanh (ж. &) thích cách toán due] *)và có nói - 


$ (thế-kỷ 16) phát mình + nhiều 
zi pictas oye G  Nhát-bán thế-kỷ 17, có nhiều 
` người i nghiên-cứu đến | Ma-phương. Hoschino Sanenolm . có xếp ` 
Ма phương bậc 20 (1673). Jso Mura. Xếp nhiều Ma-phương 4с. 
se. 7, 8, và 1 là Seki Kowa lại có đặt phương:phái 

bác lễ (khoáng 1661), DEA he 

ES cũng đã có eó Ma -pbitaag it ee 

PERS Abe KS aps biết. ` 
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© Âu-châu dën thếkỷ 15, mới có người giáo-sĩ tên là 

poulos ở thành Constantinople hoe được rồi truyền sang 

ong và lừ đó, tự:các nhà toán-học dai-tài đến nhà 

„sï đều gia-công.nghiẻn-cứu vấn-đề này. Cái tinh-cáeh ký- 

-eüa Ma-phương đã làm cho người xưa. tin. rằng nó có thề 

g làm bùa hay đề đoán số Bát quái bên Đông-phương. Mà 

Ến ngày nay, người nào mòi bắt đầu khảo-cứu số:học cũng 
đến nó. 


Ở nưởe tà- (Việt - Малі) đời Nguyễn-sơ cüng; có ông 

im-hiru-Thán. bàn tới. Trong sách «Tuc cà trích k$-toán- 

(1278) có bàn về Ma-phương сйе bậc, và. có đặt ra phép 

wang фса» Phép: của: Dương-Huy chép rằng : < Cửu 

bài ; thượngghạ đãi dịch ; tà hữu tương canh ; tử duy 

xuất. ÐMi:cửu: lý‹nhất; tả tam: hữu thất ; nhị tứ vị kiên ; 

e bát vi túc >, nghĩa là : « Chin số bày xiên, trên duoi thay 

; tà hữu thay nhau, bốn góc đền đuổi, Đội 9 đạp 1; 143 
u7; 2, 4làm vai ; 6, 8 làm chân » (7). 


Ma-phương của Dương-Huy giống hệt Ma-phương  Lac- 
Tinh-cách ky-di của: Ma.phương đã làm tăng uyetin cho 

bm nhiều lắm, đúng như Hoàng-xuân-Hãn đã nhậu-xét, 

lé nhờ tính-cách ky-di của những con số dó mà Lac-lhur 

в vua Đại-Vũ dem Gong dung đề xếJ-đặt thứ-bự chín trù của 

nh, mệnh-danh là Hồng-phạm' trong- việc - cai-tri thién-ha. 
chúng thời xưa vốn it hoe, thrờng hay mé-tin, thich. dị. 

, Các vua chúa biết nhược-điềm đó-nên 1gi-dung những 
“việc huyều-bí kỷ-dị löñg vào hành-dóng khiến công-tác của họ 
(rb nén thiêng-liêng, mầu-nhiệm, tắt-nhiên có biệu-lực đối 
với dám dân đen nhiều lắm, Vi vậy, Gửu-trù, Hồng-phạm đồng 
một vai-(rõ vô cùng quan-lrong lrong chế-độ quản-chữ thời 
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xưa. Chín trù này rất xứng. nghĩa Hồng" -pham (khuón phép 
lởn) cña chúng, đã cHi£m trọn một thiên dài trong kinh “Thư 
hoạch-định r$ cả một đường-lối chính-trị với một ehương-trình 
đầy-đủ cho mọi lãnh-vực của một thề-chế thống-trị. Chúng tòi 
sẽ trình-bày tường lận ở mục B tiếp sau. 


Ngoài Cửu.trù, Hồng phạm của vua Vũ ra, người xưa 
còn lợi-dụng số 9 của Lạc-thư đề thiết lập nhiều thề.chế djc- 
biệt, chủ-đích vẫn nhắm vào việc lợi dụng thần-quyền đề 
thổng-trị. Trước hết, họ nhờ tưỡởng-tượng, hình dung khóng- 
trung bao la bát-ngát kia ra một thế-giới thần-tiên, trong đó có 
Ngoc-hoàng thượng-đế làm chù. Bem ứng với 3 số trong 9 cung 
của Lạc-lhư, họ chia vòm trời thành 9 miền goi là cữu-thiên 
Ou X) hay cửu dš (+, 7). Gửu-thiên tức là Irung-ương, tử. 
chinh và tử-ngung. Ciru-dà có nghĩa là 9 vùng trời, 


Sách Lữ-thị Xuân thu (3 ñ & A) chép: «Сп đã là 
những gi ? — Trung-ương là Quân-thiên (y X) ; đông phương 
là Thương-thiên (£ X); đông bắc là Biến-thiên (4. A) ; bắc 
phương là Huyều-thiên (g &) ; tây bẩc là U-thièn (dy X) ; tây 
phương là Hao-thión (9t x) ; tây nam là Chu-thiên (& X); 
nam phương là Viêm thiền (4 A) ; đồng nam 1а Dương: thiên 
(% ж). Sách Hoài nam tử (R фу +) cũng chép như vậy. Thái- 
huyền Kinh (4 + 44) lại chép khác : e Cửu-thiên : một là Trung- 
thiên Cp X) ; bai là Tán-thién (£ X) ; ba là Tông thiên (9 &)5 
bón là Canhthiên (# Ж) ; näm là Tói.thién (e X); sáu là 
Quách-thiên ( X): bày là Giảm-thiên Gà &); tám là Trầm- 
thiên (£ A); chin là Thành-thiên (& X) » (9). 


Tuy danh-từ khác nhau, nhưng cà hai sách đồu lấy 9 
vùng trời : trung-ương, tứ-ehính và tủ-ngung làm căn-cứ, Trời 
chia làm 9 vùng nén lại có danh-từ Cửu-trùng (А, #). Từ. 
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nguyên định-nghĩa Cửn-trùng (9 tầng) là trời và cho biét xuzt- 
xử : € Thời Thanh sơ, người Tây-đương tèn Dương Mã-Nặc 
(fb ж #) trước-tác sách Thiên-vấn lộ (X W s), bảo Cửu. 
trùng là trời, Nhật, Nguyệt, và 5 hành-tinh là thất-trùng. Đó là 
Nhaàtthién(u. X), Nguyệt thiên (Я X) Kim-tinh thiên (4x Y. X), 
Móc-tinh thiên (& € X), Thüy-tmh thiên (4. X)  Hóa- 
tinh thiên (A € X), Thó-tinh thiên (x # Xx) Kế đó, dé 
bát trùng là Nhi háp bát tú thiên (= + A 5 X), và đệ cửu 
trùng là Tôn-động thièn (Ж $ X), Tòn-động thiên thường tinh, 
bất động, còn tất cả các thiên khác đều động, nên lắy thiên này 
làm chủ và đấy chính là chốn cung-điện của Thượng-đế > (9). 


Người Việt-Nam ta thường nói : « 9 tầng trời », phải chăng 
xuất-xứ cũng từ đó ? Sách Ра! Châu-thu (a # 4) chép: « Văn 
vương nói : Ta chẳng biết ánh-sảng của Cửu-tinh (z, # : chín 
sao)? Châu-eông-Đán lâu : «Cira-tinh là tỉnh, thần, nhật, nguyệt, 
tử-thời và năm > (10). Thành thử, Cửu-trùng với Cửu-tinh có 
đôi chỗ tương-tự, vi-dụ : tinh, thần, nhật, nguyệt, với nhật, 
nguyệt, пай tinh. Ở một chỗ kháe, Юа! Chàu-thir có cân ; a Duy 
chỉ trời có Cửu-tinh (M X +, X). Kë chủ-giả giải-thích : Cửu 
tỉnh là tứ-phương và 5 hành-tinh >. Đến thuật-số gia thì tên 
của Cửu-tinh lại một phen thay đồi : « Ciru-tinh là Tham-lang, 
Cu-món, Lộc tồn, Ván-khüe, Liém.trinh, Võ khúc, Phá-quân, 
Tả-phụ, Hữun-bật » (t R, BE 1,172 &o X ERA 
AF, 3,2 М). Nếu lấy qué mà luận thì đem Cửu tinh 
phân-phối cho tám quê. Còn Phu, Bật cùng ở một cung. Nếu 
lấy Ciru-cung (+, #) mà luận thì đem Ciru-tinh phán-phëi cho 
1 trắng, 2 đen, v.v... trong chin cung. Các nhà dia-iy cũng đều 
dùng Cửu-tinh đề dinh cát hung. Ciru-tinh còn có tên là Cửn- 
diệu Qu s#) (11). 


Tir trên trời, người xưa đưa 9 số của Ma-phương xuống 
- đất và gån vào nbàn-thân con người. Vương-Đật cửu biệp tự 


D 
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(£ а лж S) chép : « Trói có Cửu-tinh đề điều-chỉnh ca- 
hành (máy Tuyền cơ ngọc hành) ; đất có Cửn=châu đề thành- 
lập vạn bang; người có cửu-khiếu đề khai-thòng. tinh-minh > 
(e f 2 Xov WE Jub ARN E SAIS 
»4 1 dp 9L: Thiên hữu Cửu-tinh di chính co-hành ; địa hữu 
Cửn-châu di thành vạn bang; nhân hữu cửu khiếu dữ thóng E 
tỉnh minh) (12). Như vậy, ở cả ba lãnh-vực : trời, đất, người, 
hay gọi chung là Tam-lài, con số 9 đền được dác-dung. Người 
Tàu thường cho nước họ, là một nước ở gita: thế‹giới nên họ 
mới gọi Trung-quốc (q ø). Các vua Tàu xưa đều tự cho- mình. 
là con của Thượng-đế ở trên trời nèn mới tự gọi minh là-thiên- 
tử (& +). Tự thần-thánh-hóa mình như vậy, các ông vua này 
bèn tưởng-tượng ra một thể-giới của Thượng-đế ở trên trời cao. 
rồi vẽ ra không: biết: bao nhiêu chuyện. thần-thoại ly-ky, quái- 
dàn đàm tăng uy=tin cho óng:con trời tức là cho chinh mình. 
Vi vậy, từ vite lễsnghỉ cúng-kiến đến việc phân-chỉa châu quận, 
họ: đều khoác cho chúng những:cái йо màu thần bí, Thượng- 
để trên trời A8 có Ciru-thién, Cửn-tinh; thi thiên-tử- dưới trần 
cũng phải có Cüu-chàu (2u +} chin châu), Cửu.đỉnh G-A: 
chin vac). £ 


Cửu-châu là những châu nào ? Thiên. Vũ-cống (+) 
phần Hạ thư (f: $) của sách kinh Thư ($ #) có chép chuyện 
упа Vũ chia Trung-quốc làm 9 châu : Duyện, Kỷ, Thanh, Tir, 
Dự, Kinh; Dương, Ung, Lương (Ж, $L, d; #2 fio B 39, 4, #) 
(18), Dó là Ha.ché, Nhưng Thương-chế (š 44) lại thay-đồi đôi 
chút. Sách Nhĩ-nhã (8 @) chép Cũửu-châu về đời Thương ; 
Kỷ, Dự, Từ, Ung, Kinh, Dương, U, Duyện, Doanh (3. Ж, t, 
zë, de X, 4). Sang đời Châu, sách Châu-lễ cho biết 
cũng có đôi chút thay đồi. Vi vậy, Châu-chế bó Doanh mà thay. 
bằng Tinh cho nên có : Duong, Kinh, Dự, Thanh, Duyện, Ung, 
U, Kỷ, Tinh (25, $b Ro di; o ü, do S, Эр). Sách Sử-ký 
Lë. #0, truyện Mạnh-tử; Tuân-Khanh có chép lời 'Trâu-Diễn 
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(4 (f) nói: Trung-quóe tên là Xich-huyén Thàn-chàu ($ # 
` $t. Trong Xích-huyén Thàn-cháu có 9 châu : đó là 2 chàu 
mà vua: Vü đã xếp-đặt thứ-lự: Nhưng Ciru-chàu. trong sách 
-Hoài-nam-tir, Truy-hình-huấn Gà j +, fé A 20 lại khác hàn 
__ với những thé-ché vừa kề trèn. Sách chép ` Cửu-châu là những 
gù? Đông nam có Thần-châu (3ÿ +) là Nông-thồ-(Ẩ; +) ; chính 
nam-có'Thứ«châu (2k ap là Óc-thà (ж +): tây nam cỏ Nhung- 
_ châu (A +) là Tháo-thồ Gó +) ; chính tây có Yềm-châu (9 
Jà Tinh-thồ QF +); chính giữa có Kächin (8. ») là Trung- 
thồ Cp 2) ; tây bắc có Thai-châu (ë +) là Phithà @6 3) ; 
_ chinh bác có Té-chàu (ар я) là Thành-thồ (X. +) ; đông bắc 
cỏ Dự-châu (fk. ap là Àn-thà (@ +) ; chính đông có Dương- 
châu (0 +) là Thàn-thó (P. +). Sách Hà-đồ, Quát địa tượng 
— (уой, 4 ж Q) cũng nói giống trên nhưng lấy chính nam làm 
 Nghinh.chàu (e aj) ; tây nam làm Tru-châu (8 ai ; chinh. 
` bác làm Huyền-châu (Ж +); dëng bác làm Hàm-châu(& +); 
chính tày: làm Thập-châu @& +): Tùy-thư (f£ $) chép 
thề-chế của Bác-giao (kk +) về 9 châu có : Thần-châu, Nghinh. 
__ châu, Ky-chàu, Nhung-châu, Thập-châu, Tru-chàu, Doanh-cháu, 
` Him-chàu, Dương-châu (if ahat ah # ж, A э, IS ab, ж, 
ФА K. жь f ai (14). 


Tóm lại, theo cồ-chế, gần hết các vua chúa xưa vẫn giữ 
uyên số 9 của vua Vũ khi ngài chia châu quận đầu tiên cho 
ng.quóc. Là người đã được trời cho Тло а, và cũng là 
vòi đã xếp-đặt Ciru-trü, Hồng-phạm, vua Đại-vũ hàn Không 
quên được số 9 khi chia châu cho nước mình đề gọi ià kỷ. 
niệm cái hậu-ân mà trời đã cho thần-vật ; hơn nữa dë chứng-tỏ 
о dàn đen biết nước của minh chinh là nước cña trời mà ngài 
h là con đích-thực của Thượng-để. Něu giả-thuyết này 
ing, thi thiết-tưởng chúng ta cũng nén khen các. nhà. lãnh-đạo 


BE EC e “ST. CỐ PL RR Se 


KINH DỊCH VỚI 


thời xưa quà đã khón khéo, biết jot. dung thần-quyền đề bảo. 
vé ngai vàng của minh. Có lẽ cùng quan-diém đó, vua chùa 
Nhật-bỗn cũng chia nước Nhật ra làm 9 chân (q + f „+: 
Nhật bản hữu cửu châu) (15). Người Nhật vốn tự-hào là con 
cháu của Thái-đương thần-nữ (+ ƒ # +) át họ cũng chẳng 
kém trí đối với người Tàu đề minh-chứng rằng dàn-tóc họ cüng 
là một đân-tộc siêu-phàm Xuất-chúng do thần-thánh trên trời 
sinh ra và cho phép giáug-trần đề xửng-hùng với thế-giới (10). 


Muốn đề cụ-thề-hóa kỹ-niệm đĩc-biệt của mình khi phát. 
minh sáng-kiển độc-đáo là chia đất nước làm 9 chân, vua Và 
cho thu vàng của Cửu mục (9 ông quan đứng đầu cai trị 9 châu) 
đề đúc 9 cái vac tượng-trưng 9 châu (£ & udk 2 4 s f 0 
# , k 2 ML : Vũ thu Cửu mục chi kim, trả Cửu đỉnh, tượng 
Cim châu) (17). 

Singkifn nầy còn được nhiều đời sau chü.$, cho nén 


9 cái vạc này còn được giữ gìn mãi về sau. Đời vua Thành- 
Thana năm thứ 97, rời Cim đỉnh đến Thương ấp Gj $£) Đời 
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Châu Võ-Vương năm thứ 27, lại rbi đi Lạc-Ấp ($ £). Cả ba 
đời Hạ, Thương, Chân coi Cüm-dinh như những trọng-khí 
(khí cụ quan-trong) dùng đề truyền quốc. Đến đời Chiêu tương- 
vương (#8 X #) năm thử 52, nhà Tần đánh Táy.Chau, Шу 
Cửu-đỉnh đem về Tần, nhưng một cải bay xuống sông Tit 
mất (# — A л ж: kỳ nhất phi nhập Tứ-thấy). Từ đó về 
sau, chuyện 9 cái vac không thề khảo-sát thêm nữa. Mãi đến 
đời Võ hậu nhà Đường và vua Huy-lôn (# #) nhà Tống, Cửu. 
dinh mòi được die lại. 9 cái vac của nhà Tống chuyền sang 
nhà Kim ; về sau cũng không rõ ra sao (18), 


(Xem lại trang 277) 


Con số 9 vốn có tính.cách ma quái tự Lac-thir ; nên hậu. 

thế kha -thác triệt-đề đề lợi-đụng. Bọn vua chúa thì bày ra nào 

© là Cửu.tràng Qu # : nơi vua ở); Cửn-tích u $$ : những đụng 
cu nhà vua ban cho dai-thàn đề tò lòng sing Ap ; Cửu mệnh 
Qu @: 9 trật quan đời Châu) ; Cửu phuc (я, W: 9 kiều phẩm. 
phục của chư-hằt) ; Cửu chức (+, & : 9 chức của Iriều-đình) ; 
Ciru-ph im hay Cửu.khanh (А, $ , +. # : 9 cấp phầm hàm của 
triều đìvh) ` Côn mee (>, ж ` O chức gian Año nhi: nào ТА 
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Qim-phü (а, Ж: 9 chức quan coi việc tiền-tệ đời nhà Châu) ; 
Сїтї cống (ts f: 9 lối tiến cống của các bang quốc đối với 
Trung-Hoa); Cửu môn (+, f]: 9 cửa thành nhà vua); Cửu 
miču (д. й„: 9 ngôi miču thờ các vua thời trưởc) ; Cửu tân 
Gu 3 : 9 hạng khách của tri&u-dinh) ; Cửu-nghỉ Qu A : 9 loại 
nghi-lé của Hoàng dë phong-vương cho bang.quóc; Cửu ky 
(tu 3k : 9 loại cờ)... Dim dën đen thi eó ngày Cửu citu (du А: 
81 ngày sou dóng-chi) ; Cửu tiên (+, ¿ : 9loại tiền) ; Cửu đan 
(tụ 7t‹: khí của Gửu thiên, hòa với tỉnh của Âm Dương;bằm- 
thụ thành người) ; Cửu-địa, Cùu-thièn. (Jua , л, &.: 9 tầng 
đấu, 9 tüng trời) ; Cửu tuyen (л, 3. ` 9suối); Cửu-tộc (д: 
9 họ) ; Cim са (+, $ : 9 bản са); Cửu thiều (л, #6; 9 bàn vũ 
nhạc) ; Cửu khiếu (+, # : 910 trong nhân-thân con ngudi)... 


Nhà Châu còn áp-dụng 9 số 'eủa Ma-phương đề chia ruộng 
đất cho dán : đó là phép tĩnh-điền G} w) hay tinh-dia (f. ж). 
Theo phép này thì lấy đất vuông một đậm, chia làm 9 khu 
(л. №), mỗi khu 100 mẫu ; khu giữa làm công-điền còn 8 khu 
chung-quanh chia cho 8 nhà, mỗi nhà một khu làm tư-điền. 
Tám nhà cỏ tư-điền không phải đóng thuế nhưng phải cày cấy 
dám công-điền đề lấy lúa sung vào công-khố, Vì ruộng đất 
phán chia thành 9 phần như chữ lĩnh (‡) nén mới gọi là 
phép tĩnh-điền (19), 


Nhưng thề-chế quan-trong nhất thời ch phải nói thÊ-chế 
< Minh đường cửu thất » (ei 4 +, £) bắt nguồn từ thuyết Cửu- 
cung (G £). Lư Biện (& 34) chú-giải sách ĐạiĐái Lé-kj 
(ж R d6) có.nói : < Minh-đường cửu-thất bắt-chước theo 
chäm nét của,con.riia:» (a 4.2L £ 2 8. X : Minh-đường cửn- 
thất pháp. qui văn) Om. 


Nói chấm nét của соп rùa chính là nói Lae-thư và Ма. 
phương. Đời Bá, Châu, Chân-Oanh thích cách toán-pháp Cửn- 
cung; tire thích cách.tính cla Ma-phươn¿ và Lạc-thư, Thuyết 
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Círu-eung như thë nào, và thé-ché Minh duëng 15-chir& ra sao, 
ia liy xem sau đây : 


E 7 leng wii pap iah ФТ. Jm e 


Ti-Nguyén giải.thich Cửn-cung nhu sau : « Ciru-enng 
trong lịch số gồm có ; Thiên-bồng-tĩnh “Thái-Nhất, thuộc Khàm, 
Thủy, màu trắng; Thiên-nhuệ-tinh Nhiếp Đề, thưộc Khôn, 
"Thién, màu đen ; Thiên-hành tình Hiện:Viên, thuộc Chấn, Mäe, 
màu xanh biče ; Thiên-phu-tính Chiêu Dao, thuộc. "бо, "Mée, 
màu xanh luc ; Thièn-cầm-tinh Thiên-Phú, thuộc trung THO, 
màu vàng ; Thièn-tàm-tinh Thanh-Long, thuộc Kien, Kim, màu 
trắng; Thiên-tru-tinh Hàm-tri, thuộc Воді, Kim, mu dä: 
“Thiên-nhiệm-tinh Thái-Àm, thuộc Cấn, Thổ, màu trắng bạch ; 
Thièn-anh-tinh Thiên-Nhất, thuộc Ly, Hỏa, màu lia» (gd Ju 
RÈLR- RR, O: Е W K. Ruk 
LARREA, PG AW OE fk. K do 
Ж, ФАА, о AD A 
+4, È:XŒ#kft,®2+‹ O; EE NA £t: 
xem Đường hội yu # f £) QI). 
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Đời Đường cũng như đời Tổng cả hai đều thờ Cửn-cnng 
qui thần (д, $ d #8), cho rằng những vị thần này trông coi 
việc họa-phúc, lụt lội, hạn hán. Thóng-giám năm thứ 2 niên- 
hiệu Kiền-nguyên đời Đường Tüc-tón (4 4£ Ж # F piat) 
chép: € Trên thờ Cửu-cung qui-thän > (+. 2, $ +). Ly 
Тат Truyền ($ «+ 48) nói : Cửu-cung qui-thần là : Thái-Nhất: 
Nhiếp-Bề, Quyền.Chủ, Chiéu.Dao, Thiên-Phủ, Thanh-Long, 
Hàm-Tri, Thái-Âm, Thiên-Nhất. Tóng-Bach (Е &) nói: Cửu- 
cung quí-thần, thuyết này vốn ở Cửu-cung kinh của Hoàng- 
đế (2). 

Du Diễm đời Tổng cũng cho rằng thuyết Cửu-cung xuất- 
hiện tir Hán-nho qua hai bộ sách Dai-Dái Lễ và Kiền-tạc- độ 
(23). Từ-nguyên cũng nói : Đại-Đái LË chép Minh đường cb-ché 
có những điềm 2, 9, 4, 7, 5, 3, 6, 1. Dó là phép Cửu-cung (24). 
ĐỀ trình-bày phép Cửn-cung, ho Du đã so-sảnh các số của Cửu 
cung với các số của trời đất và các số của Tứ-tượng, Ngũ-hành 
Bát.quái theo thuyết « cùng làm kinh-vĩ và biều-lý cho nhau > 
của Khồng An-Quốc. Ông nói : 


«55 của trời, đất lấy 5 đặt ở giữa ; số của Cửu-cung 
cüng lấy 5 đặt ở gita, Số của trới đất có 10, bởi vì cộng 
1,2,3, 4 lại thì thành 10 đ+2+3+ 4=10). Số của Cửu- 
cung tuy không có 10 nhưng 1 đổi 9, 2 đối 8, 3 đối 7, 4 đối 0, 
đều 10 : Số cüa trời, đất lấy năm Sinh số thống lĩnh năm Thành 
số mà cùng ở một phương, còn số của Cửn-cung thì lấy năm 
Cơ (18) thống lĩnh 4 Nuẫu (chim), mặc dầu chúng ở riêng 
phương mình nhưng 6 vẫn liền với 1, 4 liền với 9, 8 liền với 3 
2 liền với 7, Theo thuyết của Không An-Quốc thì như thế gọi là 
cùng làm kinh-vĩ cho nhau ». 


Số Cửu.eung ở chính nam là 9 ; 4 ở đông nam hợp với 5 
giữa cũng 9, 9 là Kim số ; Bát-quái Kiền ở chính nam, Đoài 
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nam; Kiền Boài do Lão-Dương của Tử-tượng mà сб; 
của Lão-Dương là Kim, Số của nó cũng 9, Số Cửn-cung 
g bắc là 8 ; 3 ở chính đông hợp với 5 giữa cũng 8, 8 là 
số ; Bát-quái Ly ở chỉnh đông, Chấn ở đông bắc; Ly Chấn 
do Thiếu-Âm của Tứ-tượng mà có ; Tượng của Thiếu Âm 
ўс, Số của nó cũng 8. Số Cửu-cung ở chính tây là 7; 2 ở 
mam hợp với 5 giữa cũng 7, 7 là Hỏa số ; Bát-quải Tốn ở 
ñy nam, Khám ở chính tây ; Tốn Khàm đều do Thiếu-Dương 
'Tứ-tượng mà có ; Tượng cửa Thiếu-Dương là Hóa, Số của 
cũng 7. Số Cửn-eung ở tây bác là 6 ; 1 ở chính bắc hợp 5 
cũng 0, 6 là Thủy số ; Bát-quái Cấn ở tây bắc, Khôn ở 
Ính bắc ; Cấn Khón đều do Thái-Âm của Tứ-tượng mà сб; 
lượng của Thái-Âm là Thủy, Số của nó cũng 8. Theo thuyết 
la Khồng An-Quốc, thì như thế gọi là « cùng làm biều-]ÿ 
ho nhau ». 


` Vạch của Dát.quái thì Cơ, Ngẫu cùng chống đối ; còn Số 
йа Cửu-cung thi Sinh Thành cùng chống đối. Bát quái lấy 
n-Dương, Thulin-Ám đóng ở trên và đưới, còn Ciru-cung 
(узб tối da là 9 ở trên ; lấy số tối thiều là 1 ở dưới, Trong 
ru.cung, nếu bỏ 5 ra ngoài, thì Sinh.số 1 sẽ ở vào giữa hai 
nh-số 9 và 8 ; Thành-số 9 sẽ ở vào giữa hai Sinh-số 2 và 4; 
уй 4 là hai Sinh-số cùng ở một chỗ ; 6 và 7 là hai Thành-số 
bạn bên nhau. Còn ở Bát-quải thì Kiền là Dương-quải ở 
giữa hai Ám-quái Tốn Đoài ; Khón là Ám.quái ở vào giữa 
Dương-quái Cấn Chấn ; Ly Đoài là hai Âm-quái cùng ở 
Khám Cấn là hai Dương-quái cáp bạn bên nhau. Như 
cũng gọi là « cùng làm bitu lý cho nhau >, Trong Cửu-eung, 
4 được xếp thuận ;0, 7,9 được xếp nghịch ; còn 2 và 8 
lồi chỗ cho nhau, trong khí ở Bát-quái, Khón mẫu cùng với 

g Thiếu hai nữ xếp thuận ; Kiền phụ cùng với Trung; 
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` Thiếu hai nam xếp nghịch ; còn Chấn và Tốn đổi chỗ cho 3 
nhau, Như thế cũng còn là « cùng làm biều-lý:cho nhan s. (25). 


Cin cứ vào những thiên khảo-luận trên, chúng ta nhận 
thấy số Cửu-eung quà có một tính-cách kỳ di đặe-biệt. Vl vậy, 
Lạc-thư đối với người xưa không còn là một våt thường mà là 
một vật thần, một vật thiéng-liéng huyền-diện, chỉ có vua Vũ 
mi được trời gia ân cho mà thói. Ma-phương của Lạc-thư 
càng VỀ sau càng được hậu thế khai-thác mà phảt-kiến thêm ft 
nhiều điều (än kt, không những ở Bóng mà gần đây ở cả Тау. 
phương như Hoàng-xuân.Hãn đã nói. Nhưng khai-thác tritt 
với chù- đích lgi-dung, phải nói chỉ có bọn vua chúa. Ho di-cao 
đị đoán, thần-quyền đề rồi tồ-chức những thề-chế khả dĩ giúp 
họ lúng lạc, ky-mi quần-chúng, mong bño-vë ngai vàng của họ 
được Tâu-đài. Thề-chế e Minh-đường сїтї thất» là một trong 
fien ЙН đó đã đươc căn-cứ vào số Cửu-eưng trong Lees 

` Mưư mh fỒ-chức, - 7 
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cL - Từ-Nguyên chú-thích : «Minh-đường là cái nhà chính 
_trong cung vua dùng đề làm sáng tỏ chủ-trương chính-giáo » 
mox, W & # < a e: Minh-đường, minh chính giáo chỉ 
- đường đã). Thời xưa, thờ Thượng-đế, tế tién-t5, triền chư-hầu, 
di lño, tón-hi&n ; bất cứ một việc gì liên-quan tới vấn.đề 
16 trọng-đại đều tồ.chức ở đấy. Tir đời Thượng-cồ đến 
„ Tống. thb-ché này có khác nhan. — Nguyễn Nguyên 
(и. 4) nói: Minh-đường là tên một cung thất đầu tiên của 
hiên-tử thời xưa. Về sau khi thề-chế cung-thát đã đầy đủ, nhà 
vua mới rời nhà Minh-đường ra ngoại ó phía đông nam đô. 
thành dà båo-tòn tục ей, và chứng-tổ đủ lễ đề khỏi mang tiếng 
là vong-bản, š 


Theo thuyết trong thiên Minh.đường vị của kinh LỄ 
— (+ p. g) thì đàn lệ dựng ở một khu đất rộng, ngoài xây 4 
9 trong đặt ngôi thiên-tử. Thời Châu-sử, chư hầu chšu ở nhà 
Minh-đường, thề-chế là như vậy. Theo thuyết trong thiên 
guyéténh (4 4 8) thì ở giữa dựng nhà Thái-thất (k Ж), ở 
- bến phương dựng các nhà Thanh-dương, Minh-đường, Tồng- 
_ chương, Huyền-đường ($ fb, og £. 8 $, X £); mỗi nhà ba 
cün, Minh-đường đề chỉ nếp nhà ngành hưởng nam, ngu-$ chỉ 
tlnh.cách khoát-đạt sáng.süa của nó. Nhà vua thường ra ở đấy 
i mùa ha, Căn giữa dùng làm Thái.miếu (+ ж), còn hai căn 
bên tà hữu gọi là cá (4). Theo thuyết trong Khảo-công-ký 
— (# = 40) thì Minh-đường có 5 nhà, tức là thề-chế của tầm-miếu 
_ thời xưa (4 Ж ж). Thee thuyết của Đại-Đđi LỄ, thì Minh- 
đường 9 nhà cà 36 cửa lớn, 72 cửa 35, mái lợp tranh, trên tròn 
đưởi vuông, ngoài bao một hào nước gọi là Bich-ung (zt. ў). 
Đây tức là nhà Thái-hoc (& Ф) do упа chúa xưa thiét-làp. 
_ Người đời Hán cho rằng Minh-đường cb.ché khởi-thủy ở Cửu- 
cung kinh của Hoàng. đế, Đầu đội 9, chân đạp 1, tà 3 hữu 7; 
2,4 làm vai ; 6, 8 làm chàn, : như thế là lấy Âm-Dương, Ngü- 
_ hành, Tính-tú, Quái-vi làm nhà cho Minh-đường Cửu-cung. 
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Don thuật-số đời sau nói về Cằu-cung bes theo thuyết này " 
Vy-hu (р 4) QU). 


= auc. 


Giáo sư Lương-Rim-Định chú-giải bức hình nhà Minh- 
đường : « Hiph. trên cho ta thấy nhà chia 5 căn, nói lén đường 
di của Ngü-hành, Đỏ là hình thập-tự-nhai (+), là đường đi của 
mặt trời, nén cũng gọi là thiên-đạo gồm đông tây nam báe, 

— Gũu đồng hành Mộc màu xanh, nên gọi là Thanh-đương, 

— Căn nam hành Hỏa, sáng вої, nén gọi là Minh-đường. 

— Сап tây hành Kim, phản cát rõ-rệt, nên gọi là Tổng. 
chương. 

— Cán bắc hành Thủy, là dëm, gói muôn vàtvào cải 
màn u-ám nén gọi là Huyền-đường. 

— Cin giữa là cộigốc Théi-Khóng của Vü-tru, của 
trời, đất, người, nén gọi là Thải-thất, Thái-thất 'cũng là Thái. 
miếu (27). 

Thề-chế Minh-đường có một triết lý khá đặc biệt (xem. 
chữ Thời của giáo su Luong-Kim-Binh), nhưng chúng ta không 
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йїп khân-hiận ở đây, vì nó khaáe sắc áo thần quy?n, có tính. 
cách Iin-ngưỡug, di đoan, Điều 4quan-trọng cần biết là thề chế 
này còn thêm một lần nữa chứng minh ràng người xưa tích-cực 
_khui-thác lính.eách kỳ-đị của Ma phương đến độ nào, và với 
nhiều mục-đích quan-trong. Tuy nhiên, dà ở lãnh-vực thầm. 
_ quyền tín-ngưỡng, người xưa vẫn không bao giờ xa lia Ám- 
- Dương, Ngü-hành, bởi vi chúng vón là những yếu-lý cün-bün 
của Vũ-trụ, е 


Số Cửu cung, đứng riêng về Dịch lý, không những Am. 
hợp với số trời đất, số Sinh Thành trong Hà-đồ, mà còn 
tương quan với cà Tièn-thièn Dát-quái của Phuc-Hy, Thiên 
khảo.cứu của Du Diễm đã tmỉnh-chứng đầy-đủ những sự-kiện 
trên và cũng do những điềm tương-hợp. tương-quan này, 
Rhẳng An-Quóc mới nói ; « Đồ-thự cùng làm kinh-vĩ và biều- 
lý cho nhau », 


Ñgạe-nhiên vì những con số. ky lạ của Ma-phurơng, người 

đời thường tin rằng Lạc-thư đích-th† do trời cho vua Vũ, Vị 
nến không thì sao lại có sự xếp-đặt thiên-thành mà người 
phàm làm sao lường được, 


Từ khí Lạc-thư được vua Vũ biển chế thành Cửu.trủ, 
д-рһат, thì Ma-phương lại còn gây thanh-thế Tộng-rãi 
trong dichteg, Bói vi 9 teù này là nền tàng của cà một thè- 
thé đương-thời dựa vào thuyết Đức-rị của Nho-gia, nhi 
Tưởng.bả-Tiềm đã nhận-định, hoặc là. cà một nën mính-triết 
Trung-hoa cồ-đại, nhự Giáo sư Lrong-Kilf-biuh đã ши-ў mọi 
Người (xem phần Hồng-phạm, Cửu-trù bên аиб). 


р Những con số cùn Ma phương ở Lac-thw gồm từ 1 đến 9. 
Chin số này chia làm hai nhóm : nhóm lễ có 1, 3,5, 7, 9 và 
nhóm chin có 2, 4, 6, 8, Những con số chán, lẻ này, cũng 
như ở Hà-đồ, đều chi là những biều-hiệu tượng-trưng cho Ат 
ig, Ngü-hành chuyền-vận và biến-hóa trong cõi Vü-tru 
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bữu-hình mà vë sau, nhân đỏ, Văn-vương phảát-minh ra Hàu- 

_ thiên Bát.quái. 

= Âm-Dương vận-hành như thể nào ? 

— Ngĩ-hành sinh-khắc như thế nào? ` 

— Cách khảo.sát của Tiên-nho ra sao? — 

Chúng ta sẽ tìm hibu ở зац: 


TIẾT 3— THÜ.TU VẬN-HÀÑH 


Có người hỏi số Ẩm-Dương của Lac.thu như thế nào 
thì Phương-thực-Tôn trả lời ngay như sau : 


«S65 ở trungarong. Vì các số 1, 9,3,7 ở tứ chính 
(4 phương chích) nên số Duong là số trung chính. Và các số 
2, 4, 6, 8 ở tứ thiên (4 góc chéo) nên số Ẩm mới là số thiên- 
tho (XI: 4 RERE 34 2 MEE 
4%£0l6 k= 49 t олла 
# = A ü W + : Hoặc vấn : Lạc-thư Ảm-Dương số hà như ? 
Viết: Ngũ cư trung trơng. Nhất cửu tam thất các cu. tit chính 
tắc Dương số chỉ vi trung chính đã. Nhị tứ lục bát các cư tử 
thiên tắc Åm số chi vi thiên tà dà > (28). ^ 


t ` ` S8 Cơ tức là số Dương, số Ngẫu túc là số Âm, Số Cơ đã 


D quản, số Ngẫu là thần, thì số Dương åt phải trung chính dë 
thống suất số Âm thiên tà. Số Dương cử dai-dién là số trời 5 
giữ trung cung đề quan-sát và chi-huy bốn phương. Cái nghĩa 
Dương thống suất Åm lai còn được Hồ-cư-Nhân nói ở dày: 
< Số trời 5 ở giữa, số đất 10 hợp về bốn góc ; đỏ là lượng của sự 
lấy Dương thống suất Åm » (K £ # #, T t A S fs; д 


— = ms = > = А S. ЧЕР 
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a на f Thiên ngũ cư trung, địa thập hợp qui tứ 
gung; vi di Dương thống Ẩm chỉ tượng) @9). - 


— Nhưng Âm Dương trong Lac-tübwr lại còn chia ra: Ẩm 
_ Dương của trời đất, và Âm Dương của Nhật, Nguyệt. Số nào 
ла số Âm Dương của trời đẩL? Số nào là số Аш Dương của 
Nhật, Nguyệt ? 


< (Những số) doc và ngang hợp lai thành 10 : đó là số 
lớn của trời đất Âm Dương, (Những số) ở bốn phường hợp lại, 
_mỗi phương đều 15, biỀu-lượng sự phân-biệt sóc, vọng của 
Nhật, Nguyệt ; (những số) trên đưởi hợp lại thành 30; (những 
số) tà hữu hợp lại cũng thành 30, bibu.tugng sự biện-biệt hối, 
sóc của Nhật, Nguyệt : đó đều là số lớn của Nhật Nguyệt Åm 
Dương » (# k & = K Tin 4 Жж &АЁЖ. =з + 
SCHEER KEIER WE EA 
атъ. ИЛИАНА 4 8011009 ki: 
` Tung hoành hợp chi thành thập : kỷ vi thiên địa Âm Dương 
chị đại số. Tử phương hợp chỉ các thập ngũ, tượng Nhật ˆ 
Ngüyet sóc vọng chi phân ; thượng hạ hợp chi thành tam thập ; 
tả hữu hợp chỉ diệc thành tam thập, tượng Nhật Nguyệt hối 
sóc chỉ biện : hyu vi Nhật Nguyệt Ат Dương chi đại số) (30). 


á б Lae-thu cũng như ở Hà-đồ, Åm-Dwong, Ngü-hành đều 
đóng vai-trò quan-trong, vì chúng biến-dịch, lưu-bành, tuần- 
hoàn không dứt trong Vü.tru đề sáng-tạo muôn loài. Ат. 
Dương vận-hành từ đâu tới đâu ? Ngü-hành sinh-khắc ra sao ? 
Chu-văn-công giải thích như зап: 


« Nếu nói về số của Lạc-thư thì Dương-số bắt đầu từ 
__ Bắc, qua Bóng, rồi vào giữa, qua Tây, đến Nam ; còn Ảm-xố 
bát đầu từ Tây nam, qua Bóng nam, qua Tây bắc, đến Bóng 
bắc. Nếu hợp cả Ат Dương lai mà nói, thì chúng khởi đầu tir 
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Die, qua Tây nam, đến Động, sang Đông nam, vào gift, qua 
Tây bắc, đến Tây, sang Đồng bác rồi chấm dứt ở Nam. Nếu 
nói về cuộc vận-hành của Lac-thw thi Thủy khắc Hỏa, Hóa 
khắc Kim, Kim khác Mộc, Mäe khắc Thổ, xoay phải một vong 
Thà lại khác Thủy y (2 Ee, £ Ë W 9 kak А 
PRS k hs e U & 6Ì ồ s Ж ba k ge ok 
Фата, ASHAR Rh A v, 
kaska, RUE S Ad bờ. t 3 iO KX 2, 
KEDEK: KLL KS k fü Ж: Lạc 
thư chi së, kỳ Dương-số (ác thù Bie, thứ Đông, thứ trung, 
thử Tây, thứ Nam ; kỳ Аш-аб [ắc thủ Tây nam, thử Đông nam, 
~ thử Tây bác, thử Bóng bác di. Hợp nhỉ ngôn chỉ, tắc thủ bác, 
thử Tây nam, thử Đông, thứ Dòng nam, thứ trung, thứ Tây 
bie, thử Tây, thứ Dong bác, nhi eia w Nam đã. Ky vận hành 
фе "Thủy khắc Hỏa, Пӧа khác Kim, Kim khắc Mộc, Mộc khác 
"Thà, Ñữu tuyền nhất chu nhi Thổ phục khắc Thủy dãy (1), 


т. Thi tự của Dương (tố 18) ТАФ tự cla Âm Dương йур nhất 
2. Thí tir «Йа Ат (xố chẩn), 
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Nhờ ở thứ-tự của các số Åm Dương như vừa trÌnh-bày 
chúng ta có thề biết được đường vặn-hành cũng như 
trạng tièu trưởng của chúng trong Lạc-thư, và xác-định 
vấn-đề sinh-khắc của Ngü.hành : < Trong Lae-thư, 
sinh ở chính Bắc, trưởng ở chính Đông, cực ở chính 
im, tiêu ở chính Tây ; Ат sinh ở Тау nam, trưởng ở Đồng 
am, thịnh ở Đông bác, chung ở Tây bắc; 9lui lum 7, 8lui 
àm 6; Hóa Kim đồi vị thành tương-khắc. Lấy 9 ở Nam chia 
9, 7; 2, 7 ở 'Tây hợp lại thành 9: như vậy cũng chưa hün 
đầu đã chẳng tương sinh э $,fÿ AFER, k T £ 
CRTESOdEpTIumEZTUub. kTRO.AT 
deo HT ow gb Tu E 4 1. NICA AX 4 $ A di 
(9A Q li $ moe i ya € mo & 4 2: F 817 М 
&: Lạc-thư, Dương sinh vu chinh Bác, trưởng vu chính 

cực vu chính Nam, tiêu vu chinh Tây ; Âm sinh vu Tây 
‚ trưởng vu Bóng nam, thịnh va Đông bắc, chung vu Тау. 
cửu Ihoái vi thất, bát thoái vi lue; Hòa Kim dịch vị vi ` 
mg Khác. Dĩ nam cửu phận vì nhị thết ; di Tây nhị thất 
p хі cửa : điệc vị thủy bát lương sinh di — Chương bàn 
anh 3 + 3) (00). 

Dương sinh ở chinh Bắc, vì ở ty là số trời 1. Âm sinh 
Tây nam vì ở đấy là số đất 2. Số trời t 1 số dün của số Co 
số Dương. Số Đất 3 D số đầu của số Nuẫu hay số Ẩm" 
о dó, Dương sinh ra và xuẩt-phát từ số 1 ; Åm sinh ra và 
xuất-phát tir số 2. 


Trong khi vận-hành, Âm di nghịch và từ trên Xung ; 
ong đi thuận và từ duoi lén, Điều này khiến ta nhớ lại 
nguyén-ly «Dương thăng Âm giảng, Dương thuận Ẩm nghịch » 
“như đã nói ở phần Hà-đồ. Như vậy, Âm Dương dù ở Tà-dà hay 
Ò Lae-thir, dù ở Tiên-thiên hay ở Hệu-thiền, nguyên-Íý vẫn hi 


(Âm đi nghịch từ trên xuống) 1. Đi đãi z trơng-sinh 

(Dương di thuận từ dưới lên) 2. Chu-hành г tương-khắc 
là một. Đỏ là một thực-tại hiền-nhiên. Thực-lại nầy trường-tồn. 
bất-diệt, tuy rằng có biến, nhưng chẳng baó giờ « địch » như 
Dich-Hé-ha đã nói : « Thiên-hạ cùng về mà khác đường, một 
mối mà trăm lo » (xem trang 53) hoặc như Dich qué Hãng 
trong Thoán-truyện đã viết : e Cải Đạo của trời đất trường cửu, 
chẳng bao giờ hết » (K жж š W Z 5 £ ü &: Thiên địa 
^hi Đạo hãng cửu nhi bất dĩ dã), Ç 


Nhưng bước qua lšnh-yire Ngü-hành, ta thấy có một sự 
khác-biệt đáng chú-ý. Ò Hà-đồ, Ngü-hành trong-sinh và di 
thuận (Thủy 1 Bắc sinh Mộc 3 Đông ; Mộc 3 Đông sinh Hóa 7 
Nam ` Hỏa 7 Nam sinh Thồ 5 trung.cung, hay tứ-qgui ; Thồ5 
trung-ương sinh Kim 9 Tây ; Kim 9 Тау sinh Thủy 1 Bác). Trái 
lại, ở Lạc-thư, Ngü-hành tương khác và đi nghịch (Thủy 1 Bắc 
khác Hỏa 7 Tây ; Hóa 7 Tây khác Kim 9 nam ; Kim 9 Nam 
khắc Mộc 3 Đông ; Mộc 3 Đông khắc Thé 5 trung-ương hay 
tứ-quý ; ThŠ 5 trungarong khắc Thủy 1 Bắc), 


VÜ TRỤ QUAN ĐÔNG PHƯƠNG 


` ` Sidi có vấn-đề sinh-khác mân-thuẫn như vậy là tại hai 

nhóm số ở Nam (2 — 7) và ở Tây (4 — 9) trong Hà-d đồi chỗ 

cho nhau, khi chúng chuyền sang Lạc-thư (xem hinh Ngü-hành 

tương-khắc trên đây và hình Ngü-hành tương sinh trên phần 

Hà.đồ). Ấy chính điềm nầy Chương-Bản-Thanh bảo là : « Hỏa 

Kim đồi vị thành tương-khắc ». Tuy-nhién, nếu ta lấy số 9 mà 

chia ra làm 2 và 7 thì ta vẫn thấy cái gốc Hóa 7 nẫm chìm ở 

Nam. Nếu lấy hai số 2 và 7 cộng lại thành 9 thi ta vẫn thấy cái. 
chất Kim 9 chôn kin ở Tây, Vì lễ đó, nén họ Chương còn nói 

trường-hợp này: « Cũng chưa hån lúc đầu đã chẳng trong- 

sinh », Nói như thế có nghĩa là trong Lạc-thư tuy 9 ở Nam đã 

trở thành Kim, nhưng thực vẫn còn Hóa ; tuy 7 ở Tây đã trở. 

thành Hỏa nhưng thực vẫn còn Kim. Nguồn-gốc Ngü-hành ở 

Hà-đồ thuộc Tiên-thiên vẫn còn tàng-Àn nơi dáy tầng của Lạc. 

thự thuộc Hận-thiên. < Lúc sơ-thủy » đây chinh là nói lúc Tiên, ` 
thiên ở Hà-đồ. Thành thử trong Hỏa có Kim, trong Kim có. 
Hóa. Tuy rằng Hỏa khắc Kim, nhưng nếu không có Hóa « luu 

kim thước thạch > (3. 4 # Æ : bung đá chảy vàng) thì phỏng 
im còn dùng được việc gì ? Kim nhờ Hỏa tôi-luyện đề thành 

thép, thành dung-cu. Đó là Kim và Hóa không còn trong thời 

kỳ phôi-(hai tạo thề của Tiên-thiên mà đã qua thời kỳ hình 
thành ứng-dụng của Hàu-thién. 


Hồ-Cư-Nhân nói : « Tién-thién là Thà của Dịch; Hậu- 
thiên là Dụng của Dich» (ŁK, $ £ft; X, Leg 
* : Tiên-thiên, Dich chi Thé dà; Hậu-thiên, Dich chi Dung 
dã) (33). 


Ó Tiên-thiên, Âm Dương chỉ lập Thè cho Vũ-trụ, nén 
Ngü-hành theo định-luật tương-sinh. Hâu-thiên, Âm Dương 
thực-hiện chương-trình sáng-tao toàn thề Vü.tru, nên Ngũ. 
hành theo định-luật trơng-khắc, Thực ra, Vũ-trụ vạn-hữu sinh 
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Tồi điệt, điệt rồi lại sinh, sinh sinh hóa hóa không ngừng. bất 
quá chi vi. định-luật sinh khác, chë hóa của Ngĩ-hành, và dinh 
luật sinh thành, tiêu trưởng của Ат Dương. Vi vậy, trong Hóa 
có Kim, trong Kim có Hóa, đó chỉ là trường-hợp « tirong-phin 
mà tương-thành » của Âm Dương, Ngü-hành mà thôi. Ở Las, 
thư, Hỏa Kim đổi ngôi thành tương-khắe, dó là điều tắt-nhiên, 
bởi vì có khác mởi có biến hóa, mới có vån-hành và ứng-dụng 
được vào cuộc sáng lao muón vật trong cõi hữu hình, 


Tám lại, ở Hà-đồ Tiện-thiên cüng như ở Lac-thr Hậu- 
thiên, Âm Dương vẫn luôn luôn đuy-nhất với những định-luật 
cố-hữu của chủng, nhưng Ngü-hành Mën thái với hai định lý 
Cln.bàn : tương-sinh và tương-khẩc. Thoạt mới phin vào, 
nhiều người tò vë ngac.nhién về việc Hỏa Kim đồi vi này, 
nhưng thực ra chẳng có gì lạ bởi vì « Biển địch tới đâu cũng 
chỉ có một ; một thành muôn, rồi muôn lại về một. Thề Dụng 
cuẳng phái là hai vật, mà nhỏ to cũng không phải là hai lý > 
(а ао фе. ВЛ ы. Ha 
gé: Dịch giả, nhất di ; Nhất nhi vạn, vạn nhí nhất giả 
dà. Thề Dung phi nhị vật, cự tế vỏ nhị lý di) (4). 


Tir phåt-kičn eën Län a Dën Rim đổi vị thành twong- 
khác > cũa ho Chương, Hồ-Cư-Nhân khám phá thêm được hai 
loni số ở hai mặt trái, phải của La fur: 1) tiến số ; 2) thoái-sổ. 
Những sổ này thực ra cũng đều nhờ ở sự tác-động của < Thủy 
Hóa hỗ căn > (k A Ж. 48) mà сб. Ông nói: < Cácsó Cơ 1vÀ 
9 chin đất ở Bắc và Nam; 3 và 7 chia đất ở Đông và Tây, Cúc 
số Ngẫu 2 và 8 chia đất ở lây nam và Đồng bác ; 4 chia 
đất ở Đông nam và Tây Эйс. Người học giả đều phải nghĩ rằng 
90 là điều di-nlién. 1j ty Иба hỗ căn, 1 hãy 1 mà Hỏa н; 
Thủy Duong trong sảng khỏi đầu ở số 1, Hỏa Dương ngahi 


d 


——— s “у аайы, 
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chiến tận cùng ở 9, 1 mà 3 làm tiến-số, làm pháttán, làm Mộc. 
9 mà 7 làm thoái-số, làm thu-liễm, làm Kim. Tất thầy đều chi- 
Wes (ri жй — LÊ H2 % DE 
(#2 A it фе t 9 5 yap. # m 3 Ho 
LS Л, — Q K Ai КВА ЫТ, К 
Тло. оаа. ЕЮ АА. 0 + £ t k. 
3 Kk dk, 4 +. fk Җ £ on: Cơ số, Bắc Nam, nhất cửu phàn- 
; Đông tây tam thất phân.phận, Ngẫu số, Tây nam Đông 
át phán phán ; Đồng nam, Тау bắc tứ luc phân phận. 
С Học giả giai đương tư kỳ sở dt nhiên, Thủy Hóa hỗ căn, 
Thủy nhất nhi Hóa cửu ; Thủy Dương nội chsh thủy vn nhất. 
Hóa Dương ngoại quang cửu vu cửu đã. Nhất nhỉ tam vi 
tiến-sổ, vi phát tán, vì Mộc. Cửu nhi thất vi thoái-số, vi thủ 
liễm, vi Kim. Chv hữu chi lý) (35). 


Vi Thầy Hỏa hỗ căn súng chiếu trong ngoài, tác-động 
giữa Уйго tạo nguồn-uố+ cho Mộc và Kim, cho nën những sổ 
шогууд 9 và б đã trở thành những con số của đạo Кїї; 
đạo thôn, mà họ I cho là Thiên-đạo: « Số của Lạcthư 3 


E nhân với 6 thành 18 
(6X 318) ; đem cộng cả lai thành 45, mà đạo Kiền được 9 
ein ` hu làm 9 của mình, đạo Khón được 6 của Thư làm 6 йа 


min] Lạe-thư sở di thành Thiên d: 
23 = ++; = 1 > A — 
LÉNK E 
Zä: 10-и", tam kỳ cin d 
thập át; dĩ thành tứ thập hữu ng 
divi Gu, Khón đạo đắc kỳ lue d? vi iuc. 
"Thié dao) (30) ; hoặc nói một cách k 
ngu 
Dich 1 


124b 
$ taa y A 
n kỳ lue vi nhất 


“Thiên đạc bát 


-Ih: là đạo Kiền, đạo Khón. Nếu 
liền làm thành tra 


, đạo Khór làm 


_——- 


| 


| 
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thành gái; Kiền chủ về cội gốc mà Khón làm thành vật » 
(xem trang 231), thì ngoài Hà-đồ ra, Lạc-thư cũng là nguồn-gốc 
của Vũ-Irụ, nhưng là Vũ-tru bữu-hình của Háu-thién, Chẳng thế 
mà vë sau, Văn-vương chü-y 101 Lạc-thư nhiều hơn cả, khi 
phát.minh ra Hậu-thiên bát-quái. 


Cüng-Phu (# А) nói : e Cương Nhu có Thà, Cơ Ngẫu có 
Šố, tả hữu có phương: đó là Hình. « Hinh nhi thướng > thì lấy 
một Âm một Duong, cho đến cà một Cương một Nhu, bởi thế 
mới gọi « Đạo >. « Hình nhi hạ > thi lấy nhân nghĩa, lấy lễ. 
nhạc, hé có phận thì phải giữ, hē có hinh thì phái có danh, 
bởi thé mới gọi « khi » (MEAR IMER. X547 
+... + tả —®—fE,z+£— nÌ — k.k f. 
d45TUACK Süd nra Tou qu 6, 
w + X:Cuong Nhu hữu Thè, Co Ngẫu hữu S6, tả hữu 
hữu phương giả, Hiph dà. Hinh mhi thượng tắc vì nhất Ẩm 
nhất Dương, dĩ chí nhất Cương nhất Nhu, cố vị chỉ Bao. Hình- 
nhi-ha tắc vi nhàn-nghis, vi lễ-nhạc, dĩ phận tác hữu thủ, dĩ 
thực tắc hữu danh, cố vị chỉ khí) (37). 


Một Âm một Dương goi là Đạo cũng gọi là Pình-nhi- 
thượng, Nhân-nghĩa, lễ-nhạc, nói chung có danh-phận thực 
thụ thì gọi khí, cũng gọi Hình.nhihạ. Những động lực tạo 
thành « khí > nếu không phải Ат Dương thì còn có gi khác hơn. 
Ngũ-hành ? Vũ-trụ vạn-hữu chỉ thành hình khi Ngü-hành ngưng 
động. Trong số Ngü-hành, Thủy Hỏa lại đóng vai.tró quan. 
trọng và căn-bån nhất. Vì vậy, Hà-đồ cüng như Lac-thu, cà hai 
đều lấy số 1 làm Thủy ở phương Bác đề khởi đầu hé-thóng 
Ngũ-hành. 


£ 


a Số 1 vốn là căn bán của muôn vàn cuộc sinh-hóa, hổi 
vì Trời 1 biến sinh Thùy. Phàm vật lúc mới sinh, hình-thề đều , 
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nước. Nước là thề-chất có trước tiên của mọi vật hữu-sinh. 
_ Một năm 12 tháng, một ngày 12 giờ, hết thày đều gây mầm ở 
T$, Tý tức là ngói-vi của Thủy, Nước sinh ở Dương mà thành ở 
Ат, Khi khí động thì Dương sinh ; khi khi tú và tĩnh thi thành 
. nước. Cho nên nói : Trời 1 biến sinh Thủy, đất 6 hóa thành 
nước ; đó là lấy lúc đầu sinh Thủy thì 1, đến khi thành hước 
ЛЫ 6 > (xem lại trang 144). z: 
Нда cũng quan-trong chẳng thua Thủy. Có Thủy mà 
_ không Hóa thi tức là có Dương mà không Ат. Со Dương thì 
_bất sinh mà cô Ẩm thi bất trưởng (кажа, HRK): 
_tình-trạng mất quàn-binh đó đưa Vū-tru muôn loài đến chỗ 
_khuynh-nguy, Gen dei, Do đó, Lữ-thúc-Giản (8 A gi cho 
'vấn-đồ « dinh Hóa > ( 4) rất cần cho các họe-giả, nhất là 
những nhà Dịch-học, Ông nói: I 
E 1 
j * Công phu học-vấn chỉ ở chỗ được định Hỏa, Hóa định 
thì trăm vật đều sáng chói muôn việc đều hợp-lý. Thủy sáng 
mà Hóa mờ (tĩnh thuộc Thủy, động thuộc Hỗa) ; cho nên bénh- 
“nhân khi hóa động thì khó nóng, rối loạn, cuồng nhấy ; kịp 
_ khi tinh lại, thì trí lộn xộn chẳng nhớ gì. Tỉnh lại, ấy là lüc 
“Thủy lắng trong mà Hóa đã tắt. Cho nên người phi Hóa. Ất 
“chẳng sống mà phi Hỏa cüng chẳng chết ; việc phi Hỏa át 
- chẳng thành mà phi Hỏa cũng chẳng hõng được. Duy chỉ có 
_ người quân tử khéo sử dung được Hỏa, thì thân yên mà đức 
dBido»( Hm Än, AREMTEER.A f 
dEROR S A ЧӨ АЖ, ВАХ k 6 К 9 00 Ë 
ей; д Яй, жй. Ж, бл. 
MERRE ЖАЖА ft KCRGR. EA Rat. 
CRGA K, Rom dub: Hoc vấn công phu chỉ tại cá 
h Hỏa. Hỏa dinh tác bách.vàt kiêm chiếu, vạn sự đắc lý. 
Thủy minh nhi Hóa. hôn, (tinh thuộc Thủy, động thuộc Ha) ; 
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cổ bệnh-nhân Hósdong tic táo nhin, cuồng việt ; cặp kỳ sünh 
định, hỗn bất năng ký. Sảnh định giả, Thây trừng thanh nhỉ 
Hóa tức dà. Cố nhân phi Hóa bất sinh, phi Hóa. bất tử; sự phi 
Hóa bất tế, phi Hóa bất bai. Duy quân tử thiện xử Hóa, thân an 
nhi đức tư) (39). 


Thấy Hóa tức là Ат Dương сда lý Tháieuc ; là Kiền 
Khón trong Tién-thién Bát-quái của Phục-Hy và là Khüm Ly 
trong Hậu-thiên Bát quái của Văn-vương. Thầy Hóa quả đóng 
vai trò quan.trong ở khắp mọi nơi, nên định được Thủy, Hỏa 
tức là đã nắm được đầu mối của Vü-tru van-vàt. 


Trong Lac-thư cüng như ở Hà-đồ, những соп số twong- 
trưng đủ cå Thái-cực, Lưỡng-nghỉ, Tü-twong, Ngü-hành, Bát- 
quái, Van-vàt. Trung-cung số 5 tượng-trưng Thái-cực ; số 1, số 
9 tượng-trưng Thủy Hóa, tức Âm Dương hay Lưỡng.nghỉ ; Tir- 
chính gồm các số 1, 3, 7, 9 tượng trưng tứ-phương, tứ-thời, 
tử tượng ; Tit-chính hợp với trung-ương thành Ngü-hành : Kim 
Mộc Thủy Hóa Thồ. Và toàn.thé tám số chưng quanh trung- 
cung Théi. ee tượng-trưng Bát.quái hay vạn-vật. Đề minh- 
chứng điều nầy, chủng ta có thề viện-dẫn lời của Phương- 
Thuc-Tón : « Nếu đem số Lạc-thư ra mà bàn thì khi giữ 5 lại 
trung-ương, từ 1 đếa 9 1а Cửu-trù của Hồng phạm ; trái lại, 
khi bó 5, chỉ còn vành ngoài thì hän 8 phải là tám ngôi của 
qué Dich: Kiền, Khón, Chấn, Tốn, Khám, Ly, Căn, Воді» 
(xem! (Chương IV Tiết: tương quan điềm và зб): (40). 


Cải huyền-điệu của Lạc-thư là như thé. Cho nên khi 
Đại.Vũ thấy con Thàn.quy phụ Thư xuất-hiện ở sông Lạc, SÉ 
bèn bắt chưởc theo mà xếp thành chín-muc cho Hồng-phạm, 
Mấy nghìn năm sau, Văn-vương lại phóng theo số của Lac-thw 
vò (ham-bác Số của Hà-đồ cũng như Tién-thién Bát-quái của 


`" 

] 

1 
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ue fr đề зйпд.еһ& Hậu thiên Dat quái tượng trưng cho Vil. 
trụ khi đã tbànb-hiuh. l 
` Cite-trü, Hồng pham là những gì ? ' 

` Hiu-thión Bát-quái, Thể Dụng như thể nào ? | 


$ Hai đề-tài quan-trọng này, chúng 101 xin trình-bày thứ.ty 
sau, 


MỤC B.— HỒNG-PHẠM CỬU-TRÙ 


Dịch Hệ-thượng nói ; « Đồ xut-hiện ở sóng Hà, Thu 
1 _xuẩt-hiện ở sóng Lạc, đẳng thánh-nhân bắt chước theo » Như 
“thế, Hà-đồ, Lạc-thư đều eó mặt trong Kinh Dịch. Tuy-nhiên, 
_ mọi người đều nhận thấy các bie-giả cün kinh Dịch đề lâm tới 
[à-đồ nhiều hon Lac-thu. Hà.đồ, người xưa phân-tieh,giải-thích 
hiền ; trái lại, Lạc-thư, chỉ dành cho có một vài nét 
30-81 qua-loa, Thuyết Nưữ-hành trong Hồng-phạm của асг 
là một thuyết quan-trọng vào bậc nhất, chẳng thua gì thuyết 
Dương trong Tién-thién của Ha-đồ, thế mà suốt kinh Dịch 
hong thấy chó nào nói tới, Vi “бу, khi khảo-sát về Lac-thu, 
_ chúng ta lại phải nhờ nhiều lài-liéu ngoài kinh Dịch, nhất là ở 
kinh Thư, 
— Kinh-Thu đã đành dén 
tạm) đề 


g một thiên sách (thiên Hồng. 
nói về nguồn-gốc, nội-dung cũng như. cóng-dung của 
ac-thw, Вау những tài.liệu về Lac-thư trong kinh Thu ; 


Ls «Thien: Nghiêu-điều, phần Ngu-thw có chép khi nước 


_Trung-Hoa bị lut-ngáp lién-mién Yë-cung khủng-khiếp do nước. 
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sóng đãng cáo nhất D sóng Hoàng hà, vua Nghiêu (0356-2255 
trước T.L.) hỏi quan Tứ-nhạc đề tìm người tài trị-thẫy - (rồng 
coi việc dé điều, khơi séng dåp đập cho đồng điền mùa màng 
khói bị lụt ngập) thì ông Bả-Cồn (4 #) là cha vua Vü nhà Hạ 
sau này được đề cử, nhưng óng Cồn thất bại. 

Nhà vua nói rằng ` Hói quan Tứ-nhạc ! Nước dâng cao 
tràn khắp các nơi, bọc núi, ngập gò, mènh-mông đến lận chân 
trời, dân-gian ta-thản, Ai có tài tri-thüy nhận được trách. 
nhiệm ấy không ? Các quan thưa rằng : — Có thầy Còn. Vua 
nói rằng ; Ó ! khong được đâu | Thầy Còn tính ngang ngược, 
không theo lệnh bề trên ; đối với mọi ngưỡi lại quá quả-hợp ! 

Quan Tir-nhac thưa rằng : — Xin cứ cất nhấc lên, thử tài 
Fem sao. Vua nối rằng : — Thày Còn ! Hãy thử đi ; nhưng nen 
cÑn-thận 1 Chin năm-sau, Bá Còn không lim nén công trạng 
"mm 
-" ^ Bá-Cồn thátbai ; con là Đại-Vũ tióp-tuc việc tri-thüy. 
Ống Vũ dikháp các nơi khơi sóng, tir sông Hoàng-Hà, sóng 
Dạng, sóng Giang đến sóng Doãn-thủy, sông Vi, sông Lac...; 
khắp chín châu (xem trang 282), nước đều cháy thóng, không 
còn ngáp-lut nữa ; hän. dän cày cấy làm ấn được по.йш hanh- 
phúc. Lúc dó, ông Vũ mới dâng ngọc Khué màu huyền, lâu Vua 
тїшїп biết việc tri-thüy đã thành công > (42). 


Chinh trong thờï-gian tri-thùy này, ông Vũ đã được Lac- 
thư, khi thấy con Thần-quy phw Thu xuất-hiệm trên sông Lạc. 
'Tất ch những việc kj-la này due ghi trong Thiên Hồng-phạm, 
phần Chuthu (9 +), qua lời ông Солі (g +) điều-trần 
với vaa Vũ-vương nhà Châu về đạo trời): 


+ Năm thứ 13, vua Vũ-vương hài ông Cơ-tử; НОЇ Cơ-tử 1 
“Trời lặng-lẽ dinh điều cát hung; họa phúc cho kë ha-dâw, giüp- 
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o trau.đồi đạo.đức. Ta chẳng biết trinh-bày luân-thường 
lý như thé nào ! Cơ-tử tàu rằng ; Thần nghe thuở xưa ông 
làm ủng-tắc hồng-thủy, rốiloạn cà Ngũ-hành nên dáng 
tợng-đế cả giận, không cho Hóng-pham, Cửu-trù ; luân, 
vi thé mà suy-đồi. Ông Cn bị tử-hình. Ông Vũ là con 
thay. Trời bèn cho ông Vũ Hồng-phạm, Cửu-trù ; luân- 
ng dao-ly nhờ đó được trình-bày rõ-ràng minh-bach s. 


Ngü-hành là những gì mà chỉ vì đề rối-loan, ông Còn 
i tủ-hình ? Ciru-trü Hồng-phạm еб những gì mà ông Vũ nhờ. 
trời eho, lai có thề trinh-bày luân-thường SA được 
` rõ-rùng minh.bach ? 


Giáo-sư Thầm-Quỳnh (Việt-Nam) chú thích : « Sử truyền 
ràng vua Vũ tri-thüy thành-còng được trời cho con tủa thần, 
trên mai có 9 số. Vua Vũ nhân đó đặt thành 9 mue và gọi dó là 
Lạc-thư > (43). 9 muc, đỏ là Cửu-trù của Hồng-phạm. Hồng. 
phạm là phép lớn (4 š : đại pháp : grande norme). Cửu-trù là 
9 loại, 9 điều hay 9 mục (4, ‡§ : cửu loại, 9 articles, 9 calégo~ 
ries). 9 số của Ciru-trü, Hồng-phạm tất nhiên liên] hé với 9 số 
của Lạe-thư. Thế nén Chu-văn-công mới nói :« Hồng-phạm có 
số tir 1 đến 9 ; đem cộng lại thành 45, Những số này có liên-hệ 
với số của Lạc-thư (E 4» — £25: 9} Xd ж} 
+ Ж: Hồng-phạm sơ nhất chí cửu : lử thập ngũ số. Thử hệ 
Lac-thu chỉ số) (4). Cửn-trù có những gì ? 


« Trà thứ nhất là Ngñ-hành. Trà thứ hai là sü-dung cần. 
ong 5 việc. Trà thử ba là ứng.dung tân-tâm tám chinh-sách. 
+ thứ tư là áp-dụng 5 điều về thiên-văn dè xác.dinh bón 
. mùa. Trà thứ năm là thiết-lặp vương-chế, Trà thứ sáu là trau- 
` „đồi ba đức, Trù thứ bảy là sử-dụng sáng-suót phương-pháp 
d chứng. giải những điều Roài pghi; Trù thứ tám là suy-niém đề 
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wng-dung những trưng-lriện về thời.tiết, Trà thứ chin là hứa 
cho năm điều hauh-phác và doa đừng sáu điều tai-họa eơ-cực » 
G—azxdck-eküxdgo koh. 
wo sg. k a ot Л яж. k2 X]Ụ = k. 
хел а. ae sm дме t fÜ s. š, 
AX Л] + &: Sơ nhất viết Ngũ-hành, Thứ nhị viết kinh đụng 
ngü.sw. Thứ tam viết nông dung bát chính. Thi tử viết hiệp- 
dụng ngũ kỷ. Thứ lục viết nghệ dung tam đức. Thử thất viết 
minh dung kë nghi. Thử bát viết niệm dụng thử trưng. "Thử 
cửu viết hưởng dụng ngũ phúc, uy dụng luc cực) (45). 


Và Hüng.pham bao gồm Cửu-trủ có tedụng ас. 
biệt nào ? 


< Hồng-phạm là bản tóm-tất nền minh-triẾt Trung-hoa 
cồ-đại. Nó là thiên cäo-luận tričt-lý có trước nhất trong lãnh 
vực triết Bóng bao gồm сё Vü.tru và nhân.sinh.quan, Tất cå 
những vấn-đề xã-hội, chính-trị, giáo-duc được đúc-kết trong 
cái khung Tiên-thiên lý-tưởng dó, Quả là một cố-gắng đem 
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lược-đồ uyên-nguyên của Thời-Không áp-dụng vào đời sống 
-chinh.tri, biều-lộ lớn nhất trong triếtlý nhàn-sinh như câu 
néi : « Đạo người lấy chinh.tri làm việc trọng-đại > (4. af z4 #& 
4 X : Nhân đạo di chính vi dai). Vì vậy, Mën được bản tóm- 
tắt này là nắm được then-chốt của tričt-lý nhân-sinh > (46). 
Nếu lời nhận-xét trên không phải là điều Khoa-dai, thì 
Hồng-phạm thực düng nghia < phép lớn > của nó, nhất là 
_ khi nó lại bao gồm cả vũ-trụ lẫn nhân-sinh-quan. Hóng-pham 
{б ra hết sức quan.trong đối với thời xưa, khi Tón-giáo và 
chínb-trị chưa tách rời khói nhau như từ đời nhà Án trở về 
trước (k 8 A 0 ot. R А 0109 3 MSA 
ж», t: Bản thiên tai Ẩn dĩ tiền chính giáo vị phân thời đích 
_ tư-tưởng sử thượng phả chiếm trọng-yếu dia-vi) (47). 
, Đề tim hitu tinh-chft quan-trọng của Hồng-phạm, chúng 


m hãy trinh-bày Cửu-trù cặn-kẽ sau đây bằng những tài-liệu 
_ của kinh Thư (48). 


CỬU-TRÙ HỒNG-PHẠM 


1. NGŨ-HÀNH 


< Trà thứ nhất là Ngũ-hành : Một là nước, hai là lửa, ˆ 

Palà gỗ, bốn là vàng, năm là đất. Nước ngắm xuống nước, 

lửa bốc lên trên, gỗ cong hoặc thằng, vàng đồi theo hinh, đất 

dÈ cấy gặt Nước thấm xuống, vị mặn ; Lửa bốc lên, vị đắng ; 
cong hoặc thằng, vi chua ; vàng đồi theo hinh, vi cay ; đất 

đề cấy gặt, vị ngọt *(— X ff:—a®,^8 kanga 

së, zgt-égär,kait,kaei, Фей 


Eu ——a ал а А м + Akas 


iecit 
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Жозе hUT AS Ant doo A EAE UE Ж 
4, đề АР: Nhất Ngũ-hành : Nhất viết Thủy, nhị viết Hóa, 
tam viết Mộc, tử viết Kim, ngū viết Thà. Thũy viết nhuận hạ, 
Hóa viết viêm thượng, Mộc viết khúc trực, Kim viết tòng cách, 
Thổ viết giá айс. Nhuận bạ tic hàm, viêm thượng tác khò, 
khúc (гус tác toan, tóng cách tác tân, giá sắc tác cam). 


2. NGŨ-SỰ 


< Trà thử hai là Май sự : Một là dung-mao, hai là lời 
nói, ba là mát thấy, bốn là tai nghe, năm là y nghĩa. Dung- 
mạo phái cung-kinh, lời nói phải theo lẽ, mắt tròng phải tò, tai 
nghe phải rõ, ý-nghĩa phải sáng. Cung-kinh thì nghiém-chinh, 
theo lẽ thì hay đẹp, trông tô thì khôn-ngoan, nghe rõ thi lắm 
mưu, ý sáng thì thánh thiện » (= 8. $f: — n f, ә, z. 
awat, zat aat, тей. W. а A.B 
БЕ t Ж, t x.0 E gni god 
Af f: Nhị ngũ sự: Nhất viết mạo, nbi viết ngón, tam viết 
thị, tit viết thính, ngũ viết tứ. Мао viết cung, ngôn viết tóng, thị 
Viết minh, thính viết thông, tứ viết duệ. Cung tác túc, tòng 
tác nghệ, minh tác triết, thông tác mưu, биё tác thánh), 


E 3. BÁT CHÍNH 


a Trà thứ ba là bát-chinh : Một là lương-thực, hai là 
cũa-eäi, ba là tế-tự, bốn là cóng-chánh, niim là giáo-duc, sáu là 
bhình-luật, bẫy là tiếp-tân, tám là binh-bi » (Z A 8k: — ø fr. 
жаў зей, ое атуда, хе, 
еф, A @ # : Tam bát chính : Nhất viết thực, nhị viết hóa, 
tam viết tự, tứ viết tư-không, ngũ viết tư-đồ, lục viết tư-khấu, 
thất viết tân, bát viết sư). 
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4. NGŨ KỲ 


< Trù thứ tư là ngũ-kỷ : Một là năm, hai là thắng, ba là 
ngày, bốn là tinh-tü, năm là lịch.số» (v2 ж.ж: е ag 
3,=sønf,œw#£,zø #*: Tú пай-кў: Nhất 
viết tế, nhị viết nguyệt, tam viết nhật, tir viết tinh-thần, ngũ 
viết lich-só), 


5. HOÀNG CỰC 


«Trù thứ năm là Hoàng cực. Trà này chép : Đắng quân 
vương thiết lập được pháp luật thì dân được hưởng phúc 
(5 phúc), Dân tuân pháp luật chưa đủ, lại còn phải dốc. lòng 
bảo vệ nữa mới được. 


Đã là dân, chở có kéo bè lập đãng, phán động gian tà. 
Quan lại cũng vậy, bao giờ cũng phải lấy đắng quản vương 
làm tiêu chuln mà hành động. Đối với người dàn nhiều tài 
lắm mưu, hoạt động, tháo vát, đắng quân vương cần phải nhớ 
101 họ luôn, Đối với người dán tuy chưa tuân theo pháp luật 
_ nhưng không phạm lỗi, đắng quân vương nên tò lượng khoan 
hồng mà vui lòng thân nhận ho. Còn đối với những người đức 
hanh, hòa ái, quí chuộng đức tốt, dáng quân Yương nén ban 
_bồng lộc cho ho. Xử sir được như vậy, đắng quân vương hàn 
“диде mọi người kinh phục và tuân theo pháp luật của mình. 


Bing quán vương chó có ngược đãi kë quỳnh độc (kể 
cò độc không ai giúp đỡ) mà lại sợ kè cao mỉnh. Đối với kë 
cò tài, đắng quân vương cần phải khuyến khich, giúp đỡ tu 
cho họ khá hơn, nhờ đó nước thịnh vượng, Đối với bọn 

lại ngay thẳng, dáng quân vương nén cấp bồng lộc cho. 
“họ được đầy đủ ; nến không, gia dinh họ sẽ khỏng đị yến 
_ vui hòa ẩm ; do đó; họ khó thoát được khỏi tội lỗi. Trái lại, 45; 
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với bọn quan lại kém tài không đức mà đống quân vương lại 


cho họ quá nhiều bồng lộc thì đó là Ngài đã làm điều lỗi lầm 
lớn lắm. 


Không thiên, không lệch, hãy theo đại nghĩa của dáng 
quân vương. Chớ theo thị hiểu mà hành động, hãy theo đại 
đạo của đấng quân vương. Không lệch không nghiêng, vương 
đạo quả thực là thênh thang. Không chếch không chéo ; vương 
đạo quà thực là bằng phẳng, Không cong không vay, vương 
đạo quả thực là ngay thằng, 


.. .Büng quán vương hãy tụ tập thần dàn lại mà day 46; 
bọn thần dân hãy quay về vời đắng quản vương mà phó tá. 
Lời lẽ của đắng quân vương chinh là lời day dó, là phép tắc, 
bat lệ của Thượng dé đó. Nếu dám thần dàn tuân theo lời day 
dé của dëng quân vương mà hành động thì rồi cüng sẽ khá 
được như đắng quản vương. Ho sẽ bảo : dáng thiên tử là cha 
mẹ dàn, dáng làm vua thiền hạ ø. 


гдай ak. Rok # T 1. y 2 A 
ña: dh Ж R R T жа, Be dÉ А.А É Ë 
KLS ART 
+1% 


®. wA 


кё +. 

б.е: ФАЗА, ж f S3. 4 
&idmoths^cqumb 
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АЖА. FARHA Ss 
ARAR, ALZA REG IgG, 
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Бас аа 
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Boirts.RÀ 54.454. 
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bai 
* вз 


+ 
*ROAGR Ros, xo + А. { X f Xo 
аа жх ат, ЛЕШ ТФАЙ КАЖА 
жа #2, #0) Roux K + z k. o: K + f & 
хф, & & T Sr Re Hoàng cuc, Hoàng kiến kỳ hữu 
cực, liễm thời ngũ phúc, dung phu tích quyết thứ-dân. Duy, 
thời quyết thử-đân vu nhữ cực, tích nhữ bảo cực. Phàm. quyết, 
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thứ-dàn vô hữn đâm bằng. Nhân vô hữu ti đức, duy hoàng tác 
cực. Phàm quyết thử-dân biru du hữu vi hữu thü, nhữ tắc niệm 
chi. Bất hiệp vu cực, bất la vu cửu, hoàng tắc thụ chỉ. Nhi 
khang nhi айс, viết : dư du hiếu đức, nhữ tắc tích chỉ phúc. 
Thời nhân tư kỳ, duy hoàng chỉ cực. Vỏ ngược quỳnh фс» 
nhi úy cao minh. Nhân chỉ hữu năng, hữu vi, sử tu kỳ hành. 
nhỉ bang kỳ xương. Phàm quyết chính nhân, kỷ phú phương 
cốc ; nhữ phất năng sử hữu hảo vu nhỉ gia, thời nhân tur kỳ 
cô. Vu kỳ vò hảo đức, nhữ tuy tích chi phúc, ky tác nhữ dụng 
cửu, Vô thiên vò bí, tuân vương chỉ nghĩa. Vô hữu tác hiến, 
tuân vương chỉ đạo. Vò hữu tác 6, Dän vương chỉ lộ. Vô thiên 
уб đẳng, vương đạo dàng dàng. Vò đẳng vò thiên, vương đạo 
binh bình. Vò phản vỏ trắc, vương đạo chinh trực. Hội kỳ 
_hữu cực, quy ky hữu cực. Viết: Hoàng cực chi phu ngôn, thị 
di thị huấn, vu dé kỳ huấn. Phàm quyết thứ-dân, cực chỉ phụ 
ngôn, thị huấn thị hành, di cận thiên tir cht quang, Viết; thiên 
tử tic dân phụ mẫu, dĩ vi thiên hạ vương). 


6. TAM ĐỨC 


« Tri thứ sáu là tam đức : một là ngay thẳng, hai là cương 
nghị đề tháng, ba là nhu hóa để tháng. Cai trị người ham chuộng 
` hòa bình, khang lạc, ta cần phải có đức ngay thẳng Cai trị kể 
tương ngạnh bưởng bỉnh, thiếu hòa hữu, ta cần phải có đức 
cương nghị đề thắng họ. Trái lại, cai trị kẻ hiếu hòa, thuận 
thảo, giàu tình hữu nghị, ta cần phải có đức nhu hòa đề thắng 
họ. Đổi với kể hèn kém, ta cần phải cương nghi. Đối voi người 
cao minh, ta cần phải nhu hòa. Chỉ có quân vương mới ban 
được phước. Chỉ có dáng quân vương mới ra được oai, Lại 
cũng chỉ có dëng quân vương mới cần cỏ đủ tràn tu mỹ vi. 
Bọn thần dàn, trái lại không được phép tác phúc, tác oai, lại 
cũng không được hưởng dà trân tu mỹ vị nữa. Ví thử có kë 
thần dàn mà có quyền tác phúc, tác озі, lại được hưởn tủ 


e CN PWP h 
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trân tu mỹ vi, thì hàn hai cho nhà, cho nước nhiền lắm, Bon 
thần ha mà gian tà thi hành động bất chính. Đám thứ dán mã 
vượt cả lẽ thường thì hành động bất pháp». (+ = ñ :— e 
ti zami antt- AR EALAR, A 
t+.+⁄#.# 1.011. mk moa # †.. НАЯ. 

НАКА. ЛЕК. БАТЕ, ER ERB, 
ТЕЖ. ЕАУ a RTTSR.W Tau. 

(ot e. É. M m, K : Lục tam đức: Nhất viết chính truc, 
nhị viết cương khắc, tam viết nhu khắc, Bình khang, chinh 
trực. Cường phất hữu, cương khắc. Nhiếp hữu, nhu khắc. Trầm 
tiềm, cương khắc. Cao minh, nhu khác. Duy tich tác phús. Duy 
tích tác uy. Duy tích ngọe thực. Thần уб hữu tác phúc, tắc uy, 
ngọc thue, Thần chỉ hữu tác phúc, tác uy, ngọc thực, kỳ hại vu 
nhi gia, hung vu nhi quốc. Nhàn dụng trắc, phả tích. Dân dung 
tiếm, thắc). 


7. KÉNGHI 


« Trü thứ bẫy là Ké-nghi, Chọn một бхд thầy bói rồi 
bảo ông ta bốc phệ (bốc là bói bằng mai con rùa, phệ là bói 
bång nhánh có thi). Bốc đề biết trời mưa, tanh, mù, máy thưa 
(mây chỗ có chỗ không), mày dün. Còn phệ đề biết trinh và 
hối (trình là nội quái, hối là ngoại quái). Như thế, bốc phệ gồm 

‚ cö 7 điều : bốc 5 mà phe 2, Bốc ph là đề suy xét mà tìm ra 
cuộc biển hóa của sự vật. 


Lúc bói cần 3 người ; hë 3 người giống nhau thì nên 
theo. Khi đấng quán yương có chuyện trọng đại mà còn nghỉ 
ngại, chưa quyết, thì nén tự mưu tính lấy một mình, hoặc bàn 
với khanh sĩ, hoặc hôi y đàn, hoặc nhờ tới bốc phe. 


Khi y của đắng quản vương hợp vi lời Шау bói, hợp cà 


ih sĩ cũng nhir dàn chúng thì trường hợp này gọi là 

»(tất cả đều cùng một ý) chắc chán là tốt rồi, và 

Ar thân ngài được khang kiện, con cháu ngài duge 

tượng. Khi y của dëng quản vương hợp với lời Шау bói 

ig lại nghịch với ý khanh sĩ và dàn chúng thì trường hợp 

< tốt. Khi y của khanh sĩ hợp vói lời thày bói nhưng 

ghịch với chính đấng quản vương cũng như đàn chủng 

ờng hợp này cũng tốt nữa. Khi ў của dán chúng hợp với 

bói nhưng lại nghịch với chính dáng quân vương cũng 

khánh sĩ thi trường hợp này cũng vẫn tốt. Khi ý của dáng 

vương hợp với lời bốc nhưng lại nghịch với lời phệ, 

nghịch với y khanh sĩ cũng như dân chủng thì trường hợp 

y chỉ tốt đối với mọi việc nội bộ, những xấu đối với mọi viec 

lên ngoài. Khi lời thày bởi (bốc phệ) hoàn toàn trải ngược 

với ý của mọi người thì trong trường hợp này, im lặng là 
ng, trái lại, hành động e hại, ». P 


ER. Ф ШАРДА Ле КЕ. тж, еф. 
E, gë, eg, gë, og, 8 xt bX, 
л=.#Җ.®##л t F R, = AS 0 R2“ 
ат. лла, д 261,14 W k. TAS 
RALA DRAE, GER, ARRE 
HKN ALR FARES 06,86, 8 
sấtp tr. R P. 0: 2 S KB. ER RPE жш, 
+#ü: z.®*etl,6§ 1,321, кй,» %;{ 
АСЛ: а. 83t 3 q ~: NÀY: ở; HH: h: 
hát ké-nghi, Trạch kiến lập bốc phệ nhàn, näi mệnh bốc phệ. 
Viết vũ, viết të, viết móng, viết dịch, viết khắc, Viết trinh, viết 
hối. Phàm thất: bốc ngũ, chiêm dụng nhị. Diễn thắe.'/ập 
thời nhón tác bóc phệ, tam nhân chiêm tắc tòng nhị nhân chi 
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ngôn, Nhữ tắc hữu dai nghi, mưu cập nãi tâm, mưu cập khanh 
sĩ, mưu cập thứ-nhân, mưu cập bốc phệ. Nhữ tắc tóng, quí 
Jong, phệ tòng, khanh-sĩ tòng, thử-đân tòng, thị chi vị đại-đồng ; 
thân kỳ khang cường, tử tôn kỳ phùng : cát. Nhữ tắc tòng, qui 
tòng, phé lòng, khanh sĩ nghịch, thứ dàn nghịch : cát. Khanh 
sĩ tòng, qui tong, phệ tòng, nhữ tắc nghịch, thử dàn nghịch : 
cát, Thứ-dân lòng, qui tòng, phệ tòng, nhữ tắc nghịch, khanh-st 
nghịch : cát, Nhữ tắc tòng, qui tòng, phệ nghịch, khanh sĩ 
nghịch, thứ đân nghịch ; tác nội : cát; tác ngoại: hung. Qui 
phé cộng vi vu nhân ; dụng tĩnh ; cát; dung tác : hung). 


8, THỨ TRUNG 


a Trù thứ tám là Thứ trung gồm có: mưa, náng, nóng, 
lạnh, giỏ thời tiết, Năm điều kiện đó cỏ đủ và thích thời thì 
` cày có mới 151 tươi, Một trong năm điều kiện dó mà thái quả 


át xấu. Một trong năm điều kiện đó mà không có, cũng xấu, 


Đây những trường hợp có triệu chứng tốt: (Đấng quân 
vuong) nghiêm túc thì mưa phải mia ; cai trị giói thì nắng phải 
thời ; khôn ngoan khéo léo thi nóng phài lúc ; mưu tinh tài 
giỏi thì lạnh phải thời ; thánh thiện sáng suốt thì gió phải mùa, 

Và dày là những trường hợp có triệu chứng xấu : (Đắng 
quân vương) tính tình cuồng loạn thì mưa nhiều ; hành động 
bất pháp thi nắng nhiều ; việc làm uŠ oà thi nóng nhiều ; hoạt 
động vội gấp thì rét nhiều, tư tưởng mờ ám thi gió nhiều, 


Đổi với dáng quân vương, triệu chứng hay hoặc dò 
phải kề từng năm ; đối vói bậc khanh sĩ, cần КЁ từng tháng ; và 
đối voi hàng sư đoãn, lại chỉ kề có từng ngày. 


Năm, tháng, hgày, nếu được điều hòa thì thóc lúa được 
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việc emi tri Стус síng suốt, báo (uün kiệt được vang 

các gia dinh được an khang. Ngày, tháng, năm, nếu không 
u hòa, át thóc lúa thất mùa, việc cai trị hôn ám bất minh, 
tuấn kiệt hiếm it, các gia tộc mất an nính, 


Quần chúng chẳng khác gì sao trên trời. Sao có ngôi ưa 
gió, có ngôi wa mưa. Nhật Nguyệt vận hành thì có đông, nà 
hai mùa. Nguyệt chay theo sao thi có gió mưa >, 


(А Ж: on, eg. ag, ot, og, gd. SA А 
Жома kR FER 8 Ш. —E RIA s k 
R4. 3:9 X. bra v, dk din do 
3:9 F,r 8 #. 9 trút: 
9 
+11 


+ 

3 

; 

+х,й =; 
A 


*c 
na: 
x m 
= 


R 
RR: 
ERA ` 
wo o X.A»£Rr.Hskg: 
HAt thử trưng : Viết vũ viết dương, viết úc, viết hàn, viết 
paong, viết thời. Ngũ giả lai bị, các di ky tự, thứ thảo phiền 
vu. Nhất cực bi : hung. Nhất cực vỏ : hung. Viết hưu trưng : 
Viết Ше, thời vü nhược ; viết nghệ, thời đương nhược ; viết 
triết, thời úc nhược ; viết mưu, thời hàn nhược ; viết thành, 
thời phong nhược. Viết cửu irưng : Viết cuồng, hằng Vũ 
nhược ; viết tiếm, hằng dương nhược ; viét dự, hằng ñc nhược ; 
viết cấp, háng hàn nhược ; viết móng, hằng phong nhược, 
Viết : Vương tĩnh duy tué ; khanh sĩ duy nguyệt ; sư doãn duy 
nhật. Tuế, nguyệt, nhật, thời vó dich, bách cốc dung thành ; 
nghệ dung minh ; tuấn dân dụng chương; gia dụng binh 
khang. Nhật, nguyệt, tuế, thói ky dich, bách cốc dụng bất thành ; 
.nghé dụng hòn bát minh ; tuấn dàn, dụng уі; gia dụng bất 


KE? 
+ 
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ninh. Thứ dân duy tinh. Tỉnh him hiểu phong ; tỉnh hün hiếm: 
vũ. Nhật, nguyệt chỉ hành tắc hữu dòng, hữu ha. Nguyệt chí 
tòng tinh tắc di phong và). 


9. NGŨ.PHÚC, LUC.CUC 4 


« Trà thứ chín gồm ngũ phúc và luc cực. Đây năm điều 
tốt : một là sống lân, hai là giàu có, ba là khang ninh, bón là 
ham đức tốt, năm là chết được trọn đời. Và đây sáu dièu xấu : 
một là chết non, hai là tật bệnh, ba là lo buồn, bốn là nghèo. 
nàn, năm là ác nghiệt, sáu là yếu бт » (u$ : — ab, = 
o§,z“a/1Ÿ.woø/+3?(j,<a it AE 
anyan. snk, eat, Zag, лей: 
Cửu ngũ-phúe ` nhất viết thọ, nhị việt phú, tam viết kbang ninh, 
tử viết du hiếu đức, ngũ viết khảo chung mệnh, L.uc-cực : nhất 
viết hung doàn chiết, nhị viết tật, tam viết ưu, tử viết р, ngũ 
viết ác, lục viết nhược. 


Nói-dung của Cửu-trù Hóng.pham đã được trinh-bày 
đầy-đủ như trên, theo tài-liệu trong kinh Thư, Đây là một nội- 
dung hết sic. phirc-tap và bao-qnát rộng-rãi của thề chë quân. 
chủ thời xưa, đi suốt từ Vü-tru đến nhân-sinh. Đề Wm Hr y- 
nghĩa từng trà một mong giúp hậu-học có một nhằn-quan 
toàn-thề vë vấn-đề, Tưởng-bá-Tiềm (4 (à д) viết : 


e Ngü-hành là 5 loại chất-liệu thường dùng (hành có 
aghĩa là dùng). Cửu-trũ liệt Ngũ-hành đứng đầu là vì nó gồm cả 
thuyết Ngũ-hành lấy của đời nhà Hạ. Ngü.sir có quan-hệ đến 
việc tu-dưỡng cá.nhân, ảnh hưởng trực Вер vào mọi công việc. 
Bát-chinh là tám hang cóng-vu trọng-yếu về chinh-lri và xã. 
hội. Ngü-kj rất quan-he đối vời vấn-đề lịch-số mà thời vua 


' TRỤ QUAN ĐÔNG PHƯƠNG r 317 
e 
èu đã cho là hết sức quan-trong. Hoàng-cựe vốn xuất-xứ 
tir thuyết Đức-trị của Nho-gia. Tam-dire nói về tinh-chất của 
con người. Bói toán thi lấy < Kè-nghi » ; việc này rất được coi 
trọng ở thời cò. Thử-trưng quan-hệ rất lớn đối với nông-nghiệp. 
“Nước ta (Trung hoa) vốn là nước nông-nghiệp, cho nén trù này 
thật phi-thường trong-vén. Ngũ-phúc, luc-euc dàng đề chỉ vån- 
mệnh con người trong enóc sống, tốt xấu không giống nhau | 


mà xét thì chúng bao gồm rất rộng > (z. £j X x # $m 6 
Xo CIL. Ju * Ç H X qd 3 t t XA A 
tdt» X oq M dt A E 0 X 3 ý T 2 À A 
2+ l1? Y.A R A b tr. mk d Z A r £ # . K 2 M4 
LSA летит. ЖАККА 
ИА he dh tib л R am. F t R. A 
éngem, X Hof Â S M O 4& oK.& Ñ 
REA, 
dz 


eR 


Wand YoX &.- 04 o5 Н дл n — 
Er, ARRA- KARAKIA, REE 
d 9, % À Ñ: Ngũ hành thị ngũ chúng thường dung dich chất. 
liệu (hành : dung di). Cửu-trũ thả liệt Ngü-hành thị kiêm thái 
` Ha-dai chỉ e Ngũ-hành-thuyết >. Ngũ-sự quan w cá-nhàn chi tu- 
dưỡng nhi ky ảnh hưởng khả di trực-tiếp kiến chỉ hành.sự, 
Bát-chinh thị xã-hội, chính-trị chi bát hạng vếu-vú, Ngü-ky quan 
ү lịch-số, Ñghiêu thời di thị vi cực trọng-yếu đích liễu, Hoàng- 
cực vi Nho-gia. « Đức-trị-thuyết » chỉ sở tòng xuất. Tam-đức thị 
tựu nhân chỉ tính-chất thuyết dich, Bóc df ké-nghi, tại cồ-đại 
đã thị hánh trong thi đích. Thử-trưng hòa nóng.sw quan-hệ 
cực đại : Nat quốc thị nóng-nghiép quốc, sở dĩ dã phi-thường 
trọng-yếu. Ngũ-phúe, lue-cực, tắc chỉ nhân môn nhất sinh chỉ 
vận-mệnh, hào hoại bất-đồn;. Sở thuyết tuy сис bình phàm, án 
chỉ thực tế, khước dà bao thậm quãng) (49). 


° Qin cứ vào nhận-xét trên của họ pus. ta có thề chia 
Cửu-trù thành hai nhóm : 


Những thuyết trên tuy rất binh-di tầm-thường, nhưng thirc-té | 


j 


` vò-cùng quan-trọng. Bởi vì chúng gi 
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1) Nhóm thuộc vü-tru gồm có 4 trù : Ngũ hành, ngã kỷ, 
kë nghi, thứ trưng. 


2) Nhóm thuộc nhán-sinh gồm có 5 trù : Hoàng cực, tam 
đức, ngũ sự, bát chính, ngũ phúc lục cực, 


TIẾT L.— NHÓM ТКО VŨ TRU 
NGŨ HÀNH 


Хай hành là gì ? Là năm yếu-tố (Kim Mộc Thüy Hóa Thà) 
cấu thành Vũ-trụ vạn-hữu. Có ngü-hành, van-vàt mới hữn hinh 
và \ồn-tại. Sinh-vật sở dĩ sống được là nhờ Ngü hành hòa-hiệp 
nuôi dưỡng (50). Đây là một sự thực hiền-nhiên, chüng cần 
phải bàn cải, nhất về phương-diện vật-chất hữu-hình. Bước 
lên lãnh-vực siêu-hình, Ngü.hành — theo triết-lý Bông- 
phương, nhất là triết-lý Nho- giá đóng một vai trò 
a vị trung-gian giữa 
Am Dương hai khi và Vü-tru van-hitu. Chu Liêm-Khê 
trong Thái-cuc đồ thuyết : « Dương biến Âm hợp nén sinh ra 
Thủy, Hỏa, Mộc, Kim, Thồ. 5 khí thuận-bố thì tử-thời vận. 
hành... Ngũ-hành sinh ra đều có đặe-tinh. Chán-ly của Vô-cực, 
linh-chít của Âm Dương và Ngĩ-hành, tất cà ngưng-hợp lại 
một cách kỳ-diện khiến đạo Kiền làm thành trai, đạo Khôn làm 
thành gái ; hai khí dó giao cảm mà hỏa sinh ra muên vật. 
Muôn vật sinh, sinh mãi và biến-hóa vó-cüng » (51) (xem lại 
trang 11). Âm Dương thuộc Situ-hinh ; van-vàt thuộc Hiru-hinh, 
Ngĩũ.hành chen vào giữa hai lãnh-vực đó, nếu không phải là 
trung-tâm lién-lac thì không còn là gì khác nữa, 


Với đặc-tinh khó-quát, Ngü-hành cũng như Ẩm Dương 
hiện diện ở khắp noi: trời, đất, muón loài, trong Hà.đồ: 


—— PPS AS 


D TRỤ QUAN ĐÔNG PHƯƠNG 319 


Lạc-thư. Chương-Bẩn-Thanh nói: < Tạo.hóa chẳng 
i Ngü-hành, 1 và 6 là Thủy, tức Khåm. 2 và 7 là Hóa, tức 
Ly. 3 và 8 là Mộc, tức Chấn và Tón. 4 và 9 là Kim, tức Đoài 
ën. 5 và 10 là Thồ, tức là Cấn và Khön. Đó là chỗ tương 
lồng của Đồ-Thư > ($ t R k X f. AR k. = * 

vật. 2x4. РЖ ролл, AE EE SEN 
K W. @ 4 + ИИМ 2: Tao-hóa bất xuất Ngũ-hành, 
c nhất thủy, tức Khàm, Nhị thất Hỏa, tức Ly, Tam bát Mộc, 
Chấn Tón. Tử cửu Kim, tức Boài Kiền. Ngü thập Thồ, 
їс Cấn Khôn. Thử Đồ Thư chi sở đồng tự) (52). 


Vốn thuộc vật-chất hữu-hình, Ngü-hàmh có đặc-tính 
ng: < Nước ngm xuống deit ; lửa bốc lên trên ; gỗ có 
có thằng ; vàng đồi theo hình ; đất đề gieo gặt >. Do 
g đặc-tính này, cb-nhàn thiết-lập hai định.luật : 


1) Binh.luát tương-sinh : « Mộc sinh Hóa, Hóa sinh Th. 
lồ sinh Kim, Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc > (ЖАХ, А 
+, +. LADAR, kA 5). 


2) Binh-luát trơng-khắc : « Thủy khác Hỏa, Hóa khác 
Kim, Kim khắc Mộc, Mộc khắc Thà, Thà khác Thủy > (ж хз, 
AK X 44 Ж, АЯ +. + X, +) (Xem thêm trang 157), 


Những định luật này cho ta ў-піёт < sinh-khắc chế-hóa > 
_ mà người Đông-phương đem ứửng-dụng ở khắp mọi lãnh-vực, 
_ Nho, y, lý, số, chính-trị, quân.sự, xã-hội, kinh-tế, văn-hóa es 
không lünh-vire nào là không được đem vào đề ứng-dụng 1 


Åm dương-gia chü-trrong ràng Ngũ-hành sinh-khác 
một trật-tự nhất-định, Thi-du 4 mùa ` Mộc mùa xuân 
h Hóa mùa hè. Hóa mùa Hè sinh Thồ trung-uong hoặe 
quý. Thồ trung-ương hoặc Tử quỷ sinh Kim mùa Thụ, 
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` Kim mùa Thu sinh Thủy mùa đồng. Thủy mùa Đông 
lại sinh Mộc mùa xuân... Quà lãnh-vực .cbinh-tri cũng thể. Đời 
xua Hoàng-để thuộc Thà bi đời Hạ thuộc Mộc thay thế. Đời Ha 
Mộc bị đời Thương Kim thay thế. Đời Thương Kim bị đời 
Chu Hỏa thay thế, Bói Chu Hóa lai bi đời sau thuộc Thủy 
thay thế, улл. 


Ông lang hốt thuốc chữa bệnh, ứng-dung thuyết Ngũ. 
hành sinh-khắc chế hóa đề công, bồ, gia, giảm. Ông thầy bôi 
dàng Ngñ-hành sinh-khác chế hóa đề gieo qué, đoán vận man. 
Ông thày địa cũng lấy Ngü-hành sinh-khác chế hóa đề tróc 
long tim huyệt, cất mà xây nhà... 


"Tóm lại, nếu quay lên siêu-hình, Ngü-hành góp phần 
xây-dựng với Âm-Dương Thái-cực ; nến trở xuống nhân-sinh, 
Ngñ-hành quyết-định hết (ау mọi việc của con người và muôn 

.xàt. Vì vậy, có người đã mó.tà sứ-mạng trọng-đụi của Ngũ. 


hành trong triết-\ÿ Đòng-phương như sau : a Ngü-hành làm cải 
khung cün-bàn cho triết-l‡ Đông-phương. Ngü-hành là nền-tẳng 
của thề-chế Minh-đường và Nguyệtịch. Cả hai đều là nơi 
thai-nghén ra Hồng-phạm mà Hồng-phạm là mó.hinh bün-cól 
của triết-lÿ siêu-hình chính-trị Nho-giáo > (53). 


Ngũ-hành đóng vaitró quan-trong như vậy, chẳng trách 
na Үй liệt vào hàng đầu ein Cửu-trù trong Hồng-phạm.. 
в. NGÜ.KY 
Ngü-k$ tức là : năm, tháng ngày, sao, và lịch. 
_Tròi đất xoay vần, có ngày, có tháng, có năm, Tinh-tú 


trong không-trung cũng vì đỏ mà đồi chỗ, thay ngôi, Những 
hién-ugng thiên-văn dó được người xưa quan-sát lÿ-lưỡng, 


y Le 
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c-rghiệm nhiều lần đề lập-thành những nguyên-tắc ghi 
1ịch-thư. 


< Lich là một thề-chế quan-trọng nơi các dân-tộc cồ-đai. 
“thường dinh-liu tới tôn-giáo ; nó qui định nhịp sống bằng 
qui-dinh những ngày hội-hè cüng-l& trong năm. Riéng bên 
n „ lịch còn di liền vöi nền triết-lý nhàn-sinh một 
rất hé-trong. Vì triết-lÿ nhân-sinh lấy việc « Thái-hòa làm 
dat Đạo > tức là người sống hợp với trời đất theo luật Tam- 
cho nên việc theo nhịp thời-gian là điều tối quan-trọng. 
ng thực-lế, việc ghi thời-gian biều-lộ ý-hưởng « thái-hòa » 
dó. Bởi vậy, lịch-số mới chiếm một địa vị vượt xa các thề-chế 
túc » (54). 


Như vậy, những nhà thiên-văn làm lịch chính là những 
€ người đem triết-]ỷ từ trời xuống. đất» như Ciceron đã từng 
.ca-tung sự-nghip của Socrate (55). Quan-niệm < Thiên-nhân 
p nhất » hoặc « Thiên, địa, van-vàt đồng nhất thề >, đổi với 
'Đồng-phương thường được coi như những chân-]ÿ tất-yếu, 
Спо nên đem triếtlý từ trời xuống đất là một việc không lấy 
gi làm lạ lắm ! 


Es "Tir đời xưa, vua Nghiéu đã sai hai ông Hy, Hóa y theo 
những định-luật của trời đất, xem-xét 00-55 của mặt trời, mặt 
_ trắng và các ngôi sao, rồi đem truyën-bá cho dàn biết thời-tiết 
đề cấy gặt. Thiên Nghiêu-điền trong kinh Thư còn ghỉ lại đầy. 
đủ cóng.táe thién-vin của tiền-nhân mà ta có thể tóm lược như 
sau: 4 Khi nào trong ngày xuân-phân, ngày đêm bằng nhau 
đều 50 khắc theo số trung-binh và sao Tinh trong chòm Chu- 
tước (k Ж) di qua giữa Tý-Ngọ tuyến lúc mặt trời mọc thì lấy 
đấy mà định tháng trong-xuán. Khi nào một ngày thậi dài (ban 
"ngày 60 khác) và sao Thái-hóa (& +) trong chòm Thanh-long 
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(f 45 đi qua Ty-Ngo-tuyZn lúc mặt trời lặn, thì lấy đấy mà 
dinh tháng trong-ha. Khi nào dëm hôm thu-phân ngày đêm 
bång nhau đều 50 khắc theo số trung-binh và sao Hư trong 
chòm Huyền-võ (+ &) di qua giữa Tý-Ngọ-tuyến lúc mặt trời 
lặn, thì lấy đấy mà dinh tháng trong-thu, Khi nào ngày dóng- 
chi rất ngắn, ban ngày có 40 khác và sao Mão trong chòm 
Bạch-hồ (e Ж.) di qua giữa Tý-Ngọ-tuyến lúc mặt trời lặn thì 
lấy đấy mà định tháng trong-dóng. Một năm có 366 ngày ; lấy 
tháng nhuận đề điền-chỉnh 4 mùa cho tháng năm » (8 + $ $, 
ARR REX Aor XOT Л Eon án 4t 
RRE 4©. МАТТА Ш, ARN AMARON 
Ж 1k: Nhật trung tinh điều, dĩ ân trọng-xuân. Nhật vĩnh tinh 
Hóa, di chính trong-ha. Tiên trung tinh Hư, di ап trong-thu. 
Nhật doàn tinh Mão, di chính trọng-đông, Ky tam bách hữu 
luc tuần, hữu lục nhật ; dĩ nhuận nguyệt định tứ-thời thành 
tuế) (56). 


Bàn tóm-lược trên chính là nền-lẳng của lịch-phẩp Å- 
đông, Hai y&u.tó căn-bản của lich-pháp là quãng thời-gian một 
năm và khởi điềm của mỗi năm. Nhật, Nguyệt, Tinh.tü đều là 
những lợi khi do-hridg thời-gian hoic báo-hiệu khởi-điềm của 
mỗi năm. Nếu eăn-cứ vào trăng đề làm lịch thi lịch đó gọi là 
Ám-lich, Nếu căn.cử vào mặt trời đề làm lịch thi lịch dó goi là 
Dương lịch. Tây-phương dùng Duong-lich ; Đông-phương dùng 
Am eh, Thực ra, lịch Đông-phương nói chung, lịch Trung hoa 
nói riêng, là * Ат. Dương lich» nghĩa là lịch eăn-cứ vào năm 
của mặt trời khởi đầu từ đông-ehí và chia thành tuần trăng 
(Le calendrier chinois est luni-solaire, c'este-à-dire qu'il est 
basé sur l'année solaire débutant au soltíce d'hiver subdivisẻe 
en lunaisons) (57). Lich này có thể chia khoảng thời-gian một 
năm làm 365 ngày 1/4, dùng tháng nhuận dé điều-chỉnh, cứ 2 
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Ñ _ năm 1 lần nhuận (1 tháng), 5 năm 2lần, 19 năm 7 lần rồi lại 
_. quay lại như cü, 


3 Thién-ván ngày nay tính một năm có 365 ngày 5 giờ 
48 phút 6/10. Thế mà Thiên-văn сё Á-dóng đã tính được 365 ngày 
1/4, sai khác chỉ mấy phút, trong khi thiên-văn tổ Tây. 
phương tính trật đến 5 ngày (58) ! Su ën này khiến E,V, 
Zenkér đã phải nhắc lai lời của Biot đề phán-trün : < Buồn cho. 
chúng ta là không biết chác được toán học và thiên-văn-họo 
của người Trung-hoa đã đạt tới trình độ nào trong những 
thời xa xưa, nhưng có điều hình như những khoa này của ho 
chưa nhượng-bộ các dân-tộc khác ở Á.chin một chút nào † 
Người Trung-hoa xưa không những đủ khä-năng ấn-định được 
một năm là 365 ngày 1/4 mà còn chú-ÿ tới cà 19 lượt chu-hành 
365 ngày 1/4 của mặt trời, tương-đương với 325 lượt ehu-hành 
của mặt trăng, chừng 1.000 năm trước J.G, ở một thời-đại mà 
tất cả các dàn-tóc khác đều chưa biết ti gì » (59). 


Biot và Zenker buồn cho Táy-phwong. đồng-thời ngu-y ca- 
tụng Trung-hoa, thực chẳng phải quá đúng, bởi vì theo tài-liệu 
của Séraphin Couvreur thi từ đời Nghiên, Thuấn, người Á-dóng 
đã biết một năm có 366 ngày ; đời Hán 365 ngày 1/4 và đến 
đời Tống 365 ngày 5 giờ 48'45”», sai con số của hién.dai có vài 
giày mà thôi 1 


Nhung nét độc-đáo của thién.vin Trung-hoa là phán-ành 
một nền triết.lý siên-hình rất đặc-biệt, phẳng-phất có tính-chất 
tồn-giáo (Dès le 27è siècle, l'astronomie chinoise reflète une 
métaphysique trés remarquable, affectant un caractère religieux) 
(60). Nhận-xét này cüa L. de Saussure thực không ngoa vi lịch 
số Đông-phương, ngoài việc áp-dung trong thién-vin, còn đắc. 
dung ở nhiều lãnh-vựe khác như chiêm-tinh, tivi, nhâm cầm. 
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độn toán, v.y... Người ta xem ngày, chọn ngày đề cười vợ cho 
con, đề làm lễ mừng thọ... người ta xem lịch đề biết ông có nội 
hay bà có ngoại chết hôm 40 có phái ngày tam-xa hay không, 
đề tim cách tránh trùng tang liên táng... Thâm chi có người kỹ 
đến độ đóng cái giường cho vợ con nằm cũng phái dem lịch 
ra đề chọn ngày tốt mới khởi công. Chi một cuốn ‹ Tường 
móng ngọc hap ký > (3t $ £ € 32 cũng đủ cho ta thấy công- 
dụng phồn-tạp cüa lich.só Đònz-phương trong lãnh-vực thần. 
bí siêu-hình mà các nhà thuật-số đã båt quit sang môn học 
của mình, 


C. KÊ NGHI 


Trong phần bói Cò thi và số Đại diễn, chủng tôi đã mạn 
phép nhận-xét về môn bóï-toán của Đông-phương xưa (xem 
mục Bốc phệ trang 163). Thiết-trởng ở đây chủng tôi chỉ cần 
nhắc lại vài điềm căn-bàn : 1) Môn bói-toàn Đông-phương vốn 
là một môn toán-học của các nhà thuật-số dùng đề toán-đạc 
giới vó-hinh, tuy dëng ở hiện-tại nhưng có thề nhìn về đĩ 
vãng, đồng-thời nhìn tới tương-lai. 2) Món hoe này ейп cử 
vào những nguyén-ly mâu- thuần, nhân-quả, biển dich của Vi- 
trụ đề giúp các nhà thuật-số suy-lường những điều tất-yếu và 
tất-nhiên của muôn loài mà đoán quá.khử, vì-lai. 3) Những dẫn- 
chứng lich.sir cu-thé với những điều chiêm-nghiệm hiền-nhiên 
đã cho phép món học này có một dia-vi trong làng khoa-học, 
nhưng khoa-hoc huyền-bí. 4) Môn học này sở di càng ngày càng 
thất-truyền, bởi vi nó huyền.vi, bi-hiềm quá, it nguời có thể 
học nỗi, 


Khi xét nói-dung của trù ké-nghi, chúng ta thấy rõ người 


xưa tin-tưởng ở môn học nầy nhiều lắm. Ở Lae-ihu, Đại Vũ 
giữ một trù cho bỏi-toán, thì ở Hà-đồ, Phục-Hy cũng không 
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quén dùng số Bai-dién đề më шап bi-mật của môn này cho 
hàu.thé. Đến Không-tử, một bậc chi thánh, rất ít khi nói tới 
« quái, lực, loạn, thần >, thế mà Ngài cũng dành đến ba chương 
dài trong Dich Hệ-thượng đề quảng-diễn cặn-kẽ món học này 
thì đã rõ người xưa coi trọng món học này đến độ nào. ` 


Dich Hệ-thượng nói : e Thăm chỗ mật, tìm chỗ kin, móc 
chỗ sâu, đò chỗ xa đề định việc lành.dir của thién-ha, hoàn- 
thành sự cổ-gắng của thiên-hạ, thực chẳng có gì lớn bằng Có 
thi và Mai rùa > (xem phần kết-luận). Mai rùa và Có thi cỏ một 
tác-dụng lòn lao dáng được ca-tung như thé u ? Thực ra Cô thi 
và Mai rùa chỉ là những phương-tiện của thánh-nhân dùng đề 

` khài-thi những chi.thi của « Thần-minh > đề giúp người đời 
biết điều lành, điều dir. Báo-Da giài-thich về trưởng-hợp này : 
< Trong khoảng u-Ằn có Thün-minh. Thàn-minh có thé biết trước 
điều lành điều đữ của người đời nhưng không thề lấy lời mà 
bảo thẳng cho đời biết được. Đấng thánh-nhàn giúp Thàn-minh 
ở chỗ không thề ấy bằng cách bói Có thi, Việc bói-toán do dó 
mà sinh ra, Kinh Dich do đỏ mà làm ra, Thàn-minh cũng nhờ 
đô mà được tán tre» (a q = Ж d mh. ft te Ac 
d do 4 kuq d фло я Ad f = HR do 
LZR D фоод: ражаа 
Sie Wk as: UAn chỉ gian hữu Thần-minh yên,Năng tiền tri nhân 
chi cát hung nhĩ bất năng di ngôn ngữ cáo nhân dà. Thánh-nhân 
trợ thần-minh chi sở bất năng nhi vị chỉ thiệt thi yên. Thi do 
thử nhi sinh đã, Dich do thử nhí tác đã, Thần-minh đo thử nhi 
tán đã) (61). Thần-mính của Dịch-lý không có nghĩa thần-thoại, 
mà chi có nghĩa Khoa-hoe (xem Tiết2 : số Đại-diễn trang 192), 


Biết bao danh-nhàn xưa thông-hiền «nhâm cầm độn toán» 
như Khương-tử-Nha, Quicóc-tir, Trương-Lương, Khóng.Minh, 
Trần-Đoàn, Thiệu-tử, Nguyén-binh-Khiém, v.v... nếu không 


in đc. 
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cảm-thông được với « Thần-minh » đề khải-thị cho đời những 
điều quá-khử, vi-lai thì hin chẳng ai muốn suy-gầm gì về những 
thành.tich kỳ-la cüng như những lời tién-tri của họ... 


Biết được những điều chưa tới mói gọi là người thượng- 
trí ; chỉ biết được những điều đã qua thì chỉ là kë ha-tri. Hơn 
Ke chỉ ở chó khác biệt dó ! 


d. THÜ-TRUNG 
Thòi-tičt änh-hưởng sàu-xa tới con người và vạn vật.Thái 
quá, không được ; bất cập, cũng không được. Chỉ khi nào thời 
tiết điều hòa thì cây có mới tốt hoi, mùa màng mới phong nắm. 
Mùa màng phong nám, cây cỏ tốt tươi, thì nhân-đân hoan lạc, 
Auen, Nhàn-dàn có hoan.lạe, йт са thi chế độ mới vững chắc, 


-Iriều-đỉnh mời tồn tại lâu dài. Lúc đó, vua chúa cai-tri sáng suốt 


Mën tận-tuy hy sinh, gia.dinh được binh-yén hạnh-phúe, 


: Trái lại, nếu vua chúa cai-trị hôn-ám, hiền tài it дї, tắc trách, 


thi gia-quyến chẳng khang ninh vui sưởng được. 


Ảnh hưởng của thời-tiết quan trọng như vậy cho nén khi 
cai trị dân, đắng quân vương phải lưn-ÿ tới mưa, nóng, lạnh, 
gió, múa... Let? tới đề tiên-liệu cuộc sống cho dàn, bảo vệ 
hạnh phúc cho dàn. Vị nguyên thủ quóc.gia, lãnh.đạo cả một 
dàn-t)e không thề không chịu trách-nhiém trước sự đói rét, 
hoan-nan, dau khó của dàn. Mưa nắng phải thời, đó là một điều 
mừng cho mình, trái lại, chỉ là một điều lo cho minh. Có thế 
mới gọi là « Tién-thién hạ chỉ ưu nhỉ ưu, hậu thiên hạ chỉ lạc 
nhí lạc » (3, & T + о £.4 Á T = om d) < Vua và 
sắc quan cũng như mặt trời, mặt tráng,cón dàn chúng cũng như 
vic ngôi sao, Vua và các quan phải sün-sóc đến dàn và nén đề 
cho họ được thỏa lòng mong muốn » (62). Một khi mà thành 
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"phần lãnh-đao hiền được phân-s mình như vy thì toàn dán 
trên dưới một lỏng, kề vai sát cán, đề phụng-sự t6-quóc, át hän 
dit nước dà thịnh-vượng lại cóng thịnh-vượng thêm. 
Bói vậy, những bậc minh quân, 
- Mhuróng tu-trách minh khi chẳng may đất nưởc bi tai trời va đất. 
Trời mưa quá nhiều sinh lụt ngập ; mùa màng bị thất bát, dân 
I chúng đói lanh ; е đỏ họ tự-vấn lương tắm và tự trách mình 
- Có những hành. động cuóng-dai, nên mởi có những trưng-triệu 
Xấu như váy... Tu-vin đề rồi tự-trách ; tự-trách đề rồi tự sửa, 
“Tự sửa minh dà không còn có những hành-dóng cuồng-đại, sai- 
_ lầm, ngu-muji, vói-và ; không có những thái-độ biếng-lười, 
kiëu-cáng, dai-dót... Họ luôn luôn tự cảm thấy những trưng triệu 
_ Xấu như mưa nắng, nóng lạnh, sóng gió thải-quá tai hại cho dàn 
đều tại mình gây ra cả. Mặc-cảm do là mặc.cảm của những kë 
"biết bón-phàn, мён trách-nhiệm, cỏ lương-tâm, đầy lòng vị-tha, 
“Thông vi-k. Và rồi họ tin тїп chỉ khi nào họ cỏ một thái-dà 
_nghiêm-trang, cin.trong thì trời mưa mới phải thời; có một 
tường lối chính-trị hay thì trời nắng mới phải lúc ; еб một lỗi 
Xử-sự khôn khéo thì nóng moi phải thời; có những mưu-thần 
hưởc-thánh thì rét mới phài lúc, có những hành-động, cir-chi 
 Sắng-suốt thi gió mới phải thời, 


lương-!Ề, giàu lòng vi-tha 


Tóm lại, trù Thứ trưng là сй một bán kiềm-thảo cña con 
“Tgười, nhất là bậc quân yương trước bồn-phận, trước trách 

ëm, trước quàün.chüng, trước Vũ-trụ Yạn-vật. Trưng-triệu 
“Xấu lốt do hiện-tượng thiên-nhiên gây ra, được coi như chịu 

li hưởng ở tư tưởng, ở hành- động, ở thái-độ của mình, Tự-kỹ 
'ám-thị như thế, con người đã tự cho mình là trung-tâm của Vü- 
“tru, là chủ nhân ông cüa Vi.tru, giữ vai trỏ trọng yếu hơn cả 
trong Tam tài. Con người chẳng những « dữ thiên-địa đồng 
han (t: X j, A ý) mà còn « dir thiên địa vạn-vật đồng nhất, 


WD Vw <> 
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ое X dde 8 — 6). Bởi thế vua Đại-Vũ khi tự tù 
cần đưa ra trù này đề làm chỗ hói-tbóng giữa trời, đất, người, 


nói cách khác, đề ráp-nói Vüstru với con người vào làm một, 
như cải kiều « đạo nhất.quản > của không-tử, 


TIẾT 2- NHÓM rRÜ NHÂN SINH 


о) HOÀNG CỰC 


Tri Hoàng-cực vừa chiếm số 5 giữa của 9 số, vừa chiếm. 
tung-ương, hoàng, “Thà сда Lạc-thư. Số 5 là số trời ; số trời 5 
sinh ra Thó (& # 3 4). Th ở trung-ương. Trung-wong là lâm. 
dën Vũ-trụ, nói cách khác, Thẩi-cựe. 'Thiệu-Khang- Tiết, Chúc- 
Bát, Ti-nguyén đều định-nghĩa Hoàng-eựe là Thái-cực hoặc 


Dai-dao (+ 3i), hoặc 'Trung-dung (Ф Д), hoặc Chí-đức (£ &) 
(3). Vậy Hoàng-cực, về Dich, là Thái-cực ; về 'Hinh-nhị-thượng. 
là Dai-dao ; về nhân-sinh là Trung.dung ; về dag dire là Chi- 
đức, Hoàng còn có nghĩa là Hoàng-đế, là vua. Cực có nghĩa là 
cái đông nhà, cải cột trụ lớn nhất đề chống đỡ toàn thề 
ngôi nhà- 

Đấng Quân-Vương đã tự nhận: e Vü.tru chỉ-gian giai 
phận-sựs(Ÿ Ф + f1 io Ж) Gem lại trù Thứ-trưng), åt phải 
đứng giữa trời đất đề xử lý moi việc trong cõi lục-hư. Trên thì 
nhận lời huấn thị của Thượng-để (+ $ £ 90), dười thì làm cha 
me dân (4£ & X. 20, đăng thiên tử làm vua. cà thién-ha. Làm 
vua thién-ha tức là cai-trị thién-ha. Cai-trị thién-ha thì phải tha, 
thiết với vương-đạo, vương-nghĩa, yương-lộ. Tuân theo vương. 
đạo thì phải chi công vò ti, không được chiều theo thị hiểu của 
mình. Tuân theo vương-nghĩa thi không được thiên-lệch, mp- 
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mờ. Tuân theo vương lộ thì không được theo ў riêng mà làm 
điều mình ghét, khóng vì yêu mà làm, không vì ghét mà làm, 
tức là chỉ công vỏ tư. Chỉ công vỏ tư tức là ngay thẳng, bình- 
— chỉnh. Ngay thẳng, binh chính vốn là cái đức của trời. Trời đây 
-khóng có nghĩa là một vị chüa-tb van năng cai-quàn Vũ-trụ 
trong thần thoại mà là lý Thái-cực, là khi Ảm-Dương, là đạo 
Riền, đạo Khón. Dich[qué Kiền có câu ; « Lớn thay đạo Kien ! 
Cương kiện trung chinh, thuần túy tính vi thay!» (x & # #1 
Bop sg PA: Đại tủ Kin hồ! Cương kiện trung 
chinh, thuần túy tỉnh đã) (64). Dịch qué Khón có câu : « Tuyệt 
thay đạo Khón ! Muôn vật nhờ đỏ mà sinh, thuận theo lẽ trời » 
(f & W 2 13 49 d k, AAK A : Chí tai Khôn nguyen! 
Vạn-vật tu-sinh näi thuận thừa thiên) (5). Vương-đạo,¡vương- 
nghĩa vươnglộ đều phải cương kiện, trung chính, thuần tủy, 
_ tinh vi như đạo Kien, đạo Khón, như ly Thái-cực, như КЫ Âm 
Duong. Đạt đảo cái đức ấy của Vũ-trụ thì dëng ,quản-vương. 
mai dich thực là dëng quân-vương Iý-tưởng, ° 


Vua Ha Vũ tự trù đặt Hoàng-cuz vào giữa, chiếm trung- 
cung số 5, là muốn « chỉnh danh » cio đăng quân-vương lãnh- 
đạo chính-trị trong chế-độ quàn-chü thời xưa. Bia-vi quan-trong 
của một vi vua giữa Vũ-trụ bắt-buộc ông phải đặt mực-thước cho 
dàn bắkchước đề được hưởng năm phúc lành ; dë xứng-đáng 
là cha me dân ; đề hoàn.thành được sứ-mạng rao truyền lời 
huấn-thị của trời. Sau khi đã a chinh danh > cho dëng quản- 
vương, vua Hạ Vụ phác-hoa cà một chương-trình hành-động, 
cà một đường lối thực-hiện những điều lợi-ich căn-bản cho dân 
mà nhất là cho các cấp lünh-dao guồng máy quốc-gia, 


Trü Bong ege chính là trà nEn-tàng сйа chế-độ chinh- 
trị thời quân-chñ. Nó đặt düng chỗ cái ngai vàng ]ÿ-tưởng cho 
những đẳng quản-vương xirng-dáng lòng tỉn-tưởng của nhân dân, 
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B) TAM ĐỨC 


Ngay thẳng, cương nghị và nhu hòa là 3 đức tỉnh cần- 
thiết nhất trong việc lãnh.đạo quốc-gia của dáng quản-vương. 
Có ngay thẳng tức là có chí công vô tư mới thực-hiện 
được vương-đạo, mòi điều-hòa được Tam-tài, mới đại-diện 
được Vũ-trụ đề nắm vững những nguyén-ly căn-bản của thiên- 
nhiên, Có ngay thẳng mới mong giải-quyết cỏng-bằng hợp-l]ý 
mọi việc trong xã-hội khiến nhân-quần có một cuộc sống trật- 
tự, ấm-no và hanh.phüc, Nhưng chi ngay thẳug khóng thói 
chưa đủ. Tiếp-thế xử-vật lại cần phải có khi cương kbi nhu. 
Cương và nhu là hai đức tính cần-thiết của bất cử ai, nhất là 
của dáng quản-vương. Cương đối với kë hen kém. Nhu đổi vời 
người cao minh. Tùy nghi sử-dụng cương nhu, có thế mới goi 
là khón-khéo, cái khón-khéo của dáng quân-vương. Cho nén 
chỉ có dëng quản-vương khón-khéo mời ban được phúc ; chỉ 
có dáng quân-vương méi có đủ uy-quyền, có các thực-phầm qui 
như ngọc mà bày tôi khong thề có được. Trải lại, nếu bày tòi 
mà cũng ban được phúc, có uy-quyền, cỏ thực-phầm qui như 
ngọc thi lai hại cho сё nhà cà nước. Đấy là hậu-quả của cái đạo 
tiền-nhân khác cái đạo quản-tử mà Dịch Hệ.hạ chü.truong khi 
giải-thích iai sao Dương-quái nhiều Âm, Âm-quải lại nhiều 
` Dương : « Dương một quân mà hai dàn, dó là đạo của người 
quân-tử, Âm một quân mà một dàn đó là đạo của kë tiều-nhân > 
(в-аз ж 92 +. 8 8 Ала 
3k Ł : Dương nhất quản nhỉ nhị dán, quân-tử chỉ đạo đã. Âm 
nhất quân nbi nhất dán, tiều nhàn chi dao dà) (66). 

Bë phát huy vương-đạo trong Hoàng-cực, đắng quán. 
vương trước hết, cần phải có Tam-đức. Có Tam-đức tức là đã 
có một nën-tàng vững-chắc đề xây-dựng tòa nhà chính.trị 
lâu-dài... 

' 
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C. NGÜ-SU 


Tam-dirc đã có đủ ; đắng quån-vwong phải lo tới ngü-sir. 
Ngfi-su tức là dung-mao, lời nói, mắt tròng, tai nghe, bụng nghĩ. 
Đây là năm việc cần-thiết của đấng quản-vương khi thế-thiên 
hành.đạo, mong theo được vương-đạo, vương-nghĩa, vương-lộ, 


Mắt tròng, tai nghe đề quan-sát su-vàt. Quan-sát phải 
tường-tận, không được cầu-thả. Mất trông, tai nghe rồi đến 
bung nghĩ. Suy-nghĩ chin-chán đề giải-quyết mọi vấn-đề, khòng 
hề lầm-lẫn, hư-hỏng. Tin chắc ở j-nghi rồi mới phát biều ra 
là « tam tư nhi hậu hành » (2 san 
4ƒ). Lời nói phải là lời vàng, lời ngọc, nghĩa là lời nói phải 
theo lẽ, phải rõ.rùng chứ không được mơ-hồ, mó.ám. Đấng 
quản-vương há lại không biết : < Một lời nói có thé hưng bang, 
một lời nói có thé táng quốc > đó sao? Cần-trọng ở lời, dëng, 
dán ở lời thì thái-độ hän nghiém-chinh, dung-mao bān khiém- 
cung. Ai thấy cái dung-mao ấy, cái thái-dó ấy mà chẳng 
kính.qui, tin-yéu ? 


Ding quân.vương cai-trị dàn dùng đức-trị. Nhim-dán 
cảm.mến mà tuân theo. Không tốn một giọt máu, khóng phí 
một giọt bó-hói, mà thượng hành hạ hiệu, bốn bề một nhà, 
quóc-thái dân-an ; thế mới gọi là bậc thánh. « Duy chỉ có đắng 
còn, 
biết mắt mà chẳng đề mất chính-đạo, phải chăng chỉ có đăng 
thánh.nhân mà thôi ? (+ Q & Atn ж Seet kk 
ES b А 47: Ky duy thánh-nhân hồ ? Tri tiến-thoải 
tồn-vong nhi bất thất ky chinh giả, ky duy thánh-nhân hồ) (67). 


thánh-nhân như thé thói sao? Biết tiểu, biết lui, 


Sau Tam-đức, Ngi-sw lại còn là những điền-kiện vò- 
cùng quan-thiết cho sự-nghiệp của đấng quản-vương. Nhờ 
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Ngũ-sự, dëng quân-vương sẽ được nhân-đân ca-tung : e Thiên 
tử là cha mẹ dàn, đáng làm vua thién-ha (X + Ф K Z. # , 4 
£ & + 2). 


D. BÁT.CHÍNH 


Quóc-gin phải được tô-chức chặt-chẽ thì an-ninh, hanh- 
phúc của quần-chúng mói được dàm.bào. Đắng quàn-viong, 
sau khi đã lo xây-dựng bằn-thân với Tam-đức, với Ngü-sw đề 
phát-huy vương-đạo ở Hoàng-cực, cần phải lo tỗ-chức guồng- 
máy' quốc-gia, xày-dung những cơ-quan cöng-quyềp và thiết- 
lập một thề-chế cai-trị. 


Bát-chính vốn là tám co-qoan trong guồng-máy quốc-gia 
đưới chế-độ quân chủ thời xưa : ăn uống (lương thực), tiền của, 
im, công-chinh, giáo.due, hình luật, tiếp-tân (ngoại giao), 
"binh-bi. So-sánh với guồng-máy chính-quyền của các quốc-gia 
biện-đại, ta thấy guồng máy chính-quyền của các quốc-gia 
Á-đòng xưa chẳng kém phần tồ-chức. Vua Đại-Vũ dëng số tám, 
khi !ồ-chức tám co.quan trực-thuộc Hoàng-đễ, hän đã phóng 
theo 8 cung của Cửn-trù, trừ Hoàng.cuc ở trung-ương trong 
Ma-phương của Lac-thw ra, hoặc đã phong theo Bát-quái trong 
Tién.thién-dó của Phuc.Hy, Tám co-quan ấy duy.tri để-chế, 
hướng tất cả vào dáng quàn-virong, cũng như 8 phương hướng 
cả vào trung-ương hoàng Thà. Có lẽ từ ÿ-nghĩa đỏ, chế-độ 
quàn-chü xưa đã đi tới chủ-trương trung-ương lập-quyền mà 
Hoàng.dé chuyên chế quyết-định cà mọi việc chăng ? 


Thời Hạ-Vũ cách ta có tới nám, sáu ngàn năm, thé mà 
chỉnh-quyền thói đó đã có cà một lồ-chức đầy-đủ các cơ-quan 
cần-thiết cho một quốc-gìa tiến-bộ văn-mỉnh thì đủ biết Ha-Vü 
có một bộ бс ри! minh đặc biệt và có một kiến-thức rộng-rãi 


chính-trị là đường nào ! Đế-chế nhờ được những bậc 
h như Ha-Vü đã dày công xây-dựng, nên mới có tht kéo 
hàng bao thế-kỷ, thực chẳng phải là một điều chẳng đáng 
u (âm, 


э. NGŨ-PHÚC — LỤC.CỰC 


Ai chẳng muốn sống lâu, giàu có, mạnh khoŠ, bình.yên, 
o.đức, sống trọn đời không rủi-ro, không tội-va ? Ai chẳng 
chết non, tật binh, lo buồn, nghèo túng, ác độc,yếu ốm, 
kém ? Vi vậy, ngĩ-phúc cüng như lụe-cựe, mọi người đều 
y đêm suy-tính đề một là tranh-thủ, hai là tị-miễn,. 


Hạ-Vñ biết hai điều này hết sức quan-thiết đối với con 

người nén dành hün cho chúng một trù. Muc-dich của ông phải 
d ing là muốn đề-cao cánh-giáe khiến mọi người tìm cách xu 
ti hung, Xu cát tức là tranh-thủ ngü-phüe, ti hưng tức là ti- 
nlue-cựe. Vậy tim cách nào? Tir đấng quân-vương đến kë 
-nhân, nếu không nói-tinh ngoai-tu thi làm sao trở nên 
qgười đạo-đức, sống trọn đời không rüi-ro, không tội-va ; nếu. 
không tích-cực hoạt-động làm ăn thi làm sao trở nén giàu сб; 
nếu không trừ bó duc-vong, trảc-túng, đồi-truy thì làm sao có 
"thề khoể.manh, bình yên, sống lâu được ? Và nếu mọi người 
tự biết bồn-phận, khón-khéo mưn-sinh, tìm cách tiển-thủ, thi 
chẳng những tránh được lue-cựe mà còn hưởng được ngü-phüc 
` một cách chác-chán và lâu-dài nữa ! 


‚ Vua Hạ-Vũ dành trù chót cho ngĩ-phúc, lục.eực, hin với 
dung y nêu lên một lần chòt bài hoc luán-l$ đề mong mọi người, 
ngay cả díng quân-vương, biết phân-biệt lành dữ, sướng khó 
định-hưởng cho cuộc đời đề tiến-thủ. Cho nén ở Hoàng-cực, 
g đã khuyên bảo đắng quân-Yương phải dựng lén mực-thược 
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cho dàn bắt .chước thì mới hưởng được ngü-phüc. Thâm-ÿ của 
Hạ-VR khi xây nền đắp móng cho một thề-chế đức-trị theo kiều 
của nho-gia hán cũng chung một qnan-niệm giáo-duc với Không- 
tử : Từ dáng thiên tử cho đến kë thử nhân, ai cũng đều phải lấy 
việc sửa mình làm gốc > (fB K + w £ 0 Ча ЛАМ 
# 24 +: Tự nhiên tử dí chí w thứ-nhân, nhất thi giai dĩ tu. 
thân vi bản) (08) 


5 KẾT LUẬN 


Như trên đã trinh-bày, Ca rh Hồng-phạm gồm một hệ- 
thống їйїў từ Vü-tru đến nhân-sinh. 


"Trời cho vua Vũ Lạc-thư, khi con Thần-quy xuất-hiện ở 
sông Lạc, phải chăng đề giúp ông xây-dựng một thề-chế chinh- 
trị theo kiều đức-trị củanho.gia như Tưởng-bá-Tiềm đã nói, Vua 
Vũ được dác-àn dó vì có tài tri-thüy, không làm rối loạn Ngũ- 
hành của Trời. Lạc-thư 9 số, mỗi số là một trù, gọi chung là 
Hồng-phạm. Phép-tàc lớn ấy giúp vua үй trị.dân, tồ-chức xã- 
hội, điều.khiền chính-quyền duy-tri an-ninh trật-tự quốc gia, 
đưa đất nước đến thanh-bình thịnh-trị. Đề-cập đến táe-dụng 
của Cửu-trù, giáo-sur Bữu-Cầm nói : « Ciru-trà gồm cả dao trời 
đạo đất và đạo người, bậc nhán.quàn theo dó mà cai trị 
thiên-hạ » (69). - 


Thực ra, Hồng-phạm Cüru-trù mới là một điềm trong việc 
áp.dung cải đạo của Lạc-thư : dia-l có Chu châu, toán-pháp 
cò Cửu cung, canh-nóng có 'Tĩnh-điền, v.Y... 


Cửu-trh Hồng-phạm chính là cái Dung đầu tiên và chinh- 
yếu của Lạc-thư. Vì vậy, nói tới Lạe-thư mà khóng đề-cập tới 
Cửu-trù Hồng-phạm thì coi như chưa nói được gi. Trong khi 
Long-mà Hà-đồ giúp vua Phuc-Hy sáng-chế Tién.thién Bát.quái» 
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quy Lạc-thư đem lại cho vua Vũ Cửu-trà Hồng-phạm, 
sau Văn-vương nhà Châu mới tham-kháo cà ba: đề thiết 
u-thiên Bát-quái, chủ đích đưa Vū-tru xuống nhân-sinh 
nhân-loại trng-dung. Hàu-thién Bát-quái được thiết-lập 
thế nào ? Dó là điều khảo-sát ở chương sau. 


MỤC C.— HẬU THIÊN BÁT QUÁI 


Sau khi Phục-Hy đã vạch Bát-quái, thiết lập Tiên-thiên 
phác họa cả một thời gian làu-lác xa-xüm của Vü-tru lúc 
vô-hình thì Văn-vương kế-tụe sự-nghiệp do, thiết lập Hậu- 
èn-đồ, mó-tà cà một giai-doan biến-hỏa hình-thành của lrời 
muôn loài từ vó-hinh qua hữu-hình. Có Tiên-thiên mà 
có Hậu-thiên thì quan-niệm Vü.tru chưa được toàn-diện, 
б Phuc-Hy mà không có Văn-vương/ thi Dịch lý coi như thiểu. 
|. Có Hà-đồ mà không có Lac-thtr thi Thè Dung không kiêm, 


Vi vậy, Dịch phải đợi tới khi Viin-Vwong tham-khão cå 
Hà-đồ, Lae-thư, Tién-thién-dó, dà thiết-láp Hậu-thiên-đồ, 
lúc đó mới được gọi là hoàn-bi -tù nói : «Kitn khôn 
g mà luc tử hoành, đó là Thè của Dich. Chấn Đoài hoành 
lục tử tung, đó là Dung của Dịch» (£, Ф ж a + + S.E 
Шо t X. Đo > + 0, 3 = W & : Kiền Khôn tung nhi 
tử hoành, Dich chi Thè dš. Chấn Đoài hoành nhi luc tử 

ch chỉ Dung dã) (70). Tién-thién làm thë, làm gốc đã 

h, nhưng nếu không có Háu.thién thì Dich biết lấy gi làm. 
Yi Tiền. Hàw.thién không thề tách rời, nên mới nói ; 
€ Dung một nguồn, Tiên Hàn không gián cách » (6 A — 
‚ & R 8: Thè Dung nhất nguyên, Tiên Hậu уб gián) (1). 


Thành thử mấy ngàn năm sau thời Phục-Hy, Văn. 


fg a s Tope Nà 2 (s m 
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vương xuft.hién như một ngôi sao sáng, đóng một vai-trò hết 
sức quan-trọng đối với Dich-lj. Văn-vương đã làm những gi 
cho Dịch ? 


Khi Văn-vương bị vua Tru nhà Ап cầm tù ở Diru lý 
(X ж.) và khi Châu-công-Đản (con Văn-vương) đang bán-biu 
về việc dóng.chinh thi chính lúc đó là lúc sống còn chưa biết, 
thắng bai chưa phân, hai ngài cố tâm nghiên-cứu cái Đạo cũng 
thông đề tim cho mình một lối thoát, một hoàn-cảnh mới. VÌ 
vậy, kinh Dịch sau lúc qua tay hai ngài, bồng-nhiên trở thành 
sáng-lan. Cồ-nhân thường nói : e Tây Bá khi đen tối đã diễn 

¡ Châu.Đản lúc vinh-hiền đã chế Lễ > (8 (6 w © X bh, 
f x д & И ` Tây Bá u nhi diễn Dịch ; Chàu-Dán hiền nhi 
chë Lễ) (72). Khồng-tử về sau san-dinh Luc kinh (sáu bộ sách) 
đã eó lần entung: « Triều-đại nhà Châu xem-xét Lễ-chế của hai 
triều dai trước (Ha, Ап) ; nền vitn-minh rực-rỡ biết bao ! Vậy 
tn theo nhà Châu» (9 & PAR PE ox A l В: 
Châu giám u nhị dai, úc úc hồ văn tai ! Ngô tóng Châu) (73), có 
lẽ một phần cũng vi những $-nghia uyén-áo tân-kỳ trong kinh 
Dịch. Điều này có thề dáng vi Khồng-tử đã đề khá nhiều tàm- 
lực vào việc làm < Thập-dực» (+ £) k&tue sự-nghiệp củ 
Văn-vương và Châu-công, hoàn-tbành bộ Dịch, thường gọi là - 
Châu-Dịch bản-nghĩa (8 $ $ &) có Chu-Hy chú-thích mà 
chúng ta dùng hiện nay. Những quái-tir, hào-từ có 64 qué 
trong Thượng, Ha kinh đều do Vän-vwong và Cháu-cóng 
làm ra. Không tir đặt Thoán-truyện, Tượng-truyện tất-nhiên là 
phái dựa vào ý của hai bậc tiền bối này. € 


Nhưng công-trình sáng-tác vĩ-đại nhất của. Văn-vương 
phải nói Hận-thiên Bát.quái, Dó là một siêu phẩm tân-kỳ của. 
một bộ óc toán-1y-hoe bậc sư của thế-giới cò kim, 


QUAN ĐÔNG PHƯƠNG 397 


TIẾT I. PHƯƠNG-VỊ 


Dich Thuyết quái nói : « Đế xuất ở Chấn, hòa-đồng ở Tối, 
їр ở Ly, làm việc ở Khón, mừng vui ở Boài, chiến đấu ở 


1 #94 + 9.1 E # X, А РЖ ëm a 
A : Để xuất hồ Chán,t? hồ Tón, trơng-kiến hồ Ly,trí dịch 
à i, duyệt ngôn hồ Đoài, chiến hồ Kien, lao һә Кһаш, 
hành ngôn hö Cán) (74). 


Thiệu-tử bảo : « Những quái-vị uày đền do Văn-vương ấn 
Đây là cái học về Hậu-thiên » Qt Jp & 2 + £ f ж. 
K + # A, : Thử quái-vị паі Văn-vương sở định, Sở vị 
ёп chỉ học đã) (7ã). Nếu so-sánh với Tién.thién cña Phục 
‚ ta thấy Hậu-thiên Bát-quái của Văn-vương không bắt đầu 
г Kiền mà từ Chấn, Do đó, thứ tự của quái vi cũng khác ; (Y 
n, Kiền Đoài Ly Chấn Tón Khám Cán Khón ; ở Hậu- 
Chấn Tón Ly Khôn Đoài Kiền Khàm Cấn, Vì vậy, Thiệu- 
n xác nhận lai lần nữa : « Khởi ở Chấn, chung ở Cấn ; một 
ấy đủ thuyết.minh Bát-quái cüa Văn-vương * (6 ñ & А, — 
Z £ Adh a: Khởi Chấn chung Cấn, nhất tiết minh Văn 
Bát-quải dà) (76). 


ĐỀ'định vi trí cho Bát-quái ở từng phương và giải-thích rà 
của câu trên, Thuyết-quải nói tiếp : « Vạn vật xuất từ 
, Chấn thuộc phương đông. Hòa-đồng ở Tón, Tốn thuộc 
nam. Hòa-đồng là nói vạn vật tu sira đề được Бард nhau. 
sáng, là qué của phương nam, là nơi vạn vật gặp nhau. 
thánh nhân quay mặt vë nam, lắng tai nghe thiên-ha, theo 
iy ў đẹp mà cai trị, đó là lấy nghĩa ở đấy, Khón là đất ; 
àt đều được Khón nuôi dưỡng, cho nén nói : làm việc ở 
n. Boài thuộc chính thu, đỏ là lúc van-vàt vui mừng ; mừng 


y-lạo ở Khám, hoàn thành ở Cấn» (F k + £,# + — 
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xui ở Đoài, Chiến đấu ở Kiền, Kiền là quê của tây-bắe, ў nói nơi 
Ẩm-Dương chống đối. Rhằm là nước, là qué của chính bắc, là 
qué của công cuộc ủy-lạo, là nơi quay vë của vạn-vật, cho nén 
nói : ñy-lạo ở Khám. Cấn là qué của đông-đắc, nơi vạn-vật hoàn 
thành chung cũng như thủy, cho nén nói : hoàn-thành ở Cấn » 
Cá ca... ........ 
її “i81. a t, ai; РЕНА, у = 
жь. я gh de 6 EKTOE iX Kb. 
Фф, ЮИ E Elk: LN LEARN: 
R bez naik ai 2 +A Е ks k < hi 
ьи koX Фоат Ы Ф, 4 
z f CHE EE 9 k > 3k k: 3 b z f K 
айар: dk Q K $ p R: Van vật xuất hồ Chấn ; 
Chấn đông phương dã. Të hồ Tốn, Tón đông nam dã. Të dã giả, 


ngón van vật chỉ khiết t$ dã. Ly dã giả, minh đã ; vạn vật giai 
brong kišn, nam-phương chỉ quái dà, Thánh-nhàn nam diện nhỉ 
thính thién-ha, hưởng minh nhi trị, cái thủ chư thử đã. Khón dà 
giả, địa đã ; vạn vật giai trí đưỡng yên ; cố viết: trí dịch hồ 
Khón, Đoài chinh thu dà ; vạn vật chỉ sở duyệt-đã ; cố vict; 
duyét ngón hồ Boài. Chiến hồ Kiền : Kiền, täy bác chi quái đã ; 
ngón Ẩm-Dương tương bác dà, Khám giả, thủy dà ; chính bắc 
phương chỉ quải dã ; lạo quái dã, vạn vật chỉ sở qui đã ; cố viết : 
lao hồ Khàm. Cấn, dòng bắc chỉ quái dã ; vạn vật chỉ sở thành 
chung nhi sở thành thủy dã ; сб viết : thành ngôn hồ Cấn) (77). 


Như vậy theo dịch Thuyết-quải, ta có thề lập-thành đồ- 
bitu phương-vị Bát-quái của Văn-vương như sau : 


Theo Bảo Ba, thì < đây là phuong.vi Bát quái của 
Hâu-thiên-đồ, góc Lac.thw, dùng Ngü-hành. Nếu nói Khàm 
A Thủy thi Ly phải là Hóa, Kiền Đoài là Kim, Chấn Tón 


xuất hiện. Nếu nói Đoài là chính thu thì Cấn phải là lập- 
Xuân, Chấn là xuân-phân, Tấn là làp-ha, Ly là ha-chi, Khón là 
lập-thn, Boài là thu-phân, Kin là ap dëng, Кайт là dóng.chi ; 
“chúng dựa vào nhau đề cỏ thè xuất hiện. Nếu nói Chấn ở 
g Bóng thi sau đó Khôn tuy chẳng nói ở Tây nam, Đoài 
tuy chẳng nói ở phương Tây, nhưng thực thì chủng đã dựa 
о nhau dé xuất hiện. Còn khi bảo rằng gốc Lac-Ihr, dùng 
_Ngũ-hành thì đó là bào trong Lạc-thư, Thủy của 1, 6 ở Bắc nên 
_Rhẩm Thủy cũng ở Bắc ; Hỏa của 2, 7 ở Nam nên Ly Hóa cüng 
ở Nam ; Mộc сйа 3, 8 ở Đông nên Mộc của Chấn Tốn cũng ở 
_ Đông ; Kim của 4, 9 ở Tây nén Kim của Kien Đoài cũng ở 
Tây ; Th của 5, 10 ở giữa nên Thồ của Khón Cấn cũng xuyên 
за trungarong. Xếp đặt như thế, đấy chinh là Hàu.thién gốc 
Lạc-thừ » QUA A йл Ree Л». е 3k 
A+; EES E EEN ААА, 
TELE оял ВПАЛА ЖАБР, 4 2 

RALE, RAAR, LART, f 325 j] 3 & 
ЕЕ А Е 
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”g2,17158.#.009#~i #3 H БЕ ЭЕ ЖК Жык 
KA W.R Ж жыл рж» hok ЖЛ d 
эл» ЫЛ Ж, КЕЙ=ЕА ЕЛЖ; л, = DAN 
жох, = £ # Л satt k W K = + E 
*#. b (x % :Thử Hậu thiên đồ Bát.quái phương 
vị đã, bn chỉ Lạc-thư dung Ngũ-hành. Viết Khàm dã giả Thủy 
đã, tắc Ly vi Hóa, Kiền Boài vi Kim, Chấn Tốn vi Mộc, Khôn 
Cán vi Thổ, khả hỗ hiện hy. Viết Đoài chinh thu đã, tác Cấn 
vi lập-xuân, Chấn vi xuân-phân, Tốn vi lập-hẠ, Ly vi hạ-chí, 
RKhôn vi làp-thu, Đoài vi thu-phàn, Kin vi láp-dóng, Khẩm vi 
dóng-chi, khả hỗ hien hi. Viết Chấn Bóng phuong dã, di 
Khón tuy bất ngôn Tây-nam, Đoài tuy bất ngôn Yây-phương, 
khả hỗ hiện hr. Sở vi : bàn chi Lạc-thư, dung Ngñ-hành già , 
Lạc-thư, nhất luc chi thủy cư Bắc, сб Крат Thủy diëc cư Bác: 
nhị thất chi Hóa cư Nam, cố Ly Hóa điệc cư Nam ; tam bắt chi 
mộc cư Đông, cố Chén Tón chỉ Mộc di&c cư Đông; tử cửu chỉ 
Kim cư Tây, cố Kien Đoài chỉ Kim diéc cư Tây, ngũ thập chỉ 
“hồ cư trung, cố Коа С&с chi ТЬ diéc quản hồ kỳ trung. Thử 
Hậu-thiên bản Lac-thu đã) > (78). 


Sách Dịch thông quái nghiệm ($ š Д X) cũng nói : 
« Kiền Tây bắc chủ làp-dong. Khàm phương Bắc chủ đông-chỉ. 
Cấn Đồng bắc chủ lập-xuân. Chấn phương Bóng chủ xuân- 
phản. Tốn Đông nam chủ lâp-ha. Ly phương Nam chủ ha chỉ, 
Khón Tây nam chủ lập thu, Đoài phương Tây chủ thu phân » 
жалай. kok $ + LERRA- ER? 
RE GRbriiE haqa A 3. яй kid 
x w 3. Ж #) C9. 


^ — Bão.Ba còn di ха hơn vì ông muốn cho Bátquải của 
Văn-vương thập phần hoàn-hảo đề đưa cái Dung dën lận cùng. 
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phồ-biển rộng rãi. Ông nói : « Để xuất ở Chấn ; về màa là 
_ Xuân, về phương là Bóng, về hànhlà Mộc, về sắc là Xonh, yë 
_ vị là Chua, về tiếng là Giốc, về lang là Gan, về Ngũ-thường là 
“Nhân, về đức là Nguyên, về ngày là Giáp Ất; về giờ là Dần Mio, 
_ Về số là 3, 8. Các què khác đều phóng theo đó !» ($ bat: 
dk Ado t2 4 $4. EC E EE E EE 
ERRA DRAR A ЛЕ, А Ая, 8Â H 
A $ K Pd R А 2 A. f F POE : Đế xuất hồ Chấn ; 
чт thời vi Xuân, w phương vi Đông, w hành vị Mc, ư sắc vi 
"hanh, u vị vi Toan, u thanh vi Сібе, w lang vi Can, ư thường 
vi Nhân, w đức vi Nguyên, u nhật vị Giáp Ất, ư thần vi Dần 
о, w số vi tam bát. Tha quái phỏng thử) (80). 


1 Đến дау, căn-cứ vào những tài-liệu trèn, ta lai có thà 
_ lập thành một Hàu-thiên-đồ đầy-đủ hơn nhưng phức-tạp hơn, 


(i Bát-quái, Ngü- hành, tử- phương bát. hưởng, tứ-thời 
\ tiết, v.v... 
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Quan-niệm như thế nào mà Văn-vương đã bố-trỉ phương- 
vi Bát-quái trong Hậu-thiên-đồ của mình như vậy ? 


Hồ-cư-Nhân nói: «Ly ở nam, Khám ở bác: dé là nơi 
giao-tiếp trung-chinh của trời đất, Chẩn ở đông, Đoài ở tây: 


` đồ là nơi tuần-tự ra vào của Thời-lệnh. Căn ở đông bắc, Tốn 


ở đông nam ; phụ Chấn đề sinh xuất, Khón ở tày nam, Kiền 
Aus bắc, phụ Đoài đề thu nhập. Đăng thánh.nhân bố trí 
phương vị Bát-quái tinh vi như váy đó, thế mà nhiều ké còn 
không hiều, thực chỉ là tại họ chưa khảo cứu sàu-xa đó thôi » 
(Q h k k. K k P £ жб. Ж $ X. 8/42 h > A 
$ w W $ b. W Roux ASH cob $ emot Bob ode >. ẤP 
< ff Жл F + @ X LER ы k = 
# 9 ; Ly nam Khám bắc : thiên địa trung chinh chỉ giao. Chẩn 
Đông, Đoài Тау, thời-lấnh xuất nhập chi tự, Căn đồng bắc, Tổn 
đông nam ; phụ Chấn di xuất sinh. Khôn Тау nam, Kiền tây 
båc, phụ Đoài dĩ thu nhập. Thánh-nhàn bố-trí Bát-quái phương- 
vi kỳ tinh như thử, hoặc do ky đa--bất khả hiều, đãi vị chỉ 
thâm khảo nhi) (81) 


Thực thế, có lẽ chủng ta chẳng ai không đồng-ý với họ 
Hồ, vì phương-vị Bái-quái clin Văn-vương có một ý-nghĩa quá 
rõ ràng, nhất là khi ta biết Quái vị đồ của Văn-vương thuộc 
Hậu-thiên, nghĩa là khi Улту đã thành-hình ; trời đất, trăng 
sao, van vật đều có đủ, Ai chà biết trời ở trên đầu, đất ở dưới 
chân, mặt trời mọc đẳng đông, lần dàng (ду... Trên dưới, trái 
phải, mọc lin, ra vào, rõ-rùng là một vòng trời đầy đủ. Tuy 
nhiên, họ Hồ chưa thôa-män, còn mun lưu-ÿ mọi người tói 
sự tương-quan giữa thứ-tự gia-dinh. Vũ-trụ với gia-dinh nhàn- 
loại. Ông nói tiếp : 


« Mot mà hai : đó là Kiền với Khón, Nếu binh-phàn (chia 
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Qa, chia bằng) thì Khôn åt lấy Kiền làm chủ. Hai mà bốn mà 
Gr: đó là Kin Khón với luc-tir Nếu cũng binh. phân thi lục-tữ 
dt lấy Kiền Кёп làm chủ. Theo thứ-tự trong Quải-đồ thì Kiền 
ep" Khôn giáp Đoài và liệt ở tày ; bởi xuất ở Chấn, phân nửa 
thuộc. Dương, thuộc sinh, nén truóng.nam, trưởng-nữ dùng vào 
vies đã thay thế được cha me; và bởi nhập ở Boài, phân nữa 
Wan ze Ẩm,thuộc sát (giết, tiêu-diệt), không có cha mẹ làm chủ, nên 
bing thành (ao-hóa được ! Khàm Ly vốn là nơi trung-lâm giao- 
Qich của Kien Khôn, nên toàn-thề gia-diuh, Kién Khón dem giao 
5 Khàm Ly. Chấn Đoài vốn là cửa ngõ ra vào của Tao-hóa. 
“hi xuất phát ở phương Chấn, trưởng-nam hoạt động tiến lên 
'rưở›, thiếu nam ngưng nghi ở lại sau; trưởng-nam ra dë làm, 
"trưởng nữ vào đề giúp; mục-đích cần gặp Ly, nên toàn 
dung sự xuất dé, Khi nhập ở phương Đoài, Khón mẹ lấy cái 
đạo апа Ап mà vào trước, Kiền cha lấy cái dao chỉ-huy mà vào 
“sau; mục đích đề về Khám, nén toàn thề đều vào. Toàn thề 
“đều nhập chỉnh D đề toàn dụng sự xuất, bởi vì Kiền Khòn 
không được dùng, nên phải lấy lụe-tử đem dùng. Riền Khôn ' lim 
-chù lựe-tử, mà điệu dung lục-tữ, vốn là như thế > (— & = 
RR H.E RR S Hubs А а.а IR ĐÀN y 
PAF тавтай W EE RA E 
gn дая 6; 3 х ЖЛ А %› 8 
Аі кжите сапа rita А eno 
холова, t; K 0T. RAAEN 
Kap, hk khadi ft kh. £ x 32 š K 1 
хәй уваж, 3 хода ks 
Pb db. kA EIN R 5 + M x k. > X 
A, В R = zd t k >, E x. g = z d 
£ x; KH K h + Q £ X. £ Ë £ x # CA 
£ ki E £x bak Š Ñ. йалт 
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AF f) 2 +, E] e ət, : Nhất nhỉ nhị : Kiền dir Khón, Nhược bình 
phản nbi Khón tất dĩ Kiền vi chủ. Nhi nhi tứ nhỉ bát, Kiền Khôn 
dir lue tử. Diệc nhược bình-phân nhi lgo tử tất dĩ Kiền Khón vi 
chủ, Như Quái-đồ thứ-đệ, Khón Kiền giáp Đoài nhi liệt vu tày; 
cái xuất Chấn bán bién thuộc Dương thuộc sinh ; thả trưởng- 
nam, trưởng-nữ dụng sự tiện dĩ tố đắc phụ máu ; nhập Đoài 
bán biên thuộc Âm thuộc sát; bất đắc phụ mẫu vi chủ, tiện 
tựu bất thành tạo hóa liễu dà, Khẩm, Ly nãi Kiền Khôn giao 
chỉ trung, cố Kiền Khôn toàn phó gia đương giao dữ Khám 
Ly. Chẩn Đoài nãi tạo hóa xuất nhập món hộ. Xuất Chấn bién, 
trưởng nam động nhi liền, thiếu.nam chỉ nhi hậu chỉ ; trưởng 
nam xuất nhi tác, trưởng-nữ nhập nhi trợ chỉ; phàm di hiện 
Ly nhi toàn dung kỳ xuất, Nhập Pont biên, Khón mẫu di tàng 
chi chỉ đạo tiên ky nhập ; Kiền phu đĩ quân chỉ chỉ đạo hậu 
kỳ nhập ; phàm di qui Khám nhi toàn thề ky nhập. Toàn thề ky 
nhập chinh sở di toàn dung ky xuất; cái Kiền Khỏn bất tự 
dụng nhỉ dĩ luc tử vi dung. Kiền Khón ehủ hồ luc tử nhỉ diệu 
dụng lục tử, cố như thử) (82). 


Gia-dinh Vü.tru chẳng khác gì gia-dinh nhàn-loại chúng 
ta. Trong khi gia-dinh ta trên có cha me, dưởi có con cái, thì 
gia-dinh Vũ-trụ cũng phán chia tón-ti trật tự như thế. Dịch 
"TThuyét.quái truyện đã mó-tà rành-mạch như sau : 


x Ki&n là Trời nên gọi cha. Khón là đất nén goi me. Chấn 
một lần cầu mà được trai, nên gọi trưởng-nam, Tón một lần 
cầu, mà được gái, nén gọi trưởng-nữ. Khàm hai lần cần moi 
được trai nên gọi trung-nam, Ly hai lần cầu mới được gái, 
nên gọi trung-nữ. Cấn ba lần cầu mới được trai, nén gọi thiếu- 
nam. Boài ba lần cầu mới được gái nén gọi thiếu.-nữ. + (#, X 
L, kf +X. r L. SE а f s. 
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RZEKI. иот, кпк K á kan 
KKK Е k t= pa]. K = K 
wd XH y J.X mos t >, WZ уу: 
Kiền thiên đã, cố xưng hồ phu. Khỏn dia đã, cố xung hồ mẫu, 

_ Chấn nhất sách nhi đắc nam, cố vị chỉ trưởng-nam, Tốn nhất 
sách nhỉ đắc nữ, cố vị chỉ trưởng-nữ. Khám tái sách nhi đắc 
nam, cố vi chỉ trung nam. Ly tái sách nhi die nữ, cố vị chỉ 

_ trung-nữ. Cấn tam sách nhi đắc nam, cë vị chỉ thiếu-nam. Đoài 
tam sách nhi đắc nữ, cổ vị chỉ thiếu nữ) (83). 


Ai cầu ai mà được trai, được gái ? 


Сһц- trà lời : < Kien cầu ở Khôn thì được Tốn, Ly, 
Воћі. Khón cầu ở Kiền thì được Chấn, Khám, Cán. » (4t KN 
toz f k 4 9 +. TX KK. RH onus: Tón, Ly, 
` Doài, Kiền chỉ sở sách hồ Khón giả. Chấn, Khám, Cẩn, Khón 
- chi sở sách hà Kiền giả) (84). Löng cà hai ý trên vào làm một 
đề giải-thích trường-hợp Kiền Khón (cha me) sinh lục-tử, Giáo, 
sư Bửu.Cầm viết ; 


< Riền tim ở Khón lần thứ nhất được hào sán đầu - (hào 
Àm thứ nhút tính từ dưởi Леп) cüa Khón mà thành Tổn; đó 
là < tim một lần mà được con gái ». Kiền tim ở Khón lần thir 
hai được hào sáu hai (hào thứ bai tính từ đưởi lén) của Khón 
mà thành ra Ly ; dó là < tim hai lần mà được con gái», Kiền 
tìm ở Khón lần thứ ba được hào sáu ba (hào thứ ba, tính từ 
đười lên) của Khón mà thành ra Đoài ; đó là « tìm ba lần mà 
- được con gái >. Khón tim ở Kien lần thứ nhất được hào chin 
đầu (hào Dương thử nhất tính từ шої lén) của Kiền mà thành 
ra Chấn ; dó là < tim một lần mà được con trai». Khóm tìm ở 
Kiền lần thứ hai được hào chin hai (hào thứ hai tính từ dưởi 
lên) của Kiền mà thành ra Khám ; đó là « tìm hai lần mà được 
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con (гаї >, Khôn tim ở Kiền lần thử ba được hào chin ba (kio 
thứ ba, tinh tir duói lèn) сда Kiền mà thành ra Cấn ; đó là « tìm 
ba lần mà được con trai » (85). 


PHƯƠNG VỊ BÁT QUÁI THỨ TỰ BÁT QUÁI 
CỦA VĂN VƯƠNG . . CỦA VĂN VƯƠNG 


марах 


Dịch fệ-thượng nói : « Đạo Kiền làm thành trai, đạo 
hôn làm thành gái ». Căn-cử vào nguyén-lj căn-bản này, ta 
së thấy, khi nhìn vào đồ-biền trên, một sự < hỗ-tương tao-tác » 
rất đặc-biệt là : « Những qué của ba trai đều thuộc Khón thề, 
được hào đầu của Kiền mà thành trưởng-nam, được hào giữa 
mà thành trung-nam ; được hào trên mà thành thiếu-nam, 
Những qué của ba gái đều thuộc Kien. thề, được hào đầu của 
hôn mà thành trưởng-nữ, được hào giữa mà thành trung-nữ, 
được hào trên mà thành thiếu-nữ » (xem trang 325) (80). 


Ở trường-hợp này, Chu-tir cho rằng : « Kiền cầu ở Khôn, 
được gái, tức là góc Dương ở Âm ; Khôn cầu ở Kiền, được trai, 
tức là gốc Âm ở Dương » (87). Từ hai cái gốc Âm Dương đó, 
ta có thề chia Bát-quải thành hai nhóm + 

1) - Riền, Chấn, Khảm, Cún thuộc Dương, 

` 9)- KhónATón, Ly, Doài thuộc Âm. * 


ч Và trình-bày Hậu-thiên-đồ như sau (theo sách La pensée 
chinoise của Marcel Granet) : ext I 
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fand A ire Ee Ge 
TES Lie SE ze, 
HẬU THIÊN ВАТ QUÁI CỦA VĂN VUONG ` 
` Tếnhận hai dë hiën trên, ta thấy < Khón đóng ở Tây 
nam, trông nom cá ba gái : Tốn, Ly, Ролі; Kiền đóng ở Tây 
“bắc điều khiền cà ba trai : Khàm, Cấn, Chấn » (9 & = +. di ai 


didt я. X dem je: Коп thống tam nữ u Tây nam ; 
Kiền thống tam nam tư Тау bác) (89). Như thế, gái thì theo 
mẹ, trai thì theo cha (+ @ Æ$, ý #: nữ tong mẫu, 
nam tòng phu) (90). Có điều đặc-biệt dáng chü-y là: ba gái 
Ton, Ly, Đoài, thuộc Ẩm quái mà Dương lại nhiều hơn Âm 
` (vi mỗi quái có đến 2 hào Dương mà chỉ có 1 hào Ẩm); trái 
lại, ba trai Khám, Căn, Chấn, thuộc Duong-quái mà Âm lại 
nhiều hơn Dương (vì mỗi quái có đến 2 hào Åm mà chỉ có 1 
` hào Dương). Hiện-tượng trái ngược này, Dịch Hệ ha nói là: 
- * Qué Dương nhiều Åm, qué Ат nhiều Duong» (W jk $ m, 
W F $ $: Dương quái da Ат, Âm quái da Dương), và 
cho biết lý-do tại vì «qué Dương thuộc Cơ (là), qué Аш 
thuộc Ngẫu (chin) (m d à, ÿ ø; Dương quái Co, Ат 
quái Ngẫu). Tuy được biết lý.do như váy, ta vẫn chu, nm. 


NM 
3 
= 
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được cái chân-lý uyén-nguyén của chúng. Bảo-Ba giải-thích 
rẵng ` « Chúng (đông đảo) thì lấy quà (có độc) làm chủ ; nhiều 
thi lấy it làm qni. Thế mà Chin, Khảm, Cán, đều có 1 hào Cơ, 
2hào Ngẫu; Tốn, Ly, Boài, đều có 1 hào Ngàu, 2 hào Co. Nên 
mới bào qué Dương thuộc Со, qué Ẩm thuộc Ngẫu là như уйу» 
(Ку ФАА: REECH EC ECKE 
EST XZ ARC 4—,3 + +. H16 +, m 
f + t è: Chúng di quả vi chủ ; đa dĩ thiều vi tón. Chấn, 
Khám, Cán, giai vi Cơ giả nhất, vi Ngàu giả nhị ; Tốn, Ly, 
Đoài giai vi Ngàu giả nhất, vi Cơ giả nhị. Sở vị Dương quái Cơ, 
Âm quải Ngẫu giả thử đã) (91). 


Quả là vua vì vua chỉ có một. Chúng là dán, vì dân cần 
đông, đông từ hai tới hàng triệu, hàng tỷ. Lấy một vua đề cai 
trị một quóc-gia đông dàn, đấy là hợp-lỷý, hợp với phương- 
thức lãnh-đạo, dù ở dưới cà chế độ dân-chủ : tập-đoàn chì- 
huy, cá-nhân phu-trách. Đường lối đó Dịch cho là đường lỗi 
của người quản-tử, của nguyén-l$ Dương. Trái lại, một quốc-gia 
có đến 2 vua, thì tất loạn, nếu không thì tàn-hại lẫn nhau, 
dàn-chüng khó bề an-ctr lạc-nghiệp. Đường lối đó, Dich cho là 
đường lõi của kë tiều-nhân, của nguyên-]ý Ẩm. Vi thế, Dịch 
Hé-ha mới bào : < Dương thi 1 vua mà 2 dàn : đó là Đạo của 
người quân-tử. Âm thì 2 vua mà 1 dân : đó là Đạo của kẻ titu- 
nhân » (f — # @ = &: #8 Tx d L. ^ #8 ® —:h 
Ad +, : Dương nhất quản nhi nhi dàn: guân-tử chỉ Đạo 
đã. Âm nhị quân nhi nhất dàn: tiều-nhân chi Đạo đã) (92). 
'Chu-Hy chü-thich bảo vua là Dương và dân là Âm (3). Bánh 
-đỗi vua với dàn bằng Dương với Ат, và căn-cứ vào định-lý trên 
của Dịch, ta không còn phải thác-mác khi bảo Chấn, Khám, 
Cấn, cả 3 đều có 1 hào Dương, 2 hào Аш, là qué Dương, và 
Тб, Ly, Đoài, ci 3 đều có 1 hào Ẩm, 2 hào Dương, là qué 
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Âm (3). ĐỀ giải-thích trường-hợp này, sáng-kiến dùng đai-số- 
học (Algèbre) của hoc.già Nguyễn-manh.Bảo trong Dịch.kinh 
tân khảo hee rất nên dè-cao. Ông lấy dấu + đề bibu-thi hào 
Dương ; và lấy dấu — đề bibu-thi hào Ат, Căn-cử vào các 
định-lut cña phép tinh nhân đại-số, ông đặt phương-Irinh 
cho các qué Dương : 


— 
1— Qué Kiền CC (có 3 hào Dương), ta có thà dil 
l:+x+x+=+. 


= = 
2— Qué Chấn Z2 (có 2 hào Âm, 1 hào Dương), ta 
tó thể đặt là : + x — x —= +. 


ES 
3— Qué Khám ZI (có 2 hào Âm, 1 hào Dương), 
ta có Thể đặt là : — x + x—=+. 


— 
4— Quê On — (có2 hào Âm, 1 hào Dương, {а 
có thè đặt là: — x — x + = +. 


Và đặt phương trình cho сйс qué Ẩm ; 


5— Quê Khôn 2 =. 3 hào Âm), ta có thè đặt 
lÑ:—X—x—=—, 


— 
6— Qué Tốn — — (có 2 hào Dương, 1 hào Ẩm), (а 
có thể đặt là : — X + x +=-. 
— 
7— Qué Ly жш (có 2 hào Dương, 1 hào Âm), 1а có 
thể đặt là : + x — x += =; 
= "` E 
¬ 8 — Qué Boài TL (có 2 hào Duong, 1 hào Аш), lạ 
có thé đặt là : +x#x~—=-. 


Rồi ông kếL luận : 
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Bổn qu trên (Kiền, Chấu, Khám, Cấn) đều thuộc Dương 
(+). Ngoài Kièn ra, 3 qué kia đều büm.sinh cái khí Dương của 
Kiền cha ; Dương theo Dương tức là đồng-thanh tương-ứng. 
Bốn quê dưới (Khón, Тёп, Ly, Đoài) đều thuộc Âm (—). Ngoài 
Khôn ra, 3 qué kia đều bằm-sinh cái khí Âm của Khôn me ; 
Âm theo Âm tức là dóng.khi tương cầu. 


Qué Dương mà lại nhiều Ẩm ; qué Âm mà lại nhiều 
Dương : đó là những lý-do thành-lập qué Hậu-thiên đề có thể 
thích-hợp với nhàn-sinh vậy. (93) 


VI sự sắp-xếp quái-vi tài-tinh như thế, nén Thiệu-tử cyc- 
lực tán-dirong sự làm Dịch của Văn-vương. Ông nói : « Tuyệt 
thay, sự làm Dịch của Văn-vương! Phải chăng Ngài đã nám 
được cải Dụng của Trời đất? > (£ & X x = f ›,! x ($ 
REH Ж : Chi tai, Văn-vương chỉ tác Dịch dà ! Ky đắc thiên 
dia chỉ Dụng hồ 9) (91). 
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TIẾT 3.. ТПО TỰ VẬN IANI 


Thái-tiết-Trai (Ж 8 Æ) viết trong sách Dịch-tượng ý- 
m ($ ÿ # 3): < BáLquải của Phuc-Hy là cái lý của tạo, 
sinh ra muôn vật, còn Bát-quái của Văn-vương là cái lỷ của 
о hóa img dụng trong cuộc vận-hành (R $ A iue 
de m; X EG. £ š t, # f = m: PhụcHy Bát. 
_ quái thi tao-hóa sinh vật chỉ lý ; Văn-vương Bát.quái thị tao- 

hóa vận-hành chỉ 19) (95). Nhận xét lời nói trên, ta thấy có một 
` điềm di biệt căn bàn 1а Hy-đồ thì đặt trọng tâm vào cuộc sinh 
Ta muôn våt, mà Văn-đồ thi lại đặt trọng tâm vào sự ứng dụng 
_ trong cuộc vận-hành. Tuy-nhiên, hai sự kiện đô cũng chi eùng 
một nguyén-ly, cüng trong một chương trinh Ыёп.һба sinh 
thành miên.tụe của Thiên-nhiên qua hai giai.đoan Sinh và 
'Tuành mà thói. Hai giai-doan này chinh là hai giai-đoạn Vò- 
nh và Hữu-hình, hay nói theo Dich là Tiên-thiền và Наш. 
èn, Quá trình diễn tiến cña Vũ-trụ được thỀ-hiện từng giai- 
van của Hy-đồ và Văn-đồ, Cóng.trinh tạo-lập Vü-tru đã hoàn- 
từ lâu. Vũ-tru vạn-hữu hiện nay vận-hành mién-tue, sinh 
- sinh hỏa hóa, biến-dịch không ngừng như Khồng-tử đã nói : 
__ «Đức lớn của trời đất là sinh ; sinh rồi lại sinh, sinh sinh mãi 
_ th gọi là: Dịch *(& zz X & ø 4c. 3 cat: Thiên 

dia chi dai đức viết sinh ; sinh sinh chi vi Dịch) (98), 


Nhưng trời đất sinh thành biến-hóa như thế nào ? Và nhờ 
những điều-kiện nào đề biến-hóa sinh thành ? 


Tất cà những bi-quyết này của trời đất được thựe.-hiện 
nhờ ở Âm-Dương và Ngũ-hành. Điều quyểt-đoán này đã 
,Chàu-Liém-Khé đời Tổng trình bày trong Thái.ewc đồ 
thuyết, hay Ngó-qué-Sàm (X. 4} &) đời Minh ghi lại trong câu : 
` e Trời đất bién hỏa chỉ do Hai khi và Ngũ hành › (X  @ t 
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P. & = & , #17: thiên địa biến-hỏa chỉ thị Nhi khi, Ngũ 
hành) (97). > 


$ Bàng-bac khắp Vü-tru, có lý Thái-cire. Thái-cựe động thì 
` sinh Dương ; tĩnh thì sinh Âm. Dong tĩnh chỉ là hai trạng 
¬ thái khác nhau lién-tuc cña lý Thái-cực. Ат Uương bất quá 
chỉ là hai động lực của một nguyên lý duy nhất «hỗ vi kỳ 
căn » tác-động van-vàt trong Vü-tru sinh sinh hỏa hóa mãi 
mãi không ngừng, Điềm địc-biệt là Ат Dương không mâu 
thuẫn nhau như Vò với Hữu, hay thanh với troc (Le yin et 
le Yang eux mêmes ne s'opposent pas comme le Non - Étre 
et l'Étre ou le Pur et l'Impur) (98), trái lại chúng < hà vi ky 
clin * như Chàu-liém-Khé đã nói trong Thái cực đồ thuyết; 
« Khí biển mà Hinh hóa. Hinh có thề phân mà Thần chẳng 
thề chia, Dương sinh Ẩm nên nước thành hình trước ; 
Âm sinh Dương nên lửa thành hình sau: đó là Am Dương 
tương sinh; Thà, tinh cần nhan, Bởi vậy, Dương di thì Ат 
kiệt, Âm kiệt thì Dương diệt, Аш vòi Dương là hai, nhung 
Dương tới thì sống, Dương đi thì chết, Trời đất/van vật sống 
chết đều do ở Dương và đều qui vào Một mà thói» (& Ф a 
dae. TỦ T 4$ ей + T I. EA ee ARE 
f., K f K Im 8 h Lu, th h h & . A 4 k 
йя; ШП 8 3. E 9 @ # =; É f k q 3,06 
Aë Kan dde 2 я, 2. 25 fs > 0) H = de — & : Khi 
biến nhi Hình hóa. Hinh khả phản nhi Thần bất khả phân, 
Dương sinh Âm. cố Thùy tiền thành ; Âm sinh Dương, cố Hóa 
hữu thành : Âm Duong tương sinh dà ; Thè Tính tương tu dĩ. 
Thị dĩ Dương khứ (йс Âm kiệt; Ẩm tàn tắc Dương diệt, Ấm 
đối Dương vi nhị ; nhiên Dương lai tác sinh, Dương khử tắc 
tử, Thiên địa vạn vật sinh tử chủ w Dương, tắc qui chỉ w nhất 
dã) (99). 


| 
i 
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_ Khi nói đến biển-hóa, hẫn phải biết phân-Di¢t Khí và Hinh. 
d tức là Dương, thuộc trời; Khí biến, tức là khí trời theo thời 
mà dbi.thay. Hình tức là Âm, thuộc dát ; Hình hóatứelà ˆ 
tượng của đất theo muôn vật mà thay-đồi. Cho nén mặt 
vỉ, mặt trăng, tinh-td sở di thành Tượng ở trên trời được là 
nhờ ở sự. đồi-thay của thién-kht ; cüng như nước, lửa, dà, 
sở dĩ thành hinh ở dui đất được đều là nhờ ở sự biển-hóa 
а hình-tượng, Khi biến diễn thì hinh hóa thành. Nhưng trong 
Hinh ấy có cái Thần. Thí-dụ con người, trong cái xác còn 
có cái hồn. Hinh có thề phân chia, chứ Thần không thề phân 
chia được, Hình sở df có được là nhờ Ngũ-hành, Còn Thần 
chinh là hai khí Ẩm-Dương ; hay lén một tầng nữa, là lý Thái- 
_ сүс bàng-bạc khắp nơi, hiện-điện khắp nơi trong Vü-tru. Hai 
khi. Âm-Dương luôn luôn « hỗ vi kỳ căn » đề tương-sinh trong- 
“thành : dé là trường-hợp lúc so-thüy của Vũ-trụ. « Dương sinh 
È Ẩm, thành hình trước là Thủy. Ẩm sinh ở Dương, thành hình 
sau là Hỏa. Thủy sinh đo trời 1, Hóa sinh do đất 2, Thủy 
thành nhờ đất 6, Hỏa thành nhờ trời 7. 1 vởi3, 6 với 7, trước 
“sau chẳng cần nói, ta cũng biết Ẩm là thề, Dương là tính. 
Đương sinh Åm, Âm cũng sinh Duong; Thà cần đến Tỉnh, 
Tinh cũng cần đến Thà ; cà hai đều không thề thiếu > ( + 
GREGG ВЕБ, КЪА Жа k A 
HÀ © 244 =. EE 
*#t+.1.112 (3,72 etAGISAu.m AH, 
ERBAA, RA @ ; ROT jh : Dương sinh 
ља Âm, tiên thành già Thủy. Åm sinh hồ Dương ; hàu thành giả 
Hóa, Thủy chi sinh dĩ thiên nhất, Hỏa chi sinh di địa nhị. Thủy 
thành di địa lục, Hóa thành di thiên thất, Nhất dir nhị, luc dë 
thất, tiền hậu bất đãi ngôn, nài tri Âm vi Thè, Dương vi Tinh. ^ 
_ Đương sinh Ẩm, Ат dée sinh Dương ; Thè tu Tính, Tinh diệc 
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tì Thè ; lưỡng bất khá khuyết) (100). Cả hai đều không thề 
thiếu, nhất là Duong. Bởi vì Dương diệt thi muôn vật đều hoại, 
cũng như hồn đi thì xác tất tan-nát. 


Tính-chất quan-trọng của Âm Dương trong Dich.lj biển. 
hóa của thién-nhién như Thiệu-tử đã trình-bày, không còn là 
một điều mơ hồ nữa. < Khi-biến • theo thời-tiết nên mới có tir- 
thời bát-tiết, có ngày đêm, có sáng, trưa, chiều, tối, có trăng suo 
vån hành tuần-hoàn miên.tue trong Vũ-trụ. < Hinh hóa, nên 
muôn vật biến đồi hoài hoài, hết thế-hệ này qua Të hé khác, 
Trong Háu-thién-dó, Vũn-vương không quên ghi nhận những 
hiện-tượng thiên-nhiên này, Chỉ cần tám qué và v? sau 61 qué, 
Vuong đã qui-định được rõ ràng cuộc vận-hành của Âm Dương, 
của Nhật Nguyệt, của Tinh-tü, của Ngü-hành, với những điều 
kiện Không, Thời-gian cần-thiết và thích hợp cho muôn loài 
trong Vũ-trụ, 


Hai khi Ат Dương trong kinh Dịch thường được mệnh- 
danh bằng những chữ Trời, Đế, Thần, Thần-minh, Qui thần, Tao 
hóa, Vi-du ở Thuyết-quái có саш: « BÉ xuất ở Chín». Những 
danh-tir này theo Dịch lý không có nghĩa huyền-bí linh-thiềng 
như của tôn-giáo, Chúng chỉ có nghĩa là Âm Dương mà chúng 
tôi dà có dip trình bày rõ ở mục bói có thi (xem trang 178). Tuy 
nhién ở đây, thiết-tưởng chúng ta cần biết thêm một số 
định-nghĩa khác đồ rộng đường suy luận, nhất là chữ + Đế » và 
chữ ¿ Thần », 


Trinh Y Xuyên (f£ 1P MD nói: « Chữ trời, nếu chuyên 
một mặt mà nói thi gọi Đạo ; nếu phân ra mà nói thì về hinh- 
thề gọi là Trời, về chủ tà gọi la Đế, về công dụng gọi là Quỷ, về 

diệu dung gọi là Thần, về tinh-tinh gội là Kiền. Tinh tình db nói 
sự phú bim, tứ đức d thề-hiện cái tinh, lục hào đề thề hiện cái 
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thp (=: Zeie, ag +, 
Ex † 11+ #, 01770 2 9.2) 01 c, 
W H = k. tapy F u y, KC CERS уы 
JL W: Thiên, chuyên ngón chỉ tắc Đạo dà ; phân nhi ngón chị, 
di hình thề vị chỉ Thiên, dĩ chü.të vi chỉ Để, di cóng.dung vi 
chi Qui, di diệt dung vi chỉ Thần, dĩ tinh tình vi chi Kiền, Tinh 
tình sở di bầm ngon đã, tứ-đức sở di hiện tính, luc hào sở 
đĩ hiện tình) (101). 


Như vậy đối với họ Trình, tất cà những chữ Trời, Đạo, 

Đề, Qui, Thần, Kiền đều đồng nghĩa, Có khác, chỉ là khác về 
dũnh-từ, về bó mặt, tùy từng trường hợp, tùy từng khia cạnh 
của một đại thề Bát quái mà thôi. Nến Dich Hệ thượng noi: 
* Mót Ẩm một Dương gọi là Bao», thì ta có thà nói : Đế, Qui, 
Thần, tắt cả chỉ đều là Âm Dương hoặc lý Thải-cựe duy nhất 
` ela Vũ-Irụ, Một khi Vü-tru đã có Đế làm chủ tà thì št phải có 
thần đề điệu dung. Đ và Thần đi đôi với nhau đề hình thành 

trời đất, vạn vật, Vì vậy, hai danh-từ này đóng vai trò quan. 

_trọng nhất trong Hậu thiên của Vün-vwong. Thôi-Trọng-Phù 
— (D R) giải thich vai trò quan-trong. сйа DÉ và Thần như 
sau : « Để là đề nói viec chủ të vạn vật. Thần là đề nói cuộc 
diệu-dụng vạn-vật, Chủ tà thì bao gồm muôn vật mà không sói. 
Điệu-dụng thi vận-hành muón våt mà không ё, Sự hình thành 
cin lục-tử: không giởi không hạn, đó tức là B£. Cái công dụng 
ela lụe-tử không yết không hình, đó tửe là Thần. Bây là một 
kiều tón-xung Kiền Khôn chứ chẳng phái có chuyện hai vật » 
('†.?714fft.10%.141U0%#k.#de 
LR I KKK EES H EE EC 
AFRA EC х=» L ñ @ k 8 аб: 
ЭЁ giá, ngón ky t vật già dà. Thần gi 0 ngón kỷ diệu vật giả dã, 
` TÉ tắc bao vạn-vật võ dị, Điệu tắc vün-van-yàt bất trệ. ме. 
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chi thành vô hạn, Để dà. Luc-tir chỉ dung vô tích, Thần dà, Kỳ 
Kien Khón chi tón.xung dir phi hữu nhị vật đã) (102). 


Nếu nói như ho Thôi, thì Bé và Thần lại một lần nữa 
được minh-chửng rằng chúng là Âm Dương, bởi vì Kiền Khôn 
chỉ là những cái tên khác của Ат Dương mà thôi. Tại sao Am 
Dương lại còn có tên Kiền Khôn ? Dịch Hệ-thượng nói : « Аш 
Dương bất trắc thì gọi Thần » (f $ ЖЖ + 3: Âm Dương. 
bất trắc vi chỉ Thần). Trương tử (Ж +) nói : « Lưỡng tai @ 
cải đều ở đấy), cho nên bất-trắe (chẳng lường được). Tón, Ly, 
Đoài, đó là Kiền giao với Khôn mà được ở Khôn. Chấn, Khám, 
Cấn, đỏ là Khón giao với Kiền mà được ở Kiền. Àm-quái tất 
có Dương, Duong-quái tất có Ấm. Tinh-cách lưỡng-tại của Âm 
Duong tức là cái mà Kiền Khôn lấy đề làm Thần > (8 & & 
+W. Жк, che ft #%. KAN? 
же ET TC ED MO К.» 
Ehe, de W 2 fon д: Lưỡng tại cố bất trắc, 
Tấn, Ly, Đoài, Kiền giao w Khón nhỉ đắc ư Khón đã. Chấn, 
Khám, Cán, Kbón giao w Kiền nhỉ đắc w Kiën đã. Âm-quái tất 
hữu Dương, Dương-quái tất hữu Âm. Thử Ата Dương chi lưỡng 
lại, tức Kiền Khỏn chỉ sở di vi Thần dã) (103), 


« Thần, chính là đề nói sự diện-dung vạn-vật, Khích- 
động vạn-vật không gì nhanh bằng sấm, làm rối van-vàt không 
gì le bằng gió ; làm khô vạn-vật không gì hơn lửa, làm vui tươi 
van-vàt không gì bằng đầm, thấm-nhuần vạn-vật không gì hơn 
nước, chung kết van-vàt cüng như kbai-thủy vạn-vật chẳng có 
gì mạnh bằng Cấn. Cho nên nước, lửa theo bát nhau, sấm gió 
chẳng trái nhau, núi đầm thông khí, nhiên-hậu mới có thề biến~ 
hóa đề hình thành van-yật » (Ф & +, 4 # wa $ + w. 
Đi b +98 + 6,0 6b dX h + 4,1% 16 
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$ SAN дл,» S K + 4.7) 8 e М + 
eto d S b Л K. ARANETA R 
xu WO А.Ж А W @ 4L ei è,: Thần di già, 
van-vàt nhi ngón già dà. Bóng van.vàt già mac tật hồ lôi, 
“nhiều vạn-vật giả mac tật hồ phong, táo van.vàt giả mac hãn 
hö Hóa, duyệt van-vàt giả mạc duyệt hà trach, nhuận vạn-vật 
mạc nhuận hồ Thủy, chung vạn-vật thủy vạn-vật giả mạc 
h hồ Cán. Có thủy hóa tương dài, 101 phong bất tương 
bội, sơn trach thông khi, nhién-hàu năng tién-hóa kỷ ES 
vạn-vật đã) (104). 


Sự điện-dung của < Thần > đối với van-vàt là như thế! 
nên Bảo.Ba méi nói : e Hình-thành van-vàt, ấy là lục-tử ; 
i lấy đề hình-thành van-vát ấy là Thần > (X 3$ +9 & ,  # 
ол Nie, 4, : Thành vạn-vật giả, lục-tử dà ; sở 
thành yan-vật giả, Thần dã) (105). Chúng ta chỉ biết được 
séi của Thần khi biết được cái Đạo biến-hỏa > (106). Đạo 

iễn-hóa luôn luôn biều-hiện báng Tượng. Tám lượng của Bát- 
quái có tám Đức, dó là : < Kiền thi mạnh, Khòn thì thuận, Chấn 
“thì động, Tốn thì vào, Khám thì hãm, Ly thì sáng, Cẩn thì 
gừng, Đoài thì vui » (ft gé, * Hes Ee X, 
kd eH Ee. f ж e., 3 0. e: Kin kiện dã, Khôn 

тап đã, Chấn động dã, Tốn nhập dà, Khàm hàm dà, Ly lệ dà, 
_ Cấn chỉ dã, Воді đuyệt đã) (107). Chính những Đức nầy đã 
góp công rất nhiều trong việc điệu-dụng vạn-vật. 


д Kiền 3 vạch đều Cơ (1) là Dương, là Cương; cho nên 
_ Đức của nó là manh. Khón 3 vạch đều Ngẫu (chán) là Ат, là 
_ Nhu; cho nên Đức của nó là thuận. Chấn 1 Dương ở đưởi, 2 
Am cỡi lén trên, nhưng chẳng vi thế mà bảo Dương chịu lép 
_Y ở dưới Âm, Phu-tử nói ; Chấn là dấy lén, đấy lên thì động 
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Tán 1 Âm ở dưới, 2 Dương cỡi lén trên, nhưng chẳng phải thế 
mà bảo Ат chống Đương. Phu-tử nói: Tón là khuất phuc, 
khuất-phục thì vào. Khẩm 1 Dương mất ngòi, bị kẹt giữa 2 
Ẩm, không thé ra được : đó là hãm, Ly 1 Ám được vị, phụ cho 
2 Dương, chẳng thề bô di được : đỏ là sáng. Cấn 1 Dương ở 
trên, 2 Âm ở dưới vàng theo ; vị của nó ngay chỉnh, cho nên 


tỉnh chỉ. Đoài 1 Åm ở trên,2 Dương ở dưới tiếp tay; linh của 
nó hòa, cho nên vui thích (108). 


» Nhờ tám Đức này của Bảt-quải mà « Thần > điệu-đụng 
được van-vát. Cho nên có khi < Kiền còn là ngựa. Khôn là 
trau. Ghấn là rồng. Ton là gà, Khâm là heo, Cấn là chó. Đoài là 
dé », Cũng có khi : « Kiền còn là đầu. Khôn là bung. Chấn là 
chân, Tón là đài. Khàm là tai, Ly là mắt, Cấn là tay, Boài là 
miệng ». Lai có khi : « Kiền còn là cha. Khón là me, Chấn là 
trưởng-nam. Tón là trưởng-nữ, Khám là trung-nam, Ly là 


trung-nữ, Cấn là thi£u-nam. Đoài là thiếu.nữ y, Hoặc còn có 
khi : « Kiền côn là trời, là tròn, là vua, là cha, là ngọc, là vàng, 
là rét, là băng, là đỏ thẩm, là ngựa tốt, là ngựa già, là ngựa 
gày, là ngựa vẫn, là trải cây. Khón là đất, là mẹ, là vải, là cái 
chỗ, là cò kë än đều nhau, là trâu cái nhỏ, là xe lớn, là уйо-үё, 
là quần chúng, là cái cán, là sắt đen khi ở đất, Chẩn là sim, là 
rồng, là màu đen vàng, là phó bày, là con đường lớn, là con 
trai cả, là quyết đoán nóng näy, là'tre non, là lau зау, là hi 
hay, là chán trải trắng phía sau, là gio chân, là trần có 
dëm tráng khi nói về ngựa, là sống lại khi nói về Việc cày cấy, 
là mạnh khi nói về cứu cảnh, là tốt.(ươi тїш rạp. Tốn là gó, là 
giỏ, là trưởng nữ, là đây căng thẳng, là người thợ, là trắng, là 
dài, là cao, là tiền lui, là chẳng quả quyết, là mùi, là ít tóc nếu 
nôi người, là trần rộng, là nhiều mát trắng, là gần chợ lợi gấp 
ba, là qué vội vã khi ở cửu.eánh. Khám là tiướo, là ngòi lach, 
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là Àn nấp, là nốn nắn, là vòng cung, là lo ân lbi Ø người, lạ 
Хат bệnh, là dau tai, là qué máo, Їз cỏ, là sóng lưng đẹp khi С 
ngựa, là tâm vội vã, là phía đưới đầu. là móng chân móng, là 
“đất tới, là nhiều tai nạn khi nói về xe, là thông-suốt, là mặt 
Gäng, là kë trộm, là lõi cứng khi nói về cày. Ly là lửa, là mặt 
© trời, là điện, là trung nữ; là giáp trụ, là binh qua, là bụng lớn khi 
Vë người, là khô, là соп ba ba, là con cua, là con tò vò, 
соп trai, là con rùa, là miếng дб khô khi ở cây-cối. Cẩn là 
là đường tắt, là hòn đá nhỏ, là cửa khuyết, là trái quá.lóa, 
ời gác cửa chùa, là ngón tay, là chó, là chuột, là loài më 
den, là gë nhiều mắt khi nói về сау, Đoài là đầm, là thiển-nữ, 
Ла bà đồng, là miệng lưỡi, là gãy nát, là phụ quyết, là tuổi 
cứng khi nói về đất, là vợ bé, là con dé » (109). 


___ Tượng của Bát.quái quả thực phiền tạp. Chúng dà minh 
chúng một cách cu-th? sự diệu dung của < Thần s, của «Đến, Sự 
- diện dung bắt đầu từ Chấn thuộc Đông-phương và hoàn thành 
_ở Cấn tại Đông-bắc ; bởi vi Dịch thuyết-quái đã nói : «Ре xuất 
_ ở Chẩn, hòa đồng ở Tốn, cùng gặp ở Ly, làm việc ở hôn, 
mừng vui ở Boi, chiến dán ở Riền, ñy-lạo ở Khảm, hoàn-thành 
_ở Cấn > (xem trang 337). Thuyết'quải còn néi zw Van-vàt xuất ở 
_ Chấn >. Bởi vì Đế là chü.t$ của vận vật, cho nén, ra ở đâu, vào 
б đâu, Đế cüng dem van våt theo. Do đó, Thôi~-Cảnh (X $$) cho 
ràng ` « Đế là Vượng-khi của Trời. Gặp tiết Xuân-phân, Chin 
Yượng nén van vật phát sinh. Sang tiết Lập-hạ, "Ton Vượng nên 
van-vàt tu sữa đề hòa-đồng. Qua tiết Hạ.chỉ, Ly »ượng nên van 
vật đều gặp nhau. Đến tiết Lập thu, Khón vượng nên van vật đều 
` được nuôi dung, Sang tiết Thu.phàa, Đoài Vượng nén van vật 
đều vui. Qua tiết Lập-đông, Kiền vượng nén Âm Dương chống 
nhau. Đến tiết Bóng chỉ, Khàm Vượng nén van vật về chó sở 
“quy. Rồi đến tiết Làp-xuán, Cán vượng nén vạn-vật toi chỗ hoàn. 
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thành, chung cũng như thủy vậy. Cái Vượng khi ấy chu-hành 
kháp thiên hạ (Vñ-tru), nén mới gọi Đế» (& £, X + + Kx. 
TT... ......... 
заз б n R. 2 SSH xo 9 b А, X $ 
KCAL E БЕКЕ SEN 
HRS R 3 dde ft КИ LAXE EXT, 
# йй = # : Đế giả, thiên chi vượng khi đã. Xuân phân, Chấn 
vượng nhí vạn vật phát sinh. Lập hạ, Tốn vượng nhi vạn-vật 
khiết tề. Hạ chi, Ly vượng nhi van vật giai trong kiến. Lập thu, 
Khón vượng nhi van vật giai trí dưỡng. Thu phân, Đoài vượng 
nhỉ van vật giai duyệt, Lập-đông, Kiền vượng nhì Ат Dương 
tương bác. Bóng-chi, Khàm vượng nhi van vật chỉ sở quy. ёр. 
xuân, Cấn vượng nhi vạn vật chỉ sở thành chung, thành 
thủy đã. Dĩ kj chu vượng thiên-hạ, cố vị chỉ D£) (110). 


Vuong-khi mà họ Thôi nói đây, ta chẳng cần phải dinh- 
nghĩa gì nữa, vì nó chinh là cái КЫ Åm Dương chu-hành trong 
Vü-tru đề điều-hành mọi cuộc biến-hóa sinh-thành mà các nhà 
khoa-họe Táy-phwong gọi là КЫ é-le (éther), Mạnh-tử gọi là 
khi Hạo-nhiên, Văn-Thiên-Tường goi là Chinh-khí. Vì vậy, Chu- 
tử dám quã-quyết : « Cái КЫ bàng bac khắp trong khoáng trời 
đất đề biến hóa lạo lập muôn loài thực chỉlà cái khi Ẩm 
Dương trước sau, thịnh suy mà thói» (# X ж, =. BỊ, # z4 S 3 
4L # Hn (6 = Аа & K @ e : Doanh thiên địa chi gian, 
sở di vi tạo-hóa giả, Âm Dương nhị khi chỉ thủy chung thịnh 
suy nhi di) (111). 


Đến đây, chúng ta đã xác-dinh rõ y-nghia của chữ Để 
và chữ Thần trong Kinh Dịch. Điều cần chü-$ lúc này là ở 
Hậu-thiên, sự vận-hành của Âm Dương như thé nào, 


Trước hết chúng ta hãy công-nhận như Chu.tir: « Dương 
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sinh ở Bắc, trưởng thành ở Đồng mà thịnh ở Naza ; còn Âm khởi 
đầu từ Nam, trung độ ở Tây mà chấm đút ởDắcs(f§ 3 T k. 
TRARIA. RBT, T9, mft T x: Dương 
sinh vu Bắc, trưởng vu Đông nhi thịnh vn Nam, Ат thủy vu 
Nam, trung vu Тау nhỉ chung vu Bác) (112), hoặc như Chương- 
Bằn-Thanh ; 4 Ở Lạc-thư, Dương sinh ở chính Bác, trưởng ở 
chinh Bóng, thịnh cue ở chinh Nam, tiêu ở chinh Tây ; còn Åm 
sinh ở Tây nam, trưởng ở Bóng nam, thịnh ở Tây bắc, và 
chung ở Bóng bác; (xem trang 295) (113). 


Còng-nhån như vậy tức là đã tìm thấy một sự tương đồng 
giữa Âm Dương ở Hà-đồ và Lạc-thư, cũng như giữa Tiên-thiên 
và Hậu thiên. Thực ra Аш Dương chu-hành trong Vũ-trụ chi 
có một, dù ở Hà-đồ hay Lạc-thư, dù ở Tiên-thiên hay Hậu-thiên ; 
và thứ-tự vàn-hành bao giờ cũng là một cải vòng tròn chạy 
khắp vòng trời. Vì vậy, Hồ-cư-Nhân mới nói; « Một Ẩm, mót 
Dương quanh đi quần lại như cái vòng tròn không đầu không 
mỗi. Bảo rằng Ẩm Dương chỉ là Một cũng được, mà bảo Ат 
Dương thiên biến van hóa vò cùng vô tận cũng được , (—  — 
ВЛАВ HE (SE É— H,ÝT ;Ý T6 3 1 +Ñ 
#46 9 RE , # T : Nhất Ат nhất Dương như hoàn võ đoan, 
Vị Ат Dương chỉ thị nhất cá, khả; vị Âm Dương khước thị 
“hiên biến van hóa nhi vò cùng, diéc khả) (114). 


Tuy-nhiên, ở Hán.thién tức là ở thờikÿ Уйата đã 
thành hinh, Dương đã biến, Âm đã hợp và đã sinh ra 
Ngi-hành (xem Thái-cwe đồ thuyết, trang 11) thì những 
hiện-tượng thién.nhién như Nhật, Nguyệt, Tinh.tü, từ-thời, 
bát-tiét v.v... bất quả chỉ là thành-quả trong cuộc « điện hợp 
nhỉ ngưng" (ak & ø 3#) của Nhị Ngũ (Âm Dương và Ngũ. 
hành) mà thôi. Vi vậy, khi Văn- vương phátkión Hậu. 
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thiên, vương rất chú trọng tới Nhật, Nguyệt, Tinh-ti và tir- 
thời bát-tiết... Nhật, Nguyệt được coi như là hai khi Ат Dương 
di < diệu hợp nhỉ ngưng» từ Hình.nhithượng chuyền qua 
Hinh.nhi-ha. Thời-tiết được coi như là kÉtquà đương-nhiền 
của Nhật, Nguyệt trong khi thay thế Âm Dương tác-dóng trong 
cõi Hữu-hinh, Những hiện-tượng thiên-nhiên mày trực-LIẾp 
ảnh hưởng đến cuộc sinh-hoạt của nhàn-loại cũng như vạn. 
vật. Vũ-tru'hữu-hình bién-hós hinh thành từag giây từng 
phút, từ cải nhỏ nhất đến cái to nhất, luôn luôn không ngừng, 
cũng đều nhờ ở những hiện tượng thién-nhién này. Đây là 
trường-hợp КЫЗЫ thì hinh-hóa—theo Địch.]ÿ~đã được Vän- 
rong cũng như các học giả hậu thế chiêm-nghiệra càn thận, 
diit thành diph-ly đề ứng-dụng cho cuộc sóng nhân.]o+i trong 
mọi l&nh-vuc : nho, y, 19, số, v.v... š : 


Khi-biến thì hình.hóa, cho nén Dịch Hệ-thượng mới nói : 
< Ó trên trời thì thành Tượng, ở đười đất thì thành Hinh, cuộc 
biến-hòa đã hiện rỗ » (À & X k.A & #, Ett 
Tại thiền thành Tượng, tại địa thành Hình, hiến hỏa hiện hi), 
Theo Chu-Hy thì Tượng đây tức là Nhật, Nguyệt, Tinh.ti ; 
Hinh đây tức là núi, sóng, đông-vt, thực-vật v. Tóm lại, 
tất cả những hình-tượng, dù ở duoi đất bay ở trên trời, đều là 
do khí biến mà ra cả. Nhưng cái khi Åm Dương biển-hỏa thành- 
hình không có gl khiến chúng ta phải chú  đãc-biệt bằng 
Nhàt, Nguyệt, < Nhật, Nguyệt ván-hành thì sinh ra lạnh, ra 
nóng. Nhật qua thì Nguyệt lại, Nguyệt lại thì Nhật qua ; Nhật 
Nguyệt đầy nhau thi ảnh sảng phát-sinh, Lạnh qua thi nóng 
tới, nóng tới thì lạnh qua ; lanh nóng dày nhau thi năm tháng 
thành» (a A $5,—X—3.28 47 k, A ñ d d 
RifAnHedgib.Kfu$k Riu: 
E $ Bo & & E: Nhật Nguyệt vén hànb, nhất hàn nhất 


кра кузу з CU 
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"thử. Nhật vãng tác Nguyệt lai, Nguyệt vãng tắc Nhật lai: Nhật 

Nguyệt trơng thôi nhỉ minh sinh yên. Hàn vãng tắc thử lại, 
.— thử vãng tắc hàn lai : hàn thử tương thỏi nhỉ tuế thành yên) 
Mưa. ^^ 


Thiện-tử nói : < Dương ở trong Dương là Nhật. Âm ở 
trong Dương là Nguyệt * ($ A f$, на. p E. BA: 
Dương trung Dương, МЫҢ dà. Dương trung Ẩm, Nguyệt dã) 
(116). Lại nói : Nhật Nguyệt là Ấm Dương của trời. Thủy Hỏa 
là Ấm Dương của đất > (n А,А Ж. A. EG: 
Nhật Nguyệt, thiên chi Åm Dương. Thủy Hóa, địa chỉ Àm 
Dương) (117). 


Như vậy, Nhật Nguyệt là Ấm Dương, mà Ẩm Dương 
cũng chinh là Nhật Nguyệt. Có điều cần biết: Ẩm Dương 
là khí khi chưa kết.tu, vẫn còn vó-hinh bàng-bạc trong không. 
gian ; nhưng Nhật Ñguyệt là hình tượng của khi khi đã 
ngưng-đọng, đã thành-hinh. Ở' đây ta có thề kề lại câu 
định-nghĩa của nhà báchọc Einstein về vật-chất và tinh- 
thần đề nói lên sự tương-quan giữa Âm Dương và Nhật Nguyệt ; 
* Vật-chất chỉ là khí năng được cò động lại hết mức, còn khi- 

„ năng lại chỉ là vật-chất bị tan-loãng ra hết sức mà thói». (La ma- 
tiềre est de l'énergie extrêmement concentrée et l'énergie est 
de la matiére extrémement diluée) (Xem phần kết luận), Г 

Sách Nội-thiên (& Ж) cũng nói: « Thái-đương là Nhật; ` 
Nhật là Dương ở trong Dương, Thái.àm là Nguyệt, Nguyệt dáng 
1$ nói Âm ở trong Âm, nhưng không, trái lại phải nói Âm ở 
trong Dương » (+ f& 4 8, f$ b fe A #4 ASUEAXA 
"of exa: y: Tb duong vi Nhật, Dương trung 
Dương di, Thái Ẩm yi Nguyệt, Ge nghi vi Âm trung Ẩm, nhi- 
thử viết; Dương trung Ẩm) (118). Khí giải thích tại sao Ñguyệt là 
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Аш ở trong Dương, Thiệu-tử nói : « Ban ngày là Dương ; thế 
mà Nguyệt có lúc xuất hiện giữa ban ngày ; như thế là Ẩm sáng 
trong Duong» (# , f§ #.; & Л ñ # T R; Q| k 8 f T: 
Тїї, Dương dã ; nhỉ Nguyệt hữu thời khả hiện ; tắc Âm lệ 
1 Dương trung) (119). b 


Xem như thế thì biết Nhật Nguyệt đối với Vü-tru vạn-hữu, 

N nói cách khác, đối vời Hậu thiên của Văn-vương, quả thực đóng, 
một vai trò vô cùng quan trọng, Thực € mà nói, nếu vạn-vật 
không có Âm Dương vận-hành, thé-hién qua nóng và lạnh 
(hàn, thủ), qua bốn mùa, tám tiết, thì khó có thề sinh trưởng. 
‡ Nếu loài người không có Nhật, Nguyệt đề chia thời gian ra ngày, 
i rw dem, ra sáng, ra tối, thì cuộc đời trở thành vỏ vi. Cho nên 
Nhật, Nguyệt đắp-đồi xuất-hiện trên không-trung thực đã là hai 

nguồn hanh phúc vỏ tận của vạn-vật, Nhật mọc đẳng Gen 

| Nguyệt lén đẳng Tây, chẳng khác gì hai vợ chóng thay 

E cóng-tác trong gia-dinb. Những sự lên xuống, ra vào, xuất hiện 
L bay vüng bóng của Nhật, Nguyệt đều phái theo dinh.ly : 
F < Dương tiêu thì Åm sinh, Åm thịnh thì địch Duong», mà Thiệu 
d tit đã nêu lén trong câu ; «Đương tiêu thi- Am sinh, nén Nhật 
lặn mà Nguyệt lên ở dáng lây. Ат thịnh thì địch Dương, nên 
trững råm xuất hiện ở phương đông. Trời là cha, Nhật là сол," 
nën trời xoay sang tà, mà Nhật di về hữu. Nhật là chồng, 
Nguyệt là vợ, nên Nhật mọc ở đẳng đông, Nguyệt moe ở đằng 
Táy»(t iw) ата Л а A bs He & N 
еж ka K $ К.п A T, K k R, ú # fi. R, 
3444, п $ шул ag k è: Dương tiêu tác Åm sinh, 
cố Nhật hạ nhi Nguyệt tây xuất đã. Âm thịnh tắc địch Dương, 
сб Nguyệt vong nhi đông xuất dã, Thiên vi phu, Ñhật vì tử, có 
thiên tả tuyền, Nhật hữu hành. Nhật vi phu, Nguyệt vi phụ, cố 
Nhật đông xuất, Nguyệt tây xuất dà) (120). 
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— Ein gì thú-vị hơn khi tóm thâu được toàn thè Vü.tru vào 
trong một gia-đình ! Tinh tinh và hành-động của những thành 
phần trong gia-dinh này còn được giải thich tường tận hợn nhự 
sau: * Ат theo Dương; Dương tiêu thì sinh Am ; Nhật đã 
lặn thì Nguyệt mọc dàng tây như vợ theo chồng, chẳng đám 
tranh tiên, Âm phối Dương ; Ẩm thịnh thì dich Dương, Nguyệt 
đúng råm thì mọc đẳng dòng, như vợ chồng không đám gặp 
nhau, Trời với Nhật cüng như cha với con; Trời xoay tả, tượng 
tiến lén ; Nhật xoay hữu, tượng thối Ini : mỗi lần lui một độ đề 
tổ $ tôn kinh. Con không có cái lúc kháng 18 cùng cha, nhưng 
va lại có cái y địch lễ chống chóng ; cho nén Nhật mọc đẳng 
đồng, Nguyệt mọc dáng tây, Âm Dương đối-diện lrông nhau, 
nên Nguyệt mọc đẳng dòng. » (y f& f s y d trn 
холе, A =ÖÔÔÓÔÔÔÔÔÔ +, 
BOR MS: PH DRRR AEG. nx 
REL- RAIM IKARA, нф д, 
KS KEE EK EE X t жау, ARS A M 
RiRikbnRAk5gcA.mdm$4n Tow» 59 
$ + : Ẩm tùy hồ Dương, Dương tiêu tắc sinh Åm ; Nhật ký một 
nhỉ Ñguyệt tây xuất, như phụ chỉ tùng phu nhi bất cim tiên đã. 
Ẩm phối hồ Dương, Âm thịnh tắc địch Dương; Nguyệt đương 
vong nhí lòng dòng xuất, như phu phụ chỉ kháng lễ, nhỉ bất cám. 
tiết đã. Thiên dữ Nhật do phu tử; thiên tä tuyền tượng tiến, 
Nhật hữu hành tượng thoái, mói thoải nhất độ thị hữu tôn dã, 
Tử vò dir phụ kháng lễ chi thời, nhi phụ hữu dữ phu địch lễ chi, 
nghĩa ; cố Nhật đông xuất, Nguyệt tây sinh. Ат Dương nguyên 
đối nhi vọng, tắc Nguyệt xuất nhi đông dã) (121). 


Quan-niệm Vũ trụ như một gia đình của Thiệu.tử chẳng 
khác gi quan-niệm của Văn-vương, Văn-đồ chính là tòa nhà cò- 
kinh của gia đình Vũ-trụ, trong đó Nhật Nguyệt dóng vai trò 
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[n 


е 
chü-yfi khi phải miði đưỡng toàn thè gia-đình, NA er a 
hoạt động ngày dém khỏng ngừng. Nhật có cia mão ( Y 


Nguyệt có cửa đậu (Bodi). Nhật Nguyệt đắp đồi mở dëng đề ấn 


định thời tiết, năm tháng, ngày đếm cho vạn-vật, Hai cái cửa ` 


Đồng, Tây ấy là hai cái sia Sinh sửa Đam “dị đều do đó 
mà ru, Ông Tự Trai phše-hQ hai cái cửa chính 48-50 nguy-nga 


mà Để thường đem vạn-vậtra vào như sau: < Mão là cửa củA - 


Nhật, là chỗ Thái-Dương sinh та: đâu là cửa của Nguyệt, là chó 
Thái. Åm sinh ra. Chẳng những Nhật Nguyệt ra vào ở hai cửa. 


đó mà đến cả trời đất khai vật tuy bắt đầu ở đần nhưng mãi đến ` 


mio Ш cửa mới mở į và bé vật my bát diu ở Tuất nhưng moi 
'x»đến đậu thì cửa đã đóng. Một niim có xuân, ha, thụ, đông ; một 
tháng có hối, sóc, huyền, vọng : một ngày có ngày đèm, hành độ ; 
chŸng có ái gì là chẳng do hai cái cửa là hữu Éy mà ra vào» 
(tự 4 qh. kf З.ИЛАЛЛП,К А.П 0 
EaP ERARE ku TX.ECSÓ ARM; 
Mi*éTAERSHULM.—R&SERTUL;—A 
йй ї;—а» К А:%җ ЛА жу: 
Mën vi Nhật môn, Thái-Dương sở sinh. Dän vi Nguyệt môn, 
Thái Âm sở sinh. Bất đản Nhật Nguyệt xuất nhập vụ thử, đại 
nhí thiên địa chỉ khai vật, tay thủy vu đần, chỉ mão nhị 
môn di tich; bé vật tuy thủy vu tuất, chi đậu nhi món dĩ hạp. 
Nhất tuế nhỉ xuân, ha, thu, đông ; nhất nguyệt nhì hối sóc, 
huyền vọng ; nhất nhật nhi trú da, hành độ ; mạc bất do hồ là 
hữu chỉ môn đã) (122). 
Để xuất ở Chấn, mừng vui ở Doi (f ж + fw + 
+ *)- Hai cửa Chấn Đoài (đông, tây) phải là hai cái cửa chính, 
cửa lớn, Chính và lòn là vi Đế chỉ chọn hai cửa này đề dem 
Yạn-vẬt ra vào mà thôi, 
Sự vào ra đó phải chăng ngụ một nền des lé dàng đề 


CN 
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+ ' xây nền tăng cho nếp sống trong gia.đình Vü-tru của Văn. 
mig ? Đúng att) « Xuất cửa Chấn đề di ха mãi trong ngày, 
ү, toàn dùng đường Khón; Khôn đóng tây nam ở vào giữa Tön, 
L - Đoài- Nhập cửa Đoài dà tiến sâu vào trong đêm, toàn dùng 
р đường Kiền ; Kiền đóng tây bắc, đứng hàng đầu Khám, Căn, 
Chin. Me thi thân, mà cha thì kính ; ¡ như thế là ¿ Dung ° thì 
bn, mä « Thể М nghiêm váy, (& £ ø £, £ Л # Ж; № 
CES ROT EE RE SET 
ЖАТАТ. neit: m deo @ Ж è: Xuất Chấn 
nhí trú, toàn dung Khón đạo ; Khôn tây nam eu Tốn, Ly, Boài 
chỉ trung. Nhập Đoài nhi da, toàn dung Kiền đạo ; Kien tây 
` Been Khám, Cin, Chấn chỉ thủ, Mẫu thân nhi phụ tón ; Dụng 
hija nhi Thé nghiêm dà) (123). Đường Kien tức là dao Kiền, đạo 
“tpi. Đường Khôn tức là đạo Khón, dao đất, Nếu Dich nói : 
Zë Bao Kien làm thành trai, đạo Khôn làm thành gái » thi đạo 
кїп Khôn chính là đạo Àm Dương. Âm Dương lại còn là: 
„ #Nhật Nguyệt, là cha me của gia.đình Vä-tru. Yêu mẹ, kinh cha, 
<2 đồ là nguyên-tắc căn-bản của luân-lý Á-đồng. 


d Có lễ vì nguyên-tắc luân-]ý này, Văn-vương, ngoài hai cái 
cửa Chấn Đoài kia ra, còn dành cho Nhất Nguyệt hai ngôi-vị 
chỉ tôn ở nam và bác, tức là Ly và Khảm. Truc nam bắc phân 
Thiền thề thành hai phần trái phải ; hoặc trục Khàm Ly chia 
Thái cực làm Lưỡng nghi : Ẩm và Dương. Phải ở Ly nam 
hoặc Khàm bắc, người ta mới thấy mặt trời rực-rỡ huy-hoàng 
hoẶc mặt trăng âm thầm lanh 180, Thủy, Hóa chỉ lúc đó mới có 
dip tung hoành, thi thố tài năng. Hồ-cư-Nhân nói ; « Ly nam, 
Khàm bắc. Mặt trời mọc mà thành ngày ; Hóa sáng rực không 
trung. Mặt trăng lăn mà thành dem ; Thủy chứa ngập vực sâu p 
Ep. ай», Т.» є, жт 

` Ly nam, Khám bắc, Nhật thăng nhỉ trả ; Hóa minh vu 


=> 


* 


ри уау 
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không. Nguyệt trầm nhi da ; Thấy tích vu uyên) (124). Như 
thể, Ly và Khám là hai cái mốc của đường ranh giới phân chia 
ngày đêm, là những cáí trụ xoay, vẽ những đường qui-dao của. 
Nhật Nguyệt trong Vũ-trụ. Nhật xuất ở Chấn đi một vòng đến 
giữa ở Ly rồi qua Khón đề lặn, Nguyệt bắt đầu từ Đoài, vòng 
đến giữa ở Khẩm, rồi ngừng ở Cấn. Nhật Nguyệt thay đồi nhau, 
trong một ngày một đêm, di khắp vòng trời ; ban phát khí Åm 
Duong, tăng-cường năng.lực cho vạn-vật. Sự vận-hành đó của 
Nhật Nguyệt, Hồ-eư-Nhân giải-thích như sau : + Nói Ly, Khàm 
tức là nói việc chia ngày dëm. (Nhật) xuất ở Chấn, đến Ly làm 
trung độ. (Nguyệt) vui ở Đoài, đến Khám làm trung độ. Ly, 
ánh sáng của ban ngày, ở vào giữa Tốn, Khón, muốn rằng Tốn. 
thuận theo, lại спод muốn như Khón mờ tối. Khám, phút Боді. 
mái của dëm trường, ở vào giữa Kin Cấn, muốn rằng đánh 
nhưng sợ, lại cüng muốn như Cấn thường hay ngừng nghỉ » 
Gk т RE E N 5 t. X £ NX 3 k S P. 
Bod 20,483 2 b. t RS N. $ Eden 
zë, Ee, E ERZ PRAAT 
dtd»  @ &: Ly Khẩm phân trú da ngón. Chấn chi xuất 
chi Ly nhi trung, Đoài chỉ duyệt chí Khám nhi trung, Ly, trú 
chi minh, etr Tốn Khón chi trung, due kỳ Tốn nhỉ thuận, hựu 
thường dục như Khón chi hối. Khám, da chỉ lao, cw Kiền Cấn 
chỉ trung, dục kỳ chiến nhi dịch, hựu thường dục như Cán nhỉ 
chỉ) (125). 4 
Tuy nhiên, Nhật Nguyệt sáng tối, ngày đêm, nóng lạnh 
nằm tháng..., tất cà chỉ là những phương-tiện, những hinh thái 
của Âm Dương dùng đề vàn-dung hoặc bièu thị năm yếu-tố căn- 
bản kiến-tao muôn loài. Năm yếu-tố dó là Ngũ-hành, Đấy là 


, nkm thành.phần căn-bån có hinh, có sắc của bất cứ vật thề nào 


mà không ai không nhận thấy. Quan niệm thông-thường thi 
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song có người, như R. Wilbelm giả hạn, không thỏa- 
đó là «những năng-lực > (forces). Ông viết ; « Năm 
gọi là Ngü-hành : « Mộc, Hóa, Kim, Thủy, Thà > không 

coi như những yếu-tố vật.chất mà phải coi như những 
Ing-lực > (Les cinq éléments sont ce qu'on appelle les éléments 
ois, le feu, le métal, l'eau et la terre » qui ne sont. pas 
3 comme des substances matérielles, mais comme 


ces) (126). 


КЁ ra nói Ngü-hành là vật-chất cüng đúng, mà nói năng- 

cũng phải ! Nếu nói con người сб hồn có xác ; thì xác là do 
Xgũ-hành kết hợp lại mà thành ; còn hồn phải chăng là cái 
їпһ-КМ do Âm Dương kết lại mà thành Cải sinh-linh-khi 
у, nếu nói theo Dịch, thi là ly Thái-cwe, hay theo kinh Олат 
Ấn.độ thì là cái Fohat, mà học-giả Nguyễn-Mạnh.Bảo 
g hay đề-cập tới trong Dịch kinh tân-khảo, 


Юй xác hay hồn, dù vật.chất hay năng-lực, cà hai thành- 
phần này cần phải được thống-nhất lại trong một vật-thề. Thực. 

Âm Dương với Ngü-hành cũng chỉ là một. Có điều khác là 
nổi thứ ở một giai đoạn khác nhau, và mỗi thử cô một công- 

e đặc-biệt của minh trong quá-trinh tiến-triỀn sinh-thành s- 
iM. Âm Dương thì biến-hóa rồi kết-hợp đề làm tròn sử mang 
sinh », Khi Ẩm Dương e sinh > xong thì Ngü-hành «thành» 

tạo-lập nén vát-thề ở giai-doan hai, Vấn-đề này, Chàu-Liém- 
thẻ đã nói rë trong Thái-etrc đồ thuyết của ông (xem trang 11), 
vậy he Châu và R. Wilhelm cùng gặp nhau ở một điểm. 


Thực ra, quan-niệm trên dày, Văn-vương đã có từ lâu và 
đem thề-hiện trên Hận-thiên.đồ của minh, khi nhìn vào 
thư ghi dấu những số chẵn lẻ (Co, Ngẫu) kỷ-lạ và y nghĩa. 
1 số 5 chiếm trung cung biều-tượng cho đất (Thà), có 
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nhiệm-vu thu dung và di&u.chinh mối bất-hòa ở muôn phương, 
vuong phàn-dinh bön hành kia (Thủy, Hóa, Kim, Mộc) cho bón 
phương, qua bốn số như ta thấy ngày nay. Thâm ў của vương, 
Hồ-cư-Nhân đã có dip khám phá ra và phó-bién cho hậu thế : 
< Các số Cơ 1 và 9 chia đất ở nam bắc ; 3 và 7 chia đất ở đồng 
tày. Các số Ngẫu 2 và 8 chia đất ở tây nam, đông bác; 4 và 6 chja 
đất ở đông nam, tây bắc, Người học giả đều phải nghĩ rằng đó 
là điều dĩ nhiên. Thủy Hỏa hỗ cin; Thủy 1mà Hóa 9. Thủy 
Dương trong sáng, khói đầu ở 1 ; Hóa Dương ngoài chiếu tán 
cùng ở 9. 1 mà 3 làm tiến số, làm phát-tán, làm Mộc. 9 mà 7 làm 
thoái số, làm thu liém, làm Kim. Tất thây đều chi lj cả > (Xem 
phần Lạc-thư, (127). 


LẠC THƯ CƠ NGẪU NGŨ HÀNH PHỐI HỢP 
TIẾN THOÁI SỐ ÂM DƯƠNG BÓ 


Bem Ngũ-hành từ Lac.thtr qua Hàu-thién quái vị đồ, Văn 
Yương phối hiệp mỗi hành vii mỗi mùa, mỗi hưởng. Điều đặc 
biệt là vương chia mỗi hành ra thành đôi : Dương và Åm ; vi- 
dụ Dương Mộc, Âm Mộc. Như thế, mỗi hành gồm hai qué, hãi 
phương; ngoại trừ Thủy và Hỏa, bởi vì chúng chỉ có một hành duy 
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Mô-tä lại cách xếp-đặt này, Hang Bình Phủ (8 + #) Viết : 
tự của Hậu thiên là lấy Ngü-hành cña bón mùa. Chấn, Tón 
Mộc chủ mùa xuân. Đoài, Kiền là hai Kim chủ mùa thư. 
Hóa, chủ mùa hạ. Khám là Thủy, chủ mùa đông. Thà 
g ở tứ quy. Cho nên Khón Thồ ở chỗ mùa hạ giao với mùa 
ilà tày nam ; Cấn Thồ ở chó mùa dòng giao với mùa xuân 
ng bắc » (128). 

7 St 
__ Tại sao Kim, Mộc, Th, 3 hành này đều có đủ Âm Dương; 
i lại, hai hành Thủy Hóa lại chỉ có một duy nhất ? Họ Hạng 
thích tiếp : « Mộc, Kim, Thà, mỗi hành đền có hai (Ат 
ng), bởi vì Hình của chủng vượng. Thủy Hóa mỗi hành chi 
0t, bởi vì Khí của chủng vượng. Khôn thuộc Âm Thồ, cho 
ở Ẩm-địa, Cấn thuộc Dương Thà cho nén ở Dương địa (tây 
thuộc Ám-nghi, đông bắc thuộc Dương-nghỉ). Chấn thuộc 
Mộc cho nên ở chinh đông, Tón thuộc Ат Ме cho nên 
nam mà tiếp với Ẩm. Đoài thuộc Ẩm Kim, cho nên ở 
h tây. Kiền thuộc Dương Kim cho nên ở gần blc mà tiếp vời 
ng. Khón Thồ nói vượng ở qui-ha, chứ thực ra vẫn còn đề 
а lại trung-ương, bởi thế nói địa chứ khóng nói phương. 
lấy cuộc hoàn thành vạn-vật làm vui, cho nén nói mùa 
chứ không nói phương tây » (& 4x + $ 5, r4 j ES 
-AREL Rb AR. A Б. REN AN. 
LER KER. REA Eht. X y ét? 
EG. #.fÉ 4. d Hit 5© $6. E TREXS.RA 
BOY Rd 2.1324 19 % Н, p AR =; 
Kim, Тб các nhị, dĩ Hình vượng. Thủy, Hóa các nhất, dĩ 
il vượng. Khôn Ат Thà, cố tại Ảm-địa, Cấn Dương Thà, có tại 

ong địa. Chấn Dương Mộc, cố chính đông. Tốn Åm Mộc, сб 
in nam, nhi tiếp hồ Åm. Вой Åm Kim, cố chính tây. Kiền Dương 
im, cố cận bắc, nhi tiếp hồ Dương. Khón Thà Yượng vu qui- 
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hạ, nghĩa tại trung-ương, cố ngôn địa bất ngôn phương. Boài dĩ 
thành vật vi duyệt, сб ngón thu bất ngón tây) (129). 


Nhờ Hình vượng, Mộc, Kim, Thồ, mỗi hành đều có Âm- 
Đương. Đây là một điều di-nhién, vì muôn vật trong Vũ-trụ, 
đều cấu-tạo Бої Âm-Dương. Khoa-hoc hiện đại đã chứng minh 
nguyên-tử cũng có Âm-Dương. Mà nguyên-tử thì bất cử vật nào 
cũng có, ngay cả những tĩnh vật như đá, cát, hoặc những chất 
khí như hélium, hydrogène. Bởi vậy, Ngü-hành Åt không thoát 
khỏi định luật của Åm Dương. 


Tuy-nhién, Thüy Hỏa chỉ có một; chỉ có một là bởi vi 
Khí của chúng vượng. Họ Hạng cho rằng Thủy, Hóa đều là Khi. 
Quan niệm này không có gl mới lạ, bởi vì Chân-liêm-Khẻ, R.Wi- 
lhelm đều quan niệm như vậy ck. Trời 1 biến sinh Thủy, đất 2 
hóa thành nước, Thế mà trời 1 là Dương, đất 2 là Ат, Vậy nên, 
Thủy, Hỏa chỉ là Âm Dương ; Thủy ở Ảm-nghi, Hỏa ở Dương- 
nghỉ. Nhưng Âm Dương «hỗ vi kỳ căn ». Hỗ vi kỳ căn tức là 
tương sinh ; tương sinh mà lai trong khác, Sự mâu thuần ky. 
quic này ; Thiệu-tử đã nêu ra như sau : « Dương sinh Âm ; Âm 
lại sinh Dương - Dương khác Âm, Âm lại khắc Dương » (f$ + 
Ж, 3 f. f t. E 0) (130) Tương khắc chỉ vì Ẩm 
tiêu thì Dương trưởng, Ẩm trưởng thi Dương tièu; hoặc 
vì Đương là nam, là hoat.dóng, là nóng, là ánh sáng, là 
khô ráo ; mà Ẩm thì ngược lại là nữ, là thụ động, là lạnh, 
là bóng tối, là Àm thấp (Âu principe Yang, måle et actif, 
sont, dues la chaleur, la lumière et la sécheresse, tandis 
qu'au principe Yin, féminin et passif, sont dus le froid, les 
ténèbres et l'humidité) (131). Tóm lại, Thùy Hóa chỉ là những 
cái tén khác đề chỉ Âm Dương. Nếu bảo có Ẩm phải có Dương, 
thì có Thủy át phải có Hóa, hay ngược lại, Rút cục, Thủy Hỏa 
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_chỉ là một, cũng như Âm Dương chỉ là một : một Thái-cực, G 
n-vương bó-tri Thủy Hỏa ở hai qué Khàm, Ly mà không - 
ia mỗi qué làm Âm Dương. Bởi vì Khám, Ly là cải trục 4 E 
chinh của Vü-tru, chia đôi Thái-cực, nén chúng đã phân ra Âm L 
_ Dương, khi tĩnh, lúc động, hỗ vi ky căn, lúc tương-sinh, lúc d 
_ tương-khắc. Ly có một Ly, Hỏa có một Hóa ; chir không có hai E 
Hóa hai Ly, như Kim, Mộc, Thà, phải chăng là như уйу? : 

E 


^ Thiéu-tir không quan-niém như Hang-Binh-Phü. бор vẫn ` 
bào Thủy Hỏa, hành nào cũng có đủ Âm Dương. Ông nói : 

_ «Ngü-hünh, hành nào cũng có đủ Аш Dương, nhưng qué thì = | 

lai chỉ có 8 vị trí. Bói thế cho nén Thủy, Hóa 2 hành: đều chi có 
_một què, Thực ra, Åm Thủy gởi ở trong Âm Thồ, Đương Hỏa - 

_ gởi ở trong Dương Thà >. (À Æ f & # #8, Ж л US 


^ 
CBGA A ORG 1.4 f 5 k gen ve. K a 
Ernie: Phù Ngũ-bành các kiêm Ẩm Dương, nhi quái 3 
chỉ hữu bát vi ; сб Thủy Hỏa các chỉ nhất quái. Kỳ thực, Âm 
“Thủy kj w Âm Thó chi trung, Dương Hỏa kỷ ư Dương Thồ chỉ d 
_ nội) (189), 


Như thế, Thủy Hỏa đều có đủ Ат Dương, nhưng vị trí 
- chinh thức lại chỉ có hai tire là Dương Thủy ở Khám, Âm Hóa B 
` ở Ly; còn Âm Thủy và Dương Hóa thì đều phải ở nhờ tren đất T 
của Th. Tại sao có chuyện phải ăn nhờ ở đậu như vậy ? Thiệu 
_ tử giải-thich : < Văn-yương, khi hoạch quái cho Hậu-Thiên, dá 
€ chiết > 5 giữa của Hà.Bà đề đặt ở đông bác, đó là số đất 6, 
_ Âm Thủy, phụ vào với Dương Thë ; mặt khác, « chiết s 10 giữa 
của Hà-đồ đề đặt tại lây nam, đó là số trời 7, Dương Hỏa, phụ ` 
Vào trong Âm Tho (X ж A X R. r H Z + Z AE 
on ЖОН Ph k lM йж ++ Вафо 
Ñ Aqha > ой: YVăn-vương Hậu-thiên-quải, chiết Hà-dà. 
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chỉ trung ngũ tại đông bắc, thị địa lục Âm thủy phụ w Dương 
Th; Chiết Hà đồ chỉ trung thập tại tày nam, thị thiên thất 
Dương Hóa phụ w Âm Thó chi nội) (133). 


Đông bác của Háu-thién Bát quái là nơi của Cấn, thuộc 

Dương Thà ; còn tây nam là nơi của Khón thuộc Âm Thồ. Vi 

vậy ; Thiéu-tir kết-luận : « Ở Hâu-thiên ВАС quái, số 6 Ат Thủy 

gòi ở Cẩn Dương Thồ ; còn số 7 Dương Hỏa gởi ỡ Khón Ат 

(OTRO GLA A, 2 5 £ $ F K EE E K $ 2 W 

f + £ : Hậu thiên Bát-quái, lục Åm Thủy kỷ w Cấn Dương 
Thồ bi ; thất Dương Нда ky w Khỏn Ат Thà hi) (134). 


Tóm lại, về Âm Dương của hai hành Thủy Hóa có hai lối 
giải-thích ; lối nào cũng hữu lý, Có điền dáng ghi là nếu đem so 
sánh Hậu-thiên Bát-quái của Văn-vương với Hà-đồ, Lac-thu, ta 
thấy trung-cung của Văn-đồ khóng còn là quẻ-quán nhất-định 
của Thà nữa. Và như thế, Thà đã phải làm dân du:mục chu. 
hành trong Vü-tru đề được ứng-dụng trong cói Hữu-hình. 


Phối hiệp Ngü-hành với Bảt-quái xong, Văn-vương hàn 
phải nghĩ tói sự vận hành của chúng trên Hậu-thiên-đồ của 
mình. Bỏ ЈА vắn-đề sinh khắc vò cùng quan trọng trong triết-lý 
Đông phương chẳng thua gì thuyết Âm Dương tiêu trưởng 
biến hóa. 

E 

Vü-tru. van-hữu này chẳng có gì vững chắc và tồn tại mãi. 
Nó vô-thường, bš: định. Nó có sinh, có diệt, sinh điệt liên tuc. 
Muôn vật chịu theo định-luật biển dich của Thién-nhién, Ngü- 
hành sinh khác cũng chịu theo định luật này, Giáo-sư Н. de gla- 
senapp viết ; < Toàn thề Vũ-trụ là một bộ máy không 18 chịu 
theo những cuộc biến-dịch không ngừng. Bởi thế cho nën Ngũ- 
hành không phải là những thề-chất cuối cùng vinh.ciru, trải lai, 
chúng cũng như tất cà các vật khác, đều nhờ hai nguyên lý Âm 
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Duong đề tồn tai, mà Ẩm Dương thi lai là nguồn gốc của sự thay 
đồi tuần hoàn liên-tiếp của muôn våt» (Le cosmos tont entier 
esL un puissant mẽeanisine soumis à des variations incessantes, 
Par conséquent, les cinq éléments ne sont pas des substances 
derniéres éternelles, mais, comme loute autre chose, ils doivent. 
leur existence aux deux puissances originelles, Yang et Yin, qui 
sont les causes de l'alternance incessante de toutes choses) (136), ` 


ich như thể nào ? Một là trong sinh, hai 
là tương-khắc (Xem lai trang 158). 


NGÜ HÀNH TUONG SINH TUONG KHÁC ĐỒ (136) 


| Nhìn vào Mën. A8 trên, ta thấy quá.trinh dën Aën twong, 
sinh của Ngü-hành phù-hợp véi bổn mùa, « Như vậy, Mộc bá- 
chủ mùa xuân, sinh ra Hỏa thống ngự mùa hè. Hỏa đến lượt 
minh, sinh ra Thà hùng-cứ « trung wong». Thồ về phần minh, 
sinh ra Kim bá-chủ mùa thu. Rim sinh ra “Thủy thống-ngự mùa 
đồng; và Thủy đến lượt minh, lại sinh ra Mộc, bá-chü mùa 
Xuân » (Ainsi le bois qui domine au printemps, produit le 
feu, qui domine en été ; le feu, à son tour, produit la terre qui 
domine au e Centre > ; la terrẻ, pour sa part, produit le métal, 
qui domine en antomne ;le métal produit Team. qui domine en hi- 
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ver ; et l'eau à son tour produit le bois qui domine au printemps) 
(137). Quan-niệm của Bóng trọng-Thư giống như quan-niệm của 
Âm.Dương gia vừa nói trên, nhưng còn thêm cho mỗi hành 
một hưởng : e Mộc ở đông về mùa xuân ; Hóa ở nam về mùa 
ha ; Kim ở tây về mùa thu ; Thủy ở bắc về mùa đông, còn Thồ 
thì chiếm trungarong và sẵn-sàng yÊm-trợ các hành khác > (Le 
bois préside à l'est et au printemps ; le feu au sud età l'été ; le 
métal à l'ouest et à l'automne ; l'eau au nord et à l'hiver ; la 
terre préside au centre et prête зоп assistance à tous les autres 
éléments) (138). 


«ТЬ chiếm trung-cung và sẵn-sàng уйш trợ các hành 
khác >; đây là một nhận xét quan trọng giúp ta khám phá được 
1-do tại sao Văn-vươcg đã dùng tới hai quẻ Khôn và Cấu tiến 
ra tây nam và đông bắc, dành địa-vị cho 'Thồ, gốc tự trung-cung 
trong Quái-vị đồ của vương. Thực vậy, Thò đã yèm trợ các hành: 
Hóa, Kim, Thủy, Mộc đề điều-chỉnh những cuộc vận-hành sinh 
khắc. Chúng ta sẽ có dip xét sau. 

Hãy lấy kinh nghiệm thường ngày xét trường hợp tương 
sinh của Ngü-hành. Lấy một mồi lửa đốt đống cùi (Mộc), Cüi 
phát cháy, lửa (Hỏa) bốc càng ngày càng lòn. Lira cháy hết, tro 
lại đống tro tàn (Thà), Tro tàn lâu năm trong lông đất kết-hợp 
thành kim khi (Kim). Kim khí đào lén, đốt nóng, hoặc bị lửa 
trong ruột trái đất nung nóng, chảy ra thành nước (Thủy). Rồi 
từ trong nước (sóng, bë), сау cối (Mậc) mọc га... Như thế, cái 
lý tương sinh thật đã được chứng minh eu thề và rõ ràng. Dën 
tương khắc, thực tế cũng giúp ta giải thích được. Cây cối (Mộc) 
mọc khắp mặt trái đắt (Thà) đến nổi đất không ngóc đầu lén 
được, Thồ không lên được thì xuống, xuống những biền nước 
lớn đề hút nước, thấm nước (Thủy) dà lấp biền lấp sông. Nước 
bị đất đàn úp, tức nất, bèn biến thành hơi bay lên không, họp lại 
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với nhau đồ từng cơn mưa lớn xuống đầu lửa (Hỏa) cho dš nu, 
Lửa bị dập tắt. Nhưng chẳng lẽ đề mất mặt với thiên ha, lửa 
tức mình đốt chảy sắt (Kim) cho hóa-sun phun ra ngoài đề thị 
oai. Sát được bác phó rèn đem rèn thành dao, tha hồ mà chặt 
cây (Mộc) din củi, giúp các bà nội trợ làm bếp, 


Thuyết Ngü-hành sinh-kháce chẳng còn có thề ngờ được 
là mơ-hồ, vién-vóng. Nó được áp-dung ở khắp mọi noi dù ở 
lĩnh vực Vü-tru hay ở nhàn-sinh. Thuyết Ngü-hành sinh-khác 
được minh chứng rõ ràng nhất phải nói ngành Đông-y. Khi 
chira bênh, óng lang không được quèn thuyết Âm Dương và 
thuyết Ngü-hành sinh-khác. Ở các ngành lý số cũng vậy, nếu 
bó hai thuyết này thi coi như vỏ dụng. 


Bởi vì < Th chiếm trung cung và sån sàng yèm trợ các 
hành khác >, cho nén Văn-vương đã phàn đôi ành-huóng của Thé 
ra cho Khón (Ат Thà) và Cấn (Duong Thà) ; đặt Khón ở tày 
nam đề điều lý trường-hợp Hóa Kim tương khắc ; đặt Cán ở 
đông bắc đề tạo diëu-kièn cho cuộc tương khắc giữa Mộc, Thà, 
Thủy. Thồ vượng ở tir quy (1 tháng chót của 4 mùa), cho nën 
tháng trung độ giữa hè và thu (tháng 6) có thề dung làm trung 
gian giữa Hóa và Kim ; tháng trung độ giữa đông và xuân 
(tháng chap) có thề đứng làm trung-gian giữa Thủy và Mộc. Néu 
nói tháng 12 chi, thì tứ-quỷ là Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, thường goi 
là tứ Khố hay tử Mó, Nếu không có Khôn Thổ ở tây nam thì biết 
lấy gì đề làm «sinh? giữa Hỏa và Kim ; và nếu không có Cán 
Thồ ở đông bắc thì biết lấy gi đề làm < khắc > giữa Mäe và 
Thủy ? Đang tương-khắc mà chuyền qua tương sinh, đang tương 
sinh mà chuyền qua tương khắc, vai trò yŠm-trợ của Thồ thật 
hết sức quan trọng, chẳng khác gì 18 chức Liên-Hiệp-Quốc khi 
phải điều-giải những mán-thuẫn trên trường quốc-tế hiện nay, 
Cải sáng-kiến tuyệt-điệu của Văn-vương chính là ở chỗ đó ! 
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Hồ-cư-Nhân tô ý khám phục khi ÿ-thức được cao.kitn 
này của Văn-vương, đồng thời, vién-dàn lời nói của Châu-tử và 
kinh Dịch đề minh chứng : « Hạ Thu giao, thì Hỏa Kim (ương 
khắc; Khón Thó chen vào giữa, khắc đồi lại làm sinh. Đông 
xuân giao, thì Thủy Mộc tương-sinh ; Cấn Thà chen vào giữa, 
sinh đồi lại làm khắc, Châu-tữ nói : năm khi thuận-bố, bón mùa 
vån hành ; ta thấy được điều ấy nhờ Thà khi Ha Thu giao ngộ. 
Dịch nói : Trời đất chia tiết, bốn mùa dinh thành ; ta thấy được. 
việc ấy nhờ Thồ, khi Đông Xuân giao ng» (Ú # Z Z, X £ 
"E;jRifuLti RA ft, RE CES EH 
МЕ ОЧ 
2ˆ... р 
A z: На thu chỉ giao, Hòa Kim tương khác ; Khỏn Thồ cư 
trung di vi chi sinh, Bóng xuân chi giao, Thủy Mộc tương sinh ; 
Cấn Thồ cư trung di vi chỉ khắc. Châu.Tử viết : Ngũ khí thuận 
bó, tử thời hành ; vu hạ thu chi giao chi thồ kiến chi, Dich viết ; 
thiên địa tiết phi tử thời thành ; vu dóng xuân chi giao chỉ Thồ 
kiến chí) (137) 1 

Thồ quà đã đóng một vai trò quan trọng trong cuộc vin. 
hành cüa Ngü-hành trong Văn-đồ. Nhờ Thồ mà Ngũ hành tuần 
hoàn sinh khác, giúp Vū-tru biến-hỏa không bao giờ ngừng 
nghĩ. Ai đã chủ-trương như уйу? 

—«BÉ»! 


Đó là tiếng trả lời của. Hồ-vân-Phong. Họ Hồ nói: « Ha 
sang Thu là Hỏa khác Kim, Khoảng giữa Hóa Kim,nếu thêm 
Khón Thồ át Hóa liền sinh Thà, Thà lai sinh Kim ; ké 
khác ấy (Hỏa) chay chiều thuận lại hóa tương sinh. Đông qua 
Luàn là Thủy sinh Mặc. Khoảng giữa Thủy và Mộc, nếu thêm 
Cấn Thà át Mộc liền khắc Thà, Thà lai khác Thủy ; kẻ sinh ấy 
(Thùy) chạy chiều nghịch, thành ra tương khắc, Thổ Kim chạy 
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in thành ra tương sinh, và vì thế chẳng còn làm chuyện 
cho Thu. Mộc Thồ chạy nghịch, hóa ra tương khắc, và vì 
g còn làm việc sinh cho xuân. Sinh sinh, khác khác, 
ба vò củng. Ai làm chù-tè việc này ? Thưa rằng ` « BÉ» 
BA СФ. АЗИЯ; ААБ, А 
L tx ЧЕЧ EC decks 
ARRP REL tik AEA tata 
CET z4 Аа Я. 4 3 4 Ls f r A 
ALLAL RLAR Ra Ж? a : iHa nhithu, 
khắc Kim giả dà. Hóa kim chi gian hữu Khón Thồ yên; 
sinh Thà, Thồ sinh Kim, khắc giả hum thuận di tương sinh. 
g nhi xuân, Thủy sinh mộc giả dñ, Thủy mộc chỉ gian hữu. 

Thồ yên; Mộc khắc Thà, Thà khác Thủy, sinh giả hyu 
ghịch dĩ tương khắc. Thồ Kim thuận dĩ tương sinh, sở dĩ vi 
u chỉ khác. Mộc Thồ nghịch dĩ tuong-khác, sở di vi xuân chỉ 
inh. Sinh sinh, khắc khắc, bién hóa vò cực. Thục chủ të ? 
; — “BË ) (140). 


AREAS grind eio а, 


Tóm lai, sau khi con Thần qui phu thư xuất hiện ở sông 
_Lạc, hậu-thế được hưởng một di-sàn khả vĩ-đại của tiền-nhản, 
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Во là Lạe-thư, là Cửu-trù Hồng phạm, là Hận-thiền Bát-quái, 
Biết bao món học như Nho, Y, Lý, Số... sau này đã nhờ vào di 
sẵn đó đề phát-triỀn sâu rộng trong xã-hội A. Déng, 

Lạc-thư đã là một kỳ công của Tạo.hóa; Cửu-trủ, Hồng- 
phạm: đã là một siêu phầm của vua Vũ thi Hậu-thiên Bát.quái 
phải là mòt vĩ-nghiệp của Ván-vuong. ç 


-Đi-sản của tiền nhân càng được hận-thể lưu tâm bảo y} 
chính]à do cái giá-trị võ song của nó, 
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CHƯƠNG IV 


TƯƠNG QUAN 


MỤC A.— TƯƠNG QUAN HÀ LẠC 


Địch-Cửu-Tư (# 2, ж) nói : + Hà-đồ, và Lạc-thư cần phải 
được hợp nhất lại mà xét chi không nén phân đổi ra mà xét > 
maritat- gës, teg йя А: 
Hà-dó, Lạc-thư thi hợp tác nhất cá khán đề, bất thị phân tác 
lưỡng cá khán đề) (1). Nếu nói + cần phải được hợp nhất lai mà 
zët > thì Đồ Thư nhất định phải có một sự tương quan mật 
thiết. Bởi thế, đề minh chứng sự tương-quan đó, họ Địch đưa 
ra một bằng chứng : « Các nhóm số 1-9 ; 2-8 ; 3-7 ; 4-6 của Lac- 
thư đều chỉ là một con số 10 trong На-45 phân chia ra» ($ # 
EECHER CH E ü TM k: 
Thư chi nhất cửu, nhi bát, tam thất, tứ lục, (бар thị Đồ trùng 
nhất cá địa thập phán khai lai) (2). Le 


Thực ra, giữa Hà-đồ và Lạc-thư, có nhiều điềm tương- 
quan đặc-biệt, đặc-biệt đến nỗi nhiều tiên nho, đan cử Không. 


An-Quóc, Lưu-Hâm đời Hán, đã phải đưa ra thuyết « kinh.vy, 
bibu.ly > đề ca-tụng cái thiện.ý của ông « Trời „ đối với nhàn- 
loại. Lộc-Trung-Lập ($ + 3) tò vé rất đấc-‡ với phát-kiến này 
cña minh : < Phuc-Hy vét rồng lòng Hà-đồ đề hoạch quái ; Bai- 
Vũ điền chặt khắp Lac-thir đề tự trù. Tóm lại, Dó cũng có thề 
lấy đề tự trù mà Thư cũng có thề lấy đề hoạch quii, Bởi vì 
Trời sinh thần vật đề giúp dëng thánh nhàn khơi nguồn dao- 
học cho muôn doi» (R Ä È 3ƒ @ = pow tyhi k 6 4 £ 
$= f @ & W. tor gu ct TAg M. 
Ë < Row dea db H $ # 3 # xoxo: Phue-Hy 
hư Hà-đồ chi trung nhỉ hoạch quái ; Bai-Vü tông Lạc-thư chỉ 
thực nhỉ tự trù. Yếu chỉ, Đồ điệc khả di tự trù, nhi Thư dée 
khả di hoạch quái. Cải thiền sinh thần-vật di khái thánh nhân 
nhỉ khai van thế đạo hoc chỉ nguyén đã) (3). ` 


= 


Ms Dën? là, gì ? Kinh-vỹ là gì? ` 

Theo Từ-nguyên thì Ыдол А trong ngoài ; kinh.vỹ Tà sợi 
doc sợi ngang. Hai sợi tơ ấy nếu dan lại với nbau thi làm thành 
vải, thành от, Ngoài ra, đường nam bắc doc địa-cầu cũng gọi 
là kinh tuyến, đường đông tây ngang địa-cầu cũng gọi là vý- 
tuyến. Kinh-yÿ cũng còn dùng đề chỉ những våt có trật-tự chỉnh 
tè nữa. Vậy theo dinh nghĩa này thi biều-1ÿ, kinh-v$ không bao 
giờ có thề xé lẻ, Vật có trong dt phải có ngoài, Vải chi có kinh 
mà không có vj Åt không thành vải... Quay sang Dich-lý, Đồ 
cần có Thư, Thư cần có Đồ. Khi Đồ làm biều, làm kinh thì Thư 
lại làm lý, làm v$. КЫ Thư làm biều, làm kinh thì Đồ lai làm 
lý, làm v$, Đấy chính là thuyết « cũng làm kinh-Ÿ Mën lý cho 

+ nhau» của Tiên nho, định rõ sự tương quan mật thiết giữa. 
Đồ Thư, Р 


— oe I kr" 
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TIẾT L— TUONG:QUAN ĐIỀM và SỐ 
Nếu so sánh những điềm và số giữa Hà; Lạc, ta thấy сб 


“những điềm dị đồng dáng chú-ý, Chinh những điềm di-dóng này 
lao nên những điềm dị-đồng giữa Tién-thién Hy.đồ và Наце 


Trước hết, ta thấy những điềm và số của Hà.đồ được đặt 
bùi vào nhau, cử một lễ lại một chăn ở bốn phương chính, bao 
y bai số 5 và 10 ở trung-cung, trong khi điềm và số của 
ëch xếp thành một hàng bag A chung quanh só 5 ờ 


соп bn bốn số chẵn đứng ở bốn Pci SCH 


Những nhận-xét trên đây khiến ta lưu-ÿ tới điềm NA B 
đồ có mười số, trong khi Lạc-thư có chin ; và trung-eung 
đồ có hai số 5 và 10, cộng lại thành I5, trong khi trung-cunjr 
Тасаг chỉ có một së 5, Nếu cộng các số lai, ta thấy tbng-sf 
"bn Hà-dà là 55, mà tồng-số của Lac-thu là 45 ; khác nhau đến 
“mười don-vi. ' 


— Có người thác-máe hôi : « Vị và S6 của Hà Тас, tại sao 
Không giống nhau ? > Chu-Vän-còng nói : < Hà-đồ lấy 5 Sinh- 
"86 thống suất 5 Thành-số mà cùng ở một phương, bởi vi nó đề 
cao toàn thé dë chỉ báo người mở lỗi cho cài Thè của Thường- 
б. Lạc-thư lấy 5 Cơ-số thống suất 4 Ngãu-ső mà mỗi số ở mỗi 
phương, bởi vi nó chủ dùng Dương đề thống Ẩm, gây nén cái 
g của Biến-số > (òf Bi »4.= AKA з КЕИ КЕ САЙ 
Ë R 25 t ER k $ k = Re. dux T k 
йе}, яй, +з b ik. о $ X Q k 
M +: Hà-đồ di ngũ Sinh-số thống пай Thành-số, nhi đồng 
ir kỳ phương, cái vết kỳ toàn AT thi nhân nhi dao kỳ Thường 
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9 ў 
số chỉ Thè đã, Lạc-thư di ngũ Cơ-số thống tử ngung số nbi các 
cư kỳ sở, cải chủ w Dương nhi thống Âm, nhỉ triệu kỳ Biến-số 
chỉ Dụng dã) (4). f 


Thế não là ТАФ, а Dạng? Thế nào là Thường-số, là 
Biến.sổ ? 


« Hà-đồ (10 số) chủ toàn, Lạc-thư (9 số) chủ biến, Số 
Hế.đồ có mười; mười số đó 461-091 đề lập Thể, cho nèn lấy 
làm Thưởng. 58 Lac-thw có chín. Chin số đó lưu-hành đề trí 
dung, cho nên lấy làm Biển. Thuyết Thườag-Biến ¿6, Chu-tử 
đặe-cử tỉnh-chất quan-trong ra mà nói, chứ không phải bảo : 
Hà-đồ chuyên ở thường, có Thè mà không có Dụng ; Тае. 
chuyên ở biến, có Dung mà không có Th. Bem sự hówhvp 
của Tứ-tượng trong Hà-đồ mà xét thì những số ở Tây và Nam 
ấy chẳng biến vời những qué sở sinh mà làm Biển của Dụng: 
Bem sự phán-ehia của Tứ-tượng trong Lac-thw mà xét thì 
những số liệt ở bốn phương ấy đều hiệp với những qué só-sinh 
mà làm Thường của Thè, Hợp-số của Bà Thư như răng lược 
cùng cài, đực cái cùng ngậm ; sự xào-diġu của chúng là như 
vậy » (жой (Ж +) p A EE 8 k T; + 
do n X Ro hg oed LILT EE R f 4 K 
gie perd ТАЛИЕВА, И: 
RTR ZER EK EECH 0 » #&{. 
0W0R%tebash+,Rmob#28 Àk f k= k 
®3f9+#£4+.ta4stxs+efte,dTezd4 
kW az EE E ECKE k ü * f 
жий, h < q ór 3; 5 Ở Ж Зе gb # : Hà-đồ (số thập) 
hä (ойт, Lạc-thư (số cửu) ehü biến. Hà-đồ số thập ; thập giả 
đối-đãi dĩ lập kỳ Thè, cố vi Thường. Lạe-thư số cửu ; cửn giả 
Tira-hành dĩ trí dụng, cố vi biến. Thưởng biến chỉ Huyết, Chus 
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tử đặc các cử kỳ trọng giả ngôn chí, phi vi: Hà-đồ chuyên w 
thường, hữu Thè nhi và Dung ; Lạc-thư chuyên w biến, hữu 
Dụng nhi уб Thè. Tự Hà-đồ Tứ-tượng chí hợp nhị quan chỉ, 
xử Tây nam giả bất hiệp phù sở sinh chỉ quái nhỉ vi Dụng chỉ 

__ biến bi. Tự Lạc-thư Tứ-tượng chi phân nhi quan chỉ, liệt vu 
tứ phương giả, tất hiệp phù sở sinh chi quái hun vi Thë chi 
thường hi. Hợp Đồ Thu chỉ số, do thái nha chỉ tương chế, tần 
mẫu chỉ trong hàm; kỳ x&o-dién hữu như thử đã) (5). 


Sinh số của Hà.đồ là 1, 2, 3, 4, 5; Thành.só là 6, 7, 8, 9, 

10. Cơ-số của Lạc-thư là 1,3, 5, 7, 9 ; Ngẫu số là 2, 4, 6,8, Nhìn 

` vào Hà.đồ, ta thấy Sinh-số ở trong, Thành-số ở ngoài ; và nhìn 
vào Lạe-thư, ta thấy Cơ-số ở bốn phương chinh, Ngẫu-số ở 
bốn gác. Hồ-Cư-Nhân cho rằng Sinh.số của Hà.đồ ở giữa làm 
chủ. Thành-số ở bèn ngoài làm khách ; còn Cơ së của Lac-thi 
phương chính làm quân, Ngẫn-số ở bốn góc làm thần, Sở dĩ 
có sự phân chia dáng-cfp : quán, thần, chủ, khách, là vì Tao- 
hóa vốn quí Dương mà tiện Ат. Ông nói: « Trong Hà-dà, 
Sinh.số ở giữa, Thành-số phụ bèn ngoài năm Sinh số. Ở giữa 
làm chủ, ở ngoài làm khách. Trong Lạc-thư, Cơ-số ở ngòi 

_ chinh, Ngẫm«số phụ bên canh bốn Cơ:số. Ở ngôi chính làn 
quân, ở ngôi canh làm thần. Tao-hóa quí Dương, tiên Àm; 
__ nên nhờ Bồ Thư đề làm sáng tổ cái lý phát-xuất từ chỗ шубе 
diện của tự-nhiên, chứ không dùng chút trí-lực nào đề hoặc 
tức-chế bên này, hoic tản đương bên kia ở trong đó » (8, A 
KA4?*,A KH ke. 43. HAR. 4 
termet Же Н.т 46.4104 оф 
4Ÿ udo 01M r8 $6 1! ASLA ge 
— £A b m 1 t N : Đồ, Sinh-só cư trung, Thành‹số phụ 
уп ngũ Sinh-số chỉ ngoại. Trung vi chủ, ngoại vi khách. Thự 
Co-só cw chỉnh, Ngẫu-số phu vu h£ Cơ-số chi rắc. Chính wà 
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quản, trắc vi thần. Tạo hóa quí Dương tiện Âm, giả Đồ Thư 
di hiền kỳ lý xuất vu tự nhiên chỉ điệu, phi khả dung nhất hào 
trí-lực ức Dương vu kỳ gian) (6). 


Quay vào trung-cmng, ta thấy Hà-đồ có hai sŠ 5 và 10; 
nhưng Lac-thư chỉ có một số 5. Số 5 lA số của Thồ, cho nên 
'Thồ chiếm trung-cung. Còn bốn hành kia (Kim, Mäe, Thủy, 
Hỏa) phân-phối ở bổn phương. Vì vây, đối với Ngũ-hành cũng 
như phương hưởng, thời tiết, không có sự khác biệt giữa Đồ 
và Thư. Số 5 là số của Thà trong Ngü-hành, và còn là số trời, 
sỡ đất, Chỉnh nhờ số 5 của trời đất này phối-hiệp với các 
Sinhsố : 1, 2,3,4, 5 đề cấu-tạo thành Ngü-hành. Phương- 
'Thực-Tôn đã giñi-thich trường-hợp này tường-lận ở chương 
Hà-đồ (xem trang 147). 


Dën däs, іа không còn phải thắc mắc về con số 10 bên 


cạnh số 5 ở trung.cung Hà.đồ nữa. Уйу số 10 chỉ Tà số của 
trời đất khi Thồ thành hình ; và như thể, số 10 là một trong 
năm Thành-số, Tuy.nhiên, ç Нё chỉ nói số trời 5, số đất 5, 
mà không nói 10 là tại sao? Họ Phương nói : < 10 là số chót cña 
các số, là số phối-hợp của 9. Đất không có lỷ gl vượt trời ; ai lại 
dám cho đất lớn hơntrời; ngu y hàn là thế, Sách Hoàng- 
đế có nói ` Thồ có Sinh số là 5, Thành số cũng 5. Sách Thái- 
huyền cüng lấy bai số 5 và 5 làm ThŠ, Cả hai đều có y không nói 
đến số 10 (f ® 2 3 & &#,1, 2, ® 2 š + Ф? 
Á:† 2,222,120... B W K = Fm; K 
ALERTAS tL K p talk A F 3. K R Я. 
KK Fu, X +. %2 $ + £ #: Hệ tr nii ngôn 
thiên số ngũ, địa số ngũ, nhi bất ngôn thập già, hà dã ? Truong- 
thị viết : Thập giả số chi chung dä, Cửu chí phối dā. Địa vò du 
(thiên chỉ lý; thục bữu địa nhi đại vu thiên giả bà thi dã. Hoàng- 


= a. s bd 
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lế thư viết : Thổ, S'nh-số ngũ Thành số пй. Thái-huyễn diğe 
di ngũ, ngũ vi Thổ, Giai thị bất ngôn thập chỉ ÿ) (7). 

` Các sách dày có y không nói đến số 10, chỉ vì một lẽ là 
đất khòng có lý do gì vượt trời, có thé thôi ! Thực ra, sự hiện. 
điện của số 10 ở trung cung rất cần thiết như Ha-đồ đã ghi thì тїбї 
phái, Vi cần-thiết nên trung-cung Hà-đồ gồm hai số 5 và 10, Dé 
__ Wh ső lrời, số đất, và cũng là hai số Sinh, số Thành cẩu tạo nén 
Thổ của Ngü-hành. Nhin sang Lac-thu, ta thấy trung cung của 
nó chi có số 5“mà không có số 10, Trung-cung Lac-thw cũng 
dành cho Thồ ; số 5 cũng là số của Thồ. Các hành khác cüng 

lân bố bốn.phương như Hà-đồ, Điều di.biét chỉ ở chỗ có 

tay không có số 10 tại trung.eung mà thôi, 


Thực ra, Lạc-thư không phải thiếu số 10, Nó có, nhưng 
nó không tập-trung vào trung-cung, mà lại phân bố ở khắp noi. 
„ Hồ-Gư-Nhân khuyên ta nhìn vào ma-phương mà đếm thi thấy 

ngay. Ông nói : « Cộng đọc trên với dưới, ta có 10, Cộng ngang 
dòng với tây, (а có 10, Cộng chẻo từ phải tây nam qua đông 
` Me ta có 10. Cộng chéo từ trái đông nam tây bắc, ta có 10. Số 
10 46 cũng là số 10 của Hà-đồ y (Kk ыт +. lệ w x+ 


š deg о do e 2 35525. 


— 


data e kas 


Г 
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+#@mb*$#¿‹*†.2000b.56k#2+†.81 Ñ+ +: 
Tung thượng ha cộng thập, Hoành đông tây cộng thập. Hữu tà 
tây nam, đông bắc cộng thập. Tả tà đông nam, tây bắc cộng 
thập. Đồng Hà-đồ chi thập) (B). 


'Hà-đồ có hai số 5 và 10. Nếu đem cộng hai số 
này lai, ta sẽ có 15. Mặt khác, trung cung Lạc-thư có số 5. Mën 
đem cộng số này với các số ngoài Ша theo từng hàng một, tạ 
cũng sẽ có 15. Hồ-cw-Nhân cho số 15 đó cũng là số 15 trung- 
cung Hà«dà. Ông nói : « Gộng doc từ trên vào giữa, xuống diri 
ta có 15. Gộng chéo từ phải tây nam vào giữa, qua đông bắc, ta 
có 15, Cộng chéo từ trái đông nam vào giữa, qua tây hắc, lạ có 
15, Lại cộng dọc những số 4, 3, 8 ở mặt đông ; những 86 2, 
78 ở mặt iày ; cộng ngang những số 4,9,2 ở mặt nam ; những 
số 84,6 ở mặt bác, ta đều có 15. Số 15 đó cũng là số 15 của Hà. 
dó (K R PTT. k PT: +. ft w ü + 
$ k k +X. f 3 b p S k ER йй} == л 
лез, фола, плет, k f +X. HN 
8 = + z : Tùng thượng trung hạ cộng thập ngũ. Hoành tå 
trung hữu công thập ngũ. Hữu tà tây nam, trung, đông bắc cộng. 
thập ngũ, Tả tà đông nam, trung, tây bắc cộng thập ngũ. Hyu 
tung dòng tứ tam bát, tây nhị thất lue; hoành nam tứ cửu nhị, 
bác bát nhất lục, giai tương thừa thập ngữ, Đồng Hà-d chi thập 
ngũ) (9). 


Họ Hồ còn nói thêm : « 15 là số giữa của Hà-đồ, Nhân 3 
lần 15 thành toàn số của Lạc-thư » (— ts, z Ж. 
= % — + Ж. 5 £ а + & : Nhất thập ngũ, Hà.đồ chi trung 
số. Tam kỳ nhất thập ngũ vi Lạc thư chỉ toàn số) (10), 


Toàn số của Lac-thnr là 45, Vậy toàn số của Lạc-thự chỉ là 
bội-số của 15 trung-cung Hà-đồ. Sự tương quan Hà-Lac mäi 
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lết là như vậy, Cho nên mới có người đem so sánh, rồi ví Hà 
Lac như kinh với v$ ; vi Bát quái với Cửu chương như bitu 
vi lý, 


Tuy nhiên, có người vẫn tò ý hoài nghi về thuyết này. 
. Do đó, Phương.thựe-Tòn cố tìm cách giải thich rõ : « Nếu đem 
(86 Hà-đồ ra mà bàn, thì trời 5 voi đất 10 họp ở trung ương 
sinh Thà, chính là số 10 và số 5 ; mặt khác, số Lạe-thư ngang 
doc đền 15 cũng tứe là số 10 và số 5. Điều này giúp ta thấy rõ 
Hà Lac eimg làm kinh v$ cho nhau, Nếu đem số Lach ra mà 
__ bàn, thì khi giữ 5 lại trung ương, từ 1 đến 9 là Cửu trù của 
-Hồng-phạm ; trái lại, khi bó 5 di thì vành ngoài hàn phải là 8 
_ ngôi ein 8 què Dich : Kiền, Khôn, Chấn, Tón; Khám, Ly, Cấn, 
Dat, Dich eó Tử-lượng mà 5 ở trungarong. Điều này lại còn 
cho ta thấy Hà Lạc cũng làm bitu lý cho nhau » tỳ M 8 ik & 
ĐÁ # EE Q 2 3. T T #0176 $ n E 
Tt. AT x. YA аиий». KEES? 
kon, а—®з%, <4 $ Po МАЛ ал 


d fotos). TUO» K tt: Do Hà 
di số nhĩ luận, thiên ngũ dë địa thập hợp ır trung nhi sinh Thà, 
tire thập dir ngũ đã ; Lạc-thư tung-hoành giai thập ngũ số, diệc 
tức thị thập dữ ngữ đã, Khả kiến kỳ tương vi kinh уў đã. Do Lạc 
thw số nhi luận, tự nhất chỉ cùn, tồn пай w kỳ trung tắc vi 
Hồng pham chi Cinu.trü ; bất ngôn ngũ w kỳ ngoại te vi Dich- 
Kon, Khón, Chấn, Tốn, Khám, Ly, Cấn, Boi 
thị dà. Dịch hữu Tứ-tượng nhi пй tại ky trung. Huu khả kiển 
_ ky tương vi biều-lý dà) (11). 


Tóm lại, theo tiên Nho thì Dä. Lac không những làm kinh. 
vj cho nhau mà còn làm 'biều:lÿ cho nhau. Sự tương-quan. 


лл ЛЕЛИ: ROX ERGXARARGEe- 
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mật-thiết này rất cần cho việc hoạch quái và tự-trủ ; nói cách 
khác, cần-thiết cho việc xây-dựng Vü-tru từ Tién-thién đến 
Hậu-thiên hay từ Vó-hinh qua Hữu-hình, 


Trên dày, ta méi nêu một điềm tương-quan căn-bản 
giữa Hà-Lạc. Xét kỹ Đồ Thư, ta còn thấy có 3 điềm giống nhau 
xà 2 điềm khác nhau. Ba điềm giống nhau dólà ba nhóm số : 
1-6 ; 5-8 và 5-10. Hai điềm khác nhau, đó là hai nhỏm зб: 
9-7 và 4-9. Nói cách khác, số của Đồ Thư tương đồng ở Bắc, 
ở Đồng, ở Trungarong ; nhưng tương di ở Nam và ở Tây. 
Thực vậy, Đồ Thư đều có số 1 và 6 ở Bắc ; số 3 và 8 ở Dong; 
số 5 và 10 ở Trung-ương. Nhưng ở Nam, Đồ có nhóm 9.7 thi 
Thư lại có nhóm 4 9; trong khi ở Тау, Đồ có 4-9 thì Thư lại có 
nhóm 9.7. Thành thử, ở hai phương Nam và Tây, Đồ Thư đồi 
số lẫn cho nhau, chir không giống nhau. Та hãy tim 1y-do của 
những di.dóng đó. 


Hồ.Cư-Nhân nói : « Bò Thư có 3 điềm giống nhan và 2 
điền khác nhau. Hoặc nói: Dương chẳng thề đồi mà Ẩm có 
thề đồi. Dương chẳng thề đồi là bảo 1, 3, 5. Âm có thề đồi là 
bảo 9-7 ; 4-9. Họ Lưu nói : Bắc và Bóng là những phương 
Dương mời sinh. Тау và Nam là những phương Dương cực 
thịnh. Dương chủ tién, số bán liên can, tiến cực thì sau biển, 
Hồ.Vân-Phong nói : Tương sinh nén có cải Thè không đổi, 
Tương-khắc nén có cái Dụng bién-dòi. Тру Mộc chẳng biến 
mà Kim Hóa thông biến. Bói vi Kim vào trong Hóa, bất diệt, 
trong Hóa ; Hỏa hay luyện Kim, nên biện biệt được Kim. Kim, 
Hóa vốn có cái luyét-ditu ở chó biến-thông » (M $ = 9 = #- 
ке: f +b 5 f 3.0 ff 3 й:—=ж. +1 
$q: 2 x,w л. Ла: $ dcc sg) l6 K 
EEN АШТ, ажа (2.9 49 ta: ян 
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DAWATREG RLETOREÜ.RARTRAAA 
DARCOEARATASOREHTAIATA A DANAA. 
ЛЕЛЯ 9 2 y k: Đồ Thư tam đồng, nhi di. Hoặc viết : 
Dương bất khả dich nhi Âm khả dịch. Dương bất khả dich vi : 
mhil, tam, ngũ. Ẩm khả địch vi : nhị thất, tứ cửu. Lin-thi viết : 
Bác Đông, Dương thủy sinh chỉ phương; Tây Nam, Dương 
Se thịnh chỉ phương. Dương chủ tiến, số hiru tất can, tiến cực 
mhi hậu biển. Hồ-Vân-Phong viết : Tuong-sinh tất hữu bất dich 
chỉ Thè. Tương khắc cố hữu biến-dịch chỉ Dụng, Thủy, Mạc 
bất biến, nhi Kim Hỏa thông biển. Cái Kim nhập vu Hóa, bất 
“biệt vu Hóa ; Hóa năng luyện Kim, nài biétky Kim. Kim Hóa 
66 hữu thóng-bién chỉ điệu đã) (12). 


Theo những luận cứ trên, ta thấy 3 lý-do : 


1) Dương không đồi nên các số 1, 3,5 ở HA, Lạc giống 
nhau. Trái lại, Âm biển đồi nén các nhóm số 27, 4-9 không 
nhau. 


2/ Dương chủ tiến nên có cuộc thay đôi. 


3/ Thủy, Mộc tương-sinh nén khóng đồi ; Hóa, Kim 
“tương khắc nén biến đồi. 


Cụ Nghi Ngô (Dương-Đình) giải thích điềm này khá rõ. 
© nói : «55 lúc đầu chỉ một Åm, một Dương mà thôi. Tham 
thiên (3 trời) lưỡng địa (2 đất) hợp lại thì thành 5. Cho nên 5; 
y là số giữa của trời đất. Đồ Thư đều lấy 5 ở giữa; ngôi của 
nó không thề đồi được, Bởi vì Dương chẳng thề đồi mà Ат có ` 
È đồi, nén Đồ-thư 1.6 đều ở bác ; 3-8 đều ở đông; 5 đều ở 
giữa. Vị số của 3 ngôi dó đều < đồng », 2.4, nếu lấy Sinh số mà 
nói, thi thuộc Dương ; nhưng acu lấy Thành số mà nói thi lại 
«thi có thề báo là Âm thói, Do đó, 2-7 của Đồ ở nam, mà của 
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Thư thì ở Tây ; 4-9 của Đồ ở 14у, mà của Thư thì ở nam. Sau 
khi hai phương đã dòi, Bö thi xoay 1А, tương sinh ; Thư thì xoay 
hữu, tương khác, Bởi vi Tạo-hóa chẳng thè không sinh mà cũng 
chẳng tht không khắc *  & + 4 — fk — LS) 
> > | А ж. k Aeg qu ux 
жал ый 717EaenTbikN@tx^ 
PAG `... ........ LES 
= s уд kì m 8 mU пж ENS EH 
пухта, 9 B fb, жож =, ü) # 1 tì ak oW 
ма + = *—< À bet was, meouAiuntqut 
НЕРЕСТ EC mak REN RS 
кая &3% ЖЯ Re: Phàm số chỉ thủy nhất 
Âm, nhất Dương nhỉ di. Tham thiên, lưỡng địa hợp chỉ tlc vi 
ngũ. Cố ngü giả thiên dia chỉ trung số, Đồ-thư giai dí ngũ cw- 
trung, kỳ vị bất khả địch đã. Duy Dương bất khả dịch nhi Ат 
khả dich ; cố Đồ Thư chỉ nhất luc giai tại bắc, tam bát giai tại 
đông, ngũ giai tai trung, Tam vị chỉ vị số giai đồng đã. Nhị tử 
di Sinh số ngón chi, tuy thuộc Dương; nhiên dĩ Ngẫu số ngôn 
chỉ, tác thuộc Ат ht, Thất cửu di Co số ngôn chỉ, tuy 
thuộc Dương, nhiên di Thành 36 ngôn chi, tác chỉ khả vị chỉ 
Âm М. Sở dĩ Đồ chỉ nhị thất tại nam, nhí Thư tác tại tây; Đồ 
chỉ tứ cửu tại tây, nhi Thư tc tại nam. Tự nhị phương kỷ 
dich chi hậu, Đồ tắc tà tuyền tương sinh ; Thư-tắc hữu chuyền 
tương-khắc. Cái Tạo-hóa bất khả vò sinh, dër bất khả хо kbác 
dii) (13). 


£ Một điều đáng chá-y là Dä Thư tuy sinh khắc bất đồng 
nhưng số ё dëi (bắc) không đâu là không đồng, 1 vốn là 
clin bản bz muon vàn cuộc sinh hóa, bởi ví trời 1 biển sinh 
Thủy » (xem trang 144). Không có nướe thi muôn loài chết khô. 
không số 1 được, Nước chinh là một yếu tố cün-bàn trong 
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с sinh dưỡng. Cho nên Thủy số 1 ở bắc, Hà cũng nhu Lạc 
óng bên nào có thề thiểu được. 


- Thiện Khang-Tiết đời Tống chia cuộc đại-hóa của Vũ trụ 
bi Tiên-thiên đến thời Hậu-thiên thành nguyên, hội, vận, 
Ut, ft $ w). Méi nguyên là 12 hội, hoặc 360 vận, hoặc 4.320 
hoặc 129.800 năm (14). Nếu nói : « Thiên khai e ty, địa lịch 
, nhân sinh tr dün > (& BỊ ‡* + , 2 M Ж #,‚,^. 3 dE W) 
| hội tý chinh là lúc Vũ trụ gây mầm. Muôn loài chỉ 
È sống được khi lửa đã nguội, đất thành hình và 
xuất-hiện. Khoa-hoc ngày nay dà chứngnình тіпа: 
Ề.chất sống-động là một trạng-thái đặc-biệt của vit-chit 
sinh khi trái đất nguội din đủ cho phép nước ngung- 
ng lại và các chất đản bạch hinh-thành bằng đường lối 
le-lúc > (La substance. vivante est un état. partienlier de la 
ёге qui a pris naissance spontanément quand la terrea été 
ел refroidie pour permettre la condensation de l'eau et đe la 
nation des proléines par catalyse) (15). Không có nước, 
häng có sinh-vàt nào sống được, Nước trở thành một yếu-tổ 
lšt định sự sống còn của muôn loài, Do đó, Wilkins 
Percy mới quyết chắc ràng : « Cuộc sống chi tìm được cát 
cậy nương khi vỏ trải đất dé nguội đề cho hơi nước phẳng- 
Mt trong khi quyền động lại, tạo thành những tấm thẳm 
lớn dần và rải khắp các Dai-duong » (La vie ne parvint 
uver un support que lorsque la croùte terrestre fut assez 
froidie pourque la vapeur d'eau en suspension dans l'at- 
phére se condensåt, formant des-nappes d'eau progressi. 
nl étendues aux dimensions. des océans). (16), Đến ngay cà 
i đất chủng ta ở này mà lúc đầu cüng chi là một khối lõng 
е élait à l'origine une masse liquide) thì nếu nói nước 
ông phải là cău-bản của muốn vần cuộc sinh-hóa trong 
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үйту thử hỏi còn có gì khác ? Một khi nước đã là yếu-tố 
căn-bản của vạn hữu thì Hà cũng như Lạc, không thỀ nào 
không tương- đồng ở cái điềm nguyên-thủy độc-nhất vô-nhị ấy. 


Từ số 1 Thủy ở Bắc qua số 3 Mộc ở Bóng, ta còn thấy 
một điềm tương-đồng nữa. Hồ-đình-Phương (48 # 3) cho biết 
điềm tương-đồng đó như sau: « Hà-đồ và Lạc-thư đều cỏ số 
của Mộc (số 3) ở phương Đông. Phuc-Hy vạch qué đều từ 
diii lên trên, tức như cái cây từ gốc lén thân, từ thân lên 
cành. Vach của Ngài có3; 3 là Sinh-số của Mộc, Qué của 
Ngài có 8; 8 là Thành-số của Mộc. Trùng-quái thì cũng 2 nhân 
3; 8 nhân 8 mà thôi »( M d ARAR КАЗ M ý 
тех паев, ежа ЖФА, 
ый. ^E. Ж DIESES ID E 
Hà-đồ, Lạc-thư giai Mộc số cư Đông. Phuc-Hy hoạch quái giai 
tự hạ nhỉ thượng, tức Mộc chi tự cán nhi cán, cán nhỉ chỉ đã. 
Ky hoạch tam, Mộc chi Sinh-só. Ky quái bát, Mộc chỉ 'Thành-số. 
Trùng-quái tắc điệc lưỡng ky tam, bát kỳ bát nhi) (17). 


Đây cũng là một điềm căn-bân. Vi điềm này nám trong 
hệ-thống Ngũ-hành khởi đầu bằng số 1 Thủy ở Bắc, Bắc là gốc, 
Đông là thân, đề từ thân này lèn cành. Họ Hồ quan.niệm như 
vậy, nên mới lấy cái cây làm thi-du đề so-sảnh với phương- 
pháp hoạch quái của Phüc-Hy. Số 3 Mộc ở Đông như cải 
thân cây đỡ cà muôn cành, càng cho ta thấy tính.chất (гота 
đại và vai-trò bất khả cã¡-hoán của nó trong cả Hà lẫn Lạc, 
Chẳng những số 3 của Mộc quan-trọng mà cả số 8 cũng không 
thè coi thường. Lj-do rất dé hitu, bởi vi số 3 vốn là Sinh số 
mà số 8 vốn lÀ Thành.só. Hai số này đã góp phần vò-cùng 
cần-yếu cho việc trùng quái ; vi khi muốn trüng-quái, Phục- 
Hy chỉ cần 2 x 3 và 8 X 8 là thành. . 
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t Trên đây là những mối twong-quan Hà Lạc thuộc trung- 
_ cung và hai mặt Bắc, Bóng. Xoay sang mặt Nam và Tây, ta 
р thấy có hai điềm dị-biệt : đó là sự đồi ngôi của hai nhóm số : 
2-7 và 4-9. Ly-do tại sao có sự đôi ngòi ấy, họ Lưu và họ Hồ 
_ đã gihi-thich rõ (xem trang 402). Nhưng ở một chỗ khác, Hồ 
Cu Nhân lai cho rắng sự dị-biệt giữa hai nhóm số trên của 
Hà-Lạc có thé chỉ thuộc hinht hức bën ngoài, chứ thực ra 
müi-dung ÿ.nghĩa vẫn nhám vào một muc.tiéu duy-nhát là : 
ở Nam, trong khi Thư có 9 thi Đồ có 2 và 7. cộng lại cũng 
thành 9, Họ Hồ nói : « Trong Hà.Đồ, 2-7 ở Nam, Trong Lac- 
Thư, 9 ở Nam. Dương cũng ở 9. Đồ, Thư chẳng đồi » (4 = 
kh ФАА Фф. 5515. Ë $ * $; Đồ nhị tất 
tại Nam, Thư cửu tại Nam. Dương cửu vu cửu, Đồ Thư bất 
dich) d8) : i 


Bài toán của họ Hồ quá đúng ! Nếu Đồ, Thư cũng có 9 
ở Nam như họ Hồ đã tinh thi điềm di ở Nam không còn. Nhờ 
_ phép tỉnh của họ Hồ, ta đem tính cho những số của Đồ, Thư ở 
— Tây và sẽ thấy 2-7 của Lạc thư cộng lại thành 9. 9 này có 
khác gì 9 của Hà-đồ ở Tây đâu ? Chàn.ly vẫn là chân-]ÿ phà- 
biến bất cir ở đâu. Hai điềm di ở Tay và Nam của Hà Lạc thực 
chỉ thuộc hình-thức bên ngoài mà thói, Sự biến-hình dài dang 
của những nhóm số này bất quá chỉ do Dương đã tiến đến cực 
thịnh thì biến, như họ Lưu đã nói ở trên, 


Có người hôi : e Hà-dó, Lạe-thư đối với số Đại diễn thì 
như thé nào? 


— Thưa rằng : Ở Hà.đồ, từ trời 1 đến đất 10 có 55. Ở 
Lac-thu, từ trù nhất đến trà chín có 45. Số Dai-dién 50 là số 
bắt chước theo dièm, nét trong Hà-đồ và Lạc-thư, Tiến lên 5 là 
số của Hà-đồ ; lui về 5 là số của Lạc-thư, Tiến lui đề tim được 
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trung-độ mà làm chính, đỏ là đạo của Dich» (R M': M A, 
# Zszpbsikeier X 8 h K— 2 = T K x + 
3 W. $ ‡ hit £ kX е K л +, 
Fo EA + +. = нщ 2 kit # q А 
фак Địt v21? † õ 4 £,4 t< a e: Hoặc 
vấn : Hà.đồ, Lạc-thư dir Đại-diễn số hà như? Viết: Hà-đồ tự 
thiên nhất chí địa thập phàm ngũ thấp ngũ số. Lac-thu tự sơ nhất 
chỉ thử cửu phàm tử thập ngũ số. Dai-dién chỉ số ngũ thập, 
thủ tåc w Hà-đồ, Lạe-thư chỉ trung. Tiến ngũ tác vi Hà-dà chi 
số ; thoái ngữ tắc vi Lạe-thư chi số, Tiến thoái dĩ dác trung nhi 
vi chính, Dịch chỉ đạo dà) (19), 


Thành thử số 50 Đại-điễn chỉ là một số nằm ở giữa hai số 
của Hà, Тас. Hà-đồ chỉ cần lùi một chút ; Lac-thu chỉ cần tiến 
mt chút là ta có số Đại-điễn ngay, Như vậy, số Dai-dién lại còn 
là một cái dấu nối quan trọng giữa Hà, Lạc, ,Chu-yăn-Gỏng tìm 
mỗi hrong-quan Hà, Lac bằng một cách khúc, có vé phic- 
tạp hơn, nhưng thần tình hon. Ông nói : « Nếu lấy số Hà đồ (55) 
mh bà đi 10, ta có số 45 của Lae-thu, Nếu hà 5, ta cỏ số Đại. 
diễn (90). Nếu cộng 5 với 10, ta có só 15 ngang doc сйа Lac- 
thư, Nếu lấy 5 nhân 10, hoặc lấy 10 nhân 5, ta lại có số Dat. 
diễn» (ay Maè T eid otazke. É xU 
K ff = k L. ü 3. F. + ü $ pA T X m A 
fT, + f Z < + dcs & + : DI Hà đồ nhi 
hư thập, tắc Lac-thư tứ thập ngũ chỉ số dã, Hư ngū tác Đai-diễn 
chỉ số đã. Tích ngũ dữ thập tác Lac-thw tung hoành thập ngū 
chỉ số dã, Dĩ ngũ thừa thập, di thập thửa ngũ, tắc hựu Đại-diễn 
chi số dà, thị dã) (20), 


Thật là thàn-ünh 1 Cái thäntinh ấy chính D cái đạo cùn 
Dich như hg Phương đã nói. Không thăn-tlnh sao được, khi 
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(mg соп số Hà, Lac Inón luôn gây ngac-nhiên che mai người. 
"Những con số này thiên biến vạn hóa không cùng, cho nên 


chứng diễn-biến thành cuộc Đại-diễn của Vũ-trụ kỳ-lạ đến nỗi - 
Dich Hệ thượng phải nói ; « Biết cái đạo biến-hóa tức là biết cái 
sët của thần-minh > (xem trang 188), Cái thần-lình ấy lại còn 
thấy xuất-hiện ở chỗ những con số này của Hà, Lac cùng có chung 
một gốc mà hai cành. Gốc là góc Dịch ; cành Th cành e Thà >, - 
và cành < Dụng >. Thà thi bất dịch, Dung thì biến hóa. Thè 
Dụng dåp đồi vún-hành nguyên-động lực của Vü-tru đề hóa 
sinh, sinh hóa muôn loài vò cùng vô tận. Cuộc. ận-hành tuy 
thiên-hiến vạn hóa, nhưng bản-thề cña Vü-try vẫn trường tồn 
bất địch, Những con số kỷ-diệu này được Định-Dịch-Đông hết 
sức lán-dương : « Só của Dịch lấy Hà-đồ làm Thà, lấy Lac-thu 
` lâm Dung. Thà thi nhất-định và bất-dịch ; Dụng thi vạn biến 
_ mà không cùng, Bởi tinh-cách nhất-định và bẩt-dịch của Thề, 
nên những số đề điển tuy bất-nhất mà vẫn không đồi được 
bằn-thề, Bởi tinh-cách vạn biến mà không cùng của Dụng, nén. 
tuy đã diễn thành Đại-diễn mà vẫn còn dư đúng» ($ 2. Kei 
num ustt$sn.gu-xentmnouye 
РЕТИ УТУЕ ИЧ =4“, $ 
®+41t.1 X S£ € 2 T. Wo de X K Ü ® OW Л 
3 : Dịch chỉ số di Hà-đồ vi Thè, di Тло vi Dung. Thè tắc 
nhất dinh nhi bít-dich, Dung Ve vạn bién nhỉ bất cùng. Duy 
Jy nhất-định nhỉ bất-dịch, cố diễn chỉ chi số tuy bất nhất nhi bất 
năng dịch kỳ bằn-thề, Duy kỳ van biến nhỉ bất cũng có diễn chỉ 
thành Đại.diễn nhi do hữn dự dụng yên) (21). 


Vi bản thề không thề đồi được nén Binb-Dich-Bóng mới 
en dịp minh.chửng một cách tài-tinh, Tiên-thiên đồ cũng như , 
Hồng-phạm Cửu-trù, số tuy hợp vóñs6 Đại diễn 50, nhưng chỉ 1 
düng có 49, tuy hai mà như mt. Ông nói : ç Phục Ну bát chước 
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theo Hà-đồ đề vạch Bát quái, ky thực đề làm bitu lý với Lạc. 
thư. Đại-Vũ bát chước theo Lạe-thư đề xếp-đặt Cửu- trù kỷ thực 
đề quán-thông với Hà-đồ. Một mà hai, hai mà một là như thé» 
GOR 0 HE EOM ng $E n AKA $a 
Жи аамин E а=, = Фф 
+: Phuc Hy tác Hà-đồ dĩ hoạch Bát quái nhi thực dë Lạc-thư 
tương biều-lÿ. Đại-Vũ tác Lạc-thư dĩ tự €ửn-trủ nhi thực dữ 
Hà-đồ lương quản-thông. Nhất nhi nhị, nhị nhi nhất giả dã) (22). 

Đề chứng-minh ‡-nghĩa của câu kết : « Một mà hai, hai 
mà một », họ Binh đã dùng hai đồ biều sau đây : 


l— TIỀN THIÊN HỢP ĐẠI DIỄN 50, DÙNG 49 


H 
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L— Tién.thién đồ:hợp Đại dën số ngũ thập, dụng tứ 
thập cửu đồ (Đồ bièu Tiên thiên hợp với số 50 Đại-diễn nhưng 
chỉ dùng có 49). 


1. Hồng-phạm hợp Đại-diễn ső ngũ thập, dung tứ thập 
cửu đồ (Đồ biều Hồng-phạm hợp với số 50 Đại-diễn nhưng chỉ 
dùng có 49). 

Chung quanh hai đồ-biều trên, Binh-Dich-Bóng có ghi 
nhiều điều chủ giải quan-trọng. Vậy trước khi tim hiểu cóng- 
trình phảt-kiến của họ Binh, chủng ta hãy ci h-thuật những 
điều chú giải này đã. 


1.— BỒ-BIỀU 1 (Tién-thiém) có 5 điềm : 

1) Dịch có Thái-cực, Thái-cực sinh Lưỡng nghi. Lưỡng 
nghỉ sinh Tử-tượng, Tứ-lượng sinh Bát-quái. 

2) Trời đất định ngôi, núi đầm thông khí, sm giỏ địch 
nhan, nước lửa chẳng chống nhau, 


3) 55 Bai-dién 50, ngôi của Thái-cực ở giữa. Cho nên 
nói : Dịch có Thải-cực. Thái-ewc ở giữa, chẳng thề lấy số đề 
đặt tên, Dương 1, Ẩm 2; cộng lai thành 3. Lão-Dương 1, Thiểu- 
Âm 2, Thiếu-Dương 3, Thái-Àm 4 ; cộng lai thành 10. Kiền 1, 
Đoài 2, Ly 3, Chấn 4, Tốn 5, Khẩm 6, Cấn 7, Khón 8 ; cộng lại 
thành 36. Dem cộng tất cà lại thành 49. Nếu lấy Thái-cực ở giữa 
bồ-túc vào thi được 50. 


4) Thải-Dương ở 1 mà ngâm 9 dư З ngôi được 9. Thiếu- 
Am ở 2 mà пдйїї 8 dư 3 ngòi được 8. Thiếu-Dương ở 3 mà 
ngâm 7 dư 3 ngôi được 7. Thái.Âm ở 4 mà ngậm 6 dư 3 
ngôi được 6. 


5) Số Đại-diễn đem dũng là 49 thì ngôi của Thái-cuc vốn 
rồng không. Cho nén nói ; Vô-cực mà Thái-cực. 
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TI.— ĐỒ BIỀU II (Hồng-phạm) có 3 điềm : 


1) Từ Ngü-hành đến ngũ-kỳ cộng được 23. Từ tam dite 
đến lục cực cộng được 26, Dem cộng tất cả lại được 49 Nếu 
lấy Hoàng-cựe ở giữa bồ túc vào thi cũng được 50, 


2) 86 Cửu trù thường là 50. Hoàng-cực ở giữa có cương 
mà không mục, 


3) Số chẳng thề đặt tên được là 49, bởi vi nó vốn hợp. 
với số Đại-diỄn đem ứng dụng. 


Đến đây, việc dich-thnàt những điều chủ giải đồ bitu kề 
trên đã xong. Chủng ta có thề nhờ những ý-kiến này đề đối- 
chiếu voi cóng.trinh phát-kiến mà ho Dinh đã có dip giải. 
thích như sau ; « Tién-thién Bát.quái, từ Lưỡng.nghỉ đến Tứ. 
tượng, từ Tứ-tượng đến Bảt-quái, gồm có 49 số. Nếu tinh gồm 
cà Thái-cwe vào thì số có 50. Cho nén số 1 mà đem « hư nhất » 
fiy, chính là Thái-cue, nơi phát-sinh ra Luëng-nghi, Tir-twong, 
Bát-quái, Hồng-phạm, từ Ngü-hành đến ngũ kỷ, tir tam-dike đến 
luc-cwe, gồm có 49 số, Nếu tỉnh gồm cả Hoàng-cực vào thì số 

, e6 50. Cho nên số 1 mà đem « hir nhất » ấy chinh là Hoàng-cue, 
nơi thóng-quàn tảm-trù, từ ngĩ-hành đến ngü-ky, từ tam-đức 
đến lục-cựe, Nếu bảo rằng : « hư nhất > trong Tièn-thiên, mà là 

_ "Thái-cực ; < hư nhất » trong Hồng-phạm, mà là Hoàng-cực thì 
đời cüng có nói tới. Thuyết của Ngài không phátxuất tự kë 
kia ш? — Thưa ràng : Kë kia biết Thái-cwc là < hu nhất », 
nhưng không biết Heinz. eme cũng là « hư nhất >; hoặc trái lại, 

< biết Hoàng-cựe là « hư nhất >, mà không biết Thái-cực cũng là 
< hư nhất >, Ta lấy điều dó ở chỗ thấy Đại-diễn là số mà không 
có gl là nó khỏng thòng-suốt. Kẻ kia đâu có rành được điều 
dé) E ^Y. tak =й. ел лї, k 
ed E 0k KH ева Аде 


“Үй TRỤ QUAN ĐÔNG PHƯƠNG 


—t 5.35, atd o t S> fb b. K. h 
GRÉ 8m Xi, Д з, k ou. d 
kaka, fx Tk. КИД аА я 
Ею, Z= b RECS A > f фә. Q ik, K J — 
"eoN. k4, LI—0 Е З 
КЕЛЕТДА HOP aiite k 14223 E — d Rs (46 
ЖАШ -55 azik- $ T b kas = А p. —. 
+ = f. sk. e a X ok ft SE F f + ñ 2 H. X. R. ар 
-# & : Tién-thién Bát-quái, tự larỡng-nghỉ nhi Tü-hrong, tự 
tứ tượng nhi Bát-quải, dác số tử thập hữu eiu. Nhược tính 
Thái-cực sŠ chỉ, tác đc ngũ thập số yên, Cố sở hư chi nhất thị 
vi Thái-cực, thực Lưỡng-nghị, Tü-trong, Bát-quái chỉ sở do 
sinh dà, Hồng.phạm, tự Ngũ-hành nhi ngü-ky, tự tam-đức nhi 
lục-cực, đắc số Ur thập hữu cửu. Nhược tinh Hoäng ege sò chỉ, 
{йс đắc ngũ thập số yên. Cố sở hư chỉ nhất thị уі Hoàng.euc, 
thực Ngü-hành chi ngũ kỷ, tam-đức chí lue-eựe, bát trà chi - 
sở do thống dà, Viét : Tiên thiên hư nhất nhi vi 'Thái-cực, Hồng. 
phạm hư nhất nhi vi Hoàng-cực, thế điệc hữu ngón chỉ giả hy. 
Tử chỉ thuyết уд näi xuất w bi da? Viết: Bi tri Thái-cựe chỉ 
vi hư nhất giả, bất tri Hoàng-ewc chi vi hư nhất ; tri Hoàng-euc 
chi vi hư nhất giả, bất tri Thái-cực chỉ vi hư nhất, Ngô chỉ thủ 
thử w dĩ kiến Đại-điễn chỉ số vô sở bắt thông vån nhĩ, 
Khởi bi sở đắc chuyên tai ? » (23), Е 


Nghiên-cứu hai đồ-biều cüa ho Binh, ta thấy có một sự 
trùng hợp kỳ-lạ giữa Hà-đồ và Lạc-thư về trường-hợp số Đại. 
diễn. Trước hết, < hư nhất » là Thái-ere ở Hà-đồ, thì «hu nhấts 
cũng là Hoàng-eựe ở Lạc-thư. Trong khi « hư nhất ; đóng vai 
trò khai-diễn < phé nghi > (ж &) thì Thái-cực, Hoàng-eực cüng 
đều chiếm địa-vị đầu tiên trong Đồ-Thư. Tất cà đều đứng ngôi 
thứ nhất và nắm giữ đơn-vị 1. Sau khi * hư nhất », số Dai-dién 
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còn 49. Trong lúc số 49 được đem dùng vào việc bói toán 
thì các thành phần xây dựng Tiênthiên (Lưỡng.nghĩ, Tit- 
tượng v.v...) cũng như thành phần xây dựng Hậu-thiên (Ngũ- 
hành, ngũ kj v.v...) bên nào cũng có số 49. Nếu cộng thêm don 
vị 1 đầu tiên của Thái-cực hay Hoàng-cực thì số 49 trở thành 
50, S6 50 chinh là số Đại-diễn. 'Thành-thử, Hà Lạc tuy xuft-xir. 
khác nhau nhưng bản-chất giống nhau. Кёп có điều - di-biệt 
thì chỉ đị-biệt trong những danh-từ bišu-1$ hoặc vi-tượng như 
Ly-Thái-B4 đã nói: < Hà.đồ có ngôi của 8 phương, Lac-thu 
có tượng của 8 phương» C4 A A ^ zx~Ð0.:!P $^ 
dox ф : Hà-đồ hữu bát phương chỉ vi; Lạc-thư hữu bát 
phương chỉ tượng) (24) ; hoặc Thè Dung như 'Thiện Khang Tiết 
đã nói : « Phối-hợp nel сла Hà-dà đề vạch qué Dịch, lấy số của 
Lạe-thư đề làm qué bói của Dịch» (6 M AZIA $ & 
Ko Kiop = 0k A b = 5 : Phối Hà-đồ chỉ vấn dĩ hoạch 
Dich chí quái, thủ Lạc-thư chỉ số di vi Dịch chỉ chiêm) (25). 


TIẾT 3— THỨ TU VẬN-HÀNH 


Tam đủ về phương-điện điềm số, ta xét qua thứ tự vån- 
bành của Hà Lạc. Kháí-quát mà xét, ta thấy giữa Hà Lạc có một 
sự mâu thuẫn ky thú về Ат Dương, Nyü-hànb, trong công cuộc 
vận hành đề biến-hóa sinh thành muôn loài, Sự mâu thuần ấy 
< ky thú > là vì mâu thuẫn mà tương sinh chứ không hrong- 
diệt, mâu thuẫn mà chỉ là đề làm biều.lý, kinh уў cho nhau 
cũng như hồn phải có xác, mặt trái phải có mặt phải vậy. 


Lộc-Trung-Lập đã thiết làp bản đối chiếu những máu- 
thuẫn giữa đôi bên như sau : « Hà-đồ lấy 5 Sinh số thống 5 
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- Thành số mà cùng ở một phương, là có nghĩa giao thái ; cho 
nên lấy tương sinh làm thứ tự mà đi sang tả, từ bắc qua đông 
đến nam, vào giữa, sang tây, lại bắt đầu từ bắc, Lạc-thư lấy 5 
Cơ-số thống 4 Ngàu-só, mà mỗi số ở riêng mỗi cung, là có cúi 


hữu, từ bắc sang tây, đến nam, vào giữa lại bắt đầu từ bác z 
ЕА ЧЕ ОЕ А З А 
EEFE Af t Жо фотона Lu + 
йўл л KH 90% ke 6 8 070.17 tte: 
Kou £755 0 k &@ S hapa + w: 
Hà-đồ dĩ ngü Sinh-số thống ngũ Thành-số nhi đồng xử kỳ 
phương, hữu giao thái chỉ nghĩa ; cố di trơng sinh vi tự, nhi tả 
hành tự bắc nhi đông, nhì nam, nhi trung nhỉ tây, nhỉ phục 
thủy vu bác. Lac-thư dĩ ngũ Cơ-số thống tử Ngẫu số nhỉ các 
cw ky sở, hữu tôn ti chỉ nghĩa ; có di tương khác vi tự ; nhỉ hữu 
hành tự bắc nhị tây, nhỉ nam, nhỉ trung, nhỉ phục thủy vu 
- bắc) (28). 


EC 


de 2 Med Hinu Ân Maie 
[aeo duced тты 


Theo sự tình. y của họ Lộc, sự di biệt giữa Hà.] ac về 
ân hành thật đã quà rõ. Bắc là gốc, là điềm xuất phát của cå 


„ nghĩa tôn ti, cho nén lấy tương khác làm thứ-tự mà di sang - 


1 
a 


Е дь лар rm тек 


BINA DỊCH VỚI 


đôi bên, Hà đồ thì qua sang trải mà Lạc thư thì lại sang phải, 
Như thế, ngay từ bước đầu, Hà-Lac đã có dip đối-nghịch nhau. 
Tir đối.nghịch căn-bån này, sinh thêm nhiều đối-nghịch liên-hệ 
khác. Nếu nói lưu-hành thì Hà tươngsinh, trái lại, Lạc 
tương-khÄc. Nếu nói dói-düi thì Hà tương khắc, trái lại, 
Lạc hrong-sinh, Sự màu thuần ky-thü này chính là do 
tính.cách khác biệt giữa bản chất của các số (Hàdà thì 
Sinh, Thành-số ; Lạethư thì Cơ, Ngẫusố) ; hai nữa, 
cũng do tính cách khicbièt giữa vị trí của Am Dương 
(Hà-đồ thì Dương nội, Âm ngoại ; Lạethư thì Dương chính, 
Âm thiên). Cho nén khí có người hỗi : « Hà-đồ lấy 5 §inh-số 
thống 5 Thành-số ; Lạethư lấy 5 Cơ-số thống 4 Ngẫu-số ; 
thường, bién vốn hắt-đồng. Như vậy, thuyết Sinh. Thành âo-diệu 
mỗi đều đầy.đủ có thà được nghe chăng ? >, thì Cụ Nghe, Ngô 
(Ngo Dương Định, Vict-nam) trà 101 cặn-kế như sau : 


a Hà-dà lấy sinh thành phân Âm Dương ; Dương nội, Âm 
ngoại cũng ở một phương mà Sinh-só thì thống Thành.số. Lac- 
thư lấy Co, Ngẫu phân Âm Dirong ; Dương chính Åm thiên, mỗi 
số ở một chỗ của mình mà Cơ.số thì thống Ngẫu-số. Đó tức là 
Đồ lập cải Thà cho Thường.số, Thư gây cái Dụng cho Biến-số, 
'Tuy-nhiên, nếu xét về thứ-tự vận hành, ta thấy : Hà-đồ tự Me 
qua đông, xoay tà mà tương-sinh ; nhưng 451-041 ngói-vi thi bắc 
phương 1.6 Thủy khắe nam phương 9-7 Hôn ; tây phương 4-9 
Kim khắc đông-phương 3-8 Mộc. Sự tương khắc ấy đã ngụ trong 
tương.sinh, mà tương-sinh ấy đã có phần Belt, Lạc-thư từ 
bác sang tây, xoay hữu mà tương-khẩc ; nhưng dói.dii ngòi- 
vị thì đôngnam 4-9 Kim sinh tày-büe 1-6 Thủy ; dóng-bác 
5-8 Mộc sinh tây-nam 9-7 Hóa. Sự tương-sinh ấy đã ngu trong 
tương-khắc mà tương-khắc ấy dii chẳng đến đề giản-đoạn. Đó 
là tính-eách äo-diệu của Sinh-Thành mà bën nào cũng hoàn-toàn 
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Midi» (RAARD Б: f6 m2 ARTS 
SEC RASA GER d t2 кю; S GE IRR RUE жн 
Ta 6k. o0 mờ t7 xứ: жу 
ЕЛЕ лапа A ha, ма блеф, kan 
ERILE — 22+ t6 22% kis 
Л ek ЧЕ ШАК ECK EE EC ECK ER 
ИНА. +» =,» ия; їстї 
TES S 2 22: } 2£ ^ 43.4) 
E CC shut. P 8 üt + + £ E 
là. JEN 4 L k 2 0. À T + + haa : Phù Hà-đồ di 
Sih, Thành phàn Âm Dương ; Dương nói, Âm ngoai, đồng xir 
i phuong, nhi Sinh-s$ tác thống Thành-sf. Lac thw di Co, 
Ый phần Âm Dương ; Dương chính, Åm thiên, các cư kỳ sở, 
mhi. C0.að tắc thống Ngẫu.số. Thử tác Đồ đạo kỹ thường-số 
ШТК dii ; Thư triệu kỳ biến-số chỉ Dung dš, Nhiên ky tự 
О anh chỉ tự quan chi, Hà-dó tự bác nhi dòng, tà tuy?n 
tương: sinh ; nhiên đối e bác phương nhất lục Thủy 
lệ nam phương nhị thà ¡ tây phương tử cửu Kim khắc 
góng phương tam bát Mộc. Tương.khắc già di ngụ w trong- 
(NÊN chi trung, nhi trong-sinh. già hữu sở tài chế hy. Lac thu 
bile nhi (ау, hữu chuyền Lương-khắc ; nhiên déi.dài chi vị 
tắc Móng nam phương cửu tù Kim sinh tày-bác phương nhất 
KẾ mày ; dóng-bác phương tam bát Mộc sinh tây-nam phương 
NI thất Hóa. Twong-sinh già di ngu w tương-khắc chi trung, 
hwong-khác giả bất chi gián.doan hy. Thử Đồ Thư sinh 
linh chỉ diệu, vi thường bất các tự hoàn-bi đã) (27). 


vi 
&Tương-khẩc ngu trong trong.sinh, tương-sỉnh ngu 
Wương-khắc >, dó là điều phát-kiển tinh-vi của Cu Nghe 
Wi bồtúc cho nhận-xét phiến diện của Lộc-Trung-Lập. 
Mối a Mâu thuần mà thống nhất » thì màu-thuñn không đâu 
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bằng Hà Lạc, mà thống-nhất cũng không đâu bằng Đồ Thư, Đồ 
Thu cũng như bóng với hình, có hinh phải có bóng, có bóng 
phái có hình. Phải chăng Đồ thuộc Tién-thién mà Thư thuộc 
Hậu-thiên nên đã gây ra nhiều mâu-thuẫn ? Mâu-thuẫn mà 
thống nhất duge phải chăng cà hai dën cùng một nguyén.lj : 
+ tương phán mà tương thành » , đều cùng một muc-dich : « tạo« 
lập vũ-trụ › ? ! 


Hà-đồ xuất-hiện Ar sóng Hoàng-hà ; Lạc-thư xuẩt-hiện ở 
sông Lac-thüy. Hai sự kiện lich-sir này xây ra cách mấy ngàn 
năm. Có người tưởng rằng Đồ Thư không thề giống nhau. 
Nhưng trải lại, họ phải прас nhiên không it, khi thấy chủng 
tương hợp ở khá nhiều điềm như ta đã khảo sát ở trên. Chúng 
tương hợp ЪЁ! quá chỉ vì chúng có cùng một xuất-xử ; xuất xử 
đó là chân 19. Nhờ Hà-đð, Phue-Hy hoạch quái, thiết lập Tiên- 
thiên Bát.quái đồ, mó-tà Vü-tru khi chưa thành hình. Nhờ Lac- 


thư, Ván-virong іар Hậu-thiên Dát-quái đồ, biều-hiện Vũ 
trụ khi đã thành hình. Như vậy, Hà-Lạc chỉ là hai công trình 
kiến-tạo vũ-Irụ của Thiên-nhiên Пёс từ khi chưa thành hình 
đến lúc đã thành hình. 


Båo-Ba đời Nguyên cho ràng vào quãng giữa lúc Vũ-trụ 
chưa thành hình và đã thành hình, còn có một công trình kién- 
tao trung-gian », nên trong sách « Dich nguyên о nghĩa », ông 
thiết lập thêm Trung thiên đồ (p A M), phác họa Vũ trụ khi 
đang được vån hóa. Phải chăng đây là một phát kiến độc đáo 
của họ Bảo: vì rất hiếm những sách đề.cập tới Trung-thiên- 
đồ. Là một cái dấu nối giữa Tiên-thiên và Hậu-thiên, Trung- 
thiên bồ-túe hệ-thống kiến-tạo Hà-Lac thêm đầy đủ và càng làm 
cho mối tương-quan Đồ Thư mật thiết hơn. Đề cống-hiến 
độc giả phát kiến mới таё này, chúng tôi xin dich-thu&t sau đây 
ý-kiến của họ Bảo : 


419 


Trời 1, đất 2, trời 3, đất 4, trời 5, đắt 6, trời 7, đất 8, trời 
9, đất 10. Số 5 giữa thê-hiện Hoàng-cực. Cái lý quan-sát sự vật x 
bién-hóa, cảm-ứng, mach-lac quán-thóng với số của Hoàng- : 
cực. Góc ngọn, nguồn gióng lấy cái khí Ẩm Dương, Cương y 
__ nhu của trời đất giao-hợp đề sinh muôn våt, ất tiến thoái đề е 
sau đó chuyền vận cái gốc tối sơ ở giữa trời là Dương 5, ở 
giu đất là Âm 6. Bỏi vì số Hà-đồ chép trong Chàu-Dich chia 
Ẩm chia Dương, đề làm số trời 25, số đất 30, hợp lại thành 55, 
mà bó 5 trong Dương làm số Đạï-diễn 50, bó 6 trong Ẩm làm ` a 
đụng-số Đại-diễn 49, Cho nén điềm số Ат Dương của tiền Hà. 4 
o kề 55 là lấy Ат Dương của chứng chưa chín gốc ngọn, can. d 
chỉ, vào thời hỗn độn gọi Tiên-thiên mà vị và số: khởi đầu tir 1, : 
Nay liệt vị và số như sau; d 


Ly | Сыа | Tôn (Khám | Cán | кыз 
4 5 6 7 8 


Tị 
v | uv 
i | Thân | Dậu | Tust | Hợi | — có thề bảo B cá ge 
him | Quý lớn của thiên bạ. 


S6 Tién-thién kề trên chính là : Vô-cực mà “Thái-cực > 
(R34 ø + 46). Số Tiên-thiên dùng cái ў thuần-nhất @ —), 
không hón-tap ; lấy số 9 làm nguyên-tắc. Cho nén số khói diu 
ở 1. 1 tức là 3, 3 tức 9, 9 tức 1, nén khói đầu ở 1, mà cùng- 
cực ở 9, là Lão-Dương. Số Lão-Dương già có thề đạt tới thun. 
cực (3ÿ 45). Thần-cực thì tất biến, cho nên nói : Dịch, Dịch cỏ 
nghĩa là biến-dịch chẳng cùng, khắp cả thiên-địa, có thề làm 
tiéu-chulin cho trời đất. Cái điều gọi: < Tham thiên, lưỡng 
địa mà nhờ vào số > ($ X di & f d), ấy là 1, 3, 5. Nếu xét 
về đầu mối thì 1 với 3 thành 4: 4 vời 5 thành 9. Nếu séi về 
thựe-chất thì như Trương-tử đã bảo : Kiền gọi cha, Khỏn gọi 
mẹ. Chúng tà hiện nay sống trong cối Tam-tài (z. +: trời, đất, 
người), thần-khi tuy khác nhau nhưng ý-nghĩa không gián- 
cách, Во là MỘT, do đó nói 1, 1 lại là 9. Ó Văn-vương, 1 sánh 
với nguyên (2) nguyên mà hanh ($), hanh mà lợi (4)), lợi mà 
trình (ñ), trinh lại là nguyên. Ở Phục Hy, 1 so với Kien, Kiền 
3 liền (z. :#),3ấy há lại chẳng phải gốc lớn của thién-ha 
sao ? Vô-cực mà Thái-cực, đó là gốc QR) của Kiền Khôn. Cho 
aps Tiên-thiền được vi như gốc (jg), mà ngòi vị thì được lấy 
làm Hoàng-cực. 


Trung-tbién đó là đạo người. (А. 8). Cho nên nổi : Lập 
đạo của người lấy nhân với nghĩa. Đạo Kiền làm thành trai, đạo 
Khón làm thành gái, cho пёр có cha mẹ, có con trai, con gái, 
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Câu trên dai-$ nói :« Mat Âm một Dương gọi là Đạo. 
i Tiền goi cha, Khôn goi me. K'ë A Khôn sinh 6 con, rồi sau mới 

E tự nhân-luân (A, 45). Do đó, ta có : nào vua vua, tôi tôi; 
Dän cha cha; con con, nào chồng chồng, vợ vợ; dao người lúc ~ 
mới được lập. Nay liệt vị và số của Trung.thién như sau ғ 


Số Irung-thiên kề trên biều-thị cuộc vận-hóa của Thái- 
“етс, Số Trung-thiên lấy Cơ-số làm Dương, lấy Ngãu-ső làm 
CẨM ; cũn-cứ vào hai số 1 và 3 làm nguyên-tắc. Ấy cho 
mén nói 1 sinh 2 tức là nói tượng của quái hoạch : 
“©# Quii hoach này là 1 Co, 1 Ngñu, thành 2, trc là. diit 
Hồi o, X) giao-thải vậy. Tuy nhiên, trong vị và số Dát-quái ở -- 
F Trung-thiën, tại sao Cấn lại chiếm hai số 1 và 7 ? — Xin thưa : 
Bói vi rång khởi ở Cán mà ngừng cũng ở Căn. Thuyết quái 
Cấn là qué ở dóng-bác ; đầu cũng như cuối cüa vạn-vật 
Bu hoàn tất ở đấy >. Như thế tức là nguyên mà hanh, hanh mà 
lợi mà trinh, trinh mà nguyên. Cho nên Châu-tử mói bão ; 
"Trung chính, nhân nghĩa mà chỗ tinh, nén lập được nhằn-eựe > 
FEto 3 1), 2. л. A8 Ei Cấn vời tinh xoay mótvóng, — — — 
hồi ở tĩnh mà ngừng cũng ở tĩnh (chỉ jk). Cuộc vận-hóa của 
ч ge bát đầu từ nguyên mà qua hanh... Cho nén Trung-thiên 
Vi như cái cán (+), cái thân cây, nà ngôi vị thì được lấy làm 
pham-vi (ÿ. 31 


| 
| 
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Hậu thiên đồ là đạo đất (s, 38). Cho nên nói : + Lập Đạo 
của đất lấy Nhu với Cương ›. Đạo đất thường Ngẫu, nên Lạc- 
thư điềm số 40. 


Câu trên nói cải lý của gốc ngọn, can chỉ trong Хей. 
hành. Trong Cương có Nhu, trong Nhu có Cương ; tức là trong 
Âm có Dương, trong Dương có Ат, thì Đạo đất mäi lập, Nay 
liệt vị và số của Hậu-thiên như sau : 


6ø|z|sø|s|7|4|9|5|19|5 |10 


S6 Hậu-thiên nói trên biều-thị sự điện-dung của Tam-cực 
(z 4&). Số Hậu-thiên lấy cải lý của sự «một động, một tinh 
cùng làm cội gốc cho nhau » (2. 4& % 47 en, lui Kiền Khôn vë 
đề tiến Khẩm Ly lén làm tôn-thề thượng ha, lấy Ngũ-hành làm 
di&u.dung. Trong Ngũ-hành, lại chia Cương Nhu đề bồi dáp 
van.vàt. Vạn vật đều được đủ tiện.nghỉ, nén khi buông ra thi 
tràn đầy Vũ-tru, khi thu về thì lui ân nơi huyền mật, Cuộc diệu. 
dung của Tam-euc bắt đầu tir hanh mà tới lợi, trình. Cho nén 
Hậu thiền thì ví như cảnh (4), mà ngôi vị thì được coi như đại 
định (X Ж). 

Sau khi trình-bày đủ ba đồ trên, Bảo.Ba vë một cái cây 
tượng-trưng sir vận-hóa của Vũ-trụ qua 3 giai-đoạn từ Tiên- 
thiên qua Trung-thiên đến Hàu-thién mà ông mệnh danh là 
« gốc Hoàng-cực, thân phạm vi, cành đại-định » (xem trang sau). 
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Bảo Ba còn nói thêm : « Nói không thề hết được lẽ, nên 
dùng đồ.biều, Viết chẳng hết lời, nói chẳng hết y ; lấy lòng 
lòng, cho nên lấy đồ-biều đề minh chứng >, 


Vi vậy, đồ biều này vẽ một cái cây từ gốc đến thân, đến 
tượng-trưng đầy đủ cả Tam-tài, Ngü-hành, Tuug-hoành 
số tức là nói đến cái đạo sinh sinh không cùng (E. A & Е 
Phàm sự vật, cái gì eüng сб gốc có ngọn, có thủy có 
ung. Vü-tru cũng thế : Tién-thién là góc, Trung-thiên là thân 
mà Hậu-thiên là cành, Cho nén sách Dai-hoc có nói : « Vật 
'gốc ngon, việc cỏ đầu cuối, biết được trước sau, thì gần Đạo 
ЭТАЖ, FARG, ER REECH 
im bản mal, sự hữu chung thủy, tri sở tiên hậu, tắc cận Đạo 
y Qs). 

CÂY VŨ TRU: 

_ GÓC HOÀNG сус, THÂN PHAM VI, CÀNH ĐẠI ĐỊNH 
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-. Tóm lai, theo Bào-Ba thi Tiên-thiên là cái gốc của,Vũ-trụ, 
“đầu mối của Кіёп Khôn, là Vó-ewc mà Thái-eựe.. Trung 
m là cả một cuộc vận-hóa lớn lao của Thái-cực đề đưa Vü- 
Vó-hinh sang Hữu-hình ; và cuối cùng Hậu-thiên là d, 
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một cuộc điệu dụng của Tam.cực (trời, đất, người), nhờ cải lý 
động tĩnh, tiêu trưởng của Âm Dương, cái ly sinh khắc chế hóa 
cña Ngũ.hành, khiến van vật được hanh, được lợi, được trình. 


Da đây, thiết tưởng cüng nèu nêu ÿ-kiến của Trần-Tô 
Niệm khi họ Trần tìm Mën. chü-dich làm Dịch cüa Thánh-nhân. 
Ông viết : e Thánh nhân làm Dịch không gì khác hơn là khiến 
con người biết thuận theo cải lý của tính mệnh mà thói! Lý của 
tỉnh mệnh chinh là cái đạo của Tam.tài. Tuy-nhiên, cái lý của 
tĩnh mệnh không thu gon vào một : ở trời là Âm Dương, ở đắt 
là Cương Nhu, ở người là Nhân Nghĩa ; gộp Tam.tài lại mà gấp 
đội vạch lên, cho nén Dịch 6 vạch thi thành quế, «Thành tinh» 
vie là thống thề của tinh mệnh. Các hào 1, 3 và 5 ở ngôi Dương; 
các hào 2, 4 và 6 ở ngòi Ẩm : Åm Dương như thé đã chia. ở 
tai ngôi Cuong.Nhu cũng ở đó. Ở tại ngòi Nhu, Cương cũng 
A đó. Cương Nhu như thể dp dòi sir dụng : ly mà hợp, hợp mà 
giao, Cho nén khi Dich có 6 ngôi thì chương thành, € Chương » 
tức ]A-cuộe lưu-hành của tính-mệnh, Nếu thực có thề thuận 
theo linh mệnh thì Đạo người sẽ lập, và có ША cùng tham dự 
vào vời trời đất » (Ж лу $ ®% P, А PL b. 
ПО ОЕ КЕ m + Ба 
T1 T АЛАБЕК. ET 
Кр Фока. HE EC q. EE 
x5 m9khdesckSkBkouaead $q t A +; 
SS SO mese да ЛА: оте, а 
акъл ваяк. Et Rr m kH O. NE 6 + 
h # q < š АТ, йк # £ : Thánh nhân tác Dịch vô 
tha, tương sử nhân thuận tỉnh-mệnh chi ly nhi di. Tinh-méuh 
chi lý, Tam-tài chỉ dao đã. Nhiên tính-mệnh chi 1у bất cuc vu 
_ nhất dà : tai thiên vị Âm Duong, tại địa vi Cương Nhu, tại nhân 
vi Nhân Nghĩa ; kiệm Tam-tài nhi lưỡng kỳ hoạch, сб Dịch lục 
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_ hoạch nhỉ thành quái, Thành tinh giả, tinh-ménh chi thống thề 
- đã: Sơ, tam, ngũ vi vi chỉ Dương ; nhị, tứ, thượng vi vi chỉ Âm: 
Âm Dương phản h$. Vi chỉ Cương giả, Nhu điệc cư chỉ ; vị chỉ 
Nhu già, Cương diệc cư chỉ. Cương Nhu điệt dung hy ` ly nhi 
hữu hợp, hợp nhi lương thác, có Dịch lục vị nhỉ chương thành. 
Chương giả, tinh-mệnh chi lưu-hành đã. Thành năng thuận hồ 
linh-méuh tác nhân-đạo lập, khả dữ thiên địa tham hy) (29). 


MỤC B.— TƯƠNG QUAN TIÊN, HẬU THIÊN 


Nói đến Hàu-thlén, ta nghĩ ngay đến Tiên-thiên, Bởi vi 
chúng chỉ khác nhau có hai chữ hậu, tiên, Hàn là san, tiên là 
trước, Ta hãy tạm định nghĩa : Tién.thién là Vũ-trụ trước khi 
thành hình, tức là lúc còn vô-hình ; Hậu-thiền là Vü-tru sau khi 
đã thành hình, tức 1а lúc hữu-hình, Nói theo triết-học thì Tiên< 
thiên thuộc Hinh.nhithượng, Hju-thién thuộc Hinh-nhi-ha. 
Dich Hệ thượng, chương XII có câu : « Hình nhỉ thượng gọi là 
Đạo, Hinh nhi ha gọi là khi» (8 ø +. 4 ‡‡ # 33,4 T 
$ om + 3: Hình-nhí.thượng giả vị chỉ Bao, Hinhanhi-ha. giả 
Wi chỉ khí), Câu này $ nói một dáng thuộc sièn-hình trừu-tượng, 
một đẳng thuậc vật chất cụ-thề. Tóm lại, Tiên-thiên là cà một 
dải học về Hinh-nhithượng do Phục Hy hoạch định, còn 
Bän ug là cà một cái bọc về Hinh-nhi-ha do A 
chủ-trương. 


Sự khác-biệt giữa Tiên, Hậu thiên trên danh-từ nghe có 
Vẻ tầm thường đơn giản, nhưng thực ra, trên thực tế, hết sic 
 phức-tạp và quan-trong Đứng về mặt không-gian mà nói thl 
- Tien-thién chỉ là một cái < không s vĩ-đại của Vñũ-trụ lúc sø- 
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khai ; nếu «có» họa chỉ có một cái « Đạo » hay một cái «Ly» 
gọi là Thái-eực, vó-hinh, vó-ành, vó-thüy, vô-chung, thường 
được tượng-trưng bằng một cái vòng tròn goi vòng Thải-cực. 
Còn Hàu-thién là cà một cải «cò» vĩ-đại của Vũ-trụ lúc đã 
thành hình với muôn vật, muôn loài, thiên hinh van trạng, 
thường được tượng-trưng bằng Bát-quái, luc thập tứ trùng quái 
của Văn-vương. Đứng về mặt thời-gian mà nói, thi Tiên-thiên 
có tir vô thủy đến lúc Âm Dương tác-động biến sinh Ngü-hành, 
còn Hậu-thiên thi bắt đầu từ lúc Ngü-hành hình-thành vạn vật 
đến vò chung, 


Như vậy, Tiên-thiên với Hậu-thiên Bát-quái chỉ là 2 
chặng đường trong quá-trình diễn-tiến của Vũ-trụ, vạn vật từ ` 
và thủy đến vỏ chung mà trong đó, vấn-đề ra vào, không có, 
sống chết đều do « Đạo » đã tạo ra mà thôi, Cho nên Thiệu-tử 
nói з < Cái boc về Tiên-thiên là cái học về Tâm. Cái học về Hậu- 
thiên là cái học về tích (đấu vết, Ra vào, có không, sống chết, 


tất cả đều là « Dao» (& K Z$ c L. (K Z $p be. 
x f & я, A +# d è, : Tiền-thiên chỉ học Tâm dà, Hậu-thiên 
chi học tích đã. Xuất nhập, hữu võ, tử sinh giả, Đạo dày (30). 


Tai sao lại gọi là Tâm ? Tích ? Đạo ? Hoàng 'Việt-Châu 
tién-sinh giải-thích : € Học Dich tức là học về trời, Trời đầu có 
` chia làm sau, làm trước, thể thì học sao lại chia ra làm Tién- 
thièn, Hậu-thiên ? Ở Hy-đồ, khi Kien Khón dinh vị, luc-ttr 
phán.bó thì trong cái bất-dịch, dà chứa cái Th của cái bién- 
dịch ; trong cải trung-tàm vĩ-đại, đã tru-tiên mở cửa cho cuộc 
đại-dụng : đó là cái học về Tiên-thiên, Thề-hiện cái yô-cùng 
của Trời ở trong Tám thì thiên biến vạn hóa đều có thề do đó 
mà theo ra được, Ở Văn.đồ, khi Kiền Khôn lui về đưỡng lão, 
luc-ti thế vi, thì trong cái biến-dịch đã đặt cái Dụng của sự bất- 
dich; trong cải việc làm sau đã có cái chung-cục của cúi việc 
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1 Tâm (rước thay thế ; dó là cái học của Hận-thiên, Pháttriền 
Việc trời ở Tich (vết) thì bốn mùa, trăm vật đều có thề do đó 

- mà lỗ bày ra được. Ôi! Cát đấu cái Dụng là Тат; làm 
- 46 điều Nhân là Tich; Tich do ở Тат, Tâm nhờ ở Tích. Ra 
- từ chỗ đóng đề tới chỗ mở, di từ chổ không đến chỗ có, vạn vật 
lấy dólim cuộc sóng. Vào từ chỗ mở đề tới chó đóng, do 
hỗ có đến chỗ không, van-vàt lấy đó làm sự chết, Cả hai đều 
là do Dao mà ra, Cái hành vi của cuộc động tĩnh, kë đấu trước 
- nguoi tổ sau, trời vốn chẳng nói bao giò; ta et học theo hai 
“đồ bitu dó là có thề biết được tất cả (A $ LSA. & 
Mi S2, PHLIXKLESUERSEGENWExO. 
ВУЖ ратор, БАРОМАДА: 
EGGLAXGg охак, туа HE uus 
W X m 2W Gg SUA +$ D, t b 5 t $p em, 

e ECKE E EH EE E EE 
9 M 6 6 z f b & ẤT k Q M A 6 £ mm + 
nức? #ợt h. X M oe x М, d d 6 o нм. 
"K Me, q Ж ø &ø уюна. рй. 0 ¬ 
Hz ft 8 pp k & = RAAZ, KART pn 
MERE F: Phù học Dịch, học thiên dš, Thiên hà 
Tiên, Hậu chí phản, học hà tiên, hậu chỉ di đệ? Туи Hy-đồ chỉ 
Ki&n Khón định vị, lục tử phân bố, u bất địch nhi hàm biến- 
địch chỉ Thề, ư đại trung nhỉ khai đại dung chỉ tiên : vị chỉ vi 
"Tién-thién chi học, Thè thiên cực w Tâm, thiên biến vạn hóa 
chi sở lòng xuất khả đã. Tyu Văn-đồ chỉ Kiền Khôn thoái lüo, 

ˆ luc tử đương vi, w bi£n-hóa nhi tri. bát dich chi dung, tr hậu 
- khói nhi đại tiên khai chi chung: vi chỉ vì Hậu-hiên chi học, 
ritn thiên sự ur Tich, tử thời bách vật chi sở do tự khả đã. 
Рій tàng dụng giả Tâm, hiền nhân giả Tích. Tích nhân hồ Tâm 
Тат trước u Tich. Хий! yên hyp nhỉ chi lịch, tự vò nhi hữu,nhĩ 

Í 
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vạn vật đĩ sinh. Nhập yên tich nhỉ chỉ hap, tự hữu nhỉ vô, nhị 
van vật dĩ tử, Giai thị Dao. Nhất động, nhất tĩnh chỉ sở vi nhì 
thục tiên tàng chi, thục hậu hiền chi, thiên cố bất ngôn, nhí học 
tông nhị đồ dĩ kiêm cai yên khả đã) (31). 

Như уйу, Tiền, Hậu-thiền tuy hai mà một, tuy một mà 
hai, Chúng liên-quan mật thiết với nhau, cái trước cải sau, cái 
không cái có, cũng như Đồ-Thư cùng làm kinh-vÿ, cùng làm 
biều-lý cho nhau. Đã có Tién-thién của Phuc-Hy, lại có Hàu- 
thiên của Văn-vương, Dịch lúc đó mới hoàn thành ; quan niệm. 
Vü-try lüe đó mới đầy đã, khoa-hgc và hợp lý. 


TIẾT 1.— PHƯƠNG-VỊ 


Hồ cư Nhân quả quyết rling : a Đồ Thư vốn là nguồn gốc 
của quái hoạch (A $  # 1t d ~#: Đồ Thư cố thị quải 
hoạch chỉ nguyên) 82), Như vậy, ta có thè tin tưởng rằng thánh 
nhân xưa đã bát chước theo Đồ, Thư đề sáng chế Tiên và Нап 
thiên đồ, Trương-Hành.Thành chủ-trươog về tượng số, cũng 
xác nhận như trên. Ông nói ; « Tién-Ihién đổ là tượng của Dich ; 
quái-vi dë là số của Dịch. Cả hai đều lấy Đồ Thư làm tiêu. 
chuẩn đề sáng Dee (3, A 4t $ Reid OA b < k k. 
Ww Am $ е «Е: Tiên-thiền giả, Dịch chỉ lượng đã ; quñi vi 
đồ giả, Dịch chỉ số đã. Giai chuầu Đồ Thư nhỉ tác) (3%). Nếu họ ` 
Trương còn nói : « Tượng sinh ở số, số sinh ở lý» (& 4, 
TE CEA (34), thì Đồ Thư và Tiên, Håu-thièn hiền 
nhiên có một mối tương quan mật-thiết, : 


Khi cô người hỏi về vấn đề này rằng : + Dịch của Tiên, 
Hậu-thiên tham bác với Đồ Thư. có chó phủ-hợp, ta có thể khảo 
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sát được không 2» thì cụ Nghè Ngô trả lời: « Dich Tiên-thiên 
của Phục-Hy vấn lấy Hà-đồ làm căn-bån, quái-vị của nó chưa 
đừng chẳng hop với Lạe-thư. Kiền ở nam, Đoài ở đông-nam, đó 
là ngôi của Lão-Dương 4,9. Ly ở đồng, Chấn ở đông bác, đó là 
ngòi của Thiếu.Âm 3/8. Tón ở tày-nam, Khàm ở tây, đó là 
gói của Thiếu.Dương 2,7. Cấn ở tày-bác, Khôn ở bác, đó là 
ngôi của Lño-Âm 1,6. Qué của Tiên-thiên quả thực đã hợp vời 
Lae-thu, Dịch Hậu-thiên của Văn-vương убо bát nguồn từ Phục, 
Hy nén chưa từng chẳng hợp với Hà dà. Ly däm nhiệm ngôi 
Hóa của đất 2, trời 7 ở nam. Khám đẫm nhiệm ngòi Thủy cũa 
trời 1, đất 6 ở bắc, Chấn ở đông nhận lãnh ngôi Mộc của trời 3. 
бп ở dóng-nam nhån-länh ngôi Kim cũa đất 4. Kiền ở tay-bắc 
nhận lãnh ngôi Kim của trời 9. Khôn Cấn là Thà, vượng ở tú- 
quy, không đâu là không ở, cho nên phối-hợp với số giữa. Cấn 
đẳm-nhiệm ngòi Thà của trời 5 ở dóng-bic, Khôn đằm-nhiệm 
ngôi thô của đất 10 ở tày-nam. Mỗi quê đảm-nhận một tượng, 
thực hợp với Hà-đồ, Như vậy, trong khoảng trời đất, số tự- 
mhién cña Hà-đồ hàn đồng với tàm-$ suy tư của thánh-nhân. Có 
những cái chẳng hẹn mà hợp, há lại không tìm được dè khảo 
„ 8Ásao ?» (LEA e $ eg # ие, Tt + 
WBÜRAXAGXtPSZSAMSHAGSXERSATC 
SKS REES ESCHER 
Жу ала 0 b. s b3k 9 O y f = * = 
ЛЕЗ thak qa sz tờ. t ЖИГАЧ 
$XU.XERARKEBPDGBGREARSEATCRMTEAM 
qaa +z kah. k EEN + A 
Ш.Л 9Xz++‡.f2 Rndgeéera.455 
Wk Хл4,&4.А#% 4, е}, ЖА, 
Xt Ж к.н} ER ж ng 
la ХАТА Ф SA 2 b ЭРЭГ 
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Mm xd Ax л => s Ê [T3 PES LÀ 
£ +, k £ f е АА: Tiên, Hậu-thiên chỉ Dịch tham chi 
Đồ Thư tự tương phù hợp, hữu khả đắc nhi khảo dư ? — Thả 
phù Phuc-Hy Tién-thién chỉ Dịch cổ dĩ Hà-đồ vì bàn nhi kỳ quái 
vị vị thường bất đữ Lạc-thư hợp. Kiền nam, Đoài đông-nam (йе 
Lão.Dương tứ cửu chỉ vị đã. Ly đồng, Chấn dóng-bác tắc Thiếu 
Âm tam bát chỉ vị dà. Tón tây nam, Khám tây bắc Thiếu Dương 
nhị thất chỉ vi dà. Cấn tây-bắc, Khón bắc tắc Lão Ат nhất lục 
chỉ vị đã Kỳ quái thực dữ Lạcthư hợp yên. Văn-vương chỉ 
Dich сб dàn bản chỉ Phuc-Hy nhiên vị thường bất dữ Hà-đồ hợp. 
Ly đương dia nhị, thiên thất chi Hóa nhỉ cw nam. Khám đương, 
thiên nhất, địa lục chỉ Thủy mhi cư bắc, Chấn cư đông 
đương thiên lam chỉ Mộc, Tốn cư đông nam đương địa 
tử chỉ Kim. Kiền cư tây-bắc đương thiên cửu chỉ Kim, 
Cn, Khón vi Thà, kỷ vượng т tử-quỷ: vô hà bit tại, cố 


phối trung số. Cấn đương thiên ngũ chỉ Thà w dòng- 
bắc, Кпоп đương địa thập chi Thồ w tây nam. Mỗi quái 
các đương nhất tượng, thực dữ Hà-đồ hợp yên. Phàm nhược 
thử đã, thiên địa chỉ gian, Hà.đồ tự-nhiên chỉ số dữ thánh. 
nhân chỉ tàm.y sở-vi tất đồng. Hữu bất kỳ hợp nhỉ hợp giả, 
khởi bất khá đắc nhỉ khảo tai?) (95). 


Không những giữa Đồ với Thư, giữa Đồ Thư với Tiên; 
Hậu-thiên đã có những tương-quan mật-thiết với nhau mà giữa 
“Tiên với Hậu-thiền cũng vậy nữa, Bởi thế mới nói : « Đồ Thư 
vốn là nguồn gốc của quái hoạch ». Muốn biết Tiên, Hậu-thiền 
tương-quan như thế nào, chúng ta chỉ cần thiết-lập hai Bö- 
biều rồi đem đối-chiếu từng điềm là thấy ngay : (xem trang san) 

Nghiên-cửn và so-sánh bai đồ-biền này, ta thấy một 


điềm đồng cn hän là cå hai đều cùng giữ nguyên vị-trí củA bốn 
phương, tám hưởng, Tứ-thời, bát tiết do đó åt cũng giống nhau. 
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có một điềm di vĩ-đại, đó là cà hai không giống nhau 
i vi của Bát-quải, Ẩm, Dương-nghỉ vi thế cũng đồi chiều 
ranh giới, và nhất-định nhiều di-biét khác còn từ dé 


TIN HẬU THIÊN ĐỐI CHIÉU LƯỠNG PHƯƠNG BÒ 


Ly qué của Tiên-thiên đồ (được dùng làm chỉnh vì 
liên có trước) đem so-sánh với qué của Hậu-thiền đồ, 
thề thiếtlập < Bátquái tiến thoái đồ» đề tìm ra sự 
bậc đổi ngôi của tám qué mà kết-quả thâu-lượm du 
sau: - 


1) Kiền Nam lui về ТАу.Ъйс. 
.2) Đoài Đông-nam chuyền sang Tây, 
3) Ly Đông tiến lên Nam. 
4) Chấn Dänz hie tiến lên Đông, 
5) Tốn Tây-nam chuyền sang Đông-nam. 
6) Khám Tây lui về Bắc, 
7) Cấn Tây-bắc chuyền sang Đông-bắc, 
x 8) Khỏn Bác tiến lén Tây-nam. 
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E 


TIÊN, HẬU-THIÊN BẤT-QUÁI TIỀN THOÁI BỒ (36) 


-vương đi-chuyền 


hông một qué nào là không được Văn 
n mấy điềm 


đi chỗ khác. Sự thay đồi lón-lao này gÀY nën 
căn-bån sau đây : 

Bắc cña Kiền Khón ở Tiên 
Iậu-thiên còn then ngang 
thiền được Chấn Doài 


1) Truc đọc (tung) chính Nam 
thiên được chuyền cho Ly Khám ở 
(hoành) Đông Tây của Ly Khám ở Tién-! 
ở Hậu-thiên thay thế. 
„nghi cũng đồi: Ó Tiên-thiên 


2) Đường ranh giới Lưỡng: 
hi xuyên ngang Bóng Tây. 


thì chạy dọc Nam Bắc, Ở Hạu-thiên t 
x b] Ở Tiên-thiên, Dương-nghỉ gồm сб: Kiền, Đoài, Ly, 
Chấn; Ảm-nghi gồm có: Tốn, Khẩm, Cấn, Khôn, © Hau. 
thiên, Dương-nghỉ gồm có : Kiền, Khám, Cấn, Chấn ; Àm-nghi 
gồm có : Tốn, Ly, Khón, Đoài, 
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Như thế, Ролі Ly thuộc Dương ở Tién.thión, trái lại 
thuộc Âm ở Hậu-thiên. Và Khẩm Căn Ene d ở Zeite: 
trái lại, thuộc Dương, ở Hậu-thiên. 


Ngoài ra, sự thay đồi còn mang theo một số đị-biệt khác 
nhiều lãnh-vực : Ngü.hành sinh khắc, Åm Dương tiêu 
RAZI 


Cuộc thay đồi lớn-lao này đã làm đảo lộn cà hệ-thống 
lý của Tiên-thiên và đã làm hao không biết bao nhiêu 
© mực của Hậu-thế, thực ra, chỉ do sự thay-đồi vai-trò nắm giữ 
e dọc chinh Nam Bắc, Ở Tiên-thiên, trị tục này được giao cho 
n Khón, tượng-trưng trời đất, Trời đất đóng, Yai-IÒ quan- 
ong trong cuộc hình-thành vü-teu, vạn-vật. Tuy nhiên, trong 
trời và đất hay Kiền và Khón ấy, Kiền ưu-thế lột bậc, vì 
hôn dirc-tinh vốn nhu thuận (3: А), nhu thuận đề thừa thiên 
itn), như Dich Ván-ngón nói về quê Kbón ; « Đạo Khón là 
n, vàng theo Trời khiến thởi-tiết vận-hành » (p s ta 
Ж зү ff: Khón đạo kỳ thuận hề, thừa thiên nhi 
hành), 


Tién-thién thuộc giai-đoạn vô-hình của Vi.tru. Âm 
ng tượng-(rưng bằng Kiền Khón tác-dóng mạnh-mẽ dË tạo. 
p Vittru. Cho nén Kiền Khôn nắm vai-trò chü-yfu, do dó, có 
m-vu giữ trục doc Nam Bác. Nhưng Vü-tru khi đã thành- 
chuyển qua giai-đoạn hữu-hình của Hậu-thiên, thì Ngũ-hành 
dung khẳ-năng đề nin-düc muôn loài, Mà trong số Nuü- 
inh, Thủy Hỏa vốn khi vượng (ñ. x) lñnh-đạo ba hành kia, 
là Hóa, Khám là Thủy. Thủy Hỏa đến lượt minh nám giữ 
doc Nam Bác. Tuy nhiên, trong số Khám và Ly, hay Thùy 
Hóa ấy, Ly lai chiếm ưu-thế vì Hỏa tính « viêm thượng » 
Ä +) ; viêm thượng thì động. động mới có cóng.trinh tạo-táe, 


Vase тутт, : 


gu 
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chứ không như Thủy có tinh « nhuận hạ » (4 T) ; nhuận hạ 
thường tĩnh, tĩnh thì chi, không có công-trình tạo-tác bằng Hóa, 


VI vậy, Địch.Cửu-Tư mới cho rằng : e Ở Tiên-thiên, 
Kiën đóng tại phuong nam, ấy là trời đất, tạo hóa phó-thác 
cho Kiền, Ở Hậu-thiên, Ly chiếm phương nam, lấy Ly thay 
Kiền, ấy là Trời đấu, tao-hóa lại đã phó.thác cho Ly» 
Qu Ad Á b2, X Kind #% T Go АХ, À b 
F AARE $ Z k. W do X 6 it 7 38: Tiênhiên, Kiền 
tại nam phương, thị thiên địa tạo-hóa phó-thác vu Kiền, Hậu= 
thiên, Ly tại nam phương, di Ly đại Kien, thị thiên địa tao- 
hóa hyu dĩ phó-thác vu Ly) (37). Sợ ý-kiến mình không được 
mọi người vui lòng chấp-nhận, họ Dich viện-dẫn thèm lời 
dean Ly của Khng.tir. Ông nói tiếp : «Đức Khồng-tử, sau 
khi làm chương Bát-quái, rõ-ràng đề Ly ra đề làm cương-lĩnh 
cho muôn đời, càng chứng tó các bậc thánh có đức có vị từ 
ngàn xưa đều được ở ngồi Ly, và chỉ cần một qué Ly cũng 
đủ đồ Dm nén một học phái cho muôn đời, chẳng còn nghỉ 
ngại gì nữa » (1L + 46 d£ ^c R # +, m 9 dt M Аид 
ФЕМ 1, † 311i ez f REES KR ER 
Jo & + + ФЛ, & £: Крой thủy tác Bát.quái 
chương hậu, minh minh đề-xuất Ly lai, dĩ vi thién-cà cương- 
lãnh, hiện thiên cŠ hữu đức vị chỉ thánh-nhân câu đắc lưu vu 
Ly, nhi Ly chi nhất quái ey vi thién-c học mạch, уб nghỉ 
hj) (38). 


Tạo-hóa đã phó-thác cả Vü.tru cho Ly rồi thì Ly phải 
thay Kiền đề giữ ngòi chỉ tòn ở phương nam. Khàm phu-tá Ly 
nên theo Ly, và cùng giữ trục Nam Bắc, Ly Khám thay thế 
Kiền Khón thì Kiền Khòn phải di chỗ khác. Sự bàn-giao quyền. 
vị giữa bón qué này chính là đầu mối của cuộc thay-đồi lớn 
kb trên, > 
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Cuộc thay-đồi như thể nào ? Hồ-Cư-Nhân tường-thuật 

Et sau : < liền nam, Khón bắc ch] cầu một giao ở giữa là 
ШАБ Ly Khám. Vậy Ly chẳng phải từ đồng mà tới nam, 
Em chẳng phải từ tay mà tới bác. Kiền được Ly thay-thế 
min Ly tiến tới cung Kiền. Kiền nếu phải rút Ini và tây-bắc ở 
ОВА Cấn chẳng qua vì trời cao nén lên Cẩn, ngu.y Dương chỉ 
ngimg ở trên dinh : đó là trời cao định vị, chức thực Kiền chẳng 
phübrütluinào. Kiền đã lại nhà Cin, Cín dinh qua đông- 
БІС đề lháy Chấn vì Chín phải thế Ly dè chinh vi ở đông, 
NIÊN được Khim Ihəy-thë nén Khim tiến 101 cung Khón, 
Miễn nếu phải rút Ini về tây-nam mà ở nhà Tón chẳng qua 
Mit thấp nén xuống Tốn, ngụ ý Åm chìm sáu xuống lừng 
У dó Ih đất thấp định ngôi, chứ thực Khôn chẳng phải rút 
МЇ đầu, Khón dà lại nhà Tón, Tấn dành qua đông.nam đề thay 
Eat Boii phi thë Khám dè chuyèn vi sang Му», Q dj W 
R —- 2 t KA). p tas b,jk k h KE) 
Жик A AE ма #& k. e EN K. x 
HORA (6c in KAY0,R ад, k W 
BER RASEERERA RRENEAN ona 
ERKA: # o9 5 2 # f , жжет, 
UI 7 za: see, P K KR A) 
ША SECH ER KÄL A m ks k: 
Кёп nam, Куп bfc tóng trung nhất giao tiên thành Ly Khám, 
Tý phi ty đông nhi chi nam, Khám phi tự tây nhỉ chỉ bắc dã, 
iin, Ly thiện đại, Ly tiến cư Kiền, Kiền nhược thoái tây-båc 
NHÍ tứ Cin, thiên tón nhi thượng, Cấn dĩ Dương thượng chỉ: tire 
ШЕ lôn định vi, Kiền vò thoái dà. Kiën ký lai Cấn, Cấn hyu 
© xuất đông bắc nhi cw Chắn, Chin nhân chính vi Ly 

hj. Khan, Khàm thiện đại, Khàm tiến cw Khôn, Khôn 
Ш© thodi lày-nam nhi cir Tốn, địa ty nhi ha, Tốn df Аш hạ 
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t 
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nhập : tức địa ty định vị, Khôn vô thoải dā. Khón kf lai Tóm, 
Тёп huu nhược xuất dóng-nam nhỉ cư Đoài, Đoài nhân phün 
vi Khám tây h$) (39). 


Ho Hồ cho cuộc thay đồi này kỹ-điện quá, kỳ điện đến nói 
ông phài tin tưởng rằng cần có một cái gì thiêng liêng huyền- 


` điệu, chứ nhân-lực không thể nào bố tri an bài nbi, Ông viết: 


«Tử khi Kiền Khón biến địch thành Ly Khàm, phương-vị Bát- 
quát của Hậu thiên tức thì tự-nhiên thay đồi toàn bộ và xếp- 
đặt hoàn-hão, chứ tuyệt chẳng có một chút nhân-Tựe nào b6-tri 
an bii cà » (ñ $ 3 5 IST hh, 
f 8 $ nak 9 0® k €$ ~2 R мж: Tự Kiền 
hôn nhất dịch vi Ly Khám, Hậu-thiên Bát-quái phương-VÌ 
nhất thời thién-nhién të dich nhi tịnh liệt, tuyệt bất dung ti 
hào nhân lực an bài bó-trl) (40). я: 


Tuy họ Hồ phủ nhận công-cuộc thay đồi này ở con 
người, nhưng lịch.sử còn mình chứng. 'Văn-vương là tác-giả của 
“nó, Có thề rằng trong một phút mầu-nhiệm nào đó, Thượng- 
để (mu thực có như Tôn giáo quan-niệm) đã ban ơn cho Vän- 
vương mặc-khải được bí-quyết cña Vü-tru. đề sáng-chế Hiu- 
thiên Bát-quát cũng như trường-hợp vua Vũ được Trời cho 
Cửu-trù Hồng-phạm., Nhưng dù зло sự đóng góp về trinăng 
của Vñn-vương vẫn thấy rất cầu thiết, Bởi vì Vương thay dbi 
như vậy nhất dinh phái có chủ-kiến, có mụe-dich. Chúng ta hãy 
tim biểu những điềm căn-bản quan-trọng sau đây: 


Ở Tiên-thiền, Kiền Đoài Ly Chấn thuộc Dưỡng ; "n 
Khám Cấn Khón thuóc Âm. Trái lại, ở Háu-thién, Kiền Kim 
Cấn Chấn thuộc Dương; Tốn Ly Khón Do thuộc Ẩm 
Két luận : 7 ` 
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L1) Pohi Ly ở Tién-thién thuộc Dương, ILE lại thuộc 
ˆ“Äm A Hàu.thien, 


2) Khám Cin ở Tién-thién thuộc Âm SESS lại thuộc 
Dương ở Hàu-thién. 


Tui sao lại có sự tréo càng ngỗng йу? 


Вап trên (xem trang 210), (а đã có dip đề-cập {01 Phục-Hy 
Пеш сайп Åm Dương (tức Lưỡng-Nghí) đề an-bài Båt- 
ILE vậy, trong Chàu-Dich bản nghĩa, Chu-Hy chú-hích 
MAG của Phuc-Hy như зап: « Người bố-trí vièn-4ö này lấy 
a : Kien hết ở giữa ngo, Khôn hết ở giữa tỷ, Ly hết A 
mão, Khẩm hết ở giữa dậu. Dương sinh ở giữa tỷ, cực độ 
Ша про; Âm sinh ở giữa ngo, cực dọ ở giữa tý. Dương thì ở 
emt ở bắc (наф Ф: ЕТФ, ВА + A, 
NOE Xr. x4 79.60 +; 2 
"ЖЕТ P. t f s x rA t: Thi vien đồ bó già : 
Їй mgo trung, Khôn tận tỷ trung, Ly tàn mão trung, Khám 
tung, Dương sinh w ty trung, cực w ngo trung; Âm 
jN ngo trung, cực tr tỷ trung. Ky Dương tại nam, kỳ Ẩm tại 
с) (4). 


Hãy lập trục Ty-Ngo hay Nam-Bäe, Hy-đồ chia làm hai 
NHÀ trái thuộc Dương, vì 1€ Dương sinh ở giữ tý, lên dàn 
amio (Ly) đề cực dó ở gita ngo, rồi xuống đần đến dậu 
Шаа), đề cục dé ở giữa ty. Nửa trái thuộc Dương gồm có Kiền 
Matin gọi là Dương nghi. Nửa phải thuộc Âm gồm có Tán 
n nghi. Do dë, Thiệu-tử mới minh" 
у ‚ thì Kiền Đoài Ly Chấn 
ong; Tón Khim Сап Khỏn n Ais ( Ø EA AEA 
ЖАБ: X X f. A +: Ten Lưỡng-nghỉ nhi luận, tắc 
Beta Chin vi Dương ; Tổn Khám Cấn Khôn vi Âm) (42). 
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Đỏ là sự bấ-trí qu&i-vi và phân định Âm Dương của Hy- 
đồ. Nhưng khi Văn-vương thiết lập Hạu-thiêh dà thì quái-vi 
đỗi khác hån như trên đã trình bày. Lưỡng-nghỉ do đó cũng 
thay đồi : Kiền Khám Cấn Chấn thuộc Dương, Tón Ly Khỏn 
Boài thuộc Âm (xem trang 317). 


Sách Thóng.bién nói ` Hàu-tbién quải-vị lấy ba trai theo 
Riền, ba gái theo Khôn > Ut X Jp @ z4 Z= 3 takit 
эр : Hậu-thiên quái-vi di tam nam tòng Kien, tam nữ lòng Khón) 
(43). Ва trai tức là Chấn Khüm Cán ; ba gái tức là Tốn Ly Boài, 
TThiệu-tử nói : e Kien Khón hợp lại, sinh ra sáu con : 3 trai đều 
Dương, 3 gái đền Âm ? Qt, W & o LA $T. 35v, 
ж. + d pt: Kiền Khón hợp nhi sinh lục tử. Tam nam giai 
Dương ; tam nữ giai Âm đã) (44). "Tóm lại Kin Khẩm Cắn Chấn 
thuộc Dương nghi, Tón Ly Rhôn Đoài thuộc Am nacht, Thế moi 
đúng với Dich Hệ-thượng : « Dao Kiền làm thành trại, dao Khôn 
làm thành gái » (4 š & 7, Y А +: Kiën đạo thành nam, 
Kén đạo thành nữ), 

KiỀm-soát Tại số bào của hai qué Khám, Cấn, ta thấy 
mỗi qué đều có 2 Ẩm 1 Dương. Mặt khác, kiềm-soát lại số hào 
của hai таё Đoài Ly, ta thấy mỗi qué đều có 2 Dương 1 Ат. 
Nếu Dịch Hệ-hạ nói : ‹ Dương quái nhiều Âm, Ẩm quái nhiều 
Dương? (f& d $ ®,f% 3$ $y f6) thì Khüm Cấn không thề ở 
Âm nghi mà phải quay về Durong-nghi và Đoài Ly không thề ở 
Dương-nghỉ mà phải quay về Ám-nghi. 

Tuy nhiên, những phát-kiến trên đây mới đủ đề giúp ta 
thầm định giá-trị cóng-trinh tạo tác của hai bậc thánh nhân 
Hy, Văn và xác-tin những suy tư của hai Ngài về việc làm Dịch 
là đúng, chứ chưa giúp chúng ta khám-phá nguồn-gốo uyên. 
nguyên của điểm dị-biệt căn bàn. Chúng ta bày ngược dòng 
lịch sử đề tim xuất-xứ của Hy-đồ cũng như Văn-đồ, 
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Hy-đồ thuộc Tiên-thiên ; Văn-đồ thuộc Hậu-thiên, 


` Tiên-thiên là lúc Vü-tru chưa thành hình, Phục Hy lấy 
Duong làm tiêu-chuần cho cuộc an bài Bát-quái của minh, 
'Hận-thiên là lúc Vü-tra đã thành hình. Văn-vương dùng Ngü- 
] làm tiều chuần cho sự bố trí Bát-quái của mình. 


e Phục.Hy suy cái lý ở trước lúc Ngü-hành chưa chia, thi 
i có Âm Dương. Âm Dương cọ xát nhau mà thành Bát-quải ; 
phương vi đối-đãi nhau mà thành Ngü-hành. Đó là cái lý của Hà 
đồ ở về trước nén gọi là Tiên-thiêm»(& A R X m ƒ ap A 
HA. ES hj S KAN 9 УХ 
BÀ K X ff. жий uge, H > t K: 
eis suy kỳ lý vu Ngü-hành vị phán chỉ tiên chi him Âm 
rong. Âm Dương twong ma nhí thành Bát-quái, đổi-đãi phàn- 
_bố kỳ phương-vị nhi thành Ngũ-hành. Thị ky lý tại Hà-đồ chi 
tiên, cố vi chỉ Tiên-thiên) (15). 


Sự gili-thich này của Thiện-Ứng đã minh.chứng Bát-quái 
Phục Hy chỉlà con dë của Ẩm-Dương.. Vậy nếu không lầy 
im.Duong làm tiều-chuần đề phàn-bó Bát-quái thì còn lấy gì ? 


Ho Thiệu nói tiếp : « Hà-đồ là cái tượng của Am-Duong, 
Ngüi-hành khi đã phàn chia, Văn-vương vốn cün-cit vào Hà.đồ 
hó.tri ngói-vi cho 8 qué» (г X ee fb x е ML + eX 
ARMOR o Ж A M z p: HÀ-đồ thị Åm Dương, Ngũ hành dĩ 
lún chỉ tượng, Văn-vương bàn Hà.dë nhi định Bát-quái chì 
gg, Âm Dương, Ngũ hành đã phân chia, tức là lúc Уйла đã 
Hận-thiên hữu-hÌnh. Âm Dương tuy vẫn tồn-tại với thời. 
in nhưng Ngü-hành đến lượt nó xuất hiện như một ảnh sao 
ng sáng giữa thinh-khóug, Ngũ-hành trở thành những véu-tó 
thiết đối với Vũ-trụ van-hüu. Do 46, Vấn-vương (ар 
thiên, nếu khóng lấy Ngũ hành làm tiêu.chuẪn thì ño | 


уай. ku. 2 a sa. 
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không còn có thề lấy gì khác. Thấy các số ở HA-đồ tượng-trưng 
'Tứ-tượng, Ngũ-hành ở bốn phương, tám hướng, Văn-vương 
đập theo mà thiết-lập quải-vị đồ của mình. Cho nên họ Thiệu 
mới nói: « Văn vương vőn căn-cứ vào Hà.dà mà b6-tri ngòi- 
vi cho tám quê э. Vì chú-trọng đến Ngũ-hành nén Văn-đồ thà. 
hiện rõ-rệt nhất vấn-đề Nun - hành sinh khắc và tử- thời 
vận--hành, 


Thành thử Tién-thién vi Ат Dương mà lập quái ; Hàu- 
thiên vì Ngũ hành mà lập quái, Hà đồ trở thành cái dën nối giữa 
ën ien với Hàu-thien, Vì vậy, Thiệu-tử thâu tóm cả ba ý này 
vào một càu nhận-xét tồng-quát như sau ` « Quái-vi Tiên-thiên 
của Phục-Hy, nếu dựng đứng lén mà xem thì thấy trời cao đắt 
thấp, nhật đông nguyệt (йу, gió mưa trên trời, nủi rừng đưởi 
đất; một Dương từ Chấn mà thăng lên, một Ẩm từ Tón mà hạ 
xuống ; nhật nguyệt thì vận hành trong hai quảng dó. Quải-vị 
Hậu-thiên của Văn-vương thì phải đảo ngược lại mà xem ; do đỏ 
ta thấy Ly ở nam ứng mùa Hạ, Крат ở bắc ing mùa đồng, 
Chấn Mộc do mùa xuân sinh, Đoài Kim nhờ mùa thu. thành 
quả. Hàu-thién với Tién-thién, cà hai đều hoàn-thành cải nghĩa 
của chúng và đều cỏ quan hệ tới mọi việc trong Hà-đồ* (А K 
AR Xd ded 4Ð K  #,n # A G,A Ø1 & 
a, de Ai — fb ü Kk ok, hori" 
Roa fanta. X X K+ 30 AUI $. K 
lo X. x RB f, k ka. q B W. КЖ 
$ed X А OK Kok (b И Й 9 $: PhụcHy liên. 
thiên quải vị tự ưng thu khởi khán, như thiên tón dia ti, nhật 
đông nguyệt tây, phong vũ tại thiên, sơn lâm tại địa ; nhất 
Dương tự Chấn nhi thượng thăng, nhất Âm tự Tốn nhi ha 
giáng ; nhật nguyệt tắc vận-hành w lưỡng gian giả, thị đã. 
Văn-vương Hàu-thiéën chi quái tự ưng phóng đảo khán, cỗ Ly 
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nam ứng ha, Khám bắc ứng đông, Chấn Mộc xuân sinh, Đoài 
Kim thu thực. Hàu-thién dir Tién-thién các thành kỳ nghĩa, 
câu hệ Hà-đồ trung sự) (47). 


Một Duong tự Chấn mà thăng lén, một Âm tự Tn mà hạ 
xuống : đó là nói Âm Dương tiêu tire trong Tiên-thiền. Âm cực 
thì Dương sinh ; cho nên Ẩm đến Khón ở Ty là eực-độ, bèn 
sinh một Dương ở Chấn, Một Dương ở Chấn dän dàn tiến lên 
hai Dương ở Ly Волі đề đến ba Dương ở Kiền là cùng cuc, 
Đương cực thì Âm sinh ; cho nên Dương đến Kiền ở Ngọ là cue 
độ, bèn sinh một Âm ở Tón. Một Âm ở tón dün dần hạ xuống 
hai Ẩm ở Khüm Cấn đề đến ba Аш ở Khón là cing cực. Chu- 
Hy nói : « Dương sinh ở giữa Ty, cực độ ở giữa Ngọ ; Âm sinh 
ở giữa Ngọ, cực độ ở giữa Tỷ » là như уйу, Do đó, ta thấy một 
sự đối đãi rõ-rệt Irong hàng ngũ Bát-quái như Kiền đối Khòn, 
Đoài đối Cấn, Ly đổi Khüm, Chấn đối Tón. Sự 451-481 này bắt 


nguồn từ nguyén-ly «Cương Nhu lương ma, Bát.quái tương 
đăng; Âm Dương tương thói nbi sinh bién-hóa > trong Dịch 
Hệ-thượng, Bồi những lý đo uyên-nguyên đó, Đoài Ly ở Tiên. 
thiên nhất định phải thuộc Duong, mà Khám Cin nhất định 
phải thuộc Âm. 


Ly ở nam ứng mùa hạ, Khám ở bắc ứng mùa đông, Chẩn 
hành Mộc thi xuân sinh, Воді hành Kim thì thu kết quả ; đó là 
nói sự vận-hành của tứ thời và Ngũ hành trong Hàu-thién. "Т 
thời thì có Uën lui, Ngũ-hành thi có sinh khẩe. Hết xuân sang 
hạ, hết ha sang thu, hết thu sang đông, hết đông lai sang xuân... 
Mộc Chấn sinh Hỏa Ly, Hóa Ly sinh Thó Khón, Thồ Khôn, 
sinh Đoài Kim, Doài Kim sinh Khám Thùy, Khám Thủy lai sinh 
Chấn Mộc.. Vì thử tự lưu hành của thời tiết và Ngũ-hành như 
уду, Văn-vương At phải Dó-tri Bát-quái của minh theo hé-thóng 
tương liên: Kién Краш Cấn Chẵn бп Ly Khón Don, mà ngòi tí- 
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chỉnh phải đành cho Khám Ly Chấn Boh. Nếu nói : Тб vượng 
ở tứ quỷ và cần Thồ làm trọng-tài điều giải sinh khác (Ly Hóa 
khắc Đoài Kim, Rhảm Thủy sinh Chấn Mộc) thì Khón Cấn 
(Thà) chiếm Tay-nam và Đông-bắc là phải. Nếu bảo Kien lui 
về Tây:bắc là vi (rời cao định ngôi (& 3} Æ 48), Khôn lui vë Тау. 
nam là vì đất thấp định vị (8, # Ж y hoic bảo Kiền Khôn. 
phải ở Tây-bẩe và Tây-nam là vì cha mẹ đã già nên lim nơi 
nhân lac, thì có còn gì cần phải bàn nữa đâu ? (theo Hồ-Gư-Nhân 
và Thiệu-Ung). Còn Tốn ? Tốn vốn là trưởng-nữ thay thế mẹ đề 
lâm việc trong khi Chấn là trưởng-nam đã phái ra ngoài gánh vác 
moi việc ở phương dóng (phương mà Để và vạn-vật xuất phát), 
Vậy hai đứa trai gái đầu ấy phải sát cánh nhau đề cảng 
đáng việc gia-dinh thi tất-nhiên Tốn phải ở Đông-nam bèn cạnh 
Chấn (theo Thiġu-Ung). 


`. Thật là một sự thay đồi phức tạp nhưng khá thủ vị. Chấp 
nhận sự kiện này tức là đã đồng quan điềm với túc-giÃ của, 
Hậu-thiên và có thề đi tới kết luận : Khám Cấn nhất định ở 
Duong-nghi mà Воћі Ly nhất-định ở Aen ng), 


Tóm lại, Phục Hy lấy Âm Dương đổi-đãi giao hợp đề lập 
Ma (д. + lập gốc) cho Tiên-thiên, còn Văn-vương, thì lấy Ngü- 
hành lưu hành sinh khắc đề trí dụng (Ж M dem ứng dụng) 
cho Hậu-thiền. Cho nền mòi chia ra một đẳng Thà (#), một 
đăng Dung (M) khác nhau mà vẫn đúng, đúng cà muc-dich 
làn eửu-cánh. 


Thiétir so-sánh Tiên-thiên với Hiu-thién khá cùn- 
thận như sau : € Kiền Khón tung mà lue-it hoành : dé là góc 
của Dịch. Chấn Dodi hoành mà luc. tử tung ` đó là Dung của 
Dich. Kiền Khón định kinh-tuyến Bắc Nam, đối-đãi đề lập bàn. 
Chin Dodi đương lấy viče chia xuân thu, lưuchành đề trí dụng. 
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Kë lập bản lấy Âm Dương giao-hợp làm nghĩa ; kë trt dung lại 
lấy tử thời tiến thoái làm thứ-tự. Thề thi Âm Dương tương-hàm 
(cùng ngậm lấy nhau) ; Dụng thì Âm Dương hữu biệt (cỏ cách- 
biệt nhan) » (Qt # ø 7T bm +... XR SA 
жей. 4 bịt <4. 39 IARE AR SE 
жа, АСААЛАА + bound TA + 
A9 qp GL GR 3 F. rob rm b h s H aL E : Kiền 
Khôn tung nhi lgc.tir hoành, Dich chi bán dä. Chấn Đoài hoành 
nhi lue tử tung, Dịch chỉ Dung đã, Kiền Khón định Nam Dic 
chi kinh, đối.đãi dĩ 10р bán. Chấn Волі đương xuân thu chỉ 
phân, lưu hành di trí dung. Láp-bàn g à dĩ Åm Dương giao.hợp 
vi nghĩa ; trí dụng giả dĩ Lử-thời tiến - thoái vị tự, Thé tắc Åm 
Dương tương hàm, Dụng tác Åm Dương hữu biệt) (48), 


Thề, Duug thực không phii khác nhau mà chỉ là một, 
nhưng ở hai mặt nhu trái và phải, hay ở hai giai-donn trước 
УК sau mà thói. VI thế họ Hồ còn nói : « Tiên-thiên là Bát-quái 
định vi toàn-thà, mà Hậu-thiên nye trùng-quái lưu-hành dat. 
dung» (ŁA A ^J E aH, АХ X, EAM 
Tién.thién vi Bát-quái định vị toàn-thề, Hận-thiên tức trùng- 
quái lưu-hành đại-dụng) (50). 


Đến đây, chúng ta có thề kết luậu sự thay-đồi của kën ` 


què: Khẩm Gấn và Boài Ly đồi lẫn cho nhau, từ Tiên-thiến qua 
Hậu thiên, chỉ là điều tất-nhiên, tăt-nhièn vi Vü-tru van at 
đều biến-đieh hoài mãi ( $ + #), tất nhiên vì < Dịch cùng 


thi biến, biến mới thòng, thông méi trường.cửu > (xem 


trang 47), 


Đề-cập dën vấn.đề Thà Dung, thiết-tưởng chúng ta không 
nén quên câu nói cñn-bËn có tỉnh-cách đặn-đò nhán-uhü này : 
* Tiên-thiên là cái Thà của Dich, trước hết phải nghĩ tới cái 


тта тыл а-к ут d 
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Dung của nó. Hậu-thiên là cái Dung của Dịch, trước hết phải 
lập được cái Thè cho nó »(#, X, $ = # =, *# ЕЛ. A 
ent, +, à а: Tiên thiên, Dịch chỉ Thè đã, liên tri kỳ 
Dung. Hậu-thiên, Dich chỉ Dung đã, tiền lập kỳ Th. Theo sách 
"Thống-biến) Oil Trước hết phái nghĩ tới cái Dung của nó * 
tức là phái nghĩ tới Hàu-thién khi nói đến Tién-thién. * Trước 
bết phải lập được cái TI hề cho nó * tức là phái tim được Tién- 
thiên khi nói đến Hậu-thiên. Vậy thì + Thè Dụng cùng một gốc, 
mà Tiên Hậu khong gián-cách (# A --#, ARAM: Thề 
Dụng nhất nguyên, Tiên Hậu và gián) (52). 


Kết luận này của sách Thong-bién còn được Mö-Cư-Nhân 
quãng-diễn một cách ró.ràng và rộng-Tãi : € Ò Tiên.thiên thì 
Kiền Khôn làm chủ; sáu con làm Dung. Ù Jlậu-thiên thì Khàm 
Ly làm chủ ; Kiền Khòn Chấn Tốn Cấn Đoài hợp lại đều là cái 
Dụng của Khim Ly. Lấy trungtâm Kiền Khón cho trời đất giao 


dà sau có trunglâm cho Khám Ly. Muốn dùng trung-tàm 
của Khẩm Ly tất phải hợp toàn lực của Kiên Khón đề tóm thâu 
(t cả hai trưởng, hai thiếu vào trung-ương số 5 ; nhiền-hậu 
mới đem được cái đại Dung cha Khẩm Ly quay về với cái toàn- 
thề Kiền Khôn, Dó mới là : Thè Dụng cùng một gốc, mà Tiên 
Hậu không gián-cách » (4, Ж, # SEELEN 
хива: $f 9 K 8 A K Ú k k z Л.Ф 
аз» í k Q z p.m O Q = dư ớ ER 
R = 4k= y tx ФЙ A KQ m KM CO dt 
0 = й. LARN = odd & 8: Tienahien, Kiền 
Кпоп vi chủ; lue-tit vi Dung. Hậu-thiền, Khåm Ly vi chủ; hợp 
Kit Кпоп Chấn Tổn Cấn Doài giai Khám Ly chi Dung. Dĩ Kiền 
Khón trung thiền địa giao nhi hậu hữu Khàm Ly chỉ trung. 
Dung Крата Ly chỉ trung, tất hop Kiền Khôn toàni-lực thống nhi 
trưởng, nhị thiếu, tận yếu vu ngũ trung ; nhiên hậu Khẩm Ly 
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Ehi đại Dong phuc qui Kiền Khón chi toàn thề, Thị vi Thè Dựng 
nhất nguyên, Tiên Hậu vò gián) (53). 


TIẾT 3— THỦ.-TỰ VẬN-HÀNH 


lấy Kiền Khón đại-điện cho Tiêu thiên, lấy Khám Ly đại- 
điện cho Hậu-thiên ; bởi vì những quê này giữ trục Ty Ngọ hay 
Nam Bắc, phu trách vai-trò lãnh-đạo toàn-thề của mỗi một phe 
nhóm, Chính chúng đã quyết-định vấn- đề tiên-ehuẰn: Tiên-thiên 
Dr Åm Dương mà Hàu-thién lấy Ngĩ-hành. Vi lấy Âm Dương 
Jim tiêu chuẩn nén quái-vị của Hậu-thiên mang tinh-cách luu» 
hành. Đối.đãi là Thè mà lưa-hành là Dụng. Do đó, chúng ta 
ón được thấy Шет rằng Thé Dụng cùng một gốc được xác 
Nhận một phần lớn do quái-tự cña cà Tiền lẫn Hậu thiên. Bào- 
Ba bồ tüc y kiến của họ Hồ : * Thứ-tự Dát.quñi ein Hậu-thiên 
do Xuân qua Ha, do Hạ qua Thu, do Thu qua Đông, do Đông 
Тай qua Xuân ; lưu-hành đó là Âm Dương. Thử tự Bát- 
guái của Tiên thiên là: dai phụ đối đại mẫu ; truóng.nam 
đối trưởngnữ; (rung-nam đối trung-nir; thiếu nam đổi 
їйлїї : dóidai đó là Ẩm Dương, Đối đãi làm Thề,ưu 
hành làm Dung. Thé Duug cùng một gốc, Hữu hình Vô hinh 
Không cách bie (A X Jk fp: h &® E. X ø 4s b H0 hk, 
kant, AZI Ü L. ХЕЛАДА 
EAS K+, Y px ff, y 3 v xf m k < 
ER. ATAR AFAM: f fÜ — ядан: 
 Tlâu-thiên quái-tir: do Xuân nhi Ha, do Hạ nhi Thu, do Thu nhi 
Bong, do Bóng nhi phục Xuân ; lim-hành chi Âm Dương dà. 
“Tiên-thiên quải-tự: đại-phụ đai-mẫu đối, trưởng nam trưởng-nữ 
06i, trung-nam trung-nữ 461,6 thiếu-nam thiếu nữ đối ; đối-đãi 
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chi Âm Dường đã. Đối-đãi vi Thà, lưu hành vi Dung. Thà 
Dung nhất nguyên, biền vi võ gián) (54). 


Nếu nói như Châu.Liêm-Khê: e Ngi-hành chinhlà Ẩm 
Dương hợp nhất (les éléments sont l'unique Yin Yang) (53) thì 
dù Hàv.thién có lấy Ngü-hành làm tiêu-chuẦu cho cái Dung của 
mình, fa vẫn thấy Âm Dương mới là nguồn gốc biến động lưu 
hành nyên-nguyên, nhất khi nghe họ Châu giải-thích nguồn-gốc 
phát sinh Ngũ-hành ` < Dương bién Âm hợp At sinh Thủy 
Hóa Mộc Kim Thà ; Ngü-kh! thuán-b6 Åt bổn mùa vận-hành > 
(xem trang 11). Cho nên Bảo-Ba nói: « Thứ lur Bát-quái của Hậu. 
thiên từ Xuân qua Hạ, từ Hạ qua Thu, từ Tim qua Bóng, từ 
Đồng lyi qua Xuân ` hru-hành đó là Âm Dương», tức là 
nói đến nguồn.gốc uyên-nguyên của cuộc biến-động lưu-hành 
phát sinh Ngũ-hành được biều-lộ qua tứ-thời : Xuân, На, Thu, 
Dong. TÀt một lời, mọi cuộc biến-động trong Vũ-tru đều do Âm 
Dương tác-động, dù ở Tiên thiên hay Hâu-thiên. Có điều ở 
Tiju-Ibién vön thuộc Hinh-nhi-ha tức là thuộc khi-vật hữu hình 
ә т Фф а #:Hìnhanhihạ giả vị chỉ khi. Dịch Hg- 
thượng), nén còn phái thêm đợt Ngü-hành, vì chinh Ngü-hành 
mới là những yếu-tố vật chất thực thu xây dựng hinh thề 
muôn loài trong Vũ-tru. Do đó, sự táe-động âm thầm nhưng, 
mình liệt của Âm Dương trong cõi [Iậu-thiên cũng chẳng khác 
gì ở Tiên-thiên. Cho nên công cuộc bifn-vi Bál-quái từ Tiên 
sang Iậu-thiên,cña Văn-vương đều có hàm chia một ý-nghĩa 
biến-động bất-trẫc của Âm Dương mà Chương-Bằn-Thanh bảo 
không nén câu në ở sự có trước, có sau của hai đồ Tiên và 
Hậu-thiển. Ông nói : € Ly ở ngôi Кїёп là trong Dương có Âm; 
Khám ở ngôi Khôn là trong Âm có Dương. Chấn ở ngòi Ly là 
Dương thăng lên từ du bắt đầu ở Đông ; Đoài ở ngôi Khàm 
là Âm hiện từ trên xuống, chấm, dứt ở Tây. Cấn ở ngôi Chấn, 


d 
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Duong có thầy mà có chung ; Tổn ở ngôi D-:j, Àm tuy chung 
mà lại là thủy. Kiền ở ngôi Cấn, ấy là Dương cực ở trên, nèn бл 
đấy đề làm thuần.-Dương ; hòn ở ngôi Tón, ấy là Âm nãy mầm 
từ drei), nên đến đó C3 làm thuần Âm. Åm Dương, Cơ NgẪu, 
sự biến động của chủng bất trắc như vậy thi hà tất phải câu 
nệ vào chuyện Tiên hay Hận-thiên mà làm gì ?» (Ñ # 4e +3, Б 
T£ ae, pt. ЖЕМ Ба f T+ + k 
TaALtiXAWK,y2 R T y. $,К Twi. & T1305 
йм» л; Ж 43. R t o L0. t6 LEN & 
TOSOEGLAGLUÉ e: a Kot T TIE bá 
Б.В qü, t 94 Mi tt, be 0 3 
39 z À : Ly cư Kiền vị, Dương trung hàm Ат; Khám cw 
Khôn vị, Âm trung hàm Dương. Chấn ew Ly, Dương chỉ thăng 
vu hạ gi, khói vu đông dã; Đoài cw Khẳm, Ẩm chi hiện vụ 
thượng giả, tận vụ tây đã. Cấn cư hồ Chấn, Dương hữu thủy nhi 
hữu chung; Tn cư hồ Bodi, Âm tuy chung nhi phục thủy, Kiền 


cư Cấn gii, Dương cực vu thượng, chi thử vi thuần Đương đã; 
Khón cư Tón giả, Ат manh vu hạ, chí thử vi thuần Ẩm dä, Âm 
Dương, Cơ Ngẫu, kỳ biến động bất-Irắc như thể, hà tất dř Hiên 
Hậu thiên đồ nhi câu nệ chi tai) (50). 


“Thực thế, câu në vào việc Tiên, Hậu mà lâm gì, vì Ẩm. 
Đương ở Tiên-thiên cũng chỉ là Âm Dương ở Hàu-thién ; nếu có 
khác chăng chỉ khác ở Thè Dụng, Một bên Thé thì có tính cách 
сао thấp, sang hèn, Còn một bën Dụng thi có phương thế vận. 

_ hành lên xuống, di về, Sự khác biệt này minh định ngôi 
hinh và ngung của các qué mà Hồ cư Nhân đã nói 

1 « Ở Т\ёп-їһїёп, . Kiền cao qui nén ở nam, Vạch Dương 
Nhiều ở trên, vạch Âm nhiều ở đưởi. Ở Hậu thiên, Chấn đắc 
_ dung nên ở đông. Qué Dương giảng xuống đưởi, qué Âm thăng 
lên trên, Việc qui-định quái vị ở Tiên thiên dùng làm Thà 
d 2 
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cho sợ cao thấp, sang hèn; cho nên những qué thuần КЫ và 
trung.khi ở ti-chinh, còn những quế thiên lap đều ở tử ngung. 
Sir gíao-dịch của các quê ở Hàu-thién dùng làm Dụng cho cóng- 
cuộc lên xuống di vë, cho nên những qué giao ở ngôi tứ.chính, 
còn những qnễ không giao đều ở tử ngung > EA SECH 
Хет, УТ Т.К А, f ТЯ. ье TE 
йакка» 4 k Q z АЛАЙ Д C AA 
OE, UREO. ALH $ 3 f n & ЕЛ; Kk k + 
LEIL, Rd A œm: Tién-thién, Hiën tón vu nam. 
Dương hoạch da vu. thượng, Ẩm hoạch đa vu ha, Hậu-thiên, 
Chấn dung vu đồng. Dương quái giáng nhi hạ, Ẩm quái tháng 
nhi thượng: Tiền-thiên dinh vi vi tón ty qui tiện chi Thé; c6 quái 
chi thuần-khí, trung-khí cư tứ-chính, thiên tap cu tứ ngung. 
Tfàu thiên giao-dịch vi thăng giảng уйпа lai chỉ Dụng; cố quái 
cki giao già cư tứ chinh, bất giao giả cư tứ ngung) (57). 


Như thể, sy qui-dinh quái vị khác nhau v? ngôi vi chính 
ngung cỏ một y-nghia đặc-biệt, hoặc là tôn ty, quỷ tiện, hoặc là 
thăng giảng, vãng lai, Vấn-đề Thè Dụng lại được minh-chứng 
ở đây, nhưng thực ra, cái ý-nghĩa trọng-đại nhất phái là cái 
#-nghĩa của cuộc vận-hành Âm Dương tiêu-tức (tiêu ` giảm, 
tức кой). Đúng thế, vì không có tiêu-tức thì Âm Dương không 
còn 'biến-động đề giúp cuộc chuyền.hóa Vũ-trụ của Tạo-hón, 
mà trải Jai, chỉ còn là một loại « cò Dương bất sinh, cò Âm 
Bất trưởng > (e fb Ж A. 35 f Ж AN ngưng động, tro-troi, 
'Khðng có thí (Js, : cho), không có thụ (È : nhận), đần đần đến 
'tiều.điệt. Người quản-(ử vốn chuộng điều tiêu tức, doanh hư, 
`à Âm Dương có tiêu tức, có doanh hư thi mới gọi được là 
a thiên hành kiện > (X ff 4t); mà (hiền có hành kiện thì người 
quân-(ử mói « dĩ tự cường bất túr » (8 + b Ж Ж М) (58). 
"Báy là điều đắc-ÿ nhất của họ Hö, nén ông đem hết tàm-lực đề 
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# giẢi cho cải nghĩa tiêu-tức của Km Dương, Ông nói: 
e Chi nghĩa lớn của Ẩm Dương tiêu-lức là: tiêu thì từ trên, 

ire thi từ deit ; tiêu là Åm, tức là Dương. Lấy Tiên-thiên mà 
thì Kiền Dương, Khón Åm cùng làm tiêu-tức cho nhau 


h s Thái nếu không, hån sid DS =). 
Hàu thiền mà nói thi Khám Duong, Ly Аш cùng làm tiêu-lức 


cho nhau át Tế ko кў.&= ` nếu không, Һа Vi 


Ap —' 
[m Vi =) Top Tiên, Hậu lại mà nói, thì Kiền Dương 
` tũa Tiên-hiên siêu-vượt trên Åm; Ẩm chẳng làm tiêu Mr chỉ 
là có Dương chẳng sinh. Khám Dương của Hàu-thiën thai 
nghén trong Ẩm, có « tức » của Khám nên mới là Kien. Khôn xếp 
lit thành hàng. Xếp hàng làm Khôn, đạo Khôn làm thành gái; 
hôn tĩnh mặt đưởi, có hai con trưởng : một động (Chấn), một 
(Tón) Am-thầm ở dưới, dën có nghĩa an-binh cña Khám. 
hàng làm Kiền, đạo Kiền làm thành trai ; Kiền động mặt 
„ có hui соп üt : một mừng (Boi), một nghi (Cấn) hiên. 
ng Ở trên, đều có nghĩa ham làm của Khàm. Bởi vì 
Yến chủ thí (phát cho), thi tức là « tiều » ; chẳng tiên thì 
chÁng rồng, rồng giữa là Ly ; cho nén Ly của Kiền tức là 
yug Ẩm liêu từ trên ; liều hết thành Khôn, mà Khim 
là e ức > nằm ở trong Khón, Khón vốn chủ thu (nhận lấy) ; 
nghĩa là < tức » ; chẳng bre thì chẳng dày, dày giữa là 
m; cho nén Khám của Khón tức là tượng Dương tức tir 
¡ tửc cực thì thành Kiền mà Ly lại là tiêu nằm ở trong 
, Người quân.tử chuộng tiền-tức, doanh hư, nén nói : 
n hành đều bởi dó, UE b A K K: к, f 
3 5.8 8 o. k K =, HA N 
‚жи ж.н ХТА, кеи ид ыш 
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ARMA PLATZ ЕЕ 
A à, = 4 + 1 > 9 f; Q Z = 0 EA PARZ 
ЗААЛАА Ж. ЯЙ, 9 ДА хх, TAS 
bie boat tT АА +> k. AS. 
падз. елату: ТА 
љета А.Ж їз bo h NOT TË, P É 
аана fie iW d ANSA 
Lé ECHTER EE 
KW аата kb K R. ӘЙТ. 
Sd b W h 8 E # 9 : At b; Ẩm Dương, tiêu tức 
d'oi-nghfa : tiêu tự thượng, tức tự ha ; tiêu vi Âm tức vi Dương. 
Dĩ Tiên-thiên ngón.chi, Kiền Dương Khôn Ẩm tương vi tiêu tức 
tắc Thái ; bất tắc Br. Dĩ Hậu-thiên ngôn chi, Khàm Dương Ly 
Âm tương vi tiêu tức tắc Tế, bất tắc Vị. Hợp Tiên Hậu ngón chi, 
Tiên-thiên chỉ Kiền Dương siêu Ấm thượng, Ẩm bất vi tièu, 
dàn vi bất sinh chi có Dương ; Hâu-thiên chỉ Khám Dương dựng, 
Âm trung, hữu Khám chi tức, phương vi thành liệt chỉ Kiền 
Khón. Liệt vi Khôn, Khón đạo thành nữ ; Khón tĩnh ha xir nhi 2 
nhị trưởng : nhất động, nhất nhập vu ky һа; giai Khẩm chi kỳ 
bình chỉ nghĩa, Liệt vi Kibn, Kiền đạo thành nam; Kiền động 
thượng vận nhỉ nhị thiếu : nhất đuyệt, nhất chỉ vu kỳ thượng, 
giai Khám chỉ thượng hành chi nghĩa. Cái Ki&n chủ thi, thí tức 
tiêu, bất tiêu bất hư, trung hư vi Ly, cố Kiền chi Ly tức Âm tiêu 
tự thượng chỉ tượng ; tiêu tàn thành Khôn, nhi Khám tức tức 
vu Khón trung. Khôn chủ thụ, thụ tức tiro, bất tức bất doanh, 
trung doanh vi Khẩm, có Khón chi Khám tức Dương tức tự 
ha chỉ tượng; tức cực thành Kien, nhi Ly tức tiêu vu Kiën 
trung. Quân-tử thượng tiêu tức doanh hư, nhi vict: < Thiền 


hành > giai thủ) 69), — 
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Qui thật 1à đại-nghĩa, nhất là cái nghĩa « thiên hành , của 
người quân-tử. Cái dai-nghia này Àn-ting ở trong Kiền của 
Tiền-thiền, ở trong Khẩm của Hậu-thiên, Thành thử Kin vời 
Khám trở nén hai cái mục-tiêu của các tác-già Tiên cũng như 
Hậu-thiên Bát.quái. Vi уду, khi có kể cho rằng < Tiên-thiên 
Bát quái chỉ chủ ở một Kiền (thì) Thiệu-tử nói; Đạo là Thải-cực 
đấy vậy » (L K A а. oid $ as # # Tin- 
thiên Bát-quái chủ nhất Kien. Thiện-tử viết : Bao vi Thái. 
сүс gik thị (60). Lai nói : «Hiu-thién Bát-quái chỉ chủ 
ở một Khẩm (ihi) Thiệu-tử nói : Tâm là Thái-cực đấy vậy » 
(QR A x TK. + o: 4 & 46 Ф Ж: Hậu-thiên 
Dit quái chủ nhất Khám, Thiệu-tử viết: Tâm vi Thái-cực giả 
thị/ (09. 


Phải chững Thiện-tử $ muốn nói : Kiền là Đạo, là Thái- 
cực ; Khẩm là Tâm, là Thái cực ? Hoàng-Việt-Châu tién-sinh 
chiü-thich rằng : « Đạo sinh trời, trời sinh đất, đất sinh van-vàt. 
"Thái-ewc chỉ là một Âm Duong» GE ŁR, & 4 1, k À. % 
đọ. k 4%, — ft mé, : Đạo sinh thiên, thiên sinh dia, địa sinh 
van vat, ' hái cực, nhất Âm Dương đã) (62). Lại nói :  Vạn-vật 
qui về đất, đất qui về trời, trời qui về Đạo. Ат Dương chỉ là một 
Thái-cực » (9, do pp, i Hp X. X H д. 0 No KE: 
Van-vàt qui địa, địa qui thiên, thiền qui đạo. Ат Dương, nhất 
Thái-cre dã) (03). Tft cà đều do Bao mà ra, mà Đạo là Thái. 
cực, là Âm Dương, là trời (Ж), là đất (3b), là vạn-vật.. Do đó, 
Hoàng tién-sinh kết luận : «Bao là tôn thống của trời đất van- 
тй!» (Lo ở, A а A. Đạo giả, thiên địa chi tôn đã) (60. Ở 
- mit chó khác, ông nói: « Người quân tử dà (im cải góc của 

trời đất, khảo sát độ.số của nhật nguyệt; cải Tâm ở giữa nén 
_ lấy làm qub (p + ft Ke m ЕУР ТЕТРИ 
$ è : Quån-tù thám thiên địa chi bàn, khảo nhật nguyệt chỉ độ; 


edi CAPE PME — E 
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Tam hồ trung di vi qui дї) (65), khi giải thich ý-kiến cha Thiện- 
từ trong cân : < Cải gốc của trời đất khơi lên từ trung lâm, nên 
cho rằng Kiền Khôn thường hay biến động mà chẳng lia khói 
trung-tâm. Người ở giữa trời đất, Tâm ở giữa con người nhật 
đứng bóng thi thịnh, nguyệt giữa tháng thì dày, Cho nén người 
gin Ar qui chữ « trung › уйу > (xem trang 221). 


"Tóm lại, trong Vũ-trụ này, tất cà đều do Đạo mà có. Đạo 
@ vậy? — Xin thưa : Đạo Dịch, tức là đạo Sinh Thành của trời 
đất, Thiệu-tữ nói : « Sinh là tinh của trời, Thành là hinh của đất, 
Sinh mà Thành, Thành mà Sinh, đỏ là Bao Dịch » (3 +, 8 Ж 
by; Kd hi pc LS A A6 3; $ rd ¿Sinh giả, 
tính thiên đã ; Thành giả, hình địa đã. Sinh nhỉ Thành, Thành 
nhi sinh ; Dich chi Đạo dã) (66). 


Đạo Sinh Thành.của trời đất được thề hiện qua Tiên và 
Намер trong quá trình diễn biến của Vũ-trụ van.vàt, từ Và 
hình đến Hữu hình. Ở Tiên thiên, giai đoạn Sinh cũng như 
giai đoạn Thành, ở Hậu-thièn cà hai đều khởi điềm bằng số 1 
hoặc số 6 (rời 1 biến sinh Thùy, đất 6 hóa thành nước). 1 là 
đầu số Sinh, 6 là dàn sổ Thành. Nhưng 1 hay 6 cũng chỉ là số 
của Thủy, mà Thủy tức là Khüm. Thiện-tử hün đã nghĩ thể nèn 
mới nói như trên db đề-cao Kiền ở Tiên-hiên và Khám ở 
ШИ 


Ở Tiên.thiên, Kiền ën thuần.Dương là trời, là cha ; cha 
để ra mọi què, ra muôn vật : điều đó không còn ai phủ"nhận, 
б Hạu-thiên, Khảm số 1 đứng đầu Ngũ-hănh; bằn.chất vấn Åm 
ngậm Dương. Dương đề thi, Âm đề thụ, tạo thành cuộc tiêu. 
tức tất yếu của Âm Dương trên соп đường hỏa-sinh vạn-vật, 
Hồ-Cư-Nhân đồng quan-điềm trên vời mọi người, nhưng ông 
vn còn muốn giải-thích thêm ; < Ở Tién-thién, qué Kiền bản-thề 


— Du eg 
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thuần Dương, Nếu một ys ch mà trên tiêu là Đoài, giữa tiêu là Ly, 
đưới tiêu là Tón. Nếu hai vạch mà trên tiêu là Chắn, trên đưới 
đều tiêu là Khàm, dưới tiêu là Cán! Nếu ba vạch, mà toàn tiêu là 1 
hôn, Đỏ là tiêu, rồi sau mới có sự biến-hóa của núi đầm, sấm 
gió, nước lửa. Có tiêu ở true mới có tức ở san; cho nên 
thường nói đó là tiêu-tức. Có tiêu ở trước hån có tửc ở sau, cho 
Bèn trong khoảng tiêu-tức không được phép nghĩ. Tién-thién 
Kitn Dương phân Âm, cũng giống nhu sau khi có tượng. Ở Hậu. 
thiên, Khám Âm ngâm Dương, lại là lúc trước thời Vô-cực. Åm 
ngậm Dương, lấy thí của Dương làm thụ cña Ат, lấy tiêu của 
Кїйїт tức của Khón, lấy hư của Ly làm thực của Khám. Toàn 
thé Kiền Khón đều піт cà vào trong Khám, như Kiền trai 
Khón gái đều nằm cả trong bung me» (+, X #, f & n BE 
$X4 AX, CRT 
X TÀÀAkoTAAK:ESASARSSORAGÓG, 
WO dh $$ AGORA m Reid k i) W N X < 
Body mono h. T ono ЖД dox h, dy 

ENDE bh. t A qu 202.07 Re 0.44, 
I ons dA = Ar. de (6v eng RATE Rr, 
УА ЧЕ 

— J pas 8 Ak SA 1 р: Tiênthiên Kiền thề 
Minin Dương, Nhất hoạch thượng tiêu vi Dohi, trung tiêu ví Ly, 
Па tiêu vi fön. Nhị hoạch, thượng tièu vi Chắn, thượng ha tiên 

Vi Khám, hạ tiêu vi Cán. Tam hoạch, toàn tiêu vi Khón. Thị vi 

hin tiêu, nhi hàu ën sơn, trach, 101, phong, thủy, hóa chi biến 

Mô, Hiru tiên chỉ tiêu tr biru hậu chi tức, cố häng ngón chỉ 

Xí [iêu tức, Hữu tiên chỉ tiên, tức hira hậu chỉ tic, сб tiêu tức 

gian bất dung tức. Tiên-thiên, Kiền Dương phán Ấm, nhược 
Diu tượng chỉ hậu. Hậu-thiên, Khám Ат hàm Dương, huu Vò- 
ge chi tiền. Åm hàm Dương, di Dương chỉ thí thành Åm chỉ 

Ju; di Kin chi Gr thành Khóa chi túc ; di Ly chi hu ảnh, 
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Khiüm chỉ thực. Toàn thề Kitn Khón tận hàm chỉ vu nhất Khim 
trung như Kiền nam Кобо nữ tận dựng vu mẫu phüc trung) (67). 


Toàn thề Kiền Khôn đều пйт cå trong một Khám chẳng 
khác gì nám trong bụng me. Naw thế thì nhất Khám rồi còn 
gi ! Bing vậy 1 Cho nën Văn-vương mới đề tâm vào độc mỗi 
mình Khám » (x x $ «+ fj f Jk: Văn-vương hệ tâm độc 
vu Khám) (68), và Thiệu-tử mới bảo : « Trời hưởng Một giữa 
chịa tạo-hóa, người đo Tâm khởi dạy kinh luân» [д o — Ф 
ps 3# 46; A {ш + М й 4: Thiên hướng Nhất trung phân 
tao hóa, nhân vu Tâm thượng khởi kinh luân) (69), - 


Cái Tâm đây thực ra là cải Tâm của trời đất, vì chỉ có 
` sái Tâm của trời đất mới là cái gốc sinh ra vạn-vật như Thiệu. 
tử đã nói : Cái Tâm của trời đất chính là cái gốc sinh ra van- 
уф!» (& Jb + s2 ở, 2 $ do = # ei Thiên địa chỉ TẢ n giả, 
sinh vạn vặt chỉ bản đã) (70), hoặc là cái Tâm đại-đồng, phồ 
biển, thông suốt, không thời gian, kiều Lụs-Tượng-Sơn: 
« BỀ déng có thánh nhân ra đời, Tâm ấy đồng, L$ ấy 
đồng. Bề tày có thánh-nhân ra đời, Tâm ấy đồng, Ly ấy đồng, 
Bë nam, bề bắc, ngàn trăm đời về trước, ngàn trăm đời về saw 
eó thánh nhân ra đời, Tâm ấy đồng, Ly ấy đồng » (& ¿#4 # 
ARD ESAL пне етелн 
ВӘ .b 3k3. † t: T S ат i 
X di, юна, gem Hus: Đông hải hữu thánh-nhân 
, xuất yên, thử Tâm đồng đã, thử Lý đồng đã. Тау hài hữu 
thánh-nhân xuất yên, thử tâm đồng di, thử Ly đồng di. Nam 
hài, bắc hải, thiên bách thế chỉ thượng, thiên bách thế chỉ hạ, 
hữu US nhân xuất yên, sử, Tâm đòng dà, thử Lj đồng 
domes son š 
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1.H5Cw Nhân ; DỊCH TUQNG SAO ; Tứ Khổ toàn thư trên bin, 
“Thương vụ ấn thư quán, Thượng bài ; Quyền I, trang 1o, ˆ 
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liêu Ung ; HOÀNG CỰC KINH THỂ ; Trung hoa thư cục Ќа bành, 
lượng hải ; Quyền VII hạ, t ang 13. 


Cư Nhân ; DỊCH TƯỢNG SAO; Tứ Khổ toin thư trần bản, 
ong Vụ ấn thư quán, Thượng hài ; Quyền I, trang g. 


tương Hành Thành; DỊCH THÔNG BIỂN ; Tứ Khổ toàn thự trần 


0, Thương Vụ ấn thư quản, Thượng hải 3 Quyền П, trang 2, 


Tương Hành Thành ; DỊCH THÓNG В'ЁМ ; Tứ Khổ toàn thư trận 
„ Thương Vy ẩn thư quán, Thượng hải ; Quyền ХП, trang ro, + 


eg e саза 


UEM 
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эз. Ngô Dương Đình ; DICH KINH SÁCH LƯỢC bản ranéo ela. KO? 
Khảo cb Việt Nam, Saigon ; trang 57, 58, 

g6, NguỄn Mạnh Bio, DICH KINH TÂN KHẢO ; nöà io Sen Ум, 
Saigon, 1958 ; Quyền I Hà Lạc, trang 315. S 

зл. Hồ Cư Nhân ; DỊCH TƯỢNG SAO; Tứ Khổ toin thư trần bẩn, 
Thương Vụ fa thư quán, Thượng hải ; Quyền 1, trang 23. 

48. Hồ Cư Nhân ; DỊCH ТОСМО SAO; Tứ Khổ toàn thư trấn bin, 
“Thương vụ ấn thư quán, Thượng hải ; Quyền 1, trang 33. 


99. Hồ Cư Nhân ; DỊCH TƯỢNG SAO; Tử Khổ toin thư trần bin 
“Thương Vụ fn thư date, Thượng bài ; Quyền П, trang 5. 


4o. Hồ Cư Nhân ; DỊCH TƯỢNG SAO; Tử Khổ toàn thư trân bin, 
“Thương Vụ ấn thư quán, Thượng ъй; Quyền Ш; trang 5. 


41i Chu Hy ; СВАО DỊCH BẢN NGHĨA ; Trung hung đồ thư công ty ` 
ấn hành, Hong Kong ; trang 8. P 


а Thiệu Ung; HOANG CYC KINH THÉ ; Trung hoa e oyo ба Ma, 


“Thượng bài ; Quyền IX, trang 17. 


q. Hồ Cư Nhà; DỊCH TƯỢNG SAO; Те КЪ toin thư trần bin, 
“Thương Vụ ấn thư quán, Thượng, hải ; Quyền I, trang 24. 


44. Thiệu Ung; HOÀNG CUC KINH “THỂ ; Trung hoa thư cục ấn hành, 
“Thượng hii; Quyền VII thượng, trang 27. 


45. Thiệu Ung; HOANG CUC KINH THÉ ¡ Trung hoa thư cục Ze hình, 
“Thượng bài ; QuyỀn IX, trang 5. 4 


45. Thiệu Ung ; HOÀNG CUC KINH THỂ ; Trung hoa thư cuc án hành, 
“Thượng hải ; Quyền 1X, trang 5. 


41. Thiệu Ung ; HOÀNG CYC KINH THẾ ; Trung hoa thư cục ấn bình, 
> “Thượng hải ; Quyền 1X, trang 2, 


б. Hồ Cư Nhân; DICH TƯỢNG SAO; Tử Khổ toin thư trấn bin, 
I Thương Vụ ấn thư quic, Thượng bài ; Quyền 1, trang 24. 
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lề Cư Nhân; DỊCH TƯỢNG SAO; Tử Khổ toin thư eo bắn, 
` Thương Vụ ấn thư quán, Thượng hải ; Quyền I, trang aj 


Hồ Cư Nhân ; DỊCH TƯỢNG SAO; Tứ Khổ toàn thư trin biw 
“Thương Vụ ấn thư quán, Thượng hii ; Quyền 1, trang a4. 


ồ Cư Nha ; DỊCH TƯỢNG SAO; Tứ Khố toàn thư trân bis, 
“Thương Vụ ấn thư quán, Thượng hả: ; Quyền I, trang a4. 


B Cư Nhân; DICH TƯỢNG SAO ; Të Khố toin thư Ginta, 
Thương Vụ ấn thư quán, Thượng bài ; Quyền II, trang 4. 


Ў Hồ Cư Nhân; DỊCH ТОСМО SAO; Tứ Khổ toàn thư trio bio, 
Thuocg Vụ ấn thư quo, Thượng hải ; Quyền II, trang 4. 


4. Bio Ба; CHÂU DỊCH NGUYÊN CHỈ ; Tứ Khổ toàn thư trân bia, 
“Thương Vụ ấn thư quán, Thượng hải ; Quyền VIII, trang 39. 


5 увоз Lan; PRÉCIS D'HISTOIRE DE LA PHILOSOPHI3 
С CHINOISE ; Payot, Paris, 1952 ; paie 277. 


Hồ Cư Nhân ; DICH TƯỢNG SAO ; Tứ Khổ toin thư trần bản, 
C Thương Vụ ấn thư quán, Thượng hải ; QuyỀn I, trang s3. 


T Hồ Cư Nöân ; DỊCH TƯỢNG SAO ; Tứ Khổ toàn thư tria bla, 
Thương Vụ ẩn thư quán, Thượng tải ; Quyền T, trang зо, 


Chu Hy; CHÂU DỊCH BÀN NGHĨA ; Trong hưng đồ thu công ty 
_ da hành, Hong Kong; Thượng kinh, qui Kién. 


, Hồ Cư Nhân ; DỊCH TƯỢNG SAO ; Tứ Khố toàn thư trần bin, 
Thương Vụ ấn thư quán, Thượng hãi ; Quyền II, trang 6, 


- Hồ Cư Nhân ; DỊCH ТОСМО SAO; Tứ КЪ toàn thư trận bản, 
Thương Vụ ấn thư quá», Thượng bài ; Quyền II, trang 6. 


+ HŠ Cư Nhân ; DỊCH TƯỢNG SAO ; Tứ КЪ toin thư ндс bin, 
Thương Vụ ấn thư quán, Thượng hải ; Quyền П, trang 6, 


“Thiệu Ung; HOÀNG CUC KINH THÉ ; Tru 


ag hoa thư cục ấn 
_ hành, Thượng hii ; Quyền VII thượng, trang эз. 
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fg. Thiệu Ung ; HOÀNG CUC KINH THÉ; Trung hoa thư cục fa 
hành, Thượng hải ; Quyền VII thượng, trang 23. 


64. Thiệu Ung; HOÀNG CUC KINH THÉ; Trung hoa thư cục fa 
hành, Thượng hài; Quyền VII thượng, trang 23. 


65. Thitu Ung; HOÀNG CUC KINH THÉ ; Trung hoa thư cục fa 
hành, Thượng hải ; Quyền VII hạ, trang 4. 


€6. Thiệu Ung; HOÀNG CUC KINH THÉ; Trung hoa thư cục fa 
hành ; Thượng hài ; QuyBa VU thượng, trang 23. 


67. Hồ Cư Nhân; DỊCH TƯỢNG SAO ; Tứ Khổ toin thư trân bin, 
"Thương Vụ ẩn thư quấn, Thượng hải ; Quyền II, trang 6, 


68, Hö Cư Nhân ; DỊCH TƯỢNG SAO ; Tứ КЪ toàn thư tria bản, 
Thương Vụ ấn thư quán, Thượng hi ; Quyền II, trang 6, 


б. Hồ Cư Nhân ; DỊCH ТОСМО SAO ; Tứ K+ổ toin thư trần bin, 
Thương Vụ ấn thư quán, Thượng hải ; Quyền И, trang б. 


qo. Thiệu Ung; HOÀNG CUC KINH THẾ ; Trung hoa t ư cục fa hành, 
Thượng hài ; Quyền VII hạ, trang 19. 


jt. Tiền Mục ; TÓNG MINH LÝ HỌC KHÁT THUẬT ; Trung hoa Văn 
hóa xuất bán, Đài bác ; Quyền I, trang 124. 


та Dio Trinh Nhất; VƯƠNG DƯƠNG MINH; Tân Việt xuất bản, 
Saigon ; trang 131, 


7» Hồ Cư Nhân ; DỊCH TƯỢNG SAO; Tứ Khổ toàn thư trần ble, 
Thuong Vụ ấn thư quán, Thượng bài; Quyền V, trang 17. 


Sir ийм KÉT LUẬN 


Hà-đồ, Lạc-thư là những gì ? 


E Mai vị thánh.nhân đầu tiên có công phát kiến kho tàng 
huyền Bn của Vü-tru là những аі? 


Triết ]ÿ «động» Đông-phương có nét nào độc- đáo ? 


Tất cả những điều cần biết này, chúng tôi đã cố ëng 
sưu tiim một số tài liệu đề trình bày giản lược ở các chương 
(tên. Thực ra, nếu nói đến triết lý « động » Đông-phương mà 
chỉ mới có chừng nấy tài liệu thì còn quá it õi. Bởi lẽ chüng tôi 
mới trình bày có Hã-đồ và Lạc-thư nghĩa là mới trinh bày được ч 
đôi phần về nền tång của tòa lâu đài đồ sé. nguy-nga. eŠ-kinh, 3 
kỳ-lạ của Triết Bóng. Triết-lý « động > của phương Đông có cả 
một hệ thống dài mà sâu, lớn mà rộng, bắt nguồn tử xa xưa, ít 
та là fir đời Phục-Hy và Hạ-Vũ, uốn giòng theo thời gian và lịch 
sử tới ngày nay và còn cháy mfi xuống tương lai, đem theo 
Đao nhiều danh du cũa bao đời tích-lãy, bao nhiều những thanh 
Sic ngọt ngào, lộng lẫy cho các đân-tọc Dóng. phuong. 


+ Nguyên lý « biến-địch » phát xuất từ Vũ-trụ, từ Hà Lạc, từ 
Phục Hy, Hạ Vũ; từ Kinh Dịch, bất cứ thời nào và chỗ nào cũng 
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được tán tung, сої như nguyên.1$ bất di địch. Người dàn Đông- 
phương nắm vững nguyeén.lj đó d? đặt thành luật-tắc ứng dung 
không những cho phạm vi Vi.tru mà nhất là cho pham-vi 
nhân sinh, Vật chất, tinh thần không có gì có thề thoát ra ngoài 
nguyên-lý « biến địch », Tất cà đều biến-dịsh, e duy chi có biến 
là thich-hgp» (A Ф mM &: duy biến sở thích) (D) mà thói, 
Karl Jaspers cũng công-nhận : « Tính-chắt căn-bàn của Vü-tru 
là phù äo s (Erscheinungshafligkeit des Daseins : phénoménalité 
des choses) 2). Phù.Äø là vì Vũ-trụ luôn luôn biến-dịch theo 
thời-gian. Lë Dach trong bài tựa « Xuân dạ yến đào lj viên » 
(RR w $ PD đã phải than-thở : «Ôi ! Trời dft là quán 
trọ ca muôn vật, thời gian là khách qua đường của trăm đời > 
(Kk Kid, Mp em dou Ae Ж: Phù 
thiên địa già, vạn-vật chỉ nghịch lữ ; quang âm giả, bách đại chỉ 
quá khách) đề tiếc cho « đời sống phü-sinh như giấc mộng, 
cuộc уш chẳng có là bao » ($ À # $, 4 f& & tr: Phù sinh 
nhược mộng, vi hoán ky hà) (8). 


Con người cũng như muôn vật bất qná chỉ là những hiện 
tượng nhất thời phát sinh do cuộc táe-động của Åm Dương bát 
nguồn từ lý Thái-cựs. Ат Dương tác động cùng làm clin bản 
cho nhau (€ A А 38) đề chu toàn cuQ: biến hóa trong chương 
trình đại tạo của Hóa công. Nguyên-lÿ ảo-diệu này không ngờ 
lal được thà hiện trèn шад con Long-mä và con Linh-quy mà 
chi có các bậc thánh-nhân — Phục Ну và Ha Vũ — mới có thề 
khám phá ra được đồ giúp ich cho Hận-thế. Đề ghi lại thành 
tích bất hủ này của thính nhân: và đề tán-tung sy-kiẹn lợi-Ích 
lich.sit này, Không tử đi ghi lại mấy lời trong Dịch Hệ-thượng: 
< Thăm chó mật, tim chỗ kin, đào chỗ sâu, đò chó ха, đề định 
việc lành dë cho thiền hạ, hoàn thình sự cố ging của 
thiên.hạ, thực chẳng có gì lờn bằng Cò thi và Mai rùa, Cho nig 
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__ đrời sinh thần vật, thánh nhân lấy đó bát chước theo ; trời đất 
` biến hóa, thánh nhân nhân đó cũng bát chước; trời dùng tượng 
` biều-hiện việc lành dir, thánh-nhân nhờ đó mà biền-tượng mọi 
Việc ; Đồ xuất-hiện ở sông Hà, Thư xuất hiện ở sông Lac, đắng 
thánh-nhâñ bát chước theo. Dịch có bốn tượng là đề chỉ cho 
“biết ; buộc lời là đề bào cho hay ; định điều lành dir là đề đoán 


cho xem » (xem trang 180 (4). т 


Nhờ có Phue.Ily và Hạ Vũ, ta mới có HA-đồ và Lạe.thư. 
“Nhờ có bồ Thư, ta mới có Có thi và Mai rùa. Nhờ có thi qui, ta 
Tới biết lành dữ. Lành dữ sinh ra công nghiệp lớn. Nhưng lành 
(od lir đâu mà có? — Từ Dát.quái. Båt quái vốn là kết cục của 
cuộc diỂn-tiến Vũ. trụ theo triế-lý « động» Đông-phương, từ 
trạng.thái V-hlnh qua trạng thái Hữu-hình : «Dich có Thái-eựe, 
Thải-eực sinh Lương-nghĩ, Lưỡng.nghỉ sinh Tứ tượng, Tứ 
- lượng sinh Bat quái, Dát-quii định lành dir, lành dir sinh công 
nghiệp lớn » (xem trang 18) (5), 


Dịch Hệ-thượng lại nói: « Một Âm một Dương gọi là 
Dao» (— t& — f& + 31  : Nhất Ẩm nhất Dương chỉ vị Dao) 
(M. Vậy «Dao» là một danh.từ bao gồm cà Âm Dương, thề. 
hiện nguyên lý Ẩm Dương, căn nguyên của Tạo hóa. IN- 
thượng còn thêm : « Sự biến-dịch của Kiền Khôn uẫn áo quá ! 
Khi Kin Khón vừa thành hàng thì Dich đã еб ngay trong đó. 
Kiền Khón nếu bị hủy điệt thì không thè có Dich, Nếu Dich 
không thề phát hiện thì Kin Khón Át nghỉ » ($ $ # $ + & 
Oo top K H S b 3332. uku h р. р 
£ T Goa de W Ro & o ® E: Kien Khôn ky Dịch chỉ uln 
(oda Kiền Khôn thành liệt nhi Dịch lập hồ kỳ trung hy. Kien 
` Nhân hãy tác vò dĩ hiện Dich. Dich bất khả hiện, tác Kiền Khôn 
` Воле, cơ hồ ure by) (7). Câu nói này có nghĩa là trên trời đưới 
` dät khẩp cả hoàn vũ, bất cứ chó nào cũng có cái Đạo Âm 
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рее Nếu nói về thiên-văn, thì có nhật Se (nhật nguyệt 
hợp lại thành Dịch: п + 8 = $). Nếu nói về địa-lý, thi có nit 
và nước, Nếu nói về nhân loại, thì có trai và gái. Cho nên nói : 
Chi cần có hai vạch Ат Dương tức thì cái lý cña trời đất muôn 
loài được dišn-t& đầy đủ hoàn-toàn ngay, 


Lụe-Tượng-Sơn nói : .« Đạo Dịch vốn chỉ một Âm một 
Đương mà thôi. Trước sau diu cuối, động tĩnh lối sáng, 
trên dưới tiến lui, qua. lại đông mở, đầy vơi, tiêu trưởng, tôn 
ti, qui tiện, biều-lý, Àn hiện, hưởng bội, thuận nghịch, tồn 
vong, đắc thắt, xuất nhập, hành tàng ; có cái gì thịch hợp 
mà lại chẳng. phải một Âm một Dương? Cơ NgẪu tim 
nhau, biến-hóa vô cùng, cho nên nói: «Cái Đạo ấy thường 
đồi ròi», Thuyết quái nói: « Cái dùng đề lập Đạo trời gọi là 
Âm và Dương? ($ & A — i$ — f ø L. A и #,® 
Area, tra, oA M MÀ E o d ĐÀ 
KUA ai nx, АЕНА, н A  È ¡4 A n i — 
oc ATA Uo Ro RR n t d A A.N, 
la: 8⁄2 p K > а mod J: Dịch chi vi Đạo nhất 
Am nhất Dương nhỉ di. Tiên hän thầy chung, động tĩnh hối 
minh, thượng hạ tiến thoái, vãng lai hap tịch, doanh hư tiêu 
trưởng, tôn tỉ qui tiện, bitu I$ An hiện, hướng bội thuận nghịch 
tồn vong dác tảng, xuất nhập hành tàng; hà thich nhi phi nhất 
Åm nhất Dương tai ? Cơ Soin tương tầm, biển hóa vô cùng, 
cố viết : Ky vi Dao giả lũ thiên, Thuyết quái viết: Thị dĩ lập 
thiên chi đạo viết Âm dữ Dương) (8). 


Như vậy, Âm Dương thề-hiện một ÿ-niệm «tương-phẳn *, 
Tất cả mọi việc Irong Vũ-trụ này đều lấy Âm Dương làm điều 
kiện : lương phản mà tương-thành (ia A. ø 40 A), như Dich 
Hé-thugng đã nói : « Cửng mềm cùng chà, Bát quái cùng xát > 
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фит, A k tt: Cương Nhu trong ma, Bát-quải 
tương đăng). mà diễn ra biết bao nhiêu là hiện-tượng phức tap, 
Quan niệm Аш Dương thật là mộ: quan niệm căn bàn của Dịch- 
hoz. ing ta có thề nhờ đó mà suy-cứu moi việe, mọi 18, Vật 
lý ho: hiện đã minh-chirng nguyên-tử, điện-tử, hạch-tam, 529 
đều không ngoài nguyên-lỷ Ấm Dương. Thật không ngờ một 
quan niệm cỗ đại xa xưa hàng bẫy, tám ngàn năm của Bang. 
phương lại phù hçp với quan niệm khoa học thực nhiệm Ei 
tàn hiện đại, q = p. 


Gần đây, khoa học còn lấy làm đắc-chí khi tim được 
chân-]ý + Thời, Không hợp nhất» (sb £ æ —). Một diều lạ là 
quan niệm này lại cũng đã có trong Kinh Dịch, 4 


Người xưa thường cho Dịch-học là môn-học về Tượng-Sổ. 
Lý, Tượng, và Số vốn là 3 yếu-tố căn-bản, liên-quan mật-thiết 
Với nhau không thề thiếu một. Mã-Phù (# ‡‡) nói: e Sổ ở sau 
Tượng, Lý ở trưởc Tượng. Un khói Ly, không có gl lấy làm 
Tượng ; lia khói Tượng, không có gi lấy làm Số > к.а, 
ma ta. t & > $ Ф.И ФА м M dt: SÓ tại 
Tượng hậu, Lý tại Tượng tién. Ly L$, vò dĩ vi “Tượng; ly Tượng, 
vò di vi 50) (9). Vì vậy, khi nói Lý tất phải xét Tượng ; khi nói 
Tượng tt phải xét Số Mói quë Dịch đều có 6 vạch ; mỗi vạch 
là một hào, Vach Cơ (lè) goi D Dương hào, vạch Ngẫu (chẵn) goi 
là Âm hào. Dương hào gọi là Cửu (chin) ; Ämhào goi là Luc (sáu), 
Tinh số hào thì bắt đầu từ đưới lên trên : hào đầu, hào nhì, 
lào ba, hào bốn, hào năm, йо trên. Dịch Hệ-thượng nói: « Hào, 
đồ là nói về hiën, ($$, e 4p: Hào giả, ngôn hồ 
_ biến già di). Dịch Hệ ha nói: < Пао, đó là bắt chước bản tinh 
«động » của thién-ha» (4 &, 4, 3t X T < @ + ù: Hào 
giả dã, hiệu thiên bạ chỉ động giả di). Như thé, sự biến động: 
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TA hào chính là sự đị-biệt cña số, mà cing là sự biến động cña 
hồng Và thời-gian tương quan với nhau» (#4 4 Q 4 # X 
* X R k, A p Ñ $ % F58042 Q h : Но đích 
biến bon thị số dich sai di đã, thi thời gian dir không gian 
itong hỗ quan hệ đích biến động) (10). Trong một què mà đã 
có hào đầu, hào nhi v.v... thì tức là đã có sự phân chia không 
gian trên drdi, và sự phân biệt thời gian sau trước. D t cứ sự 
“ŸẬUnNo trong Vü:tru này đều phải hội tụ dà hai điều kiện: 
không-gian và thời.gian thì mới có thè quyết định được vị trí 
trên dưới, xưa nay, Các khoa-hoc-gia hién-dai gọi thời-gian là 
z < chiều thứ tư > (đè dimension ` # o Æ % M) thực chỉ do ý dé 
Та mà thôi, Cùng là một vật, đặt ở chỗ này thì nên, mà đặt ở 
chó kia thì hóng ; cüng là một việc, làm ở nơi nầy thi thành 
mà làm ở noi kia thì bại. Kinh-nghiệm này thường được diễn 
tå trong kinh Dich. Dó là quan niệm « Thời trung» (s. Ф), 
E một quan-ni&m triết-họe rất quan-trọng của thời cb Á.dóng. 
ek, Thời.gian và không-gian, hai điều-kiện này không thề rời nhau 
ag được. Sy quan-hé của chúng không phải là Nhị nguyên 
P đối lập (z я, 4t x) mà là Nhất nguyên tương-liên (— Ж, 
M #3 a : Time space conlinium), Không, thời-gian vốn cùng 
i một thề (4. A — €D. người đời thường chia ra đề sử-dụng chứ 


bao giờ có thời gian tuyệt-đối. Vì vậy, nhà bác-hoc Albert 
Einstein phát-minh «thuyết Tương đối » là có ý xitn-minh 
chân.lý z Tuời không hợp nhất », Chúng ta thấy bất cit vật gl 
cũng đều có 4 mặt: đài, rộng, dày, lâu. Dài, rộng, dày tlmóc 
không-gian ¿ lâu thuộc thời-gian. Dẳn-thân chúng ta tuy có 
chiếm một không gian, nhưng nếu không sống được một giây, 
một phút nào thì làm sao có « ta » được, Vì vậy, chỉ có mình 
khôag-gian thôi, ta hin chưa có đổ điều-kiện đề xác-dinh алі 


thực chång bao giờ có khóng.gian tuyệt đối mà cũng không ` 


сйа sự-vật, Không-gian cần đến thời-gian là thể, Trái lại, nếu 
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5 
chỉ có mình thời-gjan thôi, sự-vật quyết không có không-gian 
nho đề phát-hiện. I Bởi thế, thời-gian” lại cũng cần tới Кһбп 2 
gian. Tinh nghĩa chủ-thuyết của А. Einstein là chỗ đó, 


Tương-đối-luận của A. Einstein được phổ-biến vào năm 

1905. Trước đó, 19 thế-kỷ, thế-giới nhất là xã-hội Tây.phương. 
đều công-nhận thoj-gian độc-lập đối với käng gien, Nhưng (et 
khi Tương đối-luận ra đời, quan-niệm vë Thời, Không hoàn- ` 

toàn (hay.đồi: Thời, Không có một sự liên quan hết súc 
mẠt-thiết với nhau. Tứơng-đổi-luận không những có giá- 
trên bình điện luận-]ý mà ngay cà ở phương-diện thực tiễn. 
` Nếu so-sánh với lực-học của. Newton, ta còn thấy tưỡng-đổi- 
“Tuận tiến-bộ hơn một bậc nữa ; М nó minh. sching rằng Vũ-trữ' 
này « động » chir khóng tĩnh, nói cách Khác, nó đưa Vũ. trực 
_ quan «tinh» vào Vũ-trụ quan e động»: Học - thuyết của А 
Einstein, đối với tr.tưởng.là một cuộc. điền-tiến lớn-lao, đại. 
biều cho sáng-tạo tính của khoa-học hin-dai và cũng cà thống- 
TẤT tinh nữa (11). Không ngờ triết học Đông phương lại có 
cùng chung mòt quan-niém với tu-trho thế-giởi mới ngày nay: 
đỏ chính là ў của Khồng-từ nói trong Dich Hệ thượng : « Khác 

đường mà cùng về » (M fg № sk £ : Đồng qui nhi thù đồ), 


Triong-Ky-Quàn đã có lần nhấn mạnh :« Các bác thánh 
Triết Trang quốc thời xưa cho ràng bất cứ sự-vật gt. cũng dën 
cỏ một thề mà hai mặt: đó là nói biến hóa tương-đối, chứ, 
ång phải phẩn-lập tuyệt đối; tương phần mà tương thành. 
“chứ không phải mâu-thuần đấu-tranh » (p 8 dr {у fe ý ул A. 
€ X dei A — qme d: Eom ees san 4 
ải: акал ФЛ p ot : Trungguốc 
đại thánh Triết dĩ vi nhiệm hà. sự-vật. quân thuộc nhất thề 
с i lưỡng điện : thị tương đối dich bién-hón, phi tuyệt đối 
phán-lập ; trong-phàn tương-thành cánh bất thị mũu-thuẫn 
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đấu ranh đích (19). Do đó, ta thấy Không-tử ft có lý khi 
nói trong Dịch Hệ-thượng: € Thién-ha củng về mà khác 
đường. một mối mà trăm lo > hoặc trong Dịch Hé-ha: e Dao 
cùng đi mà chẳng chống прак, muôn vật nuôi nhau mà chi, g 
- hại nhau » (3. X (p ø + 0 ko W dv # e + h з: Đạo 
tinh hành nhi bất tuơng bội, ven-vt liuh đục nhi bát lương 
hai) 03): 
a Tong rơi chẳng phài vô tình, 
Hóa thành bùn lại nuôi cành hoa xuân >, 


(kom E h od» 
авхай 

Lạc hồng hất thị vô tình vật, 

. Hóa tác xuân në cánh hộ hoa) (14). 2 


Y nghĩa trong hai câu thơ phái chăng đã mioh chứng 
được một cách đúng xác định 18 «гопа phán mà tương thành»? 
Vi muôn vật đều có một thề mà hai mặt, cho nên chúng mâu 
thuần mà thống nhất, chú không mâu thuận triệt tam. Chúng dg 
không có phân lắp tuyệt đối thì hån chỉ cô biến hóa tương đối. 
1aru-Bá-MẪn (9) (à 44) xét nhiều trường hợp min thuẫn trong 

_ kinh Dịch mà cho rằng : nguyên lý cơ bản сда Dịch là < Lưỡng 
phân luật hoặc « Kiếm lưỡng luật ». Ông nói: + Sự biến dich 
do đối nghịch trong kinh Dich chiếm một dia vị čt sức trọng 
yếu, ví du: mau nghịch với chậm, tiến nghịch với lui, cùng 
nghịch với thông, v.v... Nguyên ly cơ-bẵn của Dịch là < Lưỡng 
phân luột >, vi rằng Dịch bào : « phản Âm phân Dương *; cũng 
còn bào : « Kiém lưỡng luật > nữa (15). 


Kiêm-lưỡng-luật tức là luật + gồm một mà phân hai» (8. 
o A а: kiềm nhỉ lưỡng chi). Khóng.tir thường hay dùng luật 
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niy Ihm phương pháp nhận-thức cla minh. Sách Luộn-ngữ có 
chép : ‹ Đức Khồng-tử nói : Ta có biết (rộng) chăng ? Ta khéng 
biết (rộng) 1 Nhưng có người hën kém hỏi đến (а; dà không 
biết gì, ta cũng phát-động hai đầu mối mà (dẫn giải) cho biết 18, 
CEEE ETE E ETE E H T Ux £ ti» AT 
ñ M n E : Ngô hữu tri hồ tai? Vỏ tri đã. Hữu bi-phu.vín 
Yu ngā ; không không như dà, ngã khẩu kj lưỡng đoan nhi kiệt 
yên) (16). Y nghĩa của câu nói này chẳng khác thuyết « chấp. 
lưởng dụng trung » (I, a M Ф) tức là cầm hai đầu mà dùng 
đoạn giữa trong trung.dung. Vì vậy, theo. Trương-kÿ-Quản. thi 
Dich có một Biện-chứng pháp rất khoa-học mà không thường 


dùng cho thuyết lý của mình, on xử 
‚у. Thuyết + ương phần mà tương thành , trong kinh Dich — 
cüng theo Trương kỳ-Quân — gần giống Biện-chứng.pháp:€ña 
Hégel, nhưng đối với biện-chứng-pháp của chü-nghia Duy-vật 
thi nghịch hän lại như nước với lửa. Bởi d một bên tuy nói phần 
nhưng phần đề trong thành, còn một bên nói phim là phản dà 
chống đối nhau, khiến đôi bèn cách nhau một trời một vực » 
bồ An K 4Â. RO дн ак» 6x 
З.А f: Thử ngôn phàn giả dT trơng thành vi nghĩa, bi ngón 
Phần già dĩ lương bội vi nghĩa, sử thiên địa huyền cách, Trương 

Ky Quản nhắc lại lời Mã Phủ) (17). 3 
Điện chứng pháp của chả nghĩa Duy-vật cho rằng: Ở 
trong mỗi vệt đều eó hai đối lực , (À l'intérieur de chaque cho. 
зе, coexistent des forces opposées des antagonismes), Hai đối- 
đực đó chóng nhau ; sự mâu-thuẫn đó gây nén cuộc biển hình 
đỗi chất, « Sự vật biến đồi, tại vi chúng có mñu-thuẫn nội-tại » 
(Les choses changent parce qu'elles contiennent en elles-mêmes 
la contradiction). Nhưng chúng Mën. đồi như thể nào ? « ở khẩu 
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nơi, mọi våt tự biến thành đối-phương cña chủng» (Partout 
les choses se transforment en leur contraire). Như thể, theo" 
Duy-và!, không thè có “trơng phần mà tương апі», trái lại, chỉ 
có sống hoặc chết, khẳng dinh hoặc phủ-định,nghĩa là sóng biến 
thành chết, chết biến thành sống (La vie se transforme en la 
mort et la mort en la vie), cùng như trái táo này phải thối đi đề - 
cho trái táo khác sinh ra (La pomme doit pourrir pourque nais- 
sent d'autres pommes). ĐỀ kết-luận, Duy-vật biện chüng quả ` 
quyết rằng : + Những cuộc biển đồi đều sinh ra do chiến-tranh, ` 
(Les changements naissent de ces conflils), hoặc « cách- 
mạng » như người đời thường nói : có chiến-tranh, cách-mang 
Át có dó vỡ. Do đó, màu.thudn của Duy-vật là kiều mim: 
thuẫn triệt tam (18). 


Trái lại, Biện-chứng pháp cña Неде] — theo, Ta.Ấn.Vỹ 
Ion 8) — có mục-đích chứng-mỉnh "ehàndg «trung hóa» vi 
chấp ung, Trong "ich-sir nhàn-loai, có thiếu gì những thiên- 
kiến đối-lập ; ví dụ : tìah-cäm đối-lập với ly-tri, lý-thuyết với 
thực-hành, tế-nhị vòi thó-so, hoài.nghỉ với võ-đoản, thuc. 
nghiệm với không-tưởng, báo.thü với quá-khích, tu-bün với 
vò-sån, tòn-giáo với khoa-học v.v,. Tất cả đều câu-chấp thiên- 
kiến của minh, tự cho minh là hợp-l$, anh nói anh phải, chi 
bảo chị hay, Tinh-thần cũng như vật-chất, bën nào cũng bao- 
hàm y-nghia twong-phán, chẳng có chỗ nào là chẳng có màu. 
thuần xung-đột, khiến ta có thề nói cuộc sống của nhân.loại 
Xhóng bao giờ có thề chấm dứt được cuộc đấn-tranh giữa 
những thiên kiến đỏ. Biện chứng pháp một mặt tó rõ những 
thiên-kiến đáng cười đó, một mặt lại chứng tỏ đạo xử thế của 
nbàn.loai cần phải « chấp trang » chứ không nên thiên. Trưởc 
những thién-kién đối lập đó, thải.quá khong được, bất cập cũng, 
không nén ; cà hai đều đáng chè cà » (19), 
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Chan-ly etrung-hòa» vÀ phuong pháp «chip trung» 
chinh là hé-thóng biện-chứng của Khbng-tir, Ở khắp kinh sách 
của Nho-gia, Biên chứng pháp ca Кодпд- thường được dè- 
сао, Trong sách Trung-dung, Khồng-tửđã có lần nói : «Bat được 
« trừng, hóa» thị trời dat dinb-vi, muôn vật đều hóa duca 
( pa, вар. 8 J9 T 5 : Tri trung-hòa, thiên địa 
Vi, yên, van-vàt duc yèn). Trung là gl ? Trung là cải gốc lớn của. 
thiên hạ, Hòa là gì ? Hòa là sự đạt Đạo của thiên ha (Ф et. 
Кта ка: d. A T £ k £ g: Trung dã giả, 
thiên-ha chỉ dai bàn đã ; Dän đi giả, thién-ha chỉ đạt Đạo đã), 
Dao của thién-ha đỏ chính là Dao < Trung-dung », một cái Đạo 
mà Khóng.tir cho là không thề một phút nào rời xa được (à ở, 
CRTA # A о: Đạo dã giả, bất khả tu du ly đã) (20), mà 
vua Thun dà phải căn-dặn ông Vũ : « Lòng người dễ khuynh, 
nguy, lòng mën Bao lại rất yếu ; cho nën phái xét cho. tỉnh, 
phải đốc một mực, quyết giữ cho bâng được đạo Trung-dung > 
Cor db đu HS nam, И =, Д A: Nhân 
tâm duy nguy, Dao (âm duy vi, day tinh duy nhất, doin chấp 
quyết trung) (21). Dao Trung-dung là Bao của người аштар 

+ j 8: giân-tử Droa dua) 22), sia đíag thánhnhân, của 
bậc đại hi như va Thuần TW A ума Thuần mới biết 
«сіт hai đầu mà dàng zái toan ara cho dán» (#4 1, m 
+ * 4 А: Chấp kỷ lrồng Avan, dạng kỳ Trung w dàn) Q3), 


Tai sao người quân-tỲ lại qul yan chữ «Trung», và đạo 
Trung-dung lai là Đạo sàn người quàn-lử ? Tại vì ; a Cái gốc 
của trời đất phát khói từ Trung Tâm ; đo đó, Kiền Khón biến 
động hrài mà vẫn không xa Ttung-Tâm, Người ở giữa trời đấu 
Tâm ở giữa con người. Nhật ở giữa thi thịnh, nguyệt ở giữa ti 
tròn. Хуго тийп. qui chữ Trung là vi vày» (xem trang 231) (21)- 


Phải chăng người quân-tử qut chữ Trang mà Rhồng-tữ 


юла Dici GC? 
Ee Ki 

ve wA Trngdmg? (Ф ДЯ £ 24 ` ?: SE w: 
chi by hồ) (25). 


Dao Trung-dung — theo ý-kiến cña Thiêntử vừa nói 
trên — không những vừa là Đạo của trời đất mà vừa là "Das 
cũa con người. Đạo Truüng-dung gồm cà Vũ-trụ lån nhân sinh ; 
một cải Đạo đầy đủ hoàn toàn y) оа gọi là Bio 
nhất quán», š 


` “Tròi, đất, người đều сб gốc ` А cái « Trung ». Đẩy là ad 
«йш duy nhất», Cái Trung duy nhấtấy phát-sinh ra Vũ-tru, 
xạn.vật, hän phải là Thái-cuc, Thải-cực vốn chỉ là cái « Một duy 
nhất (— + , + 34 & : Nhất già, Thái-cực dà) Q0). Duy.nhát 
^ wei không phải hai. Nhưng từ cái «Mot duy nhất ấy này sinh 
та Hai: Hai: vën là Âm Dương. Vạn-vật do Âm Dương hóa sinh... 
Bói убу, nguyên-lý än hin của Dịch là Thái.cựe hoặc « Đạo >, 
Đạo lại là một Âm một Dương (— tt — fy = 31 D. Một mà 
Hai, Hai mà Một; cho nén có người cho Vũ-trụ quan của Bóng= 
phương là Nhấtnguyên lưỡng-cực (principe polarisẻ), hoặc 
“Thiệu Nhân bp nhất (& ^ 4» —) hoặc Tâm Vật đồng-nguyên 
(ở in % W). Triếthọc Tây-phương đã có một dạo sôi nói do 
cuộc bút chiến giữa Tám và Vật gay ra, Tam Vật khúc biệt, “Thiên 
Nhân phân cách, Thực ra, Tâm và Vặt phải đồng-nguyên, Thiên- 
yà Nhân nhất-định phải hợp-nhất, Vi nếu không, thì nhà bác học 
A. Eihstein đã không tuyên-bố : € Vật-chất là nüng-luc tập trung 
lại hết sức và năng-lực là vüt-chát tan.loãäng ra hết mức» (La 
matire езі đe l'énergie extrémement concentrée ct l'énergie 
est de Ја matière extrêmement diluée) (27). 


Thực thë, « Thiên Nhân vốn hợp-nhất rồi, bất tất phẩt 
nói hợp» А de — # 9: Thiên nhân bàn hợp nhất, 
Мн đ ngân hem Trình Hiện), Bởi vì aThái.euc chỉ là nói cái 
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bao gồm tất cá trời, đất, venit» (k ERLAR, wg 
gaz : Thải-cực chỉ thị tổng thiên, địa, vạn.vật chỉ, 

ngôn — Trần-Thuần, Bắc khé ngữ luc) æj. Ба 


Vi e méi Ẩm một Đương gọi là Đạo » nên Thái-cực cũng 
là Đạo. « Bao vốn lưu hành trong khoảng trời đất, không 
nào là khóng có, khỏng vật nào là không có » (Game 
H. PCR 4. & iv + 1: Đạo lưu-hành thiên địa. 
ian, vô sở hất lai, vò vật bất hữu — Trün-Thuln, Bắe khả. 
luc) (30). e Trời do Đạo mà sinh, đất do Dao mà thành.. 
ФМ, người, vật tuy khác biệt, nhưng đối với Bao thì chưng ` 
э mh thôi. Đạo là gi ? — Là đường. Đạo vô hình. Nếu tá" 
thực-hành, nó hiện ra ở công việc. Đó cũng như đường Iw 
h' thân, khiến khách -bộ hành từ ngàn vạn ức năm đều biết ` 
(mà Về» Gc a ® 3,120 H Ó KUN Hur Am 
¿tto Н.А, ge, aha 
ELE SEET z ün 0 + ü ú x 
£ “n t H Eé: Thien do Dao nhi sinh, địa do Dao 
thành "Thien, địa, nhân, vật tác di di. Ky ir do Đạo tác nhất 
Phù Đạo dă giả, Đạo. Dao và di. hình, Hành chỉ Ge hiện. 
hir sự bỹ. Như đạo lệ chỉ đạo (hàn nhiên sử thiên ức yan 
hành chỉ nhàn trí kj qui dã — Thiệu-Ứng, Quan våt nội 
n) (31). 


Khách bộ hành là ai? Chỉnh: 1 chúng 1а : loài người, Tại 

о không nói vật? Bởi vi loài người khón hơn, hén 
‹ làm đại bièu. « Trời đất còn do Đạo sinh ra, huống hồ 
бі và vật, Người vốn là loài khòn nhất của muôn vật Vật 
có khôn, cũng khòng khón bằng người, Vật còn do Đạo ấy 
nh ra, huống hố người còn khỏa hơn vài. Do đỏ, ta :biết 


proi cũng là vật. Người vi rất khòn, nén đặc biệt được gọi là: 
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Người» (x b 0 £ 3 5 hg g2 $ 0-2 Ф 
# < те z € k Š улаш юата 
8 3, < Z, < Q + #4. Ao < $ b vi k £ 
£ & #4 A è: Thiên địa thượng do thị Đạo nhi sinh, 
huống kỳ nhân dữ vật hồ, Nhân già, vật chi chỉ lính giả đã. 
Vật ем lỉnh vị nhược. nhân chi linh. Vật thượng do thị Đạo 
nhí inb, hựu huống nhân linh vu vàt giả hà. Thị tri nhàn dée 
vật dà. Di kỳ chi linh cố đặc vi chi nhân đã) (32). Đề định nghĩa 
con người rõ.ràng, Thiệu-tử nói : «Tinh tình, bình thề lấy gốc 5 
trời. Chim muỗng cây cô có gốc ở đất, Gốc ở trời là nói : chia 
Âm chia, Dương. Gốc ở đấtlà nói : phân Cương phân Nhu, Nếu 
nói chia Âm chia Dương, phân Nhu phản Cương, dó là nói 
trời, đất, van-vàt vậy. Gồm đủ cả trời, đất, vạn-vật, chính : 
là Người » p Ë & k $. X t a9 k + + 
+19 +. Ля 5% йд Пе Фф 
don om f oe ARS y G 2 & b RI + & 
k 8⁄4 em dE L. dA n S ded А 2 32 A: Tinh tinh 
hinh thà già, bán hồ thiên giả đã, Tàu phi thảo mộc giả, bản 
hồ dia giả đã. Bản hồ thiên giả, phận Âm phản Dương chỉ vị 
dà. Bản hồ địa giả, phân Cương phân Nhu chỉ vi đã, Phù phân 
Âm phân Dương, phản Nhu phân Cương giả, thiên dia, van 
үй! chi vị đã, Dị thiên địa, vạn vật giả, nhìn chỉ vị di) (34). 
Manh-tử cũng có ÿ-kiến giống Thiệntở, ông nói: « Vạn-Yyật 
đền đầy đủ ở trong ta» (3 49 tử Q A: Vạn vật giải bị w 
ngä) (31). Nhưng định nghĩa rõ hơn cà phài nói Khóng-tir. 
Ngài viết trong Lễ-kỷ: «Người là cái dto cia trời đất, là sự 
giao hợp của Ата Dương, là sự hội-minh cüa qui thần và cũng 
là cái khi tốt của Ngü-hành», (A +, $ A ‡ & Đi tW om 
зафат $ A: Nhàn giả, ky thiên địa chỉ 
đức ; Âm Dương chỉ giao ; qui thần chi hội ; Кай hành chi tả. 
khi đã) (35). ` 


pe 
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"` Đổi người khôn hơn vật, lại gồm đã cà trời, đất, muôn 
oii nën Thiệu-tử không tiếc lời tán-tụng và quyết xếp con 
guði ngang hàng với trời, đất. Ông nói : « Gồm đủ trời, đất và 
Dën loài, cùng hợp đức với Théi eme, duy chỉ có « Người + 
ar? Hàng ngày thường dùng mà chẳng biết, do là trăm ho. 
ly về với mình mà tỏ $ thành-thiệt, đó là người quân 10. 
Nhân tính mà tim căn do, đó là bác thánh nhân. Cho nên đẳng 
Thánh nhân lấy trời đất làm một thà, lấy vạn-vật làm một thân * 
IKEE 8 bop p k KA qx AA 2? ng 
Thứ Hà. X EECH RE TE EE? 
£ EECH A- 3 3 — E 
Hi thiên din kiém vạn-vật nhi hợp đức w Thái.cue giả, kỳ duy 
Bän hồ ? Nhật dung nhi bất tri giả, bách tính dà. Phản thân nhị 
nh chỉ giả, quân-lử di. Nhân tính nhỉ đo chỉ giả, thánh. 
đã. Cố thánh.nhân di thiên địa vi nhất Th, Yạn-vật vi 
Thân — Thiệu-tử Văn ; Nụữ-lục) (30). 


Trời đất muôn loài cùng một Thè (Le ciel, la terre et 
iomme constituent lcs trois composants de l'univers foncière- 
t un) (37) được coi là một chân.]ÿ quan-trọng hàng đầu 
(торд Triếthọc Đồng phương vl nó đóng vai trò quyết-định 
ong còng cuộc xây dựng Vũ-trụ cũng như Nhân sinh quan mà 
chúng ta xét thấy ở hầu hết các sách vở của nền vñn.minh nòng 
оёр châu А. Vi vậy, trong phần Hinh nhi thượng học, Dịch 
tuyết quái đã minh-dinh chân-]ÿ này nhir sau : < Ngày xưa, 
ng thánh.nhân làm Dịch lấy cái Ly thuận theo Tính mênh, do 
äp Đạo trời thi dùng Åm và Dương, 10р Đạo đất thì dùng 
Cương và Nim, lập Dao người thì đàng Nhân và Nghĩa. Gồm 

am-lài mà дїр dói lén, cho nên Dịch 6 vạch mà thành qué, 
hin Âm chia Dương, dåp đồi Cương Nhu, cho nên Dich 6 vi 
б thành chương › (& d, & Az раи 6 а +< 
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8,*%z⁄22£ đa? 940%, a l zü tn... 
Atar rtk. tatoa E ARa, 
tt) ft: 7 m £, k $ con А $ : Tích già thinh- 
nhân chỉ tác Dịch dà, tương dĩ thuận Tính mệnh chi Ly, thị dĩ 
lập thiên chi Đạo viết Åm dř Dương ; lâp địa chỉ Đạo viết Nhu 
dù Cương ; lập Nhân chi Đạo viết Nhân di Nghĩa. Kiêm Tam. 
tai nhi lưỡng chi, cố Dich luc hoạch nbi thành quii, Phân Âm 
phân Dương, điệt dụng Cương Nhu, cố Dịch lục vị nhi thành 
chương) (33). Dịch Hé-ha cũng nói : « Dịch là sách rộng lớn đầy 
đã, eó Đạo trời, có Đạo người, có Đạo đất, Gồm Tam-tài mà 
gấp đôi lên cho nên sáu, Sáu đó chẳng phải cái gì khác mà là 
< Đạo Tam-tài » уду» ($ + $ $6 R K 4 fÌ?. TX 5, 
KETTER 2 T Sa = t X. 5 + Y k. L, 
ж. † + й k : Dịch chỉ vi thư quãng đại tất bị, hữu Thiên-đạo 
yên, hữu Nhân dao. yên, hữu Dia đạo yên, Kièm Tam-lài nhi 
lưỡng chỉ, сб luc; Lục giả phi tha đã, Tam-tài chỉ đạo dā) (3). 


Ấy cũngvì Người là một thành-phần trong Tam.tài và 
nhất thề với trời đất, nén Dương-Tử-Hồ mới có một sáng-kiến 
khá tân ky là cho rằng Dich chinh là Minh, chứ chẳng phải cái 
gì khác. Ông đã viết cà một bà sách Му tựa De Kỷ Dịch p (& $) 
đề trình bày quan điềm của mình, trong đỏ đai- nói : * Dich ấy 
chính là Minh, chir chẳng phải cải gì khác. Lấy Dị:h làm sách, 
mà chẳng lấy Dịch làm Mình thì chẳng thề được, Lấy Dịch làm 
cuộc biến hóa của trời đất mà chẳng lấy Dịch làm cuộc biến-hóa. 
của chính Minh thì chẳng thề được. Trời đất là trời đất của Ta, 
chứ chẳng phải eüa một vật nào khác.. —, đó là toàn thè thân, 
ta. — —, đỏ là phân nửa thân ta. Toàn th? cũng như phân nữa? 

_ phân nửa cing là toàn thề, Từ khi có loài người đến nay, chưa 
ai có thể biết được toän-thỀ thân ta ($ + SA, 3È fi EEN 
REELLE EK? 


uer еру e, EE ES 


TEM EE hôn LT TEE 


m 


die = 39 L. 
PR mức ü A KV. А £ z £ 
Dich già, kỷ đã, phi hữu tha dà. Di Dịch vi thư, bất di Dich 
Đất khả dã. Dĩ Dịch vi thiên dia chỉ bin hóa, bát ат Dịch 

kj chỉ biến-hôa, bất khả đã. Thiên địa ngã chi thiên địa, 
hóa ngã chỉ bién-hóa, phi tha vật di... — giả. ngô chi toàn 
dà. — — giả, ngũ chỉ phân dá. Toàn ttre phân đã, phân tức toan 
đã, Tự sinh dân dĩ lai, vị hữu năng thức ngò chỉ toàn dà) (40). 


«Dịch chính là Minh» Đúng thế ! Vì chính ta là một trong 
thành phần của Tam.tài ; nói cách khác, một công dàn của 
'Vũ.trụ, mà Vü-lru thi biển-động không ngừng. Nếu Dịch chính là 
Ta thì ngược lại, Ta cũng chính là Dịch. Hơn nữa, Ta vön «gà 
đủ trời, đất, muón loti má hợp đức ở Thái.cực * và < khón hon 
món loài nên đặc-biệt được goi Nguoi thì át hàn Ta phâi 

tảng dáng mọi việc trong Vũ.trụ này, coi những việc đó là 
` những việc của chính Minh Lue-Cửn-Uyên khi đọc sách ifoài- 
 ham-tir (h b +> thấy câu : «Bổn phương trên duói là Và, cỗ 
kim qua lại là Tru»(9 4 + a TG 3 k +nw:Tử 
phương thượng hạ viết уй, vũng cà lai kim viết trụ) bồng tnh- 
. Dë nói : « Cỏng-việc trong Vü-tru này là công việc của chính 
Та; công việc của Ta là công việc trong Vũ-trụ » (F $ à $ d. 
£953 L5 2745 Vini sự thị kỹ 
hận nội s kỷ phận nội sự nãi Và-tru nội sự) (41). Phải hãng 
Lục đã thấu hiu chân tỷ «Thiên Nhâu hợp nhất », hoặc 
hiền dia van-yàl đồng nhất thè: nén: mới có su 
đó ? Nguyễn-Công~[rử, mot thi-si kiếm triết 
ing đã có lần viết: 


ima lĩnh ту 
Viet-Nam, 


< Vũ-trụ chức phản nội, 
Đẳng tượng phu một túi kinh-luàn, 


UT PE d к. 
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Thượng vị do, hạ vị đa, 
Sấp hai chữ ¿quán thân » mà gánh vác >, 
(PYAn-sự làm trai) 42). 


Vậy theo nhà thơ họ Nguyễn, con người khi đã tr nhân mình là 
đăng trượng-phụ, át phải dùng cải túi kinh-luân của mình đề 
gánh-vác hai chữ < quân, thân э. « Quán s ý chỉ quóc-gia ; 
«Thân » $ chỉ gia-đình. Đó là hai mục-phiêu mà chúng ta phải 
cổ-gắng dat tới trong Iãnh-vực nhàn-sinh, 

'Muến thành-cóng trong lối sống nghệ-thuật và 1-trửng 
tho quan.niệm nhân-sinh Dóng-phuong, hận-thế đều áp-dung 
Bát điều-mục của Không tử: « Cách vật, trí tri, chính tâm, "thành 
$, tu thân, të gia, tri quốc, bình thiên ha » C+ 39; аъ, E, 
А.Л. a жх т) (0. CÓ tu-thàn thi 
mới làm sáng được cái đức sáng (wỊ sp A, mới thân.dân mà 
canh.tàn cho dàn (+ А). Со cách vật, tri trí thì mới biết được ; 
« Vật có gốc ngọn. việc có trước sau », và сб biết được trước 
sau mới gàn được đạo » (xem trang 423) (14). + Đạo » đây tức là 
Đạo trời, Đạo đất, Đạo người, gọi chung là Đạo Tam-tài, bao 
gồm cá toàn thề Vũ-trụ, có góc, có ngon. có đầu, có cuối, có 
trước, có sau. Tóm lại, quan-niệm này là quan-niệm « quay trở 
về gốc * (L. i X 14: phục qui kỳ cắn) (15) của Lão-tử trong 
Đạo-đức-kinh hoặc «quay về với Dao» (& (LK ob phản 
phúc kỳ Đạo) (15) của Không-t% trong kinh Dịch. Quan-niệm 
« trở về nguồn » này đề biết đầu cuối trưa sau ảnh-hưởng rất 
lớn vào cuộc sống hàng nz`y của các dàn-t^c P^ng phương: 
Người đân phương Đồng thường nói : + Chim có 15 người có 
tông + nên ho sống cho bồn-phận. cho tha nhân nhiều hon cho 

cá nhân họ. Họ hiên luôn nhớ đến gõ», đến nguồn, đến Ú, 
đến tiền nhân. Họ vẫn giŸ được * truyền thống >, chứ 
,không db mất như Tày-phương khiến các triết gia như 


— ym. mm 
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z , Karl Jaspers, Heidegger... đã phải lên tiểng trách- 

Socrate là người sa-đọa đầu tiên (le premier décadent) và 
g hô-hào đồng-bào eủa họ trở về với truyền.thống tức là về 
ôn từ thời Héraclite, Empédocle,.. (47). 


- Người dân Đông-phương khi nói đến mình là nói đến 
trụ, muôn loài. Trời, đất, người hình như cỏ một dây tình 
_ thiêng liêng vấn- vít lấy nhan, không thề tách rời, Thiên-nhiên 
күп góp một phán rất lớn vào cuóc sống của họ. Vü-tru với 


€ trời với người là một >, cùng một gốc chứ không hai, 
"thấy rằng trong hoàn-vü dà có mâu-thuần, tương phản, 
những tương-phẩn mà tương-thành, chứ bất tương bội, hơn 
_ nữa bất trong hại. Mọi vật, mọi việc ở ngoài cũng như ở 
trong họ — theo kinh-nghiệm của họ — đều bién.dich theo 
_ định-luật của Vũ-trụ nhưng sự-vật biến-diễn bất ly-tàm (xem 
_trang 207) mà luôn luôn tìm đường « quay trở về góc » hoặc 
«quay về với Đạo s. 
Wi huôn luôn mong trở về vói Bao, quay về với góc, nơi 
ant cái „ Đạo chi-thành > (£ 4k + 3) (48), cái Lý trung- 
а, người dân Đông-phương yêu nếp sống . trung-dung›, 
h đường lối + thời trung > hòa-đồng voi mọi người, cảm- 
g với Vü-tru, muôn vật. Bởi vì họ quy&-chíc ràng : « Duy 
kẻ chí-thành trong thiên-hạ mới có thà thấu-suốt được tính 
yi (thiên mệnh) ; có thề tháu-suót được tính trời thì mới co 
hiều гб được tính người ; có thề hiều rë được tỉnh người 
nói có thề biết rành được tinh vật ;, có thè biết rành được 
“vật thì mới có thề giúp được việc hóa-duc của trời đất ; có 
giúp được việc hóa-duc của trời đất thì mới có thề tham 
được cùng với trời đất » (4 X T £ Q & & £ k h; 


т та ^C 1e - "X1. IP d k 


452 KINH DỊCH VỚI 


€ xü q£ £ < ü C OA УОЙ # b = 
h;0 £ b z ü тифа T T s k A 
iode Y Q T fe K mn 4 g: Day Piênh$ chi thành 
vi năng tàn kj tính ; năng tận kỳ tính tắc năng tận nhân chỉ 
nh ; năng tận nhân chỉ tinh lắc năng tận vật chỉ tính ; năng 
tân vật chi tinh tắc khả di tán thiên địa chỉ hóa-duc ; khả dĩ 
tán thiên địa chỉ hóa đục tắc khả dữ thiên địa tham hy) (19. 


Lòng mong muốn của người đân Đông-phương là được 
tham dự cùng trời đất, giúp trời đất trong công-việc hóa-due, 
nên họ thường gắn liền đời sống của họ vào với thiên-nhiên. 
Gần hết số dän Đòng-phương thích sống nơi đồng quê, yu. 
chuộng nghề nông, chính vì họ coi cây có non sóng như bạn- 
bè thân-thich. Họ gần như không phân.biệt được họ với thiên. 
nhiên nữa, vì họ không muốn và cũng không thề xa được cải 
« Đạo > của ho : Đạo đó là Đạo Tam-tài, gồm đủ cả Đạo người, 
Dao trời, Đạo đất ; cái Đạo mà Khồng-tử të y sung sưởng nếu : 
« sáng được nghe Đạo thì dà chiều có chết cũng cam lóng» 
ж M 3W, 7 fe d k: Triều văn Đạo, tịch tử khá h$) (50), còn 
Lão.tử thì cầu mong : « Cầm giữ được Đạo xưa đề chế ngự 
được cái có hiện nay» (А 4 x id z4 9» ^ # 4: 
Chấp cò chi Bao di ngự kim chi hữu) (51), hoặc cái Đạo mà 
Trang-tir hằng mơ ước chẳng khác chi các bậc tiền hiền trước 
kia hằng mơ ước : « Hi-Vi được Nó (Bao) mà nám được yếu chi 
của trời đất, Phục-Hy được Nó, mà đoạt được cái nguồn gốc 
của nguyên khí. Bắc đầu được Nó mà chiếm được địa-vị không 
thay.đồi của mình. Mặt trời, mặt trăng được Nó mà vận-chuyền 
không ngừng. Kham.Phi được Nó mà làm được thần núi Còn- 
lòn, Phüng-Di được Nó mà rong chơi ở các sóng to. Kiến-Ngô 
được Nó mà ở Thái-Son. Hoàng-dé được Nó mà lén đến chốn 
trời máy. Chuyên-Húc được Nó mà ngự đến cung Huyền. Ngung 


VÜ TRỤ QUAN ВОМС PHƯƠNG 433 


Cường được Nó mà đứng ngay ở Bắc-cực, Tây-Vương.Mẫu 
được Nó mà ngồi ở ngay ngôi đền Thiếu-quang, không ai biết 
sinh Nó từ bao giờ, không ai biết bao giờ Nó mòi chết. Bình. 
Tä được nó mà sống từ đời Hữuếngn đến đời Ngü.Bá, Phó- 
Duyet được Nó mà giúp Vü-Binh gồm (thâu thién-ha lèn tận cõi 
Đồng, cỡi sao Со, sao Vi mà sánh vai với các vi tinh tú » HS: 
Ан хь. КАТАМ ФАТ. МАДАИ 
+Ä.n81f1+t2209.t†Ðf+ й 3. 
qa АЛ. ЛАДАМ K A, фам te 
ФХ.МИПАМАЖЕ. ТИТЕ ш фа. oz 
ЖИЛД ЛУК, hé, sii, даса 
Ad ERO CTXEGGg.UGUOIa4nAT.OTAT e 
äus d 51 3 : Hi-Vi thị đắc chi di khiết thiên 
địa, Phục-Hy đắc chi dĩ tập khi-mñu, Duy Đầu đắc chi chung 
CÒ bất thắc, Nhật nguyệt đắc chỉ chung cò bất tức, Kham-Phi đắc 
chi dĩ tập Cón-lón, Phùng-Di đắc chi di du đại xuyên, Kiên-Ngô 
dc chỉ dĩ xử Thái-Sơn, Hoàng-dé đắc chỉ dĩ đăng vân thiên. 
Chuyên-Húc đắc chi di xử Huyền cung. Ngung-Cường die chỉ 
lập hồ Bắc-cực. Tây-Vương-Mẫu đắc chỉ tọa hồ. “Thiểu-quẳng, 
mae tri kỳ thủy, mạc tri ky chung, Bành-Tồ đắc chỉ thượng cập 
Hữu-ngu, hạ cập Non. Dé, Phó-Duyét đắc chỉ di tưởng Vũ.Đinh, 
Yêm hữu thiên-hạ, thừa đông duy ky Cơ Vỹ nhỉ tj ir liệt tỉnh)(53) 


Phục-Hy, Hạ Và, Văn-vương, Châu công, Khồng-tử, các 
Me thánh hiền xưa, sau khi đã khám phá Vü-tru, xáe-định: 
_ whững nguyên ly của trời đất muôn loài, liền đem áp dung cho 
© nhân-loại va nhất là tò-điềm cho các dân-lộc Đồng:phương với 
muôn vé ngàn màu rực-rỡ, huy-hoàng. Những nguyén.ly đó tiềm 
lin trong các mô-hình Hà-đồ, Lạc-thư, chiéu-chwong trên các 
trang sách của Kinh Dịch, một bộ sách kj-la (l'étrange docu- 
шеш) (63), chứa đựng một bảo tàng tư-tưởng chân chinh (un 


+ 
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véritable trésor spirituel (54), được coi như thực thề cña một 
nën minh-triết qui-báu vô ngần (comme l'incarnation d'une pré- 
cieuse sagesse) (55). z 


< Kinh Dịch (sách nói về những sự đồi thay, biến hóa) 
trong truyền-thống 'Trung-Hoa, có một dia-vi tương đương với 
địa-vị của cuốn kinh:Thánh Bible trong truyền thống Cơ-đốc 
giáo Tây-phương hay cuốn kinhthánh Koran trong truyền- 
thống Hồi-giáo. Đỏ là một tác phầm được coi như một 
'Thánh-kinh mà ảnh-hưởng của Nó đã được biỀu-chứng 
trong những luồng tư-tưởng lớn Trung-hon là Không-giáo, Lão- 
giáo và mãi về sau hàng bao thế.kỹ vẫn còn là đầu-đề suy-luận 
của những tư-lưởng gia trử-danh Trung-quóc. Ở vào thời-đại 
chúng ta ngày nay. thời: đại: mà sự đối-chiếu các nền văn-minh 
cùng lổ ra hệ-trọng hơn lúc nào hết, thời-đại mà Trunghoa 
đang trở lại sân-khấu thế-giới với muôn vë huy-hoàng, trắng-lệ, 
thời đại mà lần đầu tiên -trong lịch-sử, một chü.nghfa cộng- 
đồng chân-chính đã tìm được những điều-kiện đề thurc-hién, 
người ta có thề nghĩ rằng kinh Dịch là một tác-phầm xing-dáng 
hơn bao giờ hết khiến các nhà trí-thức phải lưu-ÿ và suy-luận 
trong số những tác.phlüm quan-trong nhất của nền văn-học 
thế-giới » (Le Yi-king ou Livre des mutations (des changements, 
des métamorphoses) possede dans la tradition chinoise une 
place comparable à celle de la Bible das la tradition occiden- 
tale chrétienne ou du Koran dans la tradition. de l'Islam. 
C'est un ouvrage considéré comme sacré dont l'influence se 
constate dans les grands courants de la pensée chinoise, le 
Confucianisme et le Taoïsme, et qui ne cesse, au cours des 
sibcles, de faire l'objet des réflexions et des commentaires des 
plus remarquables esprits de l'Empire du Milieu. Al'époque 
comme la nôtre, ой la confrontation des civilisations n'a 
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jamais été aussi grande, ой la Chine revient avec l'éclat sur la 
scène du monde et ой, par la première dans l'histoire, un 
wniversalisme authentique trouve dans les faits les. conditions 
de la réalisation, on реш! penser qu'un ouvrage comptant parmi 
дез plus importants de la littérature mondiale mérite plus que 
jamais de retenir l'attention. des esprits cultivés et de se 
proposer à leur méditation.— Raymond de Becker) (56). 


Hiện nay Âu-Mỹ dang được tiếng là viin-minh, tifn-bà, 
xăn-minh tiến-bộ đủ mọi mặt ; trái lại, Á Phi vẫn còn mang 
tiếng lạc-hậu, thoái-hóa ; lạc-hậu, thoái-hóa đủ mọi mặt. Chúng 
ta, người cả dòi miền, nghĩ gì yë sự-kiện này, sau khi nghe lời 
tuyên-bố của Hội-nghị triéL1g Bóng Тау năm 1951 : * Trong 
giai-đoạn hiện tại, Tây phương cần phải học Đông phương 
nhiều vë những nhu-cầu tỉnh-thần cho nhàn-loại vời những 
điều thóa-mán nhu-cầu đó, trong khi Đông phương cần phải 
học Tây phương nhiều vè những nhu-cầu xã-hội và vật.chất 
cho nhân-loại với những điều thỗa-mãn như-cầu dó » (At the 
present time, the West has much to learn from the East 
concerning the spiritual needs of Man and their satisfaction 
__ While the East has much to learn from the West concerning the 
material and social needs of Man and their satisfaction) (67). 


2 Riêng người Bóng phương hün khòng ai lại không có 
tỉnh-thần trách-nhiệm sau khi nghe ông Weber giật chuồng sầu 
báo nguy cho triết Тау: < Sử-gia tươnglai có lẽ së lấy Hội. 
© nghị А.РЫ ở Bandoeng năm 1955 làm tờ di chúc từ chức sứ 
mạng của Triết Tây » (L'historien de l'avenir liendra peut étre 
Ja conférence Africo-Asiatique de Bandoeng de 1955 pour l'acte 
de démission de la philosophie européenne) (98). 


Triết Tây đã từ-chức, Triết Đông chẳng lẽ thờ-ơ ? - 
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Triết-gia Đông-phương hån cũng nghĩ như Alcuin : 
«Thiên-sứ đích-thực của {гі діа là điều-chỉnh những điều 
chènh-lệch ; kiện tráng những điều chính.nghĩa ; thăng-hoa 
những điều thảnh-thiện › (Prava corrigere et recta corroborare 
et sancta sublimare) (59). Ё 


Nghĩ được như thế tức là đã ÿ-thức được trách-nhiệm, 
trách nhiệm của một người biết «lo trước cái lo của thién-ha, 
vui sau cái vui của thiền-hạ› (хте ÉE & Е, ft AT 
+ #® Ж: Tiên thiên ha chi ưu nhi ưu, hậu thiên ha chi lạc 
nhi lac) (60), 


Tinh.thün trách-nhi&m này bất quá chỉ là do hoàn-cánh 
Mihi nhán-loai hiện tại mà có, chứ chẳng phải do khát vong 
lợi-danh đề đến nổi « hành danh thất kỷ, vong thân bát chân », 
bởi vì rằng Кё «làm theo danh mà bó mất bản thân mình thì 
không phải là kë sĩ; kẻ làm cho mất mang mình mà không rö 
được chân lý thì chẳng phải là kë sai khiến được người » (tf 
fk LodE А RA, Gus: Hành danh thất 
kỷ, phi si đã ; vong thân bit chân, phi dich nhân dà) (61). 
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23. Lëscht +); ĐẠO ĐỨC KINH (ý ¿& м); (Bản dich của 
Hao-nhién Nghiém-Toàn) ; Bộ Quốc-gia Giáo-dục xuất bàn, 
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Calman-Levy, 1955 (Pháp). 
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71. COUVREUR Séraphin ; LES ANNALES DE LA CHINE 

Ai (Chou-king) ; Calhasia, Paris 11è, 1950 (Pháp). 

т. CREEL H.G. ; LA PENSÉE CHINOISE DE CONFUCIUS 
À MAO-TSEU-TONG ; Payot, Paris, 1953 (Pháp), 
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b з. DAWSON Christopher; LA RELIGION ET LA FORMATION 
x DE LA CIVILISATION OCCIDENTALE (traduction de S.M. 
` Guillemin) ; Payot, Paris, 1953 (Pháp). z 
74. DUFAY François ; EN CHINE, L'ÉTOILE CONTRE LA 
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E DURANT Will ; HISTOIRE DE CIVILISATION (3 tomes) 
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6. ESSELMONT J.E. ; BAHA'U'LLAH và KỸ NGUYÊN MỚI; 
Hội đồng Tinh-thin Ваһаї xuất bản, Tín-đức thư-xi, 
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81. GROUSSET René ; LES CROISADES : PUF., Paris, 1964 
(Pháp). 


32, HANSEN Harry ; THE WORLD ALMANAC 1964 ; New- 
York world telegram corporation, New-York, 1964 (Anh). 


83. HARLEZ Charles de ; LE LIVRE DES MUTATIONS 
(Yi.king) ; Edition Denoel, Paris, 1959 (Pháp). 

84. ROLY BIBLE ; The Bristish and Foreign Bible Society 
London (Anh). 

85. HUGHES E.R. ; L'INVASION DE LA CHINE PAR Lok 
DENT (traduction de Suzanne le Quesne) ; Payot, Paris, 
1938 (Pháp). 


-1= 
86. JASPERS Karl ; TRIT HỌC NHẬP MÔN, (bàn dich của 
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Nouveaux Horizons, Editions Seghers, Paris Vie, 1964 
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194. NEHRU Jawaharlal ; LA MÉNACÉ CHINOISE, CONFLIT 
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,sulate general of India, Saigon (Pháp). 

95, NIETZSCHE Friedrich ; VOLONTÉ DE PUISSANCE 
Gallimard, Paris (Pháp). 


К TOE 
90. OSTOYA Paul; LES THÉORIES DE L'ÉVOLUTION ; 
Payot, Paris, 1951 (Pháp). 
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97. PLATT, Nathaniel & DRUMMOND, Muriel Jean ; OUR 
WORLD THROUGH THE AGES ; Practice Hall inc., News 
York, 1959 (Anh). or; 
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98, RUFFAT Andrée ; LA SUPERSTITION À ` TRAVERS 
LES ÅGES ; Payot, Paris, 1951 (Pháp). 

99. SUDRE René; LES NOUVELLES ÉNIGMES DE L'UNIVERS; 
Payot, Рагів, 2951 (Pháp). : 

100, SAUSSURE Léopold de ; LES ORIGINES DE U'ASTRO- 
NOMIE CHINOISE ; Edition Maison neuve, Paris, 1930 

- (Pháp). 

101, SAUSSURE Léopold de;L'HOROMÉTRIE ET LESYSTEME 
COSMOLOGIQUE DES CHINOIS ; Neuchatel Atlinger Fréres 
éditeurs, 1919 (Pháp). = 

"102. SÓOTHILL W-E. ; LES TROIS RELIGIONS DELACHINE ; 

` Payot, Paris, 1946 (Pháp. 

103. STALINE Joseph ; MATÉRIALISME DIALECTIQUE ET 
MATÉRIALISME HISTORIQUE. 

104, SHMITTHENNER Henri ; LES ESPACES VITAUX ET LE 
CONFLIT DES CIVILISATIONS ; Payot, Paris, 1953 (Pháp), 

105. SCHOELCHER Victor ; ESCLAVAGE ET COLONISATION ; 
PUF., Paris, 1948 (Pháp). 

106, SCHOELL Franch ; L'HISTOIRE DE LA ВАСЕ NOIRE 
AUX ÉTATS UNIS DU XVlé SIÈCLE À NOS JOURS ; 
Payot, Paris, 1959 (Pháp). 
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107, TSUIL.CHI ; HISTOIRE DE LA CHINÊ ЁТ DË LA CIVILI- 
SATION CHINOISE ; Payol, Paris, 1949 (Pháp). 


[IBOR MENDE ; RÉGARD SUR L'HISTOIRE DÊ DEMAIN; 
"Seuil, Paris, 1954 (Pháp). 


L TOMLIN Frédéric ; LES GRANDS PHILOSOPHES DE 
L'ORIENT ; Payot, Paris, 1952 (Pháp) - 


OYNBEE Arnold J. ;LA CIVILISATION À L'ÉPREUVE ; 
mard, Paris, 1951 (Pháp). 
Wu 


GÊR 1.5.7. ; HISTOIRE DÉs CROYAXCÉS RËLI- 
USES ET OPINIONS PHILOSOPHIQUES EN CHINE 
UIS L'ORIGINE JUSQU'À NOS JOURS ; 1917 (Pháp). 
RNER Charles ; LA PHILOSOPHIE MODERNE ; Payot» 
y 1951 (Pháp). 


EBER ; TABLEAU DÉ LA PHILOSOPHIE , CONTEM- 
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CÁC BỘ SÁCH CHÚ GIẢI HOXC PHÁT HUY DỊCH LY TỪ 
ĐỜI CHÂU PÉN BỞI THANH 


LỠI TÁC GIẢ : Kinh Dịch là một bộ sách kỳ la (l'étrange 
document), chứa đựng một bảo tàng tư tưởng chân. chinh (un 
véritable trésor spirituel), được coi như một thực thề của nền 
Minh triết quí báu vô ngần (comme l'incarnation d'une précieuse 
sagesse) (xem lại trang 484). Bói thé, đến đời Thanh, khi thành 
lập Tứ khó toàn thư, Khang hi hoàng dë đã cho sưu tập hết 
những bộ sách chủ giải hoặc phát huy Dich 1ў từ đời Châu 
đến Đời Thanh tiếp sau bộ Kinh Dich do Khồng tử san định ; 
người ta thấy con số lén tói 158 bộ gồm 1761 quyền, phụ luc 
thêm 8 bộ, 12 quyền nữa. Thật là vĩ đại | Có lẽ trèn thể gian 
này, chưa có một bộ sách nào được nhiều người chủ $ học hỏi, 
nghiên cứu đến thế LỞ Việt Nam la cũng có nhiều nho gia và 
"học giả nghiên cứu Dịch lý đã góp khá nhiều công vào việc 
chủ giải hoặc phát huy bản chỉ của bộ Kinh này, như bảng nhỡn 
14 Qui Bòn đời Lè với bộ Hy kinh lãi trắc ; Cụ nghe Ngô 
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Duong Đình với bộ Dich kinh sách lược ; nhà Đại cách mang 
Phan Bói-Chàu với bộ Quốc văn Chu Dịch din nghĩa ; và gần 
đây Kỹ sư Nguyễn Mạnh Bảo với bộ Dịch kinh tàn khảo ; học 
già Nguyễn duy Tinh với bộ kinh Châu Dịch bản nghĩa; hạc giả 
Bửu Cầm, giáo sư trưởng ban Việt Hán trường Đại học Văn khoa 
Saigon và Huế với bộ Tìm hiều kinh Dịch ; Linh mục Lương 
kim Binh, giáo sư Triết đông trường Đại học Vấn khoa Saigon 
và Van Hạnh với bộ Dịch kinh linh thé... 

Sau đây là bản liệt kè những bó sách chú giải hoặc phát huy 
Dịch lý từ đời Châu đến đời Thanh gồm 1761 quyền, phụ lục 
thêm 8 bộ, 12 quyền nữa, trong Tir khó toàn thư, do hoc giả 
Bửu Cầm sưu khảo, có nhã $ giúp chúng tôi bà túc cuốn «KINH 
DỊCH VỚI VŨ TRU QUAN ĐỒNG PHƯƠNG » này cho thêm 
phần đầy đủ : 
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Ì Hoàng Tông- Ì 
l Viêm ҖЖ.1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 Vương Hoành 1 
тк 1 
1 Mao Kỳ-Linh 1 
ља Ф. 1 
1 Мао Kỳ-Linh 1 
le + &. 1 
l —=w— 1 
1 1 
l —=— | 
1ˆ 1 
l Kitu Lai &1 
1%. 1 
1 Trương Liệt Ì 
UE n. 1 
1 Lý Quang-Địa 1 
Іф t.l 
1 Lý Quang-Địa 1 
(ET 
1 Trần Mộng- 1 
lisi #361 
1 Bao Nghi &,1 
14. 1 
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—nt— 


— it 


14a 
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1 Đại Dịch thông giải k | 
Lag (15 quyền) ; 1 
1 Phụ lụeB‡ f(x quyền). Ì 
Ì Dịch kinh trung luận 1 
lp n жай. 1 
lDicb đồ minh biện | 
lban. 1 
1 Hợp đính san bề đại Ì 
Ì Dịch tập nghĩa túy 1 
lngôn 4> 3ƒ sai 
1xX84&®z.I 
Ì Chu Dich truyện chú Ì 
1 A 9 ( quyền) ; 1 
l phg: Chu Dịch phê Ì 
lii # b 4 21 
1 (z quyền). 1 
сь Dich trấp kýl 
їй 1 
1 Chu Dịch truyện nghĩaÌ 
lhợp di jj $ il 
lả + T. 1 
1 Chu Dịch ngoạn từ tập | 
Lan Арна 
Dịch thuyết $ ÿt.l 
1 1 
1 Chu Dich hàm thư l 
1 ước tồn HE 4451 
1# Œ8quyền) ; Ước 1 
1 chó an (18 quyền) ; 1 
1 Biệt tập #] 4 (a6quyền)L 


1 


1 Nguy Lệ- Đồng] 
lé š #. 1 
1 1 
Ì Trương Anh Ì 
lik xk. 1 
1 Hồ Vị s 3.1 
1 1 
1 Nạp-lạt Tinh- | 
1 Duch Hit Al 
1 1 
1 1 
1 Lý Cung $% I 
l 1 
1 1 
1 1 
1 1 
Ì Dương Dant- 1 
1 Thì 6 s‡. L 
lChs Thức $ l 
lg. 1 
1 1 
1 Tra - Thận- 1 
] Hành Ar.) 
l Huệ Si-Kyl 
l&@++.1 
] Hồ Hé #4 m.l 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 


-nite 


—n— 
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144 1 Dịchtiên 3 $. 1 8 lTrần pip l —м— 
1 1 là, 1 

1453 155 mông sơn phong! 16 lAn Tư-ThịnhÌ —nt— 
l Dịch kinh gii # EI l#%W&. 1 
їй. 1 1 1 

146 l ChuDịchKhồngnghai 20 1 Та Khởi.Ì „м 
lup thuyết 8 $ all l Nguyên tl 
ТУТА 1 lk £. 1 

147 l Dich dee thuật tial sa 1 Vương Hyu-] — at= 
liga. 1 Ì Phác £A. 

148 1Сњ Dịch ду tâm l Nhâm Khài-l о 


1msws. 1 Туше it d. 1 
149 1 Chu Dịch thiền thich] з l Phan Tu-Cùl — nat — 
lasa. 1 pat. 1 


tgo ÌPhong Xuyên Dichl ro 1 Vương Tâm-Ì „ш 
lthuyết # n b.l l Kính xd. 1 
lạt lCbu Dịch thuật #1 23 l Huệ Déng% l — ota 


LCE 1 1%. 1 

isa  lDich Hán bc $l 8 Ì Huệ Đống] —at— 
l—e. 1 1%. 1 

153 l Dịch lệ $ ñ. l a ]Huệ Đống#] о 
1 1 1%. 1 


154 l Dịch tượngđạiýtồal r | Nhâm Trần.Ì м 
lgi $0 K45W:1 lTấn ett) 
155 Ì Đại Dịch trach ngón | 36 1 Trình Đình] — at — 


lx+. 1 IE 
156 1 Chu Dịch biện boach 1 до 1 Liên Đầu-Sơn| —nt— 
Inst. 1 Dia. 1 


197 | Chu Dịch đồ thưchấtl м Í Triệu КЕТ —nt— 
loi 8 8R4 §&.l lamin. 1 


1 Chu Dịch chương cá | zi lBich Quin-l —nt— 
lchóng dị 8 $p Ф1 1 Liêm 130.1 
1932. 1 1 1 


1 ! Kiền Khôn tac đô dt 9 € Ж (2 quyền). 
a ` Ì Chu Dịch Кіа tac độ fJ $ # $ Ж (o quyền). 

з — Ì Dịchvi kế lãm đồ $ 4 4$ Y, P) (a quyền). 

4  lDichwi bien chung bi $ Mb JU 4 Q (1 quyền). 
s Dich vi thông quái nghiệm $ 8 й 3|: #@ (a quyền). 
6 
H 
8 


] Dich vi kiền nguyên tự ché ký $ 4p 4t я, fF V 36 (t quyền). 
1 Dich vi thị loại mưu $ Ж X. 44 38 (t quyềa). 
1 Dich м khôn linh đồ $ 9 # £ Ж (r quyề›). 


“Trên đây, theo Tứ khó toàn thư ty muc 9 Ж +  /† A, các sách 
“Dịch lý từ đời Chu đến đời Thanh có 158 bộ, 1761 quyền, phụ luc 8 bộ, 
та quyền. Trong số đó có bộ do người đời sau làm nhưng dà tên người 
đời trước, như bộ TỬ HẠ DỊCH TRUYỆN không chắc của Tử Hạ đời 
Chu. Bởi vậy, ta có thề cho rằng những sách kë trên xuất biện từ đời Hán 
đến đời Thanh, 
Giio-su BỬU-CẦM 

'Trưởng-ban Hán-ván trường Đại-học Văn-khoa Saigon 
Trưởng-ban УНАП trường Dai-hoc Văn-khoa Huế 
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PHÁT ĐOAN KINH DỊCH 


^^ LOT TÁC СТА: Sau Khi Giáo sư P bu Cầm, trưởng ban Việt Hán trirlyng 
i học Văn khoa Saigon và Huế vui lòng cho phép in «ВАМ PHU LUC САС 
4 CHỦ GIẢI HOẶC PHÁT HUY DICH LY TỪ ĐỜI CHÁU ĐẾN 
ĐỜI THANH », chúng tôi thiết nghỉ cầnhêm bài a PHÁT ĐOAN КІМН 
ІСН» йа Tảo Thăng (W JL) in ¿ đầu sách « CHÁU. DỊCH CHIẾT 
ING » cla Ly Quang Địa đề qui vi học giả rộng đường nghiên cứu. Kinh 
và nhất là có thề Mën được bản phụ lục cảa Gido sư Bửu Cầm vira nói 
cần thận và kỹ lưỡng hơn. 

ü 


` Kinh Dịch là một bộ sách căn bin сда học thuật tr tưởng và cũng 
“một bộ sách khói thủy nền văn béa Trung quốc Những phát minh 
cụ sẵn xuất, những công cuộc cải tiến phương pháp sẵn xuất, những 
thức tŠ chức gia tộc, những sing kiến thiết lập luần thường đạo lý, 
e nguyên tắc vận dụng chính trj. những nghi thức trong việc củng tế, _ 
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cũng như thiên văn, địa lý, dich tượng, toán số, âm nhạc, nông nghiệp, muc 
súc, quân sự, v.v... của nền văn hóa Trung quốc ch đại, không một thứ gl 
là không båt nguồn từ Kinh Dịch. Văn chương của Lực Nghệ (lục Kinh), 
học thuật của chư tử, kế sách của bách gia, tất thy đều do Dịch tượng 
($ Ë) sinh ra. Bởi thể, muốn biết nền văn hóa Trung quốc, trước hết 
phải thông hiều Dịch lý, 


Dich lý được phát minh từ thời đại Thạch khí. Họ Phục Hy (cũng 
gọi là Thái Cao hoặc Bào Hy (+ d. JE, 3) vạch Bát quái, định ngũ luân, 
Quần chúng thời Thượng cồ ăn lông ở lỗ không biết сб được những hiện 
tượng thiên nhi‡a, cho nên thường hoảng sợ trước thần linh. Vua Phục Hy 
ngửa trông tượng ở trên trời, cúi xét pháp ở dưới đất, nhìn đáng điệu của 
chim muôag, suy hình thề của sông ndi, gần thì lấy ở chinh minh, xa thì lấy ở 
mọi vật, đề vạch ra Bát quái, thống nhất nguyên lý của Vũ trụ, nhờ 2 loại 
năng lực : Âm Dương. Theo sự quan sắt của nhà vua thì hai năng lực Âm 
Dương này cọ xit điều hòa với nhau mà hiện thành B loại hiện tượng cơ 
bio. Tám hiện tượng cơ bẩn này giao hỗ biển hóa lại cấu thành 64 loại 
hiện tượng ; sau đó, 64 loại Miz tượag mày lại biến hóa môt lần nữa 
thành ra muôn vật. Chính nhờ sự cọ xát, mở đóng, xung đột, cung clo 
lên xuống) tăng giảm, xuôi ngượế của Âm Dương, nhà vua điều hòa và lý 
giải được mọi phép tắc của Tự nhiên, Rồi cũng nhờ ở những phép tắc của 
Тү nhiên này, nhà vua qui định được luật lệ cho con người, Muôn triệu 
năm về trước mà con người đã có những công cuộc phát minti đề khải phát 
lý niệm như vậy, thực không ai có thề bảo đó là không phải nguồn gốc uyên 
nguyên cũa văn minh được 1 


Ho Phục Hy truyền ngôi vua cho họ NO oa, Họ Nữ оа truyền cho 
họ Cộng công. Họ Cộng công lại truyền cho họ Dung thành rồi họ Đại dinh, 
họ Bá hoàng, họ Trung ương, họ Lặt lục, họ Ly liên, họ Hách tư, họ 
'Tôn lw, ho Нӧа độa, họ Hiệu anh, họ Hüu sào, ho Саш tương, họ Cát 
thiên, họ Åm khang, ho Vô hoài, họ Đông hỗ, họ Để hörg, tất cả là 19 đời 
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"bộ, Trong 19 đời này, đời nào cũng có phát minh Dịch học. VI đụ như sách 
*Dich v?» ($ A) trong có chép các thiên Thùy boàng sách, Vạn hinh 
inh, Kiền văn v9, Kiền tạc độ, Khảo linh kinh, Chế linh đồ, Hà đồ bất 
_ vin, Hy dí danh, Hàm văn gia, Kê mệnh đồ, Phần văn, Nguyên mạnh bao. 
_ Như thế, hồi xa xưa cũng đã có văn tự. Тау nhiên, văn tự đời Thái cb đó 
L không có cùng một nguồn gốc với văn tự do Thương Hiệt ở đời sau sắng 
— chế ra. Văn tự đời Thái cB thường được khác vào đá hoặc ngọc, treo ở 
khoảng rừng núi âm u, hang động sâu thầm, cho nên mới gọi là Quái (УЬ). 
Qui có nghĩa là quii (JE) tức là treo. Quái được dùng làm những định 
pháp đề quyết đoán sự nghỉ ngờ, chọn những quyết sách đề chỉ bảo cho din 
“chúng, và được đem khắc vào đá đề lưu lại đời sau. Y орма của Quái là 
như thể, 


Dịch học của thời xưa đã thất truyền. Những điều nói trong Dịch 
чў không đủ đề tin. Tuy nhita vết tích vẫn còn giữ lại được như sau : 
Họ Thần nông lên trị vì, dùng nguyên lý của Bát quái đề làm lưỡi cây, 
phát minh nồng nghiệp ; nếm bách thảo đề phát minh y hoc. Nhà vua 
dùng Bát quái thì lấy què Cán làm đầu, gọi Liên Sơn (Ë su). Liên Sơn có 
nghĩa là : như mây bốc từ trong núi ra liên miễn bắt tuyệt. Đến đời vua 
Hoàng để họ Hiên viên thì nhà vua dùng nguyễn lý cia Bát quái đề phát 
mình ra quần áo, thuyền xe, cung tên, chày cối, kim chỉ паш. Ngài cũng chế 
ge ra Giáp tý, toán số, Am luật, via tự, phát trita vấn hóa Trung quốc đến. 
độ cực kỳ rộng lớn. Ngài dùng Bit quái lấy Khón làm đầu và gọi Qui tàng 
(89 4). Quy ting có nghĩa là : muôn vật đều sanh ra từ đất nên lại quay 
LE O 


VỀ sau, nhà Hạ düng Liên sơn ; nhà Ân dóng Quy tảng, Nhà Hạ 
chuộng « Trung * (ngay thằng) nên chú trọng vào thiên thời, sản vật, thủy 
lợi, địa chất, tất cả những cái gì thuộc về kinh tế của dân sinh. Nhà Ân 
chuộng < Kính > (kinh trọng), nén lại chú trọng đến giao đế, trời đất, thần. 
kỳ, đến việc cúng tế, bói toán. Dịch học của 2 đời Hạ và Ấn đều do quan 
“Thái bốc nắm giữ. Đến khi Châu Văn vương làm Tây bá cal trị a phần 3 


тр 
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thiên bạ, một lồng phụng sợ nhì A« nhưng dr bị vua Trụ båt giam ở Dia 
lý, Vương lo buồn, nghi ngai, bèn đề hết tâm ý vào việc diễn Dịch, lấy 
Kiền Khôn làm đầu. Vương làm Quái từ, Hào từ lấy Kiền Khôn làm cửa 
ngõ cho Âm Dương, làm căn bản cho 64 qui. Vương lấy ý ở sự biến hóa 
không ngừng của cặp Âm Dương cho nên. Vương mới gọi là Châu Dịch. 


Châu có nghĩa là Châu lưu, trong cối lục hư (Vũ trụ), biến ha 
không ngừng, khip hết cà mue vật. Dịch có nghĩa là biển hóa đồi thay. 
“Trịnh Khang Thành bảo Dịch có một tiếng mà gồm 3 nghĩa : т) Giản dj. 
4) Bất dich. 2) Biến dich. Liên sơn có những phép tắc giàn di. Quy 
tùng có những phép tắc biến dich. Đến đời Xuin thủ, Khồng tử thấy 
vương chính suy vi, muốa vì đời loạn mà cji chế (thay đồi chế độ) đề 
tiến tới chính th « Đại đồng, cho ntn mới tán Châu Dịch và làm Thập dực. 
“Thập dực tức là mười phần (sách) phụ thêm vào cb thư (duc là cánh) : 
1) Thượng thoán. a) 253 thoán. 3) Thượng tong; 4) Hà tượng. 5) Thượng. 
bệ. 6) Hạ hệ. 7) Văn ngôn. 8) Thuyết quii. 9) Tv quái. Io) Tap quii. 
Khồng tử xita phát thân ý của Văn vượng, lời nối của Ngài đều là lẽ tiến 
hóa của xi hội, qui tắc của nhàn luân. Ngài đem ra ứng dụng 8 điềm thiết 
yếu : [cách vit, trí tri, thành ý, chính tâm, tu thân, tÈ gia, trj quốc, bình 
thiên hạ. 

Hin thư nghệ văn chỉ nối : * Trong việc lầm Dich, người thì phẩt 
hờ đến ba vị thánh, làm thì phải trải dù ba thời mới xong (bh, A t Z. 
$ PAA : Dịch, nhân canh tam thánh, sự lịch tam cB). Câu nói này 
cổ nghĩa là : ở đời thượng c có Phục Hy vạch ra Bát quái rồi Trüng 
quii ; ở đời trung c, có Văn vương làm Quái từ và Hào tir; ở đời hạ cd, có 
hồng từ làm Thập бус. Như thể, Dịch phải được з bậc thánh kế tục sáng 
túc mới trở thành loại bio điền minh triết vô giá. Кле tử mất. Người 
truyền bá Dịch lý có Thương Cù tử Min Thương Cù truyền cho Kiều Tý 
tử Dung, người nước 14. Ti Dung truyền cho Hia Tý tử Cuog, người 
Giang đông, TỪ Cong truyền cho Chiu Ха tử Gia, người nước Yên. Tử 
Gia truyền cho Tôn Ngu tử Thừa, người Đồng vë, Ti Thừa truyền cho. 


là tử Trang, người nước T? (Điền На hồi 46 làm bác sĩ nước Tần: 
h vốn là sách bi nên không bị nhà Tần đốt). Điền Hà truyền cho Điền 


Điền Sinh truyền cho Vương Đồng tử Trung, người Đông võ ; 
Châu Vương Tôn và Dinh Khoan, người Lac dương ¿ lại cả Phục 
người nước Të nữa. Vương Đồng truyền cho Dương Hà, người 
Trì châu. Đình Khoan truyèn cho Điền Vương Tôa. Điền Vương Tôn 
cho Thi Thù, Mạnh Hj và Luong-kbàu Hạ (ba người này đều lập 
quan, nén có Dịch học của Thí. Mạnh, và Lương-khâu ba logi). Thi 
truyền cho Trương Vũ và LŠ Bá, người Lang nha. Trương Vũ truyền 
› Bành Tuyển, người Hoài dương (cho nên sau họ Thi, có Dịch học của họ 
Trương). Mach Hy truyền cho Bạch Quang cùng với Dich Mục (cho 
sau họ Mạnh, có Dịch học cü: 2 bọ Bạch, Djch). Lại có Kinh Phòng là 
“để tử của Dương Hà, theo học Dịch riêng với Tiêu Diên Thọ ci truyền 
Lương khâu Hg. Hạ truyền cho con tên là Lâm. Lâm truyền cho Sung 
Ton người Nga lộc, Sung Tân truyền cho Sĩ tôn Trương Trọng Phương người 
Binh lăng, cùng với Đặng Binh ТЬ, agười đất Bái và Hành Hàm người nước 
Тї (cho nên có Dịch học của а họ Tiêu, Kinh). Tiêu Diễn Thọ tên tự là 
Cổng trước tác * Dịch lâm * :6 thiên. Phương pháp của Tho là cứ mỗi 
một qué biến thành 64 qué, cộng cà thày là 4.096 quë. Thọ cba lấy một hào 
chủ cho một ngày. Từ 64 què, Tho lại rát ra 4 quê Chẩn, Бо, Khẩm, Ly đề 
ding lâm chức quan cho phương bá và giám ty; cồn 6o qué hay 360 hào, Thọ 
düng đề tượng trưng cho một nim 360 ngày. Quái nào cũng đều có Quái từ 
Và Hào từ cả. Kinh Phòng tên tự là Quân Minb, người Đốn khâu thuộc Đăng 
uin, trước tác Dịch chương cú ro quyền ; Chiêm hậu 73 quyền ; Tích 
Dich truyện 2 quyền ; Tạp Chiêm điều lệ 1 quyền, Dịch học của Puòng 
g giống các sách Dịch đời Tây Hán. 

Luu Hướng nói : < Dịch thuyết của chư gia đều bắt nguồn từ Điền 
Hà, Dương Thúc, Định Tướng Quân. Y nghĩa đại cương của chủag đều 
tiếng nhau, duy chỉ có họ Kinh là khác phái mà thôi °, Phương pháp làm 


EL 
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Dich cha họ fa Ify 8 thuần quii lâm chỗ ; Cương Nhu cùng chà xất mà 
thành biến hóa thì gọi Jà + thë ứng" (w 8). Lại còn phân chia ra «phi 
phục kiến tích» (& @ Ж 4Ÿ), dùng đề bói khí hậu, nhân sự, nhiều lúc 
rất kinh nghiệm. Phí Trực tự là Tràng Ông, người Đông lai, đều dòng cb 
tự đề viết Dịch học, cho nên gọi Cb văn Dịch. Trực nói về Dịch lý, đều lấy 
18i cña Không tử đề giải thích, cho nên đem Thoán từ và Tượng từ của Không 
tử đặt ở ding sau mỗi quái và mỗi bào. Trực còn đem Vấn ngón chia ra 
Àm hai và phụ vào đoạn cuối của а qué Кп Khôn. РЫ Trực dem Dịch 
của mình truyền cho Vương Hoàng. Đến đời Đông Hán, Trần Nguyên, 
Trịnh Chúng đều truyền Dịch của Trực. Mã Dung lại làm truyện cho Dịch 
fü truyền cho Trịnh Huyễn. Huyền làm Dịch chú. Tuân Sing lại làm 
Dich truyện. Vương Tüc, Vương Bật đời Ngụy đều làm chú. Từ khi Dịch 
của Phi Trực thịnh hành, thì Dịch của 3 nhà Thi, Mạnh và Lương-khâu do 
Điền Hà phồ biến, cảng ngày càng suy. Ngoại trừ năm nhà giải Dịch là 
Thi, Mạnh, Lương-khâu, Kinh Phòng, Phí Trực ra, lại còn có chín người 
môn khách của Hoài nam vương Lưu An, hợp lực củng nhau đề chủ gii 
Dich, gọi là cửu gia Dich, Đến đời Hắn, những nhà học giả làm Dịch có 
Сао Tương, Nghiêm Quân Blob, Tuân Sing, Tuần Duyệt, Mã Dung, Trịnh 
Huyền, Lưu Biều, Tống Trung, Lý Soạn, Vươag Lãng, Quản Lộ, Lyc 
Tich, Ngu Phién, Thục Tài, 

Mã Dung tự là Qui Trường, người Mậu lắng học Dịch của họ 
Phí, làm Dich truyện. Trịnh Huyền tự là Khanh Thành, người Cao mật; 
tỉnh thông hết mọi sách. Dịch học của Huyền nói về Hào và Thần, lấy ra hảo 
của Kiền Khôn làm 12 thần. Hào của Kin bắt đầu từ Tý và chấm dứt 
ở (Tuất, Hào của Khôn bắt đầu từ Mùi và chấm dứt ở Ty. Một Âm một 
Dương xen kế trong số 12 hào thì thành ra hai Kỷ tế, Hào và Thần vốn do 
thuyết của họ Phí nối về sự phân khu của Nhị thập bát tá. Dó Ë môn 
học về Thiên văn. Tuy vậy, họ Trinh thực không sở trường Dm về Hào, 
Thần, trái lại chỉ (inh vë Tam LỄ, cho nên mới lấy Lễ mà chứng giải Dich, 
Họ Trịnh liệt qui tiện cho ngồi vi, chia đại tièu (lớn nhỏ) cho thứ tự, 


. &9 

_ Sử dính h những lo thường Ый địch, Nio kisb luto, rào sing chế, nio 
а Ích, nào cát hung, tất thấy đều được họ Trịnh đem dùng làm bitu lý với 
n Thi, Thư, LỄ, Nhạc. Dùng Dịch kinh đề thông hiều. Ngũ kinh, đó chính là 
„ một cuộc phát miuh lớn сба họ Trịnh. Hạ Trinh rất sở trường về huấn 


hð, nghĩa chử giải thích đều tỉnh vi, luôn luôn nói có sách mách có chứng, 
+ 


Tuần Sing có một tên khắc nữa D Tư, tự gọi Từ Minh, người 

Dish xuyên, con trai cña Tuân Thục. Tuáo có 8 anh em trai nén dii thường 
Rol + Tuân thị bát long » (8 con rồng của nhà họ Tuân) ; trong số chỉ có 
EE Minh là cử nhất, Tuân tập hét Dịch giii cha g nhà lại. Dịch học của 
Ton nói về “thuyết Thăng Giáng э; Tuân nói : Kiča nhị hào nên thăng lên chỗ 
hôn ngũ vị ; Kiin tứ hào nên giáng xuống chỗ Khôn sơ vị ; Kiền thượng 
Đào nén giảng xuống chỗ Khôn tam vi; Khôn ngũ hào nén giáng xuống 
hỗ Kiền nhị vị ; Khôn tam hào nên thắng lên chỗ Kiền thượng vị ; Khôn 
во Me nén thắng lên chỗ Kiền tứ vi. Thăng giáng như vậy hận thành 
Jai Ký tÉ mà định được ngôi vị. Kin Dương hào thăng ln ở Khôn gọi 
là Vân hành (f {ƒ : mây boy) ; Khôn Âm hào giáng xuống ở Kiền gọi là 
Ма thi (8) 43 : mưa rơi). Кёп khởi ở Khim mà chung ở Ly ; Khôn khỏi 
ở Ly mà chung ở Kbẩm : Khim và Ly là nhà của Kiền Khôn, phủ đệ 
của Âm Dương ». Thuyết thăng giáng của họ Tuân chính là khởi đoan của 
- Phương pháp dùng Hảo. Song ý nghia của thuyết Thăng giáng quá hẹp, cho nên 
không thề bằng công dụng tương đối toàn vẹn của phương pháp dùng Hào 
được. Thanh nho Trương Ниё Ngôn phê bloh tầng : * Thuyết tiêu tức 
(thỉnh suy) của bo Tuân lấy Kiễn Khón thăng giáng làm trọng tâm : van gật 
Khởi thủy ở Thái mà chung tất ё Bị, Dương thường nên thăng mà chẳng nin 
giáng; Âm thường nên giáng mà không nên thăng. Như thế thị $ nghĩa của 
Civ, Độn, Bi, Thái, cầng tò ra trọng đại nhất ở Ký tế, Theo tôi xét thị 
Dich học của Tuân Siet mới thực là tư tưởng chính tông cla Nho gia, 
Châu Dich, HỆ từ có nói : * Trời cao đất thấp, Kiền Khôn nhự thé định vị. 
Thấp cao đề chỉ quí tiện của ngôi vị ; Lễ nghĩa do đổ mà sanh ra vậy „ LỄ 
ghề trật tự, Cao thấp, quí tiện chỉnh là cái dao thăng Sieg của Âu Dương, 
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Vi dụ бу Dương hào Cửu ngũ của què Ký tế mà đựa xuống chỗ Âm hào 
Luc nhị khiến thành ra Thái ` đó chính là thuyết “triu Khẩm điền Ly + 
(rút ruột Khim, điền lòng Ly) của Đạo gia đó. Nho gia, trái lại, lấy Dương 
hào Cửu nhị của qué Thái mà đưa lên chỗ Âm hào Lục ngũ khiến thành ra 
Ký t. Мо gia đính thứ tự cao thấp qui tiện cho ngồi vỉ ? đồ là thuyết lấy 
LỄ làm căn bản ». 
Neu Phiên, tự là Trọng TƯỜñE: người Dự diu, làm quan tại nước 
Ngô, Chỉ vì tính ngay tháng. SET tảng, trái ý Tôn Quyền nén bị đ đi 
Giao cháu, Phiên lúc sống không thề trò chuyện với ai mà lúc chết chỉ có tưồi 
xanh di gin, Tuy vậy, Phiên lại là người học thức uyên bác, viết sách rất 
nhiều, nhứng Sở trường nhất là về Dịch. 1) Dich học của Phiên điềm đầu 
tiên là phải biết rõ được a chữ « tiêu tức ? (Шор giảm, thịnh suy), Hai chữ 
titu tức xuất xử từ Ръце Hy, Phiên là người độc nhất hiều rõ $ nghĩa: 
Đương đông đề tiến, biển glên g ; đó là Dương, văng (tức) lên Âm ; Âm 
động đề thoái, biến 8 xuống 6; đó là Âm giảm về Dương. Như thế, Phiền 
đã lấy hai qub Kin Khôn đề làm cơ bản cho Dịch học của mình. Kiền 
Dương tức (văng) cho Khôn sơ Âm (bào 2) thì Khôn thành Phục ? lại tức cho 
Khôn nhị Âm (hảo 2) thì Khôn thành Lâm ; lại tức cho Khón tam Âm (hào 
з) thì Khóa thành “Thái ; lại tức cho Khóa tử Âm (bào 4) thì Khôn thành Đại 
tráng ¡lại tức cho Khôn об Âm (hào 5) thì Khôn thành Quải ; Duong tức 
hoàn toàn cho Khôn Âm (bảo 6 nữa) thì Каба biến thành Kis, Khôn Âm 
kitu (giảm) bớt Kiền sơ Dương (220 1) thì Kn thành Cấu ; lại tiêu bớt 
Kio nhí Dương (hào 2) thì Kiền thành Độn ; lại tiêu bớt Kiền tam Dương 
thào 2) thì Kiền thành Bí ; lại tiêu bớt Kiền tứ Âm (bào 4) thÌ Ківа thành 
Quan ; lại tiêu bớt Kin ngũ Dương (hào 3) thì Kita thành Bác ; Âm tiêu 
hoàn toàn hết Dương thì Kiền biến thành Khôn. Kiền, Khôn, Phúc, Cấu, 
Lâm, Dj, Thái, Bi, Dai trắng, Quan, Quii, Bác, 12 quii này là za Tich quái 
(gp) seng số 64 quii; còn 11 5а quii kia thấy đều do đó mà sanh га 
2) Dịch học của Phiên, điềm thứ nhi là РЫН biết «biến thông » (& 4). 
gia thông tức là lấy ët 130 Âm Dương cha những què đối 
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nghịch nhau mà làm cho chủng hội thông với nhau. Phiên сбор cồn nói tới 
«bàng thông „ ( iÑ) nữa, Văn ngón của què Kiền có nói : *6 hào phát 
huy, đó là tình trang bằng thôag của chúng ». Quái cần phải bàng thông thl 
tình trạng raới phát sinh, tình trạng có phát sinh thì sự việc mới có duoc; 
sự việc phải có, lúc đó mới có lời được. 3) Dịch học của Phiến, điềm thứ 
ba là phải phân biệt « Hào chi» (# 2). Chi có nghĩa là sang qua. Hào 
động thì biến. CB nhân bói què đều dòng phép « Hào chi » Ví dự : truyện 
có chép năm thứ аа đời Trang Công, Tần hầu sai Châu sử bói một qué cho 


Tiền Kinh Trong. Qui bối gặp què Quan H 


(s: 


công,Tần Мус công đánh Tn, sai Bốc đồ phủ bói một què. Qui bói gặp qué СУ 


Mé 
vậy. Lại nhw : năm thứ 12 đời Tuyên công. Sở dinh Tín ở đất Tất, bói 
được qub Su (»: ) мшаз чала (а: ) 
tức là biến ở hào sơ vậy. Theo phép * Hào chỉ * thì khi các hào nhị và 
ngũ đi trước, hai hào sơ và tứ $t theo ngay, ta sẽ lấy a hào tam và 
thượng dè tìm ra kết quả. Nếu như hai bào sơ và tứ đi trước, ta lấy 
2 hào nhị và ngũ ở chính giữa, hoặc không chính giữa làm kết quả. Ví 
như khi thấy hai hào Tam và Thượng đi trước, ta sẽ quay lại xem hai 
hào Nhị và Ngũ và nếu chúng thành tượng ta sẽ lấy làm kết quả. 4) Dịch 
học của Phiên, điềm thứ tư là phải định vị cho Ký tế. Các bào sơ, tam, ngū 
thuộc Dương vi; nếu Dương hào đóng tại đây thì như thể là chinh. Các 
hào nhị, tử, thượng thuộc Âm vị ; nếu Âm bào đóng tại đây thì như thë 
là chính. 63 què åt phẩi lấy Ký tế làm tiêu chula mà xét hướng di của 
cuộc biến hỏa. Còn những điểm khác như hỗ thề, bán tượng, thắc (бар, 
thì trong Dịch học của Phiên đều có chỉ rõ cả. Thanh nho như Võ Tiča 
và Trương Huệ Ngôn rất sùng thượng và suy tôn Phiên. Phiên có trước tác 
v 


tức là biến ở hào ngũ 


PEA 


bc 34. 
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một cuốn sich goi B «Chio Dich Ngu thị nghĩa» $ tưởng rất tỉnh vi 
uyên áo. 
Co học của Le Biều thì nói vè < phi phục * (& Ф). Dịch học 
Ча Quia Lệ thì sói về clọc cầm» (2% $). Đây là chững loại Dịch bọc 
dùng làm cấu bản cho các thuật sĩ bói toin ở đời sau, và cũng là một cách 
đt dila Dịch. Vương Tác, Vương Bật đời Nguy đều чуёп thâm Dich học: 
Vương Toc tự là Tử Ung, người Đông. ъй, là con trai của Vương Làng. 
Vương Bj: tự là Phụ Tự, người Sơn dương, chú gi Dich học của họ Phí, 
viện dẫn rất nhiều điều của Lão tử, Bật thường tự bảo : < Được ў quên 
tượng, được tượng quên lời 7. Bát còn dem Thoán, Tượng truyện cũng như. 
Văn ngân cla Dịch xưa tập bợp lại một chỗ. Đời Nam Bắc triều, các học 
gi mila Nam đều tôn sàng Dịch học ca Bật. Dén đời Đường, Khồng 
Đình Đặt sáng tác * Châu Dịch chính nghĩa *, độc tôn lời chủ giải của Ви; 
mhò đó, Dịch học của Bật trở thành chính (бо, trong khi Dich học đời 
Lưỡng Hie mbi quên lăng. Xét công và tội của Vuong Bật, đời sau 
tình luận sf Ge. Lou Khắc Trang nói з * Kinh Phòng và РЫ Trực đều 
bỏ chương có, và bó lơ điều Âm Dương tai dị, thường lấy ý của tiền 
thánh nhưng không hợp, khiến đương thời xét thấy rát ítngbiệm. Đến khi 
Vương Phụ Tự ra đời, nghiễn tầm Kinh chỉ, thì Dich học đời Hán tuy bị 
quét sạch nhưng cái học của Vương lại bị roi vào huyền hư lưu t£». Chul 


M 


phân biệt được Kinh truyện ; đó là tội cia Vương 1 * Chu lại nói: € Phu 
Tu làm cách ngôn, ấy chính là điều tâm dic của Vương, nhưng tiếc rằng 
Vương đã d mất hết cách thức chú giải Kinh điền của Hán nho. Cái bỏng 
của Vương còn ở chỗ đó nữa». Trần Chấn Tôn nói : * Từ đời Hšo trở 
về sau, kể nổi Dịch phần nhiều ham thích chiêm tượng (bói toán). Vương 
Pit nhất thiết quét sạch đề phát huy nghĩa lý, Song Bật thích Lão tử. nên 
lấy Lão đề giải Dich. Bật cũng. lại roi vào Huyền hư 1» Thuế Nhữ Quyền 
nổi : * Vương Bật chú Dịch: hoặc thể vu dim (lira người bip đời) ; tội cn 
bon cả Kiệu Try”. Nhưng Hoàng Tôn Hy lại bảo Bật có công thanh lọc 


Hy nói : * Vương Båt sửa đồi СЗ học, khiến chư nho & đời sau không H 
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Nueng Bit còn sing tác e Chšu Dich lược 16, 


Bội dung lâm sáng 
hông biến của Thoán, Tượng, 


Hio. Kiến giải của Bật quả cá, 
tạo thành môn học Hinh nhị 
lại bóng ở chỗ bà mất Hình nhỉ hạ học, 
không tìm được đường lối đề sào Dịch 
tố Nguy Bá Dương nhờ sich Long bò kinh củ, 
Bin diều được Civ Dich. Ducag sáng tác < Сыз Dich tham 
С Đây là mọt bộ sách nói vë Djch h 
ШШ ngang bàng với sách Ho nam tir. 
Бп đòi Tín, truyền phong (кос phong về Huyền hcc tức Dịch hc) 
Fit mạnh. Các bọc già chuyện cứu Dịch học có Chung Hội, 
Wis TÍN, Вита, Virong Hoành, Vệ Quán, Hướng Tá, Quách “Tượng, 
TẾ Mặt, Quách Phác, Vuong Dj, Phó Huyền, Cá Vinh, Viên 
NT, Can Bio, Hin Khang Bá, Trong s các hoc giả này, 
BEER nói Can Bio. Bio tên ty à Lënh “Thăng, trước tác * Chiu 
[Шун phim ,, « Chiu Dich a dB *, phát minh ri: nhiều hào nghĩa 
Ree, Hàn Khang Bá theo Dich Вос cùa Vương Bật, sáng 
ШШ Dịch bồ chú » ; song Bá dem trộn Huyền phong vào trong khiến 
5¬... nho, 


rie được tinh this cia Dich, 
Brit thuần túy. Nhưng Båt 
ШЕМ gt doc chú sili сёз Båt 

DÉI đòi Diog Hic, 


9C cự thề nhất của Đạo gia, 


tay 


ЭБА Dich học đời Nam Bic triều, phươn; 
Ша phương Nam lai tón Vương Bật, 
ИШ phát buy Dich hoc, nhu: Dx 


g Đắc thì tán Trịnh 
Ngoài ra, một số bọc giả khác 
o Hoành Cảnh, Tiêu Tử Тїп, 
Big Ling, Quan Leg, te là тё Minh, sáng ыс * Dịch luận „ 
BID wi, có ома: ch dóc dio. Thời Nam Bắc triều là thời гй 
bicher, ьи thë Dich boc có phia bi Phjr học lấn ái 

ЗИ Тау, có Vương Thông, 
ШШ thiên. Thóng tv là Trong Yêm, 
o thuần túy, 


t hoặc che 
người Long môn, sáng tác « Tán 


thoy là Văn Trung tử, уба một 


МУ Se Đường, Nguy Trưng, Vương Bột, Thi Cioh, ci ba 
EES Disk hoe. Nhung чо ng. uyta thim nhất poii nói Thai 
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Cảnh. Khồng Dinh Đạt sáng tắc Chiu Dịch chính nghĩa chủ sé và Dịch 
đụng Vương Bật chú. Lục Đức Minh trước tác Cbâu Dịch đại nghĩa. Lý 
Dinh Tọ biên toin Châu Dịch tập giải. Quách Kinh sáng tác Dịch cử 
chính. Lục Hy Thanh làm Dịch metz, Thích Nhất Hạnh làm Dịch truyện. 
“Thành Huyền Anh soạn Chiu Dịch luu điển, Đến thời Van Đường. Lưu 
Wa Tích làm Biện Dịch cửu lục ода, Lý Ngao làm Dịch thuyên. Nhung 
phải đến khi bộ Chiu Dịch tập gii của Lý Dinh Tó ra đời thì Dịch học 
mới thực đạt đáo chỗ uyên áo. T$ đã sưu tập hết Dịch học của trên 39 
nhà kề từ Tử Hạ, Mạnh Hj, Kính Phòng, Tiêu Cổng, Phục Mạn Dung, Mã 
Dung, Trinh Huyền, Tuin Sš-g, Lưu Bitu, Lục Tích, Ngu Phiên, Hà Yến, 
“Tổng Trung, Vương Bit, Can Bảo, Dita Tin cho đến Vương Dị, Trương 
Phiên, Hướng Tủ, Vương Khải Xung, Hầu Quả, Thục Tài (tức Tiu Châu), 
Dịch Nguyên, Hàn Khang Bá, Lưu Hiến, Hà Thỏa, Thôi Cảnh, Thầm Si 
Lào, Lư SI, Thôi Cận. Đời sao học Dịch tìm được nhiều điều ảo diệu chính 


là nhờ ở bộ sách này. 


Đến đời Thanh, bọn Huệ Đống, Trương Huệ Ngôn, Tiêu Tuần 
Dis Phối Trung căn cứ vào sich này đề khôi phục chính tổng cho Dịch 
học, Quách Kinh lầm Te hộ tham quin Tô chiu đời Đường có giữ dugo, 
máy cuốn Kinh Dịch viết ty của Vương Bật và Hàn Khang Bi. Những 
sich Dịch này khác những sich dà phồ biển đến 135 chỗ, 273 chữ. Xio kề 
thứ tự như sau: 
1) Quê Kiền hào Sơ lục ; nguyên bàn chép : * Tượng viết : Lý sương, 
Âm thủy ngưng đã, thuần chí kỳ đạo, chỉ kiên băng dã" (R е: Җ $, F 
кар Ж Kod, E Sk 0). Kim bản chi chép : * Lý sương 
kiên băng », nghĩa là chỉ có a chữ ‘kiên băng" tiếp theo mà thôi. 
4) Què Chuân, hào Lọc tam, nguyên bản chép : + Tượng viết : tée 
lộc vô ngu, hà di tòng сїт dã» (R. а: SA $, z2 # ФУ 
Kim bản bà mất chữ ç hà s 
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3) Qué Ti, hào Cửu ngũ, nguyên bin chép : < Tượng viết : thất tiền 
< cầm, хі nghịch thủ thuận dà» (K @ : & W $£, £ d CM). Kim 
bản lại dem câu đặt ngược lại. 


4) Què Bi, nguyên bản chép : e Tượng viết : Bi hanh, bất lợi hữu. 
“do văng (R mdp F, £ # $ Ж 8). Kim bản lầm chữ bất ra chữ 
* titu » (J. 

5) Qué Кп, hào Cửu tam, nguyên bàn chép : < Văng kiền lai 
chính » (X Y. R Æ). Kim bàn chép: « Văng Юа lai phẩn » nghĩa là 
đồi chữ chính ra chữ phin (&.). 


6) Què Chẩn, nguyên bin chép : « Thoản viết : e Bất táng chủy (tj) 
trướng ; xuất khả di thủ «8а miču xã tắc, di vi tế chủ di»? (# @ : £ 
k $, k T TR h o. À & Xo) Kim bản bồ mite 
chữ : < Bất táng chủy trướng >. A 


7) Qui Tiêm, nguyên bin chép: € Tượng từ viết : Quân tử di cư 
điền đức, thiện phong tục ^ (R f a: E + w % É do eR m). 
Kim bản bà mắt chữ < phong *. 


8) Què Phong, hào Cửu tớ, nguyên bàn chép : * Tượng viết : Ngộ 
kỳ di chủ cát, chỉ hành di» (R o:  # & + ở, А fft) Kim 
bin bà mất chữ # chí s, 


? 


9) Quê Titu quá, bio Lục ngũ, nguyên bản chép : « Tượng viết : 
Mà vin bất vũ, di chỉ dà» (& 9: Ÿ £ £ 4, 0, E è) Kim bin 


viết chữ chi ra chữ thượng (LE N 


Ngoài mấy chỗ kề làm thí dy như trên đây, còn nhiều nữa, đại khá 
khác nhau như thể cả. Và cũng do đó, ta thấy từ đời Nam Bắc triểu trở 
` lại đây, lời văn của Châu Dịch bị tam sao thất bồn [ầm lẫn khác đi rất nhiều. 
Đã thể, hậu nho lại đem giải thuyết quanh co — nhất là do người Sở vô tâm. 
nêu ra, rồi người Yên phu Воз giải thuyết lung tuug—khiến thành trò bë, 
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buba cười cho muôn đời về sao. Cần đại lại đem những giỗi thuyết lầm lạc 
này của Kinh Dich phiên dich ra tiếng ngoại quốc (vi dụ Ảnh, Pháp), di 
sai lại sai thêm, khiến mắt hết chẩn giá trị của Kinh Dịch ; thử bồi lỗi 
đó trat 


Đến đời Đường, Phật giáo thỉnh hành, ho học kém thể, nhà sir 

Thich Nhất Hạnh cùng với đạo si Thành Huyễn Anh, có sức học uyên bác, 

ilu sâu nghĩa lý côa'* Tính mệnh э, toy tắc phầm có chỗ thiếu sót sai lầm, 

nhưng chỉ cần lược qua ít lời trong sách cũng đủ biết uyên áo, khả di khải 

phát nhân t được. Đời Ngũ đại, chiến tranh ly logo, Sách vi bị hủy hogi 

khá nhiều. Qua đời Tổng sơ, tố Đạo sĩ Trần Đoàn, tự là Đồ Nam, hiệu là 

Hy Di, àn cư tại Hoa son, sáng tác * Dịch đồ *, cho rằng Bát quái xuất xứ 

` tự Hà đồ. Hà đồ tức là < Long mã phụ đồ » — theo truyền thuyết — xuất 
hiện tự sông Hoàng hà. (Xem lại Hà đồ ở trang 75 УЗ 139). 1 


Мно vào Hà đồ, ta thấy x và б chung một gốc đồng È Bic ; 297 
кй bạn đồng ở Nam ;3 và В củng đường đóng ở Đồng; 4 và 9 bầu bạn 
đồng ở Tây ; và ro chiểm giữ trung ương. Những điềm mắng đại bitu cho 
sổ Cơ, số Dương, thuậc trời. Những điềm đen đại biều cho số Ngẫu, số Âm, 
thuộc đất. Trời 1, Đất a, Trbi o, Dita, Trời 5, Đít6, Trời, Đất 8, 
"Trời o, Đất 10. 56 Trời có năm, số Đất có năm ¡ năm ngồi tương đắc mà 
đầu hữu hợp. Cộng tất cả số Cơ lại thì thành ay ; cộng tất cả số Ngẫu lại thì 
thành 4o ; cộng chưng cả 2 loại số Trời và Đất lại thì thành 55, chủ đích 
t thực hành công собе biển hóa, Mir đem Dit quii phối trt với Hà db, thì 
+ và 6 là Thủy, đóng tại phương Віс thuộc ngổi vi của Khẩm р.а và 7 là 
Hòa, đồng tại phương Nam thuộc ngôi vị của Ly ;3 và 8 là Mộc, đóng tại 
_phương Đông thuộc ngôi vị của Chấn và Tổn ; 4 và g là Kim, đóng tại 

_„ phương Tây thuộc ngôi vi của Dodi và Kiền ; 5 và то là ТАЎ, giữ Trung 
. ương, ngôi vị của Thái cực. Sự phối trí nầy tượng trưng cho cuộc thuận 
:bố của. (gà hành. Tuy nhiên, сда có Кабо Cấn, a ngôi không thề phối hgp 
vào đâu được 2 điền đá chứng tò Bit quái không phải xuất xứ từ Hà đồ, 
Nói về Hà đô Lạc thư, Dịch Hệ từ có ciu + © Trời buông tượng xuống, thề 
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“hiện điều lành dè ; đẳng Thánh nhân đề tâm nghiệm sét. Đồ xuất hiện A 
sông Hà, Thư xuất biện ở sông Lạc ; ding Thánh nhân đặt ra phép tắc». 
Hai chữ Thánh nhân đầu đã đủ d? minh chủng Phục Ну?! RKhồng Au 
Quốc đời Tây Hán có nói : «На đồ là tắm đồ biều do con Long mã mang . 
fa khỏi sông Hoàng hà thời vua Phục Hy ngự trị thiên hạ. Ngài bèn đem 
những chấm, những nét của tấm đồ bitu đề vạch ra Bát quái ». Thuyết nầy 
thực cũng chỉ là đo óc tưởng tượng của Khồng An Quốc đó thói! Thuyết 
cùa họ Khồng phụ họa với thuyết Ngü hành sinh khắc của Âm Dương gia, 
tạo thành một phái về Dịch số. Trần Đoàn đem < Dịch đồ truyền cho 
Xung Phóng. Phóng truyền cho Lý Chi Tài, Mục Tu. Tài lại truyền cho 
“Thiệu Ung. Ung tự là Nghiêu Phu, người Hà nam, thông tuệ hơn người từ 
lúc nhỏ. Khi làm Cộng thành lệnh Bắc hải, Ly Chi Tài xây cất.nhÀ cho 
Thiệu Ung rồi truyền cho Ung món bọc về « Vật lý tính mệnh > cũng nhự 
“môn hoc về Hà đồ, Lạc thư và Bát quái, Lục thập tử quái đề, Ung hiu 
được Tuần khế một cách kỳ điệu, thấu triệt hết mọi điều uần áo. Ung 
trước tác các sách Hoàng cực kinh thế, Quan vật nội ngoại thiên, và Ngư 
titu vấn đáp, Tư tưởng của Ung Web như xuất xử từ Dịch vy, chủ dich 
_ phát minh Tiên thiên Bắt quái đồ, 


Sang đời Tổng, Lý học nhát trin mạnh, Chậu Dán Di tự là Mậu Thúc, 
mgubi Đạo chấu, cất nhà ở cạnh suối Liêm khế, đưới chân núi Lo sơn, 
ngoa Liên hoa phong. Do đó, người ducog thời mới gọi Di là Liêm Khê 
tiến sinh. Di có sáng tác ТЫН cực đồ thuyết và Dịch thông thơ. Thái cực 
đồ thuyết là một phương thuật luyện khí cla Đạo gia, vốn bit tương can 
với Kinh Dịch. Câu nói của Di « Vô cực mà Thái cực (£, 48 © 48) 
chỉ là ý tưởng e Hữu sinh w vô * (f A 4e Ж) của Lão tử mà thôi, 
Sich Thông thư của Di khai thủy mó Lý hoc, ảnh hưởng rất lớn vio tư 
tưởng đời Tổng. Những nguyên lý trong Thông thư thực ra đều lấy Đạo 
đức kinh làm cốt cán, sau 05, đem nhào trộn với HÈ từ của Kinh Dich. VỊ 
du: ° Thành vô vi, cơ thiện ic^ (Д А 5, & Ë #),2ý đó quả thực 
khẳng có hợp với Dịch lý ti озо. Kính Dịch, Tượng quê Kika có nối ; 
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“Thiên bành kiện, quân tử di tự cường bất tức. Tượng азё Khóa nói ; 
«Bia thế Khôn, quin tử di bậu đức tải vật” ; Tượng què Chuân nói 1 
«уза lỗi Chuân, quân từ di kinh Мап » ; Thoán từ nói =e Thiên цо 
thảo muội, nghĩ kiến bậu nhỉ bắt mình * (chú : bậu có nghĩa là con chìm 
bộc) ; Tượng qui Mông nói : * Sca hạ xuất tuyển mông ; quin tử dĩ quả 
hành dục đức * ; những ý tưởng này chứng tà tầng Dịch học là móa học 
«Hữu vi» (8 А) chứ đâu có phẩi môn bọc « Vô vi (& Â). Та nin 
nhớ thêm răng Hệ từ còn nói ; ° Đấng Thánh nhân dùng Dịch đề đề cao cfi 
đức và quầng bá cái nghiệp (công) > ; và cũng nổi ? Dịch chuda xác với 
Trời đất, cho nên có Ш? làm di luân (đạo thường) cho di Đạo của 
“Trời Dita 


Kinh Dich giá trị nhất ở chỗ nhờ tượng của Tự nhiên mà tìm được 
những nguyên lý, nhữzg luật tắc trong cuộc vận hành biến hóa của Vũ trụ, 
có thề dáng lầm phương chim chỉ đạo cho những hoạt động, những hành 
vi trong cuộc nhắn іар, chứ có phẩi đưa tư tưởng con người vào chỗ hự 
vô không tịch, bất tri bất vi gì đầu ? Sách Trung dung nói về chữ *thành* 
(B) cũng bảo : « Chi thành vô tức» (£ АА Ë : phải thành tía tới 
cũng không bao giờ thôi). Thành mà có được, thi dó là Vi thiện tích evt, 
sing tạo được muôn loài, chứ dàu có phẩi VÀ vi tiếu сус! Vi thử « Trời » 
kia mà « Vô vi? thì lầm sao sáng tác được mua loài, và làm sao dám bảo 
là thành ? 


Đời Bắc Tổng, các nhà Dịch học phần nhiều thừa kế thuyết HÀ @ 
của Trân Đoàn và thuyết Thái cực đồ của Châu Đôn Di. Thiệu CB (cha của 
“Thiệu Ung) soạn Châu Dịch giải. Thạch Giới sáng tắc Dịch giải. Lj Cấu 
làm Dịch giải. Hoàng Phủ Bật sárg tác Châu Dịch 3a quyết và Chiu Dịch 
tính vi. Lý Chỉ Tài làm Biến quii phia đối đồ. Lý КЪН làm Озі khi đồ, 
Cao Chi Ninh làm Châu Dịch hóa nguyên đồ. Tư Mã Quang làm Tiềm hư, 
Âu dương Та làm Dịch đồng tir vấn. Trinh Hạo làm Dịch truyện. Truong 
тй làm Dịch tuyết. Dịch truyện của Trình Di vốn quan tượng ngoan từ, 
do từ đạt lý, do lý lập пры, không mất cái học cầu nhân (đức nhân) của 
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Khbng món. Trương Tải thiên tư cực cao, có ci khí la bằng bac. Tư 
tưởng của ông trong Dịch thuyểt—cũng có chép trong Tổng Nguyên hoc 
án—qui rất sáng suốt, Làm Tây minh, ông xibn phát $ nghĩa của Tam 
tài : trời, đất, người. Ông thường nói : * Vi thiếa địa mà lập tâm » đó là 
nổi cái nghĩa của quế Phục ; nói : * Vì sinh dân mà lập mệnh", đẻ là 
nổi cái nghĩa của qué Đại súc ; nói : * Vì thánh nhân đề kë tục cái tuyệt học %, 
đồ là nói cái nghĩa của què Dën ; nói : * VI vạn thế mà mở MS thái bình *, 
đỏ là nói cái nghĩa của qué Thái. Ngoài ra, bon Phạm trọng Yêm, Vương 
An Thạch, Tô Tuân, Lë Đại Phòng, Vương Nham Tàu, Tôn Khoan, Trình 
Hạo, Triệu Duyệt Chỉ, Vương Thực, Lữ Đại Lâm, Thiệu Bá Ôn, Du Tạc, 
Dương Thời, tất cả đều có nghiên cứu Dịch học. 


Bước sang đời Nam Tổng, các học già nghiên cứu Dịch có : Lý 
Cương (đệ tử của Thiệu Bá Ôn), Cảnh Nam Trong, Chu Chấn, Triệu Công 
Võ, Lữ TB Khiêm, Trương Thức, Chu 15у, Ngô Hàng, Dương Vạn Lý, 
Ngoy Liễu Ông, Lý Tâm Truyền, Triệu и Môi. Cảnh Nam Trọng trước 
tắc Châu Dịch tân nghĩa. Ngõ Hàng làm Dịch tuyền co. Trương Thức làm 
Nam hiển Dịch thuyết. Chu Chẩn làm Hán thượng Dịch tập truyện. Dem 
so sánh các tác phầm này, người ta thấy Châu Dịch tập truyỳn của 
Chu Chẩn bình thực bon сі. Đến như Chiu Dịch bổn nghĩa và Châu 
Dich khải mông của Chu Ну, người ta e rầng bon đệ tử Thái Nguyên 
Định đã soạn ra, do đỏ không có gì phát minh cà, Nhất là Châu Dịch bản 
nghĩa lượm thuyết сда Trin, Tiu (Trin Đoàn. Thiệu Ung) đặt chia đồ 
bitu lén đầu lại càng chẳng xứng Ч рдо! 


Các học giả chuyên cu Dịch lý đời Nguyên có ` Ngô Trừng, Hứa 
Hành, Hồ Nhất Quế, Bảo Ba, Vương Thần Tử, Hồ Chấn, Hoàng Trạch, 
Lonag Nhân Phu, Đồag Chân Khanh, Triệu Phương, Bào Tuân. Các học giả 
này, đều thừa kế Lý học của Tống nho. Đặc biệt nhất Trần Ứng Nhuân ở 
TThiên thai trước tác sách Châu Dịch hào biến phát minh được y nghĩa của 
phép < dùng 9 dùng 6", 
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Đời Minh, các học gii làm Dịch khá nhiều. Vua Thành (Š sai bon 
Hồ Quảng, Dương Vinh зода Ngü Kinh đại toàn, Trong số Ngü kinh này, 
sách Châu Dịch đại toàn thuần túy tbái thà các thuyết của Chu Hy, Đồng 
Khải Chi, Hồ Nhất Quế, Hồ Binh Văn, chẳng có chỗ mio tỉnh vi cả. 
Ngoài ra, còn có Lữ Nhiễm trước tác Châu Dịch thuyết đực, Hàn Bang 
Kj viết Dịch học khải mông. Mai Trạc làm CH học khảo nguyên, Hỗ Cư 
Nhân làm Dịch tượng sao, Tria St Nguyên lầm Dịch tượng câu giải: Dương 
Thời Kiểu tập thành Châu Dịch c) kim văn toàn thư. Lai Tri Đức làm ` 
Châu Dịch tập chú. Tiêu Hoành làm Dịch thuyền. Hách Kinh làm Châu 
* Dịch chinh giải, Lý Bie Có làm ВУ Dịch vựng biên. Tào Học Xuyên làm 
Châu Dịch thông luận, Trin Dé làm Phục Hy đồ tín. Chu Миш Vỹ làm 
Châu Dịch tượng thông. Hoàng Đạo Chiu làm Dịch tượng chính, Hoàng 
Đoan Bš làm Dịch só. Trong số các học gil này, ta thấy có Tiêu Hoành nói 
về việc lập thành cái ç lý sinh sinh *; Lai Tri Đức nói về điềm «thác deg 
tượng số 5, tìm сїй cát lý thác (Bog quii tượng trong 2 thiên Tự quải và 
Top quái ; là còn có бе phát miñh, Ngoài ra, thuyết của Trần Đệ viên dung 
vô ngại, giống hệt như Thiền học (Phát) ; Dịch số của Hoàng Đạo Châu ý 
nghia khá tỉnh vi, đều có thè gọi được là khả thủ. 


Qua đời Thanh sơ, có Hoàng Tôn Hy trước tức Dịch bọc tượng số ` 
luận, rất có giá trị; Hồ Tôn Viêm làm DB Tbw biện hoặc; Mao Kj Linh 
làm Hà đồ Lạc thử nguyên quai, phia đối Hà đồ và Lạc thư; cố liên 
quan tới Dịch rất nhiều. Đến khi Hồ Vị làm Dịch đồ miah bién, dem 
phân tích rõ rằng rành mạch lai lịch giữa Hà đề với Dịch, thì lúc dó mọi 
người mới lại thấy Đồ là Đề, Dịch là Dịch, cả hai không có liên can gì tới 
nhau cả. Vương Phu Chi ở Hành duong lại làm Châu Dịch nội ngoại truyện 
ei Châu Dịch đại tượng chính giải, quét hết những tạp thuyết về sắm vĩ, 
ngủ hành của Hán Nho cũng như HÀ đồ quái КЫ của Tổng Nho, chủ đích 
tìm ngay lấy ý nghĩa của Kinh Dịch, Mšt khác, Trang Ta Dự ở У tiến 

` lầm Quái khí giải và Bát quái quan tượag giải khôi phục dần lại Dich học 
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Đến trung điệp đời Thanh, Huệ Đống ở Nguyên hòa, Trương Huệ 
Ngôn ở Võ tiča cong chuyên cứu Dich bin nghĩa biện chứng $ quyền, 
Châu Dịch thuật 2: quyền, Dich Hán hoc 7 quyền, Dich lệ a quyền. 
Trương Cao Văn soạn Châu Dịch Ngu thị nghĩa 9 quyền; Châu Dịch Ngu 
thị tiêu tức 2 quyền ; Ngu thì Dịch lễ, Dịch hấu, Dịch ngôn, Dich sự, 
mỗi loi 2 quyền ; Châu Dịch Tuân thị nghỉa а quyền ; Châu 
Dịch Trịnh thị nghĩa а quyền ; Dịch đồ điều biện r quyền. Văn phát 
huy Dịch của Ngu Phiên, khiến Dịch học của ba nhà Thi, 
Manb, Lương, khâu lại được sáng tổ rực rỡ, có công đối với bậu hoc 
không ít. Về sau, lại có Tiêu Tuin, tự là Lý Đường ở Cam tuyền, trước. 
tác Dịch thông thich ao quyền, Dịch chương cá та quyền, Dich đồ lược. 
8 quyền, Châu Dịch bồ chứ 2 quyền, Dịch quảng ký 3 quyền, Tuần cắn 
cứ vào quái, hào từ trong Dịch thuyết quái, giải thich tửng chữ đề làm sáng 
tỏ phép hào biến, một cách rất tỉnh thâm, Ditu Phối Trong, tự là Trong 
Ngu ở Tinh đức, soạn Châu Dịch Ditu thị học 16 quyền, Dịch học xita 
nguyên z quyền, Châu Dịch thông giải nguyệt lệnh а quyền, đi ngược mãi 
tận gốc db чт cho kỳ được điều uyên áo, có thè nói là kiệt xuất. Ngoài 
ra, cồn bọn Khồng Quảng Lâm, Tòn Tính Dia, Uông Phật, Biện Bán, 
Lj Phú Tôn, Giang Phiên, Phương Thân, Du Việt, Chu Xương Thọ, diu 
cỡ trước thuật cả, Đời Khang hy, Lý quang Địa soạn Châu Dịch chiết 
trung, đùng toin học Tây Âu đề giải Dịch khiến phương vị của quái hào 
đầu tính theo Lý Hóa. Đó còn là một phát minh lớn. 


Tới thời khoa học hiện đại, Kinh Dịch сба Trung quốc còn có giả 
trị hay không ? Nếu có, thì giá trị ở chỗ nào ? Phương pháp nghiền cứu 
phải như thế nào ? Đó là hai vấn đề cần phải được thuyết minh. 


4) Kinh Dịch vốa là một phương pháp luận của hoc thuật tư tưởng. 
Trüsg quốc. Giá trị của nó ở chỗ chủ trương xiền minh phương pháp tư tưởng , 
Cát hung, hưu cửu chi là chuyện thứ yếu. Đối với những hiện tượng của 
Va trụ vật chất và Thế giới thần linh cũng như phương pháp và ў nghĩa sinh 
Aer cửa cuộc nhân sinh, loài người cần phải thống nhất được quan niệm, 
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và đo đó, sáng lập một nền văn hóa chung có tính cách hướng thượng. Khi 
đọc Kính Dịch, người nhân thì bảo là nhân ; người tri lại bảo là trí. Bởi 
thé, người nghiên cứu Eich Dịch phẩi biết phân biệt rõ a cách kiến giải 
* nhân và trí» 65 mới được. Nhà đạo học lấy nó làm tiêu chuần cho việc tu 
đưỡng tâm tính và dao đức, NHÀ khoa học thì nhận nó làm loại sách minh 


` « thù tượng, suy lý chế khí, trắc hậu chiêm bc, toán mưu định sách. Thực 


m, Kinh Dịch «ов hợp cả nbin lẫn trị. Nó không phii chỉ có một môn 
học; trái lại, những lý tic, tư tưởng của nó thấy đều là nguồn gốc của bất 
cử một học thuật nào. Bởi th, khi dàng phương pháp của Kinh Dịch, ta 
có tbi tìm ra phép de của Vü tru vận hành, có thè suy ra phương thức 
sinh dift bién hỏa của muôn loài, có thè định được qui củ cho mọi hành vĩ 
trong cuộc nhân sinh, có thề đề ra được những luật lệ cho cuộc hợp quần 
hỗ trợ trong xã hội nhân logi, và cũng có thè khám phá được những định 
lý của cuộc tiến bóa tịch sử. Kinh Dịch giá trị nhất chính ở chỗ đó, 


b) Phương pháp nghiên cứu Dịch lý xưa nay nhiều lắm. Nghĩa lý 
trong Kinh Dich chẳng khác khói nước bao la của đại dương mênh mông 
bắt ngất ; mỗi người chỉ lấy được một bo, bởi thế, không thè nào H bét 
được. Chúng ta hãy lược kè một số yếu điềm sau đây : 


3) BIẾT PHÁT SINH : Quan niệm cơ bin của Dịch là nhận bất cứ 
sự vật nà trong khoi-g Vũ trụ này đều do а loại năng lực Âm Dương 
mẫu thuẫn cấu thành, Bởi thế, việc phát sinh Bát quái lấy Thái cực 
Ve đầu, Thái cực sinh Lung nghi, Lung nghi sinh Tứ tượng, Tứ 
tượng sinh Bit quii. Đó là qui luật phân chia ba cấp : một sin 
hai, bai sinh bốn, bón sinh tắm, Từ tắm trở lén, ta dem tấm nhân 
dm thành sấu mươi tư quii (8 X 8= 64). Mỗi quii có sáu hào, 
Nếu lại dem bŠ tương giao thác (cài giao với nhau) ta sẽ cổ 384 bào 
(6 X 64 = 384). 384 hào biča bóa không ngừng nhưng vẫn chỉ là tượng 
của бу quii. Từ Thái cực đến Bát quái, cuộc phát sinh thứ tự theo chiều 
thuận có : Kiền, Ром, Ly, Chấn, Tén, Khám, Cán, Khôn : đó là thứ tự của 
Tito thiên. Dem gấp đổi 3 bào của Bát quái lên thành 6, ròi lại biển một ` 


_ quái ra thành tấm quái: đó là tb tự của Hầu thiêu. Dịch lấy nguyên lý 
* Sinh, sinh chis (+ $ = 3Ä $ : Sinh rồi lại sinh thì gọi là Dịch) 
Me căn bản, cho nên cần phải biết rõ cuộc phát sinh này trước. 


a) BIẾT QUÁI ТОСМО : Sau khi Bát quái đã hình thành, thành 
phần Âm Dương của mỗi quái không giống nhau. Do đó, tính chất đại biỀu 
cho mỗi thành phần đều có một ý nghĩa khác nhau về phạm trò : Kiền có 
tượng Cương kiện, Khôn có tượng Nhu thuận, Tốn có tượng Âm gặp 
“Đương, Chấn có tượng Dương động ở Âm, Khẩm có tượng trong cứng 
'goài mềm, Ly có tượng ngoài cứng trong mềm, Cấn có tượng Dương hiện 
ёрма trên, Doli có tượng Âm lộ ra bên ngoài. Bởi thế 4 qué Kien Chấn 
Khim Cấn là Dương quái, 4 què Khôn Tón Ly Бом là Âm quii. Mỗi 
quii lại ty theo biều tượng mà xét ý nghĩa của tinh chất! Ví như Kiền 
Ла kiện (kho; Khôn là thuận ; Chấn là động; Tón là vào; Khẩm là 
dám, Ly là sáng ; Cấn là ngừng ; Бо là vui ; Chain là đầy ; Mông là trè ; 
Se là đông ; Ti là phụ (giúp) ; Thái là trị (blob); Bí là tắc (bế) ; Hàm là 
сїт, Hằng là lâu... 


3) XÉT BIỂN THÔNG : Quái không có tượng cổ định. Ta cần phải 
xét sự biển động của hào. Trinh thức của sự biến động có : tiêu tức, 
` thế ứng, thăng giáng, chính phim, tương đổi, giao thác, bằng thông, hỗ 
bb, hiện tượng, За tượng, v.v... Các hình thức này lại gồm nhiều phương 
pháp : nào số lý, nào la tập (logique)... Nhờ những phương pháp đỏ, người 
“ta có thỀ suy lý, truy tầm nguồn gốc, xét di văng, tim tương lãi, biết 
quyền biến... Giá trị của Kinh Dịch là ở chỗ đó, 


4) HAM TỪ NGHĨA : Quải và Hào từ, lời lẽ ý nghĩa tất uần 50 
hitu, không thè lấy văn pháp phồ thêng mà giải thich được. Bởi thể, ta 
phải nhớ kỳ tượng trưng của mỗi quái trong Thuyết quái, có thé sau 
hữu nồi được ; Ví dụ : KIỀN là trời, là vua, là cha, là chồng, là 
1а cúng, là lãnh đạo, là vàng, là lạnh, là băng, là dà thấm, là ngựa, là 
tồn (thiên thề), KHÓN là đất, là đô ấp, là dân chúng, là thần bộc, 
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là vo, 1А mẹ, là thuận theo, là mềm, là vải, là cái nồi, là cấi truc lớn, là cái 
quiu, là sắc vàng, là mẽ, là văn, là đồ dàng, là trâu, là bụng. CHÁN là sắm, 
là rồng, là về động, là trai trè, là cỗ cây, là tre xanh, là chảo, là con trai 
cả. TỔN là gió, là phối hợp, là cây, là tráng mềm, là đa thịt, là dây (ігор 
thẳng, là con gái cổ, là gà, là cây đương liễu, là chim trắng. KHÀM là 
nước, là gian hiềm, là thâm trầm, D sông lớn, là heo, là vòng cung, là mặt 
trăng, là mày, là trung nam, là tai, là tâm chí, là lo du, là giặc cướp, là 
gai gốc, à gông còm, là pháp luật. LY là lửa, D sáng láng, là dep tốt là 
mặt trời, là lò điện, là giáp trợ, là trung nọ, là tr, là binh qua, là loài 
thủy tộc có viy, 1А mát, là văn minh, D phát huy. САМ là ndi, là đường 
tắt, là tĩnh chi, fà tay, là thiểu nam, là cửa khuyết, là chó, là bảo thủ, là vật nh, là 
quả dưa, là chuột, là loài động vật môm nhọn. ĐOÀI là đầm, là biển 
dii, là miệng, là cười vui, là mừng khen, là ngôn ngữ, là thiếp, là dê, là 
thiếu nữ, là đồng cốt, là xương quai hàm. Xem đó đủ biết quii, hào từ 
dn cứ vào các loài tượng trưng mà làm ra; cho nën, nếu thuộc Thuyết 
quái, ta có thề giải thich được lời của quái, hào, Có lý giải được quii, hào 


từ, ta mới có thề biết được biến quái, 


5) BIẾT QUI XU (hưởng vë) : Sự biến hóa của 64 quái đều có 
mt mục đích nhất định cho mỗi què, Myc đích như thế nào ? Mục dich 
đề di tới KY TẾ (0 0). Ký tế là qué mà ngồi vị điều hợp hoàn mj. 
“Thứ tự 6 blo ca nó như sau : ngồi đầu là Dương, ngồi hai D Âm, ngôi 
ba là Đương, ngôi bốn là Âm, ngôi năm là Dương, ngôi trên là Âm, 
Dương lãnh đạo Âm, cặp đổi và hòa hợp với nhau: đố là tượng có tính 
cách điều hòa bậc nhất. Hạ quái là Ly Hỏa, thượng quái là Khẩm Thủy, 
H thì bốc lên mà Thủy thì chly xuống, như thể là trung hòa. Cho nêm 
khi xem qué biến, trước hết ta phải đặt cái tượng. < Kỷ tế» trong lòng tà 
đã, sau dó mới xét từng hio xem có хар ngôi bay không, phát hay ứng, 
bu hay thực, thăng hay giáng, mach hay yếu, thuận bay nghịch, thông hay, 
tốc, được bay mft, sống hay chr, 
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6) THÔNG HUẤN HỖ. Chữ trong Kinh Dich là chữ đời Án, 
tó trước Lyu văn đời cð. Do đó, nghĩa chữ cũng là nghĩa xưa. 
^a không thông thạo huấn hỗ thì làm sao giải được chân ý † ĐiỀm s% 
ng nhất của Hán nho là thông thạo chữ Ф. Kim văn khác cb văn, từ lối 
t đến cách doc, nhất là khi kim văn hay dùng nghĩa chữ giả tá. 
7 xét kỳ, cứ lấy nghĩa chữ mới đỀ tìm hitu chữ cB, chúng ta sé 
lẫn nhiều lắm. Bồi thế khi đọc Kinh Dịch, tất nhiên chúng ta phải 
Aghia chữ cb, phải có cái học huấn hỗ, đồng thời, biết сї những chế 
lŠ của nền văn hóa cồ đại nữa, 


_7) HIỀU DỊCH SỐ : Dịch tượng bifa hóa D do ở hào động. Hào có 
đà bắt chước vè biến động của trời đất vũ trụ. Hào có hào Âm, hào 
lý, Dướng động thi tiến, tượng trưng cho cái khí tăng lên (tức), bita 
9, Âm động thì thodi, tượng trưng cho cái khí giảm xuống (ribs), 
8 về 6. 7 lA số trẻ của Dương, ọ là số già của Dương ; cho nên 
yên dùng o, 8 là số trẻ của Âm, 6 là số già cba Âm, cho nên Khôn 
dùng 6. Bón sổ 7, 8, 9, 6 từ đâu tới ? Chúng đều do từ các sổ của 
im thiên Lưỡng địa" mà có. Số Dương khởi đầu từ 1; động tính của n5 
ng, cho nên lấy dấu — làm phù hiệu, 56 Âm cũng bắt đầu ở 1, động tính. 
6 më, cho nên lấy đấu — — làm phù hiệu. Âm đã thành a, động lại 
eng, cho nën lấy 5 làm phò hiệu. Từ sŠ 3 lại sinh ra một Âm một 
mp khiến thành 5. 5 gồm có 3 và a, cho пёа đồng dấu X làm phù 
h 1, 3, 5 đều số lễ (cơ số), số trời. 2, 4 đều sổ chu (cau sổ), số đít, 
cộng lại thành g (r + 3 + 5 = g) ; g là số chót, số già của Dương, 
E lại thành 6 (2 + 4 = 6) ; 6 là số cùng, số già của Âm. g và 6 là 
йа Tham thiên Lưỡngđịa. Do đó, nếu cộng các số trời r, 5, LEA 
thành 25 (1+3 +5 7 + 9 = as) ; nếu cộng các số đất 2, 4, 6Ì 
ї thì thành зо (а -- 4 + 6 + 8 + ro = зо). Số trời as, dem gấp đôi 
hành so; số so 1. số đề bói Có thi. Số đất 30, dem gấp đôi lén tị, 
°. lại thêm Tứ dinh 7, 8, g, 6 (hi thành số của 64 qui. Tứ dinh là; 
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ү, Dương sinh ở Âm, gợi là Thiếu Âm, số ela nó 7. 

2. Âm sinh ở Dương, gọi là Thiếu Dương, số của nó 8. 

3. Dương ở trong Dương, gợi là Thái Dương, số cha n g+ 
4. Âm ở trong Âm gọi là Thái Âm, số của nó 6. 


J à 8 B những số bí biến, Ngược Ig và 6 Ë những số kh biển 
(Những số chốt số già) khi biển của Âm Dương goi là siche Sách 3 lần biến ` 
thì thành bào, r8 lần biến thì thành một qui. 64 qué gòm 284 bào hay 
11,520 sách. 


8) HỌC THUẬT NGỮ : Cử mỗi môn học đều có một số thuật 
ngữ chuyên môn. “Thuật ngữ trong Kinh Dich có rất nhu. Nếu 
không BiẾt ý nghĩa сӧз chúng, ta không thề nào hiều được Kinh Dich. 
чё аме: € Nguyện s (có nga là đu, * Нала (T) hôn, Ir. 
(44) phi, «Trinh (ñ) là ngay chinh. «Chi» (ж) là qua, s Ứng * (Ж) là 
Âm Dương cùng cần, cùng giáp nhau gita sơ hào với tứ hào, giữa nhỉ hào 
với ngũ hào, giữa tam hào với thượng hào. ‘Cit (3) là Dương, chính vì: 
+ Hung» (д) là Âm khắc Dương. «Trung hành» ($ 41). Ú ngay gita; 
e We và 5 ngay chính. « Trung phô» (P $) tức 1 Dương Моё 
ngÑ a và s. “Hữu phú (fj Ÿ) là hào а VÀ 5 tương ing. „ Đắc * (9) là 
Me а và $ tương dic. * Táng* (f) là hào 2 và s thất vị. © Hur» (Uk) 
h) không giàu, tức là hào Âm ở vio ngôi 2 về 5- 4 Thừa » (LÉI là hào ở 
trên, « Thira? (Ж) là hào ở dưới. « Väg » (43) là bào của nội quái chuyền 
qua ngoại quái. «Lai, (Ж) là hào của ngoại quái quay về trong nội дий, 
«см» (£) là muga, tức là hào a của què này thông với hào 2 của qué 
kia, « Hối * (9) là sửa lỗi. * Lin * ($) là lỗi nhổ, tật mọn. € Bao » (bột) 
te là 2 Âm bọc lẤy 1 Dương, hoặc 4 Dương bọc lấy t Âm. * Nguyệt cơ 
vọng s (Я & 3E) tức là Khim Ly đối nhau. €Lợi thiệp đại xuyên * (#1 
jÿ A om là không bèn trở. + Hiểm mans (fÈ Ж) chỉ què Khẩm. 
тозар» (#0 chỉ qui Boii. + Co th? (% #) chỉ qub Chấn. «Vấn 
wong» (X, £) chỉ què Thái: Kin dudi là Vương, Khón trên là Vän 


ч du vàng (fj fk 4i) là động khiến thành Ký tế. * Chung” (i) là 
là miễu, chỉ thượng hào, * Đại nhân * (k А) chỉ hào 2 và 5. «Саш 
E» (dy 3É) chỉ hào không qua ứng. Eër là những thuật ngữ, cần phải hitu 
nghĩa, mới cỏ thỀ xem được công thức của qué biển, 


9) DIỄN QUÁI : Tính cách до điệu của Dịch, cần phải nhờ Diễn 
mới dà tim được, Nếu không Diễn quái, thì làm sao mà biết là Dịch 
9ç T Người quân tử € cư » ibl xem tượng mà xét lời ; « động » thì xét biến 
mà xem bói, Bói tức là < діа» đó. Chỉ cần r bào động là có thề diễn 

lành mấy què, hoặc mấy chục qué. Do đó, ta suy lý, đề ước đoán những 
sắp tới mà thực hiện. Phép diễn quái, một là dàng số lý, hai là dàng 
9 tượng, ba là dùng trực giác; điều chủ chết phải * Chí thành» mới 
©. Chi thành nghĩa là trong lòng kbông có một chút näo tư dục, quin 
xao xuyến, mà phải là hoàn toàn thiên lý, thích hợp với tự nhiên. Chỉ 
bi có thè tới với ta khi tâm linh ta cực tinh, Lúc cục tinh đổ, nếu 
không một sự vật nào là không sáng tổ ró ràng. Đẩy chính là cái học 
vi khiết tinh [ 


TÀNG THÁNG 
(Bản dich của Tác giả Nguyễn Hữu Tương) 
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PHIÊN ÁM VÀ DẪN GIẢI BIÈN CÓ TRONG BÀI THƠ: TUYỆT HỌC 
(in dưới chân dung Lão 10 ở đầu sách) 


TUYỆT HỌC 


Ngự kim chấp c (z) chăn Nam Hoa (3). 
Đạo đức (3) Âm Dương bảo phụ hòa (4). 
Cốt nhược cán nhu nhỉ бе cổ (3). 

V vi tự hóa (6) xử và hà (7). 

Công thành bất hữu (8) tiêm dao tạng (9). 
Tuyệt hoc và wu (ro) chí lạc ca (rr). 

Thiền địa tịnh sinh (12) lai ги vàng (3), 
Can bag vgn lý Bác minh ba (r4). 


NGUYÍN HỮU LU ONG 


ү 
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Tạm dịch : Tuyệt học 


Lo kim liệu cồ nức Nam Hoa. 
Bio đúc, Âm Dương quyết giữ hòa. 
бап yếu xương mềm mà nắm vữn§- 
Khang làm vẫn hóa cỗi Và hà. 
Công thành chẳng thiết, thong dong vinh. 
Tuyjt học không lo, hứng thú ca. 
Trời @@ cùng sinh, qua. lại lại. 
Сіп bằng muôn dám Bắc minh ba. 
NGUYÉN HỮU LUONG 


Sáng tác Bài tho này, tắc giả có ў nhắc lại công nghiệp vi đại của 
Lão tử và tất nhiên có chủ đích tán dương một ° Tuyệt học * mà chl cổ 


Ing T Triết của dán tộc Bách Việt mới có: Đặc điềm của bài thơ này là 


những chữ, những câu được dùng đề sáng tác dëu lấy của Đạo gia nhất là 


: trong 2 dai tác phầm : Đạo đức kinh của Lão tử, và Nam hoa kinh cla 


Trang tử, Đây là điềm khác biệt các bài thơ thường thấp ; do đỗ rät khó 
lm và khó hiu. Vì đế, tác giả thấy cim phải dẫn gi những điền 
cỡ trong bài đề rõ nghĩa hơn г 


A мор KIM CHÁP CÒ: 4 chè này My trong Chương XIV 
sich Đạo đức kinh. Nguyên vấn Chương XIV e san «Thị chỉ 
Mit kiến danh уй Di. Thinh chỉ bất văn danh viết Hi. Doàn chỉ bẩt đắc 
danh viết Vi. Thử tam giả bất khả trí cột, cố hồn nhi vi nhất, Kỳ 
thượng bất khích, kỳ hạ bất muội, thing thằng bất khả danh, phục qui r 
vi vật, thị vi và trạng chi trạng ; ĐÔ våt chi trợng, thị vi hốt hodng. 
Nghi chỉ Mt kin lộ thủ, tày chi bất kin kỳ hệ, chấp д chỉ lọ, dinge 
kim chỉ lưu: Néng tri cà thấy, thị vi Doo kỷ. 


_ PHỤ LỤC m ss 


2) NAM НОА : tức là sách Nam hoa kinh của Trang từ. б đây 
dn thêm ý: Miền Nam Trang-Hoa hoặc Nam là Vit-Nam, Hoa là, 


3) ĐẠO ĐỨC : tức là sách Đạo đức kinh của Lão từ. Ở' đây cồn 
có ý chỉ Lào tử là ngưới đạo-đức tuyệt шіп, 


A Au DƯƠNG ВАО PHU HÒA: lấy chữ trong chương 42 
sách Đạo đức kinh : * Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh 
` wen vit. Vạn vật phụ Âm nhỉ bảo Dương, xung khí di vi Ма». 


a CỐT NHƯỢC CÂN NHU NHI ỐC CÓ : trích một etu trong 
É hương 55 sách Đạo đức kinh; «Hàm đức chỉ hậu ti г xÍch tử, Phong sại hủy 
xà bất thích, mãnh thú bất cứ, quắc điều bất trì. Cốt nhược cân nhu. nhi ốc 
cố. Vị tri tän mẫu chỉ hợp nhi toàn tác, tinh chi chi ^d. Chung nhật hào 
chỉ bất hạ, hòa chỉ chỉ đã, Tri hòa uiết thường, tri thường viết minh, ích 
sinh viir trờng, tâm sử khí vift cường. Vật mẫu tắc lão, vj chỉ bất đạo ; 
bất dao tắc di. 


6) VÔ VI NHI TỰ HÓA : lấy chữ trong chương 57 tách Da 
đức kinh 2 « DI chính trị quốc, di kỳ dụng binh, di vò sự thủ thiên hạ; 
ngô hà di tri kỳ nhiên tai ? Di thử. Thiên hạ đa ky Му nhỉ dán di bàn, 
Dân da lợi khi, quốc gia tư hôn. Nên da kỹ xảo, kỳ véi tư khởi. Pháp 
lệnh tư chương, đạo tặc đa hữu. Cổ thánh nhân vên : Ngã 00 vi nhỉ dán 
tự Аба, ngã hiếu tĩnh nhi dán tự chính ; ngã và sự nhỉ dán tự phú, ngã 
vô đục nhi dân tự phác». 

2) VÔ НА: chữ Шу trong thiền Tiêu dao du, sách Nam hoa kinh. 
Trang từ trả lời Нар tử ; «... Kim tử hữu đại thụ, hogn H võ dụng, 
hà di thu chiw và hà Ñữu chỉ hương, quảng đại chỉ dã, bàng hoàng hồ và 
ti kỳ trắc, tiêu dao hồ tầm ngoa. > 


8) CÔNG THÀNH BẤT HỮU: lấy chữ tròng chương 34 tích Đạo 
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đức kinh của Lo từ : «Dal đạo dt Re X) khả tả hita, Ven vật thị chỉ nhỉ sinh 
nhì bất từ. Công thành bát danh hữu. Y dưỡng van. véi nhi bất ví chủ, 
thường và đục khả danh т titu. Vạn vật qui yên nhỉ bất vi chủ, khả danh 
vi đại, DI kỳ chung bất tự vi đại, k năng thành kj đại. 

9 TIÊU DAO : tức là tên thiên Tiêu dao du trong sách Nam hoa 
kinh của Trang tử. 

10) TUYỆT HỌC VÔ UU : lấy chữ trong chương 20 sách Đạo 
đức kinh : ç Tuyệt hoc v6 ưu, duy chỉ đữ hà, tương khứ: kỷ hà ? Thiện chỉ 
dữ ác, tương khứ hà nhược ? Nhân chi sở dy bất khả bất dy, hoang hề 
kỳ vị wong tai P 

11) CHÍ LẠC : túc là tên thiên СМ lạc trong sách Мат hoa kinh 
của Trang-Từ. 

ra) THIÊN ĐỊA TỊNH SINH : chữ täy trong thiên Та våt luận 
sách Nam hoa kinh cla Trang tử : + Thiên địa dữ ngã tịnh sinh, nhỉ ven 
våt dữ ngã vi nhất (cấu 203). 


13) LAI VÀNG : Chữ lãy trong thiên Tiêu dao du sách Nam hoa. 
kính của Trang tử z * Du nhiên nhỉ vdng, du nhiễn nhi lai » 
xạ CÔN BẰNG VAN LY BẮC MINH BA : đền ст cả kinh ở 
bề B£: minh hóa thành con chim bằng, lấy trong thiên Tiêu dao du sách Nam 
hoa kính cda Trang tử : * Bắc minh hữu ngw kỳ danh vi căn. Côn chỉ đại 
bất trí kỳ kò thiền tỷ dā; hóa nhỉ vi điều ; kỳ danh vi bằng. Bằng chỉ bối 
Bất trí kỳ kỷ thiên lý dd ; nd nhỉ phi, kỳ der nhược thày thiên chỉ vån”. 
* 
Tóm lại, gần hết các chữ trong bài thơ « Tuyệt học э đều lấy ở hai 
tác phầm trit. danh của hai vj td Triết thuậc De gia. Cách sáng tác thi vn 
Ada này H ra cầu kỳ và khó khăn nhưng thủ vj và độc do, khẩn 
nhiều độc giả thích hơn. ч ‚ 


TÁC GIẢ CẦN GIẢI 
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TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA BÀI TỰA TRÊN ĐẦU SÁCH 


1.— Triết lý nếu chu toàn được sứ mang minh thì nó 
khêng còn qué hương, không thề nói là Đông, Тау, Nam, Bắc 
nữa, mà nó chỉ cón là một Triết ly vĩnh cửu của con người 
muôn thuở, Câu nói đã có một phần sự thực, bởi vì Triết lý 
đã có lúc chu toàn được sử mang minh bën Đồng phương, nơi 
quê hương của Tam giáo đồng nguyên— Linh muc Lương Kim 
Định, giáo sư trường Đạihọc Văn khoa Saigon, phu trách 
chứng chỉ Lịch sử Triết học Đông phương; TẢI LIỆU GIÁO 
KHOA mục : Hoàng, trang 11). 


2.— Tất cả các vấn đề do trí khôn loài người suy tư về Vũ 
tru và nhân sinh có thề xét và chia ra làm hai loại lờn là 
động dich (dynamique) và tỉnh chi (statique)... Nói chung thi 
Triết lý Đông phương động đích, Triết iy Tây phương tĩnh chỉ, 
— L$ Nhân Sinh bài TÍNH CHẤT ĐỘNG BÍCH CỦA TRIẾT LÝ 
ĐÔNG PHUONG; đăng trong Văn hóa А chấn, số 1, 1/1961, tập 

- 4, loại mó , từ trang 14 đến 26). z 
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3.— Văn hóa trưởng giả (tức văn hóa Âu châu) hiện nay 
quay chiều nào cũng chạm mũi vào tường: Ngõ bi Picasso trong 
hội hoa, ngõ bí Valery trong thí ca, ngō bi Proust và Joyce 
trong tâm lý tiều thuyết... Ngõ bí trong sự đi lim văn hóa... 
Ngõ bl trong sự cảm thông với nhan... Ng6 bí trong pham vi 
tư trởng... Joseph Folliet ; AVÈNEMENT DE PROMÉTHÉE ; 
page 159). 


4.— Tôn giáo (châu Ñu) là nền móng lớn nhất nay bị 
khủng hoàng đầu tiên. ‹ Người ta nhận ra Đạo không biến chi 
được người Âu mà trái lại người Âu đã biển cải Đạo » (Oswald 
Spengler ; DÉCLIN DE L'OCCIDENT ; page 326). Ding khác họ 
cho rằng Đạo quá thiên về hình thức không đủ thồi lên một 
luồng sinh khí mảnh liệt, những người trí thức muốn cửu vẫn 
thì lại vướng bước trong suy tư, thành ra họ gọi việc theo Đạo 
chỉ là sự trầm mình trong 1ў trí (Parodi ; EN QUÈTE D'UNE 
PHILOSOPHIE ; page 26). 


5,— L'occident est en train de potrir ; les meilleurs 
hommes éprouvent une angoisse mortelle. Notre époque, c'est 
l'entrée dans la nuit, (Karl Jaspers ; SENS ET ORIGINE DE 
L'HISTOIRE ; pp. 189, 94). 

L'humanité se hâte vers le précipite. (Nietzsche ; LA 
DE PUISSANCE ; page 43). 


6. 
VOLON 


7.— Max Seheler cho rầng hiện đại di đần tới đã man 
ác nghiệt. Đó là một thời đại đau khó, lo sợ thực str, bởi vì sự 
nò lệ và lòng thờ o của con người đang tiêu diet văn minh thế 
giới (Max Scheler ; HOMME ET SON HISTOIRE ; pp. 180, 88). 


&.— Lò nuóng bánh tinh thần đã nguội rồi chăng ? MM 


IWON "V 


E 
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xử truyền bá ĐẠO (châu Âu, nhất là Pháp) thể nào mà lại biến 
ra một xử sàn xuất thuốc độc ? (thuốc độc : racisme, colonia- 
lisme, comniunisme). Bởi vì chính xit đó đã làm hư hóng con 
người của đời méi (Paul Scortesco; GOG ЕТ MAGOG ; page 14). 


9.— Nói theo Nietzsche, Triếtlý Tây-phương là một 
xâu những hệ thống bị bác bó mà cái xa xỉ phầm đó khóng làm 
ich gì cho ai cả. Nó chỉ là những thử tinh tế trường бе (subtitités 
d'école) Ra khỏi trường là không còn biết múa máy ra sao... 
(Gusdorf; MÉTAPHYSIQUE page 20). Luận lý cò điền chỉ là một 
thử danh lý ngu nhất và kỳ cục nhất (une des logiques la plus 
bete et singulière — N elzsehe ; VOLONTÉ DE PUISSANCE IL; 
page 506) trong khi màn dao dire cũng trở thành một món 
lịch sử của các thir y kiến, không có một chủ lực, thiếu nhất 
quán, và vi thế thiếu hån năng lực bài dưỡng lj tưởng đi lên 
tỉnh thần. Về tâm lý, thì Oswald Spengler nhận định rằng tất ch 
tâm ly của Triết học Tây phương đều dựa lrên một sự tin có 
một linh hồn, rồi đặt câu hỗi : Linh hồn là một cái cuc gì mà 
со cấu nó, khoa học lý trf có thề đo lường, phan tich, mồ xë 
được ? (Oswald Spengler ; L'OCCIDENT ; page 285). Cuối cùng, 
đến Siêu hình, thì từ Descartes trở về sau (thế kj thứ 17) 
không có, khiến Kant đưa Tri thức ra đề thay thế ; Jean Wahl, 
Gusdorf phi bác hết mọi ў niệm của Siêu hình cü lr bản thề trở 
di... (Linh mus Lương Kim Định ; TÀI LIỆU GIÁO KHOA 
TRIÉT trường Đại học Văn khoa Saigon ; mục : Khủng hoàng 
tỉnh thần trong thể giởi hiện nay ; trang 3, 3, 4). 


10.— Các nguyên lý Triết hoc CH điền Tây phương dang 
bi chính các tư tưởng gia Tây phương đạp dŠ trên khắp nẻo 
đường. Và các Triết học bi сої là một chứng binh. (Nielzsehe ; 
VOLONTÉ DE PUISSANCE : page 206). Pascal cho rằng Triết 
bọc không dáng cho ai phí vào đỏ dù chỉ một giờ đồng hồ, 
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(Linh mục Lương Kim Định ; SỬ MÉNH TRIẾT LÝ ĐÔNG 
PHƯƠNG, tài liệu giáo khoa Triết Đồng chuyên biệt, niên khóa. 
1962-1963, trường Đại học Văn khoa Saigon). 


11.— Le temps n'est pas encore trés éloigné ой l'histoire 
de la philosophie commençait avec Thalès, ce qui signifie que 
lon considérait la philosophie, ап sens propre, comme un 
privilège de l'esprit européen (E.V. Zenker ; HISTOIRE DE LA 
PHILOSOPHIE CHINOISE ; Payot, Paris, 1:32 ; Introduction, 
page 13). 


12.— Ce n'est qu'au. dix-neuvième s'&cle, exclusivement 
seientif'que et technique, que lon s'habitua à regarder avec 
dédain les Chinois qui n'avaient pas suivi les progrès de 
pEurope, et que l'on considéra comme sans intérêt et sans 
valeur leur culture intime, spirituelle, esthétique et morale 
(E.V. Zenker ; HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE CHINOISE ; 
Payot, Paris, 1932 ; page 17). 


13.— , Personne ne traversera mon senil s'il n'est. соп. 
naisseur en malhématiques », On dit que Pinton inscrivit cet 
avertissement au-dessus de sa porte en hommage À Pythagore 
et aux mathématiciens révolutionnaïtes de Sicile, «es contem- 
porains.tel Archytas de Tarente. Alors qu'aux lemps modernes, 
une éducation de gymnase el quatre ans de collège universitaire 
passe pour frayer l'accès au saint des sainli de la Vérité 
dernière. L'Inde à cet égard se tient aux cólés de Platon ; 
c'est là un autre des molifs pour lesquels les professeurs des 
universités européennes et américaines ont eu raison de refuser 
d'admellre la pensée indienne dans leur temple de la 
+ philosophie ». (Beinrich Zimmer , LES PHILOSOPHIES DE 
LINDE ; Payot, Paris, 1953 ; page 45). 
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14.— Bien des gens répugnaient encore, aux premières 
années du présent siecle, à conférer à la pensée indienne le 
litre apprécié de + philosophie ». « Philosophie», disaient-ils, 
était un mot grec, nolant quelque chose d'unique, de parti. 
culièrement noble, venu l'existence parmi les Grecs et soutenu. 
par 1а seule civilisation occidentale, (Heinrich Zimmer ; LES 
PHILOSOPHIES DE L'INDE ; Payot, Paris, 1953 ; page 31). 


15.— Sự cố gắng của Triết lý Тау Au hiện đại chỉ là một 
cuộc phá đồ (ưng bừng nền Triết học ch điền của họ, đó là 
càm lưởng chung sau khi đã đọc một số tác дїй lớn : một Jean 
Wahl, Gusdoif, và các Triết gia Nietzsche, Kierkegaard, 
Jaspers, v.v... Bachelard viết cà một quyền «Triết lý Không » 
(la Philosophie du Non) đề mình chứng : phương pháp không 
theo Newton, danh lý không theo Aristote, vật lý không theo 
Newton. Tóm lại, đâu đâu cũng đều đồ vỡ : ch một nền Triết 
ly mới vứt vào mặt Triết hoc cb điền (Tây phương) một tiếng 
+ không > tàn nhẫn, (Lm. Lương Kim Định; TÀI LIỆU GIÁO 
KHOA : THIẾT ĐÔNG CHUYÉN BIỆT, trường Dai học Văn khoa 
Saigon, niên khóa 1962-1963, muc Sứ mệnh, trang 10), 


16.— L'Européen orgueilleux de sa civilisation ne pense 
guère qu'un Jaune soit capable de lui apprendre quelque chose 
(E.V. Zenker ; HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE CHINOISE ; 
Payot, Paris, 1932 ; Avant propos, page 9). 


>  17.— Depuis la honteuse défaite de nos armées (les 


Chinois) de l'Est, les puissances occidentales nous méprisent et 
nous traitent comme des barbares... Auparavant, elles nous 
regardaient comme des gens à moilié civilisés ; maintenant, 
elles nous comparent aux esclaves noirs d'Afrique (Е, R. 
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Hughes ; L'INVASION DE LA CHINE PAR L'OCCIDENT ; Payot, 
Paris, 1938 ; page 114). 


17bis.— «Cấm chó và người Tàu vào công viên > (Les 
chinois et les. chiens ne son;pás admis), Đây là câu đề trên 
những cái bièn (гео tại eng công viên ở Thượng hải của 
người Anh (H.G. Creel; LA PENSÉE CHINOISE DE СОМ. 
FUCIUS'À МАО TSEU TONG ; Payot, Paris, 1955 ; page 14). 


18.— Nguyễn Hiến Lê ; LICH SỬ THẾ GIỚI; Quyền IV, 
'Thời hiện dai, Saigon, 1955 ; trang 219). 


19.— Parmi fous les professeurs qui đétenaient en ce 
temps des chaires permanentes en philosophie, il n'en. Aalt 
qu'un d'enthousiaste, le vieux Paul Deussen, disciple de Scho- 
penhauer, qui donnait régulièrement des cours sur la philo- 
sophie indienne (Heinrich Zimmer ; LES. PHILOSOPHIES DE 
L'INDE ; Payot, Paris, 1953 ; page 30). 


20.— Ce que VEnrope sait dela Chine repose, aujour- 
d'hui encore, principalement sus les relations дез missionnaires, 
des agents poliliquesou commerciaux, el des gens qui parcourent 
le monde. Ceux-ci sont influencés par des préjugés religieux ou 
culturels et ne sont nullement en état de porter un jngement 
sur, ou bien, en plus, par suite de leur complète ignorance de 
Y'écrilure et de la langue chinoises ne peuvent prétendre parler 
sérieusement du peuple chinois (E.V. Zenker ; HISTOIRE DE 
LA PHILOSOPHIE CHINOISE : Payot, Paris, 1332 ; pp 9, 10). 


21.— Nguyễn Nam Chân ; NHÜNG NHÀ VĂN HÓA МТ: 
Đại học xuất bản, Huế, 1958 ; trang 11). 


22.— s) Arllhuy Koester ; DARKNESS AT NOON ` (Cuốn 


~ 
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Darkness at noon gbi lại những cảm nghĩ và lý luận đã diễn ra 
_ trong thế giới Cộng sản nhất là # Nga). 


i b) Constantine Virgil Georghiy ; LA VINGT-CINQUIÈMP, 
HEURE : « Tôi đã nhìn thấy с2а Âu châu sụp db, cánh bao 
người chết đỏi, cảnh những ké bị tà dày, hành ha và chết 
` mòn trong các trai tập trung... Tôi đã nhìn thấy cảnh chết chóe 
tàn la của cá một lục địa với những khối người, những luật 
pháp, lòng tín ngưỡng và hy vọng của nó, chết mà không biết 
ràng mình chết... Có 18 đây là thời đại đen tối nhất của lịch sử, 
Chưa bao giờ con người bị khinh rẻ đến thé, Văn minh Tây 
phương tới giai đoạn cuối cùng của nó, không còn y thức tới 
cả nhân nữa... Nền văn hóa Tây phương không còn nữa, Nó 
đã chết» (Nguyễn Nam Châu ; NHỮNG NHÀ VÄN HÓA MỚI; 
Dai học xuất bản, Huế, 1958 ; từ trang 34 đến 72). 

23.— Cette Europe aux reins cassés qui s'ennuie dans 

ses plaisirs, et jouit de son ennui (Thierry Maulnier). 

| 21,— Mais elle s'ennuyait. Élle était fatiguée, faiguée 
d'elle-même, de la vie. (Francoise Sagan ; UN CERTAIN SOU, 
RIRE ; BONJOUR TRISTE 3 DANS UN MOI DANS UN АМ), 


25.— Thế gioi sở di rạn vỡ là vì con người đã tự bŠ 
tinh chất người của mình (les hommes eontre l'humain). Họ 
ấy kỹ thuật làm cửu cánh và bắt con người phái làm nô lệ cho 
© máy móc (Nguyễn Nam Châu ; NHÜNG ХНА VĂN HÓA MỚI 
Dai học xuất bản, Huế, 1958 ; trang 167). 

26.— Nguyễn Nam Châu ; NHỮNG NHÀ VĂN HÔA MỚI; 
Dai bọc xuất bản, Huế, 1958 ; trang 137). 


27.— Trong vë kịch «Draussen vor der Tur của thi sĩ 
Đức W. Bor-hert, một nhàn vật tên gọi Beckmann đã chế 
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điển Thương để (Chúa Trời) : s Chũng tôi không sợ Ngài nữa, 
Chúng tôi không yêu Ngài nữa, Ngài không tàn tiến chút nào, 
Các nhà thần học đã đề cho Ngài trở nên cò hủ, Quần áo (les 
culottes) của Ngài cũ quá, giày dép của Ngài mòn rồi. Bây giờ 
Ngài lại nói nhỏ nữa, Quá nhỏ giữa cái thời đại ëm sét của 
chủng tôi này, nên chúng tôi không thà nghe thấy tiếng Ngài 
nói, Nghi và chủng tôi, chủng ta chẳng ën được nhau,. 
Chúng lôi ở ngoài сй. Cả trời cũng ở ngoài, chẳng ai mở của 
cho người. Chỉ còn thần chết là ngỏ cửa cho chứng tôi vào, 
cho nén chúng lói chay dën với nó* (Nguyễn Nam Châu ; 
NHỮNG NHÀ VĂN HÓA MỚI ; Dai hoe xuất bản, Huế, 1998 ; 


trang 220). 


28,— Les Américains ont suhjngué la nature vierge; ont 
constitué une nation, ont construit une machine économique 
sans égale, mais il» n'ont créé par eux-mémes ni агі, ni musique; 
ni littérature, ni grande philosophie ou religion ; ils n'ont 
manifesté писип des signes dela sagesse la plus profonde, 
L'Américain qui semble, оц milieu des machines, si mùr et sj 
triomphant, apparat), dés qu'il s'en éloigne, comme un adoles- 
cent maladroit, L'adolescent inculte est obligé de jouer son 
rôle sur la scène mondiale, non comme un élève obscur mnis 
comme une vedette sous les feux des projecteurs. Il en résulte 
une sorte de désintégration atomique : le technicien parfait, 
sùr de 10}, est amalgamé avec un demi. barbare hésitant et 
grossier (James Burhnam ; POUR Г.А DOMINATION MONDIALE 
«Titre anglais : The Struggle for the World) : Calmana — Lévy, 
1955 ; pp. 16-20). 


29.— L.J. Lebret; SUICIDE OU SURVIE DE L'OCCIDENT} 
Les éditions ouvrieres, Paris, 1958 ; chapitre IV. 
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— Nguyễn Hifn Le ; LIÊN 50. GIỚI; Nhà xuất bàn 
Nguyễn.Hiển Lê, Saigon, 1955 ¡ tập “Thời hiện dal, muc: 


Chinh sách Đế quốc, trang 91, 


30.— Nhà văn hào Anh Rudyard Kipling với giọng tự 
đc khi dàn da trắng thống trị châu Phi : 


«Homme blanc, épaule ton fardeau, 
Choisis ton élite la plus fière, 
Condamne tes enfants à l'exil 

Captifs de la race prisonnière, 

Qu'ils servent sous un harnais pesant, 
Tes peuples effarẻs et sauvages, 
Mi-enfants, mi.démons enchainés, 
Maussades encor dans l'esclavage » 


(Carl Becker ; QUEL SERA LE MONDÉ DE DEMAIN ? ; 
Overseas éditions, Inc, New York, USA ; page 77). 


31.— It was agreed' by all members of the seminar that 
at the present time, the West hàs much to learn from the 
East concerning the spirilual needs of man and their satisfaction 
while the East has much to learn from the West concerning 
the material and social needs of man and their satisfaction 
(Charles Moore ; IN EAST-WEST PHILOSOPHY ; 1951 ; 
page 434). 


32.— L'historien de l'avenir tiendra peut ètre Ia confé- 
тепсе africo-asialique de Bandoeng de 1955 pour l'aete de 
démission de la philosophie européenne. (Weber ; TABLEAU 
DE LA PHILOSOPHIE COMTEMPORAINE ; page 20). 
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33.— Та véritable vacation royale pour une philosophie, 
d'après Alcuin, l'Anglo-Saxon : Prava corrigere et recta 
eorrohorare et sancta sublimare (Nietzsche ; LA VOLONTÉ 
DE PUISSANCE Ne Ш; page 257). 


®4.— Quand nons lisons avec attention les documents 
potiqnes et philosophiques de Orient et surtout ceux de l'Inde 
qui commencent À se répandre en Europe, nous y découvrons 
maintes vérilés si profondes et qui font un tel contraste avec 
la pelilesse des résultais auxquels le génie européen s'est 
quelquefois arrélé, que nous sommes contraints de plier le 
genou devant la philosophie orientale et de voir dans ce 
berceau de la race bumaine la terre natale de la plus haute 
philosophie (Charles Renouvier ; сиё par Schawb dans 
BENAISSANCES ORIENTALES ; Payot, Paris ; page 101). 


35,— L'Asie représente plus que la moitié dela population 
dv globe et la domination occidentale est mainlenant à son 
terme, Nous. ávons cessé d'ètre les instituteurs : il serait temps 
de decenir des élèves (Frédéric Tomlin; LES GRANDS PHI. 
LOSOPHES DE L'ORIENT ; Payol, Paris, 1952 ; page 8). 


36.— Muốn biết nội dung truyền thống (Triết lý) nhiều 
hơn cần phải tim trong các sách Kinh điền, mà một phần lớa 
ở bên Á châu, Những sách đố nhiều muôn vào, Các học giả 
tnh số chữ trong Kinh điền thì trong Tam tạng của Phật 
giáo Tibu thăng có 27 triệu chữ (quyền Bible Kitô giáo chi có 
3 triệu), Đại thăng trong bàn in tại Nhật (1027) có 40 triện chữ, 
in thành 55 quyền lớn. Ben Tây lạng, mói nói riêng có sách 
Mật tông (Tantras), giáo sư Glasenapp tính có toi 50 ngàn 
quyền. Ông thèm: « Thật là mệnh mông như bièn cà ; (Véritable 
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océan immensurable — xem Mystères bouddhiques, trang 52), 
Ấy là chưa nói đến Ấn giáo, Nho giáo, Lão giáo, v.v... Đấy-là 
một cái rừng già, có trăm ngàn « DANH HOA DỊ THẢO » mà 
nhiều tác giả hay gọi là Đông phương huyền bi, chứa chấp rẤt 
nhiều yếu tố, từ thuở nào truyền lại (Ly Nhân Sinh; NGUYET 
SAN VĂN HÓA А CHÁU ; số 1, tập Ш loại mới, thắng 4/1960, 
Saigon ; bài Tỉnh thần truyền thống, trang 34), 


37.— a) Opposés à la Bible et au Coran, les écrils sacrés 
de l'Hindouisme, du Bouddhisme, du Confucéisme et du 
"Tuoisme revêlent, dans une large mesure, un caraciére philoso- 
phique nel'ement marqué (Helmuth de Glasenapp ; LES CINQ 
GRANDES RELIGIONS DU MONDE ; Payot, Paris, 1954 ; 
page 255), 


b) VÄN MINH TRỐNG ĐỒNG : xem BÅCH VIỆT NGUYÊN 
LOU DÉI VĂN HÓA của La Hương Lâm; Trung hoa tùng thư 
xuất bản, Đài loan, 1°$5 — Và xem VẤN MINH VIỆT NAM 
(tài liệu giáo khoa) của giáo sư Nghiêuu TuẪm, trường Đại liọc 
Văn khoa Saigon, 


© LIÊN BANG ĐÔNG NAM А: xem tuần báo NHO Y 
LY SỐ, các số 11 và 12 vời bài Thế chân vec, Liên bang Đông 
Nam А, xuất bản ngày 23-9-1971 và 14-10-1071, tại Saigon, chü 
nhiệm kiêm chủ bút Nguyễn Hữu Lương, 


88.— Triết gia Đức Schopenhauer hết lời ca tụng Upa- 
nishad, coi Kinh này như lẽ sống của đời minh : « Những tir 
tưởng thâm thúy, thăng hoa, độc đáo, thoát ra tur mỗi câu văn; 
và toàn thé pho Kinh đều thấm đượm một tỉnh thần thánh 
thiện, cao siêu và thành kän. Trong khắp thế gian không có 
sự học béi nào bồ ích và cao đẹp cho bằng sự nghiền ngẦm 
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Kinh Upanishad... Đó là ngnồn an ñi tôi khi tôi còn sống, cũng. 
Jà nguồn an di tôi khi tôi từ biệt cỗi đời „ (Loi dịch của Giáo sir 
Lê Xuân Khoa, trườag Đại học Văn khoa Saigon, trong tài 

liện giáo khoa TRIẾT HỌC ẤN ĐỘ). 

89.— а) La naissance du Bouddha, de méme que Yavait 
été sa conception, fut ssluée à la fois раг lex dieux et les 
hommes comme un événement sans paralélle dans l'histoire. 
(Frédéric Tomlin; LES GRANDS PHILOSOPHES DE OIENT ; 
Payot, Paris, 1952; page 198). 


b) L'introduction du Bouddhisme fat un grand événement 
dans l'histoire de 1а Chine et, depuis son apparition, il а et 


d Yun des facteurs majeurs de la civilisation chinoise (Fong Yeou, 
Lan; PRÉCIS D'MSTOIME DE LA PHILOSPHIE CHINOISE ; 
y Payot, Paris, 1052, page 251). 


| 40.— He (Gautama the Buddha) was one of the giant 
intellects of human history (Edwin A. Burtt ; MAN SEEKS THE. 
DIVINE ; Harper & Brothers publishers, New York, USA ; 1957; 
page 220). 


41,— This great religious and philosophical pioreer of 
India beceme to later centuries the Buddha — the « Hllumined 
One » — destined to bring light and hope to a large fraction of 
civilized humanity. (Edwin A. Burtt; MAN EEKS THE DIVINE; 
Harper & Brothers publishers, New York, USA, 1957 ; page 220). 


42,— Frédéric Tomlin; LES GRANDS PHILOSOPHES DE 
VORIENT ; Payot, Paris, 1952 : page 260). 


43— Kim Định ; CỬA KHÔNG ; Tủ sách Ra khơi, Nhàn. 


d ái, Saigon ; trang. 260). 
' 
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44.— в) Kim Định ; CÜA RHÓNG;; Tü sách Ra.khơi, Nhân. 
ái, Saigon ; chương IX và X.lir trang 219 đến 277. 


b) Nathaniel Platt, & Muriel Jean Drummond; OUR 
WORLD THROUGH. THE AGES.; Prentice-Hall ine, USA, 
1954; Chapter 12 : Some. Revolutions: Which Ushered. in 
Modern. Democracy, page 295. 


45.— a) Frédéric Tomlin ; LES GRANDS PHILOSOPHES 
DÉ l'ORIENT ; Payot, Paris, 1952 ; page 207, 


h) Không nói: «Tang Văn Trong cư thái, sơn tiết tảo 
chuyết, hà như kỳ tri die (X X (d Æ Ro, b lý 3 bu, f o f 
Se A, -Tang Văn Trọng làm nhà đề nuôi rùa thần, tô điềm nhà 
rùa ở cạnh тї non bằng râu bề, như vậy: trí đề ở đâu ? 
— LUẬN Ха, thiên 5, chương thứ 17), Phải, trí đề ở đâu? Khí 
con người sống thật dang lao đao vất vưởng, khóng noi nương 
tựa, đang bị dëi rét vò xé, sao lại có nhà cho những truyện Ча 
tưởng vo bằng ?Sao không vụ dân chỉ nghĩa, pnung sự cho con 
người ? (Kim Định ; NHÀN BÀN ; Thanh bình xuất bàn, Saigon, 
1965 ; trang 814), 


4.— Аз a moral philosopher, he (Confucius) was one of 
the spiritual pioneer of civilized mankind (Edwin A. Bürlt ; 
MAN SEEKS THE DIVINE ; Harper & Brothers publishers, 
New-York, USA, 1957 ; page 255). 


47.— To millions of chinese, the moral code of Confücius 
is sacred. His writings and those of his disciples are the great 
classics of-Chinese literature (Platt &Drummond; OUR WORLD 
THROUGH THE. AGES ; Prentice: Hall, ino, USA, 1954; pp 
€0;:61. 

48“— Túần báo NHO Y LÝ SỔ s6 11 và 12, phát hành 


fla 
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ngày 23-9 và 14.10-71, chủ nhiệm kiêm chủ bút Nguyễn Ийи 
Lương, xem các bài Địa lý Tả Ao : Thế chàn vac, Liên bang 
Đông Nam Á. 


49.— Les doctrines morales de Confucius ont été irès ` 
diversement jugées en Occident. Leibniz le nommait le г roi de 
la philosophie chinoise». (Helmuth de Glasenapp ; LES CINQ ` 
GRANDES RELIGIONS DU MONDE; Payot, Paris, 1954 ; 
page 489). 


50.— Tsui Cbi ; HISTOIRE DE LA CHINE ET DÉ LA 
CIVILISATION CHINOISE ; Payot, Paris, 1949 ; page 58. 


51.— Les textes. bouddhiques souvent interprétés avec 
des idées tirées du Taoïsme philosophique (Fong Yeon Lan ; 
PRÉCIS D'HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE CHINOISE ; Payol, 
Paris, 1952 ; page 252). 


52,— Its central ideas (Lao tse) express the insight ofa 
single keen personality who was one of the outstanding thinkers 
and religious teachers of the World (Edwin А, Burtt ; MAN 
SEEKS THE DIVINE; Harper & Brothers publishers, New-York, 


USA, 1957 ; page 186). 


53.— Lao ise n'a pas vécu senlement pour la Chine et 
pour son époque ; il est un des maitres les plus purs et les plus 
profonds de l'humanité (E.V. Zenker ; HISTOIRE DE LA PHI- 
LOSOPHIE CHINOISE ; Payot, Paris, 1932 ; page 108), 


` 54, — Chỉ vì kính trọng 3 lượng trung dó : Con người, 

- Cái dep, và Pháp quyền nên nền vàn hóa Tây phương mới cé 
thề trở nën dia vị của nó thời qua. Nhưng bày giờ nó vừa làm ` 

mất cái phần quí báu nhất của sản nghiệp mình ` tình yêu và 
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tón trọng con người. Không có tỉnh yêu ấy và log tôn 
ấy, nền văn hóa Tây phương không còn nita. Nó đã 
chết, (Constantine Virgil Gheorghiu ; LA VINGT-CINQUIÉME 
HEURE ; page 199 — trích dich do Nguyễn Nam Châu ; NHÜNG 
"NHÀ VĂN HÓA MỚI ; Đại học xuất bản, Huế, 1958 ; trang 37). 


55.— а) Nos grises théories philosophiques pâlsseat 
-singulièrement auprès des doctrines éclatantes dont it est ісі 
question : (Bên cạnh những lý thuyết chói loi được dem ra 
bàn cải trong sách này (tức Triết Đông), những lý thuyết Triết 
“học của chúng ta trở nèn xám ngoách) (trích trong bài tựa của 
Н. De Lacroix trong cuốn DE LA BÊTE А L'ANGE của J. De 
Marquette). 


$ b) Nous autres Occidenlaux ne sommes pas encore 

parvenus au carrefour que les penseurs de l'Inde ont atteint i] 
y a quelque sept cents ans avant J.C. C'estla raison véritable 
pour laquelle nous sommes à la fois embarrassés et stimulés, 
inquiets mais intéressés, en présence des concepts et des images 
"de la sagesse orientale. Ce carrefour est l'un de ceux auxque]s 
arrivent les peuples de toutes les civilisations dans le cours du 
développement de leurs capacités el de lenrs besoins en expé- 
riences religieuses ; les enseignements de l'Inde nous obligent 
а comprendre ces problèmes (Heinrich Zimmer ; LES PHILO. 
SOPHIES DE L'INDE ; Payot, Paris, 1953 ; page 9). 


€) One who takes a long-range view of humain history, 
"wil be assured that the philosophies of the past will not 
. disappear ; China will modify communism far more than 
communism modifies China (Edwin A, Burtt; MAN SEEKS 
THE DIVINE ; Harper & Brothers publishers, New-Vork, USA, 
1957 ; page 151). 2 D 


| 
| 
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50.— On doit avoir des connaissances sur la pensée 
traditionnelle de la Chine même pour comprendre les théories 
du Communisme chinois, celle pensée traditionnelle jouant 
dans le Communisme chinois un rôle plus important que cerlains 
communistes se plaisent à le croire. Ponr des molifs immédiats 
et à caractere pratique el compréhension entre les nations, el 
pour l'établissement durable de la paix du monde, il est 
important que nous, Occiden'anx, ayons des nolions sur la 
philosophie chinoise. Mais là n'est pasla seule raison. La 
penséc chinoise a déjà apporté sa contribution au monde en 
général, el à notre propre philosophie, dont une mesure 
heaucoup plus large que la plupart d'entre nous ne l'imaginent. 
Elle est capable d'une contribution encore plus grande (H.G. 
Creel; LA PENSÉE CHINOISE DE CONFUCIUS А МАО TSEU 
TONG ; Payot, Paris, 1955, page 18). 


57.— G.s. Lương Kim Định, trường Dai học Văn khoa 
Saigon ; TÀI LIU GIÁO KHOA. Triết Bóng chuyên biệt, niên 
khóa 1962-1963; phần Sử mệnh, trang 10 và 12, 


58 — а) Si l'Inde est le pays par excellence de la méta- 
physique et де Іа religion, la Chine estla terre bénie de la 
philosophie à tendances humanistes sans visées théologiques. 
On ne connait guère dans toule sa litlérature qu'une œuvre 
métaphysique de quelque importance, c'est l'étrange document 
par lequel débute l'histoire. de la pensée chinoise — Le I ching ` 
оп le * Livre des Changements s, (Will Durant ; HISTOIRE DE 
LA: CIVILISATION ; Payot, Paris, 1947 ; Tome Ш, page 23). 


b) $, & ә 2: Пісь Kj nhi pháp (Hàn Dũ ; bài тїй 
học giài, trong sách CÓ VĂN QUAN CHỈ của Tạ Băng Oánh 
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và Lâm Minh Ba ; Tam dàn thư cuc fn hànb, Dài bác, 1971 ; 
quyền VIII, trang 419). 


59.— Charles de Harlez ; LE LIVRE DES MUTATIONS ; 
Editions Denoel, Paris, 1959, page 19). 


(0.— Le ciel, la terre et l'homme constituent les trois 
composants de l'univers fonciérement un (Н. de Glasenapp + 
LES CINQ GRANDES RELIGIONS DU MONDE ; Payot, Paris, 
1954 ; page 176. 


i 61.— $ 0 xp didt A: Van vật giai hi ư ngã (MANH 
TỬ ; Chương Tàn tâm thượng): 


62— A Ad K i. e o Л — k3: Nhân nhân. 
hữu nhất Thái cực, vật vật hữu nhất thái cực (Chu Hy; 
NGÜ LOAD. 
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BẠT 


(Nhà văn Tam Ích Lë Nguyên Tiệp vốn là một học giả kiêm giáo 
su Đại học nồi danh về khoa Triết tại miền Nam. Tác giả mới được 
quen ngày gần đây. Sau khi đọc сиба «Kinh Dịch với Vũ trụ quan 
Đồng phương э của Tác giả (lúc còn là bản thào) ông lại thăm tận nhà. Cuộc 
mən đàm với Tác giả và một 55 bạo thân khác, đã gợi hứng cho ông viết 
bài « Văn hóa và lập ngón » đắng trong Tuần báo * Diễn đàn * sổ 26 ra ngày 
thứ bẩy 17-1-1970 do ông Trần như Thuần làm chủ nhiệm. Hiện nhà 
văn họ Lê có công tác quan trọng phải đi xa, và đi lâu, chưa biết bao giờ 
tái ngộ. Vì thể, Tác già đánh bạo xin phép ông trích một đoạn bài « Văn 
hóa và lập ngón? nói trên đề dùng làm lời BAT, mong lưu niệm bình 
Ánh cũng như tâm sự ông từ budi sơ giao. 


VĂN HÓA VÀ LẬP NGÔN 


Din tộc Việt Nam chưa có nền * văn hóa trí thức > nio cho riêng 
minh, của riêng mình. Chỉ có học mướn, chỉ có học mượn... Nhìn đường xa 
trước mặt mình, chỉ thấy có một số sích Âu Mỹ ; nhìn quay lại, chỉ thấy 
bao nhiêu truyện, bao nhiều kinh, bao nhiêu sử của Tàu. Giữa hai « thái 
€UC*, vấp bës Việt nay bị kẹt và chẹt vào giữa; chân dung hình thù né 
làm sao ấy t 


SEA Ppr là PHÀI LẬP NGÔN. Lập. 
ngôn là lập es. 94, ër là 1 tộc mình một hệ thống 
lý thuyết. Hình như сіс Zeg Lê Du, Phạm Quỳnh, Phan Khôi... 
đã gọi nó là QUỐC HỌC ? † 


An hà uy Và trụ quan sẽ 
đựng nên Nhân sinh quan. hân sinh quan sẽ chứa luân lý, chính trị và cách 
xử thể : xử thể với chính mình, với người, với nhiên giới, mà người xưa 
gọi là Thiên đạo, Nhân đạo... Còn muốn lập ngôn cỡ nhỏ thì ít nhất cũng 
phải dựng một hệ thống tư tưởng,(không phải bë thống Triết lý) hư 
Camus, nbw Malraux, bằng lòng một * khối * hẹp ! Nói một cách khác, dân 
tộc Việt Nam không thề bằng lòng những thứ «gia tài» Tàu, Tây thuần 
chất đề lại được. Ấy là chưa nói càng khi ra đi, người Tàu và người Tây 
Wd lại cho chúng ta mật thứ € bạt » ! Bao nhiễu lớp sóng đến với mình, 
tỉnh hoa đã chìm xuống cõi siu thŸm cla Đại dương, đến cdi bờ thì sóng 
cồn ở lại ngoài khơi. Trên bờ cất, còn mang mang mở sống nho nhổ, vỗ 
tấp táp, và khi sóng rút di, chỉ còn lại bọt ! Gió sóng nhân sinh, bão sóng con 
người, bụi nhân sinh mầu hồng của cói phầm đã làm cho sóng mất thuần 
chất, còn lại mỗi 1óp bot nhé nhe, chơi voi, ш di, tất đi trên cát tráng tu 
Mis thay l... 


PHÀLLÀP.NGÓN! ĐỀ MÀ THOÁT! KHÔNG LÀP-.NGÓN; 
KHÔNG LỐI THOÁT ! Di liu, Ya nhiều đâu, nay,nhẳ to. Vi lia ngộn4 giày 
lập ngôn hiên đại đắng co ci dân tộc tán thưởng có một danh sách ngắn, 
khiến tôi này ra mót den gief z Cứ thời loạn thì “wăm;hoa dua nó... Thái 
bình thỉnh trj, trăm hoa đua nở mà làm gì ! Có ly loan. mới cần ,cứu đời ! 
Y nhà tơ mới cần ! Thời này cũng là thời loạn ly, Bao nhiêu lý thuyết c 
đem thử thách đều phẩi mất në tác dụng thì Y lập Ngôn mới hiện ! Người 
đời xưa chỉ hơn người đời nay ở chỗ trên đất lập ngôn ngày xưa oò nhiều, 
đất trống ; còn ngày nay, dit dai đã đầy šm ấp, không có chỗ nào chen. 
chis... 


Тыла không cồn milsh đất trống mào! Kbi lập ngôn, di ngang di 
doc, trừ phí đi vào đất có sẵn của thiên hạ cb kim là một điều mà các nhà 
lập ngôn không muốa ; họ phải đi tìm đất trống. Ăn diu mhi tơ; cótơ 
phổi có < chốn ^ dùng tơ. 


Dó là thiện chí lớn, đó là ý tốt của các nhà học giả lập ngôn г 
Lương Kim Định, Hồ Hữu Tường, Nghiêm Xuân Hồng, Nguyễn Mạnh 
Côn. v.v... i của các nhà thanh niên trí thức: Lý Đại Nguyên, Nguyễn 
phúc Bửu Sum, Thái ty Thành, nối gót những bậc đàn anh vừa kề và nối 
git cả ông Thái Dịch L$ :Đông A đã viết bộ Huyết hoạ, 


Và cà ba nhân vật tôi sắp kè đây; Tigười thứ nhất D bácsi Ging 
sư đại học Nguyễn văn Thọ, người thứ hai là Soe Nguyễn Hữu Lương đã 
làm Luận án Cao học Tiến si Triết học về Kinh Dịch, còn người thứ ba là 
ông Pban Quang Cảnh (và Phan Canh) viết cuña Duy trung luận. 


Bác si Nguybm săn Thọ, người tôi đề tập tới nhiều lần, đã dùng 
ling kính Triết, Tôn giáo Đông Tây và đã dùng một ngón pháp (écriture) 
rất duy lý (rationnel) đề soạn một bộ sich đồ sộ (gồm 6, 7 cuốn lớn) về 
Kinh Dịch và yếu tỉnh Triết học А đông. Ông Nguyễn Hữu Lương đã 
đọc боп ba trăm bộ sách cb kim Đồng Tây: AẢnh-Pháp-Việt-Hoa, trong đó. 
có cả sách của Giáo sw Lương Kim Định ; và khai thác hơn goo ciu của 
thánh hiền và tư tưởng gia Đông Tây thế giới cũ và mới đỀ viết cuốn 
< Kinh Dịch với Và tru quan Đông phương ^, in ra gần ngàn trang có một 
giá trị hin hữu. Còn ông Phan quang Cảnh và Phan Canh đã viết cuốn Duy 
trung luận, dua ra một hệ thống hợp lý, cân đối, sắng suốt, tất sáng suốt. 
Chúng tôi đã đọc cần thận những sách ấy. 


Lâu nay, nói một cách tương đối, chúng tôi thường có ấn tượng là 
những người За dät và những người yì một lý do nào đố, viết ra mà 
không in sách của mình, nhiều người giỏi hơn những người * có mặt э trên 
sân khấu văn hóa. Có lẽ không sai rồi vậy! Và chúng tôi xin phép dë nghị 


với chính quyền văn hóa lập ra mật ban mời các nhân vật văn hóa nói 
trên cho ra đời những bộ sách quí báu của họ ấy. Những năm diễn ging. 
Š Đại học đã giúp chủng tôi lầm nhận xét này : Trừ những anh chị em sinh 
viên ưu tú Việt Nam — cổ nhiên là có nhiều — còn có nhiều bạn sinh viên 
tất vất và về sinh ngữ. Nếu họ có những bộ sich lớn đó đề bọ đọc, vic 
Ấy sẽ giúp đỡ nhiều vào tốc lực hành trình trí thức của họ, 


Chúng tôi chỉ là người học hài và đọc sich đề tìm hữu, chứ không 
có tham vọng và cũng chẳng di thầm quyền lập ngôn. Nhưng chúng tôi 
nhận đình... nhận định rằng : Lập ngón là vấn di then chốt của văn hóa trí 
thức Việt Nam hiện đại. Xin thưa lại : then chốt i Nhận định thêm rằng ; 
Chính quyền văn hóa — xin thưa lại — nën tìm cách làm sao mời tư 
nhân và in những bộ sách ấy ! Và còn nhận định nữa det : Tróng tình 
trạng văn hóa Việt Nam hiện tại, không lập ngón cũng gần như tự tử về 
văn hóa 1 


Mà tự tử thì thật chẳng ai muốn 1 Cũng chẳng ai mong 1 


t Tam Ích 
dt , SA LÊ NGUYÊN TIỆP 
Aa (Tuần bio DIỄN BÀN số 26 ngày 17-1-1905) 
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bến nói 
d'extinection. 
Phás phục 

Tin dŠ 

l'entière Vérite 
cũng về 

Côn 

Phụ tử 

nhị dị danh 

bần qui 

Tbin nhân đó 
dk. 3. (hy sinh} 
8 # (Từ nguyên) 
Đại lập phú 
Quốc và Hân 
Hậm thế 

më khai sáng vật 
(xem trang...) 


bën nói 
d'extinction 
Phần phúc 
Tin đồ. 
lentiére Vérité 


Phu tử 


thần qui 


(3S äEBHoo ns AaS 


tỉnh chất 
bao hniêu. 
con số rất cần thiết... 


Số văng 
Ngoái quit 
Phục Ну Bát quái đồ 


“Tiên thiên quải tượng 
Kien nam Khôn bắc đồ. 


рй quái đồng căn lưỡng 
nghi đồ 


m 
ai (cấu) 
Âm dương... 6 


thi 3 
Té khó 
Trịnh thị 
thành 
xin thêm: 1) Ngũ bành 
tương sinh (ở hinh phi) 
2) Ngũ hành tuong khắc 
(ở hình trái) 

tinh chất 

bao nhiêu. 

con số đóng vai trò rft 
cần thiết... 

Sb văng 

Ngoại quất 

xin kéo về phải 15 độ; d 
đặt lệch 

xin quay nửa vòng, dưới 
lên trên, trên xuống dưới, 
vi đặt lộn. 

xin quay nửa Уор, đưới 
lén trên, trên xuống đưới, 
vì đặt lộn. 

Am 

+ (quii) 

xin quay nửa võng, đưới 
lên trên, trên xuống đưới, 
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4 PH! PHÁP ĐỌC SÁCH (logi văn hoc). 


€. Sáp phát hành : K 
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